






TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI - KONTUM ĐỀ THI THỬ - KÌ THI QUỐC GIA. 

            TỔ TOÁN                   Môn:  TOÁN 12 – Lần 1 

           Thời gian: 180 phút (không kể thời gian giao đề) 
 

Câu 1 (2.0 điểm). Cho hàm số  
1

12






x

x
y     

 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 

 b) Tìm m để đường thẳng d: mxy  2  cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt. 
 

Câu 2 (1.5 điểm).  

1. Giải phương trình: 0239.5 2  xx  

2. Giải phương trình:  2)13(log)5(log2 416  xx    

 

Câu 3 (1.0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  12
2

1 24  xxy   trên 

đoạn [ ]1;2 . 

Câu 4 (1.0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật có AB= a , BC= 3a . 

Cạnh bên SA vuông góc với mp(ABCD), góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy (ABCD) 

bằng 60
0
, M là trung điểm của cạnh SD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ 

đỉnh S đến mp(BCM). 
 

Câu 5 (1.5 điểm).  

1. Giải phương trình: 02
2

sin
4

sin6 
















 xx


. 

2. Tủ lạnh của nhà bạn An có 20 quả trứng, trong đó có 7 quả trứng bị hỏng, mẹ bạn An 

lấy ngẫu nhiên từ đó ra 4 quả để làm món trứng tráng. Tính xác suất để trong 4 quả trứng mẹ 

bạn An lấy ra có 2 quả bị hỏng. 
 

Câu 6 (1.0 điểm). Trong mặt phẳng chứa hệ trục tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD, gọi M, N 

lần lượt  là trung điểm của hai cạnh AB và BC; I là giao điểm của DN và AC. Tìm tọa độ các 

đỉnh C, D của hình vuông biết M )1;1(  , I 









3

1
;2  và điểm C có tung độ âm. 

Câu 7 (1.0 điểm). Giải hệ phương trình: 

   










yxxyx

yxyxyx

314419)23(

173151442
 

Câu 8 (1.0 điểm). Cho ba số thực không âm x, y, z thỏa điều kiện 4)(4 2  yyxz . Tìm giá 

trị nhỏ nhất của biểu thức: 

    
2

2
22

)(

2)42)((
22

8

1

zyx

yxzy
yzxP




  

 …………………………………. Hết ………………………………… 
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ĐÁP ÁN – ĐÈ THI THỬ - KÌ THI THPT QUỐC GIA – Lần 1 
 

Câu Ý Nội dung đáp án Điểm 

1 

(2.0đ) 

a) 

(1.0đ) 

* TXĐ: D =  1\R  

* Dx
x

y 



 ,0

)1(

3
'

2
 

Suy ra hàm số nghịch biến trên các khoảng );1(),1;(   

0.25 

* Giới hạn – tiệm cận: 

      - TCĐ: x = 1 vì 

y

x 1
lim  và  


y

x 1
lim  

      - TCN: y = 2 vì  2lim 


y
x

  

0.25 

* BBT: đúng, đầy đủ. 0.25 

* Đồ thị : Đúng, cong trơn tru, đối xứng và qua các điểm (0 ; -1), (-1/2 ; 0) 0.25 

 
b) 

(1.0đ) 

* Pt HĐGĐ của đồ thị (C) và đường thẳng d:   mx
x

x





2

1

12
       )1( x  0.25 

             012 2  mmxx                  (1) 0.25 

* d cắt (C) tại hai điểm phân biệt khi (1) có hai nghiệm phân biệt khác 1 0.25 

    





























624

624

03

088

012

0 2

m

mmm

mm
 0.25 

2 

(1.5đ) 

1 

(0.75) 

* Pt: 0239.5 2  xx  023.93.5 2  xx  0.25 

           











)(5/13

23

loaix

x

 0.25 

* 2log23 3 xx  

Vậy pt có một nghiệm x = 2log3  

0.25 

 
2 

(0.75) 

* ĐK: 5
3

1
 x  

0.25 

 

* Pt đã cho  2)13(log)5(log 44  xx   

                     2)13)(5(log4  xx   
0.25 

                   









3/7

3
021163 2

x

x
xx  

Kết hợp ĐK => pt có hai nghiệm là x = 3 và x = 7/3. 

0.25 

 

3 

(1.0đ) 

 

 

* xxy 42' 3  ,    0.25 

        

















2

)(2

0

0420' 3

x

loaix

x

xxy  0.25 

* 2/1)1(,1)2(,1)2(,1)0(  yyyy  0.25 

Vậy:  1)2(
]1;2[




yMax ,     1)2()0(min
]1;2[




yy  
0.25 

4 

(1.0đ) 
 

* Vì SA (ABCD) nên AC là hình chiếu của  

SC trên mp(ABCD) => góc giữa SC và (ABCD)  

là góc SCA = 60
0
. 

* aACaBCABAC 24 2222     

   SA = AC.tan60
0
 = 2a 3  

   Vậy 3

. 2.
3

1
aSASV ABCDABCDS   

 

 

0.25 

 

 

 

0.25 

 

 

 

S 
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* Mp(BCM) cắt SA tại N => MN // AD // BC 

Dựng SH BN tại N, ta có: 

BC AB và BC SA => BC (SAB) 

=> BC SH, và vì  SH BN nên  SH (BCM)  => SH = d(S,(BCM)) 

 

* aBNaANBABN 24 2222   

  Hai tam giác vuông NAB và NHS đồng dạng nên : 

    
2

3. a

BN

SNAB
SH

SN

BN

SH

AB
 .    Vậy : d(S,(BCM)) = 

2

3a
 

 

0.25 

 

 

 

 

 

0.25 

 

5 

(1.5đ) 

1 

(1.0) 

* 02
2

sin
4

sin6 
















 xx


 02cos)cos(sin3  xxx  0.25 

0sincos)cos(sin3 22  xxxx  0)sincos3)(cos(sin  xxxx  











3cossin

0cossin

xx

xx
  

0.25 

* 


kxxxx 
4

1tan0cossin  0.25 

* 1
2

3

4
sin3cossin 











xxx   => pt vô nghiệm. 0.25 

2 

(0.5 

* Số khả năng có thể xảy ra là: 48454

20 C  0.25 

* Số cách lấy ra 4 quả trứng mà trong đó có 2 quả trứng bị hỏng là 

                       1638. 2

7

2

13 CC  

Vậy xác suất cần tính là:  34.0
1615

546

4845

1638
P  

0.25 

6 

(1.0đ) 
 

* Gọi G là tâm hình vuông, K là trung điểm của CD, 

 E là giao điểm của MI và CD. 

Ta có I là trọng tâm của BCD CGCI
3

2
  

=> I là trọng tâm của MKC => E là trung điểm 

Của đoạn KC. 

 

0.25 

* Gọi E(x ; y), ta có :  

                  






















0

2/7

)
3

1
(2

3

2

)2(23

.2
y

x

y

x

IEMI   => E(7/2 ; 0) 
0.25 

* Gọi K(x ; y), ta có : 

   












































2222
22

)
2

7
(16)1()1(

0)1()
2

7
)(1(

.16

0.

4
yxyx

yyxx

KEMK

KEMK

KEMK

KEMK
 

    









1

3

y

x
    hoặc  














17

38

17

59

y

x

    )1;3(K  hoặc  






 

17

38
;

17

59
K  

0.25 

* Với K(3 ; 1), E(7/2 ; 0) là trung điểm của KC  => C(4 ; -1) thỏa ycbt. 

 Lúc này vì K là trung điểm của CD nên => D(2 ; 3). 

* Với 






 

17

38
;

17

59
K   => C 









17

38
;

17

60
(loại) 

0.25 

A 

B 

D 

C 

M 

N 

K 

E 

I 

G 
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7 

(1.0đ) 
 

          










)2(314419)23(

)1(173151442

yxxyx

yxyxyx
 

* ĐK : 0,0  yx  

* Đặt  0,,173,15  bayxbyxa  

Từ (1) babababa  0)(22 222  

  yxyxyx 317315   

0.25 

* Thay vào (2) được : xxxxx 14413)23(                   (3) 

Vì x = 0 không phải là nghiệm của (3) nên : 

  14
41

3
2

3)3( 









xxx
 

0.25 

Đặt 3,3
11

3 2  uu
xx

u  

Từ (3) ta có pt : 2026342 23  uuuu  (nhận) 

0.25 

* u = 2 2
1

3 
x

31  yx  

Thử lại => hệ có một nghiệm là (1 ; 3) . 

0.25 

8 

(1.0đ) 
 

* Ta có: 4)(4 2  yyxz yyxzyxz  2|2|2)2(4 2  

   zyxyxz  22 .                                            (1) 
0.25 

*   11
)(

2)42)((
22

8

1
2

2
22 






zyx

yxzy
yzxP  

         1
)(

2

)(

)(

)(

)2(
22

8

1
22

2

2

22
22 














zyxzyx

yz

zyx

yx
yzx  

    Vì: 0,,22 22  zxzxzx  (dấu “=” xảy ra khi x = z)  

nên:    
2

2
2

22

4
2)(

8

1
22

8

1







 


zyx
zyxyzx  

P 1
)(

2

)(

)(

)(

)2(

4
2

22

2

2

22





















 

zyxzyx

yz

zyx

yxzyx
         (2) 

0.25 

* Ta có: cbacbacbacaba ,,),(220)()( 22222    (3) 

  (Dấu “=” xảy ra khi a = b = c) 

Áp dụng (3), từ (2) ta có : 

  1
)(

2

2
1

)(

2
.

4
.2

22
















zyx

zyx

zyxzyx

zyxzyx
P  

0.25 

* Đặt  2,  tzyxt          (từ (1)) 

  Xét hàm số : 2,1
2

2

1
)(

2
 t

t
ttf  

Ta có : 2,0
2

84

2

1
)('

3

3

3



 t

t

t

t
tf  

=> hàm số f(t) đồng biến trên );2[      => minf(t) = f(2) = 
2

1
 

Vậy minP = 1/2, đạt được khi x = z = 1 và y = 0.  

0.25 

 

* Ghi chú: Mọi cách giải khác, nếu đúng, vẫn cho điểm tối đa phần tương ứng.  

………………………………………………..  Hết ……………………………………………….. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SƠN LA 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA  
NĂM HỌC 2015 - 2016 (LẦN 1) 

Môn: TOÁN 
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số: 3 2 2 23 3( 1) 3 1y x x m x m            (1) 

a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số khi m = 1. 
b) Tìm m để  hàm số (1) có hai điểm cực trị 1x  và x 2  đồng thời 1 2 2x x  . 

Câu 2 (1,0 điểm).  Giải các phương trình, bất phương trình sau: 

a) 1 25 4 5x x                                b)  
5 15

5

log log ( 2) log 3x x    

Câu 3 (1,0 điểm).  Tính tích phân:     
0

sinxx x dx


  

Câu 4 (1,0 điểm). 
a) Giải phương trình: sin 2 2 cos 0x x  . 
b) Một lớp học có 28 học sinh trong đó có 15 học sinh nam và 13 học sinh nữ. Chọn ngẫu 

nhiên 5 học sinh tham gia Hội trại chào mừng ngày thành lập đoàn 26/3. Tính xác suât để 
trong 5 học sinh được chọn có ít  nhất 3 học sinh nam. 

Câu 5 (1,0 điểm).  Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a, BC = 2a. H là 

trung điểm cạnh AB, SH vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên 5SA
2

a
 . Tính thể tích hình 

chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng HC và SD. 

Câu 6 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz  cho đường thẳng (d) và mặt phẳng (P) có phương trình: 

                      
1 2

( ) : 2 ( ) : 2 1 0.
3

x t
d y t P x y z

z t

 
      
  

 

Tìm tọa độ điểm A là giao của đường thẳng (d) với (P). Viết phương trình đường thẳng qua 
A nằm trên  mặt phẳng (P) và vuông góc với đường thẳng d. 
Câu 7 (1,0 điểm).  Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD; các điểm M, N và P lần 
lượt là trung điểm của AB, BC và CD; CM cắt DN tại điểm  I 5;2 . Biết 11 11P ;

2 2
 
 
 

 và điểm A có 

hoành độ âm. Tìm tọa độ điểm A và D. 
Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: 

            
    

3 2

2 2

( 1)

3 2 9 3 4 2 1 1 0

xy x x y x y

y x y x x

     


       

 

Câu 9 (1,0 điểm). Cho các số dương x, y, z thỏa mãn   ; 1x y x z y z    .  

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  
     2 2 2

1 4 4P
x y x z y z

  
  

 

---------- Hết ---------  
Thí sinh không được sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.  
Họ và tên thí sinh: .............................................; Số báo danh: ................................ 
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SỞ  
TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA  
NĂM HỌC 2015 - 2016 (LẦN 1) 

Môn: TOÁN 
 

  
CÂU Đáp án Điểm 

Câu 1 
 Cho hàm số: 3 2 2 23 3( 1) 3 1y x x m x m            (1) 

a) Khảo sát vẽ đồ thị hàm số khi m = 1. 
Khi m =1 hàm số trở thành:  3 23 4y x x     

 

 

 Tập xác định:     
 
 

0,25 

 Sự biến thiên: 
+   Giới hạn và tiệm cận 
lim ; lim ;
x x

y y
 

     

Đồ thị hàm số không có tiệm cận. 
+ Bảng biến thiên 
          y’ = -3x2 + 6x ;  y’ = 0    x = 0 hoặc  x = 2 
Hàm số đồng biến trên  khoảng   ( 0; 2). Hàm số nghịch biến trên mỗi  
khoảng   ;0 và  2;   

 
 

0,25 

x                    0                            2                        
 y’ -         0            +             0            -         
y                                                  0 

                        -4                                                       
 

 
 

0,25 

 Đồ thị  
Điểm uốn: I(1; -2) 

 
Nhận xét: Đồ thị nhận điểm uốn I(1; -2) làm tâm đối xứng. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

b) Cho hàm số: 
3 2 2 23 3( 1) 3 1y x x m x m                (1) 

Tìm m để hàm số (1) có hai điểm cực trị 1x  và x 2  đồng thời 1 2 2x x  . 

 

y’ =  -3x2  + 6x + 3(m2 - 1) 0,25 
 + Hàm số (1) có hai điểm cực trị  khi y’ = 0 có hai nghiệm phân biệt 

2' 9 0 0.m m      
 

0,25 

+  2
1 2 1 2 1 22 4 4x x x x x x        
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Trong đó:  2
1 2 1 22; 1x x x x m      

0,25 
 

Nên 2
1 2 2 1 0 1x x m m        (TMĐK). Vậy 1m    

 
0,25 

Câu 2 Giải các phương trình, bất phương trình  sau: 

a)    1 25 4 5x x                              

 

 21 25 4 5 5 5.5 4 0x x x x      
5 1
5 4

x

x

 
 


 

 
0,25 

5

0
log 4

x
x


 
Vậy PT có nghiệm 50; log 4.x x   

 
0,25 

b)  5 15
5

log log ( 2) log 3x x    
ĐK: 0x  .   BPT trở thành:  

2 2
5 5 5 5 5 5log log ( 2) log 3 log log 3 log ( 2)x x x x         

 
 

0,25 

 2 2
5 5

2log 3 log 2 3 2 0 1
3

x x x x x            

Kết hợp điều kiện, BPTcó  nghiệm:  0 1x   

 
 

0,25 
Câu 3 

Tính tích phân:     
0

sinxI x x dx


   
 

2 2

0 0 0 0

sinx (cos )I x dx x dx x dx xd x
   

        
 

0,25 

 
3

0

cos cos
0 03

x x x xdx
 

     
 

0,25 

3

sinx
03


    
 

0,25 

 31
3

I      
0,25 

Câu 4 a) Giải phương trình: 
sin 2 2 cos 0x x   

 

            2sin .cos 2 cos 0 cos 2sin 2 0x x x x x       0,25 

cos 0

2sinx
2

x 
     

Phương trình có nghiệm: 5;x 2 ; 2
2 4 4

x k k x k           .

 

 
 
 
 

0,25 

b)  Một lớp học có 28 học sinh trong đó có 15 học sinh nam và 13 học sinh nữ. 
Chọn ngẫu nhiên 5 bạn học sinh tham gia Hội trại chào mừng ngày thành lập 
đoàn 26/3. Tính xác suât để trong 5 học sinh được chọn có ít  nhất 3 học sinh 
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nam. 

Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ 28 học sinh của lớp, số cách chọn: 
5
28C   

A là biến cố: Có ít nhất 3 học sinh nam.  
Có ba khả năng: 
        Số cách chọn 3 nam và 2 nữ: 3 2

15 13.C C  
       Số cách chọn 4 nam và 1 nữ: 4 1

15 13.C C  
       Số cách chọn  cả 5 học sinh nam: 5

15C  

 
 
 
 
 

0,25 

3 2 4 1 5
15 13 15 13 15

5
28

. . 103( )
180

C C C C CP A
C

 
   

 
0,25 

Câu 5 Cho hình chóp S.ABCD,  đáy ABCD là hình chữ nhật có AB = a, BC= 2a.  H là 

trung điểm cạnh AB, SH vuông góc với mặt phẳng đáy, cạnh bên 5
2

aSA  . 

Tính thể tích hình chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng HC và SD.  

 

 

 
SH  (ABCD). Tam giác SHA vuông tại H. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

2 2SH SA HA a    
3

.
1 2.
3 3S ABCD ABCD

aV S SH   (đvTT). 

 
 

0,25 

 Kẻ đường thẳng  Dx   HC, kẻ  HI ID (I thuộc Dx),  
kẻ HKSI ( K thuộc SI). Khi đó HK  (SID), HC(SID). 

          d(HC,SD) = d(HC,(SID)) = d(H,(SID)) =  HK. 

 
0,25 

HI = d(D,HC) = 2d(B,HC) = 2BE = 4
17
a .   (BEHC tại E) 

Trong tam giác vuông  SHI có 4 33
33

aHK  . 

 
 

0,25 

Câu 6 Trong không gian Oxyz  cho đường thẳng d và mặt phẳng (P): 

                       
1 2

: 2 ( ) : 2 1 0.
3

x t
d y t P x y z

z t

 
      
  
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Tìm tọa độ điểm  A là giao của đường thẳng d với (P). Viết phương trình 
đường thẳng  qua A nằm trên  mặt phẳng (P) và vuông góc với đường thẳng d. 

Tọa độ A là nghiệm của hệ:     

1 2
2

:
3

2 1 0.

x t
y t

d
z t

x y z

 
  
  
    

 

 
 
 

0,25 

2 ( 3;4;1)t A     0,25 
Đường thẳng d’ nằm trên mặt phẳng (P) và vuông góc với d nên có 
VTCP ' , ( 2;0;4)d d Pu u n    

  
 

 
0,25 

PT d’:   
3

' : 4
1 2

x t
d y

z t

 
 
  

 
 
 

0,25 

Câu 7 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD, các điểm M,  N  
và P lần lượt là trung điểm của AB, BC và CD; CM cắt DN tại điểm 

 5;2I . Tìm tọa độ các đỉnh hình vuông, biết 11 11;
2 2

P 
 
 

 và điểm A có 

hoành độ âm. 

 

 

Gọi H là giao điểm của AP với DN. 
Dễ chứng minh được CM DN, tứ giác APCM là hình bình hành suy 
ra HP IC, HP là đường trung bình của tam giác DIC, suy ra H là trung 
điểm IP; tam giác AID cân tại A, tam giác DIC vuông tại I nên AI = 
AD và IP = PD. 
 AIP ADP    hay AI IP. 

 
 
 
 

0,25 

Đường thẳng AI đi qua I và vuông góc IP nên có PT: 
5 7
2

x t
y t
 

  
 

 5 2
2

IP IP 


 

 
 

0,25 

Gọi A(5 + 7t; 2 – t); AI = 2IP  suy ra t = 1 hoặc t = -1. 
Do A có hoành độ âm nên t = -1.  A(-2; 3). 

 
0,25 

TQN
Text Box
600



Đường thẳng đi qua AP có PT: x – 3y +11 = 0 
Đường thẳng đi qua DN có PT: 3x + y -17 = 0 
  (4;5).H AP DN H    
H là trung điểm ID D( 3; 8) 
Vậy:  A(-2; 3); D( 3; 8). 

 
 
 

0,25 

Câu 8 Giải hệ phương trình: 

                
3 2

2 2

( 1) (1)

3 2 9 3 4 2 1 1 0 (2)

xy x x y x y

y x y x x

     


       

 

 

Biến đổi PT    2
2(1) 1 0

1
y x

x y x y
y x


        
 

 
0,25 

 x = y thế vào PT (2) ta được: 

    
      
   

2 2

2 2

3 2 9 3 4 2 1 1 0

2 1 2 1 3 2 ( 3 ) 2 ( 3 ) 3

2 1 3

x x x x x

x x x x

f x f x

       

         

   

 

 
 
 
 

0,25 

Xét  2( ) 3 2f t t t    có '( ) 0, .f t t    

 f là hàm số đồng biến nên: 1 12 1 3
5 5

x x x y         

 
 

0,25 
 
 

 2 1y x   thế vào (2)

     2 2 2 23( 1) 2 9 3 4 1 2 1 1 0x x x x x           

Vế trái luôn  dương, PT vô nghiệm. 

Vậy hệ có nghiệm duy nhất: 1 1; .
5 5

   
 

 

 
 
 
 

0,25 

Câu 9 Cho các số dương x, y, z thỏa mãn   ; 1x y x z y z    .  

Tìm giá trị nhỏ nhất của  biểu thức:  
     2 2 2

1 4 4P
x y x z y z

  
  

 

 

1 .

1 1

a x z y z
a

x y x z y z a a
a

    

        
 

2 1( ) ax y x z y z
a


       

Thay vào P được:  

 
2

2
2 22

4 4
1

aP a
aa

  


 

 
 
 
 
 
 

0,25 
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   
2 2

2 2 2
2 222 2

43 3 4
1 1

a aP a a a
aa a

      
   

Xét 
 

2
2( ) 3 4 ; 1

1
tf t t t a

t
    

  

 
 
 

0,25 

   

3 2

3 3
1 3 9 8 4'( ) 3; '( ) 0 0 2; ( 1)

1 1
t t t tf t f t t t

t t
    

       
 

 

t 1                       2                     
 f’ -         0            +                               
f                                                 

                        12                                                  
 

 
 
 
 

0,25 

1
( ) 12

t
Min f t


 . Vậy 12Min P  khi 12;

2
x z y z x y      . 0,25 

  
                 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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SỞ GD & ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 

TRƯỜNG THPT ĐA PHÚC Môn: TOÁN 
     ĐỀ THI THỬ LẦN 2 Thời gian: 180 phút 

Câu 1: (2,0 điểm).  
a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 3 23 2y x x    (C).  
b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ x = -1. 

Câu 2: (1,0 điểm).  

 a) Giải phương trình 9
3

22log 1
log

x
x

  . 

 b) Tìm mô đun của số phức z thỏa mãn điều kiện 2 3 4z z i   . 

Câu 3: (1,0 điểm). Tính tích phân  
2

1

4 3 .lnI x xdx  . 

Câu 4: (1,0 điểm).  

 a) Cho   là góc thỏa mãn 2sin   cos
2

   . Tính sin 2P  . 

 b) Trong một đợt kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm của ngành y tế tại chợ X. 
Ban quản lý chợ lấy ra 15 mẫu thịt lợn trong đó có 4 mẫu ở quầy A, 5 mẫu ở quầy B và 6 
mẫu ở quầy C. Mỗi mẫu thịt này có khối lượng như nhau và để trong các hộp kín có kích 
thước giống hệt nhau. Đoàn kiểm tra lấy ra ngẫu nhiên ba hộp để phân tích, kiểm tra xem 
trong thịt lợn có chứa hóa chất “Super tạo nạc” (Clenbuterol) hay không. Tính xác suất để 
3 hộp lấy ra có đủ ba loại thịt ở các quầy A, B, C. 

Câu 5: (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng 

( ) : 2 2 1 0P x y z    ,  đường thẳng 1 3:
2 3 2

x y zd  
 


 và điểm (2;1; 1)I  . Viết phương 

trình mặt cầu tâm I  tiếp xúc với mặt phẳng ( )P . Tìm tọa độ điểm M  thuộc đường thẳng d 
sao cho 11IM  . 
Câu 6: (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có tâm đường tròn 

ngoại tiếp là điểm 3 1;
2 2

K    
 

, đường cao và đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A lần lượt có 

phương trình là 3 4 5 0x y   và 2 0x y  . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 
Câu 7: (1,0  điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là 
tam giác đều, 3SC SD a  . Tính thể tích khối chóp S.ABCD và cosin của góc giữa hai 
mặt phẳng (SAD) và (SBC). 

Câu 8: (1,0 điểm). Giải phương trình 4 232 16 9 9 2 1 2 0x x x x       trên tập số thực. 

Câu 9: (1,0 điểm). Cho ba số thực dương , ,a b c  thỏa mãn 2 2 2 4a b c   . Tìm giá trị 

nhỏ nhất của biểu thức 2 2 2 2 2 2
3 3 3a b cP

b c c a a b
  

  
. 

................. Hết ................. 
Họ và tên thí sinh: ................................................... Số báo danh: ………….………  
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KỲ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 - THPT ĐA PHÚC 
HƯỚNG DẪN CHẤM 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

Câu 
1 a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 3 23 2y x x   .  1.0 

điểm 
 1. Tập xác định .D    

2. Sự biến thiên 

 - Đạo hàm 2 2 0
' 3 6 , ' 0 3 6 0

2
x

y x x y x x
x


        
. 

 Bảng xét dấy y’ 

 
   Hàm số đồng biến trên các khoảng    ;0 ;  2;  . 
       Hàm số nghịch biến trên khoảng  0;2 . 
 Hàm số đạt cực đại 0,x  d 2cy  . Hàm số đạt cực tiểu tại 

2,x  2cty    

0.25 

 - Giới hạn, tiệm cận 

  3
3

3 2lim lim 1
x x

y x
x x 

      
 

, 

3
3

3 2lim lim 1
x x

y x
x x 

      
 

 

   đồ thị hàm số không có tiệm cận. 

0.25 

 - Bảng biến thiên 

 

0.25 

3. Đồ thị 
'' 6 6 '' 0 1y x y x       

 1 0x y    
Đồ thị hàm số có điểm 
uốn  1;0U  
 1 2x y      
 3 2x y    
 
 

  

0.25 

b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ 1.x    1.0 
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Với    3 21 1 3 1 2 2x y           
Tiếp điểm ( 1; 2)M   . 

0.25 

Ta có      22' 3 6 ' 1 3 1 6 1 9y x x y          
Hệ số góc của tiếp tuyến 9k  . 

0.25 

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm ( 1; 2)M    có hệ số góc 
9k   là: 
 9 1 2 9 7y x y x       

0.25 

Vậy tiếp tuyến cần tìm là 9 7y x   0.25 
Câu 

2  1.0 
điểm 

a) Giải phương trình 9
3

22log 1
log

x
x

  .  0.5 

 Điều kiện 0
1

x
x


 
. 

Đặt 3 9
1log ,  ( 0) log
2

t x t x t    . Ta được phương trình ẩn t 

 2 11 2 22. 1 1 2 0
22

t
t t t t

tt t


            
 

0.25 

Với 31 log 1 3t x x     . 

Với 2
3

12 log 2 3
9

t x x         . 

Kết luận: Phương trình có tập nghiệm 1 ;3 .
9

S    
 

 

0.25 

b) Tìm môđun của số phức z thỏa mãn điều kiện 2 3 4z z i   . 0.5 
 Đặt ,  ( , ) 2 2 2z x yi x y z x yi z x yi           . 

Khi đó phương trình đã cho trở thành 

 

2 2 3 4
3 3 4

3
3 4

3
4
3

x yi x yi i
x yi i

x
y

x

y

    
    

 
  

 
 



 
0.25 

Vậy  
2

24 4 97 973 3
3 3 9 3

z i z           
 

 0.25 

Câu 
3 

Tính tích phân  
2

1

4 3 .lnI x xdx  . 1.0 
điểm 

 
Đặt 

  2

1ln
4 3

2 3

u x du dx
x

dv x dx v x x

       

. Khi đó 0.25 

 
2 222

1
1

2 32 3 ln x xI x x x dx
x


     0.25 

TQN
Text Box
605



     
2

2 2

1

2.2 3.2 ln 2 2.1 3.1 ln1 2 3x dx       0.25 

 
   

 

22

1

2 2

14ln 2 0 3

14ln 2 0 2 3.2 1 3.1

      14 ln 2 10 4
      14 ln 2 6.

x x   

       
  

 

 0.25 

Câu 
4 

 1.0 
điểm 

a) Cho   là góc thỏa mãn 2sin cos
2

   . Tính sin 2P  . 0.5 

 
Từ giả thiết 2sin cos

2
   . Suy ra 

0.25 

 2 1 1sin cos 1 2sin .cos
2 2

         

1 12sin .cos sin 2
2 2

         

Vậy 1sin 2
2

P     
0.25 

b) 

Trong một đợt kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm của ngành y tế tại chợ X. 
Ban quản lý chợ lấy ra 15 mẫu thịt lợn trong đó có 4 mẫu ở quầy A, 5 mẫu ở 
quầy B và 6 mẫu ở quầy C. Mỗi mẫu thịt này có khối lượng như nhau và để 
trong các hộp kín có kích thước giống hệt nhau. Đoàn kiểm tra lấy ra ngẫu nhiên 
ba hộp để phân tích, kiểm tra xem trong thịt lợn có chứa hóa chất “Super tạo 
nạc” (Clenbuterol) hay không. Tính xác suất để 3 hộp lấy ra có đủ ba loại thịt ở 
các quầy A, B, C. 

0.5 

 Không gian mẫu   là tập hợp tất cả các tập con gồm 3 phần tử của tập 
hợp các hộp đựng thịt gồm có 4 5 6 15    phần tử, do đó: 

  3
15

15! 455.
12!.3!

n C     
0.25 

Gọi D là biến cố “Chọn được một mẫu thịt ở quầy A, một mẫu thịt ở quầy 
B, một mẫu thịt ở quầy C”. 
Tính  n D  
 Có 4 khả năng chọn được một hộp thịt ở quầy A. 
 Có 5 khả năng chọn được một hộp thịt ở quầy B. 
 Có 6 khả năng chọn được một hộp thịt ở quầy C. 

0.25 

Suy ra, có 4.5.6 120  khả năng chọn được 3 hộp đủ loại thịt ở các quầy A, 
B, C   120.n D    

Do đó: 120 24( ) .
455 91

P D    

Câu 
5  

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng 

( ) : 2 2 1 0P x y z    ,  đường thẳng 1 3:
2 3 2

x y zd  
 


 và điểm 

1.0 
điểm 
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(2;1; 1)I  . Viết phương trình mặt cầu tâm I  tiếp xúc với mặt phẳng ( )P . 
Tìm tọa độ điểm M  thuộc đường thẳng d sao cho 11IM  . 

 

Khoảng cách từ I tới (P) là  

2 2 2

2 2.1 2.( 1) 1 3( ,( )) 1
31 ( 2) 2

d I P
   

  
  

 0.25 

Mặt cầu tâm I tiếp xúc với (P) có bán kính ( , ( )) 1R d I P   có phương 
trình 

     2 2 22 1 1 1.x y z       
0.25 

Từ giả thiết ta có 

       
1 2

: 3 3 , .
2

x t
d y t t

z t

 
   
 

  

(1 2 ;3 3 ;2 )
M d
M t t t

 
  

 

(2 1;2 3 ;2 1)IM t t t    


 
0.25 

Từ giaie thiết  11IM   

       

     
     

2 2 2

2 2 2

2

2 1 2 3 2 1 11

4 4 1 4 12 9 4 4 1 11

17 12 5 0
1

5
17

t t t

t t t t t t

t t
t

t

      

         

   



  


 

Với 1 1 (3;0;2)t M   

0.25 

Với 5 7 66 10; ;
17 17 17 17

t M      
 

 

Vậy, có hai điểm thỏa mãn yêu cầu bài toán là : 

 3;0;2M  và 7 66 10; ;
17 17 17

M   
 

. 

Câu 
6  

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có tâm đường tròn ngoại 

tiếp là điểm 3 1;
2 2

K    
 

, đường cao và đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A lần 

lượt có phương trình là 3 4 5 0x y    và 2 0x y  . Tìm tọa độ các đỉnh của 
tam giác ABC. 

1,0  
điểm 

  0.25 
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Từ giả thiết, tọa độ của A là 
nghiệm của hệ 
      

3 4 5 0 1
(1;2)

2 0 2
x y x

A
x y y
    

     
 

Gọi M là trung điểm của BC 
1/ /KM d . 

Đường thẳng KM đi qua 
3 1;
2 2

K    
 

và có vec tơ chỉ 

phương  4;3u


 có phương trình 

       
3 4
2
1 3
2

x t
t

y t

    
   


  

 

 

Tọa độ của M là nghiệm của hệ  

3 4
2 1
1 13 ( ;1)2
2 21

2 0

x t

x
y t M

y
x y

   
        
   


 

Đường thẳng BC đi qua điểm 1( ;1)
2

M  vuông góc với 1 : 3 4 5 0d x y    có 

phương trình  
1 3
2
1 4

x m
m

y m

   
  

  
0.25 

 
2 2 2

22 2

1( 3 ;1 4 )
2

1 3 1 3 253 1 4 2 3 4 25
2 2 2 2 4

B m m

KB m m m m m

  

                      
     

 

Từ giả thiết, ta có bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là 

       
2 2

2 3 1 501 2 .
2 2 4

AK           
   

 

Mà 
2 2 2

2 225 50 1 125 .
4 4 4 2

BK AK CK

m m m

 

       
 

0,25 

Với 21
12

x
m

y


    
 ta có điểm  2; 1 . 

Với 11
32

x
m

y
 

    
 ta có điểm  1;3 . 

 

Vậy tọa độ 2 đỉnh còn lại B và C có tọa độ là  2; 1 ,  1;3 . 0.25 

Câu 
7 

 Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên SAB là tam 
giác đều, 3SC SD a  . Tính thể tích khối chóp S.ABCD và cosin của góc 
giữa hai mặt phẳng (SAD) và (SBC). 

1.0  
điểm 
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Áp dụng định lý cosin cho tam giác SIJ ta có  

 
2 2

2
2 2 2 2

2

3 11
34 4cos 0

2. . 33 32. .
2

a aaIJ IS SJ aSIJ
IJ IS a aa

  
        

Suy ra, tam giác SIJ là tam giác có SIJ  tù. 

0.25 

Từ giả thiết tam giác SAB đều và tam giác SCD là cân đỉnh S. Gọi H là 
hình chiếu của S trên (ABCD), ta có H thuộc IJ và I nằm giữa HJ tức là 
tam giác vuông SHI có  090H  ; góc I nhọn và 

  3cos cos cos
3

I SIH SIJ    (SIJ  và SIH  kề bù)    6sin .
3

SIH   0.25 

Xét tam giác SHI ta có  3 6 2sin .
2 3 2

a aSH SI SIH    

Vậy 
3

2
.

1 1 2 2. . .
3 3 2 6S ABCD ABCD

a aV S SH a    

Từ giả thiết giao tuyến của hai mặt phẳng (SBC) và (SAD) là đường thẳng 
d qua S và song song với AD. Qua H kẻ đường thẳng song song với AB, 
đường thẳng này cắt DA và CB kéo dài tại M, N. Theo định lý ba đường 
vuông góc ta có , ;SN BC SM AD SM d SN d MSN       là góc giữa hai 
mặt phẳng. (SBC) và (SAD), MN AB a  . 

0.25 

Xét tam giác HSM vuông tại H có 

       
2 2

2 22 2 3,
2 2 4 4 2

a a a a aSH HM SM SH HM SN          

Theo định lý cosin cho tam giác SMN cân tại S có 

      

2 2 2
2

2 2 2

2 2

3 3
14 4 2cos

3 32 . 32
4 2

a a aaSM SN MNMSN
a aSM SN

  
    . 

0.25 

Câu 
8  Giải phương trình 4 232 16 9 9 2 1 2 0x x x x       trên tập số thực. 1.0 

điểm 
 Điều kiện 1

2
x  , phương trình đã cho tương đương 0.25 

 
 
Gọi I là trung điểm của AB; J là 
trung điểm của CD từ giả thiết ta 

có IJ a ; 3
2

aSI    

và 
2

2 2 2 113
4 2
a aSJ SC JC a      
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     
     

4 2 2

2 2

2

32 32 16 16 7 7 9 9 2 1 0

32 1 16 1 7( 1) 9 1 2 1 0

9 2 2
32 1 ( 1) 16 1 7( 1) 0

1 2 1

x x x x x x

x x x x x x

x
x x x x x x

x

        

         


        

 

 

 

 

2

3 2

181 32 ( 1) 16 7 0
1 2 1

181 32 32 16 7 0 (*)
1 2 1

x x x x
x

x x x x
x

 
         

          

 0.25 

Ta có 

       

3

2 3 2

3 2

3232 4
8

1 3232 8 32 32 16 7 27
2 4

1616 8
2

181 2 1 1 18
1 2 1

1832 32 16 7 9 0.
1 2 1

x

x x x x x

x

x
x

x x x
x

  

        

  

      
 

      
 

 

0.25 

Vậy (*) 1x  . 
Kết luận: Phương trình có nghiệm x =1.  

0.25 

Câu 
9 

Cho ba số thực dương ,  ,  a b c  thỏa mãn 2 2 2 4a b c   . Tìm giá trị nhỏ 

nhất của biểu thức 2 2 2 2 2 2
3 3 3a b cP

b c c a a b
  

  
. 

1.0 
điểm 

 Từ giả thiết  
2 2 2 4

, , 0;2
, , 0

a b c
a b c

a b c
   

 


 và 

2 2 2 2 2 24 4a b c b c a       … 
0.25 Do đó 

2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3

4 4 4 4 4 4
a b c a b c a b cP

b c c a a b a b c a a b b c c
        

        
 

Vì , , 0a b c  . 
Xét hàm số   34f x x x   với  0;2x . Có  

   2 2 3' 4 3 ' 0 , (0) 0, (2) 0
3

f x x f x x f f
        . 

Ta có bảng biến thiên của hàm số  f x  trên  0;2  là 

0.25 
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3

2 3 2 3 2 3 16 34
3 3 3 9

f
   

        
   

 

Từ bảng biến thiên ta có  16 30 ( ) , 0;2 .
9

f x x     

Tức  
2 2

3
3 3

16 3 1 9 3 9 30 4 , 0;2
9 4 416 3 16 3

x xx x x
x x x x

        
 

. 

Dấu “=” khi 2 3
3

x  . 
0.25 

Áp dụng ta có  
     

 
2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3

3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9; ; , ( , , 0;2 )
4 16 4 16 4 1616 3 16 3 16 3

a a a b b b c c c a b c
a a b b c c

      
  

 

Cộng theo vế 3 bất đẳng thức trên ta được  

       
2 2 2

2 2 29 9 9 9 9
16 16 16 16 4
a b cP a b c       . 

Và dấu “=” xảy ra 2 3
3

a b c    . 

Vậy 9min
4

P   đạt được, khi và chỉ khi 2 3
3

a b c   . 

0.25 

 

Chú ý: 
1) Hướng dẫn chấm chỉ nêu một cách giải với những ý cơ bản, nếu thí sinh làm bài không 
theo cách nêu trong hướng dẫn chấm nhưng vẫn đúng thì cho đủ số điểm từng phần như thang 
điểm quy định. 
2) Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không làm sai 
lệch hướng dẫn chấm và phải được thống nhất thực hiện với tất cả giám khảo.  
3) Điểm toàn bài tính đến 0,25 điểm. Sau khi cộng điểm toàn bài, giữ nguyên kết quả. 
4) Với bài hình học (Câu 8) nếu học sinh không vẽ hình phần nào thì không cho điểm phần 
đó. 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 – LẦN 2 
Môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 

 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( )H  của hàm số 
1
.
2

x
y

x

 



  

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm các điểm cực đại, cực tiểu của hàm số 4 3 2( ) 3 4 12 .f x x x x     

Câu 3 (1,0 điểm).  

a) Cho hàm số 2( ) .x xf x e e   Tìm x  để '( ) 2 ( ) 3.f x f x     

b) Cho số phức z  thỏa mãn 2(1 ) 2 4 .i z i    Tìm phần thực và phần ảo của .z   

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân 
1

0

3 1
sin d .

5

x
I x x

x


 
  

 
  

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho mặt phẳng ( ) : 3 0P x y z     và 

điểm (1; 2; 3).I Viết phương trình mặt cầu ( )S  tâm ,I  tiếp xúc với mặt phẳng ( ).P  Tìm tọa độ tiếp 

điểm của ( )S  và ( ).P  

Câu 6 (1,0 điểm).  

a) Cho 
1

cos .
3

a   Tính giá trị biểu thức 
sin 3 sin

.
sin 2

a a
P

a


   

b) Nam và Hùng chơi đá bóng qua lưới, ai đá thành công nhiều hơn là người thắng cuộc. Nếu để 

bóng ở vị trí A  thì xác suất đá thành công của Nam là 0, 9  còn của Hùng là 0, 7;  nếu để bóng ở vị 

trí B  thì xác suất đá thành công của Nam là 0, 7  còn của Hùng là 0, 8.  Nam và Hùng mỗi người 

đều đá 1  quả ở vị trí A  và 1  quả ở vị trí .B  Tính xác suất để Nam thắng cuộc. 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ . ' ' 'ABC A B C  có đáy ABC  là tam giác đều cạnh ,a  góc giữa 

cạnh bên và mặt phẳng đáy bằng 045 ,  hình chiếu của A  lên mặt phẳng ( ' ' ')A B C  là trung điểm 

của ' ' .A B  Gọi M là trung điểm của ' ' .B C  Tính thể tích khối lăng trụ . ' ' 'ABC A B C  theo a  và 

côsin của góc giữa hai đường thẳng ' , ' .A M AB  

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ ,Oxy  cho hình thang ABCD  vuông tại A  và ,D  

1
.

3
AB AD CD   Giao điểm của AC  và BD  là (3; 3),E   điểm (5; 9)F   thuộc cạnh AB  sao 

cho 5 .AF FB  Tìm tọa độ đỉnh ,D  biết rằng đỉnh A  có tung độ âm. 

Câu 9 (1,0 điểm). Giải phương trình  2 1 2
2 22 log 1 4 log (3 ).x xx x x      

Câu 10 (1,0 điểm). Tìm số thực m  lớn nhất sao cho tồn tại các số thực không âm , ,x y z  thỏa mãn 

4x y z    và  3 3 3 2 2 28 .x y z xy yz zx m       

------------------ Hết ------------------ 
 

Ghi chú:  1. BTC sẽ trả bài vào các ngày 16, 17/4/2016. Để nhận được bài thi, thí sinh phải nộp lại 
phiếu dự thi cho BTC. 

 2. Thi thử THPT Quốc gia lần 3 sẽ được tổ chức vào chiều ngày 07 và ngày 08/5/2016. Đăng ký 
dự thi tại Văn phòng Trường THPT Chuyên từ ngày 16/4/2016. 
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 1 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 
TRƯỜNG THPT CHUYÊN 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 – LẦN 2 
Môn:  TOÁN;  Thời gian làm bài: 180 phút 

 
 

Câu Đáp án Điểm 
1o. Tập xác định: \ {2}.  

2o. Sự biến thiên:  

* Giới hạn, tiệm cận: Ta có 
2

lim
x

y


   và 
2

lim .
x

y


   Do đó đường thẳng 2x   là 

tiệm cận đứng của  đồ thị ( ).H  

Vì lim lim 1
x x

y y
 

    nên đường thẳng 1y    là tiệm cận ngang của đồ thị ( ).H  

* Chiều biến thiên: Ta có 
2

1
' 0,

( 2)
y

x
 


 với mọi 2.x   

Suy ra hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( ; 2), (2; ).     

0,5 

* Bảng biến thiên: 

 
Câu 1 
(1,0 

điểm) 

 
3o. Đồ thị:  

Đồ thị ( )H  cắt Ox  tại (1; 0),  cắt Oy  

tại 
 

 
 

1
0; ;

2
 nhận giao điểm (2; 1)I    

của hai đường tiệm cận làm tâm đối 
xứng. 

 

 

0,5 

Hàm số xác định với mọi  .x    

Ta có 

3 2
1 2 3

'( ) 12 12 24 ; '( ) 0 1, 0, 2.f x x x x f x x x x          
0,5 

 
Câu 2 
(1,0 

điểm) 
 

 2''( ) 12 3 2 2f x x x   . 

Ta lại có ''( 1) 0, ''(0) 0, ''(2) 0.f f f      

Suy ra 1, 2x x    là các điểm cực tiểu; 0x   là điểm cực đại của hàm số. 

Chú ý. Học sinh có thể lập Bảng biến thiên để đưa ra kết luận. 

0,5 

a) Hàm số xác định với mọi x   và    2'( ) 2 , .x xf x e e x   Khi đó  

2 2'( ) 2 ( ) 3 2 2 2 3 1 0.x x x x xf x f x e e e e e x             
0,5 

 
Câu 3 
(1,0 

điểm) 
b) Từ giả thiết ta có 

2

2 4 2 4 1
2 2 .

2(1 )

i i
z i

i ii

 
      


 

Vậy, phần thực của z  bằng 2,  phần ảo của z  bằng 1.  

0,5 

x  

'y  

    2 

  

1  1  

  

  

  

y  
O 

1  

y 

1  

2  

I  

x  
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 2 

Ta có 
1 1

0 0

3 1
sin d  d

5

x
I x x x

x



 

   

+)  
 

  
11

00

1 2
sin cos .xdx x  

0,5 

 
Câu 4 
(1,0 

điểm) 

+) Tính 
1

0

3 1
 d .

5

x
x

x



  Đặt 3 1 .x t    

Khi đó 0 1; 1 2x t x t       và 
2 1 2

.
3 3

t t
x dx dt


     

Suy ra 
1 2 22

2
0 1 1

3 1 2 2
 d 2 2 1

5 4 416

x t
x dt dt

x t tt

 
    

    
    

                                            
2

1

2 4 ln 4 4 ln 4 2 8 ln 3 4 ln5.t t t  

Từ đó ta được 
2

2 8 ln 3 4 ln5.I


     

0,5 

Ta có  , ( ) 3.R d I P   Suy ra 2 2 2( ) : ( 1) ( 2) ( 3) 3.S x y y       0,5 
 

Câu 5 
(1,0 

điểm) Gọi H là tiếp điểm của ( )S và ( ).P  Khi đó H là hình chiếu của I lên ( ).P  

Ta có (1; 1; 1).
IH P

u n
 

 Suy ra 
1 2 3

: .
1 1 1

x y z
IH

  
    

Do đó ( 1; 2; 3).H t t t    Vì ( )H P  nên 

         ( 1) ( 2) ( 3) 3 0 1.t t t t  

Suy ra (0; 1; 2).H  

 
0,5 

a) Ta có  

2sin 3 sin 2 cos 2 sin cos 2 2 cos 1 7
.

sin 2 2 sin cos cos cos 3

a a a a a a
P

a a a a a

 
       

0,5 

 
Câu 6 
(1,0 

điểm) 

b) Gọi X  là biến cố Nam thắng cuộc; ( 0, 1, 2)
i

N i   là biến cố Nam đá thành công i  

quả; ( 0, 1, 2)
i

H i   là biến cố Hùng đá thành công i  quả. 

Khi đó 

     1 0 2 0 2 1
X N H N H N H      . 

Theo giả thiết ta có  

         1 0 1 0
. 0, 9.0, 3 0,1.0, 7 0, 3.0, 2 0, 0204.P N H P N P H       

         2 0 2 0
. 0, 9.0, 7 0, 3.0, 2 0, 0378.P N H P N P H     

         2 1 2 1
. 0, 9.0, 7 0, 7.0, 2 0, 3.0, 8 0, 2394.P N H P N P H      

Suy ra (X) 0, 0204 0, 0378 0, 2394 0, 2976.P       

0,5 

TQN
Text Box
614



 3 

a

45
0

K N

MH

C

B

A

C '

B '

A'

 

Gọi H  là trung điểm của ' ' .A B  Khi đó 

( ' ' ').AH A B C  Suy ra 

  0' ( ', ( ' ' ')) 45 .AA H AA A B C   

Do đó ' .
2

a
AH A H   Suy ra 

3
0

. ' ' '

1 3
. . . .sin 60 .

2 2 8ABC A B C

a a
V a a   

0,5 

 
Câu 7 
(1,0 

điểm) 

Gọi N  là trung điểm của .BC  Khi đó  
( ' , ') ( , ').A M AB AN AB   

Trong tam giác vuông 'HAB  ta có  

2 2

2 2 2
' ' .

2 2 2

a a a
AB AH HB

   
       

   
 

Tam giác ABC đều cạnh a  nên 
3

.
2

a
AN   

Gọi K  là trung điểm của .AB  Khi đó ' / /B K AH nên ' .B K KN  Suy ra 

2 2

2 2 2
' ' .

2 2 2

a a a
B N B K KN

   
       

   
 

Áp dụng hệ quả của định lý hàm số côsin trong tam giác 'AB N ta có 

 

2 2 22 3 2

4 4 4 6
cos( ' , ') cos ' .

42 3
2. .

2 2

a a a

A M AB NAB
a a

 

    

0,5 

11

I

F

E

D C

BA Gọi .I EF CD   Ta sẽ chứng minh tam 

giác EAI  vuông cân tại .E   

Đặt , .AB a AD b 
   

 Khi đó a b
 

 và 

. 0.a b 
 

 Ta có  3 .AC AD DC b a   
    

 

   1 5 1 5 1
3 3 .

4 6 4 6 12
FE AE AF AC AB b a a b a        
         

 

Suy ra 
2 21

. 3 3 0.
12

AC EF b a
 

   
 

   
 Do đó .AC EF     (1) 

Từ (1) suy ra tứ giác ADIE  nội tiếp. Suy ra   0
1 1

45 .I D    (2) 

Từ (1) và (2) suy ra tam giác EAI  vuông cân tại .E   

0,5 

 
Câu 8 
(1,0 

điểm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta có (2; 6)
AC

n EF 
 

 nên : 3 12 0 (3 12; ).AC x y A a a       

Theo định lý Talet ta có  

3
EI EC CD

EF EA AB
   3 ( 3; 15).EI FE I   

 
 

0,5 
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 4 

 
 
 

Khi đó 

2 2
3

(3 9) ( 3) 360 .
9

a
EA EI a a

a

 
       

 
 

Vì A  có tung độ âm nên ( 15; 9).A     

Ta có (20; 0)
AD

n AF
 

 nên : 15 : 15.AD x CD y     Do đó ( 15; 15).D   

 

Điều kiện: 0.x   Phương trình đã cho tương đương với  

                           
2 1 2 3

2 2
2 log 1 2 log (3 ).x x xx x x      

 
                       (1) 

Xét hai trường hợp sau: 

TH1. 
1

0 .
3

x   Khi đó 
2 1 2 3

2 2
2 log 1 2 0 2 log (3 ).x x xx x x        

 
 

Suy ra (1) không thỏa mãn. 

0,5 

 
Câu 9 
(1,0 

điểm) 

TH2.  
1

.
3

x   Ta có 2 1x x   và 3x  đều thuộc khoảng [1; + ).   

Xét hàm số 
2

( ) 2 logtf t t   trên khoảng [1; + ).  

Ta có 
2

1
'( ) 2 ln 2. log 2 . 0

ln 2
t tf t t

t
    với mọi t  thuộc khoảng [1; + ).  

Suy ra ( )f t  đồng biến trên khoảng [1; + ).  

Do đó (1) tương đương với 2 1 3 .x x x    Từ đây giải ra được 
1

.
3

x    

Vậy, phương trình đã cho có nghiệm duy nhất 
1

.
3

x    

0,5 

Giả sử tồn tại các số thực , ,x y z  thỏa mãn yêu cầu bài toán đặt ra.  

Không mất tính tổng quát ta giả sử y  nằm giữa x  và .z  Kết hợp với giả thiết ta có 

0 2y   và ( )( ) 0.x y x y z    

Từ đây ta được  
22 2 2 .xy yz zx y x z     

Mặt khác, do ,x z  không âm nên  
33 3 .x z x z    

Do đó  

          
3 2 3 23 38 4 8 4m x z y y x z y y y y           

                           3 28 52 80 64y y y    .                                               (1) 

0,5 

 
Câu 
10 

(1,0 
điểm) 

Xét hàm số 3 2( ) 8 52 80 64, 0 2.f y y y y y       Ta có  

 2 2( ) 24 104 80 8 3 13 10 .f y y y y y        

                                ( ) 0, 0 2 1.f y y y       

Ta có (0) 64, (1) 100, (2) 80.f f f    

Suy ra ( ) (1) 100, [0; 2].f y f y                                                     (2) 

Từ (1) và (2) ta được 100.m    
Khi 0, 1, 3x y z    ta có dấu đẳng thức. 

Vậy số m  lớn nhất cần tìm là 100.  

0,5 
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SỞ GD&ĐT THANH HÓA 
TRƯỜNG THCS&THPT THỐNG NHẤT 

 

ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1. NĂM HỌC 2015-2016 
Môn thi: Toán  

  Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 

Câu 1.(1 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 23 23  xxy    (C) 
Câu 2( 1 điểm). Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 32)( 24  xxxf  trên  5;0 . 
Câu 3 (1.điểm).  
1. Gọi 21; zz  là nghiệm của phương trình 0842  zz trên tập số phức. Tính giá trị của biểu thức 

sau.  2
2

2
1 zzA  . 

2. Giải phương trình sau: 075.225.3 1  xx   

Câu 4 (1 điểm). Tính tích phân sau dxx
x

xI  





 






0
2 sin

1
2  

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian oxyz viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua gốc tọa độ O 

đồng thời vuông góc với  đường thằng d: 
1

5
32

1 


 zyx . Tính khoảng cách từ điểm A(2;3;-1) 

đến mặt phẳng (P). 

Câu 6 (1 điểm). 

1. Một trường trung học phổ thông tổ Toán có 15 giáo viên trong đó có 8 giáo viên nam,  7 giáo 
viên nữ; Tổ Lý gồm 12 giáo viên trong đó có 5 giáo viên nam, 7 giáo viên nữ. Chọn ngẫu nhiên 
mỗi tổ 2 giáo viên đi dự tập huấn chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi. Tính xác suất sao cho trong 
các giáo viên được chọn có 2 nam và 2 nữ. 

2. Giải phương trình  2cossin32cos2 2  xxx  

Câu 7 (1,0 điểm).  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB a , 
2AD a , ( )SA ABCD . Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ D đến 

mặt phẳng (SBM) với M là trung điểm của CD biết góc giữa SC và mặt phẳng chứa đáy là   với 

5
1tan   

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho tam giác nhọn ABC. Đường 
thẳng chứa đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A và đường thẳng BC lần lượt có phương trình là 
3 5 8 0, 4 0x y x y      . Đường thẳng qua A vuông góc với đường thẳng BC cắt đường tròn 
ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm thứ hai là  4; 2D  . Viết phương trình các đường thẳng AB, AC; 
biết rằng hoành độ của điểm B không lớn hơn 3. 

Câu 9 (1,0 điểm).Giải hệ phương trình sau .   









323

33

12.44202727

14)2(6)(3

xyxxx

yyyxyx
 

Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số , ,x y z  thỏa mãn 0 x y z   . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

                              
 22 2 2

2 2 2 .
6

x y z
P xy yz zx xyz

 
      

----------------- Hết -----------------  
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị không giải thích gì thêm! 

Họ và tên thí sinh......................................................................Số báo danh....................... 
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HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN I, NĂM 2015-2016 

Môn thi: Toán 12  
             

Câu Đáp án Điểm 
Câu 1 
(2đ) 

1. (1,0 điểm) 
 Tập xác định: D=R 
 Sự biến thiên: 

 Chiều biến thiên: 2' 3 6y x x  ; ' 0 0y x    hoặc 2x   

0.25 

          Hàm số đồng biến trên các khoảng  ;0  và  2; ; nghịch 
biến trên khoảng 
          0;2  
      Cực trị: Hàm số đạt cực tiểu tại 2x  ; yCT 2  , đạt cực đại tại 

0x  ; yCĐ 2  
       Giới hạn: lim ; lim

x x
y y

 
     

0.25 

       Bảng biến thiên:  
 

 
 

0.25 

 Đồ thị: 

 
 

0.25 

Câu 2. (1 điểm)  

Ta có xxxf 44)(' 3  








1
0

0)('
x
x

xf  

  







1
0

5;0
x
x

x  

f(0)=3; f(1)= 2; f(5)= 578 

 
5578)(max

5;0
 xxf ; 

 
12)(min

5;0
 xxf  

 
0.25 

 
 

0.25 
0.25 
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0.25 
Câu 3 
(1đ) 

Câu 3.1 (0.5 điểm)  

 
Ta có 484'   







iz
iz

22
22

2

1  

2488 A  

 
0.25 
 
0.25 

 
Câu 3.2 (0.5 điểm)  
PT 075.1025.3  xx  
Đặt  05  tt x  

Pt có dạng: 












3
7
1

07103 2

t

t
tt  

Với t = 1 015  xx  

Với 
3
7

t 







3
7log

3
75 5xx  

Vậy phương trình có tập nghiệm: 
















3
7log;0 5S  

 

Câu 4 
(1đ)  









 






00
2

0
2 sin.

1
2sin

1
2 xdxxdx

x
xdxx

x
xI  

Tính       












0

22
2

2

0
21 1ln

0
1ln

1
1

1
2 x

x
xddx

x
xI  

Tính 


0
2 sin xdxxI  

Đặt 















xv
dxdu

dvxdx
ux

cossin
  





 

  0
sincos

0
cos.

0
2 xxdxxxI  

Vậy   )1ln( 2I  
 

 

Câu 5 
(1đ) 

Ta có. Vtcp của đường thẳng d: )1;3;2(du  
Vì đường thẳng )1;3;2()( )()(  dP unPd  
Phương trình mặt phẳng  (P): 2x +3y+z=0 . 
Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) là. 

13
12

194
194

))/(( 



PAd  

0.25 
 

0.25 
 

0.25 
 

0.25 
 

Câu 6 
(1đ) 

Câu 6.1  

Số phần tử không gian mẫu là: CCn 2

12

2

15 .)(   
Gọi A là biến cố: “ 4 giáo viên được chọn có 2 nam và 2 nữ’’ 

CCCCCCCCAn 1

7

1

7

1

5

1

8

2

5

2

7

2

7

2

8 .....)(   

P(A) = 
)(

)(
n

An
495
197  

 
0.25 

 
 
 

0.25 
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Câu 6.2  

Phương trình 22sin3
2

2cos1.2 


 xx 12sin32cos  xx  

 
















kx

kx
xxx

3
2
1)

3
2cos(

2
12sin

2
32cos

2
1  

0.25 
 
 

0.25 

Câu 7  
(1đ) 

 
 

 

Ta có hình chiếu của SC trên mặt phẳng đáy là AC vậy góc SCA là 
góc giữa SC và mặt phẳng đáy aACSA  tan  

0.25 

Ta có   SABCD  AB.AD  2a2   

Do đó: 
  
VS .ABCD 

1
3

.SA.SABCD  2a3

3
(dvtt) 

0.25 

Ta có d(D,(SBM)=d(C,(SBM)= 
2
1 d(A,(SBM)) 

Dựng AN   BM ( N thuộc BM) và AH   SN  
(H thuộc SN) 
Ta có: BMAN, BMSA suy ra: BMAH. Và AHBM, AHSN 
suy ra: AH   (SBM). Do đó d(A,(SBM))=AH 

0.25 

Ta có:  
2

2 21 2 42 ; .
2 17ABM ABCD ADM ABM

a aS S S a S AN BM a AN
BM

         

Trong tam giác vuông SAN có: 2 2 2

1 1 1 4
33
aAH

AH AN SA
     

Suy ra     2d(D, SBM
33
a

  

0.25 

Câu 8 
(1đ) 

MK

H

D

CB

A

 

 

Gọi M là trung điểm của BC, H là trực tâm tam giác ABC, K là giao 
điểm của BC và AD, E là giao điểm của BH và AC. Ta kí hiệu ,d dn u

 
 

lần lượt là vtpt, vtcp của đường thẳng d. Do M là giao điểm của AM và 
BC nên tọa độ của M là nghiệm của hệ phương trình: 

0.25 
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7
4 0 7 12 ;

3 5 8 0 1 2 2
2

xx y
M

x y y

                  


 

AD vuông góc với BC nên  1;1AD BCn u 
 

, mà AD đi qua điểm D suy 
ra phương trình của    :1 4 1 2 0 2 0AD x y x y        . Do A là giao 
điểm của AD và AM nên tọa độ điểm A là nghiệm của hệ phương trình 

 3 5 8 0 1
1;1

2 0 1
x y x

A
x y y
    

      
 

0.25 

Tọa độ điểm K là nghiệm của hệ phương trình: 

 4 0 3
3; 1

2 0 1
x y x

K
x y y
    

        
 

 

Tứ giác HKCE nội tiếp nên  BHK KCE , mà  KCE BDA (nội tiếp chắn 
cung AB )  Suy ra  BHK BDK , vậy K là trung điểm của HD nên 

 2;4H . 
(Nếu học sinh thừa nhận H đối xứng với D qua BC mà không chứng 
minh, trừ 0.25 điểm) 

0.25 

 Do B thuộc BC  ; 4B t t  , kết hợp với M là trung điểm BC suy ra 
 7 ;3C t t  .  

( 2; 8); (6 ;2 )HB t t AC t t   
 

. Do H là trực tâm của tam giác ABC nên 

         2
. 0 2 6 8 2 0 2 14 2 0

7
t

HB AC t t t t t t
t


              

 
 

 

Do    3 2 2; 2 , 5;1t t B C     . Ta có 
       1; 3 , 4;0 3;1 , 0;1AB ACAB AC n n     

   
 

Suy ra : 3 4 0; : 1 0.AB x y AC y      

0.25 

Câu 9 
(1đ) 

Phương trình (1) 141563 233  yyyxx  
                              yyxx  2323 33  
Xét hàm số: tttf 3)( 3   liên tục trên R. 
Ta có 033)(' 2  ttf  với  Rt  hàm số đồng biến trên R. 

xyyxyfxfpt  22)2()(:  

 
0.25 

 

Thế y = 2-x vào phương trình (2) ta được. 
  33323 141)13(41314420227  xxxxxxxx  

Xét hàm số: tttg 4)( 3   liên tục trên R. 
Ta có 043)(' 2  ttg  hàm số đồng biến trên R. 
Suy ra: 1192727113)1()13( 2333  xxxxxxxgxg  











)(082727
20

082727 2
23

vnxx
yx

xxx  

025 
 
 
 
 
 
 

0.25 

Vậy hệ phương trình có nghiệm (x;y)=(0;2) 0.25 
Câu 
10 

(1đ) 

Vì  0 x y z    nên 
2

2 2 2 2 2 2

( )( ) 0 ( )( ) 0
0

x x y y z x xy y z
x y x z xy xyz x y xyz x z xy

      

        
 

0.25 
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 
   

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

xy yz zx xyz x z xy yz xyz

x y xyz yz xyz y x z

      

     
 

Theo bất đẳng thức Cô si ta có: 

 2 2 2 2 2 2 2

3 32 2 2 2 2 2 2 2

1 2 ( )( )
2

1 2 ( ) ( ) 2
3 32

y x z y x z x z

y x z x z x y z

   

        
    

   

 

0.25 

Do đó 

 2 3 22 2 2 2 2 2 2 2 2
2 2 2 32

6 3 2 3
x y z x y z x y zP xy yz zx xyz
        

         
   

 

Đặt 
2 2 2

( 0)
3

x y zt t
  

  
 

. Ta có 3 43( ) 2
2

P f t t t   . 

2 3 2'( ) 6 6 6 (1 ) 0 1f t t t t t t       . Lập bảng biến thiên của hàm ( )f t  

suy ra được 3 1 1( ) (1) 2 .
2 2 2

f t f P       

0.25 

Ta thấy 1
2

P   khi 1.x y z    Vậy giá trị lớn nhất cần tìm là 1
2

Max P   

khi 1.x y z    

0.25 

 
 

TQN
Text Box
622



SỞ GD&ĐT NGHỆ AN 
TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG III 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
Môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút ,không kể thời gian giao đề 
 

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 3 3 1y x mx        (1). 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi m = 1. 

b) Tìm m để đồ thị của hàm số (1) có 2 điểm cực trị A, B sao cho tam giác OAB vuông tại O (với O 
là gốc tọa độ ). 

Câu 2 (1,0 điểm). Giải phương trình sin 2 1 6sin cos 2x x x   . 

Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân 
2 3

2
1

2lnx xI dx
x


  . 

Câu 4 (1,0 điểm).    

a)  Giải phương trình 2 15 6.5 1 0x x    . 

b)  Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực 
nhật. Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ. 

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm  4;1;3A  và đường thẳng 

1 1 3:
2 1 3

x y zd   
 


. Viết phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua A  và vuông góc với đường thẳng 

d . Tìm tọa độ điểm B thuộc d sao cho 27AB  .  

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp .S ABC  có tam giác ABC  vuông tại A , AB AC a  , I  là trung 
điểm của SC, hình chiếu vuông góc của S  lên mặt phẳng  ABC  là trung điểm H của BC, mặt 

phẳng (SAB) tạo với đáy 1 góc bằng 60 . Tính  thể tích khối chóp .S ABC  và tính khoảng cách từ 
điểm I đến mặt phẳng  SAB theo a . 

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho tam giác ABC có  1;4A , tiếp tuyến tại 

A  của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC  tại D , đường phân giác trong của ADB  có 
phương trình 2 0x y   , điểm  4;1M   thuộc cạnh AC . Viết phương trình đường thẳng AB . 

Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình    
2

2

3 5 4

4 2 1 1

x xy x y y y

y x y x

      


     
 

Câu 9 (1,0 điểm). Cho , ,a b c  là các số dương và 3a b c   . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:      

3 3 3
bc ca ab
a bc b ca c ab

P  
  

  

 
---------Hết--------- 
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SỞ GD&ĐT NGHỆ AN  - TRƯỜNG THPT THANH CHƯƠNG III  - ĐÁP ÁN 
Câu Nội dung Điểm 

1 
 

a. (1,0 điểm) 
 Với m=1 hàm số trở thành: 3 3 1y x x     
TXĐ: D R  
 2' 3 3y x   , ' 0 1y x     

0.25 

Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ; 1   và  1; , đồng biến trên khoảng 

 1;1  
Hàm số đạt cực đại tại 1x  , 3CDy  , đạt cực tiểu tại 1x   , 1CTy    
lim
x

y


  ,   lim
x

y


   

0.25 

* Bảng biến thiên 
      x –                           -1                                   1                                +  
      y’               +                 0               –                  0              + 
 
     y 

 +                                                                3                                                             
  
                                -1                                                                    -  

 

0.25 

Đồ thị:                            

                                             

4

2

2

4  
 

 
0.25 

B. (1,0 điểm) 
 2 2' 3 3 3y x m x m      ; 

  
 2' 0 0 *y x m   

 
 

0.25 
Đồ thị hàm số (1) có 2 điểm cực trị  PT (*) có 2 nghiệm phân biệt  0 **m   0.25 

Khi đó 2 điểm cực trị  ;1 2A m m m   ,  ;1 2B m m m  0.25 

OAB vuông tại O . 0OA OB 
 

 3 14 1 0
2

m m m      ( TM (**) ) 

Vậy 1
2

m   

 
0,25 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1,0 điểm)  
 sin 2 1 6sin cos2x x x     (sin 2 6sin ) (1 cos2 ) 0x x x     0.25 

   22sin cos 3 2sin 0x x x       2sin cos 3 sin 0x x x     0. 25 

sin 0
sin cos 3( )

x
x x Vn


   
 0. 25 

 x k .  Vậy nghiệm của PT là ,x k k Z   0.25 
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3 
 

 (1,0 điểm)  
22 2 2 22

2 2 2
1 1 1 11

ln ln 3 ln2 2 2
2 2

x x x xI xdx dx dx dx
x x x

          0.25 

Tính 
2

2
1

ln xJ dx
x

   

Đặt 2

1ln ,u x dv dx
x

  . Khi đó 1 1,du dx v
x x

    

Do đó 
2 2

2
1 1

1 1lnJ x dx
x x

     

0.25 

2

1

1 1 1 1ln 2 ln 2
2 2 2

J
x

       0.25 

Vậy 1 ln 2
2

I    0.25 

4. 
 

(1,0 điểm)  
 
a,(0,5điểm) 

2 15 6.5 1 0x x    2
5 1

5.5 6.5 1 0 15
5

x

x x
x

 
      


 
0.25 

0
1

x
x


   
   

Vậy nghiệm của PT là 0x  và 1x    
0.25 

b,(0,5điểm) 
  3

11 165n C    0.25 

  Số cách chọn 3 học sinh  có cả nam và nữ là 2 1 1 2
5 6 5 6. . 135C C C C   

   Do đó  xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ là 135 9
165 11

  
0.25 

5. (1,0 điểm)  
Đường thẳng d có VTCP là  2;1;3du  


 

Vì  P d nên  P  nhận  2;1;3du  


 làm VTPT 
0.25 

Vậy PT mp  P  là :      2 4 1 1 3 3 0x y z        2 3 18 0x y z       0.25 

Vì B d  nên  1 2 ;1 ; 3 3B t t t      

27AB     2 22 227 3 2 6 3 27AB t t t         27 24 9 0t t     
0.25 

3
3
7

t

t



 


     

Vậy  7;4;6B   hoặc 13 10 12; ;
7 7 7

B    
 

 

0.25 
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6. 
 

(1,0 điểm)  

       

j

C
B

A

S

H

K

M

 

Gọi K là trung điểm của AB 
HK AB  (1) 

Vì  SH ABC  nên 

SH AB (2) 
Từ (1) và (2) suy ra AB SK   

Do đó góc giữa  SAB với đáy 
bằng góc giữa SK và HK và 
bằng   60SKH    

Ta có   3tan
2

aSH HK SKH   

0.25 

Vậy 
3

.
1 1 1 3. . . .
3 3 2 12S ABC ABC

aV S SH AB AC SH    0.25 

Vì / /IH SB  nên  / /IH SAB . Do đó      , ,d I SAB d H SAB  

Từ H kẻ HM SK  tại M  HM SAB     ,d H SAB HM  
0.25 

Ta có 2 2 2 2

1 1 1 16
3HM HK SH a

  
3

4
aHM  .  

Vậy    3,
4

ad I SAB   
0,25 

7. 
 

(1,0 điểm)  

K

C

A

DB I
M

M'
E

 

Gọi AI là phan giác trong của 
BAC  

Ta có :   AID ABC BAI   

              IAD CAD CAI   

Mà  BAI CAI , ABC CAD  nên 
 AID IAD  
  DAI  cân tại D  DE AI  

0,25 
 

 PT đường thẳng AI là : 5 0x y    0,25 

Goị  M’ là điểm đối xứng của M qua AI  

  PT đường thẳng MM’ : 5 0x y    

Gọi 'K AI MM  K(0;5) M’(4;9) 

0,25 

VTCP của đường thẳng AB là  ' 3;5AM 


 

VTPT của đường thẳng AB là  5; 3n  


 

Vậy PT đường thẳng AB là:    5 1 3 4 0x y    5 3 7 0x y     
0,25 
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8. 
(1,0 điểm).             

2

2

3 5 4(1)

4 2 1 1(2)

x xy x y y y

y x y x

      


     
  

 Đk: 

2

2

0
4 2 0

1 0

xy x y y
y x

y

    


  
  

 

Ta có (1)   3 1 4( 1) 0x y x y y y         

       Đặt , 1u x y v y      ( 0, 0u v  ) 

Khi đó (1) trở thành : 2 23 4 0u uv v  
4 ( )

u v
u v vn


   
 

0.25 

Với u v  ta có 2 1x y  , thay vào (2) ta được : 24 2 3 1 2y y y y      

   24 2 3 2 1 1 1 0y y y y          
0.25 

 
2

2 2 2 0
1 14 2 3 2 1

y y
yy y y

 
 

    

 
2

2 12 0
1 14 2 3 2 1

y
yy y y

 
    
      

 
0.25 

2y  ( vì  
2

2 1 0 1
1 14 2 3 2 1

y
yy y y

    
    

) 

Với 2y   thì  5x  . Đối chiếu Đk ta được  nghiệm của hệ PT là  5;2  

0.25 

9. 
 (1,0 điểm) .  

Vì a + b + c = 3 ta có 

3 ( ) ( )( )
bc bc bc
a bc a a b c bc a b a c

 
     

1 1
2
bc

a b a c
     

 

Vì theo BĐT Cô-Si: 1 1 2
( )( )a b a c a b a c

 
   

, dấu đẳng thức xảy ra b = c 

 

0,25 
 

Tương tự 1 1
23

ca ca
b a b cb ca

      
 và 1 1

23
ab ab

c a c bc ab
      

 

 

0,25 
 

Suy ra P 3
2( ) 2( ) 2( ) 2 2
bc ca ab bc ab ca a b c

a b c a b c
    

    
  

, 0,25 

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1. Vậy max P = 3
2

 khi a = b = c = 1. 0,25 
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 SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN ĐỀ THI THỬ LẦN II 
 TRƯỜNG THPT LÝ THƯỜNG KIỆT NĂM HỌC 2015 – 2016 
 TỔ TOÁN MÔN: TOÁN 
  Thời gian: 180 phút (không kể thời gian phát đề) 
Bài 1: (2,0 điểm).  

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( )C  của hàm số 3 23 2y x x   . 
2) Viết phương trình tiếp tuyến với ( )C , biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng – 3. 

Bài 2: (1,0 điểm).    

1) Cho tan 2x  . Chứng minh: 2 2 7sin 2sin 2 3cos
5

x x x   .                                

2) Giải phương trình:  9 2log 4.log 9 6x x  . 

Bài 3: (1,0 điểm).    

1) Tính môđun của số phức: 2w z z  , biết 5
2 3

z i
i
 


. 

2) Trong một chiếc hộp có chứa 10 quả cầu có kích thước như nhau được đánh số từ 1 đến 10. 
Lấy ngẫu nhiên ra ba quả cầu trong hộp đó. Tính xác suất để các số ghi trên 3 quả cầu lấy 
được là độ dài ba cạnh của một tam giác. 

Bài 4: (1,0 điểm).  Tính tích phân: 
1

2
0

2
x

xI dx
e


   

Câu 5: (1,0 điểm).   Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm ( 3; 1;2)A   , đường thẳng 
3

: 6 5
2

x
d y t

z t

 
   
  

 và mặt phẳng ( ) : 2 2 4 0P x y z    . Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa 

đường thẳng d và vuông góc với mặt phẳng (P). Tìm tọa độ của điểm M thuộc đường thẳng (d) 
sao cho khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) bằng độ dài đoạn MA. 
Bài 6: (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a, tam giác SAC 
cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, SB hợp với đáy một góc 300. Gọi M là trung 
điểm của đoạn BC. Tính thể tích khối chóp S.ABM và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB, AM 
theo a 

Bài 7: (1.0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2AD, đỉnh 
( 1;1)D   và điểm (5;5)M  nằm trên cạnh AB sao cho AM = 3MB. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C của 

hình chữ nhật, biết đỉnh A có hoành độ âm. 

Bài 8: (1,0 điể̉m). Giải phương trình : 2 2 24 1 3 2 1 2 2 2 ( )x x x x x x x         

Câu 9: (0,5 điểm). Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn 4 4 1 2a b ab
ab

    . Tìm giá trị lớn 

nhất của biểu thức 2 2

2 2 3
1 1 1 2

M
a b ab

  
  

 

–––––––––––––––Hết––––––––––––––– 
Họ và tên thí sinh ........................................................SBD: ...................... 

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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HƯỚNG DẪN CHẤM 
Bài BÀI GIẢI BIỂU 

ĐIỂM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 

a) Hàm số 3 23 2y x x    

 TXĐ: D    
+ Các giới hạn: lim ;  lim

x x
y y

 
    . 

 Sự biến thiên: 

2y'= 3x 6x ; 
0;( 2)

' 0
2;( 2)

x y
y

x y

  
     

 

+ Bảng biến thiên: 
 
 
 
 
 

Hàm số đồng biến trên các khoảng  ( ; 2)   và (0; )  

và nghịch biến trên khoảng. ( 2;0)   

 +  Hàm số đạt cực đại tại 2; 2CDx y   , đạt cực tiểu tại 0; 2CTx y    

 Đồ thị:. 
 
 
 

x               -2                              0                +  
y’             +      0                -             0      + 
y                      2                                                   

                                             -2      

 
 

0,25 
 
 

 
0,25 

 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

 
1.2 

Ta có 2y'= 3x 6x . Gọi  0 0( ; )M x y  là tiếp điểm 

Ta có 2
0 0 0 03 6 3 0 1( 0)x x x y        

.   PTTT :  y = -3x - 3 

0,25 
0,25+0,25 
0.25 

 
 

2.1 

tan 2 sin 2cosx x x  

2

2

1 1
cos

1 tan 5
x

x
 


 

2 2 2 2 2 2 7
sin 2sin 2 3cos 4cos 8cos 3cos 7cos

5
x x x x x x x


        (đpcm) 

 
0,25 

 
 
0,25 

 
 

2.2 
 
 
 
 

ĐK: 9 6x   

9 2

2
3

log 4.log (9 6)

log (9 6) (3 ) 3 6 0

3 2( )
1( )

3 3

x

x x x

x

x

x

x

VN
x n

 

      

  
  



 

 
 
0,25 

 
 

0,25 

 
3.1 Ta có 5 (5 )(2 3 ) 13 13

2 3

z
i z i i i

i
       


 

Do đó 
2 213 325 13 626z z i z z     

 

0,25 
 
0,25 
 

 
 

Không gian mẫu 3
10( ) 120n C    0,25 

 

TQN
Text Box
629



3.2 Gọi A là biến cố cần tính xác suất 

Gọi a b c   là ba số ghi trên ba quả cầu chọn được và ba số đó lập thành ba 

cạnh của tam giác vuông ( 2 2 2c a b  ) 

Ta có các bộ (a;b;c) là : (3;4;5); (6;8;10). Do đó n(A) =2 

( ) 2 1
( )

( ) 120 60

n A
P A

n
  


 

 
 
 
 
 
0,25 

 
 
4 

Đặt 2
2

2

2

x
x

du dx
u x

e
dv e dx v





  

  
  



 

1 11
2 2 2

2 2
0 00

1 1 3 1 1 7
( 2) 1 ( 5)

2 2 2 4 4
x x xI x e e dx e

e e
   

          

 
0,25 

 
 
0,25+0,25
+ 0,25 

 
 
5 

 VTCP (d) : (0;5; 1)u  


; VTPT (P): (1;2; 2)n  


 

VTPT (Q): [ ; ] (8;1;5)u n  


 

PT (Q): 8( x + 3 ) + y + 6 + 5 (z  - 2) = 0 8x + y +5z + 20 =0 

 Ta có ( 3; 6 5 ;2 )M d M t t       

2 2
( ,( ))

( 3) 2( 6 5 ) 2(2 ) 4
0 (5 5)

1 4 4

0, 1 ( 3; 6;2), ( 3; 1;1)

M P

t t
d MA t t

t t M M

      
     

 

       

 

 

 
 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

 
 
 
 
 
6 

Gọi H là trung điểm AC 

Ta có  0( ),   30SH ABC SBH   
2 3

.

3 3
,

2 8 48
ABM S ABM

a a a
SH S V      

Kẻ Bt//AM  => AM//(SBt) ( , ) ( ,( )AM SB AM SBtd d   

Gọi I là hình chiếu của H lên Bt, J HI AM   
Gọi L là hình chiếu của H lên SI 

( ,( ))

( ,( )) ( ,( ))

( ,( )

( , )

2 2 2

3 3 3

3 13

132 13

J SBt

J SBt H SBt

H SBt

AM SB

d
d d HL

d

a a
HL d

   

  

 

  

 
0,25 

 
0,25 

 
 
 
 
 

0,25 
 

 
0,25 

 
 
 
 
 
7 

Đặt  
3

0 2 ,
2

x
AD x AB x AM      

Ta có 
2

2 2 2 2 2 2 29
6 4 16 4

4

x
AD AM MD x x x           

Gọi ( ; )A x y , ta có 
2 2

( 1)( 5) ( 1)( 5) 0. 0

( 1) ( 1) 164

x x y yAD AM

x yAD

      
 

    

 

 

2 2

2

7 3
14 6 0

( 1;5)2
53 2 7 0

13 22 35 0

x
y xx y x y

A
yx y

x x


       

      
       

 

 
 
 

0,25 
 

 
 
 
 
0,25 
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Lại có 3 ,AM MB
 

suy ra (7;5)B . Gọi I  là trung điểm BD , suy ra  (3;3)I  

Do I  là trung điểm AC nên ta có (7;1)C  

Vậy ( 1;5), (7;5), (7;1).A B C  

0,25 
 
0,25 

 
 
 
 
 

 8 

ĐK : 

1

1

3

x

x



  


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
0,25 

 
 

0,25 +0,25 
0,25 

 
 

 
 
 
 
 9 

Đặt 0t ab t    

Theo đề cho:  4 4 2 21 1
2 2 2a b ab ab a b

ab ab
         

2 1 1
2 2 1

2
t t t

t
        

Với 0, 0, 1a b ab    ta có : 

    

2

2 2 2 2

1 1 2 ( ) ( 1)
(*) 0

1 1 1 1 1 1

a b ab

a b ab a b ab

 
   

     
  (đúng) 

Do đó 
4 3

1 1 2
M

ab ab
 

 
 

Xét hàm số 
1

;1
2

4 3 1 1 7
( ) ,  1 max ( )

1 1 2 2 2 6
g t t g t g

t t  
 
 

 
       

   
 

Vậy giá trị lớn nhất của M là 
�

�
 khi 

1

2
a b   

 
0,25 

 
 
 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 
 
 

0,25 
 
 

 
Nếu học sinh làm cách khác đúng cho điểm tương ứng . 

2 2 2

2 2 2 2 2

2 2 2 2

2

2

2
2 2

8 2 2 3 2 1 4 2 2 0

3 2 1 2 3 2 1 1 2 2 4 2 2 4 0

( 3 2 1 1) (2 2 2) 0

3 2 1 1
3 2 1 1 1 7

0
32 2 2

4 2 2

PT x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x x x

x x
x x

x x
x x x

x x x

        

              

        

   
    

     
      
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 TRƯỜNG THPT VIỆT TRÌ 
 

ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 12 LẦN 2  
Môn: Toán - Năm học 2015-2016  

Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề 
 

Câu 1 (2.0 điểm).  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 
1
12





x
xy . 

Câu 2 (1.0 điểm). Cho hàm số   20163 23  xxxfy  có đồ thị  C .Viết phương trình tiếp 

tuyến của  C  tại điểm có hoành độ 10 x . 

Câu 3 (1.0 điểm).  

a) Giải phương trình sau :   





 

2
32sin2sin4sincos25sin xxxxx  

b) Giải phương trình sau : xxx 4.369 11      

Câu 4 (1.0 điểm).   

a) Tính tích phân:  
1

x

0

I (1 x)e dx .  

b) Trên mặt phẳng phức tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thoả mãn: 11  iz . 

Câu 5 (1.0 điểm). Trường trung học phổ thông Việt Trì có 30 lớp trong đó có 10 lớp 10,  
10 lớp 11và 10 lớp 12, mỗi chi đoàn (lớp) có một em làm bí thư. Ban chấp hành Đoàn trường muốn 
chọn 5 em bí thư đi thi cán bộ đoàn giỏi. Tìm xác suất để 5 em được chọn  
có đủ cả ba khối lớp. 

 Câu 6 (1.0 điểm).  Cho hình chóp ABCS. có   aSAABCSA 2,  , tam giác ABC cân tại A ,   

22aBC  , 
3
1)cos( ACB . Tính thể tích của khối chóp ABCS. , xác định tâm và tính diện tích 

mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ABCS. . 

Câu 7 (1.0 điểm). Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi 
qua điểm  5;3;1M  cắt các tia Ox, Oy và Oz lần lượt tại CvàBA, sao cho 3:2:1:: OCOBOA . 

Câu 8 (1.0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy . Cho hình vuông ABCD, M là trung điểm 
của đoạn ,AD N thuộc đoạn DC sao cho NDNC 3 . Đường tròn tâm N qua M cắt AC tại 
  BDACIJJ ,1;3 , đường thẳng đi qua NM ,  có phương trình : 01 yx . Tìm tọa độ 

điểm B. 

Câu 9 (1.0 điểm). Giải hệ phương trình: 
 









yxyxyxxx

xxyxxyx

121211

853194
2234

22

 trên tập số 

thực . 

Câu 10 (1.0 điểm). Cho a,  b,  c  là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  
1 4 1

8 2 3 4 24 2 4 2
P

a b c b ca b bc
  

     
 

-----------------Hết----------------- 
Thí sinh không được dùng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh:…………………………………………SBD:……….....…...... 
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TRƯỜNG THPT  VIỆT TRÌ  - ĐÁP ÁN  ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015-2016- LẦN 2 
Câu Nội dung Điểm 

1 

Câu 1 (2.0 điểm). Cho hàm số  
1
12





x
xy  (1). 

a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1). 
1.0 

 TXĐ   D =  R  1\   0.25 

 y’=  
 

Dx
x




0
1

1
2 , hàm số không có cực trị 

 Hàm số luôn đồng biến trên các khoảng     ;1;1;  
 Giới hạn tại vô cực: lim ;lim ; lim

x xx
TCN y y TCĐ x

 
       

11
2 2 1  

0.25 

BBT  

 

0.25 

 Đồ thị 
f (x)=(2x+1)/(x+1)

f(x)=2

x(t)=-1 , y(t)=t

-8 -6 -4 -2 2 4 6 8

-8

-6

-4

-2

2

4

6

8

x

y

 
 

0.25 

2 

Câu 2 ( 1.0 điểm). Cho hàm số   20163 23  xxxfy  có đồ thị  C . Viết 

phương trình tiếp tuyến của  C  tại điểm có hoành độ 10 x . 
 

Ta có   2' ' 3 6y f x x x    

Với  20201 00  yx  và    0' ' 1 9y x y   
Khi đó tọa độ tiếp điểm là  2020;1M  
Vậy phương trình tiếp tuyến của  C  là: y = 9(x – 1) + 2020 hay  y = 9x + 2011 

(0,25) 
0,25) 
(0,25) 
(0,25) 

3 

Câu 3 (1.0 điểm). 

a)  Giải phương trình sau :   





 

2
32sin2sin4sincos25sin xxxxx  

pt sin cos cos cosx x x x        
 

2 2
2

;
x k

k Z
kx

   
 

    

2
2

2
6 3

 

0.25 
 
 

0.25 

b) Giải phương trình sau : xxx 4.369 11     

Pt tương đương với   0

3
1

2
3

1)
2
3(

03
2
32

2
39

2



































 xx

x
xx

 
0.25 

 
0.25 

x    1     
y         
y 

2 

   

  

 2 
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4 

Câu 4 (1.0 điểm). a) Tính tích phân: 
1

0

(1 ) xxI x e d  . 0.5 

Đặt 
1

xx

u x
dv e d
 




 ta có 
x

x

du d
v e

 



 

Suy ra: 
1

1

0
0

(1 ) x xI x e e dx   
1 1

0 0
(1 ) x xx e e    

0.25 

I = e – 2 0.25 
b)Trên mặt phẳng phức tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thoả mãn: 

11  iz  0.5 

Gọi số phức z = x+yi   ( Ryx , )  điểm biểu diễn M(x;y) trên mặt phẳng phức 0.25 

  1)1(11)1(111 22  yxiyxiz  

Vậy tập hợp các điểm bd số phức z là đường tròn tâm I(1;0) bán kính R =1 
0.25 

5 

Câu 5 (1.0 điểm).  Trường trung học phổ thông Việt Trì có 30 lớp trong đó có 10 
lớp 10, 10 lớp 11và 10 lớp 12, mỗi chi đoàn (lớp) có một em làm bí thư. Bch Đoàn 
trường muốn chọn 5 em bí thư đi thi cán bộ đoàn giỏi. Tìm xác suất để 5 em được 
chọn có đủ cả ba khối lớp 

 
 
 

Chọn 5 em không gian mẫu của phép thử là : 1425065
30  C  0.5 

Gọi A là biến cố chọn 5 em bí thứ có đủ các khối lớp: 
420753...3... 1

10
2

10
2

10
1
10

3
10

3
10  CCCCCCA  0.25 

Xác suất cần tính là 
15834
4675

142506
40275)( AP  0.25 

6 

Câu 6 (1.0 điểm).  Cho hình chóp 
ABCS. có   aSAABCSA 2,  , tam giác ABC cân tại  22, aBCA   

,
3
1)cos( ACB . Tìm tâm và tính diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp ABCS. . 

1.0 

2 2sin ; tan 2 2; 2; . tan 4
3

C C CM a AM CM C a      

3
28.

3
124.

2
1 3

.
2 aSSAVaBCAMS ABCABCSABC    

1 2 2 4 2sin sin 2 2sin .cos 2
3 3 9

A C C C     

Theo định lý sin trong tam giác ABC ta có 
4

9
sin

2 a
A

BCR   

Gọi I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC ta có IA = R. Dựng ngoại tiếp 
tam giác ABC. Mặt phẳng trung trực SA cắt trục đường tròn tại J khi đó J chính là 
tâm mặt cầu ngoại tiếp SABC 

0.25 
 

0.25 
 
 
 
 

0.25 

Gọi r là bán kính mặt cầu ngoại tiếp S.ABC  khi đó 

4
9722 aANIAJCJSJBJAr   

Diện tích mặt cầu cần tính là 
4
.97.4

2
2 arS    

0.25 
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7 

Câu 7 (1.0 điểm). 
Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua 
điểm  5;3;1M cắt các tia Ox, Oy và Oz lần lượt tại A, B và C sao cho 

3:2:1:: OCOBOA  . 

1.0 

Gọi mặt phẳng cần tìm có dạng )0(1
32

 a
a
z

a
y

a
x  0.25 

 

Vì mp(P) đi qua điểm M nên ta có phương trình 
6
251

3
5

2
31

 a
aaa

 0.25 
0.25 

Mặt phẳng cần tìm là: 6 3 2 25 0x y z     0.25 

8 

Câu 8 (1.0 điểm). 
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. Cho hình vuông ABCD , M là trung điểm của 
AD, N  DC sao cho NC = 3ND, đường tròn tâm N qua M cắt AC tại J(3; 1),  
J ≠ I = AC  BD, đường thẳng đi qua M, N có phương trình: ( ) : 1 0d x y   . 
Tìm tọa độ điểm B. 

1.0 

MN cắt đường tròn tâm N tại K. Ta chứng mính 
được tứ giác MIJK nội tiếp 
  045NKJ AIM     090JNK   

NJ  MN  nên có phương trình: 2 0x y   .  

Suy ra được 





 

2
3;

2
1N  

JMN vuông cân tại N nên 







)1;2(
)4;3(

2
M
M

PNMJ  

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 

Với ( 2;1)M  gọi P MN JA   ta có 3. ( 7;6)NP NM P  
 

 

PJPA
5
2

   tìm được ( 3;4)A  , vì A là trung điểm của IP nên  I(1; 2) 

Ta có 2AB MI
 

   B(3;6) 
Tương tự với (3; 4)M  ta tìm được (6; 5)A  , (4; 1)I  và B(8;1) 
Vậy tọa độ điểm  B(3;6) hoặc B(8;1). 

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 

A

B

C

S

I

J

M

A B

CD

M

N

I

J

K

P
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9 

Câu 9 (1.0 điểm). 

Giải hệ phương trình : 
 









)2(121211

)1(853194
2234

22

yxyxyxxx

xxyxxyx
 1.0 

Phương trình (2) tương đương với 
   222 120121 xyxyxx   

0.25 

Thay vào phương trình  1 ta được: 23 3 3 1 5 4x x x x       

     
 

2

2

3 1 3 1 2 5 4 0

1 13 0
1 3 1 2 5 4

x x x x x x

x x
x x x x

          

            

 

2 0 0x x x      hoặc 1x  .  
Khi đó ta được nghiệm  ;x y  là  0;12  và  1;11 . 

0.25 
 

0.25 
 
 

0.25 

 

Câu 10 (1.0 điểm). 
Cho a, b, c là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 

1 4 1
8 2 3 4 24 2 4 2

P
a b c b ca b bc

  
     

. 
 

Ta có 1 12 2 2
4 4 44 2 4 2

bc b c
a b ca b bc

   
  

 0.25 

và    4 1 1
8 2 3 4 4 2a b c a b c b c

  
 

       
    )0,(114




yx
yxyx

 0.25 

Suy ra 
   

1 1
4 4

P
a b c a c b


 

    
,  Đặt ,  0t a b c t     0.25 

xét 
 22

1 1 1 1( ) , 0, '( ) ; '( ) 0 4
4 4 4 4

f t t f t f t t
t t t t


        

 
. 

t 0                     4               +  
f’ -             0          + 
f  

-
16
1  

Suy ra giá trị nhỏ nhất của P bằng -
16
1  khi 






















2
1

4
2

2

b
ca

cba
cbcba

cb
. 

Cách 2:  21 1 4 3 4 4 3 4 0 (*)
4 4 4 (4 )

tXét P Pt P t
t t t t


       

 
 

(*) có nghiệm 1
16

P 
   hoặc 9

16
P 
  (loại). Vậy 1 4

16
GTNN khi t

   

Khi 





















2
1

4
2

2

b
ca

cba
cbcba

cb
 

0.25 
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HUYỆN ĐOÀN THUẬN CHÂU 

ĐOÀN TRƯỜNG THPT THUẬN CHÂU 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2015-2016-LẦN 2 

Môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 3 23x 2y x    

Câu 2 (1,0 điểm). Cho hàm số 2
1

xy
x





 có đồ thị (C). Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại 

điểm thuộc (C) có tung độ bằng 4. 

Câu 3 (1,0 điểm). 
a) Giải phương trình 2.4 6 9x x x   
b) Giải bất phương trình: 1 1

3 3

log (3 2) log (6 5 ) 0x x     

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân: 
2

2

0

(3 1 sin )I x x dx



    

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( ) : 2 1 0P x y z     và hai 

điểm (2;0;0)A , (3; 1;2)B  . Viết phương trình đường thẳng  đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P). 
Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I thuộc mặt phẳng (P) và đi qua ba điểm A, B và điểm gốc tọa độ O. 

Câu 6 (1,0 điểm). 
a) Giải phương trình: cos sin 4 cos3 0x x x    
b) Trong đợt thi thử đại học lần 1 năm học 2015 – 2016 do Đoàn trường THPT Thuận Châu tổ chức có 

5 em điểm cao nhất và bằng nhau khối A trong đó có 3 nam và 2 nữ, khối B có 5 em điểm cao nhất và 
bằng nhau trong đó có 1 nam và 4 nữ, khối C có 5 em điểm cao nhất và bằng nhau trong đó có 4 nam và 1 
nữ, khối D có 5 em điểm cao nhất và bằng nhau trong đó có 2 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 
mỗi khối một em để khen thưởng ? Tính xác suất để có cả học sinh nam và học sinh nữ được khen 
thưởng. 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a  Mặt bên SAD là tam giác 

đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, 6
2

aSC  . Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng 

cách giữa hai đường thẳng AD, SB theo a. 
Câu 8 (1,0 điểm). Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm 
BG, G là trọng tâm tam giác ABM, điểm D(7; –2) là điểm nằm trên đoạn MC sao cho GA = GD. Tìm tọa 
độ điểm A, lập phương trình AB, biết hoành độ của điểm A nhỏ hơn 4 và AG có phương trình 
3 13 0x y   . 

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 

   
2

1 ( 1)( 2) 5 2 2
,( 8)( 1) ( 2) 1 3

4 7

x x y x y y
x yx y y x

x x

         
   

     

  

Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực a, b, c thuộc [4; 6] và thỏa mãn điều kiện a + b + c = 15.  Tìm giá trị 
lớn nhất của biểu thức: 

2 2 2 2 2 2 30 180 1
20

a b b c c a abcP abc
ab bc ca

   
 

 
 

------------------------ Hết ------------------------ 
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TRƯỜNG THPT THUẬN CHÂU - ĐÁP ÁN ĐỀ THI THPT QUỐC GIA NH 2015-2016-LẦN 2 

Câu Đáp án Điểm 

1 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ݕ = ଷݔ − ଶݔ3 + 2  
+) Tập xác định ܦ = ℝ 

+) Sự biến thiên 

- Chiều biến thiên: ݕᇱ = ଶݔ3 − ݔ6 = ݔ)ݔ3 − 2) 

ᇱݕ = 0 ⇔ ቂݔ = 0
ݔ = 2 

0,25 

Hàm số đồng biến trên (−∞; 0) và (2;	+∞) 

Hàm số nghịch biến trên (0; 2) 

- Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại ݔ = 0, ஼Đݕ = 2 

Hàm số đạt cực tiểu tại ݔ = 2, ஼்ݕ = −2 

- Giới hạn:  lim௫→ାஶ ݕ = +∞;	lim௫→ିஶ ݕ = −∞	 

0,25 

- Bảng biến thiên 

																	2																			0																			∞− ݔ + ∞ 

						0										+ ′ݕ − 								0									 + 

																																					2																												 ݕ + ∞ 
 
 

 

−∞																																									 − 2 
 

0,25 

 0,25 
+) Đồ thị 

Đồ thị hàm số đi qua điểm 1)ܣ; 0) 

 

 

2 

Cho hàm số ݕ = ௫ାଶ
௫ିଵ

 có đồ thị (ܥ). Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (ܥ) tại điểm 
thuộc (ܥ) có tung độ bằng 4.  

ݔ + 2
ݔ − 1 = 4 ⇒ ݔ + 2 = ݔ4 − 4 ⇒ ݔ = 2 0,25 

ᇱݕ = −
3

ݔ) − 1)ଶ	 0,25 

(2)′ݕ = −3 0,25 
Phương trình tiếp tuyến cần tìm là: ݕ = ݔ)3− − 2) + 4 hay ݕ = ݔ3− + 10 0,25 

O

2

y

x

2

1
2
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3 

a) Giải phương trình 2.4௫ + 6௫ = 9௫  

2.4௫ + 6௫ = 9௫ ⇔ 2. ൬
2
3൰

ଶ௫

+ ൬
2
3൰

௫

− 1 = 0 ⇔

⎣
⎢
⎢
⎡൬

2
3൰

௫

= −1

൬
2
3൰

௫

=
1
2

 0,25 

൬
2
3൰

௫

=
1
2 ⇔ ݔ = logଶ

ଷ
൬

1
2൰ ⇔ ݔ = − logଶ

ଷ
2 

Vậy phương trình có nghiệm ݔ = − logమ
య

2 
0,25 

b) Giải bất phương trình logభ
య
ݔ3) − 2) − logభ

య
(6 − (ݔ5 < 0  

Điều kiện: ଶ
ଷ

< ݔ < ଺
ହ
 

Với ଶ
ଷ

< ݔ < ଺
ହ

, logభ
య
ݔ3) − 2) − logభ

య
(6 − (ݔ5 < 0 

⇔ logଵ
ଷ
ݔ3) − 2) < logଵ

ଷ
(6 −  (ݔ5

0,25 

⇔ ݔ3 − 2 > 6 − ݔ5 ⇔ ݔ8 > 8 ⇔ ݔ > 1 

Vậy bất phương trình có nghiệm là: 1 < ݔ < ଺
ହ
 0,25 

4 

ܫ = න(

గ
ଶ

଴

ଶݔ3 + 1 −   ݔ݀(ݔ݊݅ݏ

ܫ = න(

గ
ଶ

଴

ଶݔ3 + ݔ݀(1 −න ݔ݀ݔ݊݅ݏ

గ
ଶ

଴

 0,5 

= ଷݔ) + ଴|(ݔ
గ
ଶ + ଴|ݔݏ݋ܿ

గ
ଶ 0,25 

=
ଷߨ

8 +
ߨ
2 − 1 0,25 

5 

Trong không gian với hệ trục tọa độ ܱݖݕݔ, cho mặt phẳng (ܲ): ݔ − ݕ − ݖ2 − 1 = 0 và 
hai điểm 2)ܣ; 0; 0), ;1−	;3)ܤ 2). Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua ܣ và vuông 
góc với mặt phẳng (ܲ). Viết phương trình mặt cầu (ܵ) tâm ܫ thuộc mặt phẳng (ܲ) và đi 
qua hai điểm ܤ,ܣ và điểm gốc tọa độ ܱ. 

 

Đường thẳng Δ có phương trình là: 

൝
ݔ = 2 + ݐ
ݕ = ݐ−
ݖ = ݐ2−

 

 

0,25 

( )P

(2;0;0)A (1; 1; 2)n   

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Text Box
639



Giả sử tâm mặt cầu là ܫ(ܽ; ܾ; ܿ) 

Theo giả thiết bài toán ta có: 

൝
ܽ − ܾ − 2ܿ = 1

(ܽ − 2)ଶ + ܾଶ + ܿଶ = ܽଶ + ܾଶ + ܿଶ
(ܽ − 3)ଶ + (ܾ + 1)ଶ + (ܿ − 2)ଶ = ܽଶ + ܾଶ + ܿଶ

 
0,25 

⇔ ൝
ܽ − ܾ − 2ܿ = 1

ܽ = 1
(ܽ − 3)ଶ + (ܾ + 1)ଶ + (ܿ − 2)ଶ = ܽଶ + ܾଶ + ܿଶ

 

⇔ ൝
ܾ = −2ܿ
ܽ = 1

3 + (ܾ + 1)ଶ + (ܿ − 2)ଶ = ܾଶ + ܿଶ
 

⇔ ൝
ܾ = −2ܿ
ܽ = 1

3 + (−2ܿ + 1)ଶ + (ܿ − 2)ଶ = 4ܿଶ + ܿଶ
 

⇔ ൝
ܾ = −2ܿ
ܽ = 1

3 + 4ܿଶ − 4ܿ + 1 + ܿଶ − 4ܿ + 4 = 5ܿଶ
 

⇔ ൝
ܾ = −2ܿ
ܽ = 1

8ܿ − 8 = 0
⇔ ൝

ܽ = 1
ܾ = −2
ܿ = 1

⇒ ;2−	;1)ܫ 1) 

0,25 

Bán kính mặt cầu là: ܴ = ඥ(1 − 2)ଶ + 4 + 1 = √6 0,25 
Mặt cầu cần tìm có phương trình là:  

ݔ) − 1)ଶ + ݕ) + 2)ଶ + ݖ) − 1)ଶ = 6 0,25 

6 

a) Giải phương trình: ܿݔݏ݋ + ݔ4݊݅ݏ − ݔ3ݏ݋ܿ = 0  
Phương trình đã cho tương đương với ܿݔݏ݋ − ݔ3ݏ݋ܿ + ݔ4݊݅ݏ = 0 

⇔ .ݔ݊݅ݏ2 ݔ2݊݅ݏ + .ݔ2݊݅ݏ2 ݔ2ݏ݋ܿ = 0 

⇔ ݔ݊݅ݏ)ݔ2݊݅ݏ2 + (ݔ2ݏ݋ܿ = 0 

⇔ 2−)ݔ2݊݅ݏ2 sinଶ ݔ + ݔ݊݅ݏ + 1) = 0 ⇔ ൦

ݔ2݊݅ݏ = 0
ݔ݊݅ݏ = 1

ݔ݊݅ݏ = −
1
2

 

0,25 

+) Với ݔ2݊݅ݏ = 0 ⇔ ݔ2 = ߨ݇ ⇔ ݔ = ݇ గ
ଶ

, ݇ ∈ ℤ 

+) Với ݔ݊݅ݏ = 1 ⇔ ݔ = గ
ଶ

+ ,ߨ2݇ ݇ ∈ ℤ 

+) Với ݔ݊݅ݏ = − ଵ
ଶ
⇔ ൥

ݔ = − గ
଺

+ ߨ2݇

ݔ = ଻గ
଺

+ ߨ2݇
, ݇ ∈ ℤ 

Vậy phương trình có các công thức nghiệm là : 

ݔ =
ߨ݇
2 ; ݔ	 =

ߨ
2 + ൦	;ߨ2݇

ݔ = −
ߨ
6 + ߨ2݇

ݔ =
ߨ7
6 + ߨ2݇

, ݇ ∈ ℤ	 

0,25 

b) Trong đợt thi thử đại học lần 1 năm học 2015 – 2016 do Đoàn trường THPT Thuận 
Châu tổ chức có 5 em điểm cao nhất và bằng nhau khối A trong đó có 3 nam và 2 nữ, 
khối B có 5 em điểm cao nhất và bằng nhau trong đó có 1 nam và 4 nữ, khối C có 5 em 
điểm cao nhất và bằng nhau trong đó có 4 nam và 1 nữ, khối D có 5 em điểm cao nhất 
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và bằng nhau trong đó có 2 nam và 3 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn mỗi khối một em 
để khen thưởng ? Tính xác suất để có cả học sinh nam và học sinh nữ được khen thưởng. 

Khối A : 3 nam và 2 nữ 

Khối B: 1 nam và 4 nữ 
Khối C: 4 nam và 1 nữ 

Khối D: 2 nam và 3 nữ 
Số cách chọn mỗi khối thi 1 học sinh để khen thưởng là:  

݊(Ω) = 5.5.5.5 = 625 

0,25 

Gọi A là biến cố: “Có cả học sinh nam và học sinh nữ để khen thưởng” 

Suy ra Aഥ là biến cố: "Cả 4 học sinh được khen thưởng đều là nam hoặc đều là nữ". 

݊(Aഥ) = 3.1.4.2 + 2.4.3.1 = 48 
Số cách cách chọn mỗi khối 1 em để khen thưởng trong đó có cả nam và nữ là 635 −
48 = 577	 cách. 

Xác suất để có cả học sinh nam và học sinh nữ được khen thưởng là: 

(ܣ)ܲ =
577
625 = 0,9232 

0,25 

7 

Cho hình chóp ܵ.  là tam giác đều ܦܣܵ là hình thoi cạnh ܽ. Mặt bên ܦܥܤܣ có đáy ܦܥܤܣ
nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, ܵܥ = ௔√଺

ଶ
. Tính thể tích khối chóp ܵ.  và ܦܥܤܣ

khoảng cách giữa hai đường thẳng ܦܣ,  .ܽ theo ܤܵ
 

Gọi ܪ là hình chiếu vuông góc của ܵ trên (ܦܥܤܣ) ta có ܪ là trung điểm ܦܣ. 

ܪܵ =
ܽ√3

2  

Xét tam giác ܵܥܪ vuông tại ܪ ta có 

ܥܪ = ඥܵܥଶ − ଶܪܵ = ඨ3ܽଶ

2 −
3ܽଶ

4 =
√3ܽ

2  

Xét tam giác ܪܦ ; ܥܪܦ = ௔
ଶ
 

0,25 

cosܥܦܪ෣ =
ଶܪܦ + ଶܥܦ ଶܥܪ−

.ܪܦ2 ܥܦ =
ܽଶ
4 + ܽଶ − 3ܽଶ

4
2ܽ
2 ܽ

=
1
2 ⇒ ෣ܥܦܪ = 60଴ 

Suy ra tam giác ܥܦܣ đều cạnh ܽ, suy ra ஺ܵ஻஼஽ = ௔మ√ଷ
ଶ

 

Suy ra thể tích khối chóp ܵ.  : là ܦܥܤܣ

ܸ =
1
.ܪ3ܵ ஺ܵ஻஼஽ =

1
3 .
ܽ√3

2 .
ܽଶ√3

2 =
ܽଷ

4  

0,25 
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,ܦܣ)݀ (ܤܵ = ݀൫ܦܣ, ൯(ܥܤܵ) = ݀൫ܪ,  ൯(ܥܤܵ)

 

 

Do tam giác ܦܥܣ là tam giác đều nên 
ܪܥ ⊥ ܦܣ ⇒ ܪܥ ⊥  ܤܥ

ቄܥܤ ⊥ ܪܥ
ܥܤ ⊥ ܪܵ ⇒ ܥܤ ⊥  (ܥܪܵ)

Trong mặt phẳng (ܵܥܪ) kẻ ܭܪ ⊥  ta có ܭ tại ܥܵ

ቄܭܪ ⊥ ܥܵ
ܭܪ ⊥ ܥܤ ⇒ ܭܪ ⊥  (ܥܤܵ)

Do đó : ݀(ܦܣ, (ܤܵ =  .ܭܪ

0,25 

Xét tam giác ܵܥܪ vuông tại ܪ 

1
ଶܭܪ =

1
ଶܵܪ +

1
ଶܥܪ =

1
3ܽଶ

4

+
1

3ܽଶ
4

=
8

3ܽଶ ⇒ ଶܭܪ =
3ܽଶ

8 ⇒ ܭܪ =
ܽ√3
2√2

=
ܽ√6

4  

Vậy: ݀(ܦܣ, (ܤܵ = ௔√଺
ସ

 

(Có thể tính ܭܪ = ଵ
ଶ
 (ܥܵ

(Có thể tính khoảng cách cần tìm theo công thức thể tích). 

0,25 

8 

Trên mặt phẳng tọa độ ݕݔ݋ cho tam giác ܥܤܣ vuông cân tại ܣ. Gọi ܯ	 là trung điểm 
 sao cho ܥܯ là điểm nằm trên đoạn (2−	;7)ܦ điểm 	,ܯܤܣ là trọng tâm tam giác ܩ ,ܥܤ
ܣܩ =  nhỏ hơn ܣ biết hoành độ của điểm ,ܤܣ lập phương trình ,ܣ Tìm tọa độ điểm .ܦܩ
4 và ܩܣ có phương trình 3ݔ − ݕ − 13 = 0. 

 

Tính khoảng cách từ điểm ܣ đến đường thẳng ܩܣ 

,ܦ)݀ (ܩܣ =
|3.7 + 2 − 13|

√9 + 1
= √10 

Xác định hình chiếu của ܦ trên ܩܣ. 

Ta có tam giác ܥܤܣ vuông cân đỉnh ܣ nên tam 
giác ܯܤܣ vuông cân đỉnh ܯ 

Suy ra ܤܩ = ܣܩ Theo giả thiết ܣܩ =  nên tam ܦܩ
giác ܦܤܣ nội tiếp đường tâm ܩ bán kính ܣܩ. 

Ta có: ܦܩܣ෣ = ෣ܦܤܣ2 = 90଴ suy ra ܩܦ ⊥  suy ܩܣ
ra ܦܩ = √10 

0,25 

Suy ra tam giác ܦܩܣ vuông cân đỉnh ܩ suy ra ܦܣ = 2√10 0,25 

A

B

C

D

H

A

D C

B

S

H

6
2

a
3

2
a

a

K

A

B

C

M
G

(7; 2)D 

3 13 0x y  

N
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Tìm điểm ܣ nằm trên đường thẳng ܩܣ sao cho ܦܣ = 2√10 

Giả sử ݐ)ܣ; ݐ3 − 13) 

ܦܣ = 2√10 ⇔ ݐ) − 7)ଶ + ݐ3) − 11)ଶ = 20 

⇔ ଶݐ − ݐ14 + 49 + ଶݐ9 − ݐ66 + 121 − 20 = 0 

⇔ ଶݐ10 − ݐ80 + 150 = 0 ⇔ ଶݐ − ݐ8 + 15 = 0 ⇔ ቂݐ = 5
ݐ = 3 

Với ݐ = 3 suy ra ;3)ܣ	(4− 

Tìm số đo góc tạo bởi ܤܣ và ܩܣ. 

෣ܩܣܰݏ݋ܿ =
ܣܰ
ܩܣ =

ܯܰ
ܩܣ =

ܩ3ܰ
ܩܣ =

ܩ3ܰ
ଶܰܣ√ + ଶܩܰ

=
ܩ3ܰ

ଶܩ9ܰ√ + ଶܩܰ
=

3
√10

 

Gải sử đường thẳng ܤܣ có vecto pháp tuyến ሬ݊⃗ = (ܽ; ܾ) ta có : 
|3ܽ − ܾ|

√ܽଶ + ܾଶ. √3ଶ + 1ଶ
=

3
√10

⇔ 9ܽଶ + ܾଶ − 6ܾܽ = 9ܽଶ + 9ܾଶ ⇔ 8ܾଶ + 6ܾܽ = 0

⇔ ቂ ܾ = 0
4ܾ = −3ܽ 

0,25 

TH 1 : ܾ = 0 chọn ܽ = 1 sy ra ሬ݊⃗ = (1; 0) suy ra ܤܣ: ݔ − 3 = 0 

,ܦ)݀ (ܤܣ =
|7 − 3|
√1

= 4 > √10 =  (ܩܣ,ܦ)݀

TH 2: 4ܾ = −3ܽ chọn ሬ݊⃗ = (4;	−3) suy ra ܤܣ: ݔ)4 − 3) − ݕ)3 + 4) = 0 

⇔ ݔ4 − ݕ3 − 24 = 0 

,ܦ)݀ (ܤܣ =
|4.7 + 3.2 − 24|

√16 + 9
=

10
5 = 2 < √10 

Trong hai trường hợp trên xét thấy ݀(ܦ, (ܤܣ > ,ܣ)݀ :ܤܣ nên (ܩܣ ݔ − 3 = 0 

Vậy: ;3)ܣ	(4−, :ܤܣ ݔ − 3 = 0 

0,25 

9 

Giải hệ phương trình 

ቐ
ݔ√ + 1 + ඥ(ݔ + ݕ)(1 − 2) + ݔ + 5 = ݕ2 + ඥݕ − 2

ݔ) − ݕ)(8 + 1)
ଶݔ − ݔ4 + 7 = ݕ) − 2)൫√ݔ + 1 − 3൯

  

Điều kiện: ൜ݔ ≥ −1
ݕ ≥ 2  

Xét phương trình: √ݔ + 1 + ඥ(ݔ + ݕ)(1 − 2) + ݔ + 5 = ݕ2 + ඥݕ − 2 

Đặt ቊ
ܽ = ݔ√ + 1 ≥ 0
ܾ = ඥݕ − 2 ≥ 0

 ta được phương trình: ܽ + ܾܽ + ݔ + 1 = ݕ2 − 4 + ܾ 

⇔ ܽଶ − 2ܾଶ + ܾܽ + ܽ − ܾ = 0 ⇔ ܽଶ − ܾଶ + ܾܽ − ܾଶ + ܽ − ܾ = 0 

⇔ (ܽ − ܾ)(ܽ + ܾ) + ܾ(ܽ − ܾ) + (ܽ − ܾ) = 0 

⇔ (ܽ − ܾ)(ܽ + 2ܾ + 1) = 0 ⇔ ܽ = ܾ 

Từ phương trình (1) ta có √ݔ + 1 = ඥݕ − 2 ⇔ ݕ = ݔ + 3 thay vào phương trình (2) ta 
được 

0,25 

ݔ) − ݔ)(8 + 4)
ଶݔ − ݔ4 + 7 = ݔ) + 1)൫√ݔ + 1 − 3൯ 0,25 
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⇔
ݔ) − ݔ)(8 + 4)
ଶݔ − ݔ4 + 7 =

ݔ) + ݔ)(1 − 8)

ݔ√ + 1 + 3
 

⇔ ൥
ݔ = 8

ݔ + 4
ଶݔ − ݔ4 + 7 =

ݔ + 1
ݔ√ + 1 + 3

 

Tiếp tục giải phương trình 
ݔ + 4

ଶݔ − ݔ4 + 7 =
ݔ + 1

ݔ√ + 1 + 3
 

⇔ ݔ) + 4)൫√ݔ + 1 + 3൯ = ݔ) + ଶݔ)(1 − ݔ4 + 7) 

⇔ ൫(ݔ + 1) + 3൯൫√ݔ + 1 + 3൯ = ൫(ݔ − 2) + 3൯(ݔଶ − ݔ4 + 4 + 3) 

⇔ ቀ√ݔ + 1
ଶ

+ 3ቁ ൫√ݔ + 1 + 3൯ = ݔ)) − 2)ଶ + 3)൫(ݔ − 2) + 3൯ 

Xét hàm số ݂(ݐ) = ଶݐ) + ݐ)(3 + 3) = ଷݐ + ଶݐ3 + ݐ3 + 9, ݐ ≥ 0 

݂ᇱ(ݐ) = ଶݐ3 + ݐ3 + 3 > 0, ݐ ≥ 0 
Do đó hàm số ݂(ݐ) đồng biến trên [0;	+∞) 

Từ ݂൫√ݔ + 1൯ = ݂൫(ݔ − 2)൯ ⇔ ݔ√ + 1 = ݔ − 2 

0,25 

Giải phương trình  

ݔ√ + 1 = ݔ − 2 ⇔ ቄ ݔ ≥ 2
ݔ + 1 = ଶݔ − ݔ4 + 4 

⇔ ቄ ݔ ≥ 2
ଶݔ − ݔ5 + 3 = 0 ⇔ ݔ =

5 + √13
2  

+) Với ݔ = 8 ⇒ ݕ = 11 

+) Với ݔ = ହା√ଵଷ
ଶ

⇒ ݕ = ଵଵା√ଵଷ
ଶ

 

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm là: 

(8; 11),ቆ
5 + √13

2 ,
11 + √13

2 ቇ 

0,25 

10 

Cho các số thực ܽ, ܾ, ܿ thuộc [4; 6]	và thỏa mãn điều kiện  

ܽ + ܾ + ܿ = 15. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

ܲ =
ܽଶܾଶ + ܾଶܿଶ + ܿଶܽଶ + 30ܾܽܿ + 180

ܾܽ + ܾܿ + ܿܽ −
1

20ܾܽܿ 
 

+) (ܾܽ + ܾܿ + ܿܽ)ଶ = ܽଶܾଶ + ܾଶܿଶ + ܿଶܽଶ + 2ܾܽଶܿ + 2ܽଶܾܿ + 2ܾܽܿଶ 

= ܽଶܾଶ + ܾଶܿଶ + ܿଶܽଶ + 2ܾܽܿ(ܽ + ܾ + ܿ) = ܽଶܾଶ + ܾଶܿଶ + ܿଶܽଶ + 30ܾܽܿ 
Do đó 

ܲ =
(ܾܽ + ܾܿ + ܿܽ)ଶ + 180

ܾܽ + ܾܿ + ܿܽ −
1

20ܾܽܿ 

0,25 

+) Biến đổi các đại lượng khác của bài toán theo đại lượng  

ݐ = ܾܽ + ܾܿ + ܿܽ 

Thứ nhất: 
(ܽ − 4)(ܾ − 4)(ܿ − 4) ≥ 0 ⇔ (ܾܽ − 4ܽ − 4ܾ + 16)(ܿ − 4) ≥ 0 

0,25 
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⇔ ܾܽܿ − 4ܽܿ − 4ܾܿ + 16ܿ − 4ܾܽ + 16ܽ + 16ܾ − 64 ≥ 0 

⇔ ܾܽܿ − ݐ4 + 16(ܽ + ܾ + ܿ) − 64 ≥ 0 ⇔ ܾܽܿ − ݐ4 + 176 ≥ 0 

⇔ ܾܽܿ ≥ ݐ4 − 176 ⇔ −ܾܽܿ ≤ ݐ4− + 176 
Suy ra: 

ܲ =
(ܾܽ + ܾܿ + ܿܽ)ଶ + 180

ܾܽ + ܾܿ + ܿܽ −
1

20ܾܽܿ ≤
ଶݐ + 180

ݐ −
1
5 ݐ +

44
5  

⇒ ܲ ≤
4
5 ݐ +

180
ݐ +

44
5  

Thứ 2:  
(ܽ − 6)(ܾ − 6)(ܿ − 6) ≤ 0 ⇔ (ܾܽ − 6ܽ − 6ܾ + 36)(ܿ − 6) ≤ 0 

⇔ ܾܽܿ − 6ܽܿ − 6ܾܿ + 36ܿ − 6ܾܽ + 36ܽ + 36ܾ − 216 ≤ 0 

⇔ ܾܽܿ − ݐ6 + 36(ܽ + ܾ + ܿ) − 216 ≤ 0 

⇔ ܾܽܿ − ݐ6 + 324 ≤ 0 ⇔ ܾܽܿ ≤ ݐ6 − 324 

Kết hợp: ቄܾܽܿ ≥ ݐ4 − 176
ܾܽܿ ≤ ݐ6 − 324 ⇒ ݐ4 − 176 ≤ ݐ6 − 324 

⇒ ݐ2 ≥ 148 ⇒ ݐ ≥ 74 
Thứ 3: 

15ଶ = (ܽ + ܾ + ܿ)ଶ = ܽଶ + ܾଶ + ܿଶ + 2(ܾܽ + ܾܿ + ܿܽ) 

=
1
2

(ܽଶ + ܾଶ − 2ܾܽ + ܾଶ + ܿଶ − 2ܾܿ + ܿଶ + ܽଶ − 2ܿܽ) + 3(ܾܽ + ܾܿ + ܿܽ) 

=
1
2

[(ܽ − ܾ)ଶ + (ܾ − ܿ)ଶ + (ܿ − ܽ)ଶ] + ݐ3 ≥  ݐ3

Suy ra ݐ ≤ 75 

0,25 

Xét hàm số  

(ݐ)݂ =
4
5 ݐ +

180
ݐ +

44
5 , ݐ ∈ [74; 75] 

݂ᇱ(ݐ) =
4
5 −

180
ଶݐ =

ଶݐ4 − 900
ଶݐ5  

݂ᇱ(ݐ) = 0 ⇒ ݐ = ±15 

Suy ra ݂ᇱ(ݐ) ≤ 0, ݐ ∈ [15; 16]	 

Do đó hàm ݂(ݐ) nghịch biến trên [15; 16]  
suy ra ݂(ݐ) ≤ ݂(15), ݐ ∈ [15; 16] 

Giá trị lớn nhất của biểu thức ܲ là: 

݂(15) =
4
5 . 15 +

180
15 +

44
5 = 35 

ܲ = 35 khi ܽ = 4, ܾ = 5, ܿ = 6 hoặc các hoán vị của (4, 5, 6) 

0,25 

 

-----------------------Hết----------------------- 
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Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số 3 3y x x   . 

Câu 2 (1,0 điểm).Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 
2 3 6( )

1
x xf x

x
 




 trên đoạn 

 2;4 . 

Câu 3 (1,0 điểm).  a)  Giải phương trình: 2
3 1

3

log ( ) log ( 4) 1x x x      

                   b)  Giải bất phương trình: 

2 1
32 1 12

8

x

x



    
 

. 

Câu 4 (1,0 điểm)  Tính tích phân sau 
2

0

(2 sin 2 )I x x dx



  . 

Câu 5: (1,0đ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm (2;1; 3)A  , (4;3; 2)B  , (6; 4; 1)C   . 
Chứng minh rằng A, B, C là ba đỉnh của một tam giác vuông và viết phương trình mặt cầu tâm A đi qua 
trọng tâm G của tam giác ABC. 

Câu 6 (1,0 điểm)   

     a) Cho góc  thoả mãn 3 2
2
     và 4cos

5
  . Tính giá trị biểu thức 

tan 1
2 cos2

A 






. 

  
 b) Đội văn nghệ của nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 12C. 
Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ bế giảng năm học. Tính xác suất sao cho 
lớp nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất 2 học sinh lớp 12A. 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a, 3
2
aSD  . Hình chiếu vuông 

góc H của đỉnh S lên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của đoạn AB . Gọi K  là trung điểm của đoạn AD . 

Tính theo a thể tích khối chóp .S ABCD  và khoảng cách giữa hai đường thẳng HK và SD . 

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường 
tròn (T) có phương trình: 2 2 6 2 5 0.x y x y      Gọi H là hình chiếu của A trên BC. Đường tròn 
đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M, N. Tìm tọa độ điểm A và viết phương trình cạnh BC, biết 
đường thẳng MN có phương trình: 20 10 9 0x y    và điểm H có hoành độ nhỏ hơn tung độ. 

Câu 9 (1,0 điểm)  Giải hệ phương trình:  

3 2 3 2

2

2

2 2 4 2
( , )2 2 16 1 1 3

8 7 2

x xy x y x y y
x yy x y y x

x y

     
              

 . 

Câu 10 (1,0 điểm)  Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn a + b + c = 3. Tìm giá trị lớn nhất của:  

   
3

2
3 1 1 1

abcP
ab bc ca a b c

 
     

 

-------------------- Hết -------------------- 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

TRƯỜNG THPT MINH CHÂU ĐỀ THI THỬ LẦN II - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
Tổ: TỰ NHIÊN Môn: TOÁN 

 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
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TRƯỜNG THPT MINH CHÂU 
           Tổ:TỰ NHIÊN 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ LẦN II 
KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 

Môn:Toán 
A. CÁC CHÚ Ý KHI CHẤM THI:   

1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ 
điểm từng phần như hướng dẫn quy định. 

2) Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn phải đảm 
bào không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất thực hiện trong tổ chấm thi. 

3) Các điểm thành phần và điểm cộng toàn bài phải giữ nguyên không được làm tròn. 

B. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM: (Đáp án gồm có 7 trang) 

Câu Đáp án Điểm 

1 

Tập xác định: D    

Ta có 2
1

' 3 3 ' 0
1

x
y x y

x

 
      

 
 0,25 

Giới hạn  

 

 

3 3

2

3 3

2

3
lim lim 3 lim 1

3
lim lim 3 lim 1

x x x

x x x

y x x x
x

y x x x
x

  

  

 
        

 
 

        
 

 0,25 

Bảng biến thiên 
x              1                1                          
 'f x                   0               0           

 f x  

                                2  
 
 
 
                 2                                     

Hàm số đồng biến trên khoảng  1;1  

Hàm số nghịch biến trên khoảng  ; 1   và  1;  

Hàm số đạt cực đạt tại điểm x = 1 và yCĐ = 2 
Hàm số đạt cực tiểu tại điểm x = -1 và yCT = -2 

0,25 

Đồ thị: 
Bảng giá trị 

x -2 -1 0 1 2 
y 2 -2 0 2 -2 

 

0,25 
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f(x)=-x^3+3*x

-8 -6 -4 -2 2 4 6 8

-5

5

x

y

 

2 
(1đ) 

Ta có f(x)  liên tục trên đoạn 2 4  ; , 
2

2

2 3
1

 



x x

f '(x)
(x )

 0.25 

Với 2 4  x ; , 0 3  f '(x) x  0.25 

Ta có: 102 4 3 3 4
3

  f( ) , f( ) , f( )  0.25 

Vậy 
 

3)(
4;2

xfMin  tại x = 3; 
 

4)(
4;2

xfMax  tại x = 2 0.25 

3 
(1đ) 

a) Điều kiện: 
1

4 0

x

x

 

  

  

       
     

2 2
3 3 3 3 3

2 2
3 3

log log 4 1 log log 4 log 3

log log 3 4 3 4

x x x x x x

x x x x x x

        

         
 

0,25 

2
2

4 12 0
6

x
x x

x

  
     


 (thoả mãn) 

Vậy phương trình có hai nghiệm 2; 6x x   . 
0,25 

b) Bất phương trình tương đương với  

 
2

2
1

2 1 3 2 1 1 232 2 2 2 2 1 1
x

x x x x x


             
0,25 

2 2 0 2 0x x x       .  
Vậy bất phương trình có tập nghiệm  2;0S   . 0,25 

4 
(1đ) 

Ta có: 
22 2 2 2

2 2
0

0 0 0 0

2 sin 2 sin 2 sin 2
4

I xdx x xdx x x xdx x xdx

   
 

          0,5 

Tính 
2

0

sin 2J x xdx



    Đặt 1sin 2 cos2
2

du dxu x
dv xdx v x

     

 

22 2

0 00

1 1 1cos2 cos2 sin 2
2 2 4 4 4

J x x xdx x

 

 
        

0,25 

  Vậy 
2

4
I  
   

0,25 
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5 
(1dd) 

Ta có: 2 2(2;2;1); (4; 5;2) ;
4 5

AB AC AB AC   


   
 không cùng phươngA; B; 

C lập  

 
0,25 

thành tam giác. Mặt khác: . 2.4 2.( 5) 1.2 0AB AC AB AC      
 

suy ra ba 

điểm A; B; C là ba đỉnh của tam giác vuông. 

 
0,25 

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên G(4;0; -2). Ta có: 6AG   0,25 

Mặt cầu cần tìm có tâm A và bán kính 6AG   nên có 
pt: 2 2 2( 2) ( 1) ( 3) 6x y z       

0,25 

6 
(1đ) 

a) Ta có: 
2

2 2 4 9 3sin α = 1- cos α = 1- sinα
5 25 5

      
 

 

           Vì 3 2
2
     nên 3sin

5
    

 

sin 3tan
cos 4




     và 2 32 7cos2 2cos 1 1
25 25

       

Vậy 

3 1 1754A = 7 1722 -
25

 
   

 

b) Gọi không gian mẫu của phép chọn ngẫu nhiên là   
Số phần tử của không gian mẫu là: 5

9 126C   
Gọi A là biến cố “Chọn 5 học sinh từ đội văn nghệ sao cho có học sinh ở cả 
ba lớp và có ít nhất 2 học sinh lớp 12A”. 
Chỉ có 3 khả năng xảy ra thuận lợi cho biến cố A là :  
+ 2 học sinh lớp 12A, 1 học sinh lớp 12B, 2 học sinh lớp 12C 
+ 2 học sinh lớp 12A, 1 học sinh lớp 12B, 2 học sinh lớp 12C 
+ 3 học sinh lớp 12A, 1 học sinh lớp 12B, 1 học sinh lớp 12C 

0,25 

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: 2 1 2 2 2 1 3 1 1
4 3 2 4 3 2 4 3 2. . . . . . 78C C C C C C C C C   .  

Xác suất cần tìm là 78 13
126 21

P   . 
0,25 

7 
(1đ) 

Từ giả thiết ta có SH  là đường cao của hình chóp S.ABCD và  
2 2 2 2 2 2 2 23( ) ( ) ( )

2 2
a aSH SD HD SD AH AD a a          0,25 

Diện tích của hình vuông ABCD là 2a , 
3

2
.

1 1. .
3 3 3S ABCD ABCD

aV SH S a a     0,25 

Từ giả thiết ta có / / / /( )HK BD HK SBD  
Do vậy: ( , ) ( , ( ))d HK SD d H SBD  (1) 
Gọi E là hình chiếu vuông góc của H lên BD, F là hình chiếu vuông góc của 
H lên SE  
Ta có , ( )BD SH BD HE BD SHE BD HF       mà HF SE nên suy ra 

0,25 
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( ) ( , ( ))HF SBD HF d H SBD     (2) 

 

+)  0 2.sin .sin 45
2 4
a aHE HB HBE    

+)  Xét tam giác vuông SHE có: 

2 2

2.. 4. .
32( )

4

aaSH HE aHF SE SH HE HF
SE a a

    



 (3) 

 +) Từ (1), (2), (3) ta có ( , )
3
ad HK SD  .                                                                            

0,25 

8 
(1đ) 

(T) có tâm 3 1I( ; ),  bán kính 5R .   

Do    IA IC IAC ICA  (1) 
Đường tròn đường kính AH cắt BC tại 
M  MH AB MH / /AC (cùng vuông 
góc AB)   MHB ICA  (2) 
Ta có:  ANM AHM (chắn cung AM)  (3) 
Từ (1), (2), (3) ta có: 
      oIAC ANM ICA AHM MHB AHM 90       
Suy ra: AI vuông góc MN 

 
A

B CH

M

N

I

E

 

 

  phương trình đường thẳng IA là: 2 5 0x y     
Giả sử 5 2A( a;a) IA.    

Mà 2 2 2 0
5 2 6 5 2 2 5 0 5 10 0

2
a

A (T) ( a) a ( a) a a a
a
 

              
  

Với 2 1 2a A( ; )   (thỏa mãn vì A, I khác phía MN) 
Với 0 5 0a A( ; )   (loại vì A, I cùng phía MN) 

 

Gọi E là tâm đường tròn đường kính AH 92
10

E MN E t; t
 

    
 

   

E

O

K

H 

B

A D

C

S

F
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Do E là trung điểm AH 382 1 4
10

H t ; t
 

   
 

  

58 482 2 4 2 4 4
10 10

AH t ; t , IH t ; t
   

         
   

 
 

Vì 2 2720 2 80 96 0
255

tAH HI AH.IH t    
  

  

                                           

8 11 13
5 5 5

28 31 17
25 25 25

t H ; (thoûa maõn)

t H ; (loaïi)

  
   

    
   

  

 

Với 8 11 13
5 5 5

t H ;
 

   
 

 (thỏa mãn)  

Ta có: 6 3
5 5

AH ;
 

  
 


BC nhận 2 1n ( ; )


 là VTPT 

                                 phương trình BC là: 2 7 0x y     
 

9 
(1đ) 

+) ĐKXĐ: 1x    (*) 
+) 3 2 2 3 2 2(1) ( 2 ) (2 4 ) ( 2 ) 0 ( 2 )(1 2 ) 0 2pt x y x x y xy y x y x y x y               
Vì 2 21 2 0, ,x y x y     

0,25 

Thế vào (2) được:  

              
2

2

2 2

2( ) 16 1 4 322 1 3 1 1 3
4 7 2 2 4 7

x x x x x xx x x
x x x x

                  
 

        
2

8 4 1 8
4 7 1 3

x x x x
x x x
   

 
   

 
 2

8
4 1 3

4 7 1 3

x
x x

x x x


   
    

 

+)   8 4 ( ).x y tm    

0,25 

+)           23 1 3 4 1 4 7pt x x x x x         

                        
2 21 3 1 3 2 3 . 2 3x x x x                  

    (4) 

+) Xét hàm số     23 3f t t t    với t   có    2' 3 1 0,f t t t       

    nên  f t  đồng biến trên  . 

+) Mà pt(4) có dạng:    1 2f x f x    

Do đó   2

2
4 1 2

1 4 4
x

x x
x x x


     
   

  

0,25 

                
2

2 5 13
25 3 0

x
x

x x
 

  
  

  (T/M) 

+) Với 5 13 11 13
2 4

x y 
    

0,25 
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Vậy hệ đã cho có tập nghiệm  ;x y  là: 5 13 11 13(8;4); ;
2 4

T
       
   

  

10 
(1đ) 

Áp dụng Bất đẳng thức    2 3 , , ,x y z xy yz zx x y z        ta có: 

       2 3 9abc 0ab bc ca abc a b c        

3ab bc ca abc     

Ta có:      3
31 1 1 1 , , , 0.a b c abc a b c        Thật vậy: 

       1 1 1 1a b c a b c ab bc ca abc             

                                                      323 331 3 3 abc 1abc abc abc      

0,25 
 

Khi đó 
   

3

3

2        1
13 1

abcP Q
abcabc

  


 

Đặt 6 abc t . Vì , , 0a b c   nên 
3

0 1
3

a b cabc      
 

 

0,25 
 

Xét hàm số    
2

23

2 ,    t 0;1
13 1

tQ
tt

  


 

 
  

   
 

5

2 23 2

2 1 1
' 0,    t 0;1

1 1

t t t
Q t

t t

 
    

 
 

Do hàm số đồng biến trên  0;1  nên      51    2
6

Q Q t Q    

Từ (1) và (2) suy ra 5
6

P   

0,25 
 

Vậy 5max
6

P  , đạt được khi và chỉ khi: 1a b c   . 0,25 
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Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số 4 22 3y x x   . 

Câu 2 (1 điểm). Tìm các giá trị của m để hàm số    3 2 23 2 2y x m x m m x        đạt 

cực đại tại 2x    

Câu 3. (1 điểm). 
a) Cho số phức 3 2z i  . Tìm phần thực và phần ảo của số phức w iz z   
b) Giải phương trình :   2

2 2log 2log 3 0x x    

Câu 4 (1,0 điểm)  Tính tích phân sau     
1

0

2 1
1 3 1

xI dx
x


   

Câu 5: (1,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm  4;1;3A  và đường thẳng 

1 1 3:
2 1 3

x y zd   
 


. Viết phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua A  và vuông góc với đường thẳng d . 

Tìm tọa độ điểm B thuộc d sao cho 27AB  .  

Câu 6 (1,0 điểm)   
a) Giải phương trình: 4sinx + cosx = 2 + sin2x  

    b) Tìm số hạng chứa 3x  trong khai triển 2

2 ,
n

x
x

  
 

 biết n là số tự nhiên thỏa mãn 3 24 2
3n nC n C  . 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân đỉnh A, 
2.AB a Gọi I là trung điểm của BC, hình chiếu vuông góc của S lên mặt đáy (ABC) là điểm H 

thỏa mãn 2IA IH 
 

, góc giữa SC và mặt đáy (ABC) bằng 600. Tính thể tích khối chóp S.ABC 
và khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và SB. 

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tứ giác ABCD  nội tiếp đường tròn 
đường kính .BD  Đỉnh B  thuộc đường thẳng   có phương trình  5 0x y   . Các điểm E  và 
F  lần lượt là hình chiếu vuông góc của D  và B  lên AC . Tìm tọa độ các đỉnh ,B D  biết 

5CE   và  4;3A ,  0; 5 .C   

Câu 9 (1,0 điểm). Giải bất phương trình  
2 2 23( 2)( 2 2 5) 9 ( 2)(3 5 12) 5 7x x x x x x x            

Câu 10 (1,0 điểm). Cho ,x y  là các số thực thỏa: 26 3 3 2013 2016x y x y       
Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức 

                               
   2 2 2016 2 1

1 1
1

xy x y
M x y

x y
  

    
 

. 

-------------------- Hết -------------------- 
        Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
    Họ và tên thí sinh:……………………………………………….; Số báo danh…………………….. 

TRƯỜNG THPT MINH CHÂU ĐỀ THI THỬ LẦN III - KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
Tổ: TỰ NHIÊN Môn: TOÁN 

 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ĐỀ CHÍNH THỨC 
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TRƯỜNG THPT MINH CHÂU 
           Tổ:TỰ NHIÊN 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ LẦN III 
KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 

Môn:Toán 
A. CÁC CHÚ Ý KHI CHẤM THI:   

1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ 
điểm từng phần như hướng dẫn quy định. 

2) Việc chi tiết hoá thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn phải đảm 
bào không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất thực hiện trong tổ chấm thi. 

3) Các điểm thành phần và điểm cộng toàn bài phải giữ nguyên không được làm tròn. 

B. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM: (Đáp án gồm có 5 trang) 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

1 

(1,0đ) 

* Tập xác định :  D    
* Sự biến thiên :  
- Giới hạn lim lim

x x
y y

 
    

0,25 

- Ta có 3' 4 4 ; ' 0 0, 1y x x y x x        
Bảng biến thiên 
 
                                x    -                  -1                   0                    1                 +  
                                y’               -          0         +        0           -        0         + 
 
                                      +                                      -3                                        +  
 
                               y 
                                                          -4                                            -4 
 

0,25 

 
- Hàm số đồng biến trên các khoảng (-1 ; 0) và (1 ; + ), nghịch biến trên các khoảng 
  (-   ; -1) và (0 ; 1). 
- Hàm số đạt cực đại tại D0, 3Cx y    ; hàm số đạt cực tiểu tại 1, 4CTx y    . 

0,25 

- Đồ thị : 0,25 

2 
(1đ) 

TXĐ : D R   
     ' 2 2 ''3 2 3 2 ; 6 2 3y x m x m m y x m            0.25 

Hàm số đã cho đạt cực đại tại 2x   
 
 

'

''

2 0

2 0

y

y

  


  0.25 

  2 212 4 3 2 0 2 0
312 2 6 0

m m m m m
mm

          
    

  0.25 

0
2

m
m


  
 . Kết luận : Giá trị m cần tìm là 0, 2m m    0.25 
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3 

(1đ) 

3 2z i   
   3 2 3 2 1      w i i i i  

0.25 

Phần thực là -1 
Phần ảo là 1. 

0.25 

PT đã cho: 2

2

x 2log x 1
1log x 3 x
8

      

 (thỏa điều kiện) 0.25 

Vậy nghiệm của pt là x 2 và 1x
8

 . 0.25 

4 

(1đ) 

Đặt 3 1x t   ta được 
2 1 2
3 3

tx dx tdt
     0,25 

Đổi cận 0 1; 1 2x t x t       0,25 

Khi đó:  
2 23

2

1 1

2 2 2 32 2 3
9 1 9 1

          
t tI dt t t dt

t t
 0,25 

28 2 3ln
27 3 2

    0,25 

5 

(1đ) 

Đường thẳng d có VTCP là  2;1;3du  


 
Vì  P d nên  P  nhận  2;1;3du  


 làm VTPT 

 
 

0.25 
Vậy PT mặt phẳng  P  là :      2 4 1 1 3 3 0x y z        
                                            2 3 18 0x y z       

 
 

0.25 
Vì B d  nên  1 2 ;1 ; 3 3B t t t      

27AB     2 22 227 3 2 6 3 27AB t t t         27 24 9 0t t     0.25 

3
3
7

t

t



 


    Vậy  7;4;6B   hoặc 13 10 12; ;
7 7 7

B    
 

 0.25 

6 
(1đ) 

a)  Phương trình tương đương: 
  4sinx + cosx = 2 + 2 sinx.cosx   2sinx(2 –cosx) – (2 – cosx) = 0 

  (2 – cosx) ( 2sinx -1) = 0 

 
0,25 

 
2 0( )

1
2

cosx VN

sinx

 

 


 )(
2

6
5

2
6 zk

kx

kx




















  
0,25 

b) Điều kiện n 3 .  

   
    3 2

n n

n n 1 n 24 n! 4 n! 4C n 2C n 2 n n n 1
3 3! n 3 ! 3 2! n 2 ! 6 3

 
        

 

 2n 9n 0 n 9     (do n 3 ) 

0,25 

Khi đó ta có  
9 k9 9

kk 9 k k 9 3k
9 92 2

k 0 k 0

2 2x C x C x 2
x x

 

 

         
   

   

Số hạng chứa 3x  tương ứng giá trị k thoả mãn 9 3k 3 k 2     
Suy ra số hạng chứa 3x bằng  22 3 3

9C x 2 144x   

0,25 
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7 

(1đ) 

Ta có 2IA IH  
 

H thuộc tia đối của tia  IA và IA = 2IH 

BC = AB 2  2a  ; AI = a ; IH = 
2
IA

 = 
2
a

, 

AH = AI + IH = 
3
2
a

 

0,25 

Ta có 5
2

aHC   

Vì ( )SH ABC     0, ( ) 60SC ABC SCH  ; 0 15.tan 60
2

aSH HC   

3
2

.
1 1 1 15 15. . ( 2)
3 3 2 2 6S ABC ABC

a aV S SH a   (đvtt) 

0,25 

Trong mặt phẳng (ABC) dựng hình vuông ABEC. 
Khi đó AC//BE nên AC//(SBE) 

Từ đó suy ra          ; ;( ) ; 4 ;d AC SB d AC SBE d A SBE d E ABE    

Kẻ    ,HP BE P BE HQ SP Q SP    ;  

Khi đó  BE SH
BE SHP BE HQ

BE HP


    
  

    ;
HQ BE

HQ SBE d H SBE HQ
HQ SP


    

  

0,25 

 1 2
4 4

aHP AB   

SHP  vuông tại H, HQ SP  nên 
2 2

2 2

. 465
62

SH HP aHQ
SH HP

 


  

Vậy   2 465;
31

ad AC SB   (đvđd) 

0.25 

 

 
Gọi H là trực tâm tam giác ACD, suy ra CH AD  
nên CH // AB               (1) 
Mặt khác AH // BC  (cùng vuông góc với CD) (2) 
Từ (1) và (2) suy ra tứ giác ABCH là hình 
bình hành nên CH=AB  (3) 
Ta có:  HCE BAF  (so le trong) (4) 
Từ (3) và (4) suy ra: HCE BAF   (cạnh 
huyền và góc nhọn). Vậy CE = AF. 

0,25 

 

Vì   090DAB DCB    nên ,E F  nằm trong đoạn .AC    
Phương trình đường thẳng AC: 2 5 0x y   . 

Vì F AC  nên  ;2 5F a a  . Vì 5AF CE 
5
3

a
a


  
 

Với  5 5;5a F   (không thỏa mãn vì F nằm ngoài đoạn AC) 

Với  3 3;1a F   (thỏa mãn). Vì  1; 3AF EC E  
 

 

0,25 

I

H

F

E

D C

B

A

600 P

E
H

I

A

C

B

S

Q
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BF qua F và nhận (2;4)EF


làm một véc tơ pháp tuyến, do đó BF có phương 

trình: 2 5 0x y   .  B là giao điểm của   và BF nên tọa độ B  là nghiệm của 

hệ phương trình: 
2 5 0 5

5 0 0
x y x
x y y
    

     
 5;0B  

0,25 

 

Đường thẳng DE qua E và nhận (2;4)EF


 làm một véc tơ pháp tuyến, DE có 

phương trình: 2 5 0x y   . 

Đường thẳng DA qua A và nhận (1; 3)AB 


 làm một véc tơ pháp tuyến, DA có 

phương trình: 3 5 0x y   .  

D là giao điểm của DA và DE nên tọa độ D là nghiệm của hệ phương trình: 

2 5 0 5
3 5 0 0

x y x
x y y
     

     
 5;0D  . Kết luận:    5;0 , 5;0B D 

 

0,25 

9 

(1đ) 

Điều kiện xác định: 5
2

x   . Khi đó ta có  

33 2 2 2(1) 3 14 15 2( 2) 2 5 3( 2) 5 5 7 0x x x x x x x x              

33 2 2 23 18 2( 2)( 2 5 3) 3( 2)( 5 3) 3 5 7 0x x x x x x x x               

 
2 2

2

22 3 32 2

2( 2)(2 4) 3( 2)( 4) 5(4 )
( 2)( 5 9) 0

2 5 3 5 3 9 3 5 7 5 7

x x x x x
x x x

x x x x

    
       

       
 

0,25 

 
2

2

22 3 32 2

4( 2) 3( 2) 5( 2)
( 2) 5 9 0(*)

2 5 3 5 3 9 3 5 7 5 7

x x x
x x x

x x x x

 
   

        
         
 

 

0,25 

Ta có với 

 

2
2

2

2
3 32 2

4( 2) 4 3( 2) 3
( 2); ( 2)

3 52 5 3 5 35
5( 2) 5( 2)

2
9

9 3 5 7 5 7

x x
x x

x x
x x x

x x

  
   

   
     


    


 

 
2

2

22
3 32 2

4( 2) 3( 2) 5( 2)
5 9

2 5 3 5 3 9 3 5 7 5 7

x x x
x x

x x x x

  
      

       
 

218 57 127 5
0,

45 2
x x

x
 

     

0,25 

Do đó (*) 2 0 2x x     , kết hợp với điều kiện 5
2

x   ta suy ra bất 

phương trình đã cho có nghiệm là 5
2

2
x    

0,25 
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10 

(1đ) 

   22 2 2016 20162 2 2 2 1 4 1 5
1 1

M x y xy x y x y x y
x y x y

              
   

 Đặt 1t x y    thì ta được 4 2 20164 5M t t
t

      
0,25 

Điều kiện của t: 
Đặt 3; 2013a x b y     ta được 2 23; 2013x a y b     và 

2 23 2013 26 3 2016a b a b        

  2 2 2 2 2 226 3 26 3a b a b a b        

Hay 2 20 685a b     
Từ đó ta được  2 21 2017 2017;2072x y a b        nên 

2017; 2072t D        

0,25 

Xét hàm số   4 2 20164 5 ;f t t t t D
t

       

   45 4
3

2 2 2

4 2 20162016 4 8 2016' 4 8 0 2017; 2072
t tt tf t t t t

t t t
            

 
Suy ra  f t  đồng biến trên D   

0,25 

  36max 2072 4284901
37

M f     khi 2072t  ta được 

2 2 685 26
3

26 3

a b a
a b b

       

 hay 679; 2022x y     

  2016min 2017 4060226
2017

M f   khi 2017t  hay 3; 2013x y    

0.25 
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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THCS - THPT ĐÔNG DU

THI THỬ THPT QUỐC GIA - LẦN 2 - 2016
MÔN: TOÁN

Thời gian làm bài: 180 phút

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 4 2y x x  .

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  C của hàm số đã cho.

b) Dựa vào đồ thị  C hãy tìm tất cả các giá trị của tham số k để phương trình sau có bốn

nghiệm thực phân biệt  2 24 1 1x x k   .

Câu 2 (1,0 điểm)

a) Giải phương trình 23 6 15 0z z   trên tập hợp số thức.

b) Biết 4cos
5

  và 0 00 90  . Tính giá trị của biểu thức cot tan
cot tan

A  
 





.

Câu 3 (0,5 điểm). Giải phương trình    3 3
2log 1 log 2 1 2x x    .

Câu 4 (1,0 điểm). Giải bất phương trình 2 7 5 3 2x x x     .

Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân
1

2
0

2
1

xI x e dx
x

    
 .

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB a . Cạnh

bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SC tạo với mặt phẳng đáy một góc 045 và 2 2SC a .

Tính thể tích khối chóp .S ABCD và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng  SCD theo a .

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm  4; 1A  . Hai đường trung tuyến 1BB và

1CC của tam giác ABC có phương trình lần lượt là 8 3 0x y   và 14 13 9 0x y   . Xác định

tọa độ các đỉnh B và C .

Câu 8 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ trụcOxyz , cho hai điểm A(7;2;1) và B(-5;-4;-3)mặt

phẳng (P): 3x - 2y - 6z + 3 = 0. Viết phương trình đường thẳng AB và chứng minh rằng AB song

song với (P).

Câu 9 (0,5 điểm). Một người gọi điện thoại, quên hai chữ số cuối và chỉ nhớ rằng hai chữ số

đó phân biệt. Tính xác suất để người đó gọi một lần đúng số cần gọi.

Câu 10 (1,0 điểm). Cho , ,x y z là ba số dương có tổng bằng 1. Tìm giá trị lớn nhất của biểu

thức sau: 1 1 1P x y z      .

-------------- Hết --------------
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MA TRẬN – BẢNG MÔ TẢ ĐỀ THI

STT Chủ đề
Mức độ kiến thức

TổngNhận biết Thông hiểu VD thấp VD cao
1 Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số X 1,0

Biện luận dựa vào đồ thị X 1,0
2 Giải PTB2 trên tập số phức X 0,5

Tính giá trị lượng giác X 0,5
3 Giải PT lô-ga X 0,5
4 Giải bất phương trình X 1,0
5 Tính tích phân X 1,0
6 Tính thể tích khối chóp X 0,5

Tính khoảng cách X 0,5
7 Giải tam giác X 1,0
8 Viết PT đường thẳng X 0,5

C.Minh đường vuông với mặt X 0,5
9 Xác suất X 0’5
10 Tìm giá trị LN của hàm sô X 1,0

Tổng 1,0 3,5 3,5 2,0 10,00

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM
Câu 1. (2,0 điểm)

Câu 2. (1,0 điểm)

Câu a
(0,5 điểm)

+ Tính đúng ' 36 0  

+ Nêu được hai nghiệm 1
3 6 1 2

3
iz i

   , 2
3 6 1 2

3
iz i

  

Lưu ý. HS có thể tính theo  .

(0, 25 điểm)

(0, 25 điểm)

Câu b
(0,5 điểm)

+ Biến đổi được 22cos
1A

1




+ Thay 4cos
5

  , ta được 25
7

A 

Lưu ý. HS có thể tính sin , suy ra tan ,cot  , thay vào A.

(0, 25 điểm)

(0, 25 điểm)

Câu a
(1,0 điểm)

+ TXĐ : D = R , Đạo hàm: y’= 34 2x x , y’ = 0

1
2

1
2

x

x

  

 

+ Kết luận đồng biến, nghịch biến, cực đại, cực tiểu
+ Gới hạn lim

x
y


  và bảng biến thiên

+ Đồ thị: Đúng dạng, tương đối chính xác

(0, 25 điểm)

(0, 25 điểm)
(0, 25 điểm)
(0, 25 điểm)

Câu b
(1,0 điểm) + Đưa về được PT hoành độ giao điểm: 4 2 1

4
kx x 

 

+ Lập luận được: Số nghiệm PT đã cho chính là số giao điểm của (C)

và đường thẳng (d): 1
4

ky 
 .

+ Lập luận được: YCBT 1 1 0
4 4

k 
   

+ Giải ra đúng 0 1k 

(0, 25 điểm)

(0, 25 điểm)

(0, 25 điểm)
(0, 25 điểm)
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Câu 3. (0,5 điểm)

(0,5 điểm)
+

   3 3

 x  1
log 1 log 2 1 1

PT
x x

     

+
2

 x  1
 2

2 3 2 0
x

x x


  
  

(0, 25 điểm)

(0, 25 điểm)

Câu 4. (1,0 điểm)

(0,5 điểm)

+ ĐK: 2 5
3

x  . Biến đổi PT về dạng

2 7 3 2 5x x x    
+ Bình phương hai vế, đưa về được 23 17 14 0x x  

+ Giải ra được 1x  hoặc 14
3

x 

+ Kết hợp với điều kiện, nhận được 2 1
3

x  hoặc 14 5
3

x 

(0, 25 điểm)

(0, 25 điểm)

(0, 25 điểm)

(0, 25 điểm)

Câu 5. (1,0 điểm)

(1,0 điểm)

+
1 1 1

2 2
0 0 0

2 2
1 1

x xxI x e dx dx xe dx
x x

       
  

+ Tính được
1

1 2
0

2 ln 2
1

xI dx
x

 


+ Tính được
1

2
0

1xI xe dx 
+ Tính đúng đáp số 1 ln 2

(0, 25 điểm)

(0, 25 điểm)

(0, 25 điểm)

(0, 25 điểm)

Câu 6. (1,0 điểm)

(0,5 điểm)

+ Vẽ hình đúng, nêu được công thức thể tích 1 .
3 ABCDV S SA

và tính đúng 2SA AC a  .
+ Tính đúng 2 2 3BC AC AB a   , 2. 3ABCDS AB BC a 

và ĐS đúng
3 2 3

3
aV  .

(0, 25 điểm)

(0, 25 điểm)

(0,5 điểm) + Gọi H là hình chiếu của A lên SD. CM được  AH SCD .
Từ đây khẳng định được      , ,d B SCD d A SCD =AH

+ Tính được AH theo công thức 2 2 2

1 1 1
AH AS AD

 

(0, 25 điểm)

(0, 25 điểm)

Câu 7. (1,0 điểm)

(1,0 điểm)

+ Gọi 1B là trung điểm AC, suy ra 1B (a,8a-3). Vì 1B là trung
điểm AC nên C(2a-4;16a-5).

+ Vì 1C CC nên suy ra a=0. Từ đây, thu được C(-4;-5)
+ Tương tự cho B(1;5).

(0, 25 điểm)

(0, 25 điểm)

(0,50 điểm)
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Câu 8. (1,0 điểm)

(1,0 điểm)

+ Đường thẳng AB đi qua A, VTCP  12; 6; 4AB    


có

PTTS là
7 12
2 6
1 4

x t
y t
z t

 
  
  

+ Xét hệ phương trình

7 12
2 6
1 4

3 2 6 3 0

x t
y t
z t
x y z

 
  
  
    

và CM được hệ VN

(0, 50 điểm)

(0,50 điểm)

Câu 9. (0,5 điểm)

(0,5 điểm)

+ Hai chữ số cuối phân biệt nên gọi  là tập hợp tất cả các
cách chọn 2 số phân biệt trong 10 chữ số  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ,
ta có được 10A2 90 

+ Gọi A là biến cố “Gọi 1 lần đúng số cần gọi”, ta có 1A  .

Vậy xác suất cần tìm là   1
90

P A 

(0,25 điểm)

(0,25 điểm)

Câu 10. (1,0 điểm)

(1,0 điểm)

+ Áp dụng BĐT AM-GM, ta có

 
212 5 331 .

3 2 6

x xx
  

  

+ Tương tự, ta thu được

     2 2 2 5 3 5 3 5 31 . 1 . 1 . 2
3 3 3 6 6 6

x y zx y z   
        

+ Suy ra 6P 

+ Dấu bằng xảy ra khi 1
3

x y z   .

(0,25 điểm)

(0,25 điểm)

(0,25 điểm)
(0,25 điểm)
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�� THI TH� 

(�� thi g�m 01 trang) 

KÌ THI TRUNG H�C PH� THÔNG QU�C GIA N�M 2016 
Môn thi: TOÁN 

Th�i gian làm bài:180 phút, không k� th�i gian giao �� 

 
  

Câu 1 (1 �i�m). Kh�o sát s� bi�n thiên và v� �� th� hàm s�
3 2
2 1
x

y
x
+=

− +
. 

Câu 2 (1 �i�m). Tìm GTLN, GTNN c	a hàm s� ( ) 2
lny f x x x

x
= = + +  trên �o
n [ ]1;e . 

Câu 3 (1 �i�m).  

a) Cho s� ph�c z th�a mãn:( ) 1 3
1 2 2

1
i

i z i
i

−− + = −
+

. Tìm ph
n th�c, ph
n �o c	a 
1

2
w z

z i
= +

+
. 

b) Gi�i b�t ph��ng trình ( )2
2016 2log log 2 0x x x� �+ − >

� �� �
. 

Câu 4 (1 �i�m). Tính di�n tích hình ph�ng gi�i h
n b�i 3, 2 3 0y x x y= + − + = . 
Câu 5 (1 �i�m). Trong không gian m�t ph�ng Oxyz , cho m�t ph�ng ( ) : 2 4 0P x y z− − − = và ( )0;2; 1A −  

và 
1

;0; 3
2

B� �−	 

� �

. Vi�t ph��ng trình m�t ph�ng ( )Q �i qua ,A B và vuông góc v�i ( )P  và tìm �i�m C trên 

giao tuy�n c	a ( ) ( );P Q sao cho ABC∆ vuông t
i C ? 
Câu 6 (1 �i�m)   

a) Cho 
3
2
ππ α< <  và  tan 3α = . Tính giá tr� c	a bi�u th�c   

2 3 5
sin cos sin sin 2

2 2
M

π πα α α α� � � �= + + + − −	 
 	 

� � � �

 

b) Trong trò ch�i chi�c nón kì di�u có t�t c� 10 ô: 1 ô 10 �i�m, 1 ô 20 �i�m, 1 ô 30 �i�m, 1 ô 40 �i�m, 2 ô 
50 �i�m, 2 ô m�t �i�m, 1 ô g�p �ôi, 1 ô ph
n th��ng. Khi m�t ng��i quay chi�c nón thì v� trí kim ch� có 
th� d�ng � m�t trong các ô trên v�i kh� n�ng nh� nhau. Tính xác su�t �� ng��i ch�i là th
y NBT sau hai 
l
n quay liên ti�p ���c 100 �i�m. 
Câu 7 (1 �i�m). Cho hình chóp S.ACBD có �áy ABCD là hình ch� nh�t, bi�t � � ��� � �� �� �  Trên 

c
nh AB l�y �i�m M sao cho �
�

�
�� �  c
nh AC c�t MD t
i H. Bi�t SH vuông góc v�i m�t ph�ng 

(ABCD) và ��� ��  Tính th� tích kh�i chóp ������  và kho�ng cách gi�a hai ���ng th�ng ��  và 
�� . 

Câu 8 (1 �i�m).  Trong m�t ph�ng v�i h� tr c t!a �� Oxy cho hình bình hành ABCD có góc �ABC  nh!n, 
��nh ( 1;0).A −  G!i H, E, F l
n l��t là hình chi�u vuông góc c	a A trên các ���ng th�ng BD, BC, CD. 

Ph��ng trình ���ng tròn ngo
i ti�p tam giác EFH là ( ) 2 2: 2 0C x y x y+ − + = . Tìm t!a �� các ��nh B, C, 

D bi�t E có hoành �� nguyên, C thu�c ���ng th�ng 3 0x y− − = và có hoành �� d��ng.   

Câu 9 (1 �i�m).  Gi�i h� ph��ng trình 
( ) ( ) ( )2 2

3 3

1535
8 9 27 1 9 1 3

4
57
4

xy xy x x y y

x y xy


 � �+ + − = − +� � ��
� −� − + =
��

 . 

Câu 10 (1 �i�m). Cho các s� nguyên d��ng x, y, z th�a mãn 1x y z+ = − . Tìm GTNN c	a bi�u th�c sau 

( ) ( )( )
3 3 3 14

1 1 1

x y z
A

x yz y xz z xy z x y
= + + +

+ + + + + +
. 

 

-------- H�t --------- 
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ĐÁP ÁN THI THỬ 

(Đáp án gồm 08 trang) 

KÌ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 

Môn thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề 

 

  

  

Câu Đáp án Điểm 

 

     

1 

 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số
3 2

2 1

x
y

x



 

 
,1 0

 

TXĐ: 
1

\
2

D R
 

  
 

 

 
2

7
' 0

1 2
y x D

x
   


  

0,25 

Hàm số luôn đồng biến trên các khoảng 
   
    
   

1 1
; , ;
2 2

  

Hàm số nhận 
1

2
x   là tiệm cận đứng, 

3

2
y    là tiệm cận ngang 

0,25 

Bảng biến thiên: 

  

0,25 

Đồ thị: 

    

0,25 

 

    2 
Tìm GTLN, GTNN của hàm số  

2
lny f x x x

x
     trên đoạn  1;e  

,1 0

 

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

6 4 2 2 4 6
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Ta có :  
2

/

2 2

1 2 2
1

x x
f x

x x x

 
     

 

 0,25 

        / 20 2 0 1, 2f x x x x x           0,25 

Tính :    
2

1 3; 1f f e e
e

     0,25 

Vậy :  
 

 
1;

2
max 1

e

f x f e e
e

        ;
 

 
1;

min ( ) 1 3
e

f x f    0,25 

 

   3 

 

a) Cho số phức z thỏa mãn:  
1 3

1 2 2
1

i
i z i

i


   


. Tìm phần thực, phần ảo của 

1

2
w z

z i
 


 

b) Giải bất phương trình  2

2016 2log log 2 0x x x   
  

. 

,1 0

 

 

 

 

 

   a)  

 

Ta có  
1 3

1 2 2
1

i
i z i

i


   


 

   1 2 1 2 2 1 2 3i z i i i z i           

1 7

5 5
z i     

0,25 

Khi đó, ta có: 
2 1 7 2 6 8

1 75 5 5 52 2
5 5

z i i
z i i i

       
  

  

Vậy phần thực: 6/5;  phần ảo: -8/5 

 

  0,25 

 

    

 

   b) 

 

Ta có 

2

2

2 0 0

22 0

x x x

xx x x

   
 

   

 

 2 2 2

2log 2 0 2 1 2 1 2x x x x x x x x x x              

=>TXĐ: 2x   

Ta có:    2

201 2 26

2log log 2 0 log 2 1x x xx x x   


 








 

0,25 

22 2x x x     

2

2 2

2 0 2

2 02 2 22

2 42 4 4

x x

xx x x xx

xx x x x

   
 

          
        

 
0,25 

 

      

 

 

 

 

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi 3, 2 3 0y x x y      ,1 0

 

Xét phương trình 
33

3
12

xx
x

x

 
   


 

 

  0,25 

Vậy diện tích cần tìm là 
1

3

3
3

2

x
S x dx




  

1

3

3
3

2

x
x dx



 
   

 
  0,25 
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  4 

 

1
2

3

3

2 3
3

3 4 2

x
x x



 
    
 

 0,25 

4

3
 (đvdt) 0,25 

 

   5 

 

 

Trong không gian mặt phẳng Oxyz , cho mặt phẳng   : 2 4 0P x y z    và  0;2; 1A   và 

1
;0; 3

2
B
 

 
 

. Viết phương trình mặt phẳng  Q đi qua ,A B và vuông góc với  P  và tìm 

điểm C trên giao tuyến của    ;P Q sao cho ABC vuông tại C ? 

,1 0

 

Gọi Qn là 1 VTPT của mặt phẳng  Q và  2; 1; 1Pn    là 1 VTPT của  P
Q

Q P

n AB

n n

 
 



Qn cùng phương ,Pn AB 
 

 

Có  2; 1; 1Pn    và 
1

; 2; 2
2

AB
 

   
 

7 7
, 0; ;

2 2
Pn AB

        
 nên  0;1; 1Qn   là 1 

VTPT của  Q .  

0,25 

Mà  0;2; 1A   Q phương trình   : 3 0Q y z    0,25 

1 7
0; ;

2 2
M d

  
 

 
   P Q  . Gọi 

du là 1 VTCP của d du cùng phương ,P Qn n 
 

 

Lại có  , 0;2;2P Qn n  
 

nên  0;1;1du  là 1 VTCP của d  

phương trình d :  

0

1

2

7

2

x

y t t

z t


 



  



 

 

0,25 

Có 

5 5
0; ;

2 21 7
0; ;

2 2 1 1 1
; ;

2 2 2

AC c c

C d C c c

BC c c

  
   

   
      

         

. Mà ABC vuông tại C

 

 

5
0;2; 15 1 2

. 0 0
12 2 0;0; 3

2

c C
AC BC c c

C
c


   

          
    



 

0,25 

6 

a)  Cho 
3

2


    và  tan 3  . Tính giá trị của biểu thức   

                      2 3 5
sin cos sin sin 2

2 2
M

 
   

   
        

   
 

b) Trong trò chơi chiếc nón kì diệu có tất cả 10 ô: 1 ô 10 điểm, 1 ô 20 điểm, 1 ô 30 điểm, 1 ô 

40 điểm, 2 ô 50 điểm, 2 ô mất điểm, 1 ô gấp đôi, 1 ô phần thưởng. Khi một người quay chiếc 

,1 0
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nón thì vị trí kim chỉ có thể dừng ở một trong các ô trên với khả năng như nhau. Tính xác 

suất để người chơi là thầy NBT sau hai lần quay liên tiếp được 100 điểm. 

 

 

 

 

   a) 

Ta có 2 2 2

2

1 1
1 tan 1 3 10 os

os 10
c

c
 


        

1 3
os sin

10 10
c        (vì

3

2


   ) 

Ta có: 2 3 5
sin cos sin sin 2

2 2
M

 
   

   
        

   
 

2sin cos cos os2M c         

0,25 

2 2

2

sin cos cos 2 os 1

sin cos sin

3 1 9 4 9

10 1010 10 10

c   

  

    

  

      

 
0,25 

 

 

b) 

Xác xuất vào mỗi ô là 
1

10
  

quay lần 1: xác xuất để vào ô 50 điểm là 
2

10
  

0,25 

quay lần 2: xác xuất để vào ô 50 điểm là 
2

10
 và  xác xuất để vào ô gấp đôi là 

1

10
 

Vậy xác suất cần tìm là: 
2 3 3

.
10 10 50

   

0,25 
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Cho hình chóp S.ACBD có đáy ABCD là hình chữ nhật, biết 2 , .AB a AD a= =  Trên cạnh 

AB lấy điểm M sao cho ,
2

a
AM =  cạnh AC cắt MD tại H. Biết SH vuông góc với mặt phẳng 

(ABCD) và .SH a=  Tính thể tích khối chóp .S MHCB  và khoảng cách giữa hai đường 

thẳng SD  và AC . 

,1 0

 

ta có: 
· 12tan

2

a
AM

ADM
AD a

= = =  

· 1
tan

2 2

BC a
BAC

AB a
= = =  

· ·
ADM BACÞ =  

Mà: 
· · 090HAD HAM+ =

 
· · ·0 090 90DAH HAD AHDÞ + = Þ =

 
AH HDÞ ^  

2 2 2 2 2 2

2 2
2 2

1 1 1 4 1 5

5

4 5 2 5

AH AM AD a a a

a
AH

a a a
MH AM AH

    

 

     

  

 

 

 

0,25 

 

H

A

B C

D

S

M

K

TQN
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2 2 4
5 5

5 5

a a
AC AB BC a HC a         

21 1 1 3 4 19
. . . .

2 2 2 2 205 2 5
MHCB

a a a a
S MB BC CH HM a

 
      

 
  

2 3

.

1 1 19 19
. .

3 3 20 60
S MHCB MHBC

a a
V SH S a     

0,25 

Dựng HK vuông góc SD tại K 

Ta có ( )
AC HD

AC SHD AC HK
AC SH

ìï ^ï Þ ^ Þ ^í
ï ^ïî

 

=> HK là đoạn vuông góc chung của AC và SD  

( ; )d AC SD HKÞ =  

Ta có: 
1 1

. .
2 2ADC

S AD DC DH AC
D

= =

 

0,25 

. .2 2 5

55

AD DC a a a
DH

AC a
Þ = = =  

Trong tam giác vuông SHD ta có: 
2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 5 9

4 4HK SH HD a a a
= + = + =  

      

2

3

a
HKÞ =  

0,25 
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Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy cho hình bình hành ABCD có góc ABC  nhọn, đỉnh 

( 1;0).A   Gọi H, E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên các đường thẳng BD, BC, 

CD. Phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác EFH là   2 2: 2 0C x y x y    . Tìm tọa 

độ các đỉnh B, C, D biết E có hoành độ nguyên, C thuộc đường thẳng 3 0x y   và có 

hoành độ dương.   

,1 0

 

 

Ta có 090AEC AFC   nên 4 điểm A, F, C, E cùng thuộc đường tròn đường kính AC.  

Gọi I là giao điểm của AC và BD. 

Ta có 
02 2(180 ).FIE FAE BCD    Các tứ giác AHFD, AHEB nội tiếp 

 nên FHD FAD  và .BHE BAE   

Do đó
0 0 0180 180 2 2(180 ) .FHE FHD BHE FAD BAE FAE BCD FIE           

Vì vậy tứ giác HIEF nội tiếp. 

0,25 

IH

E

F

A

D

B

C

TQN
Text Box
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Do đó I thuộc đường tròn ( )C  ngoại tiếp tam giác HFE. 

Gọi 
1 3

( ; 3) , ( 0) ; ,
2 2

c c
C c c d c I

  
     

 
 do I thuộc (C) nên có phương trình: 

2 2
3 31 1

2. 0 3 0
2 2 2 2

cc c c
c c

     
          

   
( loại 0c   ). Suy ra: (3;0)C  và 

(1;0).I   

 

 

 

 0,25 

Điểm E, F nằm trên đường tròn đường kính AC và đường tròn (C) nên tọa độ thỏa mãn hệ 

phương trình:
 

2 2

2 2

1, 2
2 0

3 6
, .1 4

5 5

x y
x y x y

x yx y

       
 

       

  

Vì E có hoành độ nguyên nên  
3 5

; , 1; 2 .
5 5

F E
 
   
 

 Suy ra 

: 1 0, : 3 3 0AB x y BC x y       

0,25 

Tọa độ B thỏa mãn 
1 0

( 3; 2)
3 3 0

x y
B

x y

  
  

  
  

(2;2), (6;2) . 16 0( / ).BA BC BA BC t m       

Vì (5;2).AB DC D    

Vậy ( 3; 2), (3;0), (5;2).B C D   

0,25 
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 Giải hệ phương trình 

     
2 2

3 3

1535
8 9 27 1 9 1 3

4

57

4

xy xy x x y y

x y xy

         


   


 
,1 0

 

Hệ phương trình đã cho tương đương với  

       
2 2 3 3 3 3

3 3

1535
8 9 27 27 27 9 1 3

4

57

4

xy xy x x x y xy x y y y

x y xy

              


   


 

       
2 2 3 3

3 3

8 9 27 27 9 1 3 1 *

57

4

xy xy x x x y y y

x y xy

         
 

  
   


 

 3 3 2 3 2

3 3

64 144 108 27 27 27 9 1

57

4

x y y y y y y

x y xy

       


  
  



 

0,25 

       
 

3 33

3 3 3 33 3

4 3 3 1 4 3 14 3 3 1

*57 5757

4 44

x y y xy x yx y y

x y xy x y xyx y xy

          
  

     
         

 

 0,25 

Đặt 
x y a

xy b

 



   

33 3 33 3x y x y xy x y a ab        .  0,25 

TQN
Text Box
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Khi đó (*) trở thành 
 

 
3

3

3 1
4 3 1

4
57

3 3 13 3 1 57
34

4 4 4

a
bb a

a aa ab b a
a

 
    

 
        



 

Ta có:   3 2 3 23 4 9 3 3 1 57 4 9 6 56 0 2a a a a a a a a                

Khi đó 
   3 . 2 1 5

4 4
b

  
  . 

Hay ta được 

1 5
2 ,

2 2
5

5 1
,4

2 2

x y x y

xy
x y


     

 
      

 

Vậy hệ đã cho có nghiệm  ;x y là 
1 5

;
2 2

 
 
 

 
5 1

;
2 2

 
  
 

 

0,25 
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Cho các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn 1x y z   . Tìm GTNN của biểu thức sau:  

    

3 3 3 14

1 1 1

x y z
A

x yz y xz z xy z x y
   

     
 

,1 0

 

Ta có   
2 1

1 1
2 2

x y z
x y

  
     

  
   

2 2
2 1

1 1 1
4 4

x y z
z xy x y xy x y

  
           

 
2

2 23 3 4 4

2 2 2 2 2

x yx y x y

x yz y xz x xyz y xyz x y xyz


   

     
 

                                                           

 
 

 
  

 

 

 

 

2 2
2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2

11

1

2 1 2 1

x y x y x y

zx y x y z x y z

x y z

z z

  
  

    

 
 

 

 

0,25 

 

     

2 3

2 2

1 4 28

2 1 1 1

z z
A

z z z


   

  
 

Xét hàm   
 

     

2 3

2 2

1 4 28

2 1 1 1

z z
f z

z z z


  

  
trên  0;  

 

0,25 
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 
 

 
     

 

 
 

 

3 2

2

22 3 2

4

3 2

3

9 57

2 1

27 2 1 1 2 1 9 57
'

2 1

9 27 115
'

2 1

5
' 0

3

z z z
f z

z

z z z z z z z
f z

z

z z z
f z

z

f z z

  




       




  




  

 0,25 

Bảng biến thiên: 

 

Vậy minA=
53

8
⟺x = y =

1

3
; z =

5

3
 

0,25 

 

 

 

 

53

8

_

5

3z

f'(z)

f(z)

0 +∞

+0

TQN
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( )

2016 
MÔN: TOÁN 

( : 1  ) 

Câu 1 (1,0 ).  v    2 1 
1

xy
x

. 

Câu 2 (1,0 ).   3 23 4 1y x x x
1. 

Câu 3 (1,0 ).  
a) z : .  z . 

: 2 13 10.3 3 0x x . 
Câu 4 (1,0 ).  Tính   2( ) 2f x x x và     
g( ) 2 5x x . 
Câu 5 (1,0 ).  Trong không gian Oxyz, cho 2;1;1A và  

 2 2 7 0x y z .      
 (d)  và vuông  . 

Câu 6 (1,0 ).   

a) Cho 3sin
5

0;
2

cos os2P c . 

b)  thanh niên 

  
   Tính 

sinh    sinh nam . 

Câu 7 (1,0  Cho hình chóp .S ABC  ABC AB a ; 
2 2AC a  S tr    BC 

 mãn 2HB HC   060 . 
chóp .S ABC   SB và AC theo a . 

Câu 8 (1,0   

 tam giác ABC. Cho  K(1; 1); 

E(0; 4);  . 

Câu 9 .   

2 3 2

22 2 2 2

4 3 1 3 1 1

2 1 3 1 1 1 3 4 3

x x y x y y x

y x x x x

Câu 10  , ,x y z 3x y z
 2 2 2 2 2 2P x xy y y yz z z zx x . 

------ ------- 

.  

   .                                    .................. 

http://dethithu.net

TQN
Text Box
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-2016) 

Câu   

1 
2 1 

1
xy

x
1,0  

\{1} 
 

      /
2

1 0 ,
( 1)

y x D
x

                    1; , ;1
       

0.25  

       
Ta có :  

               yy
xx 11
lim,lim  

               2lim,2lim yy
xx

         

0.25  

        
                                                 

           
x                        1                             

y/              -                                -                        

y 

                                 +

                                                                       
                                                                2 
2   

                       -                                   

0.25  

(0;1)A

              1( ;0)
2

B              

0.25  

   2 
3 23 4 1y x x x

 
1,0  

  2 - 8x +1  0,25  
xo = 1  yo = 1  0.25  

y 

x 

2

1

O 1 

TQN
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 0.25  
 là:  y = 2x  - 1         0.25  

   3  1,0  

a)  z
Ta có :  

                                                6 2 (6 2 )(1 )
1 2

i i iz z
i

4 2z i
0.25  

 là 2 24 ( 2) 20 2 5z 0.25 

b)  2 13 10.3 3 0x x

Ta có : 2 13 10.3 3 0x x 23.3 10.3 3 0x x

x   , t > 0 

2  10t + 3 = 0 
3
1
3

t

t

0,25  

 
3 3 1

1 13
3

x

x

x
x

 2 x = 1; x = -1 
0.25  

4  2 - 2x và g(x) = 2x + 5 1,0  

Ta có : f(x) = g(x) x2 - 2x = 2x + 5 x2 - 4x  5 = 0 
1

5
x
x

0,25  

5
2

1

4 5S x x dx 0,25  

5
2

1

( 4 5)x x dx 0,25  

5

1

3
22 5

3
x x x = 36  

0,25  

5  1,0  

2 2 2

2.2 1 2.1 7
( , ( ))

2 ( 1) 2
d A P 0,25  

( , ( )) 4d A P 0,25  

0,25  

 là: 
2 1 1

2 1 2
x y z

               

0,25  
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  6   1,0  

a)  Cho 3sin
5

0;
2

os os2P c c . 

3sin
5

0;
2

4cos
5 0,25  

os os2P c c = 2os 2 os 1c c = 4 32 131
5 25 25 0,25  

b) Có 4
28C (cách) 

4
28( )n C 20475 

0,25  

  

TH1: G 2  

Có 2 1 1
4 3 8. .CC C = 144 (cách ). 

TH2: G 1 
Có : 1 2 1

4 3 8. .C C C = 96 ( cách ). 

Có : 1 1 2
4 3 8. .CC C = 336 (cách ). 

TH4: G 1 
 

Có : 1 1 1 1
4 3 8 13. . .C C C C = 1248 (cách). 

Suy ra: n(A) = 144 + 96 + 336 + 1248 = 1824 

1824
20475

0,25  

   7  1,0  

 

SABC = 21 .2 2 2
2

a a a

Ta có: ( )SH ABC
(SB,(ABC)) = SBH = 060

BC = 3a BH = 2a 

0,25  

Xét tam giác SHB ta có:  
SH = BH. tan 060 = 2 3a

 
3

21 2 6.2 3. 2
3 3

aV a a  0,25  

TQN
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hành (Do 090BAC
Suy ra: AC // mp (SBD)  

d(AC,SB) = d(AC,(SBD))= d(C,(SBD)) = 3
2

d(H,(SBD)). 

0,25  

BD mà SH BD  
(SHI) BD HK.  có: HK SI và HK BD  

suy ra: HK (SBD).  

Nên  d(AC,SB)  = 3
2

d(H,(SBD)) = 3
2

HK 

 

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 9 7
12 4 3HK HS HI a a a

HK = 21
7

a

 SB và AC là d(AC,SB)  = 3
2

HK = 3 21
14

a

0,25  

8  1,0  

                                                

KF BD
ABD) 

và 2BKD BAD
 

 
BKF BAD

EBC EAC BAD

0,25  

EBC BKF nên 
KBE KBF DBE = 090KBF BKF

BK BE
0,25  

  

ta có 
1

( 1) ( 2)( 1) 0
1

b
b b b b

b
suy ra B(1; 4) 

0,25  

1a   
 

2 21 2a a 9
1

( 2;1)
2

a
A

a
-2; 1). 

0,25  
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9 

2 3 2

22 2 2 2

4 3 1 3 1 1(pt1)

2 1 3 1 1 1 3 4 3 (pt 2)

x x y x y y x

y x x x x
1,0  

2

2

1
34 3 0 13 21 0 2

34 3 0 3
2

2

x
x x x

xx
xx

x

Ta có (pt1) 3 21. 3 3 1 1x x y y x y x y x
                  23 1 1 1x x y y x y y x        

21 3 1 0 1 0y x y x y x

( do 2 3 1y x >0; 1x ) 

2 2

0 0
1 0 1

1 1
y y

y x y x
y x y x

2 2 2 22 3 1 1 1 3 4 3x x x x x (pt*)           

0,25  

3
2

x

PT(*) 
4 2

2
2

6 2 1 3 4 3
1

x x x x
x

 

Do VT = 

2
4 2 2

2 2 2

27 26 2 2 28 2
1 1 1

xx x x
x x x

còn VP = 21 3 4 3 1x x

0,25  

TH2
31

2
x

PT(*) 4 2 2 4 26 2 1 1 3 4 3x x x x x 4x  

          2 2 2 2

2 1 1 36 1 3 4
x x x x 2

1 4; 1;
3

t t
x

0,25  

 6 2 1 3 4 3t t t t 2 6 3 4 3
1

t t t
t

2 6 2 2 3(3 3 )4 1 3( 4 3 1) 1
1 1 4 3 1

t t tt t t
t t t

1 0
2 9(1 )(1 ) 1 2 911 4 3 1 1 4 3 1

t
tt

t t t t
*) Pt 1 0 1t t 1 0x y

*) Pt 
2 91

1 4 3 1t t

2 1 2
11

9 9
24 3 1

tt

t
y) = (-1; 0) 

0,25  

TQN
Text Box
677



10  1,0  
0 3z y x

2 2 2 2

2 2 2 2

0 0
0 0

z z x z zx z zx x x
z z y z yz z yz y y
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3( ) 3 ( ) 3P x y x xy y x y x y xy x y x y x y

             2 2 3 2 3( ) ( ) 3( ) 9( ) 3( )xy x y z xy xy xy                                                

0,25  

Ta có 
92 3
4

xy x y x y z xy

90
4

t xy t

0,25  

2 3( ) 9 3f t t t 90;
4

t . Ta có 2 0
( ) 18 9 0

2
t

f t t t
t

9 729(0) 0; (2) 12;
4 64

f f f suy ra 
90;
4

max ( ) 12f t

0,25  

Ta có ( ) 12P f t .  
 ( ; ; ) (0;1;2)x y z

0,25  
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
THANH HÓA 

 
ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  
NĂM HỌC 2015-2016. Môn thi: TOÁN  

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề 

Câu 1 (1,5 điểm). Cho hàm số 
1
12





x
xy  

a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 

b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm A là giao điểm của (C) với trục hoành. 

Câu 2 (0,5 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 2( ) 2 3  f x x x  trên 
đoạn [0; 4]. 
Câu 3 (1,0 điểm).  

a) Giải phương trình 012  zz  trên tập số phức. 

b) Giải bất phương trình 3)1(log)3(log 22  xx . 

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân  
2

1

2 )ln( dxxxxI . 

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm )3;2;5( A , )3;2;1(B , 
)1;2;1( C . Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A, B, C và viết phương trình mặt 

cầu (S) có tâm (2; 1;3)I và tiếp xúc với mặt phẳng (P). 

Câu 6 (1,0 điểm).  

a) Tính giá trị của biểu thức  2sin3sin 2A , biết 0sin72cos2   . 
b) Trong kì thi THPT quốc gia, tại hội đồng thi X, trường THPT A có 5 thí sinh dự thi. Tính xác 
suất để có đúng 3 thí sinh của trường THPT A được xếp vào cùng một phòng thi, biết rằng hội 
đồng thi X gồm 10 phòng thi, mỗi phòng thi có nhiều hơn 5 thí sinh và việc xếp các thí sinh vào 
các phòng thi là hoàn toàn ngẫu nhiên. 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân, AD là đáy lớn,          
AD = 2a, AB = BC = CD = a. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABCD) là điểm H 
thuộc đoạn thẳng AC sao cho HC = 2HA. Góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD) bằng 600. 
Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và CD. 

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình bình hành ABCD có tâm 
I( 5;232  ), BC = 2AB, góc BAD = 600. Điểm đối xứng với A qua B là ( 2;9)E . Tìm tọa độ các 
đỉnh của hình bình hành ABCD  biết rằng A có hoành độ âm. 

Câu 9 (1,0 điểm). Giải bất phương trình   xxxxxxx  322522 22 . 

Câu 10 (1,0 điểm). Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Tìm giá trị lớn nhất của biểu 

thức 



















cac
ac

bcb
cb

aba
bacbaP 222

333)( .  

----------------HẾT---------------- 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

 
Họ và tên thí sinh:................................................................   Số báo danh:.............................. 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THANH HÓA 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG  

NĂM HỌC 2015-2016 

Môn thi: TOÁN  

 
ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

Câu Nội dung Điểm 
Câu 1 
(1,5đ) 

a) (1,0 điểm) 
1) Hàm số có TXĐ: D = }1{\R  0,25 
2) Sự biến thiên của hàm số: 
a) Giới hạn vô cực và các đường tiệm cận: 
* 

 
yy

xx 11
lim;lim  nên đường thẳng x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm 

số.  
* 2limlim 


yy

xx
nên đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.  

0,25 

b) Bảng biến thiên: 

Ta có: 
 

1,0
1
1' 2 



 x
x

y  

Bảng biến thiên: 
x -                                 1                           +  
y’ - - 

y 

2 
 
 

- 

+  
 
 

2 
* Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  1;  và  ;1  

0,25 

3) Đồ thị: 

+ Đồ thị cắt trục tung tại )1;0(  và cắt trục hoành tại điểm 





 0;

2
1  

+ Nhận xét: Đồ thị nhận giao điểm I(1; 2) của hai tiệm cận làm tâm đối xứng. 

 

0,25 
 

b) (0,5 điểm) 

Do OxCA  )(  nên 





 0;

2
1A , 4

2
1' 





y  0,25 

Tiếp tuyến của (C) tại A có phương trình: 240
2
14 





  xyxy  0,25 

Câu 2 
(0,5 đ) 

3'( ) 4 4 f x x x ,  3'( ) 0 4 4 0 0, 1,      f x x x x x 1x (loại) 0,25 
Ta có:  f(0) = 3,  f(1) = 2,  f(4) = 227.    
Vậy 

[0;4]
max ( ) (4) 227, f x f

[0;4]
min ( ) (1) 2 f x f  

0,25 
 

O 

y 

x 

2 

1 

2
1  

1 
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Câu 3 
(1,0 đ) 

a) (0,5 điểm) 
Phương trình có 2)3(341 i  0,25 

Do đó phương trình có hai nghiệm iziz
2
3

2
1,

2
3

2
1

  0,25 

b) (0,5 điểm) 
Điều kiện xác định: 3x . 

8)1)(3(3)]1)(3[(log3)1(log)3(log 222  xxxxxx  0,25 

510542  xxx  
Kết hợp với điều kiện ta được tập nghiệm của bất phương trình là ]5;3(S . 0,25 

Câu 4 
(1,0 đ) 11

2

1

42

1

2

1

2

1

32

4
15

4
ln)ln( IIxdxxxdxxdxxxxI     0,5 

Đặt  




















 2

1

2

1

22

1

2

12 4
32ln2

4
2ln2

22
ln

2

ln xdxxxxI
xv

x
dxdu

xdxdv
xu

 0,25 

Vậy 32ln2
4
32ln2

4
15

I . 0,25 

Câu 5 
(1,0đ 

)4;0;4(),0;4;4(  ACAB . Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là  

  )16;16;16(,  ACABn  
0,25 

Do đó (P) có phương trình: 0)3(16)2(16)5(16  zyx  0 zyx . 0,25 

Mặt cầu (S) có bán kính 
3

2
111
312

))(;( 



 PIdR . 0,25 

(S) có phương trình 
3
4)3()1()2( 222  zyx . 0,25 

Câu 6 
(1,0đ) 

a) 0,5 điểm 

2sin,
4
1sin0sin7)sin21(20sin72cos2 2   (loại). 0,25 

)sin1(sin4sin4sin32sin3sin 2232  A  

64
29

4
11

4
14

4
14

4
13

223








































 . Vậy 

64
29

A . 
0,25 

b) 0,5 điểm 

Số cách xếp ngẫu nhiên 5 thí sinh vào 10 phòng thi là 100000105   0,25 

Gọi B là biến cố đã cho 

Có 3
5C cách chọn 3 thí sinh trong số 5 thí sinh của trường A và có 10 cách chọn 

phòng thi cho 3 thí sinh đó.  

Ứng với mỗi cách chọn trên ta có 9.9 cách chọn phòng thi cho 2 thí sinh còn lại. 
Do đó số cách xếp 5 thí sinh thỏa mãn điều kiện đề bài là 3

5 .10.9.9 8100 B C . 

Xác suất cần tìm là: 
1000

81
100000

8100)( 



 BBP . 

0,25 
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Câu 7 
(1,0đ) 

Theo bài ra thì ABCD là nửa lục giác đều nội tiếp đường tròn đường kính AD nên 
CDAC  . Do )(ABCDSH   nên CDSH  , từ đó ta có )(SACCD  . 

Do đó góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD) là SCH   060 SCH . 
0,25 

 

  

3
32

3
2

322

aACHC

aCDADAC




 

aHCSH 260tan. 0   
Gọi O là trung điểm của AD, 

khi đó 
4

333
2aSS AOBABCD  . 

Thể tích khối chóp S.ABCD là 

ABCDABCDS SSHV .
3
1

.   

2
3

4
33.2.

3
1 32 aaa   (đvtt). 

0,25 

Kẻ đường thẳng Ax song song với CD, gọi (P) là mặt phẳng chứa SA và Ax, khi đó 
)//(PAC .Suy ra ))(,(3))(,())(,();( PHdPCdPCDdSACDd   (Do CA = 3HA). 

Ta có CDAC  nên AxHA   mà AxSH suy ra )(SAHAx  . 
Từ H kẻ HK   SA ( )SAK  , khi đó )(PHKHKAx   nên ))(,( PHdHK  . 

0,25 

3
3

3
1 aACAH  ;   

13
132

4
13111

2222
aHK

aSHAHHK
  

Vậy 
13

136),( aCDSAd   (đvđd) 
0,25 

Câu 8 
(1,0đ) 

 
  

Đặt mADmAB 2 . Ta có 
2 2 2 0 22 . cos60 3BD AB AD AB AD m    . 

3BD m   
Do đó 222 ADBDAB   nên tam giác ABD 
vuông tại B, nghĩa là AEIB  . 

4
7

2
3 2

2

2

222 mmmBEIBIE 







 .  

Mặt khác 284)32( 222 IE  nên ta có  

428
4

7 2

 mm 32
2

3


mIB . 

0,25 

Gọi );( ban   là vectơ pháp tuyến của AB ( )022  ba  khi đó AB có phương trình 
0920)9()2(  babyaxybxa  

Ta lại có )(12)432(32
432

),( 222

22
baba

ba

ba
IBABId 




  

abbabb 34,00)34(   

0,25 

+) Với b = 0, chọn a = 1, khi đó AB có phương trình 02 x , suy ra IB có phương 
trình 05 y . Do IBABB  nên )5;2(B , mà B là trung điểm của AE nên 

)1;2(A (thỏa mãn điều kiện 0Ax ). 
Do I là trung điểm của AC và BD nên ta suy ra (4 3 2;9), (4 3 2;5) C D  

0,25 

A 

B 

E 

I 

D 

C 

S 

A D 

C 
B 

K 

x 

O 

H 

TQN
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 +) Với ab 34 , chọn a = 1 34 b , khi đó AB có phương trình 
0336234  yx , suy ra IB có phương trình 0)5()232(34  yx .  

0193834  yx    

Do IBABB  nên 






 
7

59;
7

14316B , mà B là trung điểm của AE nên 








 
7
55;

7
14332A (không thỏa mãn điều kiện 0Ax ). 

Vậy )5;2(),1;2(  BA , (4 3 2;9), (4 3 2;5) C D  

0,25 

Câu 9 
(1,0đ) 

Gọi bất phương trình đã cho là (1). Điều kiện xác định: 2x . 
    5222322)1( 22  xxxxxxxx  

   52216222 22  xxxxxx  

    1622)522(16222 222  xxxxxxxx  

16222 2  xxxx  (Do Rxxx  ,0522 2 ) 

0,25 

)2(2)1(212 2  xxxx  (2) 0,25 

Đặt )0(1,2  axbxa , (2) trở thành 

0
0)(

0
22)(

0
22 2222

22 
















 ba

ba
ba

baba
ba

baba  
0,25 

Do đó ta có 
2

133
013

1
)1(2

01
12 22




















 x

xx
x

xx
x

xx . 

Vậy bất phương trình đã cho có nghiệm 
2

133
x . 

0,25 

Câu 
10 

(1,0đ) 

Giả sử 0 kcba , đặt 0,,,,  zyxkzckybkxa  và 1 zyx . 

Khi đó 
zxz
xz

yzy
zy

xyx
yx

zxzk
xzk

yzyk
zyk

xyxk
yxkkP































 222222222

333
)(

)3(
)(

)3(
)(

)3(  

zxzyzyxyxxzz
xzz

zyy
zyy

yxx
yxx 141414

)(
)(4

)(
)(4

)(
)(4






















  

222
1515151

1
41

1
41

1
4

zz
z

yy
y

xx
x

zyyxxz 



















 . 

0,25 

Do a, b, c là ba cạnh của một tam giác nên xxxzyacb  1  

2
1

 x , tức là 







2
1;0x . Tương tự ta cũng có 








2
1;0, zy . 0,25 

Ta sẽ chứng minh 31815
2 


 t
tt

t (*) đúng với mọi 







2
1;0t . 

Thật vậy: 031815(*) 2 



 t
tt

t 0
)1(

)13)(12(0182118 2

2

23











tt
tt

tt
ttt (**) 

(**) hiển nhiên đúng với mọi 







2
1;0t . Do đó (*) đúng với mọi 








2
1;0t . 

0,25 

Áp dụng (*) ta được 99)(18318318318  zyxzyxP  

Dấu “=” xảy ra khi cbazyx 
3
1 . 

Vậy P đạt giá trị lớn nhất bằng 9 khi cba  . 

0,25 

----------------HẾT---------------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 - NĂM 2016 
 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Môn thi : TOÁN    

  Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 

 ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
 

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 3 23 4y x x   . 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  C
 
của hàm số đã cho. 

b) Viết phương trình tiếp tuyến của  C , biết tiếp tuyến đó có hệ số góc bằng 9. 

Câu 2 (1,0 điểm). Giải các phương trình sau: 

a) sin 2 2cos sin 1 0x x x    ; 

b)    
32

3 3log 1 log 1 2 0x x     . 

Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân  
2

3

0

sin 2I x x x dx 



. 

Câu 4 (1,0 điểm). 

a) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số     23 9f x x x   . 

b) Trong kì thi THPT quốc gia, hai bạn Hạnh và Phúc đều thi môn tự chọn là Vật lý. Đề thi 
môn Vật lý có 8 mã đề khác nhau, được sắp xếp và phát cho các thí sinh một cách ngẫu nhiên. 
Tính xác suất để mã đề môn Vật lý của Hạnh nhận được giống với mã đề môn Vật lý của Phúc 
nhận được. 

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình vuông cạnh a ; tam giác SAB  
đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Gọi H  là trung điểm của cạnh AB . Tính theo a  
thể tích khối chóp .S ABCD  và khoảng cách giữa hai đường thẳng DH  và SC . 

Câu 6 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độOxyz , cho ba điểm  0;1;2 ,A
  2; 2;1 ,B 

 
 2;0;1C 

 
và mặt phẳng ( ) :  2 2  3 0P x y z    . Viết phương trình mặt phẳng  ABC

 
và tìm 

tọa độ điểm M  thuộc mặt phẳng ( )P  sao cho M cách đều ba điểm , ,A B C . 

Câu 7 (1,0 điểm). Giải bất phương trình 24 6 1 4 2x x x x      . 

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật ABCD . Gọi E  là điểm đối 

xứng của D qua A  và H  là hình chiếu vuông góc của D  lên đường thẳng BE . Đường tròn 

ngoại tiếp tam giác BDE  có phương trình    
2 2

4 1 25x y    , đường thẳng AH có phương 

trình 3 4 17 0x y   . Xác định tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật đã cho, biết đường thẳng AD  

đi qua  7;2M
 
và E  có tung độ âm. 

Câu 9 (1,0 điểm). Cho ba số thực dương , ,a b c  thỏa mãn 3 3 3a b c  . Tìm giá trị nhỏ nhất của 

biểu thức  
   

2 2 2

2 2 2 2

1 1 1
.P a b c

a ba c b c

 
     

     

……………HẾT…….…… 

Họ và tên thí sinh:……………..………..…………               Chữ kí giám thị 1:…………………..     
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 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 - NĂM 2016 
 TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU Môn thi : TOÁN 

 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

(Hướng dẫn chấm gồm 05 trang) 
 

 
 
Câu2a 
 

   

  

sin 2 2cos sin 1 0 2cos sin 1 sin 1 0

sin 1 2cos 1 0

x x x x x x

x x

        

   
 

 
0.25 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1a 

Tập xác định: D = R 

2' 3 6y x x  ; 
0

' 0
2

x
y

x


    

 0,25 

Các khoảng đồng biến:  ; 2  và  0; ; khoảng nghịch biến:  2;0 . 

Hàm số đạt cực đại tại 2, 0CDx y   ; đạt cực tiểu tại 0, 4CTx y    

lim
x

y


  ; lim
x

y


  . 

0,25 

Bảng biến thiên:                                                                                                                                                              
x             -2                   0                   
y’          +        0        -          0          + 
y                    0                                        

                                   -4 
 

0,25 

 
Giao điểm Ox:    2;0 , 1;0  

Giao điểm Oy:  0; 4  

0,25 

 
Câu 1b 

  

+ Gọi  0 0;M x y  thuộc (C), d là tiếp tuyến của (C) tại điểm M 

   Phương trình đt d là : 0 0 0'( )( )y y y x x x    
0,25 

+ Tiếp tuyến d có hệ số góc bằng 9 nên  
02

0 0 0

0

1
'( ) 9 3 6 9

3

x
y x x x

x


       

 0,25 

+ Với 0 1x   thì 0 0y  . Phương trình tiếp tuyến: 9 9y x   0,25 

+ Với 0 3x   thì 0 4y   . Phương trình tiếp tuyến: 9 23y x   0,25 
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sin 1 2
sin 1 0 2

;1
2cos 1 0 cos

22
3

x x k
x

k
x x

x k








                  

  

 
0.25 

 
 
 
Câu 2b 

ĐK: 1x   

       
32 2

3 3 3 3log 1 log 1 2 0 log 1 3log 1 2 0x x x x            

 
0.25 

 

 
3

3

log 1 1 4

10log 1 2

x x

xx

   
     

 (nhận). 
 

0.25 

 
 
 
Câu 3 

2 2
3

0 0

sin 2I x dx x xdx  

 

 0,25 

Xét 
4 42 2

3

0 0
4 64

x
A x dx

 


    0,25 

Xét 
2

0

sin 2B x xdx



  . Đặt 1
sin 2 cos 2

2

du dx
u x

dv xdx v x


 

 
   

 0,25 

22 2

0 00

1 1 1
cos 2 cos 2 sin 2

2 2 4 4 4
B x x xdx x

 

 
       

Vậy 
4

64 4
I A B

 
     

0,25 

 
 
 
Câu 4a 

TXĐ:  3;3D    . Trên  3;3  ta có   
2

2

2 3 9
'

9

x x
f x

x

  



. 

 
 

 

2

3

2' 0 2 3 9 0

3

x nhan
f x x x

x loai


      


 

 

 
 

0.25 

   
3 27 3

3 0; 3 0,
2 4

f f f
 

    
 

 . Vậy 
 

 
 

 
3;3 3;3

27 3
min 0,max

4
f x f x

 
   

0.25 

 
 
Câu 4b 

 Vì Hạnh cũng như Phúc đều có 8 cách nhận mã đề thi nên ta có   8.8 64n     0.25 

Gọi A  là biến cố  “mã đề của Hạnh nhận được giống với mã đề của Phúc nhận được”. 
Với mỗi cách nhận mã đề của Hạnh thì Phúc chỉ có duy nhất một cách nhận mã đề 

(giống với Hạnh ) nên   8.1n A   .Xác suất  
8 1

64 8
P A    . 

 
 

0.25 
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I
E

H

C

A

D

B

S

K

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 5 

 
 

 
 
 

SAB SH AB   , mà      .SAB ABCD SH ABCD    0.25 

3

2

a
SH   ; 

3
2 1 3

.
3 6

ABCD ABCD ABCD

a
S a V SH S     . 

0.25 

 Dựng hình bình hành HDCE E AB  .     / / , ,HD CE d DH SC d H SCE   

Kẻ ,HI CE HK SE   ta có     ,HK SCE d H SCE HK    

 
0.25 

Ta có    
2 2

2 2 5
, ,

5
CDH ABCDS S

d H CE d C DH a
HD AD AH

   


 

2 2 2 2

1 1 1 19 57

3 19

a
HK

HK HI HS a
      . Vậy  

57
,

19

a
d DH SC   . 

 
 

0.25 

 
 
 
 
Câu 6 

Ta có: (2; 3; 1),  ( 2; 1; 1)AB AC      
 

 

, (2;4; 8)n AB AC     

  

 
là một véctơ pháp tuyến của mặt phẳng  ABC  

0,25 

Suy ra phương trình mặt phẳng  ABC  là: 

     2 0 4 1 8 2 0 2 4 6 0x y z x y z            
0,25 

Gọi ( ; ; )M a b c . Theo đề bài, ta có 

2 2

2 2

( )
( )

MA MB
MA MB MC

MA MC
M P

M P

 
  

  
  



 

           

           

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

0 1 2 2 2 1

0 1 2 2 0 1

2 2 3 0

a b c a b c

a b c a b c

a b c

            



            
    

 

0.25 

 
2

3 2;3; 7

7

a

b M

c




   
  

 0.25 

 
 
 
 
 
 
Câu 7 

ĐK: 1x    

Ta có 24 6 1 4 2x x x x           
2

2 1 5 1 1 2 2 1x x x x         

 
0.25 

Dễ thấy 1x    là một nghiệm của bất phương trình. 

Với 1x    ta có  
 

2
2 1 2(2 1)

1 5 1
1 1

x x

x x

 
   

 
. 

 
0.25 
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C

B A

D

E

H

I

M

K

Đặt 
2 1

1

x
t

x





 thu được BPT:  2 5 2 1t t    . 

Ta có 
2 2

5 2 1
3

t t t      
0.25 

2 1 2 10 55
2 1 6 3 1

3 181

x
x x x

x

 
        


 .Vậy 

10 55
1;

18
T

 
  

 
 . 

0.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Câu 8 

Gọi ( C)  là đường tròn ngoại tiếp tam giác BDE  

Suy  ra (C) có tâm  4;1I , bán kính 5R   

Vì  tam giác BDE   cân nên I  thuộc  AB  

Do IBE  cân tại I  nên  IBE IEB  

Do AHE  cân tại A  nên  AHE AEH  

Mà   090IBE AEH   nên    090IEB AHE  . 
HKE   vuông tại K .

 

 
 
 
 
 

0.25 

Đường thẳng IE   qua I và vuông góc với AH nên có phương trình 
4 3 19 0.x y    

Tọa độ của E thỏa hệ phương trình 
   

2 2

4 3 19 0

4 1 25

x y

x y

  


   

 

 

1;5        (loai)

7; 3

E

E


 


 

 
 

0.25 

Đường thẳng AD  đi qua M   và E  có phương trình: 7 0x    

Tọa độ điểm A  thỏa hệ phương trình  
7 0

7;1
3 4 17 0

x
A

x y

 


  
 

D đối xứng với E  qua A  7;5D  

 
 

0.25 

Đường thẳng AB   qua A  và vuông góc với AD  nên có phương trình : 1 0y    

Tọa độ điểm B thỏa hệ phương trình 
   

2 2

1 0

4 1 25

y

x y

 


   

 

 

9;1        

1;1

B

B


 


 

Với  1;1B   và do   1;5AD BC C  
 

 

Với  9;1B  và do   9;5AD BC C 
 

 

Vậy          7;1 , 1;1 , 1;5 , 7;5A B C D     hoặc        7;1 , 9;1 , 9;5 , 7;5A B C D  

 
 
 

0.25 

 
 
 
 
 
 
 
Câu 9 

Ta có  
   

2
2 2 2

2 2 2 2

1 1
1

c
P a b c

a ba c b c

 
      

   

 

Do 

3 3

3 3 3 1 0 1;0 1
a b a b

a b c
c c c c

   
            

   
 

Do đó  

3 3 2 2

1
a b a b

c c c c

       
          

       
 2 2 2 0  1a b c     

Theo BĐT Cô Si:  

          
 2 2 2 2

1 1 1 1 2
2 . 0 2

c a c ba c b c a c b c
   

    
 

Từ (1) và (2) suy ra: 
 
  

2 2 2 2

2 2

2
1

a b c c
P

c a c b a b

 
  

  
  (3). 

 
 
 
 
 
 
 

0.25 
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Đặt ; ;
a b

x y t x y
c c

    . Ta có  3 3 1x y   . 

Dễ thấy        
2 2 33 3 1 3 1

4 4 4
x y x y x y x y x y

 
         

3 4x y    và 

 
3 3 3 1 1x y x y x y        nên 3(1; 4]t  . 

 
0.25 

Ta có    
3

33 3 3 1
3 1 3

3

t
x y x y xy x y t txy xy

t


         

 

 
3

22 2 2
2 .

3

t
x y x y xy

t


     

 
Từ (3) suy ra: 

 
  

  
 

 
22 2

32 2 3 3

2 1 2 2 1 2 21 3 3
1 1

1 1 2 1 21

x y t t tt t
P

x y x y t t tt

    
       

     
 

 
0.25 

Xét hàm số  
  3

3

2 2 3
1; (1; 4]

1 2

t t
f t t

t t


   

 
 

 
   

     

   

22 3 3
3

2 2 223 3

6 1 1 26 6 6
' 0

1 2 1 2

t t tt
f t

t t t t

           
   

 

( vì        
2 22 3 33 3(1; 4] 1 1 3 4 1 2, 2 2t t t t         ). 

Suy ra    
3

3
3

3(1; 4 ]

5 4 6
min 4

2( 4 1)
f t f


 


 .  

Từ đó ta có  
3

3

5 4 6
min

2( 4 1)
P





 khi 

3 4

2
a b c   . 

 
 

0.25 

--------------- Hết ----------------- 
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Trường THPT Đồng Gia 
Đề thi chính thức 

(Đề thi gồm có 01 trang 

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 
NĂM HỌC 2015 – 2016 – Môn thi: Toán 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 2( 3 )y x x x  . 

Câu 2 (1,0 điểm). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị ( ) : 3 2C y x   tại điểm M có hoành 
độ x0 = 1. 

Câu 3 (1,0 điểm).  

a) Cho số phức 2z i  . Tính modun của số phức 2 1w z  . 

b) Giải phương trình 32 4
2

x
x   . 

Câu 4 (1,0 điểm). 

a) Giải phương trình sin 1 3 cosx x  . 

b) Một lớp có 20 học sinh, trong đó có 12 học sinh nam và 8 học sinh nữ. Giáo viên dạy môn 
Toán chọn ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng làm bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được 
chọn có ít nhất 2 học sinh nữ. 

Câu 5 (1,0 điểm). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: đồ thị hàm số 2y x x  , trục hoành và 
hai đường thẳng x = 0, x = 1. 

Câu 6 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz cho hai điểm I(2; 1; –1) và A(1; 3; 2). Viết phương 
trình mặt cầu (S) tâm I và đi qua A. Viết phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với (S) tại A. 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, AB = a và BC = a 3 . 
Gọi BH là đường cao của tam giác ABC. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai 
đường thẳng BH và SC, biết SH   (ABC) và góc giữa SB với mặt phẳng (ABC) bằng 600. 

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC cân tại A(0; 8), M là trung điểm của 

cạnh BC. Gọi H là hình chiếu của M trên AC, E 15 11;
4 4

 
 
 

  là trung điểm của MH. Tìm toạ độ hai 

điểm B và C biết đường thẳng BH đi qua N(8; 6) và điểm H nằm trên đường thẳng 
3 15 0x y   . 

Câu 9 (1,0 điểm). Giải bất phương trình 3 2( 1) 5 8 6x x x x x       ( x ). 

Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực x, y thỏa mãn 1 2 4 1x y x y      . Tìm giá trị lớn 

nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 2 1( ) 9S x y x y
x y

      


 

–––––––––––––––Hết––––––––––––––– 
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 

– Họ và tên thí sinh  ............................................................ ..Số báo danh……………………. 
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Trường THPT Đồng Gia – BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN CHẤM 
 Lời giải Điểm 

Câu 1 
(1,0đ) 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = x(x2 – 3x).  
Tập xác định D = R 
Ta có y’ = 3x2 – 6x. Cho y’ = 0 0; 2x x   . 
limy ; limy
x x 

      
0,25 

Bảng biến thiên   
 
 
 
 
 

0,25 

Hàm số đồng biến trên các khoảng    ;0 ; 2;  ; nghịch biến trên (0; 2). 

Hàm số đạt cực đại tại x = 0; đạt cực tiểu tại x = 2. 
0,25 

Đồ thị hàm số có tâm đối xứng là I(1; –2). 0,25 
Câu 2 
(1,0đ) 

Viết pttt của đồ thị (C): y = 3 2x  tại điểm M có hoành độ x0 = 1.  
Điểm M có hoành độ x0 = 1, suy ra tung độ y0 = 1. 0,25 

Ta có ' 1
3 2

y
x

 


, suy ra hệ số góc của tiếp tuyến tại M là k = '(1) 1y    . 0,25 

Phương trình tiếp tuyến: y = – ( x – 1) + 1. 0,25 
                                              2y x      0,25 

Câu 
3.a 

(0,5đ) 

Cho số phức z = 2 + i. Tính modun của số phức w = z2 – 1.  

Ta có 2 22 3 4 1 2 4z i z i z i           0,25 

Vậy 2 1 2 5z    . 0,25 

Câu 
3.b 

(0,5đ) 

Giải phương trình 32 4
2

x
x   .  

Đặt t = 2x, ta được phương trình: 

                                           234 4 3 0t t t
t

        (do t > 0)                                    

1
3

t
t


  
  

0,25 

Với t = 1 suy ra x = 0 
Với t = 3 suy ra x = 2log 3   0,25 

Câu 
4.a 

(0,5đ) 

Giải phương trình  sinx = 1 – 3  cosx  (1)  

Phương trình (1) 1 3 1 1sin cos sin( )
2 2 2 3 2

x x x 
        0,25 

                               
2 2

3 6 6
5 2 2

3 6 2

x k x k

x k x k

   

   

       
  

      

  0,25 

x    0  2    
y    0   0    
y 

  

 0  

4  

   
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Câu 
4.b 

(0,5đ) 

Một lớp có 20 học sinh, trong đó có 12 học sinh nam và 8 học sinh nữ. Giáo viên dạy 
môn Toán chọ ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng làm bài tập. Tính xác suất để 4 học 
sinh được chọn có ít nhât 2 học sinh nữ. 

 

Chọn 4 học sinh bất kì có 4 4
20 20( ) 4845C n C      

Gọi A: “ 4 học sinh được chọn có ít nhất 2 nữ” 
Suy ra n(A) = 2 2 3 1 4

8 12 8 12 8. . 2590C C C C C     
0,25 

 
Vậy P(A) = ( ) 2590 518 .

( ) 4845 969
n A
n

 


  0,25 

Câu 5 
(1,0đ) 

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi: Đồ thị hàm số y = x2 + x, trục hoành và hai 
đường thẳng x = 0, x = 1.  

Diện tích hình phẳng cần tính là: S = 
1

2

0

x x dx   0,25 

Với  
1

2

0

0;1 ( )x S x x dx      0,25 

Suy ra S = 
3 2 1

( )
03 2

x x
   0,25 

Vậy S = 5 .
6

  0,25 

Câu 6 

(1,0đ) 

Trong không gian Oxyz cho hai điểm I(2; 1; –1) và A(1 ; 3; 2). Viết phương trình mặt 

cầu (S) tâm I và đi qua A. Viết phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với (S) tại A. 
 

Mặt cầu (S) có tâm I(2; 1; –1) và đi qua A(1 ; 3; 2) có bán kihs R = IA = 14   0,25 

Vậy (S) có phương trình: (x – 2)2 + (y – 1)2 + (z + 1)2 = 14 0,25 

Do mp(P) tiếp xúc với (S) tại A nên IA vuông góc với mp(P), do đó ( 1;2;3)IA  


 là 

véc tơ pháp tuyến của (P). 
0,25 

Vậy (P): x – 2y – 3z + 11 = 0. 0,25 

Câu 7 
(1,0đ) 

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại B, AB = a và BC = a 3 . Gọi BH 
là đường cao của tam giác ABC. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa 
hai đường thẳng BH và SC, biết SH   (ABC) và góc giữa SB với mặt phẳng (ABC) 
bằng 600. 

 

Ta có 2 2 2

1 1 1 3 .
2

aHB
HB BA BC

      

Góc giữa SB và (ABC) là  060SBH  . 

Suy ra SH = HB.tan600 = 3
2
a . 

0,25 

Diện tích đáy: 
2 3
2ABC

aS    

3

.
1 3.
3 4S ABC ABC

aV SH S    
0,25 

Ta có ( )HB SAC   
(Vì ( ) ( ),SAC ABC HB AC  ).  

0,25 

S

A

B

CH

K
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Trong mp(SAC), dựng HK  SC. 
Khi đó HK là đường vuông góc chung của HB và SC, hay d(HB; SC) = HK. 

Ta có HC = 2 2 3 .
2
aBC HB   Khi đó 2 2 2

1 1 1 3 2 .
4

aHK
HK HS HC

      

Vậy d(HB; SC) = 3 2
4

a  
0,25 

Câu 8 
(1,0đ) 

Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC cân tại A(0; 8), M là trung điểm của cạnh 

BC. Gọi H là hình chiếu của M trên AC, E 15 11;
4 4

 
 
 

  là trung điểm của MH. Tìm toạ 

độ hai điểm B và C biết đường thẳng BH đi qua N(8; 6) và điểm H nằm trên đường 
thẳng x + 3y – 15 = 0. 

 

Chứng minh AE vuông góc với BH. 

Ta có: . ( )( ) . .AE BH AM AH BM MH AM MH AH MC    
         

    

( ;AM BM AH MH  ) 

                           = 2( ) ( ) .AH HM MH AH MH HC MH AH HC     
       

  

                           = – MH2  + AH.HC = 0. 

0,25 

Ta có 15 21( ; )
4 4

AE  


 là vtpt của BH, suy ra phương trình BH: 5x – 7y + 2 = 0. 

Toạ độ H là nghiệm của hệ: 
5 7 2 0 9 7;

3 15 0 2 2
x y

H
x y

          
. 

0,25 

Do E là trung điểm Của đoạn MH suy ra M(3; 2). 

Do AM   BC  3; 6AM  


 là véc tơ pháp tuyến của BC : 2 1 0BC x y      

Toạ độ B là nghiệm của hệ:  5 7 2 0
1;1

2 1 0
x y

B
x y

  
   

 

0,25 

Do M là trung điểm của BC, suy ra C(5; 3). 

Vậy B(1; 1) và C(5; 3). 
0,25 

Câu 9 
(1,0đ) 

Giải bất phương trình 3 2( 1) 5 8 6x x x x x       ( x R  ).(1)  

Điều kiện: x 0.   
        (1) 3 2 2( 6 12 8) ( 4 4) 2x x x x x x x x            

3 3 2( ) ( 2) ( 2) ( 2)x x x x x x             (2) 
0,25 

 Xét hàm số f(t) = t3 + t2 + t, có f’(t) = 3t2 + 2t + 1 > 0, .t  
Do đó hàm số y = f(t) đồng biến trên R, mặt khác (2) có dạng  

   2 2f x f x x x         (3).   
0,25 

+) Với 0 2x   là nghiệm của (3). 

+) Với x > 2, bình phương hai vế (3) ta được 2 5 4 0 1 4x x x        

Kết  hợp nghiệm ta được 2 < x 4  là nghiệm của (3). 
0,25 

Vậy nghiệm của (3) là 0 4x  , cũng là nghiệm của bất phương trình (1). 0,25 
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Câu 10 
(1,0đ) 

Cho các số thực ,x y  thỏa mãn 1 2 4 1x y x y      . Tìm giá trị lớn nhất và 

giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 2 1( ) 9S x y x y
x y

      


 
 

Điều kiện: 2; 1;0 9;x y x y        

Ta có 
20 1 2. 2 1. 1 3( 1) ( 1) 3( 1)

0 1 3 1 4.
x y x y x y x y x y

x y x y
               

        
 

0,25 

Đặt , [1;4]t x y t   , ta có 2 19S t t
t

     0,25 

1 1'( ) 2 0, [1;4]
2 9 2

S t t t
t t t

     


. Vậy S(t) đồng biến trên [1;4]. 0,25 

Suy ra  

2
max

min

1 33 2 5(4) 4 9 4 4; 0;
24

(1) 2 2 2 2; 1.

S S x y

S S x y


        

      

 0,25 
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SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG 
TRƯỜNG THPT KINH MÔN 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
LẦN I – Môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút 
(Không kể thời gian giao đề) 

Câu 1: (2 điểm). Cho hàm số 
4

2 53
2 2
xy x     

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( )C  của hàm số. 
2) Cho điểm M thuộc ( )C  có hoành độ 1Mx  . Viết phương trình tiếp tuyến của ( )C  tại M. 

Câu 2: (1,5 điểm).   Giải phương trình      
1) sin 2 1 6sin cos 2x x x   .                                
2) 2

1 2
2

log (5 10) log ( 6 8) 0x x x     . 

Câu 3: (1,0 điểm).    

1) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thức: 
7

3
4

2x
x

  
 

, với 0x   

2) Trong một bình có 2 viên bi trắng và 8 viên bi đen. Người ta bốc 2 viên bi bỏ ra ngoài rồi 
bốc tiếp một viên bi thứ ba. Tính xác suất để viên bi thứ ba là bi trắng. 

Câu 4: (1,0 điểm).  Tính tích phân: 
3

2
0

( sin )
cos

x x dxI
x


 



 

Câu 5: (1,0 điểm).   Giải hệ phương trình: 
2

4
( )

9 3 3 3 2

x y x y x y
x

x y x

      
     

  

Câu 6: (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có tam giác ABC vuông tại A, AB = AC = a, I là trung 
điểm của SC, hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của BC, mặt 
phẳng (SAB) tạo với đáy một góc bằng 600. Tính  thể tích khối chóp S.ABC và tính khoảng cách 
từ điểm I đến mặt phẳng (SAB) theo a. 

Câu 7: (1.0 điểm). Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng ( ) : 2 3 11 0P x y z    . Viết phương 
trình mặt cầu (S) có tâm I(1; –2; 1) và tiếp xúc với (P). Tìm tọa độ tiếp điểm. 

Câu 8: (1,0 điể̉m). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC nhọn. Đường tròn (C) ngoại 

tiếp tam giác ABC có phương trình    2 22 3 25x y    . Chân các đường vuông góc hạ từ B 

và C xuống AC, AB thứ tự là (1;0)M , (4;0)N . Tìm tọa độ các điểm A, B, C  biết đỉnh A có tung 
độ âm. 

Câu 9: (0,5 điểm). Cho hai số dương x, y phân biệt thỏa mãn: 2 2 12x y  . Tìm giá trị nhỏ nhất 

của biểu thức 
 24 4

4 4 5
8

P
x y x y

  


. 

–––––––––––––––Hết––––––––––––––– 
Họ và tên thí sinh ........................................................SBD: ...................... 

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG – TRƯỜNG THPT KINH MÔN 

HƯỚNG DẪN CHẤM  ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
Câu NỘI DUNG Điểm 

1.1 
1,5đ 

Tập xác định D = R. 
Sự biến thiên. 
+  Chiều biến thiên: y = 2x3 – 6x ,   y = 0  x = 0 v x = 3 . 

 y< 0  x ( –∞; – 3 )  (0 3 ).  

Hàm số nghịch biến trên khoảng ( –∞; – 3 ) và (0 3 ). 

 y > 0  x (– 3 ; 0)  ( 3 ; +∞).  

Hàm số đồng biến trên khoảng (– 3 ; 0) và ( 3 ; +∞). 

0.5 

+ Cực trị:  

 Hàm số đạt CĐ tại x = 0, yCĐ = y(0) = 5
2

  

 Hàm số đạt CT tại x = 3 , yCT = y( 3 ) = 2 . 

+ Giới hạn.
4 4

2 2

x x

x 5 x 5Lim( 3x ) ,Lim( 3x )
2 2 2 2 
         Đồ thị hàm số 

không có tiệm cận. 

 
 

0.25 

+ Bảng biến thiên. 

 

0.25 

+ Đồ thị. Đồ thị hàm số cắt trục Ox 
tai các điểm ( 1 ; 0) , ( 5 ; 0).  Đồ 
thị hàm số cắt trục Oy tại điểm (0 ; 
5
2

).  Đồ thị hàm số có trục đối xứng 

là Oy. 
 

 

 

0,5 

1.2 
0,5đ 

 ( ) 1;0M C M  . 0,25 

Ta có: y’ = 2x3 – 6x '(1) 4y    
Vậy tiếp tuyến của (C) tại M có phương trình : 4( 1)y x   . Hay y = – 4x + 4 

0.25 

x

y

x –∞  3   0  3   +∞ 
y  – 0 + 0 – 0 +  

y 
+∞  

–2 

 5
2

 
 

–2 

 +∞ 

 

Admin
Text Box
701



2.1 
(0.75đ) 

 sin 2 1 6sin cos2x x x    (sin 2 6sin ) (1 cos2 ) 0x x x     

   22sin cos 3 2sin 0x x x       2sin cos 3 sin 0x x x     

 
0. 25 

sin 0
sin cos 3( )

x
x x Vn


   
 

 x k .  Vậy nghiệm của PT là ,x k k Z   

 
0.25 

 
0.25 

2.2 
(0.75đ) 

ĐK: x > – 2. 0.25 

2
2 2log (5 10) log ( 6 8) 0PT x x x        0.25 

2 2
2 2log (5 10) log ( 6 8) 5 10 6 8 2( ); ( ) 1( )x x x x x x x l h x n               0.25 

3.1 
(0. 5đ) 

7 7 28 77 7
3 3 4 12

7 74
0 0

2 ( 2) ( 2) , 0
k k k

k k k k

k k
x C x x C x x

x

  

 

 
      

 
    

Số hạng tổng quát của khai triển có dạng : 
28 7

12
7( 2)

k
k kT C x



  .  0 7;k k   . 

0.25 

Số hạng không chứa x khi và chỉ khi 28–7k=0 hay k=4.  
Vậy số hạng không chứa x trong khai triển là : 4 4

7( 2)T C  =16 4
7C  

0.25 

3.2 
(0. 5đ) 

Không gian mẫu   có số phần tử là   2 1
10 8( ) 360.n C C  

A là biến cố: “lần đầu lấy 2 viên bi đen, lần sau lấy 1 viên bi trắng”. 
2 1
8 2

7( ) 56 ( ) .
45

n A C C P A     

0.25 

B là biến cố: “lần đầu lấy 1 viên bi đen, 1 viên bi trắng và lần sau lấy 1 viên bi 

trắng”. 1 1
8 2

2( ) .1 16 ( ) .
45

n B C C P B   
 

C là biến cố “ viên bi thứ ba là bi trắng”. 1( ) ( ) ( ) 0,2
5

P C P A P B     

0.25 

4 
(1đ) 

3 3

1 22 2 2
0 0

( s in ) s in( )
cos cos cos

x x dx x xI dx I I
x x x


     

 

 0.25 

3
3

2 02
0

1 1os 1.
cos cos

I dc x
x x

   




 0.25 

Đặt
2 tan

cos

x u dx du
dx v xdv

x

     

 

Suy ra 1I  =
3

3 3
0 0

0

3 3.tan tan ln cos ln 2
3 3

x x xdx x



  
      

0.25 

Vậy I= 1+ 3 ln 2
3


  0.25 
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5 
(1đ) 

Đk:  
2

3; 00; ;4
3 ;4 ;9; 3 3 3

x yy x y x y
y x y x yx y x

       
      

 0.25 

Từ (1) suy ra VT(1) 0  nên bình phương hai vế ta có :  
2 2

2 2 2

2 2 4 2 2
2

2
0( )

4 4 4( )
4 4

x x y x y y x x y
y x

y x
y l

y xy x x y
y x

       


    
       

  

Thay y = 4x – 4 vào (2) ta có: 2 9 3 1 2x x    (3)         

0.25 

Giải (3): 
2

2

2

25 3( 5)(3) 9 4 3( 1 2)
( 1 2)9 4

x xx x
xx

 
       

  
 

2

5 16
5 3 (4)

( 1 2)9 4

x y
x

xx

  
  
   

 
0.25 

Do 2

2

5 53 9 1
49 4

x xx x x
xx

 
      

 
 và 

3 1 1 1 2
( 1 2)

x x
x

     
 

 luôn đúng khi 3x   nên (4) vô nghiệm. 

Vậy x = 5 ; y =16 là nghiệm duy nhất của hệ  phương trình. 

0.25 

6 
(1đ) 

Gọi K là trung điểm của AB 
HK AB  (1) 

Vì  SH ABC  nên SH AB (2) 

Từ (1) và (2) suy ra AB SK   
Do đó góc giữa  SAB với đáy bằng 

góc giữa SK và HK và bằng  
 60SKH     

Ta có:   3tan
2

aSH HK SKH  . 

 ABC vuông cân: 21
2ABCS a  

j

C
B

A

S

H

K

M

 

0.25 

Vậy
3

.
1 1 1 3. . . .
3 3 2 12S ABC ABC

aV S SH AB AC SH    0.25 

Vì / /IH SB  nên  / /IH SAB . Do đó      , ,d I SAB d H SAB  

Từ H kẻ HM SK  tại M  HM SAB     ,d H SAB HM  
0.25 

Ta có 2 2 2 2

1 1 1 16
3HM HK SH a

  
3

4
aHM  . Vậy    3,

4
ad I SAB    
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7 
(1đ) 

Khoảng cách từ I đến (P) chính là bán kính mặt cầu 
2 6 1 11

14
4 9 1

R
  

 
 

  0.25 

Phương trình mặt cầu  2 2 2( 1) ( 2) ( 1) 14x y z        0.25 

Đường thẳng qua I và vuông góc với mp(P) có phương trình:  
1 2

2 3
1

x t
y t
z t

 
   
  

   0.25 

nên tiếp điểm H là hình chiếu của I lên (P) có tọa độ H( 1 + 2t; –2 + 3t; 1 + t). H 
thuộc (P) nên thay tọa độ H vào pt mp (P) ta có t = 1 hay  tọa độ tiếp điểm H(3;1;2). 0.25 

8 
(1đ) 

Kẻ tiếp tuyến At với đường tròn (C) tại 

A. Ta có tứ giác BCMN nội tiếp nên góc 

 ABC AMN (cùng bù với góc NMC ).  

Lại có   1
2

ABC MAt sd AC  , suy ra 

 MAt AMN . Mà chúng ở vị trí so le 
trong nên MN//At, hay IA vuông góc với 
MN (I là tâm đường tròn (C)). 

 

 

0.25 

Ta có (3;0), (2;3) : 2.MN I AI x 


 A là giao của IA và (C) nên tọa độ điểm A là 

nghiệm của hệ: 
 22

2 2; 8
2; 2( 2) 3 25

x x y
x yx y

           
.  

A có tung độ âm nên A(2;–2). 

0.25 

Phương trình AN : 4 0.x y     

B là giao điểm (khác A) của AN và (C) suy ra tọa độ của B(7 ;3). 

0.25 

Phương trình AM : 2 2 0.x y     

C là giao điểm (khác A) của AM và (C) suy ra tọa độ của C(–2 ;6). 

0.25 

9 
(1đ) 

Từ điều kiện, dùng bất đẳng thức Côsi suy ra: 0 8xy  .  0.25 

Đánh giá  
2 2

2 2

1 5 1. .
16 64 2

x yP
x yy x
y x

 
   

   
 

0.25 

Đặt  2x y
t t

y x
   . Khi đó  21 5 1. 2 .

16 64 2
P t

t
  

  
Xét hàm số 

0.25 

21 5 1 1( ) . .
16 64 2 8

f t t
t

  


 (với t > 2).  

Tính đạo hàm, vẽ bảng biến thiên, tìm được: 
 2;

5 27
2 64min ( ) ff t



 
  

 
   

 Suy ra giá trị nhỏ nhất của P là 27
64

 khi x = 2 và y = 4 

0.25 

–––––––––––Hết ––––––––––– 
Chú ý : Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa  

A

B
C

N

M
I

t
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SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH 
TRƯỜNG THPT NAM DUYÊN HÀ 

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1  
MÔN TOÁN  

Năm học 2015 – 2016 
(Thời gian làm bài 180’ – không kể thời gian giao đề) 

 
 

Câu 1. (1,0 điểm)   
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 4 22 1y x x    .  

Câu 2. (1,0 điểm)  

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 2( ) 3 1f x x x    trên đoạn 3[ 1; ]
2

 . 

Câu 3. (1,0 điểm) 

a) Giải phương trình: 
1

124 7.2 1 0
x x    . 

b) Tìm số phức z thỏa mãn 1 (3 )
1 2

z z i
i
  


.  

Câu 4. (1,0 điểm)  

a) Cho 5sin cos
4

a a  . Tính sin 2a . 

b) Có 2 hộp bi, hộp thứ nhất có 4 bi đỏ và 3 bi trắng, hộp thứ hai có 2 bi đỏ và 4 bi trắng . 
Lấy ngẫu nhiên mỗi hộp 1 viên, tính xác suất để 2 bi lấy được cùng màu. 

Câu 5. (1,0 điểm)  

Tính tích phân:  
1

1 lne

dx
x

x
I    . 

Câu 6. (1,0 điểm)  
Cho hình chóp S.ABC có SA SB SC a   ,  0 090 , 120 ,ASB BSC   

090CSA  .  Tính 
theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ  C đến mp(SAB). 
Câu 7. (1.0 điểm)  

Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) có phương trình: 2 6 0x y z    . Lập 
phương trình mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ O và tiếp xúc với mặt phẳng (P), tìm tọa độ tiếp 
điểm. 
Câu 8. (1,0 điểm)  

Giải bất phương trình: 22 3 1 3 2 2 5 3 16x x x x x        . 
Câu 9. (1,0 điểm)  

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD ngoại tiếp đường tròn 
(C): 2 2( 1) ( 1) 20x y    . Biết rằng 2AC BD  và điểm B thuộc đường thẳng d: 2 5 0x y   . 
Viết phương trình cạnh AB của hình thoi ABCD biết điểm B có hoành độ dương. 
Câu 10. (1.0 điểm)  

Cho ba số thực dương ; ;x y z  thỏa mãn: 3xyz  . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:  
2 2 2
3 3 3log 1 log 1 log 1P x y z     

  
--------------Hết-------------- 

Học sinh không được sử dụng tài liệu. Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 
 

Họ và tên thí sinh:……………………………………..; Số báo danh:…………… 
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2

-2

x

y

1-1 O

1

f x  = -x4+2x2+1

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO THÁI BÌNH 
TRƯỜNG THPT NAM DUYÊN HÀ 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1  
MÔN TOÁN - Khối 12 
Năm học 2015 – 2016 

(Thời gian làm bài 180’ – không kể thời gian giao đề) 
 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 
 
 

Câu 1 

(1 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 4 22 1y x x     
*TXĐ: D=  

3' 4 4y x x   . Cho  2

0
' 0 4 ( 1) 0 1

1

x
y x x x

x


      
  

 
0,25 

-Hs nghịch biến trên mỗi khoảng (-1;0) ,  (1;  ) , 
 Và đồng biến trên mỗi khoảng ( ;-1) , (0;1) 
-Hs đạt cực tiểu tại điểm x = 0, yCT = 1 và đạt cực đại tại các điểm x = 1 , 
yCĐ = 2  
lim
x

y


   

0,25 

+BBT: 
x                  -1                       0                         1                      
y’            +           0          -           0            +           0         - 
 
y 

                       2                                                   2           
 
                                                 1                      
                                                                                            

 

0,25 

*Đồ thị (C):  
 
 
 
                            
                                                                                                          0,25 

Câu 2 (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số  
3 2( ) 3 1f x x x    trên đoạn 3[ 1; ]

2
  

+ Hàm số xác định và liên tục trên đoạn 3[ 1; ]
2

  
2'( ) 3 6f x x x   

0,25 

2

30 ( 1; )
2'( ) 0 3 6 0
32 ( 1; )
2

x
f x x x

x

   
     

   

 0,25 

Trên đoạn 3[ 1; ]
2

  ta có: 3 19( 1) 3;   (0) 1;   ( )
2 8

f f f       0,25 

Vậy  
33 [ 1; ][ 1; ]
22

max ( ) (0) 1;   min ( ) 1 3f x f f x f


       0,25 
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Câu 3 
(0,5 điểm) Giải phương trình: 

1
124 7.2 1 0

x x      (1). 

(1) 
2 72.2 .2 1 0

2
x x     

Đặt 2xt  ,  điều kiện t > 0. Pt trở thành: 
2 72 1 0

2
t t    

0,25 

1
4
2 (ktm)

t

t

  

 

12 2
4

x x      0,25 

b) (0,5 điểm)  Tìm số phức z thỏa mãn: 1 (3 )
1 2

z z i
i
  


 

Đặt z a bi   với ;a b . 
Ta có: 

1 1(3 ) ( ) (3 )
1 2 1 2

z a biz i a bi i
i i


       

 
       2 3 2 1a b a b i a b i           

0,25 

2 3
2 1

a b a
a b b
  

     

4
1

a
b


  
. Vậy : 4z i   0,25 

Câu 4 
a) (0,5 điểm) Cho 5sin cos

4
a a  . Tính sin 2 .a  

Ta có: 5sin cos
4

a a   251 sin 2  
16

a    0,25 

9sin 2  
16

a   0,25 

b) (0,5 điểm) Có 2 hộp bi, hộp thứ nhất có 4 bi đỏ và 3 bi trắng, hộp thứ hai có 2 bi 
đỏ và 4 bi trắng . Lấyngẫu nhiên mỗi hộp 1 viên, tính xác suất để 2 bi lấy được 
cùng màu. 
Gọi   là không gian mẫu: tập hợp các cách chọn ngẫu nhiên mỗi hộp 1 viên 
bi 

( ) 7.6 42n     
Gọi A là biến cố 2 bi được chọn cùng màu 

( ) 4.2 3.4 20n A     

0,25 

Vậy xác suất của biến cố A là P(A)= ( ) 20 10
( ) 42 21

n A
n

 


 0,25 

Câu 5 
 
 
 
 
 
 

(1,0 điểm) Tính tích phân:  
1

1 lne

dx
x

x
I     

 

1 2
1 1 1

1 ln 1 lne e e

dx dx dx
x x I I

x x x
I 

       . 1 1
1

1 ln 1
e

e
I dx x

x
    0,25 

2
1

lne

dx
x

x
I    

Đặt 1lnt x dt dx
x

   .  

Đổi cận 1 0;  1x t x e t       

0,25 
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11 2

2
0 0

1
2 2
ttdtI      0,25 

Vậy 1 2
1
2

I II    0,25 

Câu 6  (1.0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có SA = SB = SC = a, 
  0 0 090 , 120 , 90ASB BSC CSA   .  Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC 
và khoảng cách từ  C đến mp(SAB) 

 

B

A

C

S

 

 

Chứng minh: ( )SA mp SBC  

                  . .
1 .
3S ABC A SBC SBCV V S SA    0,25 

2
0 21 1 3 3. .sin120 .

2 2 2 4SBC
aS SB SB a    

Vậy: 
2 3

.
1 3 3. .
3 4 12S ABC

a aV a   
0,25 

-Diện tích tam giác SAB là  
2

2SAB
aS   

- Ta có d(C,(SAB))= .3 S ABC

SABC

V
S

 

0,25 
 
 
 

Suy ra d(C,(SAB))= 3
2

a  0,25 

Câu 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1.0 điểm) Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) có phương trình:  
x + y – 2z – 6 = 0. Lập phương trình mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ O và  
tiếp xúc với mặt phẳng (P), tìm tọa độ tiếp điểm. 
Ta có O(0;0), do mặt cầu (S)có tâm O và tiếp xúc với mp(P) nên ta có: 

R=d(O,(P))= 
2 2 2

| 6 | 6
1 1 ( 2)




  
  0,25 

Vậy pt mặt cầu (S) là: x2 +y2 +z2 = 6 0,25 
Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên mp(P), H chính là tiếp điểm của 
mặt cầu (S) và mp(P) 
Đường thẳng OH đi qua O và vuông góc mp(P) nhận (1,1, 2)n    là vectơ 
pháp tuyến của mp(P) làm vectơ chỉ phương, pt đường thẳng OH có dạng: 

2

x t
y t
z t


 
  

 

* ( , , 2 )H OH H t t t       

0,25 

*Ta lại có ( ) 2( 2 ) 6 0 1H mp P t t t t         . Vậy H(1,1,-2) 0.25 
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Câu 8 (1,0 điểm) Giải bất phương trình: 22 3 1 3 2 2 5 3 16x x x x x         (1) 
Điều kiện: 1x   .  

Bpt (1) tương đương:  2
2 3 1 2 3 1 20x x x x         

 
0,25 

Đặt 2 3 1t x x    , t >0 

Bpt trở thành: 2 20 0t t  
5

4
t
t


   
. Đối chiếu đk được 5t  . 

Với 5t  , ta có: 22 3 1 5 2 2 5 3 3 21x x x x x           

 
 
0,25 

2

2

3 21 0
2 5 3 0

3 21 0
146 429 0

x
x x

x
x x

   


         

 

 
 
 
0,25 

7
3

3 7
x

x
x


    

 

Kết hợp với điều kiện 1x    suy ra tập nghiệm bất pt là: S= 3;  

 
0,25 

Câu 9  (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD ngoại tiếp đường tr
(C): 2 2( 1) ( 1) 20x y    . Biết rằng 2AC BD  và điểm B thuộc đường thẳng 
d: 2 5 0x y   . Viết phương trình cạnh AB của hình thoi ABCD biết điểm B có 
hoành độ dương.                               
Gọi I  là tâm đường tròn (C), suy ra 
I(1;-1) và I là giao điểm của 2 đường 
chéo AC và BD. Gọi H là hình chiếu 
vuông góc của I trên đường thẳng AB .  
Ta có: AC=2BD 2IA IB     
Xét tam giác IAB vuông tại I, ta có: 

2 2 2 2

1 1 1 5 1 5
4 20

IB
IA IB IH IB

     

 

H

I

D

C

B

A

 

0,25 

Ta lại có điểm B d B(b, 2b-5)  

*IB=5 2 2
4

( 1) (2 4) 5 2
5

b
b b

b


     
  


. Chọn b=4 (vì b>0) B(4;3) 
0,25 

Gọi  ( ; )n a b  là VTPT của đường thẳng AB, pt đường thẳng AB có dạng:  
                                    a(x-4)+b(y-3)=0 
Đường thẳng AB tiếp xúc với đường tròn (C) nên ta có:  

d(I,AB)= 20  
2 2

| 3 4 | 20a b
a b

 
 


 

0,25 

2 2
2

11 24 4 0 11
2

a b
a ab b

a b

     




 

*Với a=2b, chọn b=1, a=2   pt đường thẳng AB là: 2x+y-11=0 

*Với 2
11

a b , chọn b=11, a=2   pt đường thẳng AB là: 2x+11y-41=0 

0,25 
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Câu 10  (1.0 điểm) Cho ba số thực dương x,y,z thỏa mãn: xyz = 3. Tìm giá trị nhỏ 
nhất của biểu thức: 2 2 2

3 3 3log 1 log 1 log 1P x y z     
 

 

Trong mp(Oxy), gọi 3 3 3(log ;1), (log ;1), (log ;1)a x b y c z  
 

 
                              và (1;3)n a b c n    

     
Ta có: 

2 2 2 2 2
3 3 3log 1 log 1 log 1 1 3a b c a b c x y z            

      

 
 
0,5 

10P  , dấu = xảy ra khi ba vecto ,  ,  a b c
  cùng hướng và kết hợp điều 

kiện đề bài ta được 3 3x y z    
Vậy min 10P   khi 3 3x y z    

 
0,5 
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SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG 
TRƯỜNG THPT GIA LỘC 

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
Môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)  
 

Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số: 3 3 1y x x    (C).  
1) Khảo sát sự thiên và vẽ đồ thị của hàm số 3 3 1y x x    (C). 
2) Tìm trên đồ thị (C) hai điểm phân biệt M và N đối xứng với nhau qua trục tung. 

Câu 2 (1,0 điểm) 
1) Cho số phức z thỏa mãn:    1 2 2 3 2 2i z i z i      . Tính môđun của z. 

2) Giải bất phương trình:    2
4 2 1

2

log log 2 1 log 4 3 0x x x     . 

Câu 3 (1,0 điểm) 
1) Giải phương trình: 2cos5 .cos3 sin cos8x x x x  . 
2) Một hộp có 9 thẻ giống nhau được đánh số liên tiếp từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên đồng thời hai thẻ 

(không kể thứ tự) rồi nhân hai số ghi trên hai thẻ với nhau. Tính xác suất để kết quả nhận được là 
một số chẵn.  

Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân: 
6

1

3 1  
2

xI dx
x
 


 . 

Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a (a > 0),  060ABC  . 
Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy (ABCD) góc tạo bởi SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 060 . Gọi 
M là trung điểm của SB. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng 
AM, SD theo a. 

Câu 6 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ  tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng   :  2 2 4 0P x y z     

và mặt cầu   2 2 2:  2 4 6 11 0S x y z x y z       . Chứng minh rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu 
(S) theo một đường tròn. Xác định  tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn đó. 

Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ABC nội tiếp đường tròn tâm 

 2;2I , điểm D là chân đường phân giác trong của góc BAC . Đường thẳng AD cắt đường tròn 

ngoại tiếp ABC tại điểm thứ hai là M (khác A). Tìm tọa độ các điểm A, B, C biết  điểm  2;2J   

là tâm đường tròn ngoại tiếp ACD và phương trình đường thẳng CM là: 2 0.x y    

Câu 8 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình: 
 2 2

2

31 1
2 ( , )

2 5 1 2 2 4 2

y y y x
x y

x x x x y

      
       

  

Câu 9 (1,0 điểm) Cho các số thực dương a, b, c thỏa:     3 3 34 2 2a b c a b c ac bc       . 

 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:  
 

 2 22

2 2

2
3 2 2 2 16

a b ca b cP
a b a c a b c

 
  

     
 

–––––––––––––––Hết––––––––––––––– 
Họ và tên thí sinh ........................................................SBD: ...................... 

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG – TRƯỜNG THPT GIA LỘC 
HƯỚNG DẪN CHẤM  ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 

Câu Ý Nội dung Điểm 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
(2đ) 

 
 
 
 
 

1 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 3 3 1y x x    1,0 
TXĐ: D   . 
Sự biến thiên: 
  – Chiều biến thiên: 2' 3 3; ' 0 1y x y x        

0,25 

  – Giới hạn: lim ; lim
x x

y y
 

    .  

BBT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0,25 
 
 

 Vậy:  
Khoảng đồng biến: ( ; 1)   và (1; ) ; khoảng nghịch biến ( 1;1) . 
  Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại Ð1 1Cx y    ; đạt cực tiểu tại 

1 3CTx y    . 

0,25 

Đồ thị 

2

2

4

-2 2

-3

1

-1

1

-1

0
x

y

 

0,25 

 
2 

Tìm trên đồ thị (C) hai điểm phân biệt M  và N  đối xứng nhau qua trục tung. 1,0 
Gọi    1 1 2 2; , ;M x y N x y  là hai điểm thuộc đồ thị (C). 

vì M, N đối xứng nhau qua 0y 1 2

1 2

0x x
y y
  

  
 

0,25 

 2 1
3 3
1 1 2 2

0
3 1 3 1

x x
x x x x
  

      
 0,25 

1

2

3

3

x

x

  
 

   hoặc 1

2

3

3

x

x

  



 0,25 

        3; 1 ,  3; 1  hoăc N 3; 1 ,  M 3; 1M N         0,25 
 
 
 
 
 
 

1 

Tính môđun của z  0,5 
Gọi  ,z x yi x y   . Theo bài ra ta có: 

          1 2 2 3 2 2 3 5 2 2i x yi i x yi i x y x y i i                 
 

0,25 

3 5 2 1
2 1

x y x
x y y
    

       
.  Do đó 2z   0,25 

x –               –1                    1                           +  
y,            +        0          –        0              + 

y 

                     1                                                 +  
 
 
 
–                                      –3 
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2 
(1đ) 

2 

Giải bất phương trình    2
4 2 1

2

log log 2 1 log 4 3 0x x x      0,5 

ĐK: 1
2

x   (*) 

       2 2
4 2 1 2 2

2

log log 2 1 log 4 3 0 log 2 log 4 3x x x x x x          
0,25 

2 12 5 3 0 3
2

x x x         kết hợp đk  (*) ta được  1 3
2

x   0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
(1đ) 

1 

Giải phương trình: 2cos5 . os3 sin os8x c x x c x   0,5 

2

2cos5 . os3 sin os8 os8 os2 s inx os8
os2 s inx 0 2sin s inx 1 0

x c x x c x c x c x c x
c x x

     

      
 0,25 

s inx 1
1s inx
2



  


  

 Phương trình có nghiệm:  72 , 2 , 2
2 6 6

x k x k x k k             

0,25 

2 

Tính xác suất để kết quả nhận được là một số chẵn. 0,5 
Số phần tử của không gian mẫu là: 2

9 36C   0,25 
Gọi A là biến cố: “kết quả nhận được là số chẵn” 
Số kết quả thuận lợi cho A là: 1 1 2

5 4 4. 26C C C   

Xác suất cần tìm là   26 13
36 18

P A    
0,25 

 
 
 
 
 

4 
(1đ) 

 
 

Tính tích phân: 
6

1

3 1
2

xI dx
x
 


 . 1,0 

Đặt 23 3 2t x x t dx tdt        
Đổi cận 6 3;  1 2x t x t       0,25 

 3 3 3

2
2 2 2

1 12 2 2 1
1 1 1

t t tI dt dt dt
t t t
             0,25 

     3
22 ln 1t t    0,25 

2 2 ln 2   0,25 
 
 
 
 
 

 
5 

(1đ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AM, 
SD theo a. 1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ABC cân,   060BAC  
  ABC đều AC = a  

 :Do SA ABCD  

    0, 60SC ABCD SCA    
Trong 

0: , . tan 60 3SAC AC a SA AC a   
  

0,25 

2
0 3. .sin 60

2ABCD
aS BA BC   

Thể tích khối chóp .S ABCD  là 
3

.
1 .
3 2S ABCD ABCD

aV SA S   
0,25 

O

D

A B

C

S

M
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Gọi O  là tâm của hình thoi. Vì OM  là đường trung bình của SBD  
 

        .

/ / / /
3, , S, S AMO

AMO

OM SD SD AMO
Vd SD MO d SD AMO d AMO
S

 

   
 0,25 

3

. .
1 1
2 8 16SAOM S ABO S ABCD

aV V V    

    

21 1 15: ; ,
2 2 2 16

3 15 15S, ,
5 515

AMO
a aAMO AM SB a OA OM SD a S

a a ad AMO d SD AM

       

    
 

0,25 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 
(1đ) 

 

Chứng minh rằng mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) theo một đường tròn. Xác 
định  tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn đó. 1,0 

Mặt cầu (S) có tâm  1;2;3I , bán kính 5R   

Khoảng cách từ điểm I  tới mp(P) là   , 3d I P   
 

0,25 

Vì   ,d I P R   mặt phẳng  P  cắt mặt cầu  S  theo một đường tròn. Bán 

kính của đường tròn là    2 2 , 4r R d I P    
 

0,25 

Gọi  H là hình chiếu vuông góc của điểm I trên  P  suy ra đường thẳng IH đi qua 
I  và vuông góc với mp(P) 

 pt đường thẳng 
1 2

IH : 2 2
3

x t
y t
z t

 
  
  

 
0,25 

Khi đó H  là giao của mp(P)với IH  3;0;2H  0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
(1đ) 

 Tìm tọa độ các đỉnh , ,A B C  của ABC  1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ta có  2CJD CAD  ( do ACD  nội tiếp đường tròn 
tâm J ) 
Mà     2CAD BAD BCM CJD BCM    CJD  
cân tại J  nên   02 180CJD JCD   
  02 2 180BCM JCD    
  090BCM JCD CM CJ      

I

J

D

M

C

B

A

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 
: 4 0CJ x y    , mà  1;3C CJ CM C     0,25 

Ta có A,C là hai điểm chung của hai đường tròn tâm I và tâm J  nên đường thẳng 
AC đi qua C và vuông góc với IJ : 1AC x    
Đường tròn (C) ngoại tiếp ABC  có tâm (2;2)I  bán kính 10IC   

     2 2: 2 2 10C x y      

   :  1;1Do A AC C A     

 
 

0,25 
 
 
 

     Do :  3; 1M CM C M     là điểm chính giữa cung BC suy ra IM vuông 
góc với BC. Đường  thẳng BC đi qua C, vuông góc với IM : 3 10 0BC x y     

0,25 
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   19 23:  ;
5 5

Do B BC C B     
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
(1đ) 

 Giải hệ phương trình 
   

 

2 2

2

31 1 1
2

2 5 1 2 2 4 2 2

y y y x

x x x x y

     

       

 1,0 

 

Đk: 2 4 2 0x y    

Ta có:    2
21 2 4 2 1x y y y       thế vào PT (2) ta được 

0,25 

     22 21 1 4 2 1x x y y        

2
21 1 1 1 (*)

2 2
x x y y        

 
 (vì 2 1 0y y y y     ) 

0,25 

Xét  hàm số   2 1f t t t    trên   

 
2

2 2

1' 1 0,
1 1

t t tf t t
t t

 
     

 
 , do 2 1 0,t t t t t        

 f t  đồng biến trên  , theo (*) ta có  1
2

xf f y   
 

 

2 1x y    

0,25 

Với  2 1x y   thay vào (1) ta có: 

 2
2 2 2 3 51 4 1 2 1 2

4 2
y y y y y y y x                

Vậy hệ có nghiệm   5 3; ;
2 4

x y    
 

 

0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 
(1đ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 1,0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áp dụng BĐT:  
2

33 3 1 ; , , 0
4 2

x yx y x y xy x y       
 

, kết hợp với giả thiết 

suy ra: 

          

   

3 3 3 3 3 3

2

1 4 2 2
4

2 2 4
4

a b c a b c a b c a b c c a b

a b c
a b c a b c

            

  
        

 
 

 

dấu “=” xảy ra khi a+b=c>0 

 
0,25 

Khi  đó sử dụng BĐT AM–GM ta có: 

 
2

2 2 2

2
3 2 2

2
2 2

a a
a b a c b aa c

a


    

    
 

 

2 2
2 2 .

2 2

a a
a b cb aa c

a

 
  

  

  dấu “=” xảy ra khi a=b>0 

 
0,25 

Và    2 22 1
2

a b c a b c     
 2

2 32
a b ca b cP

a b c
  

 
  

 0,25 
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 Đặt  

2

4
2 32

t tt a b c P f t
t

       


 

 
 

 
 

2

2 2

32 22' 0, 4
162 16 2

t ttf t t
t t

 
     

 
 

  hàm số  f t  nghịch biến trên  4; . 

 Do đó     14
6

P f t f   . Vậy GTLN của P bằng 1
6

 

Dấu “=” xảy ra 
,

1, 2
4

a b a b c
a b c

a b c
  

       
 

0,25 

 
________ Hết________ 
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ĐỀ THI CHÍNH THỨC 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
QUẢNG NAM 

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT 
NĂM HỌC 2015 - 2016 

 Môn thi: TOÁN 
 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 

 

Câu 1 (1,0 điểm).  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 2x 4y
x 1





. 

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 2xf(x) (x 2).e   trên đoạn  [–1 ; 2]. 

Câu 3 (1,0 điểm). 
 a) Cho số phức z  thỏa mãn (2 i)z 4 3i   . Tìm môđun của số phức w iz 2 z  . 

 b) Giải phương trình  2 2log x 3 log (x 2)   . 

Câu 4 (1,0 điểm).  Tính tích phân  
1

2 3
0

xI dx
(2x 1)


 . 

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(–2 ; 3 ; 1) và đường thẳng 
x 3 y 2 z 1d :

2 1 2
  

 


. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với đường thẳng d. Tìm tọa 

độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng 3. 

Câu 6 (1,0 điểm). 

 a) Cho góc  thỏa mãn 5sin 2 6cos 0     và 0
2


   . Tính giá trị của biểu thức: 

   A cos sin 2015 co t 2016
2
       

 
. 

 b) Cho đa giác đều 12 đỉnh, trong đó có 7 đỉnh tô màu đỏ và 5 đỉnh tô màu xanh. Chọn ngẫu nhiên 
một tam giác có các đỉnh là 3 trong 12 đỉnh của đa giác. Tính xác suất để tam giác được chọn có 3 đỉnh 
cùng màu. 
Câu 7 (1,0 điểm).  Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy bằng a, góc giữa hai mặt 
phẳng (A’BC) và (ABC) bằng 600. Gọi M là trung điểm cạnh BC, N là trung điểm cạnh CC’. Tính theo a 
thể tích khối chóp A.BB’C’C và khoảng cách từ M đến mặt phẳng (AB’N). 

Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình  
2

2

x 3y 2 xy y x y 0

3 8 x 4 y 1 x 14y 12

       

      

  (x, y  R). 

Câu 9 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H, phương trình  
đường thẳng AH là 3x y 3 0   , trung điểm của cạnh BC là M(3 ; 0). Gọi E và F lần lượt là chân đường 
cao hạ từ B và C đến AC và AB, phương trình đường thẳng EF là x 3y 7 0   . Tìm tọa độ điểm A, biết 
A có hoành độ dương. 

Câu 10 (1,0 điểm). Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện  4a 2c b c1 1 6
b b a a
         
   

. 

 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: bc 2ca 2abP
a(b 2c) b(c a) c(2a b)

  
  

. 

–––––––––––– Hết –––––––––––– 
 
Họ và tên thí sinh: ……………………………………………......…; Số báo danh: …………………… 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
QUẢNG NAM 

KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP 12 THPT 
NĂM HỌC 2015 - 2016 

 ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
 Môn thi: TOÁN 
 (Đáp án – Thang điểm gồm 05 trang) 

 
Câu Đáp án (Trang 1) Điểm 

Câu 1 
(1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 

2x 4y
x 1





. 

* Tập xác định: D \{1}   
* Sự biến thiên:  

  2
2y '

(x 1)



  

 Vì y’ > 0,  x  1 nên hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (– ; 1), (1 ;+). 

0,25 

 Giới hạn và tiệm cận:  
x 1 x 1
lim y , lim y

  
    ; tiệm cận đứng x = 1.  

          
x
lim y 2


 ; tiệm cận ngang y = 2.  
0,25 

 Bảng biến thiên 
x –     1            + 
y’ + + 

y 

                               +∞ 
 
   
2  

                               2 
 
   
– ∞  

 

0,25 

* Đồ thị : 

x

y

2

2

4

O 1

 

0,25 

Câu 2 
(1,0 điểm) 

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 2 2xf(x) (x 2).e   trên đoạn  [–1 ; 2]. 

Hàm số f(x) liên tục trên đoạn [–1 ; 2], 2 2xf '(x) 2(x x 2)e    0,25 
2f '(x) 0 x x 2 0 x 1

x ( 1;2) x ( 1;2)

          
 0,25 

2 4
2
1f (1) e , f ( 1) , f (2) 2e

e


     . 0,25 

 GTLN của f(x) trên đoạn [–1 ; 2] bằng 2e4, khi x = 2, GTLN của f(x) trên đoạn [–1 ; 2] 
bằng – e2 , khi x = 1. 0,25 
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Câu Đáp án (Trang 2) Điểm 
Câu 3 

(1,0 điểm) 
a) (0,5) Cho số phức z  thỏa mãn (2 i)z 4 3i   . Tìm môđun của số phức w iz 2z  . 
(2 i)z 4 3i z 1 2i       0,25 

w iz 2z i(1 2i) 2(1 2i) 4 5i        . Vậy  | w | 41  0,25 

b) (0,5) Giải phương trình  2 2log x 3 log (x 2)    (1). 
Điều kiện: x > 0 (*). 

2 2
2(1) log (x 2x) 3 x 2x 8       

0,25 

2x 2x 8 0      x = – 4 hoặc x = 2. 
Kết hợp với điều kiện (*) suy ra phương trình (1) có một nghiệm x = 2. 

0,25 

Câu 4 
(1,0 điểm) Tính tích phân  

1

2 3
0

xI dx
(2x 1)


 . 

Đặt 2t 2x 1 dt 4xdx     0,25 
 x = 0   t = 1;  x = 1  t = 3 0,25 

Khi đó 
3

3
1

1 1I dt
4 t

   (0,25) 
3

2
1

1 1
98t


    (0,25) 0,5 

Câu 5 
(1,0 điểm) Cho điểm A(–2 ; 3 ; 1) và đường thẳng 

x 3 y 2 z 1d :
2 1 2
  

 


. Viết phương trình mặt phẳng 

(P) qua A và vuông góc với đường thẳng d. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho 
khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng 3. 
Một vectơ chỉ phương của d là u (2;1; 2) 


. 0.25 

Mặt phẳng (P) qua A và nhận vectơ u (2;1; 2) 


 làm vectơ pháp tuyến nên phương 
trình của nó là 2(x + 2) + y – 3 – 2(z – 1) = 0 hay 2x + y – 2z + 3 = 0. 

0.25 

Vì M thuộc d nên M(3 + 2t; 2 + t; 1 – 2t). Khoảng cách từ M đến (P) là: 

2 2 2

| 2(3 2t) 2 t 2(1 2t) 3 |d(M,(P)) | 3t 3 |
2 1 ( 2)

     
  

  
 0.25 

d(M,(P)) 3 | 3t 3 | 3      t = 0 hoặc t = –2. 
Vậy M(3 ; 2 ; 1) hoặc M(–1 ; 0 ; 5). 

0.25 

Câu 6 
(1,0 điểm) a) (0,5) Cho góc  thỏa mãn 5sin 2 6cos 0     (1) và 0

2


   . Tính giá trị của biểu 

thức:    A cos sin 2015 co t 2016
2
       

 
. 

Vì 0
2


    nên cos > 0, cot > 0. 

3(1) 10sin .cos 6cos 0 cos .(5sin 3) 0 sin
5

             (vì cos>0) 
0,25 

    2
2
1 25 16 4co t 1 1 cot

9 9 3sin
        


 (vì cot > 0) 

3 4 2A sin sin co t 2sin co t 2.
5 3 15

              
0,25 

b) (0,5) Cho đa giác đều 12 đỉnh, trong đó có 7 đỉnh tô màu đỏ và 5 đỉnh tô màu xanh. Chọn 
ngẫu nhiên một tam giác có các đỉnh là 3 trong 12 đỉnh của đa giác. Tính xác suất để tam giác 
được chọn có 3 đỉnh cùng màu. 

Số phần tử của không gian mẫu là: 3
12| | 220C    0,25 

Gọi A là biến cố chọn được tam giác có 3 đỉnh cùng màu. Số kết quả thuận lợi cho A 0,25 
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là: 3 3
A 7 5| | 45C C    . Xác suất biến cố A là  A| | 9P(A)

| | 44


 


. 

Câu Đáp án (Trang 3) Điểm 
Câu 7 

(1,0 điểm) 
Tính thể tích khối chóp A.BB’C’C và khoảng cách từ M đến mặt phẳng (AB’N). 

E D

N

M

C'

B'

A C

B

A'

H

 

Tam giác ABC đều cạnh a và M là 
trung điểm BC nên: 

       AM  BC và 
a 3AM

2
  

AMBC và AA’BCA’M BC 
 Góc giữa hai mặt phẳng (A’BC) và 
(ABC) là  0A 'MA 60 . 
Tam giác A’AM vuông tại A nên: 

0 a 3 3aAA ' AM.tan 60 . 3
2 2

    

0,25 

Diện tích hình chữ nhật BB’C’C là: 
2

BB'C'C
3aS BB'.BC

2
   

AM  BC và AM  BB’  AM  (BB’C’C) 

Thể tích khối chóp S.ABCD là:  
2 3

BB'C'C
1 1 3a a 3 a 3V S .AM .
3 3 2 2 4

      

0,25 

Trong mặt phẳng (BB’C’C), B’N cắt BC tại D. 
Khi đó: C là trung điểm BD và  0BAD 90  
Gọi E là trung điểm AD, ta có: CE  AD. Dựng CH  NE (H  NE). 
AD  CE và AD  CN  AD  (CNE)  AD  CH 
CH  NE và CH  AD  CH  (AB’N). 

0,25 

Ta có:  
1 aCE AB
2 2

  , 
1 3aCN CC'
2 4

   

 2 2 2 2 2 2
1 1 1 4 16 52 3aCH

2 13CH CE CN a 9a 9a
        

Do đó: 
3 3 9ad(M,(AB' N)) d(C,(AB'N)) CH
2 2 4 13

    

0,25 

Câu 8 
(1,0 điểm) Giải hệ phương trình  (I)

2

2

x 3y 2 xy y x y 0

3 8 x 4 y 1 x 14y 12.

       

      

 

(I)  
2

x y (x y)(y 1) 2(y 1) 0 (1)

3 8 x 4 y 1 x 14y 12 (2)

       


     
 

Điều kiện: x  8, y  – 1, (x – y)(y + 1)  0 (*) 
Nếu (x ; y) là nghiệm của hệ (I) thì y > – 1. Suy ra x – y  0.  

0.25 

Do đó:  
x y x y x y x y(1) 2 0 1 1 x 2y 1
y 1 y 1 y 1 y 1
   

          
   

 0.25 

Thay x = 2y + 1 vào (2) ta được: 
2 23 7 2y 4 y 1 (2y 1) 14y 12 4 y 1 3 7 2y 4y 10y 11 0              

24( y 1 2) 3( 7 2y 1) 4y 10y 6 0           

2 3(y 3) 2y 1 0
y 1 2 7 2y 1

 
           

  (3) 

0.25 

 Vì 
71 y
2

    nên 
2 2 2

y 1 2 3 2 2


  
, 

3 3
47 2y 1


 

, 2y + 1 > –1  0.25 
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2 3 2y 1 0
y 1 2 7 2y 1

    
   

. Do đó: (3) y 3 0 y 3       

 x = 7 (thỏa (*)). Vậy hệ phương trình đã cho có một nghiệm (x ; y) = (7 ; 3). 
 

Câu Đáp án (Trang 4) Điểm 
Câu 9 

(1,0 điểm) 
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H, phương trình  đường 
thẳng AH là 3x y 3 0   , trung điểm của cạnh BC là M(3 ; 0). Gọi E và F lần lượt là chân 
đường cao hạ từ B và C đến AC và AB, phương trình đường thẳng EF là x 3y 7 0   . Tìm 
tọa độ điểm A, biết A có hoành độ dương. 

J

I

M

F

E

H

B C

A

 

J

I

M

F

E

A

H

BC
 

 

Gọi I trung điểm AH. Tứ giác AEHF nội tiếp và bốn điểm B, C, E, F cùng thuộc một 
đường tròn nên IM  EF (đoạn nối tâm vuông góc với dây chung). 
Ta có:  IEF ABE  (cùng phụ góc A hoặc cùng phụ góc EHF) 

     và:   1ABE EMF IME
2

   

  0MEI 90     0MFI MEI 90  . 
Do đó tứ giác MEIF nội tiếp đường tròn đường kính IM, tâm là trung điểm J của IM. 
(Đường tròn (J) là đường tròn Euler) 

0.25 

Đường thẳng IM qua M và vuông góc EF nên có phương trình: 3x + y – 9 = 0. 
I là giao điểm của AH và IM  nên tọa độ điểm I là nghiệm của hệ phương trình: 

3x y 3 0
3x y 9 0

  
   

 

  I(1; 6). 

0.25 

Đường tròn đường kính IM có tâm J(2 ; 3) và bán kính r JM 10   nên có phương 
trình:  (x – 2)2 + (y – 3)2 = 10 . 
Tọa độ điểm E là nghiệm của hệ phương trình: 

 
   2 2

x 3y 7 0

x 2 y 3 10

  


   
 

      
 2
x 3y 7 x 5

y 4y 3 1

       
 hoặc 

x 1
y 2
 

 
  E(5 ; 4) hoặc E(–1;2). 

0.25 

Vì A  AH nên A(a ; 3a + 3) 
Ta có: 2 2 2 2IA IE IA IE (a 1) (3a 3) 20 a 1 2            

Vì A có hoành độ dương nên A(1 2;6 3 2)  . 
0.25 
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Câu Đáp án (Trang 5) Điểm 
Câu 10 

(1,0 điểm) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện  
4a 2c b c1 1 6
b b a a
         
   

. 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
bc 2ca 2abP

a(b 2c) b(c a) c(2a b)
  

  
. 

Đặt 
2 4 1x , y , z
a b c

    (x, y, z > 0).  

Điều kiện đã cho trở thành: 
3 3x y x y2 6
xyz y x

 
   

 
 (*) 

Ta có: 
3

3 3 (x y)x y
4


   và 2(x y) 4xy   

Do đó:  
3 3 3x y (x y) 4 xy(x y) x y
xyz 4xyz 4xyz z
   

     

Mặt khác  
x y 2
y x
   nên 

3 3x y x y x y6 2 4
xyz y x z

  
     

 
 

x y0 2
z


   . 

0.25 

Ta có: 
2 2x y 4z x y 4zP

y 2z 2z x x y xy 2zx 2yz xy x y
     

     
 

2 2

2
(x y) 4z (x y) 4z 2(x y) 4z

2xy 2z(x y) x y x y x y 4z x y(x y) 2z(x y)
2

  
     

      
 

 

Suy ra: 

x y2 4zP x y x y4
z z



 
 

. 

0.25 

Đặt 
x yt , 0 t 2

z


   . Ta có 
2t 4P

t 4 t
 


. 

Xét hàm số 
2t 4f (t) (0 t 2)

t 4 t
   


. 

2

2 2
4(t 8t 16)f '(t) 0, t (0;2]

t (t 4)
 

   


  f(t) nghịch biến trên (0 ; 2]. 

0.25 

Suy ra: 
8P f (t) f (2)
3

   . 

x y
8P x y z 2a b 4cx y3 2

z


        



 

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 
8
3

, khi 2a = b = 4c. 

0.25 

 
Chú ý: Những cách giải khác đáp án, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. Tùy theo thang điểm của đáp án mà giám khảo 
cho điểm tương ứng. 

–––––––––––– Hết –––––––––––– 
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  Trường THPT Bắc Yên Thành ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
  LỚP 12A4 Môn thi: TOÁN 
  Ngày 05/4/2016 Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề 

Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số 2 3
2

xy
x





. 

a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 
b. Tìm m để đường thẳng   : 2d y x m   cắt (C) tại hai điểm phân biệt và tiếp tuyến của 

(C) tại hai điểm đó song song với nhau. 

Câu 2 (2,0 điểm) 

a. Giải phương trình   2 3sin cos 4 2 sin 2 .
2

x x x    

b. Giải phương trình  3 22 1 6x x x x    . 

Câu 3 (2,0 điểm)  

a. Tính tích phân 
10 3 2

5

3 4
2

x xI dx
x
 


 . 

b. Gọi 1z  và 2z  là hai nghiệm phức của phương trình    22 1 4 2 5 3 0i z i z i      .  

 Tính 2 2
1 2z z . 

Câu 4 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A, với 
2
aAC  , 

BC a . Hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) cùng tạo với mặt đáy (ABC) góc 600. Tính theo a thể tích 
khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm B tới mặt phẳng (SAC), biết rằng mặt phẳng (SBC) 
vuông góc với đáy (ABC). 

Câu 5 (2,0 điểm) 
a. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC vuông cân tại A. Biết phương trình cạnh 

BC là   : 7 31 0d x y   , điểm N(7; 7) thuộc đường thẳng AC, điểm M(2; –3) thuộc AB 
và nằm ngoài đoạn AB. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 

b. Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz  cho mặt phẳng 052:)(  zyxP  và đường thẳng 

.
1

3
1

1
2

3: 





 zyxd  Gọi 'd  là hình chiếu vuông góc của d lên (P) và E là giao điểm của 

d và (P). Viết phương trình đường thẳng 'd . Tìm tọa độ điểm F thuộc (P) sao cho EF 
vuông góc với 'd  và .35EF   

Câu 6 (1,0 điểm) Cho các số thực a, b, c không âm thỏa mãn 2 2 2 1a b c   .Chứng minh rằng  
1 1 1 9

1 1 1 2ab bc ca
  

  
. 

---------------- Hết ---------------- 
Họ và tên thí sinh:…………………………..........                        Số báo danh: ......... 
Cán bộ coi thi không cần giải thích gì thêm. Học sinh KHÔNG ĐƯỢC nhìn bài của nhau. 
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TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH - BIỂU ĐIỂM CHẤM - ĐỀ THI THỬ TOÁN - NĂM 2016 
(Biểu điểm gồm 04 trang) 

Câu Nội dung Điểm 

I 
(2.0 đ) 

1. (1.0 điểm) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số. 
* TXĐ: D = R\{2}. 

* 
 2

7' 0
2

y
x

  


. Vậy hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định. 
 

0.25 

* Hàm số có tiệm cận đứng x = 2, tiệm cận ngang y = 2. 0.25 

* Bảng biến thiên 0.25 

Giao Ox: 30
2

y x    . 

Giao Oy: 30
2

   x y . 

Đồ thị: 

 
0.25 

2. (1.0 điểm) Tìm m để đường thẳng … 
Phương trình hoành độ giao điểm:  

     22 6 2 3 0 *2 3 2
2 2

x m x mx x m
x x

          
 

 
0.25 

(d) cắt (C) tại 2 điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình (*) có hai 
nghiệm phân biệt và khác 2. 

 
   2 2

0
6 8 2 3 0 4 60 0

2 0
g m m m m

g

          


 (luôn đúng). 

 
0.25 

Với điều kiện trên giả sử đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm có 

hoành độ 1 2x x . Ta có 1 2
6

2
mx x 

  . 

Tại hai giao điểm kẻ hai tiếp tuyến song song khi và chỉ khi  
   1 2 1 2' ' 4y x y x x x    2m   . 

 
 

0.5 

II. 
(2.0 đ) 

1. (1.0 điểm) Giải phương trình…  

Pt(1) 1 1 3sin .cos 4 cos 4 2sin
2 2 2

x x x x        1cos 4 2 sin 0
2

x x     
 

 

cos 4 2
1sin sin( )
2 6

x

x 
 


    


2
6

7 2
6

x k

x m

 




   
 

  

 

Mặt khác: 1 3 2 4x x       

0.25 

* với 2 2 4 0
6

k k         . Do đó : 
6

x 
   

* Với 72 2 4 0
6

m m        nên 7
6

x 
  

 
0. 25 

Vậy phương trình (1) có 2 nghiệm 
6

x 
   và 7

6
x 
 thoả mãn (2)  0. 25 
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2. (1.0 điểm) Giải hệ phương trình…   
ĐK: 0x  . Nhận thấy (0; y) không là nghiệm của hệ. Xét 0x  . 

Từ phương trình thứ 2 ta có 2
2

1 1 12 2 4 1 1y y y
x x x

       (1) 0.25 

Xét hàm số   2 1f t t t t    có  
2

2

2
' 1 1 0

1
tf t t

t
    


 nên hàm số 

đồng biến. Vậy     1 11 2 2f y f y
x x

     
 

. 

 
0.25 

Thay vào phương trình (1):  3 22 1 6x x x x     0.25 

Vế trái của phương trình là hàm đồng biến trên  0;  nên có nghiệm duy 
nhất  

1x   và hệ phương trình có nghiệm 11;
2

 
 
 

. 
0.25 

III. 
(1.0 đ) 

Tính tích phân…  

 Tính tích phân : 
10 3 2

5

3 4
2

x xI dx
x
 


  

 
210 10

5 5

( 1)( 2) ( 2) ( 1)
2 2

x x x x
I dx dx

x x
   

 
    

 Đặt 2
2

2
1 1

1
udu dx

u x u x
x u


      

 
, đổi cận : 

: 5 10
: 2 3

x
u




 

 Ta có : 
3 3 32

2 3 3
22 2 2

2 2 2

( 3) .2 4 12. ( 4 ) 2( 4 ) 8
31 1 1

u u udu duI u du u u
u u u


      
             

0.25 
 

0.25 
0.25 

0.25 

3
3
2

2

62 1 1 62 14 ( ) 4ln
3 1 1 3 1

uI du
u u u


    

  
62 34ln
3 2

I     

IV. 
(1.0 đ) 

 Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ B tới mặt phẳng (SAC) theo 
a. 

- ABC vuông tại A có ;
2
aAC BC a   

   0 030 ; 60B C   . 
- Kẻ SH BC thì ( )SH ABC  
- Và các góc SMH, SNH bằng 600, và HM HN  

- Ta có : 0 0sin 30 sin 60
HN HMa BC BH CH      

      Tính được (3 3) 3( 3 1);
4 4

a aHM SH 
   

 
21 3.

2 8ABC
aS AB AC   

 
 

0.25 

 
 
 

0.25 

- Thể tích 
3

.
1 (3 3).
3 32S ABC ABC

aV SH S 
   

0.25 
0.25 
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- Gọi khoảng cách từ B tới mp(SAC) là h thì .3 S ABC

SAC

Vh
S

  

- SHM tính được (3 3)
2

aSM 


21 (3 3).
2 8SAC

aS SM AC 
    

V. 
(1.0 đ) 

     3 3
4SAC

V ah
S

   .  Vậy khoảng cách từ B tới mp(SAC) là 3
4
a   

1 1 1 9 3
1 1 1 2 1 1 1 2

ab bc ca
ab bc ca ab bc ca

      
     

  
0.25 

Ta có 2 2 2 2 2 2

2 2
1 2 2 2 2 2

ab ab ab
ab a b c ab a b c

 
     

. 

Theo bất đẳng thức Bunhiacopxki  

 22 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

4
2 2

a ba b ab
a c b c a b c a b c


  

     
. 

 
 

0.25 

Vậy 
2 2

2 2 2 2

1
1 2

ab a b
ab a c b c

 
     

. 

Tương tự  
2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1,
1 2 1 2

bc b c ac a c
bc b a c a ac a b c b

   
              

. 

 
 
 

0.25 

Cộng lại ta có điều phải chứng minh. Dấu bằng khi 3
3

a b c   . 
 

0.25 

VI. 
(2.0 đ) 

1. (1.0 điểm) Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC  
Đường thẳng AB đi qua M nên có phương trình 
   2 3 0a x b y     2 2 0a b   

  0; 45AB BC   nên 0

2 2

3 47
cos 45

4 350

a ba b
a ba b

 
     

. 

 
 
 

0.25 

Nếu 3a = 4b, chọn a = 4, b = 3 ta được   : 4 3 1 0AB x y   . 

  : 3 4 7 0AC x y   . 

Từ đó A(-1; 1) và B(-4; 5). Kiểm tra 2MB MA
 

 nên M nằm ngoài đoạn AB 
(TM) 
Từ đó tìm được C(3; 4) 

 
 

0.50 

Nếu 4a = -3b, chọn a = 3, b = -4 được   : 3 4 18 0AB x y   , 

  : 4 3 49 0AC x y    
Từ đó A(10; 3) và B(10;3) (loại) 

 
0.25 

Nếu không kiểm tra M nằm ngoài AB trừ 0.25 điểm.  

2. (1.0 điểm) Viết phương trình mặt phẳng….  
Giả sử Qn


 là một vecto pháp tuyến của (Q). Khi đó  1; 1; 1Q Pn n  

 
 

Mặt phẳng (Q) cắt hai trục Oy và Oz tại    0; ;0 , 0;0;M a N b  phân biệt sao 

cho OM = ON nên 
0

0
a b

a b
a b
 

     
 

0.25 
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Nếu a = b thì    0; ; // 0; 1;1MN a a u  
 

 và Qn u
 

 nên  , 2;1;1Q Pn u n   
  

. 

Khi đó mặt phẳng (Q): 2 2 0x y z     và  Q  cắt Oy, Oz tại  0;2;0M  và 

 0;0;2N  (thỏa mãn) 

0.25 

Nếu a =  – b  thì    0; ; // 0;1;1MN a a u  
 

 và Qn u
 

  

nên  , 0;1; 1Q Pn u n    
  

. 

Khi đó mặt phẳng (Q): 0y z   

0.25 

 Q  cắt Oy, Oz tại  0;0;0M  và  0;0;0N  (loại). Vậy   : 2 2 0Q x y z    . 0.25 

VII. 
(1.0 đ) 

 

Tính 2 2
1 2z z ....  

Có     2' 4 2 2 1 5 3 16i i i       . Vậy phương trình có hai nghiệm phức 0.25 

1 2
3 5 1 1,
2 2 2 2

z i z i      0. 5 

Do đó 2 2
1 2 9z z  . 0.25 
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 SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 
TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH Môn: TOÁN - Năm học: 2015 – 2016 
 (Đề thi gồm 1 trang) Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu 1 (2 điểm). Cho hàm số 2 1  
1





xy
x

 

a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 
b) Tìm điểm M trên (C) để khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng của đồ thị (C) bằng khoảng 

cách từ M đến trục Ox. 

Câu 2 (1 điểm). 
a) Giải phương trình:  3 sin 2 cos 2 4sin 1x x x   . 
b) Giải bất phương trình:  3 32log ( 1) log (2 1) 2x x    . 

Câu 3 (0.5 điểm). Tính nguyên hàm sau:  2 3I x x dx   

Câu 4 (1.5 điểm). 

a) Tìm số hạng chứa x3 trong khai triển của 
9

2

2 .  
 

x
x

  

b) Một ngân hàng đề thi gồm 20 câu hỏi. Mỗi đề thi gồm 4 câu được lấy ngẫu nhiên từ 20 câu 
hỏi trên. Thí sinh A đã học thuộc 10 câu trong ngân hàng đề thi. Tìm xác suất để thí sinh A 
rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có ít nhất 2 câu đã thuộc.   

Câu 5 (1 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi I là trung điểm 
AB, H là giao điểm của BD với IC. Các mặt phẳng (SBD) và (SIC) cùng vuông góc với đáy. Góc 
giữa (SAB) và (ABCD) bằng 060 . Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường 
thẳng SA và IC. 

Câu 6 (1 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại B, BC 2BA . Gọi E, 
F lần lượt là trung điểm của BC, AC. Trên tia đối của tia FE lấy điểm M sao cho FM 3FE . Biết 
điểm M có tọa độ  5; 1 , đường thẳng AC có phương trình 2x y 3 0   , điểm A có hoành độ là 
số nguyên. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 

Câu 7 (1 điểm). Cho hình lăng trụ tam giác đều  ABC.ABC có tất cà các cạnh đều bằng a .Tính 
thể tích  của hình lăng trụ  và diện tích của mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ theo a.  

Câu 8 (1 điểm). Giải hệ phương trình    
2

2

3 5 4

4 2 1 1

      


     

x xy x y y y

y x y x
 

Câu 9 (1 điểm). Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa mãn 2 . c b abc  Tìm giá trị 

nhỏ nhất của biểu thức 3 4 5
  

     
S

b c a a c b a b c
 

----------HẾT---------- 
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:………………………………………………….Số báo danh:……………… 
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TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH  - ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN TOÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015-2016, LẦN 1 

Câu Nội dung Điểm 

Câu 1a 
1.0đ 

 

- Tập xác định  D R \ 1  

- Sự biến thiên 
 2

3y ' 0
x 1


 


 với x D   0,25 

+ Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng    ;1 , 1;   

+ Hàm số không có cực trị 
0,25 

+  
x
lim y x 2


 , suy ra đường thẳng y = 2 là đường tiệm cận ngang của đồ thị 

   
x 1 x 1
lim y x , lim y x

  
    , suy ra đường thẳng x 1  là đường tiệm cận đứng 

của đồ thị 
+ Bảng biến thiên 
 
 
 
 
 
     

0,25 
 
 
 

- Đồ thị  
+ Đồ thị hàm số đi qua các điểm  
       0; 1 , 2;1 , 4;3 , 2;5   

+ Đồ thị nhận điểm  I 1;2 làm tâm đối 

xứng. 

6

4

2

2

5 5

1

3

y

x

5

-2
-1

421
O

 

0,25 

Câu 1b 
1.0đ 

 

Gọi  0 0M x ; y ,   0x 1 , 0
0

0

2x 1y
x 1





, Ta có 

   1 0 0d M, d M,Ox x 1 y      
0,25 

 20
0 0 0

0

2x 1x 1 x 1 2x 1
x 1


      


 0,25 

Với 0
1x

2


 , ta có : 02
0 0 0

0

x 0
x 2x 1 2x 1

x 4


      
        

Suy ra    M 0; 1 ,M 4;3  
0,25 

Với 0
1x

2


 , ta có pt 2 2
0 0 0 0x 2x 1 2x 1 x 2 0         (vô nghiệm) .   

Vậy    M 0; 1 ,M 4;3  
0,25 

x    1    
y         

y 
2  

  

  

 2 
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Câu 
2a. 

0.5đ 

3 sin 2 cos 2 4sin 1 2 3 sin cos 1 cos 2 4sin 0       x x x x x x x  

 22 3 sin cos 2sin 4sin 0 2sin 3 cos sin 2 0       x x x x x x x  
0,25 

sin 0sin 0
, .

sin 1 23 cos sin 2
3 6

x x kx
k

x x kx x


 



                  

  0,25 

Câu 
2b. 
0.5đ 

 

ĐK: x > 1   ,   3 3
2log ( 1) log (2 1) 2x x      3log [( 1)(2 1)] 1x x       0,25 

22 3 2 0x x         1 2
2

x           

Đối chiếu điều kiện suy ra bpt có tập nghiệm S = (1;2] 
0,25 

Câu 3  
0.5 đ 

 

Đặt 2 2 2t x 3 t x 3 2tdt 2xdx xdx tdt         . 0,25 

Suy ra 
3 2 3

2 t ( x 3)I t.tdt t dt C C
3 3


        0,25 

Câu 
4.a 

0.5đ 

Ta có  
9 k9 9

kk 9 k k 9 3k
9 92 2

k 0 k 0

2 2x C x C x 2
x x

 

 

         
   

   0,5 

Số hạng chứa 3x  tương ứng giá trị k thoả mãn 9 3k 3 k 2     

Suy ra số hạng chứa 3x bằng  22 3 3
9C x 2 144x   

0,25 

Câu 
4.b 
0.5đ 

Lấy ngẫu nhiên từ ngân hàng đề thi 4 câu hỏi để lập một đề thi có 48454
20 C  đề 

thi. 
0,25 

Thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có 2 câu đã thuộc, có 2025. 2
10

2
10 CC trường 

hợp. 
Thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có 3 câu đã thuộc, có 1200. 1

10
3
10 CC trường 

hợp. 
 Thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có 4 câu đã thuộc, có 2104

10 C trường 
hợp. 
Do đó, thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có ít nhất  2 câu đã thuộc, có 

343521012002025  trường hợp 
Vậy  xác suất để thí sinh A rút ngẫu nhiên được 1 đề thi có ít nhất  2 câu đã thuộc là 
3435 229
4845 323

 . 

0,5 

Câu 5 
1.0đ 

Ta có S.ABCD ABCD
1V SH.S
3

 , trong đó 2
ABCDS a  

Do (SIC),(SBD) cùng vuông với đáy suy ra 
SH (ABCD)  

Dựng  HE AB SHE AB   , suy ra SEH  là 

góc giữa (SAB) và (ABCD)  0SEH 60   
Ta có 0SH HE. tan 60 3HE   
HE HI 1 a a 3HE SH
CB IC 3 3 3

       

Suy ra
3

2
S.ABCD ABCD

1 1 a 3 3aV SH.S . .a
3 3 3 9

    

M

F

K

P

E

I

H

S

D

C

B

A

 

0,25 
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Gọi P là trung điểm của CD, suy ra AP song song với CI 
       d SA,CI d CI, SAP d H, SAP    0,25 

Dựng HK AP , suy ra    SHK SAP  

Dựng     HF SK HF SPA d H, SPA HF      

Do SHK  vuông tại H 2 2 2

1 1 1
HF HK HS

   (1) 

Dựng DM AP , ta thấy DM HK  2 2 2 2

1 1 1 1
HK DM DP DA

     

Thay vào (1) ta có 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 4 1 3 8
HF DP DA HS a a a a

       
aHF

2 2
  .   

Vậy   ad SA,CI
2 2

 . 

0,25 

 
 
 
 
 

Câu 6 
1.0đ 

 

      

I

MFE

C

AB
 

             

Gọi I là giao điểm của BM và AC. 
Ta thấy BC 2BA EB BA, FM 3FE EM BC       

 ABC BEM EBM CAB BM AC       . 
Đường thẳng BM đi qua M vuông góc với AC 
BM : x 2y 7 0   . 

0,25 

Toạ độ điểm I là nghiệm của hệ 
13x2x y 3 0 5

x 2y 7 0 11y
5

          


13 11I ;
5 5

   
 

12 6IM ;
5 5

    
 



,  2 8 4IB IM ; B 1; 3
3 5 5

       
 

 
 

0,25 

Trong ABC  ta có 2 2 2 2

1 1 1 5 5BA BI
BI BA BC 4BA 2

      

Mặt khác 
2 28 4 4 5BI

5 5 5
         

   
, suy ra 5BA BI 2

2
   

Gọi toạ độ  A a,3 2a . 

 Ta có    2 22 2 11BA 4 a 1 6 2a 4 5a 26a 33 0 a 3 a
5

               

0,25 

Do a là số nguyên suy ra  A 3; 3 . 2 4AI ;
5 5
   

 


 

Ta có    AC 5AI 2;4 C 1;1   
 

. Vậy  A 3; 3 ,  B 1; 3 ,  C 1;1  
0,25 

Câu 7 
1.0đ 

Thể tích lăng trụ là:  
2 3a 3 a 3V AA'.S a.ABC 4 4

    0,5 

Gọi O, O lần lượt là tâm của đường tròn ngoại tiếp 
ABC,  A 'B'C '   khi đó tâm của mặt cầu  (S) 

ngoại tiếp hình lăng trụ đều ABC.ABC là trung 
điểm  I của OO. Mặt cầu này có bán kính là: 

2 2 a 21R IA AO OI
6

     
2

2 7 aS 4 R
3

  


  

0,5 
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Câu 8 
1.0đ 

 
 
 
 
 

Đk: 

2

2

0
4 2 0

1 0

xy x y y
y x

y

    


  
  

.  Ta có (1)   3 1 4( 1) 0x y x y y y         

Đặt , 1u x y v y      ( 0, 0u v  ) 

Khi đó (1) trở thành : 2 23 4 0u uv v  
4 ( )

u v
u v vn


   
 

0,5 

Với u v  ta có 2 1x y  , thay vào (2) ta được : 24 2 3 1 2y y y y      

   24 2 3 2 1 1 1 0y y y y        
 

2

2 2 2 0
1 14 2 3 2 1

y y
yy y y

 
 

    

 
2

2 12 0
1 14 2 3 2 1

y
yy y y

 
    
      

 

0,25 

2y  ( vì  
2

2 1 0 1
1 14 2 3 2 1

y
yy y y

    
    

) 

Với 2y   thì  5x  . Đối chiếu điều kiện ta được  nghiệm của hệ PT là  5;2  

0,25 

Câu 9 
1.0đ 

 

Áp dụng bất đẳng thức 1 1 4 , 0, 0.x y
x y x y
   


 

1 1 1 1 1 12 3S
b c a a c b b c a a b c a c b a b c

                         
 

0,25 

suy ra 2 4 6 .S
c b a

    0,25 

Từ giả thiết ta có 1 2 ,a
c b
  nên 2 4 6 1 2 3 32 2 4 3.a

c b a c b a a
             
   

 0,25 

Vậy giá trị nhỏ nhất của S bằng 4 3 . Dấu bằng xảy ra khi 3.a b c      0,25 

 
Mọi cách giải khác nếu đúng đều cho điểm tương ứng 
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 SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 
 TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH Môn: TOÁN – Năm học: 2015 – 2016 
 (Đề thi gồm 1 trang) Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  4 22 1  y x x . 

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số   43
1

  


f x x
x

 trên đoạn 

 2;5 . 
Câu 3 (1,0 điểm).  

a) Giải phương trình  cos2 3sin 2 0  x x . 
b) Giải bất phương trình     2 1

2

log 2 1 log 2 1   x x . 

Câu 4 (1,0 điểm). Tìm số hạng chứa 3x  trong khai triển nhị thức Niu – tơn của biểu thức 
2 ,  

 

n

x
x

 0.x  Trong đó n  là số tự nhiên thỏa mãn 2 12 180 n nA C . 

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho hình lăng trụ tam giác  ABC.A'B'C' có A(1; 1; 1), 
B(1; 2; 1), C(1; 1; 2) và A'(2; 2; 1). Tìm tọa độ các đỉnh B', C' và viết phương trình mặt cầu đi qua 
bốn điểm A, B, C, A'. 

Câu 6 (1,0 điểm).  

a)  Cho 3cos
5

 . Tính giá trị của biểu thức  2cos cos 2
2

 
 P  

b) Đội dự tuyển học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán của một trường phổ 
thông có 4 học sinh nam khối 12, 2 học sinh nữ khối 12 và 2 học sinh nam khối 11. Để thành lập 
đội tuyển dự thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán cấp tỉnh nhà trường cần 
chọn 5 em từ 8 em học sinh trên. Tính xác suất để trong 5 em được chọn có cả học sinh nam và 
học sinh nữ, có cả học sinh khối 11 và học sinh khối 12. 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với mặt đáy (ABCD), đáy ABCD là 
hình chữ nhật có AD = 3a, AC = 5a, góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD) bằng 450. Tính 
theo a thể tích khối chóp S.ABCD và tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SBC). 

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A, B và AD = 
2BC. Gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường chéo BD và E là trung điểm của đoạn 

HD. Giả sử  1;3H , phương trình đường thẳng : 4 3 0  AE x y  và 5 ;4
2

 
 
 

C . Tìm tọa độ các 

đỉnh A, B và D của hình thang ABCD.  

Câu 9 (1,0 điểm). Giải bất phương trình  
2 3

3

2 2 11
2 1 3

  
 

 
x x xx

x
  trên tập hợp số thực. 

Câu 10 (1,0 điểm). Cho , ,a b c  là các số thực không âm thỏa mãn 2 2 2 2 1 3  a b c b b . Tìm giá trị 

nhỏ nhất của biểu thức    
     

2

2 2 2
1 4 8
1 1 2 3

  
  

bP
a b c

 

––––––––––HẾT–––––––––– 
Giám thị coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:………………………………………………….Số báo danh:………………     
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TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH  – ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN TOÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015–2016, LẦN 2 

Câu Đáp án Điểm 

1 Khảo sát sự biến thiên… 1,0 
  – TXĐ: D =  

  – Giới hạn: 4
2 4

2 1lim lim 1
x x

y x
x x 

      
 

 0,25 

– Sự biến thiên: 

   +) Ta có:  y' = 4x3 – 4x  ' 0 0 1y x x        

   +) Bảng biến thiên 

 
 

0,25 

Suy ra: * Hàm số nghịch biến trên các khoảng    ; 1 , 0;1   và hàm đồng biến trên 

các khoảng    1;0 , 1;  . 

* Cực trị:  xCĐ = 0, yCĐ = 1;   xCT = 1 , yCT = 0 

0,25 

– Đồ thị:  

                              

-2 -1 1 2

-2

-1

1

2

x

y

 
– NX: Đồ thị nhận trục tung làm trục đối xứng 
       

0,25 

2 Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất… 1,0 

– Ta có  f x  liên tục và xác định trên đoạn  2;5 ;  
 2

4' 1
1

f x
x

 


 0,25 

– Với  2;5x  thì  ' 0 3f x x    0,25 

– Ta có:      2 3, 3 2, 5 3f f f    0,25 

  – Do đó:  
 2;5

3 2 5Max f x x x     ,       
 2;5

2 3min f x x     0,25 

x –∞  1   0  1  +∞ 
y  – 0 + 0 – 0 +  

y 
+∞  

0 

 5
2  

 

0 

 +∞ 
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3 a) – Ta có phương trình  2cos 2 3sin 2 0 2sin 3sin 1 0x x x x        0,25 

sin 1 2
62 , .1 72sin 22 6

     
      
      

 
 




x x k
x k k

x x k
  

   – KL: Phương trình có ba họ nghiệm… 

0,25 

b) – ĐK: 2x   
   – Khi đó bất phương trình có dạng:    2 2log 2 1 log 2 1x x     

   2
2

5log 2 1 2 1 2 5 0 0;
2

              
x x x x x  

0,25 

   – Kết hợp điều kiện ta có: 52;
2

x    
 0,25 

4 Tìm số hạng chứa… 1,0 
– ĐK: , 2n n   

   – Khi đó: 2 1 2 15
2 180 3 180 0 15

12
DK

n n

n
A C n n n

n


          
 0,25 

   – Khi n = 15 ta có:  
15 15 315

2
15

0

2 1 2
k

kk k

k
x C x

x





    
 

  0,25 

Mà theo bài ra ta có: 15 3 3 3
2

k k
    0,25 

Do đó số hạng chứa 3x  trong khai triển trên là:  33 3 3 3
15 1 2 3640C x x     0,25 

5 Tìm tọa độ điểm và… 1,0 
– Do ABC.A'B'C' là hình lăng trụ nên  ' ' ' 2;3;1BB AA B 

 
 0,25 

     Tương tự:  ' ' ' 2;2;2CC AA C 
 

 0,25 
– Gọi phương trình mặt cầu (S) cần tìm dạng  
                      2 2 2 2 2 22 2 2 0, 0x y z ax by cz d a b c d            
     Do A, B, C và A' thuộc mặt cầu (S) nên: 

                              

2 2 2 3
32 4 2 6
2

2 2 4 6 6
4 4 2 9

a b c d
a b c d a b c
a b c d d
a b c d

    
                      

 

0,25 

– Do đó phương trình mặt cầu (S): 2 2 2 3 3 3 6 0x y z x y z        0,25 

6 a)  Ta có:   21 cos 2cos 1
2

P  
                     0,25 

 1 3 91 2. 1
2 5 25
         
   

27
25

  0,25 

b)– Số cách chọn 5 em học sinh từ 8 học sinh trên là 5
8C  = 56 cách 

   – Để chọn 5 em thỏa mãn bài ra, ta xét các trường hợp sau 
  +) 1 nam khối 11, 1 nữ khối 12 và 3 nam khối 12 có: 1 1 3

2 2 4C C C  cách 

  +) 1 nam khối 11, 2 nữ khối 12 và 2 nam khối 12 có: 1 2 2
2 2 4C C C  cách 

  +) 2 nam khối 11, 1 nữ khối 12 và 2 nam khối 12 có: 2 1 2
2 2 4C C C  cách 

0,25 
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  +) 2 nam khối 11, 2 nữ khối 12 và 1 nam khối 12 có: 2 2 1
2 2 4C C C  cách 

    Số cách chọn 5 em thỏa mãn bài ra là:  

                      1 1 3
2 2 4C C C + 1 2 2

2 2 4C C C + 2 1 2
2 2 4C C C + 2 2 1

2 2 4C C C = 44 cách 

  – Vậy xác suất cần tính là: 44 11
56 14

  

0,25 

7 Tính thể tích và... 1,0 
– Tính thể tích 
  +) Ta có: 2 2 4AB AC BC a    

  +) Mà       0, 45SCD ABCD SDA    
       nên SA = AD = 3a 

0,25 

  Do đó: 3
.

1 . 12
3S ABCD ABCDV SA S a   (đvtt) 0,25 

– Tính góc… 

  +) Dựng điểm K sao cho SK AD
 

 

      Gọi H là hình chiếu vuông góc của 

      D lên CK, khi đó:  DK SBC . Do đó:    ,SD SBC DSH  

0,25 

  +) Mặt khác . 12
5

DC DK aDH
KC

  , 2 2 3 2SD SA AD a      

                      2 2 3 34
5

aSH SD DH    

 Do đó:     017, arccos arccos 34 27 '
5

SHSD SBC DSH
SD

     

0,25 

8 Tìm tọa độ các đỉnh… 1,0 

 – Qua E dựng đường thẳng song 

song với AD cắt AH tại K và cắt 

AB tại I 

  Suy ra: +) K là trực tâm của 

tam giác ABE, nên BK AE. 

 

 

 
0,25 

+) K là trung điểm của AH nên 1
2

KE AD  hay KE BC  

Do đó: CE AE CE: 2x – 8y + 27 = 0 

Mà 3 ;3
2

E AE CE E      
 

, mặt khác E là trung điểm của HD nên  2;3D   

– Khi đó BD: y – 3 = 0, suy ra AH: x + 1 = 0 nên A(–1; 1). 
0,25 

– Suy ra AB: x – 2y + 3 = 0.   Do đó: B(3; 3). 

KL: A(–1; 1), B(3; 3) và D(–2; 3) 0,25 

B C

I

A

K

H

E

D

S

A

B C

D

K

H
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9 Giải bất phương trình... 1,0 
– ĐK: 1, 13x x   . Khi đó: 

2 23

3 3

2 2 1 61 1 2
2 1 3 2 1 3

x x x x xx x
x x

    
     

   
 

  
 

3

2 1 2
1 , *

2 1 3

x x

x

  
 

 
 0,25 

– Nếu 3 2 1 3 0 13x x      (1)   thì (*) 

   32 1 2 1 1 1 1x x x x x           

   Do hàm 3( )f t t t   là hàm đồng biến trên  , mà (*):  

                  3 23 32 1 1 2 1 1 0f x f x x x x x x            

   Suy ra: 1 5 1 5; 0;
2 2

x
    

     
   

DK(1)VN 

0,25 

– Nếu 3 2 1 3 0 1 13x x        (2)  

   thì (2*)    32 1 2 1 1 1 1x x x x x           

   Do hàm 3( )f t t t   là hàm đồng biến trên  , mà (2*):  
              

   
   

3 3

2 3

1 131 22 1 1 2 1 1 1
2

2 1 1

               
   

x
f x f x x x x

x x
 

0,25 

 

   Suy ra:   1 51;0 ;
2

x
 

    
 

DK(2)   1 51;0 ;13
2

x
 

    
 

 

–KL:   1 51;0 ;13
2

x
 

    
 

            

0,25 

10 Tìm giá trị nhỏ nhất... 1,0 

– Ta có: 
         

2

2 2 2 2 2 2
1 4 8 1 1 8
1 1 2 3 1 31 1

2

bP
a b c a c

b

     
      

 

 

– Đặt 1d
b

 , khi đó ta có: 2 2 2 2 1 3a b c b b    trở thành 2 2 2 3a c d d    

0,25 

Mặt khác: 
     2 2 2 2 2

1 1 8 8 8
1 3 31 2

2 2

P
a c cd da

    
          

   

  

                      
 2 2

64 256
2 2 105

2
a d cda c

 
      

 

 
0,25 

– Mà: 2 2 2 2 2 22 4 2 1 4 1 6 3 6a d c a d c a d c d               
   Suy ra: 2 2 6a d c    

0,25 

  – Do đó: 1P   nên GTNN của P bằng 1 khi 11, 1,
2

a c b    0,25 

Chú ý: Nếu học sinh làm cách khác đáp án mà đúng thì căn cứ thang điểm để cho điểm phần đó. 
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SỞ GD&ĐT NGHỆ AN 
Trường PTTH Quỳnh Lưu 3 

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 
 NĂM HỌC 2015 – 2016. 

Môn: Toán. Thời gian làm bài 180 phút . 
 
Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 3 23 1y x x   . 

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 2lny x x   trên  1;e . 

Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân sau:   
1

0

1 . xI x e dx  . 

Câu 4 (1,0 điểm). 
a) Gọi 1 2,z z  là hai nghiệm của phương trình 2 2 5 0z z   trên tập số phức. Hãy tính giá trị 

của biểu thức 2 2
1 2A z z  . 

b) Giải phương trình:    3 3log 1 log 5x x   . 

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm (1;2;1)I  và mặt phẳng 
( ) : 2 2 4 0P x y z    . Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I và tiếp xúc với (P). Tìm tọa độ 
hình chiếu của I trên (P). 

Câu 6 (1,0 điểm ). 

a) 1 ,sin
2 3

Cho       . Tính giá trị của biểu thức sin 2 cos2P    . 

b) Năm học 2015 – 2016 trường THPT Quỳnh Lưu 3 có 39 lớp được chia đều cho ba khối  ( 
khối 10, 11, 12), mỗi khối gồm 13 lớp. Đoàn trường lấy ngẫu nhiên 4 lớp để tổ chức lễ ra quân 
làm lao động vệ sinh môi trường cho địa phương vào Tháng thanh niên. Tính xác suất để các lớp 
được chọn có trong cả ba khối. 
 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Hình chiếu đỉnh 
S lên mặt đáy là trung điểm H của đoạn thẳng AB. Biết góc hợp bởi SC và mặt đáy là 450. 
a) Tính thể tích khối chóp S.ABCD. 
b) Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SC. 

Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
 2 2. 2 8 4

2 11 12 7 3 0

x y y x y x

xy x x y x

     


       
. 

Câu 9 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đường tròn nội tiếp 
tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại các điểm D, E, F. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác 
ABC biết D(3;1), trung điểm của BC là M(4;2), phương trình EF: 3x – y – 2 = 0 và B có hoành độ 
bé hơn 4. 

Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số dương x, y. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

                                       
 32 2 2 2

1 1 2
33 3

P
x yx y x y

  
 

 . 

––––––––––––––––Hết–––––––––––––––– 
Họ và tên thí sinh:.........................................................SBD:............................................... 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPTQG LẦN 1 NĂM HỌC 2015 – 2016 . 
Trường THPT Quỳnh Lưu 3 

Câu ý Nội dung Điểm 

1 
1 đ 

 

1) Tập xác định:   
2) Sự biến thiên 
a) Chiều biến thiên: 

2 2' 3 6 ; ' 0 3 6 0 0 2y x x y x x x x           
' 0 0 2; ' 0 0 2y x x y x          

Vậy, hàm số đồng biến trên hai khoảng  ;0 và  2;  

hàm số nghịch biến trên khoảng  0;2  

0,25 

b) Cực trị. 
Hàm số đạt cực đại tại x = 0 và yC Đ = 1.  
Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2 và yCT = – 3 
c) Giới hạn tại vô cực. 

 3 2 3
3

3 1lim lim 3 1 lim 1 ; lim
x x x x

y x x x y
x x   

               
 

0,25 

d) Bảng biến thiên 

x –                       
0 2 +  

y’ +            0 –             0 + 

y 

1 
 
 
–   

 
 
 

–3 

+  

 

0,25 

3. Đồ thị 
Đồ thị có tâm đối xứng I(1;–1) và đi qua các điểm (0;1), (2;3),  
(–1;–3),(3;1). 

 

0,25 

2 
1 đ 

 

Ta có  2( ) 2ln ; '( ) 1 ; '( ) 0 2 1;f x x x f x f x x e
x

         

(1) 1; (2) 2 2ln 2; ( ) 2f f f e e      

Vậy, 
   1;1;

min 2 2ln 2;max 1
ee

y y    

 
0,5 

 
 

0,5 
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3 
1 đ 

 

   

 

1 1

0 0

1
1 1
0 0

0

1 . 1

1 2 1 .

x x

x x x

I x e dx x de

x e e dx e e e

   

      

 


 

Vậy I = e. 

0,5 
 
 
 

0,5 

4 
1 đ 

a 
0,5
đ 

Phương trình 2 2 5 0z z    có ' 4 0     nên nó có hai nghiệm phức 
phân biệt là z1 = 1 + 2i và z2 = 1 – 2i.  

Khi đó, 2 2
1 2 5z z  . Do đó 2 2

1 2 10A z z    

0,25 
 
 

0,25 

b. 
0,5
đ 

Điều kiện: –1 < x < 5 

       
 

2
3 3 33

2 2

log 1 log 5 log 1 log 5

1 5 11 24 0 3 8

x x x x

x x x x x x

      

           
 

Đối chiếu điều kiện ta có nghiệm thỏa mãn là x = 3. 

 
0,25 

 
 

0,25 

5 
1 đ 

a 
0,5
đ 

Khoảng cách từ I đến mp(P) là  
2 2 2

1.1 2.2 2.1 4
,( ) 1

1 2 2
r d I P

  
  

 
. 

Vì M mặt cầu (S) tiếp xúc với mp(P) nên bán kính mặt cầu r = 1 

Phương trình mặt cầu là (S):      2 2 21 2 1 1x y z       

 
0,25 

 
 

0,25 

b 
0,5
đ 

Gọi d là đường thẳng qua I và vuông góc với mp(P), d có véctơ chỉ 

phương là  1;2;2n 


 nên nó có phương trình 1 2 1
1 2 2

x y z  
  . 

Gọi H là hình chiếu cần tìm thì H là giao điểm của d và (P), tọa độ H là 

nghiệm của hệ phương trình 

2
32 2 4
4 2 4 12 0 , ; ;
3 3 3 3

1 1
3

x
x y z

x y y H
y z

z

 
   

         
     

 

 
 
 

0,25 
 
 
 

0,25 

6 
1 đ 

a 
0,5
đ 

Ta có 2 2 8cos 1 sin
9

     

Vì ;
2
   

 
 nên cos 0  , do đó 2 2cos

3
    

Khi đó, 2 7 4 2sin 2 cos 2 2sin cos 1 2sin
9

P      
       

 
 

0,25 
 
 

0,25 

b 
0,5
đ 

Gọi không gian mẫu là  : “Chọn ngẫu nhiên 5 lớp trong 39 lớp” thì 
  4

39 82251n C    
Gọi A là biến cố “chọn được 4 lớp có trong cả ba khối”.  
TH1: khối 10 hai lớp, khối 11 một lớp và khối 12 một lớp có 2 1 1

13 13 13C C C  
cách chọn. 
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TH2: khối 10 một lớp, khối 11 hai lớp và khối 12 một lớp có 1 2 1
13 13 13C C C  

cách chọn. 
TH3: khối 10 một lớp, khối 11 một lớp và khối 12 hai lớp có 1 1 2

13 13 13C C C  
cách chọn. 
Do đó 2 1 1

13 13 13( ) 3 39546n A C C C   

Xác suất cần tìm là ( ) 39546 338( ) 48%
( ) 82251 703

n AP A
n

   


 

 
 

0,25 
 
 
 

0,25 

7 
1 đ 

a 
0,5
đ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vì HC là hình chiếu của SC trên mặt đáy nên theo giả thiết  045SCH  . 

Do đó,  2 2 0. tan .tan 45 5SH HC SCH HB BC a     
Diện tích hình vuông ABCD là 24a  
Vậy, thể tích khối chóp S.ABCD là 

3
21 1 4 5. 5.4 ( )

3 3 3ABCD
aV SH S a a dvtt   . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 

0,25 

b 
0,5
đ 

Dựng hình bình hành BDCE, khi đó 
     , ,( , ( )d SC BD d BD SCE d B SCE   

Mặt khác,    , ( ) 2 2,( ) ( , ( ))
( ,( )) 3 3

d B SCE EB d B SCE d H SCE
d H SCE EH

     

Gọi F và G lần lượt là hình chiếu của H lên EC và SF ta có  

( )
CE SH

CE SHF CE HG
CE HF

 
    

, mà HG SF  nên 

 HG SCE  hay   ,d H SCE HG  

Ta có 2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 16 1 2 19
9 5 9 45HG SH HF SH AC a a a

        

 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 

A D

B C

S

E

H

F

G

TQN
Text Box
741



Suy ra   ,d H SCE HG = 3 5
19

a  

Vậy, khoảng cách giữa SC và BD là 2 5
19

a . 

 
 

0,25 
 

8 
1đ 

 

Xét hệ 
 2 2. 2 8 4         (1)

2 11 12 7 3 0 (2)

x y y x y x

xy x x y x

     


       
 

Điều kiện 72 , 0
3

x y    

Ta có  
4 82 2. 4( 2)

2
x yx y x y  

    .  Dấu “=” xẩy ra khi y=4x–8 

    4 82 8 8 4
2

x yy x y x  
    .     Dấu “=” xẩy ra khi y=4x–8 

Suy ra  2 2. 2 8 4x y y x y x     . Dấu “=” xẩy ra khi y=4x–8 
Như vậy, pt(1) y = 4x – 8. Thế vào pt(2) ta có: 

     

     

 

2

2

2 2
2

2

2

4 6 11 4 3 7 3 0

4 3 4 3 1 7 3 2 0

3 3 74 3 0 do 2;
34 3 1 7 3 2

1 13 4 0
4 3 1 7 3 2

3 0         ( )
 1 1 4 (3)

4 3 1 7 3 2

x x x x

x x x x x x

x x x x
x x x

x x x x

x x
x x x x

x x

x x x x

      

           

                      
             

    
   
      

 

+ 2 1 13 1 13( ) 3 0
2 2

pt x x x x 
          

Đối chiếu điều kiện ta có 1 13
2

x 
  

Hệ có nghiệm 1 13 ;2 13 6
2

 
 

 
 

+ Xét pt(3) 
7 1 12; 4 3 1 3 10 6
3 64 3 1

x x x
x x

                
 

Xét hàm số 72; : ( ) 7 3 2
3

x g x x x       
 

3 2 7 3 3'( ) 1 0
2 7 3 2 7 3

xg x
x x

 
     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 

0,25 
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7 1 1( ) 3
3 3 7 3 2

g x g
x x

          
. Do đó,  

72;
3

x      
: 1 1 1 3 4

64 3 1 7 3 2x x x x
   

     
 hay pt(3) vô 

nghiệm 

Vậy, hệ có nghiệm duy nhất 1 13 ;2 13 6
2

 
 

 
 

 
 
 
 
 

0,25 

9 
1đ  

P
hương trình đường thẳng BC: x – y – 2 = 0 
Gọi H là giao điểm của EF và BC ta có tọa độ H là nghiệm của hệ 

3 2 0 0
, (0; 2)

2 0 2
x y x

H
x y y
    

       
. Từ các giả thiết ta thấy H nằm trên 

tia đối của tia BC. 
Ta chứng minh MD.MH=MB2. 
Thật vậy, qua B kẻ đường thẳng song song với CA cắt HE tại G. Khi đó ta 

có BG = BF = BD đồng thời  . .HB GB DB HB DC DB HC
HC CE DC

    . Vì 

M là trung điểm đoạn BC nên ta được 

      2.MH MB MB MD MB MD MH MB MH MD MB       . 
Gọi B(t; t – 2), t < 4 ta có 

 22 4 8 4 2 2, (2;0) (6;4)t t t B C         . 

Phương trình đường tròn tâm B bán kính BD là (T):  2 22 2x y   . 
Đường thẳng EF cắt (T) tại G và F có tọa độ là nghiệm của hệ 

 2 2
3

12 2 5
1 13 2 0

5

xxx y
yx y y

              


. Vì G nằm giữa H và F nên 

  3 11;1 , ;
5 5

F G   
 

. Khi đó phương trình AB: x + y – 2 = 0,  AC đi qua C 

và song song với BG nên có pt: x – 7y + 22 = 0. Tọa độ điểm A là nghiệm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
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của hệ 
2 0 1

, ( 1;3)
7 22 0 3

x y x
A

x y y
     

      
 

Vậy  A(–1; 3),  B(2; 0), C(6; 4). 

 

10 
1đ 

 

Xét biểu thức 
 32 2 2 2

1 1 2
33 3

P
x yx y x y

  
 

 

Trước hết ta chứng minh 
2 2 2 2

1 1 2
3 3 x yx y x y

 
 

 

Thật vậy, 

 
 

2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2

81 1 1 12
3 3 3 33 3

x y
x y x y x y x yx y x y

   
              
 
Xét 

 
    

    
   

 
   

22 2 2 2 2 22 2

2 22 2 2 2 2 2 2 2

4

22 2 2 2 2 2 2 2

4 2 3 38 4
3 3 3 3

4 1 1 20
3 3 3 3

x y x y x y x yx y

x y x y x y x y x y x y

x y
x yx y x y x y x y x y

        
     

 
    

    
 
Dấu “=” xảy ra khi x = y 

Như vậy, 
 3

2 2
3

P
x y x y

 
 

 

Đặt, 1 , 0t t
x y

 


.  

Xét hàm số 
3

22( ) 2 '( ) 2 2 ; '( ) 0 1
3
tf t t f t t f t t          

Ta có bảng biến thiên 

t –          –
1 1 +  

f’(t) –        0            +               0 – 

f(t) 

 
 
 
  

4/3 
 
 

 

 

 

Từ BBT ta thấy GTLN của f(t) là 4
3

 khi t = 1. 

Vậy, GTLN của P là 4
3

 khi 1
2

x y   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 
Lưu ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa. 
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 SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 
 TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH Môn: TOÁN – Năm học: 2015 – 2016 
 (Đề thi gồm 1 trang) Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu 1 (2 điểm). Cho hàm số  3 23  1  y x x . 
a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1). 
b)  Lập phương trình tiếp tuyến của (C) tại các giao điểm của đồ thị với trục hoành. 

Câu 2 (1 điểm). 
a)  Giải phương trình  2 3 sin cos sin 2 3  x x x . 
b) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện    

  22  izi . 

Câu 3. (0.5 điểm). Giải phương trình  
2

2
4log 4log 4 7 0  x x . 

Câu 4. (1 điểm). Giải hệ phương trình 
 

 

2 3 22 1 2 2

6 1 7 4 1

     


    

x xy y y y x

x y x y
. 

Câu 5. (1 điểm). Tính diện tích của hình phẳng giới hạn bởi các đường: xxy 22  , 0x , 3x  và 
trục hoành. 

Câu 6 (1 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, 060ABC . Cạnh 
bên SA vuông góc với mặt đáy và cạnh bên SC tạo với mặt đáy một góc 060 . Gọi I là trung điểm 
BC, H là hình chiếu vuông góc của A lên SI. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ 
điểm H đến mặt phẳng (SCD) theo a. 

Câu 7 (1 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC nhận trục hoành làm đường 
phân giác trong của góc A, điểm  3; 1E  thuộc đường thẳng BC và đường tròn ngoại tiếp tam 

giác ABC có phương trình 02410222  yxyx . Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C  biết điểm A có 
hoành độ âm.  

Câu 8 (1 điểm). Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho điểm  2;2; 1A  và mặt phẳng  

(P): ( ) : 2 5 0   P x y z . Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua đi điểm A, song song với (P) 
và phương trình mặt cầu (C) tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (P).  

Câu 9 (0.5 điểm).  Gọi A là tập hợp tất cả các số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt được chọn từ 
các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập A, tính xác suất để số chọn được là số 
chia hết cho 5. 

Câu 10 (1 điểm). Cho a, b, c là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  
1 4 1

8 2 3 4 24 2 4 2
  

     
P

a b c b ca b bc
. 

––––Hết–––– 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh ………………………………………….Số báo danh…………………… 
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TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH  – ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN TOÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015–2016, LẦN 3 

Câu Néi dung §iÓm 

Câu 1 
2,0đ 

 

a) 1 Điểm 
– Tập xác định D R  
– Sự biến thiên 2y ' 3x 6x; y ' 0 x 0       hoặc x 2 . 

0,25 

+ Trên các khoảng  ;0  và  2; , y < 0 nên hàm số nghịch biến. 

   Trên khoảng  0;2 , y > 0 nên hàm số đồng biến. 

+ Hàm số đạt cực tiểu tại ctx 0, y 0  ; đạt cực đại tại x 2 ,ycđ = 4. 

Giới hạn:
x
lim y


  ; 
x
lim y


  . 

0,25 

+ Bảng biến thiên: 
Bảng biến thiên   
 
 
 
 
 
 

0,25 

– Đồ thị  

4

2

-2

y

xO 2 3

 

0,25 

b) 1 Điểm 
     Đồ thị cắt trục hoành tại các điểm A(0;0) và B(3;0). 0,25 

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại A(0;0) là: 0y  0,5 

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại B(3;0) là:    27933,  xxyy  

Vậy tiếp tuyến cần tìm là  0y  và 279  xy . 
0,25 

Câu 2 
1đ 

a) 0,5 Điểm 

2 3 sin x cos x sin 2x 3 2 3 sin x cos x 2sin x cos x 3 0         

  2sin x 1 cos x 3 0     
0,25 

* cos x 3 0  : Vô nghiệm. 

* 2sin x 1 0  x k2
6

  
   hoặc 5x k2

6
 

   

Vậy nghiệm của phương trình là x k2 ;
6
    5x k2

6
    

0,25 

x    0  2    
y    0   0    
y    

0 

 4   

  
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b) 0,5 Điểm 

Gọi Ryxyixz  ,, , ta có : 

   zi 2 i 2 y 2 x 1 i 2          
0,25 

   2 2x 1 y 2 4      

Vậy tập hợp điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I(1; –2) và bán kính R = 2. 
0,25 

Câu 3 
0,5đ 

 

Đk: x > 0,    
2 2

2 2
4 2log x 4log 4x 7 0 log x 2log x 3 0        0,25 

2

2

x 2log x 1
1log x 3 x
8

     

. Đối chiếu điều kiện ta được nghiệm của pt là x 2 và 1x
8

 . 0,25 

 
 
 
 

Câu 4 
1đ 

 

   
   

2 3 2x xy 2y 1 2y 2y x 1

6 x 1 y 7 4x y 1 2

     


    
 ĐK: 1x . 

    21 2y x 1 x y 0 y x 1         vì 22y x 0, x 1     

0,5 

Thay vào (2)  ta được     
2 226 x 1 x 8 4x x 1 3 2x 2x x 1 3             

24x 13x 10 0
2x 3 x 1 x 23x

2

   
      



3 y  

Vậy nghiệm của phương trình là )3;2();( yx . 

0,5 
 

 
 

Câu 5 
1đ 

Do 20022  xxxx  nên ta có diện tích cần tìm là 
3

2

0

S x 2x dx   0,25 

   
2 3

2 2

0 2

x 2x dx x 2x dx      0,25 

4 4 8
3 3 3

   . 0,5 

Câu 6 
1đ 

Do 0ABC 60   nên tam giác ABC đều, suy ra 2
ABCD

3S a
2

  và AC a  0,25 

Mặt khác  0SA (ABCD) SCA 60    
3

0
S.ABCD ABCD

1 aSA AC.tan 60 a 3 V SA.S .
3 2

       
0,25 

Ta có 
2 2

2 2 2 2

HS HS.IS AS AS 4
IS IS IS IA AS 5

   


 

     4d H, SCD d I, SCD
5

 

     2 2d B, SCD d A, SCD
5 5

    

( vì I là trung điểm BC và AB//(SBC)) 

E

I

A D

B C

S

H
K

 

0,25 

TQN
Text Box
747



Gọi E là trung điểm CD, K là hình chiếu của A lên SE, ta có 

AEDCDC (SAE)DC (SAE)AH (SCD) 

Suy ra      
2 2

2 2 2 SA.AE 2a 15d H, SCD d A, SCD AK
5 5 5 25SA AE

   


 

0,25 

Câu 7 
1,0đ 

Đường tròn ngoại tiếp có tâm I(1;5). Tọa độ điểm 

A là nghiệm của hệ 
2 2 x 6 x 4x y 2x 10y 24 0

y 0 y 0y 0
         

      
 

Do A có hoành độ âm suy ra A(–4;0). 

 

 

 

0,25 

Và gọi K(6; 0),vì AK là phân giác trong góc A 

nên KB = KC, do đó BCKI  và  IK 5;5


là vtpt 

của đường thăng BC. 

   BC : 5 x 3 5 y 1 0 x y 4 0           . 

0,5 

Suy ra tọa độ B, C là nghiệm của hệ 
2 2 x 8 x 2x y 2x 10y 24 0

y 4 y 2x y 4 0
        

          
 

Vây A(–4; 0), B(8; 4), C(2; –2) và A(–4; 0), C(8; 4), B(2; –2) 

0,25 

Câu 8 
1,0đ 

Mặt phẳng (Q) song song (P) nên có dạng x 2y z d 0      5d ,  0,25 

do A thuộc (Q) suy ra  2 2.2 1 d 0 d 7        .  

Vậy pt mặt phẳng cần tìm (Q) là x 2y z 7 0     
0,25 

Mặt cầu tâm A tiếp xúc với mặt phẳng (P) có bán kính 

  62
6

12
141

512.22
)(, 




 PAdR  

0,25 

Vậy pt măt cầu cần tìm là       24122 222  zyx . 0,25 

 
 
 
 
 

Câu 9 
0,5đ 

Số phần tử của A là 3
66.A 720  0,25 

Số cách chọn một số có hàng đơn vị là số 0 có 3
61.A 120  cách 

Số cách chọn một số có hàng đơn vị là số 5 có 2
51.5.A 100  cách 

Suy ra số cách chọn một số chia hết cho 5 là 120 100 220  cách 

Vậy xác suất cần tìm bằng  220 11
720 36

 . 

0,25 

K
B

AC
I

E
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Câu 
10 

1,0đ 

Ta có 1 12 2 2
4 4 44 2 4 2

bc b c
a b ca b bc

   
  

 0,25 

và    4 1 1
8 2 3 4 4 2a b c a b c b c

  
 

       
 0,25 

Suy ra 
   

1 1
4 4

P
a b c a c b


 

    
,  Đặt ,  0t a b c t     0,25 

xét 
 22

1 1 1 1( ) , 0, '( ) ; '( ) 0 4
4 4 4 4

f t t f t f t t
t t t t


        

 
. 

 

Suy ra giá trị nhỏ nhất của P bằng –
16
1  khi 






















2
1

4
2

2

b
ca

cba
cbcba

cb
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

Mọi cách giải khác nếu đúng đều cho điểm tương ứng 
 

 

t 0  4  + 
f  – 0 +  

f 

+ 

 
–

16
1  

 

+ 
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 SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 4 
 TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH Môn: TOÁN – Năm học: 2015 – 2016 
 (Đề thi gồm 1 trang) Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 3 3 1   y x x . 

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số    2 ln 1 2   y f x x x  

trên đoạn  1;0 .  

Câu 3 (1,0 điểm). Giải các phương trình sau: 
a) 

2 2 2 21 1 22 3 3 2    x x x x   

b)      2
3 9 3 3

log 5 log 2 log 1 log 2.     x x x  

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân 3

1

ln . 
e

I x xdx  

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng   : 1 0   P x y z  và 

hai điểm  1; 3;0A ,  5; 1; 2 B . Tìm tọa độ điểm M trên mặt phẳng (P) sao cho MA MB  đạt 
giá trị lớn nhất. 

Câu 6 (1,0 điểm). 
a) Giải phương trình 22 3 cos 6sin .cos 3 3  x x x  

b) Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tìm xác suất để có 5 
tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 
10. 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a mặt bên SAD là tam 

giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, 6
2


aSC . Tính thể tích khối chóp S.ABCD 

và khoảng cách giữa hai đường thẳng AD, SB theo a 

Câu 8 (1,0 điểm). Cho ABC vuông cân tại A Gọi M là trung điểm BC, G là trọng tâm ABM 
điểm  7; 2D  là điểm nằm trên đoạn MC sao cho GA = GD. Tìm tọa độ điểm A lập phương 

trình AB, biết hoành độ của A nhỏ hơn 4 và AG có phương trình 3 13 0  x y . 

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
 3 2 3

3

2 4 3 1 2 2 3 2

2 14 3 2 1

      


    

x x x x y y

x x y
  

Câu 10 (1,0 điểm). Cho a, b, c là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
3 4 8 .

2 2 3


  
     
a c b cP

a b c a b c a b c
 

––––Hết–––– 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh ………………………………………….Số báo danh…………………… 
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TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH  – ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN TOÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015–2016, LẦN 4 

Câu Ý Nội dung Điểm 

1. 

 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 3 3 1.y x x     1.00 

 

Tập xác định .   
Sự biến thiên 
    3 3lim 3 1 ; lim 3 1

x x
x x x x

 
            

 2 1
' 3 3; ' 0

1
x

y x y
x
 

      
  

 Hàm số đồng biến trên  1;1   

 Hàm số nghịch biến trên các khoảng    ; 1 , 1;     
 Hàm số đạt cực tiểu 5CTy    tại 1CTx     
 Hàm số đạt cực đại 1CDy   tại 1CDx    
 BBT 

x                                 1                              1                             
'y                                        0                              0  

 
y   
 
 
 

  
                                                                      1 
                                                                                   
                                  3  
                                                                                                   

 
Đồ thị 
 " 6 ; " 0 0y x y x     . Điểm uốn  0; 1U    
 Đồ thị hàm số 

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-8

-6

-4

-2

2

4

6

8

x

y

 
 Đồ thị hàm số nhận điểm  0; 1U   làm tâm đối xứng. 

 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 

2. 

 
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số    2 ln 1 2y f x x x     

trên đoạn  1;0 .   
1.00 

 

Ta có    
1

2' 2 ; ' 0 11 2
2

x
f x x f x

x x


   
  


  

Tính    1 11 1 ln 3; ln 2; 0 0
2 4

f f f        
 

  

Vậy 
 

 
 

 
1;0 1;0

1min ln 2;max 0
4

f x f x
 

     

 
0.25 

 
 

0.25 
 
 

0.50 

         
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3. 

a)  2 2 2 21 1 22 3 3 2 1x x x x       0.50 

 

Tập xác định .   
   2 2 2 2 2 21 1 2 1 12 3 3 2 2 1 8 3 1 3x x x x x x            

2 1
22 4 1 2 3.

3 9

x

x x


         
 

 

 
0.25 

 
0.25 

b)        2
3 9 3 3log 5 log 2 log 1 log 2. 2x x x       0.50 

 

Tập xác định    1; \ 2 .D     

     3 3 3 32 log 5 log 2 2log 1 log 2x x x        

 
 

   2
2

5 . 2
2 5 . 2 2 1

1

x x
x x x

x
 

      


 

Với 2x   ta có:     2 2 25 2 2 1 3 10 2 4 2x x x x x x x           

2 3
7 12 0

4
x

x x
x


      
 

Với 1 2x   ta có     2 2 25 2 2 1 3 10 2 4 2x x x x x x x            

 

 

2

971 /
63 8 0

1 97
6

x t m
x x

x loai


 

    
 




 

Vậy phương trình đã cho có ba nghiệm 1 97 ;3;4 .
6

x
    
  

  

 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 

4. 

 Tính tích phân 3

1

ln .
e

I x xdx   1.00 

 

Đặt 
 
 

 

 
3

4

1 'ln

1'
4

dx u x dxx u x x
x v x v x x

    
  



  

4 4
4 4 4

1
1 1

1 1 1 1 3 1.ln .
4 4 4 16 16

e e
ee eI x x x dx x

x


       

 
0.50 

 
 
 

0.50 

5. 

 

Trong không gian với hệ tọa độ ,Oxyz cho mặt phẳng   : 1 0P x y z     và hai 

điểm    1; 3;0 , 5; 1; 2A B   . Tìm tọa độ điểm M  trên mặt phẳng  P  sao cho 

MA MB  đạt giá trị lớn nhất. 
1.00 

 

Kiểm tra thấy A  và B  nằm khác phía so với mặt phẳng  P . 

Gọi  ' ; ;B x y z  là điểm đối xứng với  5; 1; 2B    

Suy ra  ' 1; 3;4B     

Lại có ' ' constMA MB MA MB AB      

Vậy MA MB  đạt giá trị lớn nhất khi , , 'M A B  thẳng hàng hay M  là giao điểm 

của đường thẳng 'AB  với mặt phẳng  P   

 
 

0.25 
 
 
 
 

0.25 
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'AB  có phương trình 
1

3
2

x t
y
z t

 
  
  

  

Tọa độ  ; ;M x y z  là nghiệm của hệ  
1 3

3 2
2 3

1 0 6

x t t
y x
z t y
x y z z

    
          
      

 

Vậy điểm  2; 3;6M     

 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 

0.25 

6. 

a) Giải phương trình  22 3 cos 6sin .cos 3 3 *x x x    0.50 

 

Tập xác định .   
   * 3 1 cos 2 3sin 2 3 3 3 cos 2 3sin 2 3x x x x         

1 3 3 3cos 2 sin 2 sin 2
2 2 2 6 2

x x x        
 

 

2 2
6 3 12 .

22 2
6 3 4

x k x k
k

x k x k

   

  
 

      
   

      

  

 
 
 

0.25 
 
 
 

0.25 
 

b) 
Có 30 tấm thẻ đánh số từ 1 đến 30. Chọn ngẫu nhiên ra 10 tấm thẻ. Tìm xác suất 
để có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tấm 
thẻ mang số chia hết cho 10. 

0.50 

 

Gọi   là tập hợp các cách chọn ra 10 tấm thẻ từ 30 tấm thẻ đã cho 
Suy ra 10

30C    
Trong 30 tấm thẻ có 15 tấm thẻ mang số lẻ, 15 tấm thẻ mang số chẵn trong đó có 
3 tấm thẻ mang số chia hết cho 10. 
Gọi A  là tập hợp các cách chọn ra có 5 tấm thẻ mang số lẻ, 5 tấm thẻ mang số 
chẵn, trong đó chỉ có đúng 1 tấm thẻ mang số chia hết cho 10 
Suy ra 5 4 1

15 12 3. .A C C C    

Vậy  
5 4 1
15 12 3

10
30

. . 99 .
667

C C CP A
C

    

 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 

0.25 

7. 

 

Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD  là hình thoi cạnh ,a  mặt bên SAD  là tam 

giác đều nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, 6 .
2

aSC   Tính thể tích khối 

chóp .S ABCD  và khoảng cách giữa hai đường thẳng ,AD SB  theo .a  

1.00 

 

Gọi H  là chân đường cao hạ từ S  của tam giác đều SAD  

Suy ra: 3
2

aSH   và  SH ABCD   

Trong tam giác vuông HSC  có 3
2

aHC    



2 2
2

2 2 2
3

14 4cos
2 . 22. .

2

a aaDH DC CHHDC aDH DC a

  
     060HDC    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A

'B

P
M

B

S

A B

CD
H
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Suy ra 
2 3. .sin
2ABCD

aS DA DC ADC    

2
3

.
1 1 3 3 1. .
3 3 2 2 4S ABCD ABCD

a aV SH S a     

 
0.25 

 
 
 

0.25 

 

Ta có ADC  đều cạnh a  CH AD CH BC      
hay  BC SHC BC SC CSB      vuông tại C   

Lại có 
3 3

. . .
1 1 .
2 2 4 8D SBC S BCD S ABCD

a aV V V      

     
3 31 3; . ;

3 8 8.SBC
SBC

a ad D SBC S d D SBC
S


      

  
3 33 3 6; .1 468. . 4. .2 2

a a ad D SBC
aCS CB a

     

Vậy      6; ; .
4

ad AD SB d D SBC    

 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 

0.25 

8. 

 

Cho ABC  vuông cân tại .A  Gọi M  là trung điểm ,BC  G  là trọng tâm ,ABM  
điểm  7; 2D   là điểm nằm trên đoạn MC  sao cho .GA GD  Tìm tọa độ điểm 

,A  lập phương trình ,AB  biết hoành độ của A  nhỏ hơn 4 và AG  có phương 
trình 3 13 0.x y    

1.00 

 

Ta có  
 
 22

3.7 2 13
; 10

3 1
d D AG

  
 

 
  

G

B

A C

3x-y-13=0

MN

D(7;-2)

 
ABM  vuông cân GA GB GA GB GD       

Vậy G  là tâm đường tròn ngoại tiếp ABD    02 90AGD ABD GAD      
vuông cân tại .G   
Do đó   2; 10 20;GA GD d D AG AD       

Gọi  ;3 13 ; 4A a a a    

   2 22 5( )
20 7 3 11 20

3
a loai

AD a a
a


        
 

Vậy  3; 4A    

Gọi VTPT của AB  là  ;ABn a b   

    
2 2

3
cos cos , 1

. 10
AB AG

a b
NAG n n

a b


 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 

0.25 
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Mặt khác   
2 2 2 2

3 3cos 2
109.

NA NM NGNAG
AG NA NG NG NG

   
 

 

Từ (1) và (2) 2

2 2

03 3 6 8 0
3 410. 10

ba b
ab b

a ba b

 
         

  

Với 0b   chọn 1a   ta có : 3 0;AB x     
Với 3 4a b   chọn 4; 3a b    ta có : 4 3 24 0AB x y     
Nhận thấy với : 4 3 24 0AB x y    

     
4.7 3. 2 24

; 2 ; 10
16 9

d D AB d D AG
  

   


 (loại) 

Vậy : 3 0.AB x    

 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 

0.25 

9. 

 Giải hệ phương trình 
   

 

3 2 3

3

2 4 3 1 2 2 3 2 1

2 14 3 2 1 2

x x x x y y

x x y

      


    
  1.00 

 

Ta thấy 0x   không phải là nghiệm của hệ, chia cả hai vế của (1) cho 3x  ta được 

   2 3

4 3 11 2 2 2 3 2y y
x x x

         

   
31 11 1 3 2 3 2 3 2 *y y y

x x
              
   

  

Xét hàm   3f t t t   luôn đồng biến trên    

   1* 1 3 2 3y
x

      

Thế (3) vào (2) ta được 3 32 15 1 2 3 2 15 0x x x x             

 
 2

3 3

0

1 17 0
2 3 4 2 15 15

x
x x x



 
 
           
 
 


  

Vậy hệ đã cho có nghiệm   111; 7; .
98

x y    
 

  

 

 
 
 
 

0.25 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 

0.25 

10. 

 
Cho , ,a b c  là các số thực dương. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

3 4 8 .
2 2 3

a c b cP
a b c a b c a b c


  

     
 1.00 

 

Đặt 
2 5 3

2 2
3

x a b c a x y z
y a b c b x y z
z a b c c y z

       
        
       

  

Do đó ta cần tìm giá trị nhỏ nhất của 
2 4 8 4 8 8 4 2 8 4 17x y x y z y z x y y zP

x y z y x z y
        

          
   

  

4 2 8 42 . 2 . 17 12 2 17;x y y zP
y x z y

      

Đẳng thức xảy ra khi    1 2 , 4 3 2b a c a     

Vậy GTNN của P  là 12 2 17.    

 
 

0.25 
 
 
 

0.25 
 

0.25 
 
 
 

0.25 

Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng, vẫn cho điểm tối đa theo thang điểm 
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 SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 5 
 TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH Môn: TOÁN – Năm học: 2015 – 2016 
 (Đề thi gồm 1 trang) Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu I.(2 điểm) Cho hàm số 3 23 1y x x    (C). 

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C). 

2. Tìm m để đường thẳng : 1 d y mx  cắt đồ thị (C) tại ba điểm phân biệt. 

Câu II.(1,5 điểm) Giải các phương trình sau: 

1. 3 sin 2 cos 2 4sin 1x x x   . 

2.  2
2 2log 4 3log 7 0x x   . 

Câu III.(1 điểm) Tính diện tích hình phẳng được giới hạn bởi các đường: ln ; 0;y x y x e   . 

Câu IV.(1 điểm) Cho hình chóp S.ABC có tam giác SAB đều cạnh a, tam giác ABC cân tại C. 
Hình chiếu của S trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm  của cạnh AB; góc hợp bởi cạnh SC và mặt 
đáy là 300. 

1. Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.  

2. Tính khoảng cách của hai đường thẳng SA và BC. 

Câu V. (1 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( ) : 1 0   P x y z . 

1. Viết phương trình mặt cầu có tâm I(1; 1; 0) và tiếp xúc với mp(P). 

2. Viết phương trình mặt phẳng chứa trục Ox và vuông góc với mp(P). 

Câu VI.(1 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2BC. Gọi H là hình 
chiếu của A lên đường thẳng BD;  E, F lần lượt là trung điểm đoạn CD và BH. Biết A(1; 1), 
phương trình đường thẳng EF là 3x – y – 10 = 0 và điểm E có tung độ âm. Tìm tọa độ các đỉnh B, 
C, D.  

Câu VII. (1,5 điểm) 

1. Giải hệ phương trình 
2

2 6 1

9 1 9 0

x y y

x xy y

    


   
 

2. Một hộp đựng 10 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 4 viên 
      bi. Tính xác suất để các viên bi lấy được đủ cả 3 màu. 

Câu VIII.(1 điểm) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn 1ab  ;   3c a b c   . 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  2 2 6ln( 2 )
1 1
b c a cP a b c

a b
 

    
 

. 

––––Hết–––– 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh ………………………………………….Số báo danh…………………… 
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TRƯỜNG THPT PHƯỚC BÌNH  – ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
MÔN TOÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015–2016, LẦN 5 

Câu Ý Nội dung Điểm 

I 
2 đ 

1 

1/ Tập xác định:   
2/ Sự biến thiên 
+) Chiều biến thiên: y = 3x2 – 6x = 3x(x – 2); y = 0 x = 0 hoặc x = 2 
y > 0 x < 0 hoặc x > 2; y < 0   0 < x < 2 
Vậy hàm số đồng biến trên các khoảng ( ;0) và (2; ) ; hàm số nghịch 
biến trên khoảng (0; 2). 
+) Cực trị 
Hàm số đạt cực đại tại x=0 và yC Đ= –1;  
hàm số đạt cực tiểu tại x=2 và yCT=–5. 
+) Giới hạn tại vô cực 

3
2

3 1lim lim 1
x x

y x
x x 

      
 

; 3
2

3 1lim lim 1
x x

y x
x x 

      
 

 

+) Bảng biến thiên:  
x   0  2   

y’ + 0 – 0 + 

y 

 
 
 
  

–1   
 
 

–5 

              

 
3/ Đồ thị 
Đồ thị nhận điểm I(1; –3) làm điểm đối xứng 

Đồ thị đi qua các điểm  

(–1;–5);(0;–1);(1;–3);(2;–5);(3;–1) 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 

2. 

Số giao điểm của đồ thị (C) và đường thẳng d bằng số nghiệm của phương 
trình 3 23 1 1  (1)x x mx    . 

 3 2 2
2

0
(1) 3 0 3 0

3 0 (2)
x

pt x x mx x x x m
x x m


            
 

Để đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại 3 điểm phân biệt thì phương trình (2) 

phải có hai nghiệm phân biệt khác 0 hay 
00

99 4 0
4

mm
m m

       

 

 
0.25 

 
0.25 

 
 
 

0.5 

2

-2

-4

-6

5O 1 2

-5

-1

-3

-1 3
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II. 
1.5đ 

1 
 2

3 sin 2 cos 2 4sin 1 2 3 sin cos 1 cos 2 4sin 0

2 3 sin cos 2sin 4sin 0 2sin 3 cos sin 2 0

sin 0sin 0
, .

sin 1 23 cos sin 2
3 6

x x x x x x x

x x x x x x x

x x kx
k

x x kx x


  

       

       

                  



 
0.25 

 
0.25 

 
 

0.25 

2 

gpt:  2
2 2log 4 3log 7 0x x    

ĐK: x > 0. 

   2 2
2 2 22

22
2 2

2

log 4 3log 7 0 2 log 6log 7 0

1log 1
log 2log 3 0 2

log 3 8

x x x x

x x
x x

x x

       

          

 

Đối chiếu điều kiện ta có các nghiệm 
1
2

x  ; 8x  . 

 
 
 

0.25 
 
 

0.25 
 
 

0.25 

III. 
1 đ 

Xét phương trình ln 0 1x x    
Diện tích hình phẳng là 

 1 1

1

1ln ln .
1

1
1

e e

e

e
S xdx x x x dx

x

e
e dx e x

  

    

 


 

0.25 
 
 

0.5 
 
 

0.25 

IV 
1 đ 

1 

Gọi H là trung điểm cạnh AB ta có 
SH là đường cao của hình chóp 
S.ABC và CH là đường cao tam 
giác ABC. Từ giả thiết ta được 
 030SCH  . Tam giác SHC vuông 
tại H nên 

0 3tan 30 3
2

SH aCH SH
CH

   

Vây, thể tích khối chóp S.ABC là: 
31 1 3. .

3 2 8
aV SH AB CH  (đvtt) 

 

 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 

0.25 

2 

Dựng hình bình hành ABCD, khi đó 
       , ,( ) , ( ) 2 , ( )d BC SA d BC SAD d B SAD d H SAD    

Gọi G, K lần lượt là hình chiếu của H trên các đường thẳng AD và SG ta có: 

( )
AD HG

AD SHG HK AD
AD SH

 
    

  

mà HK SG  nên ( )HK SAD hay   ,d H SAD HK  

Tam giác SHG vuông tại H nên 

 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 

A C

B

S

D

H

G
K
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2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 1 1 1 52 3

9 2 13
aHK

HK HG HS HB HC HS a
         

Vậy,   3,
13
ad BC SA   

 
 
 
 

0.25 

V 
1 đ 

1 

Vì mặt cầu (S) có tâm I(1;1;0) và tiếp xúc với mp(P) nên bán kính của mặt 

cầu là 
1 1 0 1

( , ( )) 3
3

r d I P
  

    

Vậy, phương trình mặt cầu (S) là:    2 2 21 1 3x y z      

 
0.25 

 
 

0.25 

2 

Gọi ( )mp  là mặt phẳng cần tìm. Trục Ox chứa điểm O và véctơ 

(1;0;0)i 


, mp(P) có vtpt (1;1;1)n 


. ( )mp   chứa trục Ox và vuông góc 

với mặt phẳng (P) nên nó qua điểm O và nhận  , 0;1; 1u n i    
  

là véctơ.  

Vậy, phương trình ( )mp  : y – z  = 0 

 
 

0.25 
 

0.25 

VI 
1 đ 

Gọi E, F, G lần lượt là trung điểm các 
đoạn thẳng CD, BH AB. Ta chứng minh 
AF EF .  
Ta thấy các tứ giác ADEG và ADFG nội 
tiếp nên tứ giác ADEF cũng nội tiếp, do 
đó AF EF . 
Đường thẳng AF có pt: x + 3y – 4 = 0. 
Tọa độ điểm F là nghiệm của hệ:  

17
3 10 17 1 325 ;

3 4 1 5 5 5
5

xx y
F AF

x y y

                


 

 

 

2 2
2

2

1 22 ;
2 5

8 17 51 8;3 10 3
5 5 5 5

19 19 75 34 57 0 3  hay 3; 1 ;
5 5 5

AFE DCB EF AF

E t t EF t t

t t t t E E

    

             
   

            
 



 

Theo giả thiết ta được  3; 1E  , pt AE: x + y – 2 = 0. Gọi D(x; y), tam giác 
ADE vuông cân tại D nên 

       
     

  

2 2 2 21 1 3 1

1 3 1 1

2 1 3
  (1;-1) (3;1)

1 3 0 1 1

x y x yAD DE
AD DE x x y y

y x x x
hay D D

x x y y

               
                

 

Vì D và F nằm về hai phía so với đường thẳng  AE nên D(1;–1).  
Khi đó, C(5; –1); B(1; 5). Vậy B(1; 5); C(5; –1) và D(1; –1). 

 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
0.25 

A B
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G

E

F
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VII 

1 

Giải hệ pt:
2

2 6 1           (1)

9 1 9 0  (2)

x y y

x xy y

    


   
 

Đk: 
6 0

1
x y
x
  

  
 

+) Nếu 0y  , để hệ có nghiệm thì 1 0y  .  

(1) 2 6 2 5
(1) (1)

(1) 1 1
VT x y

VT VP
VP y

     
   

 hệ vô nghiệm. 

+) Nếu y < 0, từ (2) suy ra x > 0 

   
2

22 3 39 1 9 0 9 9 (3)x xy y y y
x x

               
   

 

Xét hàm số 
2

2

2

9 2( ) 9 , 0; '( ) 0 0
9

tf t t t t f t t
t


      


 

2
3 3 9(3) ( )f f y y x

yx x
         
 

 

 Thế vào pt(1) ta có phương trình 2

92 6 1y y
y

     (4). Hàm số 

2

9( ) 2 6g y y
y

    đồng biến trên  ;0 ; hàm số h(y) = 1 – y nghịch 

biến trên  ;0  và phương trình có ngiệm y = –3 nên pt(4) có nghiệm duy 

nhất y = –3. Vậy, hệ có nghiệm duy nhất (1; –3). 

 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 

2 

Tổng số viên bi trong hộp là 24. Gọi   là không gian mẫu. 

Lấy ngẫu nhiên 4 viên trong hộp ta có 4
24C  cách lấy hay n( )= 4

24C . 

Gọi A là biến cố lấy được các viên bi có đủ cả 3 màu. Ta có các trường hợp 

sau: 

+) 2 bi đỏ, 1 bi vàng và 1 bi xanh: có 2 1 1
10 8 6 2160C C C   cách 

+) 1 bi đỏ, 2 bi vàng và 1 bi xanh: có 1 2 1
10 8 6 1680C C C   cách 

+) 1 bi đỏ, 1 bi vàng và 2 bi xanh: có 1 1 2
10 8 6 1200C C C   cách 

Do đó, n(A) = 5040 

Vậy, xác suất biến cố A là ( ) 5040( ) 47,4%
( ) 10626

n AP A
n

  


 

 
0.25 

 
 
 
 
 

0.25 
 

0.25 
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VIII 
1 đ 

 

2 1 2 12 6ln( 2 )
1 1

1 12 1 6ln( 2 )
1 1

a b c a b cP a b c
a b

a b c a b c
a b

     
     

 
           

 

Ta chứng minh được các BĐT quen thuộc sau: 
1 1 2)

1 1 1a b ab
  

  
(1) 

1) (2)
2

abab 
   

Thật vậy, 

     1 1 2) 2 1 2 1 1
1 1 1

a b ab a b
a b ab

         
  

 

   2
1 0a b ab     luôn đúng vì 1ab  . Dầu “=” khi a=b hoặc ab=1 

 21) 1 0
2

abab ab
     . Dấu “=” khi ab=1. 

Do đó, 1 1 2 2 4
11 1 31 1

2
aba b abab

   
   

 

 
    22

4 4 16
2ab bc ca c a c b c a b c

  
      

 

Đặt 2 , 0t a b c t     ta có:  

 

 

    
2

2

3 3 3

16 1
2 ( ) 6ln , 0;

16 2 4 6 86 6 16 32'( )

t
P f t t t

t
t t tt tf t

t t t t


    

   
   

 

BBT  
t 0 4   

f’(t) – 0 + 

f(t) 

  
 
 

5+6ln4 

             

 
Vậy, GTNN của P là 3 + 6ln4 khi a = b = c = 1. 

 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 

 
Chú ý : Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa !!! 
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 SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 
 TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI Môn: TOÁN – Năm học: 2015 – 2016 
 (Đề thi gồm 1 trang) Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề) 
 

Bài 1 (1 điểm): Cho hàm số: 2 3
2

xy
x





 có đồ thị (C). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C). 

Bài 2 (1 điểm): Tìm m để hàm số  3 2 21 1 1
3

y x mx m m x       đạt cực đại tại điểm 1x  . 

Bài 3 (1 điểm):  
a) Tìm phần thực, phần ảo của số phức z biết: (1 ) 8 3z i z i      
b) Giải phương trình: (2cos 1)(2sin cos ) sin 2 sinx x x x x     

Bài 4(1 điểm): Tính tích phân: 
1

ln
e

I x xdx   

Bài 5 (1 điểm):   
a) Giải các phương trình:  25 2.5 15 0x x    
b) Có 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ, xếp 5 học sinh nam và 3 học sinh nữ thành một hàng 

ngang một cách ngẫu nhiên. Tìm xác suất để không có 3 học sinh nữ nào đứng cạnh nhau 

Bài 6 (1 điểm): Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai đường thẳng chéo nhau 

1
2 1:

1 2 3
x y zd  

 


, 2
1 1:

2 2 1
x y zd  

 


. Viết phương trình mặt phẳng chứa d1 và song song 

với d2. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng d1 và d2. 

Bài 7 (1 điểm): Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông cân tại B, BA = a. Tam giác SAC  
đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mp(ABC). Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, 
BC. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau AC, MN theo 
a. 

Bài 8 (1 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD, đỉnh B thuộc đường thẳng 
d1 : 2x – y + 2 = 0 , đỉnh C thuộc đường thẳng d2 : x – y – 5  = 0, Gọi H là hình chiếu của B xuống 

đường chéo AC, Biết 9 2;
5 5

M  
 
 

; K(9;2) lần lượt thuộc trung điểm AH và CD. Tìm hoành độ các 

đỉnh của hình chữ nhật biết hoành độ đỉnh C lớn hơn 4.  

Bài 9 (1 điểm): Giải hệ phương trình : 
2 2

2 2

1 2 1 3

3 3 7

y y x x xy y

x y y x

       


    
 

Bài 10 (1 điểm): Cho a, b là các số thực thỏa mãn : 2 2 3 2014 2012a b a b      . 

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức :     2 2 2015 2 11 1
1

ab a bT a b
a b

  
    

 
 

––––Hết–––– 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh ………………………………………….Số báo danh…………………… 
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SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC 
TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI 

 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – 2016 
Môn TOÁN  Lớp 12 

Thời gian làm bài 180 phút 
 

Bài Nội dung Điểm 

1 

+) TXÑ: D = R 

+) Tính ñöôïc y’, KL khoaûng ñôn ñieäu, ñieåm cöïc trò, tieäm caän 

+) BBT: 

+) Ñoà thò: 

0.25 

0.25 

0.25 

0.25 

 
2 
 
 

+TXĐ: D =  
+Đạo hàm: 2 22 1y x mx m m       

        2 2y x m    

+Hàm số đạt cực đại tại 1x    
 
 
1 0

1 0

y

y

  
 

      
2 3 2 0

2 2 0
m m

m
   


 
 

    1 2
1

m m
m
  

 
 

+Vậy m = 2  

 
0.25 

 
0.25 

 
0.25 

 
0.25 

3a 
 

Đặt ( , )z a bi a b    theo giả thiết ta có hệ 2 8
3

a b
a
 

  
  

3; 2a b     Vậy phần thực bằng 3, phần ảo bằng –2 

0.25 
 

0.25 

3b 
 
 
 

Pt       2cos 1 2sin cos sin 2cos 1x x x x x      

   2cos 1 2sin cos sin 0x x x x      

 

11 1cos 2cos cos2 32 2
sinsin cos tan 11
cos 4

x x kx x
xx x x x k
x




 

                        

 

0.25 
 

0.25 
 

4 
 
 

lnu x
dv xdx


 
  

2

2

dxdu
x

xv

  
 

 

    2 2 2 2

1 1

1 1ln ln
1 12 2 2 4 4

e ee ex e x ex xdx x xdx 
       

0.25  
0.25 

 
0.25 
0.25 

5a 
 
 
 

Đặt 5 0xt    

Phương trình (*) 2 5
2 15 0

3 (loai)
t

t t
t


       
 

Với  5 5 5 1xt x      

 
0.25 
0.25 

5b 
Gọi B là biến cố “không có hai học sinh nữ nào đứng cạnh nhau”  Khi đó 

      38!; 3!.6! .
28

n n B P B       
0.25 
0.25 
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6 

Vectơ chỉ phương của 1, 2d d  lần lượt là:    1 21; 2;3 , 2;2; 1u u 
 

  

Mặt phẳng (P) chứa 1,d  và song song với 2d  nên vectơ pháp tuyến của mặt phẳng 

(P) là  1 2 4;7;6Pn u u   
  

 

Điểm  2;0; 1A  thuộc 1,d , phương trình mặt phẳng (P): 

   4 2 7 6 1 0 4 7 6 14 0x y z x y z             

Vậy   : 4 7 6 14 0P x y z      là mặt phẳng cần tìm 

Lấy điểm  1; 1;0B  thuộc đường thẳng 2d ,vì  2 / /d P  nên     1 2, ,d d d d B P  

     1 2

4 7 14 3, ,
101 101

d d d d B P
  

    

0.25 
– 

0.25 
 

0.25 
– 
 

0.25 
 

7 
 
 

*) Gọi I là trung điểm AC, do SAC  đều nên ( )SI ABC . a 6SI
2

   

Ta có
2

2ABC
aS  .  

Vậy 3
.

1 6.
3 12

 S ABC ABCV SI S a  

Gọi H là trung điểm AI suy ra MH//SI   

( )MH ABC  ,  J là trung điểm AB,  
K là hình chiếu vuông góc của H lên MJ  
tức là HK MJ  (1). 
Ta có    

                 
 ,  à / / 2

/ / ,  à (3)
JN BI m BI HJ JN HJ
SI MH m SI JN JN MH

  

    

Từ 
       
     
2 , 3 4

1 , 4

JN MHJ HK HK JN

HK MNJ

    

 
 

Do đó ( , ) ( , ) ( , ( ))d AC MN d H AC MN d H MJN HK                                 

= 
2 2

.MH HJ
MH HJ

 = 96
32


a  

0.25 
– 
 
 
 

0.25 
 
 
 

0.25 
– 
 
 

0.25 
 

8 
 
 

+ Qua M kẻ đường thẳng song song với CD cắt BH, BC lần lượt tại P, N. Tứ giác 

MKCP là hình bình hành do MP//CK, MP = CK = 1
2

AB 

+ Mặt khác ta có MN   BC và BH   MC suy ra P là trực tâm của tam giác MBC  
 Vậy CP   BM suy ra MK   MB 

+ Gọi B(b; 2b+2)  

9 8 36 8;2 , ;
5 5 5 5

MB b b MK          
   

 
 

Vì . 0 1 (1;4)MB MK b B   
 

 
+ BC   CK nên ta có C(9; 4) và D(9; 0)  A(17; 0) 

0.25 
– 

0.25 
 

0.25 
 
 
 

0.25 
 

A

S

C

B

M

NI
H

J

K

A B

CD

1d

2dH

P
N

K

M

TQN
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9 
 
 

Đk: 21, 0, 3y x y x    

Từ pt (2) ta có :   11 2 1 0
1

y x y x
y x

 
         

 

Suy ra, y = x + 1 

Thay vào pt (1) ta được 2 21 1 7 3x x x x        

Xét hàm số: 2 2( ) 1 1f x x x x x       

Chứng minh hàm số đồng biến 

Ta có nghiệm duy nhất x = 2 

Vậy nghiệm của hệ là (2;3) 

0.25 
– 

0.25 
 
 

0.25 
 

0.25 
 

10 
 
 

   2 20151 4 1 5
1

T a b a b
a b

       
 

 

Max = 20154096577
2026

T    

Min = 20154044122
2013

T    

0.25 
– 

0.25 
0.25 
0.25 
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 SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 
 TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI Môn: TOÁN – Năm học: 2015 – 2016 
 (Đề thi gồm 1 trang) Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề) 
 
Bài 1 (1 điểm): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số: 4 24 1y x x   . 

Bài 2 (1 điểm): Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 1( )f x
x

 . Biết tiếp tuyến có hệ 

số góc là 1
4

 . 

Bài 3 (1 điểm):  
a) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện    
2 ( 1) 5i z     

b) Cho tana = 3 . Tính giá trị biểu thức:  




3 3

3
27cos 2sin cos

2 cos sin
a a aE

a a
 

Bài 4(1 điểm): Tính tích phân : 
7

3

0

. 1x x dx  

Bài 5(1 điểm):  
 a) Giải phương trình  

2

2
4log 4log 4 7 0x x   . 

 b) Gọi A là tập hợp các số tự nhiên gồm 6 chữ số đôi một khác nhau được tạo thành từ các 
chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Chọn ngẫu nhiên một số từ tập hợp A. Tính xác suất để số được 
chọn chỉ chứa 3 chữ số lẻ 

Bài 6(1 điểm): Trong không gian Oxyz cho đường thẳng 1 2:
2 1 3

x y zd  
 


 và mặt phẳng               

012:)(  zyxP .Tìm tọa độ giao điểm A của đường thẳng d với mặt phẳng (P). Viết phương 
trình của đường thẳng  đi qua điểm A vuông góc với d và nằm trong (P).  
Bài 7(1 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy là  hình vuông cạnh 2a, mặt bên (SAB) nằm trong 
mặt phẳng vuông góc với đáy (ABCD), tam giác SAB vuông tại S, SA = a. Hãy tính thể tích của  
khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AB, SC theo a. 

Bài 8(1 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC với ( 1;4)A  , (3;0)B ,  7 ;0
3

C   
 

 

và điểm (1;0)M  trên cạnh BC. Hãy xác định tọa độ điểm N trên AB và điểm P trên AC sao cho 
chu vi tam giác MNP nhỏ nhất. 

Bài 9(1 điểm): Giải hệ phương trình: 
2 2

2

2 1
( , )

xyx y
x y x y

x y x y

     
   

   

Bài 10(1 điểm): Cho a, b, c là ba số dương. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

      2 2 2

1 2
1 1 11

P
a b ca b c

 
      

––––Hết–––– 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC 
TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – 2016 
Môn TOÁN  Lớp 12 

Thời gian làm bài 180 phút 
 

Bài 
1 

+) TXĐ: D = R 
+) Tính được y’, KL khoảng đơn điệu, điểm cực trị 
+) BBT:   
+) Đồ thị: 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

Bài 
2 
 
 
 

+TXĐ: D =  \ 0 . Gọi tiếp điểm M(x0;y0) 

+Đạo hàm: 2

1'( )f x
x

   

+Giải phương trình: 2
0

1 1
4x

    

    Tìm ra x0 = 2; x0 = –2 

+Viết ra 2 phương trình tiếp tuyến : 1 11; 1
4 4

y x y x       

0.25 
 

0.25 
 

0.25 
 
 

0.25 

Bài 
3a 
 
 
 

Gọi Ryxyixz  ,, , ta có  

   zi 2 i 2 y 2 x 1 i 5          

   2 2x 1 y 2 25      

Vậy tập hợp điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I(1; –2) và bán kính R = 5 

0.25 
 
 

0.25 
 

3b 
 
 
 

Chia cả tử và mẫu cho 3cos x 0  ta được:  

 
3

3 22

2 33
2

127 2tan a 27 2tan a 1 tan acos aE 2 2 1 tan a tan atan a
cos a

 
  

 
 

  

Thay tana = 3 ta được: E = 1   

0.25 
 

0.25 
 

Bài 
4 
 
 

7
3

0

. 1I x x dx   

Đặt 3 3 23 1 1 1 3t x t x x t t dt dx           

   
22 2 6

3 2 5 2 3

1 1 1

491 3 dt 3 3 dt
2 2
tI t t t t t

 
       

 
   

 
 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

 
Bài 
5a 
 
 
 

Đk: x > 0. Khi đó 
2 2

2 2
4 2log x 4log 4x 7 0 log x 2log x 3 0        

2

2

x 2log x 1
1log x 3 x
8

      

.  

Đối chiếu điều kiện ta được nghiệm của pt là x 2 và 1x
8

 . 

 
0.25 

 
 

0.25 
 

5b 
 
 
 

Gọi   là không gian mẫu của phép thử: “Chọn ngẫu nhiên một số từ tập X”. Khi đó: 
6
9 60480  A  

Gọi A là biến cố: “Số được chọn chỉ chứa 3 chữ số lẻ”. Khi đó: 
+ Chọn 3 chữ số lẻ đôi một khác nhau từ các chữ số 1 3 5 7 9, , , ,  có 3

5C  cách. 

0.25 
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+ Chọn 3 chữ số chẵn đội một khác nhau từ các chữ số 2 4 6 8, , ,  có 3
4C  cách. 

+ Sắp xếp các chữ số trên để được số thỏa mãn biến cố A có 6!  cách. 
Do đó 3 3

5 4 6 28800  A C .C . !  

Vậy xác suất cần tìm là: 28800 10
60480 21


  


AP(A)  

 
 

0.25 
 

Bài 
6 
 

Tìm tọa độ giao điểm A  của đường thẳng d với mặt phẳng )(P . Viết phương trình của 
đường thẳng   đi qua điểm A  vuông góc với d và nằm trong )(P . 

Tìm giao điểm của d và (P) ta được 1 72
2 2

A ; ;  
 

 

Ta có      2 1 3 2 1 1 1 2 0d P d pu ; ; ,n ; ; u u ;n ; ;
        

    
 

Vậy phương trình đường thẳng   là 1 72 2
2 2

: x t; y t; z .        

0.25 
 

0.25 
 

0.25 
 

0.25 
 

Bài 
7 
 
 

+ Trong mp(SAB), dựng SH AB, do (SAB) (ABCD) ( )SH ABCD   
SH là chiều cao khối chóp 

.
1 .
3S ABCDV B h    

 + B = dt (ABCD) = 4a2  
 + h = SH 

  2 2SB AB SA    = 3a  

  .SB SAh SH
AB

    = 3
2

a  

3
. 2 3S ABCDV a   

 d(AB, SC) 

 Vì AB// DC nên d(AB, SC) = d(AB, (SDC)) = d (A, (SDC) 
.

.

13. .3 2 S ABCD
A SDC

SDC SDC

VV
S S

   

 SSDC = ?  
SAD vuông tại A nên 5SD a  

SBC vuông tại B nên 7SC a , DC =  2a 219
2SDCS a   

nên 6 57( , ( ))
19

ad A SDC   

0.25 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 

Bài 
8 
 
 

Gọi K là điểm đối xứng của M qua AC 

H là điểm đối xứng của M qua AB. 

Chu vi tam giác MNP = MN + NP + PM  

= KN + NP + PH   HK không đổi. 

Dấu bằng xảy ra khi H, N, P, K thẳng hàng. 

Vậy chu vi tam giác MNP nhỏ nhất  bằng HK  

Khi H, N, P, K thẳng hàng. 

Tìm N, P. 

0.25 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 

A

B C

D

S

H

M CB

A
KH
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Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên AC  I(2;1) do đó K(3; 2). 

Gọi J là hình chiếu vuông góc của M trên AB  J(–2;1) do đó H(–5; 2). Phương trình 

các đường thẳng AB: 073  yx ; AC: 03  yx ;  

HK: y – 2 = 0. N = HK ∩ AC, P = HK ∩AB. 

Do đó tọa độ các điểm N, P cần tìm là: N(1; 2), P 5 ;2
3

  
 

. 

 
0.25 

 
 
 

0.25 
 

Bài 
9 
 
 

xyx y
x y

x y x y

2 2

2

2 1 (1)

(2)


  


   

Điều kiện: x y 0  . 

(1)  x y xy
x y

2 1
( ) 1 2 1 0

 
      

  x y x y x y2 2( 1)( ) 0        

 x y 1 0    (vì x y 0   nên x y x y2 2 0    ) 

Thay x y1   vào (2) ta được: x x21 (1 )     x x2 2 0        
    
x y
x y

1 0
2 3

 

Vậy hệ có 2 nghiệm: (x; y) = (1; 0), (x; y) = (–2; 3) 

0.25 – 
0.25 

 
 
 

0.25 
 

0.25 
 

Bài 
10 
 
 

         
2 2

2 2 22 2 2 1 1 11 1 1
2 2 2 4

a b c
a b c a b c a b c

                  

   
3 31 1 1 31 1 1

3 3
a b c a b ca b c                  

   
 

Vậy 
 3

2 54
1 3

P
a b c a b c

 
     

 

                = 
 3

2 54 ( )
2

f t
t t
 


       với 1 ( 1)t a b c t      

 
/ /

42

42 162( ) ; ( ) 0
1( )2

t
f t f t

t loait t


       
 

 
 

Vậy giá trị lớn nhất của 1
4

P   khi 
3

1
1

a b c
a b c a b c
c

  
      
 

 

 
0.25 

 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 

0.25 
 

Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng, vẫn cho điểm tối đa theo thang điểm 
 

f’(t) 

f(t) 

t 1 + 4  

0 + – 
1/4 

0 0  
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 SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 
 TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI Môn: TOÁN – Năm học: 2015 – 2016 
 (Đề thi gồm 1 trang) Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề) 
 
Câu 1 ( 1,0 điểm)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 3 23 4.y x x  

      
 

Câu 2 (1,0 điểm)  Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 2
2 1
xy
x



  trên đoạn [0;3] . 

Câu 3 ( 1,0 điểm)   

a) Tìm modul của số phức z , biết (1 )(2 ) 8z i i i     .  

b) Giải bất phương trình 3log (2 ) 1x  . 

Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân  
1

0

3 1 2I x dx    

Câu 5 (1,0 điểm)  Trong không gian Oxyz, cho điểm  4;5; 3A   và đường thẳng  

1 2:
2 1 3

x y zd  
 


. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A và vuông góc với đường 

thẳng d. Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d với mặt phẳng (P). 

Câu 6 ( 1,0 điểm)  

a) Giải phương trình: sin 2 2sin 0x x  . 

b) Đội tuyển học sinh giỏi môn Toán khối 10 trường THPT Đồng Xoài có 6 học sinh, trong đó 
có 2 nữ và 4 nam. Chọn ngẫu nhiên 3 học sinh tham dự kì thi Olympic cấp tỉnh. Tính xác suất để 
chọn được 3 học sinh trong đó có cả nam và nữ. 

Câu 7 ( 1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác đều cạnh a, SA vuông góc với đáy và 
SB tạo với đáy một góc 600. M là trung điểm BC. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách 
giữa hai đường thẳng SM, AC theo a. 

Câu 8 ( 1,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, xác định tọa độ đỉnh C của tam giác ABC, biết hình 
chiếu vuông góc của C trên đường thẳng AB là điểm  1; 1H   , đường phân giác trong của góc A 

có phương trình : 02  yx  và đường cao kẻ từ B có phương trình 0134  yx .  

Câu 9 ( 1,0 điểm)  Giải hệ phương trình: 
2

3 2

2 1 5 2 8 2 6 0

2 ( 1) 5 10 4 ( 1)

x y x x x y

x xy y x y y y

         


     
   

 
Câu 10 (1,0 điểm) Cho các số thực dương a, b, c. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: 

3

2 3 .P
a ab abc a b c

 
   

 

––––Hết–––– 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh ………………………………………….Số báo danh…………………… 

Admin
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SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC 
TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – 2016 
Môn TOÁN  Lớp 12 – Lần 3 

Thời gian làm bài 180 phút 
 

Câu Ý Nội dung Điểm 
1  +TXĐ: D = R 

+   y' = 3x2 –6x ;           y' = 0 <=> x = 0 ; x = 2 ;   

      
lim ; lim
x x

y y
 

     

+Bảng biến thiên 
 
 
 
 
 
 
 
 
        + Hàm số đồng biến trên (–∞; 0) và (2; +∞) 
        + Hàm số nghịch biến trên (0 ; 2) 
        + Điểm CĐ: (0; 4), điểm CT: (2; 0) 
+ Điểm đặc biệt: 

x –1 0 1 2 3 
y 0 4 2 0 4 

 
+Vẽ đồ thị  

 

025 
 
 

025 
 
 
 
 
 
 
 
 

025 
 
 

025 

2  
+ TXĐ: 

1\
2

D R    
 

nên hàm số luôn xác định và liên tục trên [0; 3]
 

+ 
 

 /
2

5 0, 0;3
2 1

y x
x

   


 

+     10 2; 3
7

y y   

+ Vậy: 
   0;30;3

1 3; min 2 0.
7

Max y khi x y khi x    
 

 
025 

 
025 

 
025 

 
025 

x    0  2    
y    0   0    
y 

  

 4  

0 

   
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3 a   1 2 8 5 2z i i i z i         

 2 25 2 29z    

025 
 

025 
b 

3

2 0
log (2 ) 1 1 2

2 3
x

x x
x

         
 

025 
025 

4     
1 1 1

2

0 0

3 1 2 3 1 2I x dx x dx       
  

 

 
13

2

0

2 3 1 2
9

x x     
 

4
9

 
 

025 
 
 

0,5 
 
 

025 

5  + vtcp của d là vtpt của (P) nên  2;1; 3Pn  


 
( ) :2( 4) 1( 5) 3( 3) 0 2 3 22 0pttq P x y z x y z           

1 2
:

2 3

x t
ptts d y t

z t

 
 
   

 

+ Xét pt:    2 1 2 3 2 3 22 0 14 14 0 1t t t t t             

+ Vậy tọa độ giao điểm của d và (P) là  3;1; 5H   

025 
025 

 
 

025 
 
 
 

025 
6 a  sin 2 2sin 0 2sin cos 1 0x x x x      

x k    

0,25 
0,25 

b + Số phần tử của không gian mẫu:   3
6 20n C    

+ Gọi A là biến cố “ chọn được 3 HS có cả nam và nữ” thì   1 2 2 1
4 2 4 2 16n A C C C C    

+ Vậy xác suất là   16 4
20 5

P A    

025 
 
 

025 

7  
+ Do ABC là tam giác đều cạnh a nên 

2 3
4ABC

aS   

   Do ( )SA ABC nên góc giữa SB với đáy là  060SBA   
  0tan tan 60 3SA AB SBA a a    

   
2 3

.
1 3 3
3 4 4S ABC

a aV a   

+ Gọi N là trung điểm AB, ta được AC // (SMN) 
Gọi K, H lần lượt là hình chiếu của A lên MN và SK, ta 
có: ; ( )AH SK MK SAK MK AH    nên 

    ( ) ; ,AH SMN AH d A SMN d AC SM     

  060KNA NAC   
 0 3sin sin 60

2 4
a aAK AN KNA    

2 2 2 2 2 2
1 1 1 16 1 17 51

3 3 3 17
aAH

AH AK SA a a a
       . Vậy   51,

17
ad AC SM   

 
025 

 
 
 

025 
 
 
 
 

025 
 
 
 
 
 

025 

N M

S

A

B

C

K

H
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8  d1 : 02  yx                                 

d2 : 0134  yx  
Vì d1 là phân giác trong của góc A nên đường 
thẳng l qua H và vuông góc với d1 cắt AC tại 
điểm H’ đối xứng với H qua d1. Gọi I là giao 
điểm của l và d1, I là trung điểm của HH’. 
Phương trình đường thẳng l : )1(1  xy  
Tọa độ điểm I là nghiệm của hệ : 

)0;2(
)1(1

02









I
xy

yx
 

Gọi tọa độ của H’(a;b) thì '1 2 4
( 3;1)

1 2 0
I

I

a x
H

b y
    

    
 

Đường thẳng AC qua H’(–3;1) và AC  d2: 0134  yx  nên AC có hệ số góc  

bằng 
4
3

k  nên có phương trình là: 
4

13
4
3)3(

4
31  xyxy   

suy ra tọa độ của điểm A: )7;5()133(
4
1

02
Axy

yx











 

CH qua H(–1;–1) có vtpt là (6;8) 2.(3;4)HA  


. 
Phương trình CH dạng: 07430)1(4)1(3  yxyx  

CHACC  nên tọa độ C là nghiệm của hệ: 
3 4 13 0 10 3;
3 4 7 0 3 4
x y

C
x y
           

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

025 
 
 
 
 
 
 

025 
 
 

025 
 
 
 

025 
9  

+ Điều kiện: 
2 1 0

5 0
x y

x
     

   

+Ta có hệ 
  

2

2 2

2 1 5 2 8 2 6 0

2 2 2 2 5 0

x y x x x y

x y x xy y y

               
 

2

2 2

2 1 5 2 8 2 6 0
2 0
2 2 2 5 0

x y x x x y
x y
x xy y y

                 

 

Dễ thấy    2 2 2 2 22 2 2 5 0 2 2 1 4 0x xy y y x xy y y y              

   2 21 4 0x y y      : vô nghiệm với , .x y R   

Do đó hệ 
22 1 5 2 8 2 6 0

2
x y x x x y

x y

          
 

22 1 5 2 7 6 0 (*)
2

x x x x
x y

        
 

Giải phương trình: 22 1 5 2 7 7 0 (*)x x x x         

 
 
 
 
 

025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TQN
Text Box
773



  +) Điều kiện: 1 5
2

x    

  +) Phương trình  22 1 3 1 5 2 7 4 0x x x x          

           2 8 4 ( 4)(2 1) 0
2 1 3 1 5

x x x x
x x

 
    

   
 

          
4 0

2 1 (2 1) 0
2 1 3 1 5

x

x
x x

  


        

 

 Dễ thấy 2 1 (2 1) 0
2 1 3 1 5

x
x x

   
   

   nên x = 4  y = 2 

Vậy hệ có nghiệm (x; y) = (4; 2)  

025 
 
 
 
 
 
 
 

025 
 
 
 

025 
10  Áp dụng bất đẳng thức Côsi ta có 

 3 1 4 1 4 16 4. .
2 2 4 3 3

a b a b ca ab abc a a b c  
        . 

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 4 16a b c  . 

 
025 

 
 

 Suy ra 
 

3 3
2

P
a b c a b c

 
   

 

Đặt , 0t a b c t     . Khi đó ta có: 3 3
2

P
t t

   

025 

 
Xét hàm số   3 3

2
f t

t t
   với t 0  ta có   2

3 3'
22

f t
tt t

  . 

                    2

3 3' 0 0 1
22

f t t
tt t

       

025 

 Bảng biến thiên 
t                  0                          1                          

 'f t                                                 0              + 

 f t                                                                     
                                                                                  0 
 
 

                                                3
2

  

Do đó ta có  
0

3min
2t

f t


   khi và chỉ khi t = 1 

 
Vậy ta có 3

2
P   , đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 

1 16 4 1, ,
4 16 21 21 21

a b c
a b c

a b c
  

     
. 

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 3
2

  khi và chỉ khi   16 4 1, , , ,
21 21 21

a b c    
 

. 

025 

Lưu ý :  Mọi cách giải khác mà đúng thì cho trọn số điểm ! 
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 SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 4 
 TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI Môn: TOÁN – Năm học: 2015 – 2016 
 (Đề thi gồm 1 trang) Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu 1: (1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 4 22y x x   

Câu 2: (1,0 điểm) Xác định m để hàm số 3 23y x x mx m     luôn luôn đồng biến trên R. 

Câu 3: (1,0 điểm)  

a) Cho số phức (1 2 )(4 3 ) 2 8z i i i     . Xác định phần thực, phần ảo và tính môđun số 
phức  z. 

b) Giải phương trình sau: 49 7.7 8 0x x    

Câu 4: (1,0 điểm) Tính tích phân 
1

0

(2 )xI x e dx   

Câu 5: (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz cho các điểm A(6; –2; 3), B(0; 1; 6) và mặt phẳng  
( ) : 2 3 11 0x y z    . Viết phương trình mặt phẳng () đi qua hai điểm A, B và vuông góc với 
mặt phẳng ().  

Câu 6: (1,0 điểm)  

a) Cho góc  thỏa mãn  
2
 


   và 4sin

5
 . Tính cos 2

1 cos
A 





 

b) Trong một thùng  có chứa 7 đèn màu xanh khác nhau và 8 đèn đỏ khác nhau. Lấy ngẫu 
nhiên 3 đèn mắc vào 3 chuôi mắc nối tiếp nhau. Tính xác suất A: “mắc được đúng 2 đèn xanh” 

Câu 7: (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a, AD = 2a, 
SA  (ABCD) và SA = a. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ A đến 
mặt phẳng (SBM) với M là trung điểm của CD. 

Câu 8: (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD ngoại tiếp đường tròn 
2 2( ) : ( 1) ( 1) 20C x y    . Biết rằng AC = 2BD và điểm B thuộc đường thẳng : 2 5 0d x y   . 

Viết phương trình cạnh AB của hình thoi ABCD biết điểm B có hoành độ dương. 

Câu 9: (1,0 điểm) Giải hệ phương trình: 
2 22 2 2

1 2

x xy y y x

y x y x

    


   
 

Câu 10: (1,0 điểm) Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn a + b + c = 3. Tìm giá trị lớn nhất 

của biểu thức 
   

3
2

3 1 1 1
abcP

ab bc ca a b c
 

     
. 

––––Hết–––– 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh ………………………………………….Số báo danh…………………… 
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SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC 
TRƯỜNG THPT ĐỒNG XOÀI 
 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – 2016 
Môn TOÁN  Lớp 12 – Lần 4 

Thời gian làm bài 180 phút 
 

Câu Nội dung Điểm 
Câu 

1 
i/ TXĐ: D=R 
ii/ Sự biến thiên   
+  Chiều biến thiên  
Ta có : y’ = 4x3 – 4x = 4x(x2–1) ; y’ = 0 0; 1x x     
+  Giới hạn – tiệm cận  
    Giới hạn tại vô cực: lim

x
y


    ;  lim

x
y


   

    Đồ thị hàm số không có tiệm cận. 

0,25 
 
 
 
 
 

0,25 

+  Bảng biến thiên 

 

Trên các khoảng  1;0 và  1;  hàm số đồng biến  

Trên các khoảng  ; 1  và  0;1  hàm số nghịch biến 

+  Cực trị 
  Hàm số có hai cực tiểu tại x = 1 ; yCT = y( 1 ) = –1 
  Hàm số có một cực đại tại x = 0; yCĐ = y(0) = 0 

 
 
 

0,25 

iii/  Đồ thị:  
Hàm số đã cho là chẵn, do đó đồ thị hàm số nhận Oy làm trục đối xứng 

Đồ thị đi qua gốc toạ độ và cắt trục Ox tại  2;0  

Điểm đặc biệt:  1; 1              
 

y 

-1 

1 - 2 2 1 

 

 
 
 
 

0,25 

2  D = R 
 mxxy  63' 2  

Hàm số luôn đồng biến 








01

0'
0'

a
y 9 3 0 3m m      

 Vậy: với  3m  thì hs luôn đồng biến trên D. 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

3a  z = (1 – 2i)(4 – 3i) – 2 + 8i = –4 –3i. Phần thực: –4, phần ảo: –3 
 2 2( 4) ( 3) 5z       

0,25 
0,25 

x –∞  1   0  1  +∞ 
y  – 0 + 0 – 0 +  

y 
+∞  

1  

 0  

1  

 +∞ 
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3b 7 1
49 7.7 8 0 0

7 8

x
x x

x
x

 
     

 
 . Vậy nghiệm của pt là x = 0 

0,25 
0,25 

4 
Ta có: I=

1

0

2xdx +
1

0

xxe dx =I1+I2   với I1 =
1

0

2xdx =
12

0
x

 
= 1 

I2 =
1

0

xxe dx  đặt u = x, dv = exdx  I2 = 1 do đó I = 2 

0,25+ 
0,25 

 
0,25 
0,25 

5 Vectơ pháp tuyến của mp() là ,   

 Vectơ pháp tuyến của mp() là   (tích có hướng) 

Phương trình mp(): x  + 2z – 12  = 0. 

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 

6a 
Ta có 

2os2 1 2sin
1 os 1 cos
cA

c


 
 

 
 

 

2 2 16 9 3 3
os 1 sin 1 os os ( )

25 25 5 5 2
c c c do

                   

Thay 4 3
sin , os

5 5
c      vào ta được 7

40
A    

 
0,25 

 
 
 

0,25 
6b Ta có:    3

15n C      2 1
7 8

24.
65

n A C C P A    0,25 
0,25 

7 Ta có   SABCD  AB.AD  2a2    

Do đó: 
  
VS . ABCD 

1
3

.SA.SABCD 
2a3

3
(dvtt)  

Dựng AN   BM (N thuộc BM)  và AH   SN (H thuộc SN) 
Ta có: BMAN, BMSA suy ra: BMAH.  
Và AHBM, AHSN suy ra: AH   (SBM).  
Do đó d(A,(SBM)) = AH 
Ta có:  22ABM ABCD ADMS S S a  

 
2

21 2 4.
2 17ABM

a aS AN BM a AN
BM

      

Trong tam giác vuông SAN có: 
  

1
AH 2 

1
AN 2 

1
SA2  AH 

4a
33

 d( A,(SBM ))  

 
 
 
 
 

0,25 
 

0,25 
 
 

0,25 
 

0,25 

8 Gọi I  là tâm đường tròn (C), suy ra I(1;–1) và I là giao điểm của 2 đường chéo AC và 
BD. Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên đường thẳng AB .  
Ta có: AC = 2BD 2 IA IB    

Xét tam giác IAB vuông tại I, ta có: 2 2 2 2

1 1 1 5 1 5
4 20

     IB
IA IB IH IB  

Ta lại có điểm Bd  B(b; 2b – 5)  

*IB = 5 2 2
4

( 1) (2 4) 5 2
5


     
  


b
b b

b . Chọn b = 4 (vì b > 0)  B(4; 3) 

Gọi  ( ; )n a b  là VTPT của đường thẳng AB, pt đường thẳng AB có dạng:  
                                    a(x – 4) + b(y – 3) = 0 
Đường thẳng AB tiếp xúc với đường tròn (C) nên ta có:  

 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 

S

A

B

N

D
H

M
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d(I, AB) = 20  
2 2

| 3 4 | 20 
 



a b
a b  

2 2
2

11 24 4 0 11
2

     




a b
a ab b

a b
 

*Với a = 2b, chọn b = 1, a = 2   pt đường thẳng AB là: 2x + y – 11= 0 

*Với 2
11

a b , chọn b = 11, a = 2   pt đường thẳng AB là: 2x + 11y – 41= 0 

 
 
 
 

0,25 

9 2 22 2 2 (1)

1 2 (2)

x xy y y x

y x y x

    


   
. ĐK:   1 0.x y    

2 2 2          (3)
(1) 2 2 0 ( )( 2 2) 0

2 2  (4)
x y

x y xy y y x x y x y
x y


               
 

 Từ (3) & (2) ta có x = y = 1.  

 Từ (4) & (2) ta có 
0; 22 2

1 8; .3 3 2
3 3

y xx y

y xy y y

         

 

Vậy hệ  đã cho có 3 nghiệm :           8 1; 1;1 ; ; 2;0 ; ; ; .
3 3

x y x y x y      
 

 

0,25 
 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 

0,25 

10 Áp dụng Bất đẳng thức    2 3 , , ,x y z xy yz zx x y z        ta có: 

       2 3 9abc 0ab bc ca abc a b c        3ab bc ca abc     

Ta có:      3
31 1 1 1 , , , 0.a b c abc a b c        Thật vậy: 

       1 1 1 1a b c a b c ab bc ca abc             

                                                      323 331 3 3 abc 1abc abc abc    
 

0,25 

Khi đó 
   

3

3

2        1
13 1

abcP Q
abcabc

  


 

Đặt 6 abc t . Vì , , 0a b c   nên 
3

0 1
3

a b cabc      
 

 

0,25 

Xét hàm số    
2

23

2 ,    t 0;1
13 1

tQ
tt

  


 

 
  

   
 

5

2 23 2

2 1 1
' 0,    t 0;1

1 1

t t t
Q t

t t

 
    

 
 

Do hàm số đồng biến trên 0;1  nên      51    2
6

Q Q t Q    

Từ (1) và (2) suy ra 
5
6

P   

0,25 

Vậy 
5max
6

P  , đạt được khi và chỉ khi: 1a b c   .
 

0,25 

Mọi cách giải khác nếu đúng đều cho điểm tương ứng 

H

I

D

C

B

A
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 SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 
 TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG Môn: TOÁN – Năm học: 2015 – 2016 
 (Đề thi gồm 1 trang) Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu 1(1,0 điểm).  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số   4 22 3y x x     

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
22 2 8

1
x xy

x
 




trên đoạn 

 2;0  

Câu 3 (1,0 điểm).  Giải các phương trình sau trên tập số thực:   

a) 
21 3 1

1
12 .4 . 16

8
x x x x

x
  

    b)  2 8
1 log 5 2log 3 1
3

x x     

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân sau:    22 3

1

ln 1
e

I x x x dx    

Câu 5 (1.0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm  (3,0, 1), 1; 2;0M N   và 

mặt phẳng ( ) : 2 0P x y z   . Viết phương trình mặt phẳng qua M song song với (P) và tìm hình 
chiếu của N trên (P).  

Câu 6 (1,0 điểm)  
a) Giải phương trình lượng giác sau:    3 sin cos 2 cos 2sin 1x x x x    
b) Trong kỳ thi THPT quốc gia, mỗi thí sinh phải chọn thi ít nhất 4 môn trong 8 môn: Toán, 

Lý, Hóa, sinh, Anh, Văn, Sử, Địa. Hỏi một thí sinh có bao nhiêu phương án lựa chọn? Biết rằng 
trong các môn lựa chọn, bắt buộc phải có đủ ba môn Toán, Văn, Anh. 

Câu 7 (1.0 điểm) Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a. góc giữa mặt bên và 
mặt đáy bằng 600. M, N lần lượt là trung điểm cạnh SD và DC. Tính theo a thể tích khối chóp 
M.ABC và khoảng cách từ điểm N đến mặt phẳng (MAB). 

Câu 8 (1.0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho hình thang ABCD (AB // CD) nội tiếp 

đường tròn tâm  5;2I , bán kính 10R  . Tiếp tuyến của  I  tại B cắt CD tại E. F là tiếp điểm 

của tuyến thứ hai của  I qua E . AF cắt CD tại  5;5T . Tìm tọa độ A,B biết E thuộc đường thẳng 
: 3 5 3 0d x y    và 6Bx  . 

Câu 9 (1.0 điểm) Giải hệ phương trình: 
   

   

32 2 2 2

3 2 2 232

2
,2 21

2 1

x x y x x y
x yx x y x yyx

x x

             

                                         

Câu 10 (1.0 điểm) Cho a, b, c thuộc đoạn [1,2] . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:
  2

2
( ) 2

4 4 4
a b c bcP

b c c bc
 

 
 

 

––––Hết–––– 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh ………………………………………….Số báo danh…………………… 
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SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC 
TRƯỜNG THPT  

CHUYÊN QUANG TRUNG 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – 2016 
Môn TOÁN  Lớp 12 – Lần 4 

Thời gian làm bài 180 phút 
 

Câu HƯỚNG DẪN CHẤM Điểm 

1 

+) TXĐ: D = R 
+) Tính được y’, KL khoảng đơn điệu, điểm cực trị 
+) BBT:   
+) Đồ thị: 

0.25 
0.25 
0.25 
0.25 

2 

Hàm số xác định và liên tục trên  2;0  (1) 

 
   2

8' 2 ' 0 1 3
1

y y x L x N
x

       


 

     202 , 0 8, 1 6
3

y y y
        từ đó suy ra GTNN =– 8,  GTLN = – 6 

Chú ý: Nếu dùng BBT không có câu (1) vẫn được điểm tối đa 

0.25 
 

0,25 
 
 

0,5 

3 

a) Tìm được 21,
3

x x    0.5 

b) ĐK: 3x   

Tìm được  1 ( ) 7x N x L   
 

0,5 

4 

   3
22 2 3

1 2

3

1

3

1

12ln 1
9 9

1e e eeI x xdx I x x dx


    


    

  
I  e9  3e6 5e3

9
 

0.5     
 

0.5 

5 

  , || ( ) : 2 5 0Q qua M P x y z     

1
, ( ) : 2

2

x t
qua N P y t

z t

 
    
  

   Tọa độ hình chiếu: 7 11 1; ;
6 6 3

H   
 
 

 

0.5 
 
 
 

6 
a)  7 22 ,

2 18 3
kx k x k        0,25 

0,25 

b) 1 2 3 4 5
5 5 5 5 5 31C C C C C      0,5 

7 

 
3

.
3

24M ABC
aV dvtt  

     , 2 ,
2
ad N MAB d O MAB   

 
0,5 

 
0,5 

8 

Chứng minh được TI TE  

Tìm được 
28 ,5
3

E  
 
 

 

Tìm được (8,1), (2,1)B A B(5;0) 

Tìm được (6,5), (4,5)C D  

0,25 
0,25 
0,25 
0,25 
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9 

ĐK: 2 0x y   

Từ PT(1) tìm được 2 2 2x x y x x y      

Thế vào (2) đưa về pt chỉ có ẩn x 

Đưa được về hàm 
3

3
1 1 2 21 1 1 1
x x x x

 
        

 
 

Xét hàm   3f t t t   đồng biến trên   từ đó được pt 3
1 21 1
x x

    giải được 

   5 1 5 1,
2 2

x L x N 
    

Nghiệm 
 

5 1
2

;  5  2








  

 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 
 
 

0,25 
 
 

0,25 

10 

Ta có:  
2 2 2

2 21 1
4 4 4 4 4 4

a b a bP
b c c bc ab ac c bc

     
   

 
2 2 2

2 2 2 2

( ) ( )1 1 , [1;4]
4 4 ( ) ( ) 4 ( ) 4 1 2

a b a b t a bP t
c ab c a b c a b c a b t t

  
       

        
  

Đặt 
2

2( )
4 1
tf t

t t


 
. Khi đó 

2

2 2
2 4'( ) 0

( 4 1)
t tf t

t t


 
 

 

1(1)
6

P f  . Dấu bằng xảy ra khi 
2
ca b  . 

 
 
 
 
 
 
 
1 
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 SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH Môn: TOÁN – Năm học: 2015 – 2016 
 (Đề thi gồm 1 trang) Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số 3 26 9 1y x x x       

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số  đã cho. 

b) Tìm các giá trị thực của tham số m để phương trình 3 21 93 0
2 2

x x x m     có một nghiệm 

duy nhất:                                 

Câu 2 (1,0 điểm) 

a) Giải phương trình:  0)cos)(sincos21(2cos  xxxx  

b) Cho số phức z  thỏa mãn điều kiện (1 ) 1 3 0i z i    . Tìm phần ảo của số phức 

1w zi z    

Câu 3 (0,5 điểm) Giải bất phương trình: 3 32log ( 1) log (2 1) 2x x          

Câu 4 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 
2 2 2 2

2

1 3

x y x y

x y x y

    


    
    (x,y  )   

Câu 5 (1,0 điểm) Tính tích phân   
1

2

0

1 2 xI x e dx    

Câu 6 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Tam giác SAB 
cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, góc giữa cạnh bên SC và đáy bằng 060 . 
Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SA. 

Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân, cạnh đáy BC có 
phương trình: 1 0x y   , phương trình đường cao kẻ từ B là: 2 2 0x y   . Điểm M(2;1) 
thuộc đường cao kẻ từ C. Viết phương trình các cạnh bên của tam giác ABC. 

Câu 8 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1; –2; 1), B(–1; 0; 3), 
C(0; 2; 1). Lập phương trình mặt cầu đường kính AB và tìm tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ 
từ A của tam giác ABC.  

Câu 9 (0,5 điểm) Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số 1, 2, 3, ..., 9. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ và nhân 3 
số ghi trên ba thẻ với nhau. Tính xác suất để tích nhận được là một số lẻ. 

Câu 10 (1,0 điểm) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn x y z   và 3x y z   .  Tìm giá 

trị nhỏ nhất của biểu thức: 3x zP y
z y

   .   

––––Hết–––– 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh ………………………………………….Số báo danh…………………… 

Admin
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SỞ GD&ĐT BÌNH PHƯỚC 
TRƯỜNG THPT 

NGUYỄN HỮU CẢNH 

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2015 – 2016 
Môn TOÁN  Lớp 12 – Lần 1 

Thời gian làm bài 180 phút 
 

Câu Đáp án Điểm 

 

1.a 

(1,0 đ) 

TXĐ: D   , 2' 3 12 9y x x    .       
3

' 0
1

x
y

x


   
 

Hàm số nghịch biến trên các khoảng(– ; 1) và (3;+  ), đồng biến trên khoảng (1;3)  

lim , lim
x x

y y
 

       

BBT 

 

 

 

 

 Đồ thị: đi qua các điểm (3; –1), (1; 3), (2; 1), (0; –1)  

0.25 

 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

1.b 

(1,0 đ) 

   Pt :     3 21 93 0
2 2

x x x m      3 26 9 1 2 1x x x m      (*)  

Pt (*) là pt hoành độ giao điểm của (C) và đường thẳng d 2 1y m   (d cùng phương 

trục Ox). Số nghiệm của phương trình là số giao điểm của (C) và d. Dựa vào đồ thị

(C), để pt có một nghiệm duy nhất thì :  
2 1 1
2 1 3
m
m
  

  
     

0
2

m
m


 
 

0.25 

 

0.25 

0.25 

 

0.25 

 

2.a 

(0,5 đ) 

0)cos)(sincos21(2cos  xxxx  

(sin cos )(sin cos 1) 0x x x x      
sin cos 0
sin cos 1

x x
x x
 

   
   

sin( ) 0
4

2sin( )
4 2

x

x





  

  

   

4

2
2

2

x k

x k

x k







 

  

  
  


    ( k )  

 

 

0.25 

 

 

 

0.25 

  

2.b 

(0,5 đ) 
(1 ) 1 3 0i z i       1 3 2

1
iz i
i


  


    

=>  w = 2 – i. Số phức w có phần ảo bằng  – 1      

0.25 

 

0.25 

3 

(0,5 đ) 

ĐK: x > 1, 3 3
2log ( 1) log (2 1) 2x x      3log [( 1)(2 1)] 1x x     

22 3 2 0x x         1 2
2

x   . Vậy tập nghiệm S = (1; 2] 

0.25 

 

0.25 

x    1  3    
y    0   0    

 

  

 3  

1  

   
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4 

(1,0 đ) 

Điều kiện: x + y   0, x – y   0 

Đặt: 
u x y
v x y
 

  
 ta có hệ: 2 2 2 2

2 ( ) 2 4

2 23 3
2 2

u v u v u v uv

u v u vuv uv

      
 

    
    

 

  

2

2 4 (1)

( ) 2 2 3 (2)
2

u v uv

u v uv uv

   


    
 



. Thế (1) vào (2) ta có: 

28 9 3 8 9 (3 ) 0uv uv uv uv uv uv uv           . 

Kết hợp (1) ta có: 
0

4, 0
4

uv
u v

u v


    
 (vì u>v).  

Từ đó ta có: x = 2; y = 2.(Thỏa đ/k) 

KL: Vậy nghiệm của hệ là: (x; y) = (2; 2).  

0.25 

 

 

 

 

 

0.25 

 

0.25 

 

 

0.25  

 

5 

(1,0 đ) 

Đặt  
2

1
(2 )x

u x
dv e dx
 


 

     => 212
2

x

du dx

v x e

 



 

  

 
2

2 2

1

11 11 2 2
02 2

x xI x x e e dx          
     

=   2 2 21 11 11 2
0 02 4

x xx x e x e         
   

    
2 1
4

e 
   

 

0.25 

 

0.25 

 

0,5 

 

6 

(1,0 đ) 

Gọi H là trung điểm AB–Lập luận ( )SH ABC  –Tính được 15SH a   

Tính được
3

.
4 15

3S ABC
aV    

Qua A vẽ đường thẳng / /BD , gọi E là hình chiếu của H lên , K là hình chiếu H 

lên SE 

Chứng minh được:d(BD,SA) = d(BD,(S,  )) = 2d(H, (S,  )) = 2HK 

Tam giác EAH vuông cân tại E, 2
2

aHE    

2 2 2 2

1 1 1 31 15 15( , ) 2
15 31 31

HK a d BD SA a
HK SH HE a

          

0.25 

 

0.25 

 

 

0.25 

 

 

 

0.25 

 

7 

(1,0 đ) 

Gọi H là trực tâm   ABC. Tìm được B(0;–1),  1cos cos
10

HBC HCB    

Pt đthẳng HC có dạng: a(x–2)+b(y–1)=0( ( ; )n a b


 là VTPT và 2 2 0a b   ) 


2

2 2

2 2

1cos 4 10 4 0 2 5 2 0
102( )

a b a aHCB a ab b
b ba b

                
   

 

0.25 

 

 

0.25 
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2 2, 1
1 1, 2( )
2

a
a bb

a a b l
b

     
       

, phương trình CH: –2x + y + 3 = 0 

AB  CH. Tìm được pt AB: x + 2y + 2 = 0 

Tìm được : 2 5;
3 3

C   
 

 ,pt AC: 6x + 3y + 1 = 0 

0.25 

 

 

 

 

0.25 

 

8 

(1,0 đ) 

Tìm được tọa độ tâm I của mặt cầu I(0; –1; 2), bán kính mặt cầu: 3R    

Phương trình mặt cầu (S): 2 2 2( 1) ( 2) 3x y z       

Giả sử H(x; y; z), (x 1; y 2;z 1), (1;2; 2), ( 1; ; 3)AH BC BH x y z        
  

  

. 0 2 2 5AH BC AH BC x y z       
   

  

BH


 cùng phương
2 2

3
x y

BC
y z

  
   


, tìm được H 7 4 23; ;

9 9 9
  
 

  

0.25 

0.25 

 

0.25 

 

0.25  

 

9 

(0,5 đ) 

Số phần tử của không gian mẫu là  n( ) = C 3
9  = 84   

Số cách chọn 3 thẻ có tích là số lẻ là n(A) = 3
5C  = 10  

=> Xác suất cần tính là  P(A) = 10
84

 = 5
42

    

0.25 

 

0.25 

 

10 

(1,0 đ) 

Ta có  2 ,x xz x
z
  2z yz z

y
  .     

Từ đó suy ra    3 2 2 3x zP y x xz z yz y
z y

         

                                     22( ) ( ) 2( ) ( )x z y x y z xz yz x z y x y z             

Do 0x   và y z  nên  ( ) 0x y z  . Từ đây kết hợp với trên ta được   

2 2 23 2( ) 2(3 ) ( 1) 5 5x zP y x z y y y y
z y

             . 

Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng 5 đạt  khi  x = y = z = 1   

0.25 

 

 

0.25 

 

0,25 

 

0.25 

* Chú ý: Mọi cách giải khác đúng đều đạt điểm tối đa. 

 

 

TQN
Text Box
785



 SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH Môn: TOÁN – Năm học: 2015 – 2016 
 (Đề thi gồm 1 trang) Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số  4 22y x x   (1). 

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  C  của hàm số (1). 

2) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị  C  tại điểm M có hoành độ 0 2.x   

Câu 2 (1,0 điểm).   

1) Giải phương trình  sin 4 2cos 2 4 sin cos 1 cos 4x x x x x     . 

2) Tìm phần thực và phần ảo của số phức ( 4 )w z i i   biết z thỏa mãn điều kiện 

      1 2 1 4 .i z i z i      

Câu 3 (0,5 điểm). Giải  phương trình 2
5 0,2log log (5 ) 5 0.x x    

Câu 4 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
2 2 2 2

2

( )( 3) 3( ) 2

4 2 16 3 8

x y x xy y x y

x y x

       


    
  ,x y . 

Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân 
2

2

0

( sin )cos .I x x xdx 



 

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp .S ABCD  có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng 2a. E, F lần 
lượt là trung điểm của AB và BC, H là giao điểm của AF và DE. Biết SH vuông góc với mặt 
phẳng (ABCD) và góc giữa đường thẳng SA và mặt phẳng (ABCD) bằng 600. Tính thể tích khối 
chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SH, DF.    

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Điểm E(2; 3) 
thuộc đoạn thẳng BD, các điểm H(–2; 3) và K(2; 4) lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm E 
trên AB và AD. Xác định toạ độ các đỉnh A, B, C, D của hình vuông ABCD 

Câu 8  (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(–1; 0; 0) và đường thẳng d 

có phương trình  2 1 1.
1 2 1

x y z  
   Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc 

với đường thẳng d. Từ đó suy ra tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của A lên đường thẳng d. 

Câu 9 (0,5 điểm). Từ các chữ số 0; 1; 2; 3; 4; 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số 
và số đó chia hết cho 3?   

Câu 10 (1,0 điểm). Cho ba số thực x, y, z thoả mãn: 2 2 2 2 4 1x y z x y     . Tìm giá trị lớn 
nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2( ) .T x z y    

––––Hết–––– 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh ………………………………………….Số báo danh…………………… 
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y

TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU CẢNH  - ĐÁP ÁN  THI THỬ THPT QUỐC GIA 02 

CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

1 
1đ 

4 22y x x   
+ TXĐ: D  � 
+ Sự biến thiên: 

 Chiều biến thiên:  3' 4 4y x x  .  3 0
' 0 4 4 0

1
x

y x x
x


       
  

Vậy hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng:  ;1  và (0;1) ; 

                     đồng biến trên mỗi khoảng  (–1;0) và  1; . 

 Cực trị: 
Hàm số đạt cực đại tại x = 0, ycđ = 0. 
Hàm số đạt cực tiểu tại 1x   , yct  = – 1. 
 Giới hạn : 


 lim .

x
y  

Bảng biến thiên :   

          
+ Đồ thị:       
      – Giao điểm với Ox : (0; 0);    2;0 , 2;0   

      – Giao điểm với Oy : (0 ; 0) 
 
 
 
 
 
Nhận xét : Đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng. 

 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 

0,25  
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 

0,25 

2 
1đ 

Với x0 = 2  , y0 = 0, 0'( ) 4 2.f x   

Pttt là 4 2 8.y x   

0,5 

0,5 

2 
 

1 
0,5
đ 
 

        xxxxx 4cos1cossin42cos24sin   

  0cossin42cos22cos22cos2sin2 2  xxxxxx  
    0cossin22cos12sin2cos  xxxxx  

    0cossin2sin2cossin22cos 2  xxxxxx  
   01sin2coscossin  xxxx   

Với Zkkxxx  ,
4

0cossin   

Với      01sin21sin01sinsin2101sin2cos 22  xxxxxx                                                                

Zmmxx  ,2
2

1sin   

 
 
0.25 
 
 
 
 
 
 
0.25 

x –∞  1   0  1  +∞ 
y  – 0 + 0 – 0 +  

y 
+∞  

1  

 0  

1  

 +∞ 
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2 
0,5
đ 

Gỉa sử  , . ,z x yi x y    suy ra .z x yi   

Thế vào gt ta tìm được x= 3, y = 4. 
Vậy z = 3 +4i. Do đó w = 3i có phần thực 0; phần ảo 3.                               

0,25 
 
0,25 

3 0,5
đ 

 Gpt: 2
5 0,2log log (5 ) 5 0x x     (1)   

Đk: x>0. Pt (1) 2 2
5 5 5 5log log (5 ) 5 0 log log 6 0x x x x         

                          5

5

log 3 125
log 2 1/ 25

x x
x x
  

    
  

  KL: Vậy tập nghiệm pt (1) là  1/ 25;125T                           

 
0,25 

\ 
0,25 

 
 

4 1đ 

ĐK: 162,
3

x y    

3 3(1) ( 1) ( 1) 2x y y x        Thay  y=x–2 vao (2) được 

2 4( 2) 3( 2)4 2 22 3 8 ( 2)( 2)
2 2 22 3 4

x xx x x x x
x x

 
         

   
 

2
4 3( 2) 0(*)
2 2 22 3 4

x

x
x x


     
    

 

Xét f(x) = VT(*) trên [–2; 21/3], có f’(x) > 0 nên hàm số đồng biến.  
Suy ra x = –1 là nghiệm duy nhất của (*) 
KL: HPT có 2 nghiệm (2; 0),(–1; –3)  

 
 

0,5 
 
 
 
 

0,25 
 

0,25 

5 1đ 

2 2 2
2 2

0 0 0

M N

I (x sin x)cos xdx x cos xdx sin x cos xdx.

  

     
 

 

Tính M:  Đặt 
u x du dx
dv cos xdx v sin x
  

   
 

        
2

0

sin sin cos 1.2 2
2 20 0

M x x xdx x

 
 

       

Tính N: Đặt sin cost x dt xdx   . Đổi cận: 1; 0 0
2

x t x t     
  

 
1 3

2

0

1 1 .
03 3

tN t dt  
   

Vậy 2 .
2 3

I M N 
     

 






0,25

 
 
0,25 

 
 
 

0,25 
 

0,25 

6 1 
1đ 
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Do ABCD là hình vuông cạnh 2a nên 24ABCDS a . 

( )SH ABCD HA  là hình chiếu vuông góc của SA  trên mp  ABCD  
 060 3SAH SH AH      

   . .ABF DAE c g c BAF ADE      

Mà:   090AED ADE   Nên   090BAF AED   090AHE DE AF     

Trong ADE  có: 2. .
5
aAH DE AD AE AH    

Thể tích của  khối chóp .S ABCD là: 
3

21 2 3 8 15. .4
3 155

a aV a   (đvtt) 

Trong mp  ABCD  kẻ HK DF  tại K .  ,d SH DF HK  . 

Trong ADE  có: 2 4.
5
aDH DE DA DH  

 
Có : 5DF a  

Trong DHF  có: 
2 2

2 2 2 2 16 9 35
5 5 5
a a aHF DF DH a HF        

 . 12 5
25

HF HD aHK
DF

  
  

Vậy   12 5,
25
ad SH DF   

 
 
 

0,25 
 
 

0,25 
 

0,25 
 
 

0,25 

7 1đ 

Ta có : 3 0EH y   ; : 2 0EK x    
: 2 0
: 4 0

AH x
AK y

 
   

  2;4A   

Giả sử  ;n a b


,  2 2 0a b  là VTPT của đường thẳng BD . 

Có:  045ABD   nên: 
2 2

2
2

a
a b

a b
   

  
 Với a b  , chọn 1 1 : 1 0b a BD x y         

   2; 1 ; 3;4B D    
 
 

4; 4

1;1

EB

ED

    




 E  nằm trên đoạn BD (thỏa mãn) 

Khi  đó:  3; 1C   
 Với a b ,  chọn 1 1 : 5 0b a BD x y       . 

   2;7 ; 1;4B D 
 
 

4;4

1;1

EB

ED

   
 



 4EB ED 
 

 

E  nằm ngoài đoạn BD  (Loại) 
Vậy:        2;4 ; 2; 1 ; 3; 1 ; 3;4A B C D     

0,25 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 

0,25 

8 1đ 

+) d có 1 VTCP là  1;2;1 .u 


 

+) (P) qua A(–1; 0; 0) và có VTPT  1;2;1n u 
 

 có pt : x + 2y + z +1 = 0. 

+) H là giao điểm của (d) và (P) nên tọa độ H là nghiệm của hệ pt 
12 1 1

1.1 2 1
2 1 0 0

xx y z
y

x y z z

        
      

 Vậy H(1;–1;0). 

   0,25 
0,5 

 
0,25 

A D

B C

EH

K
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9 0,5
đ 

Số có 5 chữ số cần lập là abcde   ( 0a  ; a, b, c, d, e{0; 1; 2; 3; 4; 5}) 

      3abcde      ( )   3a b c d e       
– Nếu ( )   3a b c d      thì chọn e = 0 hoặc e = 3 
– Nếu ( )a b c d   chia 3 dư 1 thì chọn e = 2 hoặc e = 5 

– Nếu ( )a b c d   chia 3 dư 2 thì chọn e = 1 hoặc e = 4 
Như vậy với mỗi số abcd  đều có 2 cách chọn e để được một số có 5 chữ số 
chia hết cho 3 

Số các số dạng abcd  lập được từ tập A là: 5.6.6.6= 1080 số 
Số các số cần tìm là 2 x 1080 = 2160 số 

 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 

0,25 

10 1đ 

     2 22 2 2 22 4 1 1 2 4 1x y z x y x y z            

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz . Xét mặt cầu: 

     2 2 2: 1 2 4S x y z     . Có tâm  1; 2;0I  ,bán kính 2R  . 

Xét mp   : 2 2 0x y z T      

G/s  ; ;M x y z . Từ  1 có điểm M nằm bên trong  S và kể cả trên mặt cầu  S  

  ,d I R 
4

2 2 10
3

T
T


       

 Với 2T    thì  M  là  giao điểm của mp   : 2 2 2 0x y z     

 Và đường thẳng   đi qua I  và   . 

             
1 2

: 2
2

x t
y t
z t

 
   
 

1 4 4; ;
3 3 3

M      
   

 Với 10T  .  Tương tự 7 8 4; ;
3 3 3

M   
 

 

Vậy min 2T    khi 

1
3

4
3

x

y z

  

   


      max 10T   khi 

7
3

8
3

4
3

x

y

z

 

  





 

0,25 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 
 
 

0,25 

* Chú ý: Mọi cách giải khác đúng đều đạt điểm tối đa. 
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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI ĐỀ THI THỬ - KÌ THI THPT QUỐC GIÁ NĂM 2016 
 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Môn thi: TOÁN 
  Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 (Gõ lại bởi Trần Quốc Nghĩa) ------------------------- 

Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số 3 2( 1) ( 1) 1 (1)y x m x m x       

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 2. 
2) Tìm các giá trị của m để đồ thị của hàm số (1) cắt trục Ox tại ít nhất một điểm có hoành 

độ thuộc đoạn 1 ;2
2
 
  

. 

Câu 2. (1,0 điểm) Giải phương trình:  1 sin cos 2cos
2 4
xx x      

 
. 

Câu 3. (1,0 điểm) Tính tích phân:  
3 2

3
1

ln( 1)xI dx
x


  . 

Câu 4. (1,0 điểm)  
1) Tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z trên mặt phẳng tọa độ thỏa mãn điều kiện: 

2 5 5 0z z z   . 

2) Một công ty có 10 mẫu sản phẩm khác nhau đôi một cần được kiểm tra, trong đó có 3 
mẫu thuộc cùng lô thứa nhất, 3 mẫu thuộc cùng lô thứ hai và 4 mẫu thuộc cùng lô thứ 
ba. Chọn ngẫu nhiên 5 mẫu trong 10 mẫu để kiểm tra. Tính xác suất để trong 5 mẫu 
được lấy ra có 2 mẫu thuộc lô thứ nhất và 3 mẫu thuộc lô thứ ba. 

Câu 5. (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm (5; 5; 0)A  và đường thẳng  
1 1 7:

2 3 4
x y zd   

 


 

Tìm tọa độ các điểm B, C thuộc d sao cho tam giác ABC vuông tại C và 29BC  . 

Câu 6. (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a, mặt bên SAC vuông 
góc với đáy và là tam giác cân tại S, góc  060SBC  . Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a. 

Câu 7. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A và nội tiếp 
đường tròn (K). Gọi M là trung điểm của AC; G, E lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC 

và ABM. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC, biết 4 ; 11
3

E  
 
 

, 232;
3

G  
 
 

 và 532;
5

K  
 
 

. 

Câu 8. (1,0 điểm) Giải phương trình: 
1

5 2 29
2 5 10

x
x       

   
. 

Câu 9. (1,0 điểm) Cho các số dương a, b. Chứng minh bất đẳng thức: 
2 2

2
a ba b ab 

    

––––Hết–––– 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh ………………………………………….Số báo danh…………………… 
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ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

Câu ĐÁP ÁN Điểm 

1 
(2,0đ) 

1. (1,0 điểm): Học sinh tự giải 

2. (1,0 điểm): Tìm các giá trị của m … 
Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số (1) với Ox: 

3 2 2( 1) ( 1) 1 0 ( 1)( 1) 0 (1)x m x m x x x mx            

Đồ thị hàm số (1) cắt Ox tạ ít nhất một điểm có hoành độ thuộc 1 ; 2
2
 
  

 khi và chỉ khi 

(1) có nghiệm thuộc đoạn 1 ; 2
2
 
  

. 

0,25 

Xét 1 ; 2
2

x     
 thì (1) 

2 1 (2)x m
x


   . Ta cần tìm m sao cho (2) có nghiệm thuộc 

đoạn 1 ; 2
2
 
  

. 

Đặt 
2 1( ) xf x
x


 , với 1 ; 2
2

x     
. Ta có 

2 1'( ) xf x
x


   và phương trình '( ) 0f x   

có nghiệm 11 ; 2
2

x     
. 

0,25 

Ta có: 1 5
2 2

f    
 

, (1) 2f  , 5(2)
2

f  . Suy ra   5max
2

f x   và  min 2f x   

Do đó phương trình (2) có nghiệm thuộc đoạn 1 ; 2
2
 
  

 khi và chỉ khi 52
2

m   
0,25 

2 
(1,0đ) 

(1,0 điểm) Giải phương trình … 

Pt 22cos 2sin cos 2cos 2 cos 1 .cos 0
2 2 2 2 4 2 2 4
x x x x x x                  

     
 0,25 

 
3 32 cos 1 0 2 22 2 2

cos 0 4 4
2 4 2 2

x
x k x k

k
x

x k x k

            
    

                  

  0,25 

3 
(1,0đ) 

(1,0 điểm) Tính tích phân … 
Ta có: 

 
3 3 3

2
2 2 2

1 1 1

1 1 1 2 1ln( 1) ln 2 ln 2 ln 2
2 2 3 ( 1) 6 ( 1)

dx dxI x d
x x x x x

                       

0,25 

Ta có: 
3 3 3 3 2

2 2 2
1 1 1 1

1 1 ( 1)
( 1) 1 2 1

dx x dx d xJ dx
x x x x x x

              

 1 1ln 3 ln 4 ln 2 ln 3 ln 2
2 2

      

Vậy: 1 1 1ln 2 ln 3 ln 3 ln 2
6 2 3

I      

0,25 
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4 
(1,0đ) 

1. (0,5 điểm): Tìm tập hợp điểm … 
Đặt z x yi  , ta có z x yi  . Do đó: 

2 2 2 2 25 5 0 5 5 5 5 0 ( 5) 25z z z x y x yi x yi x y               

Trên mặt phẳng tọa độ, đó là tập hợp các điểm thuộc đường tròn bán kính bằng 5 và 
tâm là I(5; 0) 

0,5 

2. (0,5 điểm): Tính xác suất … 
Số phần tử của không gian mẫu  là   5

10 252n C     0,25 
Gọi A là biến cố trong 5 mẫu được chọn có 2 mẫu thuộc lô thứ nhất và 3 mẫu thuộc 
lô thứ ba. Số phần tử của A là   2 3

3 4. 12n A C C   

Suy ra xác suất của biến cố A là    
 

12 1
252 21

n A
P A

n
  


 

0,25 

5 
(1,0đ) 

(1.0 điểm) Tìm tọa độ các điểm … 
Đường thẳng d có vectơ chỉ phương (2;3; 4)u  

 . Ta có: 

 ( 1 2 ; 1 3 ;7 4 ) ( 6 2 ; 6 3 ;7 4 )C d C t t t AC t t t             


 

 . 0 2( 6 2 ) 3( 6 3 ) 4(7 4 ) 0 2 (3;5; 1)AC d AC u t t t t C               
   

0,5 

 ( 1 2 '; 1 3 ';7 4 ') ( 4 2 '; 6 3 ';8 4 ') (t' 2)B d B t t t CB t t t u               
   

 22 ' 1
29 ( ' 2) 29

' 3
t

BC t u
t


      

 . Suy ra (1;2;3)B  hoặc (5;8; 5)B  . 

 Vậy (1;2;3)B , (3;5; 1)C   hoặc (5;8; 5)B  , (3;5; 1)C  1 

0,25 

6 
(1,0đ) 

(1.0 điểm) Tính thể tích khối chóp … 
Gọi H là trung điểm của AC, kẻ HK  BC. Khi đó SH  (ABC), BH  AC  

và BC  (SHK). Vì vậy 
2

.
1 1 3.
3 3 4S ABC ABC

aV SH S SH    
0,25 

Xét tam giác SBK vuông tại K, ta có:  
3
4
aBK  , 0

3
cos 60 2

BK aSB    

Xét tam giác SHB vuông tại H, ta có: 

 
2

2 2 2 6 6
4 2
a aSH SB BH SH      

Vậy 
2 3

.
3 6 2

12 2 8S ABC
a a aV     

 

0,25 

7 
(1,0đ) 

(1.0 điểm) Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác… 

Gọi F là trung điểm của AM. Ta có: 1
3

FE FM
FB FC

    EM // BC 

Do ABC cân tại A nên KG  BC, suy ra KG  EM.  
Vectơ pháp tuyến của EM là  

 1
44 440; 0; 1
15 15

n GK     
 

  

Suy ra phương trình của EM: 11 (1)y   

Ta có: 1
3

FE MG
FB MB

    EG // FM. Mà KM  AC nên KM  EG  

0,25 

S

A

B

C
K

H

060

B

A

C

F

ME

G

K
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Véctơ pháp tuyến của KM là:  2
2 10 2; 1; 5
3 3 3

n EG       
 

  

Suy ra phương trình của KM: 5 51 0 (2)x y    
Từ (1) và (2) suy ra (4; 11)M  

Do 2BG GM
 

 nên ( 2; 1)B  . Do 2BE EF
 

 nên (3;16)F  

Do 2MA MF
 

 nên (2;21)A . Do 2AC AM
 

 nên (6;1)C  

0,25 

8 
(1,0đ) 

(1.0 điểm) Giải phương trình… 
Điều kiện: 0x   

Xét hàm số 
1

5 2( )
2 5

x
x

f x        
   

 với 0x  .  

Ta có 
1 1

2 2

5 5 1 2 2 5 5 1 2 5'( ) ln ln ln ln 0
2 2 5 5 2 2 5 2

x x
x x

f x
x x

                  
       

 

0,25 

Suy ra hàm số ( )f x  đồng biến trên các khoảng ( ;0)  và (0; ) . Do đó trên mỗi 

khoảng ( ;0)  và (0; )  phương trình 29( )
10

f x   có nhiều nhất 1 nghiệm. 

Mặt khác 29(1) ( 1)
10

f f   . Vậy phương trình có hai nghiệm 1x    

0,25 

9 
(1,0đ) 

(1.0 điểm) Chứng minh bất đẳng thức…  
Bất đẳng thức đã cho tương đương với: 

2 2 2 2 2 2
2 2( ) ( )( ) 2 ( ) 4

2 2 2
ab a b a b ab a ba b ab a b  

        

0,25 

22 2 2 2 2
2 2 ( ) 8( )( )4 8 ( ) a b a ba b ab a b

ab ab
  

      
 

 

2 2

2 8 2 0a b a b a b
b a b a b a

                  
     

 

Vậy bđt đúng với mọi a, b dương, đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a= b 
Chú ý: Có thể biến đổi tương đương. 

4 2 2 4 3 2 2 3 4 4( ) 8 ( ) a 4 6 4 0 ( )a b ab a b a b a b ab b a b            

0,25 

 
File này được gõ lại từ file ảnh scan nên không tránh khỏi sai sót. Quý thầy 

cô cùng các em học sinh nếu phát hiện sai sót vui lòng báo giúp nhé! 
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 SỞ GD&ĐT HÀ NỘI KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 

 ĐỀ CHÍNH THỨC LỚP 12, NĂM HỌC 2015-2016 
  Môn: TOÁN. Ngày thi: 20/04/2016 
 (Đề thi gồm 01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 4 22y x x   

Câu 2 (1,0 điểm). Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị hàm số 
2 1

1
xy

x





 biết d có hệ số 

góc bằng – 1. 
Câu 3 (1,0 điểm). 

1) Cho số phức 3 2z i  . Tìm phần thực của số phức 3w z z  . 

2) Tính giá trị của biểu thức 2
27 3

1log 4
log 9

P   . 

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân 
2

0

( 2cos )cosI x x xdx



  . 

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm (1;2; 1)A  , (3;0; 5)B  và 
mặt phẳng ( ) : 2 3 0P x y z    . Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB. 
Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A, cắt trục Ox và song song với mp(P). 
Câu 6 (1,0 điểm). 

1) Giải phương trình: 3 sin3 cos3x 2sin 2
3

x x     
 

. 

2) Hội đồng coi thi THPT Quốc gia gồm có 30 cán bộ coi thi đến từ ba trường THPT, trong đó 
có 12 giáo viên trường A, 10 giáo viên trường B, 8 giáo viên trường C. Chủ tịch Hội đồng coi thi 
chọn 2 cán bộ coi thi chứng kiến niêm phong gói đựng bì đề thi. Tính xác suất để 2 cán bộ coi thi 
được chọn là giáo viên của hai trường THPT khác nhau. 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = 2a, 
 060BAC  , cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và 3SA a . Gọi M là trung điểm của 
cạnh AB. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa 2 đường thẳng SB, CM. 

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A. Gọi 
(5;5)H  là hình chiếu vuông góc của đỉnh A trên cạnh BC, đường phân giác trong góc A của tam 

giác ABC nằm trên đường thẳng 7 20 0x y   . Đường thẳng chứa trung tuyến AM của tam giác 
ABC đi qua điểm ( 10;5)K  . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABCbiết điểm B có tung độ 
dương. 

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: 
 

2 2 21 1 1

2 7 3 2 3 5

x y x xy

x xy x x xy

     


    

( )

( )
 

Câu 10 (1,0 điểm). Xét các số thực dương x, y, z thỏa mãn 2 2 2 10x y z xy xz yz     .  

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
3

2 2
38 xP xy

y z
 


. 

-------------------- Hết ------------------- 

Trần Quốc Nghĩa (Bình Dương) +  Lưu Công Hoàn (Hòa Bình) 
https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 
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CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 
Câu 1 
(1,5đ) 

a) (1,0 điểm) 
 TXĐ:  D    
 Giới hạn:  lim ; lim

x x
y y

 
     

 Sự biến thiên: 3 0 (0) 0
' 4 4 ' 0

1 ( 1) 1
x y

y x x y
x y
  

           
 

0,25 

 Bảng biến thiên: 

 
 Hàm số đồng biến trên các khoảng ( 1;0)  và (1; )  

Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( ; 1)   và (0;1)  
 Hàm số đạt cực đại tại điểm CD0 0x y    

Hàm số đạt cực tiểu tại các điểm CT1 1x y      

0,25 

 Đồ thị: 

 

0,25 

Câu 2 
(1,0đ) 

TXĐ: \ {1}D    
Gọi 0 0( ; )M x y  là tiếp điểm của tiếp tuyến d  với đồ thị ( )C . Khi đó 

0'( ) 1y x    
0,25 

Ta có phương trình: 02
02

00

01 1 ( 1) 1
2( 1)

x
x

xx
         

 0,25 

Phương trình tiếp tiếp d  của đồ thị ( )C  tại điểm (0;1)  là 1y x    0,25 
Phương trình tiếp tiếp d  của đồ thị ( )C  tại điểm (2;3)  là 5y x    0,25 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
HÀ NỘI 

 
 

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12 THPT 
Môn: TOÁN. Năm học: 2015-2016 

ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM.  
Đáp án - Thang điểm gồm 04 trang 

O

1 212

1

1

x

y

x –∞  1   0  1  +∞ 
y  –  0 + 0 – 0 +  

y 
+∞  

1  

 0  

1  

 +∞ 

 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC 
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Câu 3 
(1,0đ) 

a) (0,5 điểm) 
Ta có 3(3 2 ) (3 3 ) 6 8i i i        0,25 
Phần thực của số phức 6 8i    bằng 6 0,25 
b) (0,5 điểm) 

2log 4 2  0,25 

9
27 3

1 7 7 15log 27 3 2
log 9 4 4 4

P       0,25 

Câu 4 
(1,0đ) 

2 2 2
2

1 2
0 0 0

( 2cos )cos cos 2cosI x x xdx x xdx xdx I I

  

         0,25 

2

1
0

cosI x xdx



  .  Đặt 
cos sin

u x du dx
dv xdx v x
  

   
 

 
2

2
1 0

0

sin sinI x x xdx




     

0,25 

  2
1 0

cos 1
2 2

I x
 

     . 0,25 

 
2 2 2

2
2

0 0 0

12cos 1 cos2 sin 2
2 2

I xdx x dx x x

  

       
  

1 2 1I I I       

0,25 

Câu 5 
(1,0đ 

Trung điểm của AB  là (2;1; 3), (2; 2; 4)I AB   


 0,25 

Mặt phẳng trung trực của AB  đi qua I  và nhận vectơ AB


 là 1 VTPT nên có 

phương trình: 2 7 0x y z     
0,25 

Giả sử d  cắt trục Ox  tại ( ;0;0)M m . 

Khi đó 
qua (1;2; 1)

:
1  ( 1; 2;1)d

A
d

VTCP u AM m




   
   

d // ( )P 
( ) ( )

(1;2; 1) ( ) 4 0 12 1 0
2. 0d P d P

A P
m m

u n u n

          
   

     . 

0,25 

1 2 1:
1 4 2

x y zd   
  


. 0,25 

Câu 6 
(1,0đ) 

a) Giải phương trình ... 
3 1sin3 cos3x sin 2 sin 3 sin 2

2 2 3 6 3
PT x x x x                   

     
 0,25 

3 2 2 2
6 3 6 ( )

23 2 2
6 3 10 5

x x k x k
k

kx x k x

   

   
 

       
   

         

  0,25 
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b) Tính xác suất ... 
Gọi A là biến cố: “Chọn 2 cán bộ coi thi là giáo viên của hai trường THPT 
khác nhau”.  
Số phần tử không gian mẫu là 2

20 435C    
1 1 1 1 1 1
12 10 12 8 10 8 296A C C C C C C    . 

0,25 

Vậy xác suất để 2 cán bộ coi thi ở hai trường THPT khác nhau là: 
296( )
435

A
P A  


. 0,25 

Câu 7 
(1,0đ) 

Xét tam giác ABC  có 0 2tan 60 2 3 2 3.ABCBC AB a S a     0,25 
Thể tích của khối chóp S.ABCD là 

2 3
.

1 1. 3.2 3 2
3 3S ABCD ABCV SA S a a a    

0,25 

- Gọi N  là trung điểm cạnh SA . 
Do SB // ( )CMN  nên ta có:

( , ) ( ,( )) ( , ( )) ( , ( )).d SB CM d SB CMN d B CMN d A CMN    
- Kẻ ,AE MC E MC   và kẻ ,AH NE H NE  . 
Chứng minh được ( ) ( ,( )) .AH CMN d A CMN AH    

0,25 

Tính 2 AMCSAE
MC
  trong đó:

 21 . .sin 3
2AMCS AM AC CAM a  

 

13MC a
2 3

13
aAE   

Tính được 2 3
29

aAH   

2 3( ,( ))
29

ad A CMN 

2 3( , )
29

ad SB CM    

0,25 

Câu 8 
(1,0đ) 

 
 

Ta có  ACB BAH  (do cùng phụ 
với ABC ). 
Hơn nữa, MA MB MC   nên 
 MAC MCA  nên  BAH MAC . 
Suy ra đường phân giác trong AD 
của góa A cũng là phân giác của 

góc HAM . 

0,25 

A

B CDH

'K
K

I

M

A C

B

S

H

E M

N
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Gọi K là điểm đối xứng với K qua AD thì K thuộc AH. 
Viết được phương trình ' : 7 65 0KK x y    

 19 3' ; ' 9; 2
2 2

KK AD I I K        
 

 
0,25 

: 2 5 0AH x y   ,  1;3 : 2 15 0AH AD A A BC x y        

Đường thẳng AM đi qua A và K nên : 2 11 35 0AM x y   . Vậy 13;2
2

M  
 
 

 
0,25 

Vì B thuộc đường thẳng BC nên  ;15 2B b b  

Do 2 9
5 65 180 0

4
b

MA MB b b
b


       
 

Vậy  4;7B ,  9; 3C  . 

0,25 

Câu 9 
(1,0đ) 

 
2 2 2(1 ) 1 1 (1)

(2 7 ) 3 2 3 5 (2)

x y x xy

x xy x x xy

     


    
 

Điều kiện: 
2
3
3 0

x

x xy

 

  

 

2 2
2 2

1 1 1 1(1) 1 1 1 1 (3)y y y y
x x x x

             

0,25 

Xét hàm số 2( ) 1 ,f t t t t    . Do '( ) 0f t    hàm số f  đồng biến 

trên  . 

Do đó 1 1(3) ( ) .f y f y
x x

     
 

 

Khi đó  (2) (2 7) 3 2 3 5x x x     
 

        
53 2 3 0

2 7
x x

x
     

  
(Vì 7

2
x   không là nghiệm) 

0,25 

Xét hàm số 5( ) 3 2 3
2 7

g x x x
x

    


, với 2 7; \
3 2

x          
. 

Ta có 2
3 1 10'( )

(2x 7)2 3 2 2 3
g x

x x
  

 
 . 

Vì 2 73 3 3 2 0, ; \
3 2

x x x               
 . 

2

3 1 10 2 7'( ) 0, ; \
(2x 7) 3 22 3 2 2 3

g x x
x x

                 
 

0,25 
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Suy ra '( )g x  đồng biến trên 2 7;
3 2
 

 
 và 7 ;

2
  
 

. 

Mà (1) (6) 0g g   nên phương trình có 2 nghiệm là 1; 6x x  . 

Vậy hệ có nghiệm là   11;1 ; 6;
6

 
 
 

. 

0,25 

Câu 
10 

(1,0đ) 
Ta có: 

2 2
2 2 2 310 ( ) 12

2 4
x xx y z xy xz yz y z yz           

 
 

Suy ra 2 316 16yz x xyz x    
0,25 

Mặt khác ta có 
2 3

2 2
2 2

32 24
8
x xy z yz x

y z
      


 0,25 

Khi đó 
3 3

2 2

38 24
2

x xP xyz x
y z

   


 

Xét hàm số 
3

( ) 24
2
xf x x   với (0; )x   

Suy ra 
(0; )

min ( ) 64
x

f x
 

   khi 4 1x y z     

0,25 

Vậy min 64P    khi 4, 1x y z   . 0,25 
 

Đề và Đáp án này được gõ lại từ file ảnh nên không tránh khỏi sai sót. 

Quý thầy cô cùng các em học sinh nếu phát hiện sai sót vui lòng báo 
giúp để chúng tôi kịp thời sửa chữa.  

Xin chân thành cảm ơn! 

 

 
Trần Quốc Nghĩa (Bình Dương) +  Lưu Công Hoàn (Hòa Bình) 

https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 
TRƯỜNG THPT TH CAO NGUYÊN 

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 (LẦN 1) 
MÔN: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) 
ĐỀ CHÍNH THỨC  

 
Câu 1 (1,0điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của  hàm số 4 24 2y x x      

Câu 2 (1,0điểm.) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số     2ln 2
2
xf x x x     

trên đoạn 1;3
3

   
 

Câu 3 (1,0điểm). 

a) Cho số phức z  thỏa mãn điều kiện  11 1
2

z z
z


 


. Hãy tính 4
2

z i
z i



.  

b) Giải bất phương trình:      5 5 1
5

log 4 1 log 7 2 1 log 3 2x x x        

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân  4

2
0

2cos sin
cos

x x x
I dx

x


 


  

Câu 5 (1,0điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng   : 3 3 4 16 0P x y z     

đường thẳng 1 3 5:
1 2 1

x y zd   
 


 và điểm  2;3;1M . Gọi A là điểm thuộc đường thẳng d, B 

là hình chiếu của A trên mặt phẳng (P). Tìm tọa độ điểm A biết tam giác MAB cân tại M. 
Câu 6 (1,0 điểm). 

a) Cho góc  thỏa mãn 3
2 2
 

   và 4sin cos
2 2 3
 

  . Tính giá trị của cos 2  

b) Một đồn cảnh sát khu vực có 12 người trong đó có Sơn và Nam. Trong ngày cần cử 5 người 
làm nhiệm vụ ở địa điểm A, 4 người làm nhiệm vụ ở địa điểm B, 3 người trực tại đồn. Hỏi có bao 
nhiêu cách phân công. Tính xác suất để Sơn và Nam cùng làm ở một địa điểm. 
Câu 7(1,0điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D; 

2 ,AB AD a CD a    ; góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng 060 ,  SI là đường cao 
của khối chóp với I là điểm trên cạnh AD sao cho AD = 3AI. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD 
và khoảng cách từ A đến mặt phẳng (SBC). 
Câu 8 (1,0điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD. Gọi E là trung điểm của 

cạnh AD và 11 2;
5 5

H   
 

 là hình chiếu vuông góc của B trên cạnh CE; 3 6;
5 5

M   
 

 là trung điểm 

của cạnh BH. Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết đỉnh A có hoành độ âm. 

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình  
 

 
 

2 2 2

2

2 2 1 2 3 4 2 1
,

2 1 2

x y x x x x y
x y

xy y x x

         
    

  

Câu 10 (1,0điểm). Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn 2 2 2 2x y z x   .  

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
 

2

2
4

2 1 1
x z z xP

x y y x y


  
   

 

-----------Hết----------- 
Họ và tên thí sinh:............................................................................... Số báo danh.............................. 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 (LẦN 1) 

Câu Đáp án Điểm 
 
 
 

1 
(1,0đ) 

 Tập xác định: D    
 Sự biến thiên: 

+ Chiều biến thiên: 3
0

4 8 ; ' 0
2

x
y x x y

x


     

 
 

0,25 

   Các khoảng đồng biến, nghịch biến 
+ Cực trị 
+ Giới hạn tại vô cực 

0,25 

 Bảng biến thiên 0,25 
 Đồ thị  0,25 

 
 
 
 
 

2 
(1,0đ) 

Hàm số  f x  liên tục trên 1
;3

3

 
  

. Ta có  
2

2 2

1 2 1 5 4
'

2 2 2 2 4
x x x

f x
x x x x

  
  

   
 0,25 

Do đó  

1
1 ;3

3
' 0

1
4 ;3

3

x
f x

x

  

 

  

  
   

  
  

 

 0,25 

Ta có    1 1 22 1 3
ln ; 1 ln 2; 3 3 ln 2

3 6 9 2 2
f f f        
 
 

 0,25 

Vậy      
1 1;3 ;3
3 3

1 1 1 22f 1 ln 2; f ln
2 3 6 9

Max x f Min x f
          

         
 

 0,25 

 
 
 
 
 

3 
(1,0đ) 

11 1
2

z z
z


 



2 3
2 3

z i
z i
 

  
 0,25 

 

42 3 1
2

z iz i
z i


   


; 2 3z i  
4
2

z i
z i



=
2 7 53
2 5 29

i
i




  
0,25 

Điều kiện: 1 7
4 2

x    

BPT      5 5 5log 4 1 log 3 2 1 log 7 2x x x        

    4 1 3 2 5 7 2x x x      

0,25 

212 21 33 0x x     
33 1
12

x    . Tập nghiệm 1 ;1
4

S     
 

0,25 

 
 
 
 

4 
(1,0đ) 

 4 4 4

2 2
0 0 0

2cos sin sin sin2 2
cos cos cos

x x x x x xI dx dx dx A B
x x x

  


        0,25 

Đặt 
 4

2
02

sin2
sin 1 4 sin 1
cos cos

u x du dx d x
Axdx xdv v

x x




  

     
   

  0,25 

 2 1ln 2 2 ln 2
4 2

A 
     0,25 

 4
0

1 2 3ln cos ln 2 ln 2 2 ln 2
2 4 2

B x I
 

         0,25 
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5 
(1,0đ) 

Gọi H là trung điểm AB và A’ là điểm đối xứng của A qua M. 
 

Khi đó:
/ /MH A B

A B AB
MH AB

   
 A P   

 
 

0,25 

 1 ; 3 2 ;5A d A t t t       0,25 
Vì M là trung điểm AA’ nên  3; 2 9; 3A t t t       0,25 
Mà    2 3;1;3A P t A     0,25 

 
 
 

6 
(1,0đ) 

Ta có 4 16 7sin cos 1 sin sin
2 2 3 9 9
            0,25 

Vậy 2 17cos 2 1 2sin
81

      0,25 

Số cách phân công là 5 4 3
12 7 3. . 27720C C C   0,25 

Xác suất cần tìm là 
3 4 3 2 5 3 1 5 4
10 7 3 10 8 3 10 9 4

5 4 3
12 7 3

. . . . . . 19
. . 66

C C C C C C C C CP
C C C

 
   0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 
(1,0đ) 

Kẻ     060IK BC K BC SK BC SKI       , 23ABCDS a  0,25 

Ta có  
25

3IBC ABCD ABI CDI
aS S S S     

mà 1 2 5.
2 3IBC

aS IK BC IK   
 

0 2 15.tan 60
3

SI IK a  

31 2 15.
3 3ABCD ABCDV SI S a    

 

0,25 

Kẻ   IH SK H SK        6 6; ;
5 5

d A SBC d I SBC IH   0,25 

Do đó:   2 2 2

1 1 1 15 2 15;
3 5

IH a d A SBC a
IH SI IK

       0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 

8 
(1,0đ) 

Vì M là trung điểm BH nên  1; 2M    0,25 
Gọi F đối xứng với E qua A. Khi đó: 

/ /BF EC   BFEH là hình thang, có 
AM là đường trung bình nên AM BH  
Ta có: : 2 3 0BH x y    

: 2 4 0, : 2 0CE x y AM x y      

  2cos cos
5

CDBAM ECD
CE

    
 

0,25 

Gọi    ; 2 , 0 1; 2 2A a a a AB a a      


 

Ta có  .2 2cos
5 5.

AM

AM

AB u
BAM

AB u
  

 

   
0,25 

F

N

M

E

H

C

D

B

A

d

M
H

A' B

A

(P)
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 
 2

1
5 6 11 0 1;211

5

a
a a A

a l

 
      
 


 

: 2 0AD y    , vì  1;2E CE AD E    

Vì E là trung điểm AD nên  3;2D  
0,25 

Vì BC AD
 

 3; 2C  . Kết luận 0,25 
 
 
 

9 
(1,0đ) 

Từ phương trình thứ hai của hệ ta có: 21 2y x x     0,25 
Thay vào phương trình thứ nhất ta được: 

     2 21 1 1 2 1 2x x x x                 
 0,25 

   
2

2 2

2
1 2 ' 1 2 0,

2
tf t t t f t t t

t
          
  

 0,25 

Cho ta 11 0
2

x x x y        . Nghiệm của hệ :   1; ;0
2

x y    
 

 0,25 

 
 
 
 
 
 
 

10 
(1,0đ) 

GT    222 2 2x xy z x y z x y x xy xz yz            1  
Dấu bằng khi x y z   
 

 
0,25 

Từ (1) và x, y, z dương  suy ra ,
1 1 2 1

z x x z x
y y x y x y


 

    
 

2
2 4x xP

x y x y
 

      
 

0,25 

Đặt 20 2 4xt P t t
x y

    


. Xét hàm số    22 4 ,0 1f t t t t     

Lập BBT cho ta   1 1
4 4

f t f    
 

 
0,25 

Kết luận:  1 1 3 4; ; ; ;
4 13 13 13

MaxP x y z      
 

 0,25 

---------------------Hết--------------------- 
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 SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
 ĐỀ MINH HỌA SỐ 1 Môn: TOÁN 
 (Đề thi gồm 1 trang) Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu 1: (1,0 điểm). Cho hàm số 2 1
2

xy
x





. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 

Câu 2: (1,0 điểm).  Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số 24y x x   .  

Câu 3: (1,0 điểm). Tính tích phân  
1 2

2
0

ln( 1)
1

x xI dx
x




  

Câu 4(1,0 điểm).  

a) Giải phương trình 2
3 3log 8log 7 0x x    

b) Tìm môđun của z biết  2 3 4 2z i iz     

Câu 5: (1,0 điểm). 

a) Cho 4sin
5

   . Hãy tính giá trị biểu thức : 2cos 2 2sin ( )
4 2

A       

b) Một lớp học có 27 học sinh nữ và 21 học sinh nam. Cô giáo chọn ra 5 học sinh để lập một 
tốp ca chào mừng 20-11. Tính xác suất để trong tốp ca đó có ít nhất một học sinh nữ. 
Câu 6: (1,0 điểm). Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz cho đường thẳng  có phương 

trình
1 2

1
x t
y t
z t

 
   
  

 và mặt phẳng () có phương trình: 2 2 1 0x y z    . Viết phương mặt cầu (S) 

tâm I nằm trên đường thẳng , tiếp xúc với mặt phẳng () và có bán kính bằng 2. Biết rằng tâm 
mặt cầu có hoành độ âm. 

Câu 7: (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, SA vuông 
góc với đáy. Góc tạo bởi SC và mặt phẳng (SAB) bằng 300. Gọi E là trung điểm của BC. Tính thể 
tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng DE, SC theo a. 

Câu 8: (1,0 điểm). Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC nhọn có đỉnh ( 1;4)A  , trực 
tâm H. Đường thẳng AH cắt  cạnh BC tại M, đường thẳng CH cắt cạnh AB tại N. Tâm đường tròn 
ngoại tiếp tam giác HMN là (2;0)I , đường thẳng BC đi qua điểm (1; 2)P  . Tìm toạ độ các đỉnh 
B, C của tam giác biết đỉnh B thuộc đường thẳng : 2 2 0d x y   .                                         

Câu 9: (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: 
3

2 2 2

2 2 1 3 1
   ( , )

9 4 2 6 7

y y x x x
x y

y x y

      
   

  

Câu 10:(1,0 điểm). Cho các số thực dương a, b, c. Tìm giá trị  nhỏ nhất của biểu thức 

                                                        
 

4 4 3

3
3 3 25 2a b cM

a b c
  


 

 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 
Họ và tên thí sinh: .........................................................; Số báo danh: ...................... 
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SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI – ĐÁP ÁN ĐỀ MINH HỌA SỐ 1 
Câu Đáp án Điểm 

1 

 TXĐ:  \ 2D    

 Sự biến thiên 

- Chiều biến thiên: 
 2

5 0  
2

y x D
x

     


 
0.25 

- Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ;2  và  2;  

- Hàm số đã cho không có cực trị 
- Tiệm cận lim 2 : 2

x
y TCN y


    

2
lim
x

y


  ; 
2

lim
x

y


  2 :x TCÑ   

0.25 

 Bảng biến thiên 

 

0.25 

 Đồ thị 

 

0.25 

2 

Tập xác định D=   2;2 ,     
 2

1
4

xf x
x

 0.25 

              
  

2
2 22

0
0 1 0 4 2

44

xxf x x x x
x xx

 0.25 

Ta có:      2 2 2; 2 2 ; 2 2f f f     ,  3 7f  0.25 

Vậy :   / 2;2Maxy 2 2   khi 2x    ;  / 2;2Miny 2    khi 2x    0.25 

3 

Đặt   2ln 1x u    
 2 2

2 1
21 1

x xdu dx dx du
x x

 0.25 

Đổi cận  
x 0                                                     1 
u 0                                                  ln2 

 

0.25 

    
 

1 ln2
2

2
0 0

1 2 1ln 1 . d
2 21

xI x dx u u
x

 
ln22

2

0

1 . ln 2
2 2

u  0.5 

x    2    
y         

y 
2  

  

  

 2 
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4a 

ĐK: 0x  . PT 
 

 


3

3

log 1
log 7

x
x

 0.25 

  
  

3
 /

2187
x

t m
x

 0.25 

4b 
   

        


4 3  2 –  3   4  2 1 2 4 3
1 2

iz i iz i z i z
i

 0.25 

   
      

4 3 1 2 1 11 122
5 5 .5 5

i i
z i z  0.25 

5a 
 2 2 2cos 2 2sin ( ) 1 2sin 1 cos( ) 2sin sin

4 2 2
A   

                 
 0.25 

16 4 122.
25 5 25

A       0.25 

5b 

 Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh trong số 48 học sinh ta có số phần tử của không gian mẫu  

   5
48 1712304n C  

Gọi A là biến cố " chọn 5 học sinh trong đó có ít nhất một học sinh nữ" thì A là biến cố 
" chọn 5 học sinh mà trong đó không có học sinh nữ ". 

0.25 

Ta có số kết quả thuận lợi cho A là:    5
21 20349n A C    

 
  

20349
1712304

n A
P A

n
 

    
20349 16919551

1712304 1712304
P A  

0.25 

 
 
 
 

 

Giả sử mặt cầu (S) có tâm I , vì I thuộc    nên  1 2 ; 1 ;I t t t     

Mặt cầu (S) có bán kính R=2 và tiếp xúc mp    nên 

  2 4 2 2 1
, 2 2 5 1 6

4 4 1
t t t

d I t
    

         
 

0.5 

6 75 1 6
5

5 1 6 1

t t
t t

         

 

Khi   
7
5

t  tâm mặt cầu  
19 2 7; ;
5 5 5

I   
 

 loại 

Khi   1t   tâm mặt cầu   1; 2;1I     phương trình mặt cầu : 

     2 2 21 2 1 4x y z       

0.5 

7 

* Vì  CB AB
CB SAB

CB SA


   
 SB là hình 

chiếu của 
 SC lên mp(SAB) 

      0, , 30SC SAB SC SB CSB     

0.cot 30 3 2SB BC a SA a      M H

I

E C

A
D

B

S

K

T

 

0.25 
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* Vậy thể tích khối chóp S.ABCD là:  
3

2
.

1 1 2. 2. ( )
3 3 3S ABCD ABCD

aV SA S a a dvtt    
0.25 

+ Từ C dựng CI // DE 
2
aCE DI    và  / /DE SCI  

    , ,d DE SC d DE CSI   

Từ A kẻ AK CI  cắt ED tại H, cắt CI tại K 

Ta có:      SA CI
CI SAK SCI SAK

AK CI


    
 theo giao tuyến SK 

Trong mặt phẳng (SAK) kẻ  HT AK HT SCI    
    , ,d DE SC d H SCI HT    

+ Ta có: 
2

2

3.1 1 . 32. .
2 2 5

2

ACI

a aCD AI aS AK CI CD AI AK
CI aa

     
   
 

 

0.25 

Kẻ KM//AD 1 1( )
2 3 5

HK KM aM ED HK AK
HA AD

        

Lại có: 
2

2

2.
. 385sin

1992
5

aa
SA HT SA HKSKA HT
SK HK SK aa

     



 

Vậy   38,
19

d ED SC   

0.25 

8 
 

I

H
N

M

A

B CP  

 Ta thấy tứ giác BMHN nội tiếp 

Suy ra I  là trung điểm của BH; 

(2 2 ; )B d B t t    

 

0.25 

Suy ra  (2 2 ; ) (3 2 ; 4), (2 1; 2)H t t AH t t BP t t          
 

 

Do H  là trực tâm của tam giác  ABC 

. 0 (2 3)(2 1) ( 4)( 2) 0AH BP t t t t        
 

25 10 5 0 1t t t        

 
 
0,25 

Suy ra (0;1), (4; 1), (1; 3)H B AH  


,đường thẳng : 3 7 0BC x y    0,25 

Đường thẳng : 2 6 0AC x y   . Tìm được toạ độ ( 5; 4)C    

KL….. 

0,25 
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9 

Điều kiện: 3 31; ;
2 2

x y      
. Ta có 0.25 

3 3(1) 2 2 1 2 1 1 2 2(1 ) 1 1y y x x x x y y x x x                

Xét hàm số 3( ) 2 ,f t t t  ta có 2'( ) 6 1 0, ( )f t t t f t       đồng biến trên  . 

Vậy 
2

0
(1) ( ) ( 1 ) 1

1
y

f y f x y x
y x


       
 

 
0.25 

Thế vào (2) ta được :  24 5 2 6 1x x x     

Pt 22 4 5 4 12 2x x x        
2 24 5 1 2 2x x      

0.25 

4 5 2 3( )

4 5 1 2

x x vn

x x

   
 

  
    

1
2

1 2( )

1 2

x

x l

x

 
   
  

 

Với 
4

4

2
1 2

2

y
x

y

 
   

 
Vậy hệ có hai nghiệm. 

0.25 

 
 
 
 
 
 
 

10 
 

- Áp dụng BĐT Cô - Si ta có:      4 4 4 2 32 1 2 2 4a a a a a  hay 4 33 1 4a a  .  

- Tương tự 4 33 1 4b b 
 
 

 
 

3 3 3

3

4 4 25a b cM
a b c

 
0.25 

Mà        2 33 30 4a b a b a b a b        

 
 
     

             

3 3 33

3

25
25

a b c a b cM
a b c a b ca b c

   
           

3 3

1 25c c
a b c a b c

 

Đặt    0 1ct t
a b c

  
 

 

0.25 

Xét hàm số          
3 31 25  0 1f t t t t  

có:             
2 2

3 1 5f t t t ,  


  
 



1
60

1
4

t
f t

t
 

0.25 

Bảng biến thiên 

 

Vậy    
  

 

1 25 
6 36

Min f t f  khi 1
6

t   hay 25 
36

Min M     
21,
5

a b c . 

0.25 

 

x   0  
1
6

  1   

y    0    

y   25
36
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 SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
 ĐỀ MINH HỌA SỐ 2 Môn: TOÁN 
 (Đề thi gồm 1 trang) Thời gian:180 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số: 4 2 22( 1) 1    (1)y x m x     

a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  hàm số (1) khi m = 0.  

b) Tìm các giá trị của tham số m  để  hàm số (1) có  3 điểm cực trị  thỏa mãn giá trị cực tiểu đạt 
giá trị lớn nhất. 

Câu 2 (1,0 điểm). 

a)  Giải phương trình : sin 2 cos sin 1  ( )x x x x R     

b)  Giải bất phương trình : 2
1 2
2

log log (2 ) 0   ( )x x R     . 

Câu 3  (1,0 điểm). Tính tích phân 
2

3
1 1

dxI
x x




 . 

Câu 4  (0,5 điểm).  Cho số phức z thỏa mãn điều kiện  11 1
2

z z
z


 


. Hãy tính 4
2

z i
z i



.  

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ ABC.ABC, ABC đều có cạnh bằng a, AA = a và đỉnh A 
cách đều A, B, C. Gọi M, N  lần lượt là trung điểm của cạnh BC và AB . Tính theo a thể tích khối 
lăng trụ ABC.ABC và khoảng cách từ C đến mặt phẳng (AMN).  

 Câu 6 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz , cho mặt cầu (S) có phương trình 
2 2 2 4 6 2 2 0x y z x y z        . Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa truc Oy và cắt mặt cầu 

(S) theo một đường tròn có bán kính 2 3r  .  

Câu 7 (0,5 điểm). Giải bóng chuyền VTV Cup gồm 12 đội bóng tham dự, trong đó có 9 đội nước 
ngoài và 3 đội của Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng A, B, C 
mỗi bảng 4 đội. Tính xác suất để 3 đội bóng của Việt Nam ở ba bảng khác nhau. 

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  Oxy, cho  tam giác ABC với đường cao AH có 
phương trình 3 4 10 0x y    và đường phân giác trong BE có phương trình 1 0x y   . Điểm 

(0;2)M  thuộc đường thẳng AB và cách đỉnh C một khoảng bằng 2 . Tính diện tích tam giác 
ABC. 

Câu 9  (1,0 điểm). Giải bất phương trình:  2 25 4 1 ( 2 4)x x x x x       (x R). 

Câu10 (1,0 điểm). Cho các số thực x, y thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
2 2 2 22 1 2 1 2P x y x x y x y          . 

---------- Hết ---------  
Thí sinh không được sửdụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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SỞ GD & ĐT QUẢNG NGÃI – HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ MINH HỌA SỐ 2 

Câu 1. 
(2 đ) 

a) (Tự khảo sát) 
b) y’ = 4x3 – 4(m2+1)x 

 y’ = 0  
2

0

1

x

x m




  
   hàm số (1) luôn có 3 điểm cực trị với mọi m 

2 1CTx m     giá trị cực tiểu 2 2( 1) 1CTy m     
2 2ì ( 1) 1 0CTV m y     2max( ) 0 1 1 0CTy m m       

 

Câu 2. 
(1 đ) 

a) sin 2 cos sin 1  x x x   (1) 
(1)  (sin cos )(1 sin cos ) 0x x x x     

sin cos 0
1 sin cos 0

x x
x x

 
    

 4 ( )
32 2
2

x k
k Z

x k x k

   
 

     

 

 

b) 2
1 2
2

og log (2 ) 0   ( )x x R      (2). 

Điều kiện: 2 2
2log (2 ) 0 2 1 1 1x x x          

Khi đó (2)  2
2 2 2

1 1 1 1 1 1
log (2 ) 1

    02 2 0

x x x
x

xx x

         
           

 

Vậy tập nghiệm bpt là ( 1;0) (0;1)S     

 

Câu 3. 
(1 đ) 

22 2

3 3 31 11 1
dx x dxI

x x x x
 

 
  . 

Đặt 3 3 2 2 21 1 .
3

t x x t x dx t dt       .  

1 2 ;   2 3x t x t       
3 3

22 2

2 . 1 1 1
3 3 1 1( 1)

t dtI dt
t tt t

           

3

2

1 1 1 1 2 1 1 3 2 2ln ln ln ln
3 1 3 2 3 22 1

xI
x

   
    

  
 

 

Câu 4. 
(0,5 đ) 

11 1
2

z z
z


 


  2 4 13 0z z   ,  2' 9 9i     
2 3
2 3

z i
z i
 

  
 

 2 3z i    4
2

z i
z i



= 2 1
2

i
i





 

 2 3z i    4
2

z i
z i



= 2 7 53
2 5 29

i
i





 

 

Câu 5. 
(1 đ) 

 

 Gọi O là tâm tam giác đều ABC  A’O  (ABC) 

Ta có 3 2 3,   
2 3 3

a aAM AO AM    
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2
2 2 2 6' '

3 3
a aA O AA AO a      ;  

2 3
4ABC

aS   

Thể tích khối lăng trụ . ' ' 'ABC A B C : 
2 23 6 2. ' .
4 3 4ABC

a a aV S A O    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ta có  1 . ,( )
3NAMC AMCV S d N ABC   3,( ) NAMC

AMC

Vd C AMN
S

   

 
21 3 1 6;  ,( ) '

2 8 2 6AMC ABC
a aS S d N ABC A O     

Suy ra:  
2 21 3 6 2.

3 8 6 48NAMC
a a aV    

lại có : 3
2

aAM AN  , nên AMN  cân tại A 

Gọi E là trung điểm AM  suy ra AE MN , '
2 2

A C aMN    

2 2
2 2 3 11

4 16 4
a a aAE AN NE      ; 

21 11.
2 16AMN

aS MN AE    

 
23 2 11 22,( ) :
48 16 11

a a ad C AMN    (đvđd) 

Câu 6. 
(1 đ) 

 

2 2 2 2 2 2( ) : 4 6 2 2 0 ( 2) ( 3) ( 1) 16S x y z x y z x y z               

 ( )S  có tâm (2; 3;1)I   bán kính 4R  ; trục Oy có VTCP (0;1;0)j 


 

Gọi ( ; ; )n a b c


 là VTPT mp(P),  

( )P  chứa Oy  2 20  ( ;0; )  ( 0)n j b n a c a c      
  

 
Phương trình mp(P): 0ax cz    
(P) cắt mặt cầu (S) theo đường tròn có bán kinh 2 3r   

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

C'

B'

A'

M 
O 

N 
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   2 2, ( ) 2d I P R r     2 2 2 2
2 2

2
2 4 4 4 4

a c
a ac c a c

a c


     


 

2 0
3 4 0

3 4
c

c ac
c a


     
 

Vậy phương trình mp(P) : 0x   hoặc 3 4 0x z  . 

Câu 7. 
(0,5 đ) 

 

Số phần tử không gian mẫu là 4
4 4 4
12 8( ) . . 34.650n C C C    

Gọi A là biến cố “3 đội bong của Việt nam ở ba bảng khác nhau” 
Số các kết quả thuận lợi của A là 3 3 3

9 6 3( ) 3 .2 .1. 1080n A C C C   

Xác xuất của biến cố A là ( ) 1080 54( ) 0,31
( 34650 173

n AP A
n

  


  

 

Câu 8. 
(1 đ) 

 

Gọi N là điểm đối xứng của M qua phân giác BE thì N thuộc BC 
Tính được N(1; 1). Đường thẳng BC qua N và vuông góc với AH nên có 
phương trình 4x − 3y – 1 = 0 
B là giao điểm của BC và BE. Suy ra tọa độ B là nghiệm của hệ pt: 

  
4 3 1 0

(4;5)
  1 0

x y
B

x y
  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đường thẳng AB qua B và M nên có phương trình : 3x – 4y + 8 = 0 
A là giao điểm của AB và AH, suy ra tọa độ A là nghiệm hệ pt: 

3 4 8 0 1( 3; )
  3 4 10 0 4
x y

A
x y
  

     
 

Điểm C thuộc BC va MC = 2  suy ra tọa độ C là nghiệm hệ pt: 

2 2

(1;1)1; 14 3 1 0
31 3331 33 ;;  ( 2) 2 25 2525 25

Cx yx y

Cx yx y

                

 

Thế tọa độ A và C(1; 1) vào phương trình BE thì hai giá trị trái dấu, suy ra 
A, C khác phía đối với BE, do đó BE là phân giác trong tam giác ABC. 

Tương tự A và 31 33;
25 25

C  
 
 

 thì A, C cùng phía với BE nên BE là phân giác 

ngoài của tam giác ABC. 

BC = 5, 49( , )
20

AH d A BC  . Do đó 49
8ABCS   (đvdt). 

 

 A 

B 

C 

H 

E 
M(0;2) 

N 

I 
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Câu 9. 
(1 đ) 

 

 2 25 4 1 ( 2 4)x x x x x      (*) 

ĐK: x(x2 + 2x − 4) ≥ 0  
1 5 0

1 5

x

x

   


  
 

Khi đó (*)  2 24 ( 2 4) 5 4x x x x x      

 2 24 ( 2 4) ( 2 4) 3x x x x x x       (**) 

TH 1: 1 5x    , chia hai vế cho x > 0, ta có:  

(**)  
2 22 4 2 44 3x x x x

x x
   

    

Đặt 
2 2 4 ,  0x xt t

x
 

  , ta có bpt: 2 4 3 0t t   1 3t    

22

2

7 4 02 41 3
4 0

x xx x
x x x

        
  

  1 17 7 65
2 2

x  
   

TH 2: 1 5 0x    , 2 5 4 0x x    , (**) luôn thỏa  

Vậy tập nghiệm bpt (*) là 1 17 7 651 5;0 ;
2 2

S
         
 

  

 

Câu10. 
(1 đ) 

 

2 2 2 22 1 2 1 2P x y x x y x y           
Xét các điểm M(x−1; −y) , N(x+1; y). Ta có OM + ON ≥ MN 

 2 2 2 2 2( 1) ( 1) 4 4x y x y y        

 22 1 2 ( )P y y f y      

TH1: y ≤ 2: 2( ) 2 1 2f y y y      
2

2'( ) 1
1

yf y
y

 


 

2
2

0 3'( ) 0 2 1
33 1

y
f y y y y

y


      


 

Lập bảng biến thiên  f(y)  
( .2]

3min ( ) 2 3
3x

f y f
 

 
   

 
 

 TH2: y ≥ 2: 2( ) 2 1 2f y y y     ≥ 2 5 2 3   

Vậy 2 3  ;P x y     . 

Do đó 2 3MinP    khi x = 0 ; y = 3
3

 

 

 

------------------- Hết ------------------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

NAM ĐỊNH 
 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
 

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II 
NĂM HỌC 2015 – 2016 

Môn: Toán – lớp 12 
( Thời gian làm bài: 180 phút ) 

 

Câu 1(1,0 điểm).  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 2 1
1

xy
x





. 

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số   5 4f x x x    trên đoạn 

 1;1 . 

Câu 3 (1,0 điểm).  

a) Cho số phức z  thỏa mãn  1 3 1 5i z i i     . Tính môđun của z . 

b) Giải phương trình  2 2log 1 log 1x x   . 

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân  
1

3

0

2 . d .xI x x e x    

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian tọa độ Oxyz , cho điểm  1; 1;0A   và đường thẳng d  có phương 

trình 1 1
2 1 3

x y z 
 


 .  Lập phương trình mặt phẳng  P  đi qua điểm A  và vuông góc với đường 

thẳng d . Tìm tọa độ điểm B  thuộc trục Ox  sao cho khoảng cách từ B đến mặt phẳng (P) bằng 14 .   

Câu 6 (1,0 điểm).  

a) Tính giá trị của biểu thức   2 21 3sin 1 4cosP x x   , biết 2cos 2
3

x   . 

b) Trong đợt kiểm tra chất lượng sản xuất sản phẩm tiêu dùng, một đoàn thanh tra lấy ngẫu nhiên 5 sản 
phẩm từ một lô hàng của một công ty để kiểm tra. Tính xác suất để đoàn thanh tra lấy được đúng 2 phế 
phẩm. Biết rằng trong lô hàng đó có 100 sản phẩm,  trong đó có 95 chính phẩm  và 5 phế phẩm. 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh bằng a , tam giác SAB  vuông 
cân tại đỉnh S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích của khối chóp S.ABC  
và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và AC theo a .  

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật ABCD  có diện tích bằng 18. Gọi E
là trung điểm cạnh BC. Đường tròn ngoại tiếp tam giác CDE  cắt đường chéo AC  tại G , (G không 

trùng với C ). Biết  1; 1E  , 2 4;
5 5

G  
 
 

 và điểm D  thuộc đường thẳng : 6 0d x y   . Tìm tọa độ các 

điểm , , , .A B C D   

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
 

    

2 2 2 2

2 2

2 6 17 17 6 2 5

1 2 2 6 11 2

x xy y x xy y x y

x x y y x x

       


      

  ;x y .  

Câu 10 (1,0 điểm). Xét , ,x y z  là các số thực dương thỏa mãn 1xy xz x   . 

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức   1 4z 2 1 1 .
3z

P xy x
y

        
  

 

___________ HẾT ___________ 
 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh: ……………………………… Số báo danh: ……………………………………… 

 

Admin
Text Box
ĐỀ SỐ 142

TQN
Text Box
815



 
 

HƯỚNG DẪN CHẤM            
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016 

Môn: Toán – lớp 12 
  

Câu Nội dung Điểm 
Câu 1 Khảo sát sự biến thiên và…. 1 điểm 

 

 TXĐ: D = R\{ - 1} 
 Giới hạn và tiệm cận  

  lim lim 2
x x

y y
 

   ; tiệm cận ngang y=2 

( 1) ( 1)
lim ; lim

x x
y y

    
     ; tiệm cận đứng x=-1 

0,25 

 Đạo hàm: Ta có 2

3' 0
( 1)

y
x

 


 1x     

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng  (- ; -1) và ( -1; + ) 
Hàm số không có cực trị 

0,25 

 BBT: 
x     -                       -1                       +  
y’                 +                   + 
      
y                          +                2 
      
     2                              -                  

0,25 

 Đồ thị: 
 

                                        

0,25 

Câu 2 Tìm giá trị lớn nhất và giá trị… 1 điểm 

 

Hàm số đã cho xác định và liên tục trên đoạn  1;1   0.25 

Ta có    2' 1 0 1;1
5 4

f x x
x

     


 0.25 

Do    1 4; 1 0f f      0.25 
Vậy  

 1;1
max 0f x



 , xảy ra khi 1x   ;  
 1;1

min 4f x


   , xảy ra khi 1x    . 0.25 

Câu 3a Cho số phức z  thỏa mãn  1 3 1 5i z i i     . Tính môđun của z . 
 

0,5 điểm 

 
Ta có   4 21 3 1 5 1

1 3
ii z i i z i
i


        


 0,25 

Suy ra 2z   . 0,25 

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3

-2

-1

1

2

3

4

5

x

y
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Câu 3b Giải phương trình  2 2log 1 log 1x x   . 0,5 điểm 

 

ĐKXĐ 1x   . 

PT đã cho     2
2

2
log 1 1 1 2 2 0

1
x

x x x x x x
x


               
  0,25 

Đối chiếu ĐK ta có 2x   là nghiệm duy nhất của PT đã cho. 0,25 
Câu 4 Tính tích phân…. 1 điểm 

 

Ta có    
1 1 1

3 3

0 0 0

2 . d 2x xI x x e x x dx xe dx         0,25 

  
11 4

3

0 0

92 2 .
4 4
xx dx x

 
    

 
  0,25 

    
1 1 11 1

0 0
0 0 0

. 1x x x x xxe dx xde x e e dx e e         0,25 

Vậy 13
4

I  . 0,25 

Câu 5 Trong không gian tọa độ Oxyz ,…. 1 điểm 

 

Đường thẳng d  có VTCP là  2;1; 3u 


. Vì  đường thẳng d  vuông góc với mặt 

phẳng (P), nên mặt phẳng (P) nhận  2;1; 3u 


 làm VPPT. 
0,25 

Mà mặt phẳng (P) đi qua điểm  1; 1;0A  , do đó mặt phẳng (P) có phương trình: 

     2 1 1 1 3 0 0x y z         : 2 3 1 0P x y z     . 
0,25 

Do  ;0;0B Ox B a  , ta có:    2 1
;

14
a

d B P


 . 

Suy ra    2 1
; 14 14 2 1 14

14
a

d B P a


     

15
2
13
2

a

a

 
 

 

. 
0,25 

Vậy 15 ;0;0
2

B  
 
 

, hoặc 13 ;0;0
2

B  
 
 

 0,25 
 

Câu 6a Tính giá trị của biểu thức   2 21 3sin 1 4cosP x x   , biết 2cos 2
3

x   . 0,5 điểm 

 Ta có   2 2 1 cos 2 1 cos 21 3sin 1 4cos 1 3. 1 4.
2 2

x xP x x           
   

 0,25 

   5 3cos 2 3 2cos 2 35
2 6

x x 
  . 0,25 

Câu 6b Trong đợt kiểm tra chất lượng sản xuất… 0,5 điểm 

 

Không gian mẫu của phép thử là   có   5
100n C  . 

Gọi A là biến cố “đoàn thanh tra lấy được đúng 2 phế phẩm” 
Số cách lấy được 5 sản phẩm trong đó có đúng 2 phế phẩm là 3 2

95 5.C C  cách. 
Suy ra   3 2

95 5.n A C C . 

0,25 

   
 

0,0183
n A

P A
n

  


. 

(Lưu ý :Thí sinh lấy kết quả xấp xỉ 0,02 cũng cho điểm tối đa) 
 

0,25 
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Câu 7 Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều…. 1 điểm 

 

 

Gọi H là trung điểm của AB
SH AB   mà 

     SAB ABC SH ABC  
 
Do SAB  vuông cân tại S 

2 2
AB aSH   . 

0,25 

Mà ABC  đều 
2 3
4ABC

aS  . 

Do đó: 
31 3.

3 24SABC ABC
aV SA S  (đvdt). 

0,25 

Dựng hình bình hành ABDC , ta có 
            || , ; ; 2 ;AC SBD d AC SB d AC SBD d A SBD d H SBD     0,25 

Kẻ HK BD  tại K và HI SK  tại I. 
Ta có  BD SHK BD HI   , do đó     ;HI SBD d H SBD HI    

Xét tam giác vuông BHK có  060HBK  0 3.sin 60
4

aHK HB    

Xét tam giác vuông SHK, ta có 2 2 2

1 1 1 3
2 7
aHI

HI HS HK
     

Vậy   3, 2
7

d AC SB HI a  . 

0,25 

Câu 8 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình chữ nhật ABCD  …. 1 điểm 
 

 

Do tứ giác CDGE  nội tiếp DG GE  , 
Do  ;6D d D t t     

Ta có 3 9 2 26; ; ;
5 5 5 5

EG DG t t        
   

 
  do 

 . 0 4 4;2EG DG t D   
 

 . 
 

0,25 

 

Suy ra 3 2, : 2 0DE DE x y      

Gọi  ;C a b , do  9 1 918 ; . 2 3
2 2 2ABCD CDES S d C DE DE a b          .(1) 

Mà    4; 2 , 1; 1DC a b EC a b   
 

 ; do 

     . 0 4 1 2 1 0CD CE DC EC a a b b         
 

 (2) 

0,25 

Từ (1) và (2) ta có: 
 
 2 2

4; 12 3 4; 1
1; 2 1;25 2 0

Ca b a b
a b Ca a b b

                   
  

Do C và G nằm khác phía với bờ là đường thẳng DE  1;2C  không thỏa mãn 

Suy ra  4; 1C   thỏa mãn. 

0,25 

Vì M là trung điểm BC nên  2; 1B    . Do  2;2AD BC A  
 

 . 0,25 
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Câu 9 Giải hệ: 
   

      

2 2 2 2

2 2

2 6 17 17 6 2 5 1

1 2 2 6 11 2 2

x xy y x xy y x y

x x y y x x

       


      

 1 điểm 

 

ĐKXĐ: 2x     

Từ (1) 0x y    và          2 2 2 21 4 4VT x y x y x y x y         

      2 24 4 4 4 5x y x y x y x y x y          . 
Dấu “=” xảy ra 0x y    . 

0,25 

Thế x y  vào PT (2) ta được     2 21 2 2 6 11 2x x x x x x      

 2 3 26 12 2 2 2x x x x x x        

   

   

3 2

2 3
3 2

2 2 6 2 2 0

2 2 2 6 2 0

x x x x x x

x x x x x x

         

       
  

3 2

2 6 0
2 2 2

x x x
x x x

                     
 (vì 0x   ) 

0,25 

Đặt 
2

xt
x




 , PT trên trở thành 

  3 2 2 32 6 0 2 3 2 2 0
2

t t t t t t t             
0,25 

 

 

2

9 369 /
3 83 2 2 4x 9x 18 0
22 9 369

8

x t m
x x x

x
x L

 


         
 




 . 

Với 9 369 9 369 .
8 8

x y 
     

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất   9 369 9 369; ;
8 8

x y
  

   
 

 . 

0,25 

Câu 10 
 Cho , ,x y z  là các số thực dương thỏa mãn 1xy xz x   . 

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức   1 4z 2 1 1 .
3z

P xy x
y

        
  

 1 điểm 

 

Từ giả thiết đã cho ta có :   1 41 1 1
3z

P x
y

       
  

 

Mà 11 1xy xz x y z
x

       . Đặt  1 , 0u u
x
   

Ta có 1u y z    và 1 1 41 1 1
3z

P
u y

           
    

. 

Do 1u y z    suy ra   4, , 0;1 1 0
3z

u y z      
 

. 

0,25 

Mà  
2 2 21 1 1 2 21 1 1 1 1

1u y u y zuy

                               
 

Suy ra 
21 1 4 2 41 1 1 1 1

3z 1 3z
P

u y z
                              

. 

0,25 
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Xét hàm số    
 

22

2

32 4 3 41 1 .
1 3z 31

z zf z
z zz

                   
  với  0;1z   

Ta có      
 3 2

4 3 2 3 2 1
'

3 1
z z z

f z
z z

  



 ,  

  1' 0
2

f z z      

 
Lập bảng biến thiên: 

  z      0                     1
2

                     1 

f’(z)                 +         0        - 
      

f(z)                          125
3

             

      
                                               

0,25 

Ta có   125 125
3 3

P f z P       ,  đẳng thức xảy ra khi 1 14; ;
4 2

x y z    . 

Vậy 125 .
3

MaxP    
0,25 

 
 Ghi chú: Các cách giải khác với đáp án mà đúng và phù hợp với chương trình, đều cho điểm 

tương đương. 
----------Hết-------- 
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SỞ GD&ĐT  HẢI DƯƠNG 
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG 

 
ĐỀ CHÍNH THỨC 

 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 
NĂM HỌC 2015 - 2016 

MÔN THI: TOÁN 
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 

 
Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số 3 23 2y x x   . 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( )C  của hàm số đã cho. 
b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị ( )C  biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng   

có phương trình: 2016 0x   . 

Câu 2 (1,0 điểm) 
a) Giải phương trình:  3 sin 2 cos 2 4sin 1x x x   . 
b) Giải bất phương trình:   1 3 10.39 1 1 10.9 xx x x     

Câu 3 (1,0 điểm) 

a) Cho số phức z thoả mãn điều kiện 2 1 3
1 2

i iz
i i

  


 
. Tính môđun của z. 

b) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niutơn  
 

 


7

3
4

, 0
1

2 xx
x

. 

Câu 4 (1,0 điểm) Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 1
2

xy
x





 và các trục tọa 

độ. 

Câu 5 (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) có phương trình 2 2 3 0x y z     
và  điểm  1; 3;1M  . Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là M và tiếp xúc với mặt phẳng (P). 
Tìm tọa độ tiếp điểm của mặt cầu (S) và mặt phẳng (P). 

Câu 6 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với đáy lớn là AD và 
2AD BC , SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), tam giác ACD vuông tại C và  

3,SA AC a CD a   . Tính thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường 
thẳng SB và CD. 

Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có tâm  3; 1I  , 
điểm M trên cạnh CD sao cho 2MC MD . Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông ABCD biết đường 
thẳng AM có phương trình 2 4 0x y    và đỉnh A có tung độ dương. 

Câu 8 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 
   3 2

2

1 1 3 2

2 4 2 4 2

x y x x y x y

x y x x y

       


       
 

Câu 9 (1,0 điểm) Cho , ,x y z  là các số thực dương thỏa mãn 3xy yz zx   . Tìm giá trị nhỏ 

nhất của biểu thức  
2 2 2

2 2 2

3 3 3
1

8 8 8
x y zS x y z

y z x
      

  
 

-----------------Hết----------------- 
Họ và tên thí sinh:………………………………………………SBD:………………… 

Admin
Text Box
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SỞ GD&ĐT  HẢI DƯƠNG 
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG 

 
(Đáp án gồm 6 trang) 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 

NĂM HỌC 2015 - 2016 
MÔN THI: TOÁN 

 

Câu Nội dung Điểm 

1a 

Cho hàm số 3 23 2y x x    (C). Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 1,00 
*) TXĐ: .D     
*) Sự biến thiên: 
- Giới hạn: lim ; lim

x x
y y

 
     

- Ta có 2 0
' 3 6 , ' 0

2
x

y x x y
x


     
 

0,25 

- Ta có ' 0 ( ;0) (2; ), ' 0 (0;2)y x y x          suy ra hàm số đồng biến 
trên các khoảng ( ;0) & (2; )  , nghịch biến trên khoảng (0;2) . 
- Hàm số đạt cực đại tại 0, (0) 2x f  ; đạt cực tiểu tại 2, (2) 2x f    

0,25 

-Bảng biến thiên  

 

0,25 

*) Đồ thị   

                                          

4

2

-2

5

y

x

f x  = x3-3x2 +2

O

1-1 2

 

0,25 

1b 

Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị ( )C  biết tiếp tuyến vuông góc với đường 
thẳng   có phương trình: 2016 0x    

1,00 

Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng   2016 0x    nên tt có hsg 0k   0,25 

Do đó hoành độ tiếp điểm là nghiệm của PT: 23x 6 0x 
0
2

x
x


  
 0,25 

0 0x y   . Khi đó tiếp tuyến có PT là : 2y   0,25 
2 2x y    . Khi đó tiếp tuyến có PT là : 2y    0,25 

2a 
 
 
 
 
 
 
 

Giải phương trình:  3 sin 2 cos 2 4sin 1x x x   . 0,50 

 2

3 sin 2 cos 2 4sin 1 2 3 sin cos 1 cos 2 4sin 0

2 3 sin cos 2sin 4sin 0 2sin 3 cos sin 2 0

x x x x x x x

x x x x x x x

       

       
 0,25 

sin 0sin 0
, .

sin 1 23 cos sin 2
3 6

x x kx
k

x x kx x


 



                  

  0,25 

x    0  2    
y  + 0   0    
y 

  

 2  

2  

   
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2b. b) Giải bất phương trình:   1 3 10.39 1 1 10.9 xx x x     0,50 
Vì 3 1 0,x x     Nên BPT 29.3 10.3 1 0x x      0,25 
1 3 1 2 0
9

x x        0,25 

3 

a) Tính môđun của số phức z thoả 
  
2  i
1 i

z  1 3i
2 i

 0,50 

Ta có            2

( 1 3 )(1 ) 2 4 (2 4 )(3 4 )
3 4 25(2 )

i i i i iz
ii

     
  


 0,25 

 22 4 2 5
25 25 5

z i z      0,25 

b) Tìm số hạng không chứa x trong khai triển nhị thức Niutơn 
 

 
 


7

3
4

, 0
1

2 xx
x

. 0,50 

 
 
 


7

3
4

1
2 x

x


   

 

 
    
 

 
71 1 1 1 77 7

7 73 4 3 4 3 4
7 7

0 0

2 (2 ) .( ) .2 .
k k

k k k k k

k k

x x C x x C x  0,25 

Ta có : 7
0 4

3 4

k k
k


       số hạng không chứa x là : 4 7 4

7 .2 280C    0,25 

4 

Tính DTHP giới hạn bởi đồ thị hàm số 1
2

xy
x





 và các trục tọa độ 1,00 

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại (-1; 0). Do đó 
0

1

1
2

xS dx
x




  0,25 

Ta có
0

1

1
2

xS dx
x




 =
0

1

3(1 )
2

dx
x


  0,25 

  0

1
3ln 2 |x x


    0,25 

2 31 3ln 3ln 1
3 2

     0,25 

5 

Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm là M và tiếp xúc với mặt phẳng (P). Tìm 
tọa độ tiếp điểm của mặt cầu (S) và mặt phẳng (P). 1,00 

Bán kính của mặt cầu (S):    1 6 2 3
, 2

3
r d M P

  
   . 0,25 

Phương trình của mặt cầu (S):      2 2 21 3 1 4x y z      . 0,25 
Gọi N là tiếp điểm. Do MN vuông góc với mp(P) nên phương trình của MN là: 

1
3 2

1 2

x t
y t
z t

 
   
  

. Tọa độ của N ứng với giá trị của t là nghiệm của phương trình: 

     1 2 3 2 2 1 2 3 0t t t        . 

0,25 

29 6 0
3

t t      . Suy ra 1 5 1; ;
3 3 3

N    
 

. 0,25 
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6 

Tính thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB, 
CD 1,00 

Tam giác ACD vuông tại C suy ra 
2 2 2 24 2 ,AD AC CD a AD a BC a     

 

Kẻ 2 2 2

1 1 1CE AD
CE AC CD

     

3
2

aCE   

0,25 

Do đó SABCD = 
2(AD BC).CE 3 3a

2 4


 .  

Vậy VSABCD = 
2

3
ABCD

1 1 3 3a 3.S .SA . .a 3 a
3 3 4 4

  . 
0,25 

Gọi I là trung điểm của AD thi BCDI là hình bình hành   CD // BI  
 CD // (SBI)  d(SB, CD) = d(CD, (SBI)) = d(D, (SBI)) = d(A; (SBI)) 
(Do I là trung điểm AD) 
Gọi H = AC  BI. / / , (SAC)CD BI AC CD AC BI BI      .  
Kẻ AK  SH tại K. Kết hợp với AK  BI   AK  (SBI)  d(A, (SBI)) = AK. 

0,25 

I là trung điểm của AD suy ra H là trung điểm của AC 1 3
2 2

aAH AC     

Tam giác SAH vuông tại A 
2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 4 5
AK SA AH 3a 3a 3a

        AK = a 15
5

. 

 d(CD; SB) = AK = a 15
5

. 

0,25 

7 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có tâm  3; 1I  , 
điểm M trên cạnh CD sao cho 2MC MD . Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông 
ABCD biết đường thẳng AM có phương trình 2 4 0x y    và đỉnh A có tung độ 
dương. 

1,00 

Gọi H là hình chiếu của I trên AM 
3( ; )
5

IH d I AM    

Giả sử AM BD N   và P là trung điểm 
của MC / / / /IP AM NM IP  . Từ M là 
trung điểm của DP suy ra N là trung điểm của 
DI. 
 

0,25 

Gọi cạnh của hình vuông là a thì 2 1 2,
2 2 4

a aAI IN ID    

Từ 2 2 2 2 2

1 1 1 5 2 8 3 2
9

a
IH IA IN a a

        
0,25 

H

I

B C

A
D

S

K

TQN
Text Box
824



A thuộc AM nên 2 2 2( ;2 4) (t 3) (2 t 3) 3 5 18 9 0A t t IA t t            

3 (3;2)
3 3 14;
5 5 5

t A

t A

 
        

. Do A có tung độ dương nên (3;2)A  
0,25 

Suy ra (3; 4)C  . Đường thẳng BD đi qua điểm I và có vtpt (0; 3)AI  


 có pt 

1 0y   . 3 ; 1
2

N AM BD N      
 

. N là trung điểm của DI 

 0; 1 (6; 1)D B     

0,25 

8 

Giải hệ PT 
   3 2

2

1 1 3 2 (1)

2 4 2 4 2 (2)

x y x x y x y

x y x x y

       


       
 1,00 

ĐKXĐ 2, 4x y    . 2 2 3 2(1) ( 3) 2 2 0y x x y x x x          
Giải pt bậc 2 ta được 1y x   hoặc 2 2y x   

0,25 

Với 1y x   thay vào PT (2) ta được 22 5 2 4 1x x x x x         

 2
22 2 3 1 ( 1) 3x x x x           

0,25 

 

Xét hàm số 2( ) 3f t t t    có 
2

'( ) 1 0, ( )
3

tf t t f t
t

     


  đồng biến 

trên  .  

Vậy     2

11 0
2 1 2 1 3 132 ( 1)

2

xx
f x f x x x

x x x

                

 

3 13 5 13
2 2

x y 
     

0,25 

Với 2 2y x   thay vào PT (2) ta được 

    2 2 2 2 2 22 6 2 4 2 1 6 2 4 1x x x x x x x x x x                  

2 2

1 2 2 ( 1)( 1)
2 1 6 2 4

x x x x
x x x x
 

    
     

 

2 2

1 0 1 3
1 2 7 811
2 1 4 166 2 4

x x y

x x y
x x x x

     
         
      

 

Vậy hệ có 3 nghiệm là  3 13 5 13 7 81; , 1;3 , ;
2 2 4 16

           
 

0,25 

9 

Tìm min của biểu thức  
2 2 2

2 2 2

3 3 3
1

8 8 8
x y zS x y z

y z x
      

  
 1,00 

Ta có 2( ) 3( ) 9 3x y z xy yz zx x y z           

Mặt khác 2 2 2 2 2 2 2 1( 1) 4( 1) 1 ( 1) 2
2

x y z x y z x y z x y z                 

Đẳng thức xảy ra 1x y z    

0,25 

2 2
3 2 (y 2) (y 2 y 4) 60 8 (y 2)(y 2 y 4)

2 2
y yy      

         0,25 
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2 2

23

2
68

x x
y yy

 
 

. Tương tự cộng lại ta được 

2 2 2 2 2 2

2 2 23 3 3
2

6 6 68 8 8
x y z x y z

y y z z x xy z x
 

              
 

Đẳng thức xảy ra 1x y z    

Ta lại có 
2 2 2 2

2 2 2 2 2 2
( )

6 6 6 6 6 6
x y z x y z

y y z z x x y y z z x x
 

  
             

 

2

2
( )

( ) ( ) 12
x y z

x y z x y z
 


     

 
0,25 

Đặt , 3t x y z t     và xét hàm số 
2

2( ) , 3
12

tf t t
t t

 
 

 

Ta có 
2

2 2
24'( ) , '( ) 0 0, 24

( 12)
t tf t f t t t

t t
 

    
 

 

t  3  24    
 f t   + 0    

 f t   
 

1
2

 

 
 

48
47

 

  
 
1 

 3;

1min ( ) 3, 3 1
2

f t S S x y z


         . Vậy minS 3  

0,25 
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 SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2016 
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG MÔN THI: TOÁN 
  Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 

Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số 2 1
1

xy
x





. 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( )C  của hàm số đã cho. 
b) Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị ( )C  với đường thẳng 7y x   và viết phương trình 
tiếp tuyến của ( )C  tại các giao điểm ấy. 

Câu 2 (1,0 điểm) 

a) Giải phương trình: 2 sin 2 cos cos3 sin 2
4

x x x x     
 

. 

b) Giải bất phương trình: 2
3 1

3

log ( 5 7) log ( 1) 0x x x     . 

Câu 3 (1,0 điểm) 

a) Tìm các số phức 3z z  và 3 i
z
  biết 1 2z i  . 

b) Để tham gia hội thi “Khi tôi 18” do Huyện đoàn tổ chức vào ngày 26/03, Đoàn trường 
THPT Đoàn Thượng thành lập đội thi gồm có 10 học sinh nam và 5 học sinh nữ. Từ đội thi, 
Đoàn trường chọn 5 học sinh để tham gia phần thi tài năng. Tính xác suất để 5 học sinh 
được chọn có cả nam và nữ. 

Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân  
1

2

0

3 2 ln(2 1)x x x dx     . 

Câu 5 (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) có phương trình lần 
lượt là 2 2 3 0x y z    ; 2 2 2 2 4 4 16 0x y z x y z       . Tìm tọa độ tâm và tính bán kính 
của mặt cầu (S). Viết phương trình mặt phẳng ( )  song song với mặt phẳng (P) và tiếp xúc với 
mặt cầu (S). 

Câu 6 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh 2a ,  060ABC  , SA  
vuông góc với mặt phẳng ( )ABCD , góc giữa mặt bên (SCD) và mặt đáy (ABCD) bằng 045 . Tính 
thể tích khối chóp S.ABCD và góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (SCD). 
Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 
3 3 , đỉnh D thuộc đường thẳng d: 3 0x y  ,  30ACB   . Giao điểm của đường phân giác 
trong góc ABD  và đường cao của tam giác BCD kẻ từ C là điểm  3;3H . Tìm tọa độ các đỉnh 

B, D biết hoành độ của B và D đều nhỏ hơn 3 . 

Câu 8 (1,0 điểm) Giải hệ  
  2 3

2 2 2 2

4 2 7 2 85 50 7 13

2 3 4 4 3 2 3( )

y x y x y y x

x xy y x xy y x y

         

       

 

Câu 9 (1,0 điểm) Cho , ,a b c  là các số thực dương thỏa mãn 2 2 2 3a b c    . Tìm giá trị lớn 

nhất của biểu thức 2

3 3 3 3

2 3 3 .
33 24

ab bc a b b cP
ac a c

  


 

-----------------Hết----------------- 
Họ và tên thí sinh:………………………………………………SBD:………………… 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
Câu Nội dung Điểm 

1a 

 Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 2 1
1

xy
x





 1,00 

- TXĐ :  \ 1D   .  

- 2
3' 0, 1

( 1)
y x

x
    


 nên hàm số đồng biến trên mỗi khoảng của TXĐ. 

0,25 

- Hàm số không có cực trị. 

- Giới hạn : 2 1lim 2 2
1x

x y
x


  


 là TCN. 

- 
11

2 1 2 1lim ; lim
1 1xx

x x
x x  

 
   

 
1x    là TCĐ. 

0,25 

- Vẽ BBT 0,25 
- Vẽ đồ thị. 0,25 

1b 

 Xác định tọa độ giao điểm của đồ thị ( )C  với đường thẳng 7y x   và viết 
phương trình tiếp tuyến của ( )C  tại các giao điểm ấy. 1,00 

- Phương trình hoành độ giao điểm : 22 1 7 6 8 0, 1
1

x x x x x
x


       


 0,25 

- 
2 5
4 3

x y
x y
   

     
. Các giao điểm là    2;5 , 4;3A B   0,25 

-  ' 2 3y     tiếp tuyến tại A là 3 11y x  .  0,25 

-   1' 4
3

y     tiếp tuyến tại B là 1 13
3 3

y x  .  0,25 

2a 

 Giải phương trình : 2 sin(2 x ) cos cos3 sin 2
4

x x x
     0,50 

- Phương trình cos 2 (cos cos3 ) 0 cos 2 (2cos 1) 0x x x x x       .  0,25 

          Giải được nghiệm : 2; 2
4 2 3

kx x k           0,25 

2b 

 Giải bất phương trình: 2
3 1

3

log ( 5 7) log ( 1) 0x x x      0,50 

- BPT 2 2
3 3log ( 5 7) log ( 1) 5 7 1 0x x x x x x            0,25 

-    2

1
1;2 4;

6 8 0
x

T
x x


    
  

.  0,25 

3a 

 Tìm các số phức 3z z  và 3 i
z
  biết 1 2z i  . 0,50 

- 3 3(1 2 ) 1 2 4 4z z i i i        0,25 

-   3 1 23 3 1
1 2 5

i ii i i
z i

  
   


. 0,25 
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3b 

 Đội có 10 nam và 5 nữ. chọn lấy 5 học sinh. Tính xác suất có cả nam và nữ. 0,50 
- Mỗi cách chọn là một tổ hợp chập 5 của 15 nên 5

15( ) C 3003n      
- Số cách chọn là 1 4 2 3 3 2 4 1

10 5 10 5 10 5 10 5(A) C C C C 2750n C C C C       0,25 

- Xác suất cần tìm là : 2750 250
3003 273

P     0,25 

4 

 Tính tích phân : 
1

2

0

3 2 ln(2 x 1)x x dx     . 1,00 

- 
1 1 1

2 2

0 0 0

3 2 ln(2x 1) (3x 2 x)dx ln(2x 1)dxI x x dx             0,25 

- 
1

12 3 2
1 0

0

(3x 2 x)dx (x x ) 0I       0,25 

- 
1

2
0

ln(2 x 1)I dx   

- Đặt 
2ln(2 1)

2 1
u x du dx

x
dv dx v x

       

 nên 
1

1
2 0

0

2ln(2 1)
2 1

xI x x dx
x

  
  

0,25 

-  
1

2
0

1 3ln 3 1 ln 3 1
2 1 2

I dx
x

        . Vậy 2
3 ln 3 1
2

I I   . 0,25 

5 

 mp(P): 2 2 3 0x y z    ; mặt cầu (S): 2 2 2 2 4 4 16 0x y z x y z        1,00 
- Mặt cầu (S) có tâm (1; 2;2); R 5I   .  0,25 
- Mặt phẳng ( ) song song với mp(P): 2 2 3 0x y z     nên phương trình 

mặt phẳng ( )  có dạng : 2 2 0 (c 3)x y z c      . 0,25 

- Vì mp ( )  tiếp xúc với mặt cầu (S) (I;( )) Rd  
1 4 4

5
3

c  
    0,25 

- 
6

24
c
c


  
 nên phương trình mp ( )  là :  

2 2 6 0
2 2 24 0

x y z
x y z
   
   

. 0,25 

6 
K

H

E

F

D

CB

A

S

 

1,00 

- Kẻ AE CD  , thì (SAE) CD SE CDmp    , nên góc giữa mp(SCD) 
và mp(ABCD) là góc 045SEA  .   

0,25 
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- ACD  đều cạnh 2a nên 3 3AE a SA a     
- Diện tích đáy 22. . 2 3ABCD ACDS S AE CD a   .  

- Thể tích khối chóp : 31 . 2
3 ABCDV SA S a  .  0,25 

- Gọi K là hình chiếu của B trên (SCD) thì SK là hình chiếu của SB trên 
(SCD) nên góc giữa SB và mp(SCD) là góc BSK . 

- Gọi H là hình chiếu của A trên SE, thì (SCD)AH  , và 6
2

aAH  .  

-  Do / / (SCD)AB mp 
6

2
aBK AH   .  Tính được 7SB a .  

0,25 

- Xét tam giác vuông SBK ta có  42sin
14

BKBSK
SB

  . 0,25 

7 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có diện tích bằng 
3 3 , đỉnh D thuộc đường thẳng d: 3 0x y  ,  30ACB   . Giao điểm của 

đường phân giác trong góc ABD  và đường cao tam giác BCD kẻ từ C là điểm 
 3;3H . Tìm tọa độ các đỉnh B, D biết hoành độ B và D đều nhỏ hơn 3 . 

1,00 

I

H

D

CB

A

 
- Gọi I AC BD  . Đặt 3AB x BC x   , có S AB.BC=3 3  nên 3x  . 

0,25 

Ta có    0 0 030 60 30DBC ACB ABD HBD        BD là phân giác trong của 
góc HBC  và cũng là đường cao nên BD là trung trực của  HC 
 3HD CD  ;   090BHD BCD    và 3BH BC  .

0,25 

 
 

 

3 T/M
2t; 3 ; 3

3 3 Loai
2

t
D d D t HD

t




   





3 3;
2 2

D
 

   
 

. 0,25 

Đường thẳng HB  đi qua H( 3;3) , có vecto pháp tuyến 3 3;
2 2

DH
 

   
 


 nên có 

phương trình:    3 33 3 0 3 4 3 0
2 2

x y x y        . 

b;4
3

bB HD B 
   

 
   3b   . 

0,25 
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 
 

 

2
2

5 3 Loai
23 3 1 9

3 3 T/M
2

bbHB b
b


            


  
3 9;

2 2
B
 

   
 

 . 

Vậy tọa độ các điểm B, D là : 3 9;
2 2

B
 
  
 

3 3; ;
2 2

D
 
  
 

 

8 

 Giải hệ : 
  2 3

2 2 2 2

4 2 7 85 50 7 13

2 3 4 4 3 2 3( )

y x x y x y y x

x xy y x xy y x y

          

       

 1,00 

- Ta có 2 2 2 2 27 11 23 7 112 3 4 ( x y) (x y) ( x y)
6 6 36 6 6

x xy y        . 

- Nên 2 2 27 11 7 11 7 112 3 4 ( x y) x y x y
6 6 6 6 6 6

x xy y        . 

- Tương tự  2 2 211 7 11 7 11 74 3 2 ( x y) x y x y
6 6 6 6 6 6

x xy y         

- Cộng lại ta được : 2 2 2 22 3 4 4 3 2 3( )x xy y x xy y x y        dấu 
bằng xảy ra khi 0x y  .  

Chú ý : Cách tìm các hệ số 7 11 23; ;
6 6 36

 trên như sau :  

Do tính đối xứng nên giả sử : 
2 2 2 2

2 2 2 2

2 3 4 ( ) .(x y)
4 3 2 (b ) .(x y)

x xy y ax by c
x xy y x ay c

      


     
  

Khai triển và đồng nhất hệ số ta có hệ số của x là 

2

2

2
4

3 3(x y)

a c
b c
a b do VP

  


 
    

  

 Trừ từng vế (1) cho (2) và kết hợp với (3), ta được 7 11 23; ;
6 6 36

a b c   . 

0,25 

 

-   2 3(1) 4 2 7 2 85 57 13PT x x x x x x          

     24 2 7 2x 5 4 1x x x x         
 

 
0,25 

- Áp dụng bất đẳng thức bunhia copki ta có :  
 2 2 2 2 2(4 x) 1 . (x 2) (7 2 x) (4 x) 1 .(5 x)VT                   

     24 2 7 2x 5 4 1x x x x         
 

 
 

- Dấu bằng xảy ra khi 4 1 3
2 7 2x

x x
x


   
 

, nghiệm (x; y) (3;3)   

Có thể chia hai vế cho 
2 2

2 2 3 4 4 3 2 3 1y y y y yx
x x x x x

                  
     

 

 

0,25 
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9 

 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức : 2

3 3 3 3

2 3 3 .
33 24

ab bc a b b cP
ac a c

  


 

- Áp dụng bất đẳng thức Côsi ta có :  

       

      

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 22 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

3 3

1
42 2

1 1 1 1 11 1 1 .
4 4 2 2 4 2 2 4 8

c c a a

a b b c
c c a ac c a a

b b b b
c a

ab bc ab bc
c a a b b c

ab bc
a b b ca b b c

b b b b
bc ab c a c ab b

 
  
 

       
                 

  
       

     
      

           
 

 

- Xét bất đẳng thức :  3 3 31 (x y)
4

x y     (phải chứng minh bđt này) 

Áp dụng : 
333 3 3 3

3 3 3 3
(ab ) 1 .

44
bca b b c b b

c ac a c a
 
 
 

   
31 1 1 .

4 8 96
b b b bP
c a c a

   
   
   

       

Đặt ,b bt
c a

   khi đó 0t   và 31 1 1 .
96 8 4

P t t     

Xét hàm số 31 1 1( )
96 8 4

f t t t     với 0.t    

Ta có 21 1'( ) ; '( ) 0 2,
32 8

f t t f t t       vì 0.t   

Suy ra bảng biến thiên: 
 
 
 

Dựa vào bảng biến thiên ta có 5 ,
12

P   dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 2t  . 

 Vậy giá trị lớn nhất của P là 5 ,
12

 đạt được khi 1a b c    

  
 

( )f t  

'( )f t  

t 2 

0 
 

+ – 
0   

5
12
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 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 (LẦN II) 
 TRƯỜNG THPT ANH SƠN II Môn thi : TOÁN 
 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
  (Đề thi có 01 trang) 

Câu 1 (1 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 2
1

xy
x





 

Câu 2 (1điểm). Tìm m để hàm số sau đồng biến trên tập xác định của nó. 
3 21 (4 3) 2016

3
y x mx m x      

Câu 3 (1 điểm). 

a) Cho số phức z thoả mãn 2 6(2 ) 3 2
1

ii z i
i


   


. Tìm số phức liên hợp của z. 

b) Giải phương trình sau: 2log 2log 2 1 0xx    . 

Câu 4 (1 điểm). Tính tích phân sau: 
5

2

2

(2 1)I x x dx    

Câu 5 (1điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng 

1
1 1 1:

2 1 1
x y zd   

 


; 2
1 2 1:

1 1 2
x y zd   

   và mặt phẳng ( ) : 2 3 0P x y z    . Viết 

phương trình đường thẳng  nằm trên mặt phẳng (P) và  cắt hai đường thẳng d1 , d2 . 

Câu 6 (1 điểm). 

a) Cho tan 5  . Tính giá trị của biểu thức 5sin 2cos
3sin 11

P
cos

 
 





 

b) Để chuẩn bị tiêm phòng dịch Sởi - Rubella cho học sinh khối 11 và khối 12. Bệnh viện tỉnh 
Nghệ An điều động 12 bác sĩ đến truờng THPT Anh Sơn 2 để tiêm phòng dịch gồm 9 bác sĩ 
nam và 3 bác sĩ nữ. Ban chỉ đạo chia 12 bác sĩ đó thành 3 nhóm, mỗi nhóm 4 bác sĩ làm 3 
công việc khác nhau. Tính xác suất để khi chia ngẫu nhiên ta được mỗi nhóm có đúng 1 bác 
sĩ nữ. 

Câu 7 (1 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại A. Cạnh AC = a, 
5BC a . Mặt phẳng (SAB) vuông góc mặt phẳng đáy và tam giác SAB đều. Gọi K điểm thuộc 

cạnh SC sao cho SC = 3SK. Tính thể tích của khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường 
thẳng AC và BK theo a. 

Câu 8 (1 điểm). Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có C(–1; –2) ngoại tiếp đường tròn tâm 
I. Gọi M, N, H lần luợt các tiếp điểm của  (I) với cạnh AB, AC, BC. Gọi K(–1; –4) là giao điểm 
của BI với MN. Tìm toạ độ các đỉnh còn lại của tam giác ABC, biết H(2; 1). 

Câu 9 (1 điểm). Giải hệ phương trình sau: 
3 2

3 3 2 2

3 1 2 9 5

12 3 3 6 7

x y x y x

x y x y y x

       


     
 

Câu 10 (1 điểm). Cho a, b, c là các số thực thoả mãn , , [1;2]a b c . Tìm giá trị lớn nhất của biểu 

thức sau: 2( ) 8 4
2(2 ) 2 ( ) 4 1

ab bc ca b cP
a b c abc a b c bc bc

   
  

      
. 

------ HẾT ------ 

Cập nhật đề thi và đáp án mới nhất tại:  https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM THI THỬ THPTQG LẦN 2 - THPT ANH SƠN 2, NGHỆ AN 
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

1. TXĐ  \ 1D R  

2. Sự biến thiên: 

+ Chiều biến thiên : 2

1' 0, 1
( 1)

y
x

   


 nên hàm số đồng biến ( ;1)  và (1; )  
0,25 

    + Giới hạn và tiệm cận 
    lim 1

x
y


 ; lim 1

x
y


  nên y=1 là tiệm cận ngang của đồ thị 

     
1

lim
x

y


  ; 
1

lim
x

y


   nên x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị 
0,25 

+ Hàm số không có cực trị. 
+ Bảng biến thiên: 

 
  

0,25 

3. Đồ thị: 

 

0,25 
 

 
2 

+ TXĐ : D = R 0,25 
+ Ta có 2' 2 4 3y x mx m     0,25 
+ Hàm số đồng biến trên R khi và chỉ khi ' 0y   , x R   ' 0   0,25 

2 4 3 0 1 3m m m        0,25 

3a. 

Ta có 2 6(2 ) 3 2
1

ii z i
i


   


 (2 6 )(1 )(2 ) 3 2

(1 )(1 )
i ii z i

i i
 

    
 

 

(2 ) 7 4i z i     


7 4 (7 4 )(2 ) 2 3
2 5

i i iz i
i

  
   


 

0,25 

Số phức liên hợp của z là 2 3z i   0,25 

3b. 

+ ĐK : 0, 1x x   

Phương trình tương đương 2
2 2 2

2

2log 1 0 log log 2 0
log

x x x
x

        0,25 

2

2

2log 1
1log 2
4

xx
x x

      

 thoả mãn ĐK 0,25 

x    1    
y  +   +  

y 
1 

 

  

  

 

1 
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4 

Ta có 
5 5 5

2 2

2 2 2

(2 1) 2 1I x x dx xdx x dx         

Tính 
5

2
1

2

5
2 5 2 3

2
I xdx x      

0,25 

Tính 
5

2
2

2

1I x dx  . Đặt 
2

21
1

xdu dxu x
x

dv dx v x

      
  

. Khi đó 

5 2
2

2 2
2

5
1

12
xI x x dx

x
  


  

5 2

2
2

2 5 2
1

x dx
x

  


  

0,25 

5 5 52
2

2 2
2 2 2

1 12 5 2 2 5 2 1
1 1

x dxdx x dx
x x
 

       
 

    

Suy ra 
5

2
2 2

2

5
2 (2 5 2) (2 5 2) ln ( 1)

1 2
dxI x x
x

       


  
0,25 

2
1 1 5 2(2 5 2) ln
2 2 2 1

I 
   


. Vậy 1 1 5 23 (2 5 2) ln

2 2 2 1
I 
   


 

Lưu ý: Thí sinh không tính ra kết quả trên thì trừ 0,25 
0,25 

 
5 

Phương trình tham số của 1

1 2
: 1

1

x t
d y t

z t

  
  
  

, 2

1 '
: 2 '

1 2 '

x t
d y t

z t

 
  
   

 

Gọi 1 ( )A d P  , 2 ( )B d P  . Khi đó ( 1 2 ;1 ;1 ), (1 ';2 '; 1 2 ')A t t t B t t t         

 
0,25 

Vì A thuộc (P) nên 1 2 (1 ) 2(1 ) 3 0t t t        1t  (1;0;2)A  
Vì B thuộc (P) nên 1 ' (2 ') 2( 1 2 ') 3 0t t t         ' 1t   (2;3;1)B  

0,25 

Vì A, B thuộc (P) nên đường thẳng   đi qua A, B và nằm trong (P) 
Ta có VTCP của   là (1;3; 1)u AB  

 
 

0,25 

Vậy đường thẳng   cần tìm có phương trình là 
1

: 3
2

x t
y t
z t

 
 
  

 0,25 

6   

6a 

Do tan 5   nên 0cos  . Do đó chia cả tử mà mẫu cos  cho biểu thúc P  ta được 
5sin 2cos 5 tan 2
3sin 11 3 tan 11

P
cos

  
  
 

 
 

 0,25 

Thay tan 5   vào biểu thức ta có 5.5 2 23
3.5 11 4

P 
 


 0,25 

6b 

Số cách chọn 3 nhóm , mỗi nhóm gồm 4 bác sỹ làm 3 công việc khác nhau là: 
+ Trong 12 người chọn 4 người có 4

12C  

+ Trong 8 người còn lại chọn 4 người tiếp có 4
8C  

+ Trong 4 người sau cùng chọn 4 người có 4
4C  

Vậy không gian mẫu là 4 4 4
12 8 4( )n C C C   

0,25 

Gọi A là biến cố : “Chọn 3 nhóm, mỗi nhóm có 4 bác sỹ trong đó có đúng 1 bác sỹ nữ” 0,25 
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+ Chọn 1 bác sỹ nữ trong 3 bác sỹ nữ có 3 cách chọn, sau đó chọn 3 bác sỹ nam trong 9 
bác sỹ nam 3

9C  3
93.C  cách chọn 

+ Còn lại 8 bác sỹ ( 6 bác sỹ nam và 2 bác sỹ nữ). Chọn 1 nữ trong 2 nữ có 2 cách chọn, 
rồi chọn 3 nam trong 6 bác sỹ nam có 3

6C  3
62.C  cách chọn 

+ Cuối cùng còn lại 1 bác sỹ nữa và 3 bác sỹ nam có 1 cách chọn. 
Suy ra 3 3

9 6( ) 3 .2 .1n A C C  

Vậy xác suất cần tìm là 
3 3
9 6
4 4 4
12 8 4

3 .2 .1( ) 16( )
( ) 55

C Cn AP A
n C C C

  


 

 

Gọi H là trung điểm của AB SH AB   

( do tam giác SAB đều) 

Do ( ) ( ) ( )SAB ABC SH ABC    

Do tam giác ABC vuông tại A nên 

2AB a  3SH a   

dt ( )ABC = 1
2

AB.AC 1
2

 22 .a a a  

 

0,25 

3
2

.
1 1 3. 3.
3 3 3S ABC ABC

aV SH S a a    0,25 

Kẻ KM song song với AC cắt SA tại M. Khi đó / /AC KM  suy ra AC//(BKM) 
Do đó ( , ) ( , ( ))d AC BK d AC BKM  
Ta có ,AC AB AC SH   nên ( )AC SAB  
Kẻ AI BM , do KM//AC nên AI KM  suy ra ( )AI BKM   
Suy ra ( , ) ( , ( ))d AC BK d AC BKM ( , ( ))d A BKM AI   

0,25 

Ta có 2
3

MA KC
SA SC

    2
3AMB SABS S   2 22 3 2.(2 ) 3

3 4 3
a a   

Ta lại có BM = 2 2 02 . . 60AB AM AB AM cos  = 2 7
3

a  

Do đó 2 2 21
7

ABMS aAI
BM
  .  

Vậy ( , )d AC BK 2 21
7

aAI  . 

Lưu ý: Bài toán này không vẽ hình thì không cho điểm bài này. 

0,25 

8 

Ta có     

2 2
ABC ACBKIC IBC ICB   


090

2
BAC

   (1) 

Ta có    
090

2
BACKNC ANM AMN     (2) 

Từ (1) và (2) suy ra  KIC KNC  nên tứ giác KNIC nội tiếp trong đường tròn đường 
kính IC. 
Mặt khác tam giác IHC nội tiếp trong đường tròn đường kính IC 

Vậy 5 điểm K, N, I, H, C nằm trên đường tròn đường kính IC. 

0,25 

A

S

B C
H

I
M K
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Gọi J là trung điểm của IC nên J là tâm đường tròn đi qua 5 điểm trên. 
Giả sử J(x; y) khi đó 

 JC JK JH 
JC JK
JC JH


  

 

2 2 2 2

2 2 2 2

( 1 ) ( 4 ) ( 1 ) ( 2 )
( 1 ) ( 4 ) (2 ) (1 )

x y x y
x y x y

            
        

 

3
3

x
y


   
(3; 3)J  . 

Vì J là trung điểm của IC nên I(7; –4). Từ đó suy ra BI có phương trình 4 0y    
BC đi qua H và C nên có phương trình 1 0x y   . 

Do đó, B(x; y) là nghiệm của hệ 
4 0

1 0
y
x y
 

   
( 3; 4)B    

0,25 

Vì  1 1INC v NKC v    Từ đó gọi C’ là điểm đối xứng của C qua đường thẳng BI. 
Khi đó K là trung điểm của CC’ nên C’(–1; –6). 
Đường thẳng AB qua B và C’ có phương trình là: 7 0x y    

0,25 

Giả sử AC có VTPT 2 2( ; ), ( 0)n a b a b  


 
Khi đó AC có phương trình ( 1) ( 2) 0 2 0a x b y ax by a b          

Ta có ( , )d I AC IH
2 2

7 4 2
5 2

a b a b

a b

  
 

 2 2

8 2
5 2

a b

a b


 



1

23
7

a
b
a
b

  
 

 

 

+ 1a
b
   chọn a = 1, b = –1 nên AC có phương trình 1 0x y    ( trùng BC) ( loại). 

+ 23
7

a
b
  chọn a = 23 ; b = 7 nên AC có phương trình 23 7 37 0x y    

+ Khi đó A (x; y) là nghiệm của hệ 

3
7 0 4

23 7 37 0 31
4

xx y
x y y

          


. Vậy 3 31( ; )
4 4

A   

0,25 

 Chú ý: Có 1 số ý kiến cho rằng đáp án câu này sai. Quý thầy cô cùng vác em học sinh 
tìm hiểu kỹ xem sao nhé. 

 

9 

ĐK : 
3

1
x
y


  
. Phương trình thứ 2 tương đương với 3 3( 2) ( 1)x y   1y x   (3) 0,25 

Thay (3) vào phương trình thứ nhất ta được: 
3 23 2 2 5 3x x x x x         điều kiện 2 3x    

 3 2 3 23 2 2 5 3 3 2 3 2 5 6x x x x x x x x x x                 

3 22( (3 )( 2) 2)
2 5 6

3 2 3
x x

x x x
x x
  

    
   

 

0,25 

22( 2) ( 1)( 2)( 3)
( 3 2 3)( (3 )( 2) 2)

x x x x x
x x x x

  
    

      
 

2
22( 2) ( 2)( 3)

( 3 2 3)( (3 )( 2) 2)
x x x x x

x x x x
  

    
      

 

0,25 

A

B
C

'C

M

H

N K

I
J
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2 2( 2)( ( 3)) 0
( 3 2 3)( (3 )( 2) 2)

x x x
x x x x

     
      

 

Do điều kiện 2 3x    nên 2 ( 3) 0
( 3 2 3)( (3 )( 2) 2)

x
x x x x

  
      

 

Suy ra 2 2 0x x   1; 2x x     thoả mãn điều kiện. 
Khi 1 0x y     (TMĐK). Khi 2 3x y   (TMĐK) 
Vậy hệ đã cho có hai nghiệm (–1; 0), (2; 3) 

0,25 

10 

Vì , , [1;2]a b c  nên ta có ( 1)( 2)( 2) 0a b c     
2(2 ) 2( ) 4abc a b c b c a bc         

Dấu “=” xảy ra khi a = 1 hoặc b = 2 hoặc c = 2 

0,25 

Do đó và do 1a   nên ta có  
2( ) 8 4

2(2 ) 2 ( ) 4 1
ab bc ca b cP
a b c abc a b c bc bc

   
  

      
 

2( ) 8 4
2 ( ) 4 2 ( ) 4 1

ab bc ca b c
a b c bc a b c bc bc

   
  

      
 

2 ( ) 4 4 4
2 ( ) 4 1

a b c bc bc b c
a b c bc bc
      

 
   

 

4 41
2 ( ) 4 1

bc b c
a b c bc bc

  
  

   
 

4 41
2( ) 4 1

bc b c
b c bc bc

  
  

     

4 2 41
4 4 1

bc bc
bc bc bc

 
  

  
 

 

0,25 

Đặt [1;2]t bc  . 

Xét hàm số 
2

2

4 2 4( ) 1
( 2) 1
t tf t
t t
 

  
 

 trên [1;2] 

2 2

4 8 2 4 2'( ) 0
( 2) ( 1) 27 9

tf t
t t


     
 

 

nên ( )f t  liên tục và đồng biến trên [1;2] 

Suy ra 7( ) (2)
6

P f t f     

0,25 

Vậy, giá trị lớn nhất của 7
6

P    khi a =1 , b = c = 2. 0,25 

Lưu ý: Thí sinh làm cách khác đúng kết quả vẫn cho điểm tối đa. 
    

TQN
Text Box
838



SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3 – 2016 
 TRƯỜNG THCS – THPT ĐÔNG DU MÔN: TOÁN 
 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 

Câu 1 ( 1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : 4 22 1y x x    

Câu 2 ( 1,0 điểm).Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 3 4 3y x x    tại giao điểm của 
nó với trục tung. 

Câu 3 ( 1,0 điểm). 

a) Tìm môđun của số phức z  biết 23 2 (4 )z z i    

b) Giải bất phương trình : 3.9 2.3 1 0 ( )x x x     

Câu 4 ( 1,0 điểm). Tính tích phân  
2

sin

0

.cosxI e x xdx



  . 

Câu 5 ( 1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm (1;0;2), (2;1;1)A B và mặt 
phẳng ( ) : 2 2 4 0P x y z    . Viết phương trình tham số của đường thẳng AB và viết phương trình 
của mặt cầu (S) có tâm I nằm trên đường thẳng AB, bán kính bằng 4 và tiếp xúc với mặt phẳng 
(P); biết tâm I có hoành độ dương. 

Câu 6 ( 1,0 điểm). 

a) Giải phương trình: cos 2 sin 2 sinx x x  . 

b) Từ các chữ số 0,1,2,3,4 ta lập được tập A chứa các số có 3 chữ số đôi một khác nhau, lấy 
ngẫu nhiên 4 số từ A.Tính xác suất để trong 4 số lấy ra có đúng 1 số chia hết cho 5. 

Câu 7 (1,0 điểm).Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA  (ABCD), SB = a 3 , 
gọi M là trung điểm AD. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường 
thẳng SM và AB.  

Câu 8 (1,0 điểm).Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn 
tâm I; có đỉnh A thuộc đường thẳng d: x + y – 2 = 0, D(2; –1) là chân đường cao của tam giác 
ABC hạ từ đỉnh A. Gọi điểm E(3; 1) là chân đường vuông góc hạ từ B xuống AI; điểm P(2; 1) 
thuộc đường thẳng AC. Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 

Câu 9 (1,0 điểm).Giải hệ phương trình: 

                                  
3 3 2

3

3 4 2 0
( , )

3 2 2

x y y x y
x y

x x x y

       
    

 . 

Câu 10 (1,0 điểm). Cho , ,a b c  là các số dương và 3a b c   . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:                             

3 3 3
bc ca ab
a bc b ca c ab

P  
  


 

------ HẾT ------ 

 Cập nhật đề thi và đáp án mới nhất tại:  https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 
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ĐÁP ÁN  

Câu 1 

– TXĐ: D =  

– Giới hạn: 4
2 4

2 1lim lim 1
x x

y x
x x 

      
 

 0,25 

– Sự biến thiên: 
   +) Ta có:  y' = 4x3 – 4x ' 0 0 1y x x        
   +) Bảng biến thiên    

 

0,25 

Suy ra: * Hàm số nghịch biến trên các khoảng    ; 1 , 0;1   và hàm đồng biến 

trên các khoảng    1;0 , 1;  . 

                 * Cực trị:  xCĐ = 0, yCĐ = 1 
                                  xCT = 1 , yCT = 0 
 

0,25 

– Đồ thị:  

                              

-2 -1 1 2

-2

-1

1

2

x

y

 

0,25 

2 

Giao điểm của đồ thị hàm số 3 4 3y x x    với trục tung là M( 0;3) 

2' 3 4 '(0) 4y x y      
0. 5 

Phương trình tiếp tuyến cần tìm : 4 3y x    0.5 

3 

a)Gọi ( , )z a bi a b z a bi       

–Ta có: 23 2 (4 )z z i   3( ) 2( ) 15 8a bi a bi i      5 15 8a bi i     
0.25 

Giải được: 3; 8 3 8 73a b z i z         0.25 

b) Giải phương trình: 3.9 2.3 1 0 ( )x x x     

Đăt 3 ( 0)xt t  ; ta có : 2
1( )

3 2 1 0 1
3

t loai
t t

t

 
   
 


 
0.25 

 

Ta có : 113 3 3 1
3

x x x       

Vậy nghiệm của bất phương trình là 1x    

 
0.25 

x –∞  1   0  1  +∞ 
y  – 0 + 0 – 0 +  

y 
+∞  

0 

 1  

0 

 +∞ 
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4 

2 2
sin

0 0

cos .cosxI e xdx x xdx

 

    

0.25 

  2
2 2

sin sin sin
1 0

0 0

cos sin 1x x xI e xdx e d x e e


 

       0.25 

2 22 2

2
0 00 0

.cos sin sin cos 1
2 2

I x xdx x x xdx x

  

 
         0.25 

1 2I I I  = 2
2

e 
 

 
0.25 

5 

–Vectơ chỉ phương của đường thẳng AB là (1;1; 1)AB  


  

–Phương trình tham số của đường thẳng AB là 
1

( )
2

x t
y t t
z t

 
  
  

  0.25 

Gọi tâm (1 ; ;2 )I t t t AB   ; ( 1)t    

(S) tiếp xúc mp (P)
2( )5 2 12

( , ( )) 4 5 2 12 145 2 12 (
5

t nhânt
d I P t

t t loai)

              

 
0.25 

 Phương trình mặt cầu (S) cần tìm : 2 2 2( 3) ( 2) 16x y z      0.25 

6 

a) Giải phương trình: 

cos 2 sin2 sin cos sin 2sin2 2sin2 2sin( )
4

x x x x x x x x
         

0.25 

Tìm và kết luận nghiệm: 

2
12 3 ;
3 2
4

kx
k

x k

   


   

  0.25 

b)Tìm được tập A có 48 số có 3 chữ số đội một khác nhau 
Tìm được số phần tử của không gian mẫu :  4

48( ) 194580n C    0.25 

Tìm được trong 48 số có 12 số chia hết cho 5 và 36 số không chia hết cho 5 
Số kết quả thuận lợi cho biến cố đề bài là : 1 3

12 36. 85680C C   

Xác suất cần tìm là 476
1081

P   
0.25 

7 

+ Tính được  SA = 
2 2 2 2SB AB 3a a a 2    , 

SABCD = a2 

 

0.25 

+  
3

ABCD
1 a . 2V S .SA
3 3

   0.25 
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+ Kẻ AH SM ( H SM )  (1)  
SA  (ABCD) SA AB   , mà AD  AB AB (SAD)  AB AH   
 Từ (1) và (2)   d(SM, AB ) = AH   

0.25 

+ 2 2 2 2 2
1 1 1 1 4

AH AS AM 2a a
   

2
2 2aAH

9
 

a 2AH
3

  = d(SM,AB) 0.25 

8 

 
 
Gọi M là điểm đối xứng của A qua I.  
Ta có   BCM BAM EDC   (Do tứ giác ABDE nội tiếp). Từ đó suy ra 
DE / /MC  mà MC AC DE AC    .  
Ta có   DE 1;2


 . 

Phương trình AC :    1 x 2 2 y 1 0 x 2y 4 0         . Ta có  A d AC  . 

Tọa độ của A thỏa hệ phương trình 
x 2y 4 0 x 0
x y 2 0 y 2
    

     
  A 0;2  . 

 
Ta có  AD 2; 3 


,  AE 3; 1 


. 

Phương trình BE :    3 x 3 y 1 0 3x y 8 0        . 

Phương trình BD :    2 x 2 3 y 1 0 2x 3y 7 0        . B BE BD   

Tọa độ của B thỏa hệ phương trình 

17x3x y 8 0 17 57 B ;
2x 3y 7 0 5 7 7y

7

                  


 . 

Ta có  C AC BD  , nên Tọa độ của C thỏa hệ phương trình 

26xx 2y 4 0 26 17 C ;
2x 3y 7 0 1 7 7y

7

                


  . 

Kết luận :  A 0;2 , 17 5B ;
7 7

  
 

, 26 1C ;
7 7

 
 
 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 

0.25 
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Câu 9 

3 3 2

3

3 4 2 0 (1)

3 2 2 (2)

x y y x y

x x x y

      


    
               Điều kiện: 2x   . 

   33 3 2 3(1) 2 3 4 2 1 1 2x x y y y x x y y              . 

0.25 

Xét hàm số   3 2f t t t    trên  2;  . 

Ta có:    2' 3 1 0, 2;f t t t       .  

Mà  f t  liên tục trên  2;  , suy ra hàm số  f t  đồng biến trên  2;  . 

Do đó: 1x y  . 

0.25 

Thay 1y x   và phương trình (2) ta được: 3 3 2 2 1x x     

       
 

3 2
2 2 2 2 2

8 2 2 2 2 2 4
2 2

x x
x x x x x

x

   
         

 
 

     
     

2 22 2 22 2 4 2 2 4 0
2 2 2 2

x
x x x x x x

x x

             
     

 

0.25 

 2 0 2 3x x y       

 
   

2 22 22 4 0 2 4
2 2 2 2

x x x x
x x

       
   

 (*) 

Ta có    22 22 4 1 3 3; 1, 2;
2 2

VT x x x VP x
x

            
 

 

Do đó phương trình (*) vô nghiệm. 
Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất    ; 2;3x y  . 

0.25 

10 

Với a + b + c = 3 ta có 

3 ( ) ( )( )
bc bc bc
a bc a a b c bc a b a c

 
     

1 1
2
bc

a b a c
     

 

Theo BĐT Cô–Si: 1 1 2
( )( )a b a c a b a c

 
   

, 

dấu đẳng thức xảy ra b = c 

0.25 

Tương tự 1 1
23

ca ca
b a b cb ca

      
 và 1 1

23
ab ab

c a c bc ab
      

 0.25 

Suy ra P 3
2( ) 2( ) 2( ) 2 2
bc ca ab bc ab ca a b c

a b c a b c
    

    
  

 0.25 

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1.  

Vậy max P = 3
2

 khi a = b = c = 1. 0.25 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI ĐỀ THI THỬ - KỲ THI THPT QUỐC GIA 
 NĂM HỌC 2015 – 2016 

 
ĐỀ CHÍNH THỨC 

Môn thi: TOÁN 
Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) 

 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số: 3 22 3 1y x x   .  

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 4( ) 2
1

f x x
x

  


 trên đoạn 2 4  ;  

Câu 3 (1,0 điểm).  
a) Giải phương trình: 19 3 2 0x x   . 

b) Tìm phần thực, phần ảo của số phức z  biết:    z 2 3 3 3i i   . 

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân 
3

2
1

2 lne x xI dx
x


    

Câu 5 (1,0 điểm).   
a) Giải phương trình: sin 2 3 cos 0x x  . 

b) Đội tuyển học sinh giỏi toán của một trường có 8 học sinh lớp 12 và 7 học sinh khối 11. Giáo viên 
cần chọn 5 em tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Tính xác suất để trong 5 học sinh được chọn có 
cả học sinh khối 12 và khối 11. 

Câu 6 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz cho điểm đường thẳng d: 1 1
2 1 2

x y z 
 


 và mặt phẳng (P) có 

phương trình 1 0x y z    . Tìm giao điểm A của đường thẳng d và mặt phẳng (P). Viết phương trình 
đường thẳng   qua A vuông góc với d và nằm trong (P). 

Câu 7 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là nửa lục giác đều và AB BC CD a   . Hai 
mặt phẳng (SAC) và (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng đáy (ABCD), góc giữa SC và (ABCD) bằng 
600.  Tính theo a  thể tích của khối chóp S.ABCD và góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAD). 

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho tam giác ABC cân tại A và M là trung 

điểm của AB. Biết 8 1;
3 3

I  
 
 

 là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và  3;0G , 7 1;
3 3

K  
 
 

 lần lượt là 

trọng tâm tam giác ABC và ACM. Tìm tọa độ các đỉnh , ,A B C . 

Câu 9 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình sau trên tập số thực:  
5

2

( 3) 2 ( 3 ) 2

9 16 2 2 8 4 2

xy y x x y x y

x y x

       


    
 

Câu 10 (1,0 điểm) Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn 1a b c   . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu 

thức 
2 2

2
2 2

3 ( )
( ) 5 ( ) 5 4

a bP a b
b c bc c a ca

   
   

.   

-------------------------HẾT------------------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh:……….………..………….….….; Số báo danh:………………………… 

Cập nhật đề thi và đáp án mới nhất tại:  https://www.facebook.com/toanhocbactrungnam/ 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÀO CAI HDC KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA 
 NĂM HỌC 2015 - 2016 

 
 

Môn: TOÁN 
HDC gồm có: 06 trang 

I. Hướng dẫn chấm: 
1. Cho điểm lẻ tới 0,25; 
2. Điểm toàn bài là tổng điểm thành phần, không làm tròn; 

3. Chỉ cho điểm tối đa khi bài làm của thí sinh chính xác về mặt kiến thức; 
4. Thí sinh giải đúng bằng cách khác cho điểm tương ứng ở các phần. 

II. Biểu điểm: 
Câu 1 (1,0 điểm). 

Nội dung Điểm 
3 22 3 1y x x    

 TXĐ: D    
 Sự biến thiên:  
 +)  Giới hạn: lim ;           lim

x x
y y

 
     

 
 
 
 0,25 

 +) Bảng  biến thiên:  

 26 6y x x    , 2 0
0 6 6 0     

1
x

y x x
x
        

 

  Bảng biến thiên 

 

0.25 

Hàm số đồng biến trên các khoảng ( ; 1), (0; )   , nghịch biến trên khoảng ( 1;0)  
Hàm số đạt cực đại tại 1x   ; yCĐ = 0 , hàm số đạt cực tiểu tại 0x  ; yCT = –1 

0.25 

 Đồ thị: 
 

0.25 

Câu 2 (1.0 điểm). 
Nội dung Điểm 

Ta có f(x)  liên tục trên đoạn 2 4  ; , 
2

2

2 3
1

 



x xf '(x)

(x )
 0,25 

Với (2;4)x , 0 3  f '(x) x  0,25 

Ta có: 102 4 3 3 4
3

  f( ) , f( ) , f( )  0,25 

Vậy 
 

 
2;4

min 3f x   tại 3x  ; 
 

 
2;4

max 4f x   tại 2x  . 0,25 

x    1   0    
y    0   0    
y 

  

 0  

1  

   

 

x

y

1
2

-1

O-1
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Câu 3 (1,0 điểm).  
Nội dung Điểm 

 21 3 1
9 3 2 0 3.3 2 03

3 2

x
x x xx

x
  

        


 0,25 

3

0
log 2

x
x


  
. Phương trình (1) có tập nghiệm là  30;log 2S   0,25 

b) Tìm phần thực, ảo của số phức z  biết :    z 2 3 3 3i i    

   z 2 3 3 3 9 3 z 9 3i i i i         
0,25 

Phần thực của z  là: 9, Phần ảo của z  là: 3  0,25 

Câu 4 (1,0 điểm).  
Nội dung Điểm 

3

2 2 2
1 1 1 1

2 ln 2 2ln ln
e e e ex xI dx x x dx dx x xdx

x x x
       

 
     0,25 

1 2
1

2 2 2 2
1

e e
I dx

x x e
 

     0,25 

2
1

ln
e

I x xdx  . Đặt 
2

1
ln

2

du dxu x x
dv xdx xv

     


 

2 2 2 2

2
1

1 1ln
1 12 2 2 4 4 4

ee ex e x eI x xdx       

0,25 

2 3

1 2
2 1 9 82

4 4 4
e e eI I I

e e
  

        0,25 

Câu 5(1,0 điểm).   
Nội dung Điểm 

a) Giải phương trình: sin 2 3 cosx x   

 

sin 2 3 cos 0 2sin cos 3 cos 0
cos 0

cos 2sin 3 0 3sin
2

x x x x x
x

x x
x

    


     

  

 
 

 
0,25 

 
cos 0

2
3 2sin 2 2

2 3 3

x x k

x x k x k




  

   

      
  

0,25 

b) Số phần tử của không gian mẫu: 5
15C   

Gọi A là biến cố: “ 8 học sinh chọn có cả khối 12 và 11” 

Số phần tử của biến cố A: 5 5 5
15 8 7A C C C     

0.25 

Xác suất: 
5 5 5
15 8 7

5
15

38( )
39

A C C CP A
C

  
  


. 

 
0.25 
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Câu 6 (1,0 điểm).  
Nội dung Điểm 

Đường thẳng d có dạng tham số: 
1 2

1
2

x t
y t
z t

 
   
 

 

 1 2 ; 1 ;2A d A t t t     . 

0,25 

  1 2 1 2 1 0 3A P t t t t           . Vậy  5;2; 6A   .  0,25 
 Mặt phẳng (P) có vectơ pháp tuyến là:  1; 1; 1pn   

  

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương là:  2; 1;2du  
  

  có vectơ chỉ phương là:  , 3; 4;1p du n u     
    

 
0,25 

Phương trình đường thẳng : 5 2 6
3 4 1

x y z  
 

 
  

 
0.25 

Câu 7 (1,0 điểm).  
Nội dung Điểm 

Gọi H là giao điểm của AC và BD. Do (SAC) 

và (SBD) cùng vuông góc với mặt phẳng 

(ABCD) nên SH vuông góc với (ABCD). Góc 

giữa SC và (ABCD) là góc SCH suy ra 

 060SCA  . Ta có: 3AC a   

Do BC AD  suy ra  

1 1 3
2 3 3

HC BC aHC AC
HA AD

       

Xét tam giác SHC vuông tại H, có:  
0. tan 60SH HC a   

M

H

I
A D

B

S

C

K

 

 
0,25 

Ta có 
2

01 1 3 3. . .sin120
2 2 4ABCD ABD BCD

aS S S AB BD BC CD      

Vậy 
3

.
1 3 3.
3 4S ABCD ABCD

aV S SH   
0,25 

Gọi I là trung điểm AD, K là hình chiếu vuông góc của H lên đường thẳng SI.  
suy ra K là hình chiếu của H trên (SAD). Gọi M là hình chiếu của C trên (SAD) 
suy ra  SM là hình chiếu của SC trên (SAD) do đó góc giữa SC và (SAD) là MSA  

Ta có 1 3
2 3

aHI AH   

0,25 
 

Xét tam giác SHI vuông tại H, có: 
2 2

. 3 3
2 2 4

HI HS a aHK MC HK
HI HS

    


 

Xét tam giác SHC vuông tại H, có: 2 32
3

aSC HC   

Xét tam giác SMC vuông tại M, có:   03 3sin 40 30
8

MCMSC MSC
SC

      

Vậy góc giữa SC và (SAD) là:  040 30MSC    

0,25 
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Câu 8 (1,0 điểm). 
Nội dung Điểm 

        
Gọi N là trung điểm của AM, khi đó: 

2
3

CK CG GK AB
CN CM

     

Do I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
ABC nên IM AB IM GK    

Lại có: 1 / /
3

MN NK MK C
BN NC

     

Mà IG BC IG MK    
Do đó I là trực tâm của tam giác MGK 

K

N

G

I
M

B
C

A

 

0,25 

Gọi  ;M x y . Ta có:  7 1 1 1 1; , 3; , ; , ;0
3 3 3 3 3

KM x y GM x y GI KI                
     

   
 

I là trực tâm tam giác MGK nên ta có: 
. 0 3

(3;1)
1. 0

GI KM x
M

yKI GM

       

 

   
0.25 

G là trọng tâm tam giác ABC nên 
3 3(3 3) 3

3 (3; 2)
1 3(0 1) 2

c c

c c

x x
MC MG C

y y
    

          

 
 

 
0,25 

K là trọng tâm tam giác ACM nên:  
3 ( ) 1

(1;2)
3 ( ) 2

A K C M A

A K C M A

x x x x x
A

y y y y y
    

     
 

M là trung điểm của AB suy ra  5;0B  

Vậy      1;2 , 5;0 , 3; 2A B C  . 

0,25 

Câu 9 (1,0 điểm). 
 Nội dung Điểm 

5

2

( 3) 2 ( 3 ) 2(1)

9 16 2 2 8 4 2 (2)

xy y x x y x y

x y x

       


    
 

Điều kiện: 
0 2

(*)
2

x
y
 

  
. Với điều kiện (*) ta  có  

(1)
1

( 1) ( 3) 2 ( 1) 0
( 3) 2 ( 1) (3)

x
x y y x x

y y x x


             

 

Với 1x   thay vào (2) ta được: 312 2 8 1
8

y y      ( Không thỏa mãn điều kiện) 

 
0,25 

Ta có:  3 3(3) 2 2 ( )y y x x       (4).  

Xét hàm số 3( )f t t t   trên  ; 2'( ) 3 1 0,f t t t      

Suy ra, hàm số  f t  đồng biến và liên tục trên  . Khi đó:  

(4) ( 2) ( ) 2 2f y f x y x y x          

0,25 

 Thay 2y x   vào (2) ta được: 

24 2 2 2 4 9 16x x x    
2 2 2 2 232 8 16 2(4 ) 9 8(4 ) 16 2(4 ) ( 8 ) 0x x x x x x x             

0,25 

TQN
Text Box
848



Đặt: 22(4 ) ( 0)t x t   ; PT trở thành: 2 2 24 16 ( 8 ) 0
4 0( )

2

xt
t t x x

xt loai

 
     

    

 

Ta có: 2
2

0 2
4 2 4 2 62(4 ) 322 3 3

9

x
xx x y

x

 
      



 

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất   4 2 4 2 6; ;
3 3

x y
 

   
 

 

0,25 

Câu 10 (1,0 điểm).  
Nội dung Điểm 

Áp dụng bất đẳng thức Côsi, ta có 

 
2 2 2

2 2
2 2

4 .5( ) 5 9( )( ) ( )
4

a a a
b c bc b cb c b c

 
    

 Tương tự, ta có 
2 2

2 2

4 .
( ) 5 9( )

b b
c a ca c a


  

 

  

 
0,25 

Suy ra   
22 2 2 2

2 2 2 2

4 2
( ) 5 ( ) 5 9 ( ) ( ) 9

a b a b a b
b c bc c a ca b c c a b c c a

                   
 

        

22
2 22 2 2

22 2 2
2

( ) ( )2 ( ) 2 2 2( ) 4 ( )2 .
( )9 ( ) 9 9 ( ) 4 ( ) 4( )

4

a b c a ba b c a b a b c a b
a bab c a b c a b c a b cc a b c

            
                   

 

 

Vì 1 1a b c a b c        nên 

 
2 22

2 2
2 2

2 2(1 ) 4 (1 ) 3 8 2 3(1 ) 1 (1 ) .
9 (1 ) 4 (1 ) 4 4 9 1 4

c c cP c c
c c c c c

                    
 (1) 

0,25 

Xét hàm số 
2

28 2 3( ) 1 (1 )
9 1 4

f c c
c

      
 với (0; 1).c  

 

Ta có 2

16 2 2 3'( ) 1 . ( 1);
9 1 ( 1) 2

f c c
c c

       
 

 3 1'( ) 0 ( 1) 64 (3 3) 0 .
3

f c c c c         

Bảng biến thiên: 
 
 
 

0,25 

Dựa vào bảng biến thiên ta có 1( )
9

f c    với mọi (0; 1).c  (2) 

Từ (1) và (2) suy ra 1 ,
9

P    dấu đẳng thức xảy ra khi 1 .
3

a b c    

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 1 ,
9

  đạt khi 1 .
3

a b c    

0,25 

 

( )f c  

'( )f c  

c 
1
3  
0 + – 

0 1 

1
9  
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SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG 
TRƯỜNG THPT GIA LỘC 

ĐỀ THI THỬ LẦN 1 KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
Môn: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)  
 

Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số: 3 3 1y x x    (C).  
1) Khảo sát sự thiên và vẽ đồ thị của hàm số 3 3 1y x x    (C). 
2) Tìm trên đồ thị (C) hai điểm phân biệt M và N đối xứng với nhau qua trục tung. 

Câu 2 (1,0 điểm) 
1) Cho số phức z  thỏa mãn:    1 2 2 3 2 2i z i z i      . Tính môđun của z . 

2) Giải bất phương trình:    2
4 2 1

2

log log 2 1 log 4 3 0x x x     . 

Câu 3 (1,0 điểm) 
1) Giải phương trình: 2cos5 . os3 sin os8x c x x c x  . 
2) Một hộp có 9 thẻ giống nhau được đánh số liên tiếp từ 1 đến 9. Rút ngẫu nhiên đồng thời hai thẻ 

(không kể thứ tự) rồi nhân hai số ghi trên hai thẻ với nhau. Tính xác suất để kết quả nhận được là 
một số chẵn.  

Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân: 
6

1

3 1  
2

xI dx
x
 


 . 

Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a (a > 0),  060ABC  . 
Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy (ABCD) góc tạo bởi SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 060 . Gọi 
M là trung điểm của SB. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng 
AM, SD theo a. 

Câu 6 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ  tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng   :  2 2 4 0P x y z     

và mặt cầu   2 2 2:  2 4 6 11 0S x y z x y z       . Chứng minh rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu 
(S) theo một đường tròn. Xác định  tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn đó. 

Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ABC nội tiếp đường tròn tâm 

 2;2I , điểm D là chân đường phân giác trong của góc BAC . Đường thẳng AD cắt đường tròn 

ngoại tiếp ABC tại điểm thứ hai là M (khác A). Tìm tọa độ các điểm A, B, C biết  điểm  2;2J   

là tâm đường tròn ngoại tiếp ACD và phương trình đường thẳng CM là: 2 0.x y    

Câu 8 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình: 
 2 2

2

31 1
2 ( , )

2 5 1 2 2 4 2

y y y x
x y

x x x x y

      
       

  

Câu 9 (1,0 điểm) Cho các số thực dương a, b, c thỏa:     3 3 34 2 2a b c a b c ac bc       . 

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:  
 

 2 22

2 2

2
3 2 2 2 16

a b ca b cP
a b a c a b c

 
  

     
 

------------Hết------------ 
Họ và tên thí sinh: ................................................................. – Số báo danh: ........................ 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM  ĐỀ THI THỬ LẦN I  KÌ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
 

Câu Ý Nội dung Điểm 

1 
(2đ) 

 
 
 
 
 

1 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 3 3 1y x x    1,0 
TXĐ: D   . 
Sự biến thiên: 
  - Chiều biến thiên: 2' 3 3; ' 0 1y x y x        

0,25 

  - Giới hạn: lim ; lim
x x

y y
 

    .  

BBT 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

0,25 
 

 

 Vậy:  
Khoảng đồng biến: ( ; 1)   và (1; ) ; khoảng nghịch biến ( 1;1) . 
  Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại Ð1 1Cx y    ; đạt cực tiểu tại 

1 3CTx y    . 

0,25 

Đồ thị 

2

2

4

-2 2

-3

1

-1

1

-1

0
x

y

 

0,25 

 
2 

Tìm trên đồ thị (C) hai điểm phân biệt M  và N  đối xứng nhau qua trục tung. 1,0 
Gọi    1 1 2 2; , ;M x y N x y  là hai điểm thuộc đồ thị (C). 

vì M, N đối xứng nhau qua 0y 1 2

1 2

0x x
y y
  

  
 

0,25 

 2 1
3 3
1 1 2 2

0
3 1 3 1

x x
x x x x
  

      
 0,25 

1

2

3

3

x

x

  
 

   hoặc 1

2

3

3

x

x

  



 0,25 

        3; 1 ,  3; 1  hoăc N 3; 1 ,  M 3; 1M N         0,25 

 
 
 

1 

Tính môđun của z  0,5 
Gọi  ,z x yi x y   . Theo bài ra ta có: 

          1 2 2 3 2 2 3 5 2 2i x yi i x yi i x y x y i i                 
 

0,25 

x -               -1                    1                           +  
y,            +        0          -        0              + 

y 

                     1                                                 +  
 
 
 
-                                      -3 
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 2 

2 
(1đ) 

3 5 2 1
2 1

x y x
x y y
    

       
.  Do đó 2z   0,25 

2 

Giải bất phương trình    2
4 2 1

2

log log 2 1 log 4 3 0x x x      0,5 

ĐK: 1
2

x   (*) 

       2 2
4 2 1 2 2

2

log log 2 1 log 4 3 0 log 2 log 4 3x x x x x x          
0,25 

2 12 5 3 0 3
2

x x x         kết hợp đk  (*) ta được  1 3
2

x   0,25 

 
3 

(1đ) 

1 

Giải phương trình: 2cos5 . os3 sin os8x c x x c x   0,5 

2

2cos5 . os3 sin os8 os8 os2 s inx os8
os2 s inx 0 2sin s inx 1 0

x c x x c x c x c x c x
c x x

     

      
 0,25 

s inx 1
1s inx
2



  


  Phương trình có nghiệm: 

 72 , 2 , 2
2 6 6

x k x k x k k             

0,25 

2 

Tính xác suất để kết quả nhận được là một số chẵn. 0,5 
Số phần tử của không gian mẫu là: 2

9 36C   0,25 
Gọi A là biến cố: “kết quả nhận được là số chẵn” 
Số kết quả thuận lợi cho A là: 1 1 2

5 4 4. 26C C C   

Xác suất cần tìm là   26 13
36 18

P A    
0,25 

4 
(1đ) 

 
 

Tính tích phân: 
6

1

3 1
2

xI dx
x
 


 . 1,0 

Đặt 23 3 2t x x t dx tdt        
Đổi cận 6 3;  1 2x t x t       

0,25 

 3 3 3

2
2 2 2

1 12 2 2 1
1 1 1

t t tI dt dt dt
t t t
             0,25 

     3
22 ln 1t t    0,25 

2 2 ln 2   0,25 
5 

(1đ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AM, 
SD theo a. 1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABC  cân,  060BAC ABC    đều AC a    

 :Do SA ABCD      0, 60SC ABCD SCA    

Trong 0: , . tan 60 3SAC AC a SA AC a     

0,25 

2
0 3. .sin 60

2ABCD
aS BA BC   

Thể tích khối chóp .S ABCD  là 
3

.
1 .
3 2S ABCD ABCD

aV SA S   
0,25 
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 3 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gọi O  là tâm của hình thoi. Vì OM  là đường trung bình của SBD  
 

        .

/ / / /
3, , S, S AMO

AMO

OM SD SD AMO
Vd SD MO d SD AMO d AMO
S

 

   
 0,25 

3

. .
1 1
2 8 16SAOM S ABO S ABCD

aV V V    

1 1: ; ,
2 2 2

aAMO AM SB a OA OM SD a     

 
2 15
16AMO

aS   

   3 15S,
515

a ad AMO    

  15,
5

ad SD AM   
 

0,25 

6 
(1đ)  

Chứng minh rằng mặt phẳng (P) và mặt cầu (S) theo một đường tròn. Xác 
định  tọa độ tâm và tính bán kính của đường tròn đó. 1,0 

Mặt cầu (S) có tâm  1;2;3I , bán kính 5R   

Khoảng cách từ điểm I  tới mp(P) là   , 3d I P   
 

0,25 

Vì   ,d I P R   mặt phẳng  P  cắt mặt cầu  S  theo một đường tròn. Bán 

kính của đường tròn là    2 2 , 4r R d I P    
 

0,25 

Gọi  H là hình chiếu vuông góc của điểm I trên  P  suy ra đường thẳng IH đi qua 
I  và vuông góc với mp(P) 

 pt đường thẳng 
1 2

IH : 2 2
3

x t
y t
z t

 
  
  

 
0,25 

Khi đó H  là giao của mp(P)với IH  3;0;2H  0,25 

7 
(1đ) 

 Tìm tọa độ các đỉnh , ,A B C  của ABC  1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I

J

D

M

C

B

A

 
Ta có  2CJD CAD  ( do ACD  nội tiếp đường tròn tâm J ) 
Mà     2CAD BAD BCM CJD BCM     

CJD  cân tại J  nên   02 180CJD JCD    02 2 180BCM JCD    
  090BCM JCD CM CJ      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

O

D

A B

C

S

M
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 4 

: 4 0CJ x y    , mà  1;3C CJ CM C     0,25 

Ta có A,C là hai điểm chung của hai đường tròn tâm I và tâm J  nên đường thẳng 

AC đi qua C và vuông góc với IJ : 1AC x    

Đường tròn (C) ngoại tiếp ABC  có tâm (2;2)I  bán kính 10IC   

     2 2: 2 2 10C x y      

   :  1;1Do A AC C A     

 
 

0,25 
 
 
 

     Do :  3; 1M CM C M     là điểm chính giữa cung BC suy ra IM vuông 

góc với BC. Đường  thẳng BC đi qua C, vuông góc với IM : 3 10 0BC x y     

   19 23:  ;
5 5

Do B BC C B     
 

 

0,25 

8 
(1đ) 

 Giải hệ phương trình 
   

 

2 2

2

31 1 1
2

2 5 1 2 2 4 2 2

y y y x

x x x x y

     

       

 1,0 

 

Đk: 2 4 2 0x y    

Ta có:    2
21 2 4 2 1x y y y       thế vào PT (2) ta được 

0,25 

     22 21 1 4 2 1x x y y        

2
21 1 1 1 (*)

2 2
x x y y        

 
 (vì 2 1 0y y y y     ) 

0,25 

Xét  hàm số   2 1f t t t    trên   

 
2

2 2

1' 1 0,
1 1

t t tf t t
t t

 
     

 
 , do 2 1 0,t t t t t        

 f t  đồng biến trên  , theo (*) ta có  1
2

xf f y   
 

 

2 1x y    

0,25 

Với  2 1x y   thay vào (1) ta có: 

 2
2 2 2 3 51 4 1 2 1 2

4 2
y y y y y y y x                

Vậy hệ có nghiệm   5 3; ;
2 4

x y    
 

 

0,25 
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 5 

9 
(1đ) 

 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 1,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Áp dụng BĐT:  
2

33 3 1 ; , , 0
4 2

x yx y x y xy x y       
 

, kết hợp với giả thiết 

suy ra: 

          

   

3 3 3 3 3 3

2

1 4 2 2
4

2 2 4
4

a b c a b c a b c a b c c a b

a b c
a b c a b c

            

  
        

 
 

 

dấu “=” xảy ra khi a+b=c>0 

 
0,25 

Khi  đó sử dụng BĐT AM-GM ta có: 

 
2

2 2 2

2
3 2 2

2
2 2

a a
a b a c b aa c

a


    

    
 

 

2 2
2 2 .

2 2

a a
a b cb aa c

a

 
  

  

  dấu “=” xảy ra khi a=b>0 

 
0,25 

Và    2 22 1
2

a b c a b c     
 2

2 32
a b ca b cP

a b c
  

 
  

 0,25 

Đặt  
2

4
2 32

t tt a b c P f t
t

       


 

 
 

 
 

2

2 2

32 22' 0, 4
162 16 2

t ttf t t
t t

 
     

 
 

  hàm số  f t  nghịch biến trên  4; . 

 Do đó     14
6

P f t f   . Vậy GTLN của P bằng 1
6

 

Dấu “=” xảy ra 
,

1, 2
4

a b a b c
a b c

a b c
  

       
 

0,25 

 
________ Hết________ 
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SỞ GD&ĐT HẢI DƯƠNG 
TRƯỜNG THPT CHÍ LINH 

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
Mônthi : TOÁN - Lầnthứ 1 

Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề. 
(Đề gồm 01 trang) 

 
Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 3 33 1y x x     (1). 

1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1). 
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại giao điểm của (C) với đường thẳng 

: 2 7d y x  . 

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 2( ) 2 2 3 6f x x x x x     

Câu 3 (1,5 điểm).  
1) Giải phương trình:  3 sin 1 cosx x   

2) Giải phương trình: 2 1 13 2.3 24 0x x     
3) Giải bất phương trình:    2

0,5 2log 4 3 1 log 4 2 1x x x      

Câu 4 (0,5 điểm). Trường THPT Chí Linh tổ chức cho học sinh của cả ba khối 10,11,12 tập 
luyện võ thuật cổ truyền. Trong đợt tập võ lớp 11A tập tốt nhất nên nhà trường quyết định chọn 
ra 7 học sinh của lớp 11A để biểu diễn. Tính xác suất để 7 học sinh được chọn có ít nhất 6 học 
sinh nam biết rằng lớp 11A có 23 học sinh nam và 21 học sinh nữ. 

Câu5 (1,0 điểm). Tínhtíchphân: 
2 2

2
1

3 2 5
3 2
x xI dx
x x
 


   

Câu6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB = a, AD = 2a. Gọi 
M là trung điểm của cạnh BC, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng (ABCD), góc giữa SM và 
mặt phẳng (ABCD) bằng 600. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD 	và khoảng cách giữa hai 
đường thẳng DM, SB.  

Câu7 (1,0 điểm).Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có AB = 2BC. Gọ 
H là hình chiếu vuông góc của A trên cạnh BD và M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh CD, 
BH. Biết điểm A(0; –1), phương trình đườngthẳng MN là 3 9 0x y   và điểm M có hoành độ 
nguyên. Tìm toạ độ các đỉnh B, C, D. 

Câu8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: 
 
   

2 2 2

2 2 2 2

1 1 1

2 1 9 7 5 1 18 3

x y y x x

x y x x x y x

     

      

 

Câu9 (1,0 điểm).Cho các số thực dương a, b, c thoả mãn 1a  , 1bc   . Tìm giá trị nhỏ nhất của 

biểu thức: 
3 2

3( 1) 1 1
a b cP
bc c b


  
  

 

------------Hết------------ 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh:……………………………………;Số báo danh:…………………. 
Chữ kí giám thị 1:…………………….…………Chữ kí giám thị 2:…………………………… 
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H­íngdÉnchÊmTOÁN 

Câu Nội dung Điểm 

1a. 

(1,0đ) 

 Tập xác định: D = ℝ 
 Sự biến thiên 
 Giới hạn của hàm số tại vô cực. 

lim
୶→ାஶ

y = lim
୶→ାஶ

xଷ ൬−1 +
3
x
−

1
xଷ
൰ = −∞, lim

୶→ିஶ
y = +∞ 

0,25 

yᇱ = −3xଶ + 6x;	yᇱ = 0 ⇔ ቂx = 0
x = 2 

Bảngbiếnthiên: 
 ∞+ 2 0 ∞− ݔ
 − 0	  +	 0		ᇱ −ݕ

 +∞  3  
     ݕ

  −1  −∞ 
 

0,25 

Từ bảng biến thiên suy ra 
Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 2),	nghịch biến trên các khoảng 
(−∞; 0)	và (2; +∞) 
Hàm số đạt cực đại tại x = 2, yେĐ = −3,	 
Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0, yେ୘ = −1 

0,25 

 Đồthị:   
Đồ thị hàm số cắt Oy tại điểm (0; −1), đi qua các điểm 

(−1; 3), (1; 1), (3;−1) 

 
Đồ thi hàm số nhận điểmI(1; 1) làm tâm đối xứng. 

0.25 

1b. 

(1,0đ) 

Hoành độ giao điểm của d và (C) là nghiệm của phương trình 
−xଷ + 3xଶ − 1 = 2x − 7 0,25 

Giải phương trình, suy ra d cắt (C) tại điểm	M(3;−1) 0,25 
Phương trình tiếp tuyến của (C) tại M(3;−1) lày = yᇱ(3)(x − 3) − 1 0,25 

⇔ y = −9x + 26 0,25 

y

x

y=-x3+3x2-1

1

3

-1
3-1 20 1
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2. 

(1,0đ) 

Điều	kiện:	3x − 6xଶ ≥ 0 ⇔ 0 ≤ x ≤
1
2

 

Tập	xác	định:	D = ൤0;
1
2
൨ ; 	f′(x) = 4x − 1 −

3 − 12x
√3x − 6xଶ

 
0,25 

f ᇱ(x) = 0 ⇔ (4x − 1) ൬1 +
3

√3x − 6xଶ
൰ = 0	 ⇔ x =

1
4
∈ ൬0;

1
2
൰ 

f ᇱ(x) không xác định tại x = 0, x = ଵ
ଶ
. 

0,25 

f(0) = 0, f ൬
1
4
൰ = −

1 + 4√6
8

, f ൬
1
2
൰ = 0 0,25 

Suy	ra min
ቂ଴;భమቃ

f(x) = f ൬
1
4
൰ = −

1 + 4√6
8

;	max
ቂ଴;భమቃ

f(x) = f(0) = 0 0,25 

3a. 

(0,5đ) 

√3(sin x − 1) = cosx ⇔ √3sinx − cosx = √3 

⇔
√3
2

sinx −
1
2

cosx =
√3
2
⇔ sin	(x −

π
6

) =
√3
2

 
0,25 

⇔ ൦
x −

π
6

=
π
3

+ 2݇π

x −
π
6

= π −
π
3

+ 2݇π
, ݇ ∈ ℤ ⇔ ൦

x =
π
2

+ 2݇π

x =
5π
6

+ 2݇π
, ݇ ∈ ℤ 0,25 

3b. 

(0,5đ) 

3ଶ௫ାଵ + 2.3௫ାଵ − 24 = 0.⇔ 3.3ଶ௫ + 6.3௫ − 24 = 0 ⇔ (3௫ − 2)(3௫ + 4)
= 0 

 
0,25 

⇔ 3௫ − 2 = 0	(vì 3୶ + 4 > ݔ∀	0 ∈ ℝ)⇔ 3௫ = 2 ⇔ ݔ = logଷ2 
Vậy phương trình có nghiêm		ݔ = logଷ2 
 

0,25 

3c. 

(0,5đ) 

 

log଴,ହ(4xଶ − 3x − 1) + logଶ(4x − 2) > 1(1) 

Điều kiện: ቄ4xଶ − 3x − 1 > 0
4x − 2 > 0												

⇔ x > 1 

Khi đó(1) ⇔ logଶ(4x − 2) > 1 + logଶ(4xଶ − 3x − 1) 
⇔ logଶ(4x − 2) > logଶ2(4xଶ − 3x − 1) 

0,25 

⇔ 4x − 2 > 2(4xଶ − 3x − 1) ⇔ 0 < ݔ <
5
4

 

Kết hợp với điều kiện ta được phương trình đã cho có nghiệm 1 < ݔ < ହ
ସ
. 

0,25 

 

4. 

(0,5đ) 

Tổng số học sinh của lớp 11A là: 23 + 21 = 44 (học sinh) 

Số cách chọnn gẫu nhiên 7 học sinh từ 44 học sinh là số các tổ hợp chập 7 

của 44 phần tử nên số phần tử của không gian mẫu là: ݊(Ω) = ସସ଻ܥ  
0,25 

Gọi A là biến cố: “ Trong 7 học sinh chọn ra có ít nhất 6 học sinh nam”  

Khi đó có 2 khả năng xảy ra: 

 7 học sinh chọn ra có 6 học sinh nam và 1 học sinh nữ 

 7 học sinh chọn ra đều là nam. 

Từ đó suy ra	n(A) = Cଶଷ଺ . Cଶଵଵ + Cଶଷ଻  

Vậy P(A) = ୬(୅)
୬(Ω)

= ଺ଽ
ଵଵଵ଼

 

0,25 
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5. 

(1,0đ) 

න
ଶݔ3 − ݔ2 + 5
ଶݔ3 + ݔ − 2

ݔ݀
ଶ

ଵ
= න ൬1 +

ݔ3− + 7
ଶݔ3 + ݔ − 2

൰ ݔ݀
ଶ

ଵ
 0,25 

= න ቆ1 +
ݔ)3 + 1) − ݔ3)2 − 2)

ݔ) + ݔ3)(1 − 2)
ቇ݀ݔ

ଶ

ଵ
= න ൬1 +

3
ݔ3 − 2

−
2

ݔ + 1
൰ ݔ݀

ଶ

ଵ
 0,25 

= ݔ) + ln|3ݔ − 2| − 2ln|ݔ + 1|) ฬ
2
1

 0,25 

= 1 + 2ln
4
3

 0,25 

6. 

(1,0đ) 

 
Xác định được góc giữa đường thẳng ܵܯ và mặt phẳng(ܦܥܤܣ) là SMA෣ 

⇒ SMA෣ = 60଴; S୅୆େୈ = 2aଶ 

0,25 

Tínhđượcܯܣ = a√2; 	SA = a√6 

⇒ Vୗ.୅୆େୈ =
1
3

SA. S୅୆େୈ =
1
3

. a√6. 2aଶ =
2aଷ√6

3
 

0,25 

Gọiܰ là trung điểm cạnhܦܣ suy ra tứ giácܰܯܤܣ là hình vuông và tứ giác 

⇒ là hình bình hành ܰܦܯܤ ܰܤ//ܯܦ ⇒  (ܰܤܵ)//ܯܦ

⇒ ,ܯܦ)݀ (ܤܵ = ,ܯܦ)݀ ((ܰܤܵ) = ,ܯ)݀  ((ܰܤܵ)

Ta chứng minh được ݀(ܯ, ((ܰܤܵ) = ,ܣ)݀  ((ܰܤܵ)

0,25 

Gọi O là tâm hình vuông ܰܯܤܣ suy ra ܱܣ = ୟ√ଶ
ଶ

 và ܱܣ ⊥  ܰܤ

ܣܵ ⊥ (ܦܥܤܣ) ⇒ ܣܵ ⊥  ܰܤ

⇒ ܰܤ ⊥  (ܱܣܵ)

Trong mặt phẳng (ܱܵܣ), gọi ܪ là hình chiếu của ܣ trên ܱܵ 

⇒ ܰܤ ⊥ ܪܣ
ܪܣ ⊥ ܱܵ ቅ ⇒ ܪܣ ⊥  (ܰܤܵ)

⇒ ݀൫ܣ, ൯(ܰܤܵ) =  ܪܣ

Xét tam giác ܱܵܣ vuông tại ܣ có đường cao ܪܣ nên 

1
ଶܪܣ =

1
ଶܣܵ

+
1
ଶܱܣ

=
13

6ܽଶ
⇒ ܪܣ =

ܽ√78
13

 

⇒ ,ܯܣ)݀ (ܤܵ =
ܽ√78

13
. 

0,25 
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Gọi E là trung điểm của AB thì tứ 
giác	ܧܯܦܣ là hình vuông và 
Eܰ ⊥  Do đó hai tứ giác . ܪܤ
 là các tứ giác ܧܰܦܣ và ܧܯܦܣ
nội tiếp đường tròn đường kính 
 cũng là tứ giác ܰܯܦܣ nên ܧܦ
nội tiếp	⇒ ANM෣ = 90଴ ⇒ ܰ là 
hình chiếu của ܣ trên đường 
thẳng	ܰܯ.  
Đường thẳng ܰܣ đi qua 0)ܣ; −1) và vuông góc với MN nên có phương trình 
ݔ + ݕ3 + 3 = 0. Toạ độ điểm N là nghiệm của hệ 

൞3ݔ − ݕ − 9 = 0			
ݔ + ݕ3 + 3 = 0 ⇔ ൞

ݔ =
12
5

ݕ = −
9
5

⇒ ܰ ൬
12
5

;−
9
5
൰ 

0,25 

7. 

(1,0đ) Vìܯ ∈ ;ݐ)ܯ nên 	ܰܯ ݐ3 − 9)vớiݐ ∈ ℤ. Tứ giác ܰܯܦܣ	nội tiếp nên	MAN෣ =

MDN෣  suy ra hai tam giác ܣܰܯ và ܦܥܤ đồng dạng 

⇒
ܰܣ
ܰܯ

=
ܦܥ
ܥܤ

= 2 ⇒ ܰܯ =
1
2
ܰܣ =

1
2

.
4√10

5
=

2√10
5

 

⇒ ଶܰܯ =
8
5
⇔ ൬ݐ −

12
5
൰
ଶ

+ ൬3ݐ −
36
5
൰
ଶ

=
8
5
⇔ ൥ݐ =

14
5

ݐ = 2
 

Màݐ ∈ ℤ nên t = 2 ⇒ M(2;−3). 

0,25 

Đường thẳng ܯܣ có phương trình làݔ + ݕ + 1 = 0. Tam giác ܯܦܣ vuông 

cân tại ܦ nên ta tìm được 2 điểm ܦ là(0;−3)và (2;−1). Do ܦ và ܰ nằm về 

hai phía đối với đường thẳng ܯܣ nên (3−;0)ܦ. 
0,25 

 

 Từ đó tính được .(3−;4)ܥnên ta tính được	ܦܥ	là trung điểm của	ܯ

;4)ܤ −1). 

Vậy	(1−;4)ܤ, ;4)ܥ −3),  .(3−;0)ܦ

 

0,25 

8. 

(1,0đ) 

൝
xଶy ቀ1 + ඥyଶ + 1ቁ = x + ඥxଶ + 1	(1)

2xଶ(yଶ + 1) − 9x + 7 = 5√x.ඥxଶ(1 − 18yଶ) − 3x(2)
. 

Điều kiện:  ൜ ݔ ≥ 0
ଶ(1ݔ − (ଶݕ18 − ݔ3 ≥ 0  (ܫ)

Ta nhận thấyݔ = 0	không thoả mãn hệ. Xét x > 0. Khi đó 

(1) ⇔ ݕ + ଶݕඥݕ + 1 =
1
ݔ

+
1
ݔ

.ඨ൬
1
ݔ
൰
ଶ

+ 1(1ᇱ). 

 

 

 

0,25 

Xét hàm số f(t) = t + t√tଶ + 1 trên ℝ 

f ᇱ(t) = 1 + ඥtଶ + 1 +
ଶݐ

√tଶ + 1
> ݐ∀	0 ∈ ℝ 

Hàm	số	f(t)	đồng	biến	trên	ℝ

(1ᇱ) ⇔ f(y) = f ൬
1
x
൰ (∗)

ቑ ⇒ (∗) ⇔ y =
1
x

 

0,25 
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Vớiݕ = ଵ
௫
 giải điều kiện (I) ta được x ≥ 6, phương trình (2) trở thành 

ଶݔ2 − ݔ9 + 9 = ଶݔඥ.ݔ√5 − ݔ3 − 18 
⇔ ଶݔ2 − ݔ9 + 9 = ݔ)ඥ.ݔ√5 + ݔ)(3 − 6) 
⇔ ଶݔ)2 − (ݔ6 − ݔ√5 + 3.ඥݔଶ − ݔ6 + ݔ)3 + 3) = 0 
⇔ ቀඥݔଶ − ݔ6 − ݔ√ + 3ቁ ቀ2ඥݔଶ − ݔ6 − ݔ√3 + 3ቁ = 0 

 

0,25 

⇔ ቈ
ඥݔଶ − ݔ6 = ݔ√ + 3

2ඥݔଶ − ݔ6 = ݔ√3 + 3
⇔

⎣
⎢
⎢
⎢
ݔ⎡ =

7 ± √61
2

ݔ = −
3
4

ݔ = 9											

 

Kết hợp điều kiện	x ≥ 6 ta được hệ đã cho có nghiệm (x;y) là  

൬9;
1
9
൰ , ቆ

7 + √61
2

;	
√61 − 7

6
ቇ 

 

 

0,25 

9. 

(1,0đ) 

Áp dụng BĐT TBC-TBN ta được	ܽଷ + 1 + 1 ≥ 3√ܽଷయ = 3ܽ. 
Dấu “=” xảy ra khi	ܽ = 1 

⇒
a3 + 2

3(bc + 1) ≥
ܽ

ܾܿ + 1 ≥
1

ܾܿ + 1 ; 
b

c + 1
+

c
b + 1

= (ܾ + ܿ + 1) ൬
1

c + 1
+

1
b + 1

൰ − 2 

Ta có: ܾ + ܿ + 1 ≥ 2√ܾܿ + 1. Dấu “=” xảy ra khi	ܾ = ܿ 

 

0,25 

1
b + 1

+
1

c + 1
≥

2
1 + √bc

(1). 

Thậtvậy, (1) ⇔ (b + c + 2)൫1 + √bc൯ ≥ 2(ܾ + 1)(ܿ + 1) 

⇔ (b + c)√bc − 2ܾܿ − ܾ − ܿ + 2√bc ≥ 0 ⇔ ൫√b − √c൯
ଶ
൫√bc − 1൯

≥ 0(2) 
(2) đúngvới mọi b, c thoả mãn giả thiết nên (1) đúng. Dấu “=” xảy ra 
khi	ܾ = ܿ hoặc	ܾܿ = 1.	Từ đó suy ra  

ܲ ≥
1

ܾܿ + 1
+ ൫2√ܾܿ + 1൯.

2
1 + √bc

− 2 =
1

ܾܿ + 1
+

2√ܾܿ
1 + √bc

 

 

 

0,25 

Đặt	ݐ = √ܾܿ, ta	có	t ≥ 1 

P ≥
1

tଶ + 1
+

2t
1 + t

= f(t) 

f ᇱ(t) =
2

(1 + ଶ(ݐ
−

2t
(tଶ + 1)ଶ =

2(t − 1)ଶ(ݐଶ − ݐ + 1)
ݐ) + 1)ଶ(tଶ + 1)ଶ ≥ ݐ∀	0 ≥ 1; 

f ᇱ(t) = 0 ⇔ t = 1 

Hàm số	f(t) đồng biến trên [1; +∞) 

 

0,25 

min
[ଵ;ାஶ)

f(t) = f(1) =
3
2
⇒ P ≥

3
2
	∀a, b, c > ܽ	݉ã݊	ả݋ℎݐ	0 ≥ 1, ܾܿ ≥ 1 

Với	a = b = c = 1	thì	P = ଷ
ଶ
. Do đó P có giá trị nhỏ nhất là	ଷ

ଶ
 

 

0,25 
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 SỞ GD&ĐT HÀ TĨNH KỲ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH 
 ĐỀ CHÍNH THỨC LỚP 12, NĂM HỌC 2015-2016 
  Môn: TOÁN. Ngày thi: 22/04/2016 
 (Đề thi gồm 01 trang) Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 3 3 1y x x   . 

Câu 2 (1,0 điểm). Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 1
2

xy
x





 tại điểm có hoành 

độ bằng 1. 
Câu 3 (1,0 điểm).  

1) Cho số phức z thỏa mãn 2 5 3z i z i   ( ) . Tính môđun của số phức z. 
2) Giải phương trình: 2 2log (3 1) log ( 3) 3 0x x     . 

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân 
2

1

(1 ln 2 )I x x dx  . 

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( ) :P x y z         
và điểm ( ; ; )M    . Viết phương trình đường thẳng đi qua M, vuông góc với mặt phẳng (P) và tìm 
điểm N đối xứng với điểm M qua mặt phẳng (P). 

Câu 6 (1,0 điểm).  
1) Giải phương trình: cos2 5cos 3x x  . 
2) Trong dịp 26/3, Đoàn trường của một trường Trung học phổ thông chọn ngẫu nhiên 6 đoàn 

viên xuất sắc thuộc ba khối 10, 11 và 12, mỗi khối 2 đoàn viên xuất sắc để tuyên dương. Biết 
khối 10 có 4 đoàn viên xuất sắc trong đó có 2 nam và 2 nữ, khối 11 có 5 đoàn viên xuất sắc trong 
đó có 2 nam và 3 nữ, khối 12 có 6 đoàn viên xuất sắc trong đó có 3 nam và 3 nữ. Tính xác suất để 
6 đoàn viên xuất sắc được chọn có cả nam và nữ. 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình chữ nhật có cạnh AB = a, AD = 2a. Gọi O 
là giao điểm của hai đường thẳng AC và BD, G là trọng tâm của tam giác SAD. Biết SO vuông 
góc với mặt phẳng (ABCD), góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABCD) bằng 600. Tính theo 
a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm G đến mặt phẳng (SCD). 

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại C. Các điểm M, 
N lần lượt là chân đường cao hạ từ A và C của tam giác ABC. Trên tia đối của tia AM lấy điểm E 
sao cho AE = AC. Biết tam giác ABC có diện tích bằng 8, đường thẳng CN có phương trình 

1 0y   , điểm ( 1;7)E  , điểm C có hoành độ dương và điểm A có tọa độ là các số nguyên. Tìm 
tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 

Câu 9 (1,0 điểm). Giải phương trình: 2 2 2(2 2 1)(2 1) (8 8 1) 0 ( )x x x x x x x x           

Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn 1 1 1 16
x y z x y z
  

 
.  

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức ( )( )( )x y y z z xP
xyz

  
 . 

-------------------- HẾT ------------------- 
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 SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH KỲ THI CUỐI LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015 – 2016 
  Môn thi: TOÁN 

HƯỚNG DẪN CHẤM THI 
(Bản hướng dẫn này gồm 05 trang) 

I. HƯỚNG DẪN CHUNG 

Nếu thí sinh làm bài không theo cách như đáp án nhưng đùn thì vẫn cho đủ số điểm từng 
phần như hướng dẫn. 

Điểm toàn bài không quy tròn. 

II. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

Câu 1 
(1.0 đ) 

 Tập xác định: D    
 Sự biến thiên:  

Chiều biến thiên: 2 1
' 3 3; ' 0

1
x

y x y
x


       
 

0,25 

 Hàm số đồng biến trên khoảng ( 1;1) ; hàm số nghịch biến trên các 
khoảng ( ; 1)   và (1; ) . 

 Cực trị:  Hàm số đạt cực đại tại 1x  , yCĐ = 3 
 Hàm số đạt cực tiểu tại 1x   , yCT = –1 

 Giới hạn tạo vô cực: lim ; lim
x x 

     

0,25 

 Bảng biến thiên: 

 

0,25 

 Đồ thị: 

 

0,25 

Câu 2 
(1.0 đ) 

Gọi M là tiếp điểm suy ra (1; 2)M   0,25 

Ta có: 2
3'

( 2)
y

x





 0,25 

Hệ số góc của tiếp tuyến tại M  là '(1) 3k y    0,25 

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M là  
3( 1) 2y x     hay 3 1y x    0,25 

O x

y

1
1

1 1

3

x    1   1    
y    0   0    
y    

1  

 3  

  
 

BẢN SAO 
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Câu 
3a 

(0.5 đ) 

Đặt z a bi  , ( ,a b  
Ta có: (2 ) 5 3 ( )(2 ) 5 3z i z i a bi i a bi i            

3 ( ) 5 3a b a b i i       
0,25 

3 5 2
3 1

a b a
a b b

   
     

 

Do đó 2 22 1 5z     
0,25 

Câu3b 
(0.5 đ) 

ĐK: 
3 1 0 1

3 0 3
x

x
x

 
   

 

2 2 2log (3 1) log ( 3) 3 0 log (3 1)( 3) 3x x x x          
0,25 

2
1

(3 1)( 3) 8 3 8 11 0 11
3

x
x x x x

x


        
  


 

Đối chiếu với điều kiện ta có x = 1. 

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất x = 1. 

0,25 

Câu 4 
(1.0 đ) 

2 2 2

1 2
1 1 1

(1 ln 2 ) ln 2I x x dx xdx x xdx I I           (1) 0,25 

22 2

1
1 1

3
2 2
xI xdx         (2) 0,25 

2 2 2
22 2 2

2 1
1 1 1

1 1 1ln 2 ln 2 ( ) ln 2 (ln 2 )
2 2 2

I x xdx xd x x x x d x        

22 22 22 2
2 1 1

1 1

1 1 1 7ln 2 3ln 2 ln 2
2 2 2 4 2 4

xI x x xdx x x       (3) 
0,25 

Từ (1), (2) và (3) ta được 7ln 2 3
2 4

I    0,25 

Câu 5 
(1.0 đ) 

Ký hiệu d là đường thẳng đi qua điểm (1;2;3)M  và vuông góc với ( )P . 

Đường thẳng d nhận (2; 1;2)n  
  làm véctơ chỉ phương 0,25 

Ta có phương trình tham số của đường thẳng 
1 2

: 2
3 2

x t
d y t

z t

 
  
  

 0,25 

Gọi I là giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng  ( )P . 

Ta có: (1 2 ;2 ;3 2 )I t t t   . Do điểm I thuộc ( ) : 2 2 2 0P x y z     0,25 

nên ta có 82(1 2 ) (2 ) 2(3 2 ) 2 0 t
9

t t t           

suy ra tọa độ điểm 7 26 11; ;
9 9 9

I  
 
 

 

do I là trung điểm của MN nên tọa độ điểm 23 34 5; ;
9 9 9

N   
 
 

 

0,25 
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Câu 
6a 

(0.5 đ) 

2 2cos2 5cos 3 2cos 1 5cos 3 2cos 5cos 2 0x x x x x x           0,25 
1cos
2

cos 2( )

x

x l

 


   

. Với 1cos 2 ,
2 3

x x k k
        0,25 

Câu6b 
(0.5 đ) 

Gọi A là biến cố: “Chọn được 6 đoàn viên xuất sắc có cả nam và nữ” 
Ta có 2 2 2

4 5 6( ) 900n C C C    0,25 

Ta có A  là biến cố: “Chọn được 6 đoàn viên xuất sắc chỉ có nam hoặc chỉ 
có nữ” 
Chọ 6 đoàn viên xuất sắc là nam, mỗi khối 2 người thì số cách chọn là 

2 2 2
2 2 3 3C C C   

Chọ 6 đoàn viên xuất sắc là nữ, mỗi khối 2 người thì số cách chọn là 
2 2 2
2 3 3 9C C C   

Suy ra n( A ) = 3 + 9 = 12. Ta có:    
 

12 1
900 75

n A
P A

n
  


 

Vậy   74( ) 1
75

P A P A    

0,25 

Câu 7 
(1.0 đ) 

Diện tích đáy 22ABCDS a  0,25 

Ta thấy góc giữa SC và mặt 
phẳng (ABCD) bằng góc SCO  

Ta có: 5
2

aOC   

0 15.tan 60
2

aSO OC   

Vậy 
3

.
15

3S ABCD
aV   

 

0,25 

Gọi M là trung điểm của AD, N là trung điểm của DC. 

Ta thấy GM  (SCD)=S và 2
3

SG SM nên 2( ;( ) ( ;( )
3

d G SCD d M SCD (1) 

Mặt khác MO // DC suy ra MO // (SCD) nên d(M, (SCD)) = d(O, (SCD)) 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên SN 

Vì SO, ON  CD  CD  (SNO)  CD  OH 

Do đó OH vuông góc với mặt phẳng (SCD) suy ra d(O; (SCD)) = OH 

0,25 

Ta có 15
2

aOS  ; ON = a. 

Xét tam giác SON vuông tại O có OH là đường cao 

2 2 2 2 2 2

1 1 1 4 1 19 285
15 15 19

aOH
OH SO ON a a a

          

Kết hợp với (1) và (2) ta có 2 285( ;( ))
57

ad G SCD   

0,25 

S

A D

CB

O

H

N

M

G
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Câu 
58 

(1.0 đ) 

 

Gọi D là điểm đối xứng của C qua N. 

Khi đó ACBD là hình thoi, suy ra AD 

vuông góc và bằng AE, do đó  

AD = AE = AC. Từ đó ta có A là tâm 

đường tròn ngoại tiếp tam giác EDC. 

Do  0 090 45EAD ECD     

Suy ra góc giữa hai đường thẳng EC 

và CD bằng 450. 

0,25 

Gọi ( ; )n a b
 là vtpt của đường thẳng EC ( 2 2 0a b  ) 

Do góc giữa EC và CN bằng 450 nên 
2 2

2 ...
2

a bb
a ba b


      

 

 Với a b  , chọn (1; 1)n  
  suy ra phương trình EC: 8 0x y    

Do C là giao điểm của CN và EC nên ( 7;1)C   (loại) 

0,25 

 Với a b , chọn (1;1)n 
  suy ra phương trình EC: 6 0x y    

Do C là giao điểm của CN và EC nên (5;1)C  
Gọi d là trung trực đoạn EC, khi đó d có phương trình 2 0x y   . 
Do A thuộc d nên ( ; 2)A t t   với t nguyên. 
Vì ( , ) 1 ; ( , ) 5AN d A CN t CN d C AN t       
 . 1 5ABCS CN AN t t      

0,25 

1 5 8ABCS t t    , kết hợp với t nguyên giải ra ta được t = 1; t = 3. 
Với t = 1 ta được A(1; 3), B(1; –1)  
Với t = 3 ta được A(3; 5), B(3; –3) 

Vậy A(1; 3), B(1; –1), C(5; 1) hoặc A(3; 5), B(3; –3), C(5; 1) 

0,25 

Chú ý: 
- Hình vẽ trên áp dụng cho tam giác ABC nhọn, kết quả vẫn đúng khi tam giác ABC vuông 

hoặc tù, học sinh không cần nới điều này trong bài làm. 
- Học sinh có thể thủ lại  045ECD 

 
hoặc không (nếu không cũng không trừ điểm ý này) 

Câu 9 
(1.0 đ) 

Điều kiện: 0 1x   
2 2 2(2 2 1)(2 1) (8 8 1) 0x x x x x x x        

    2 2 21 2( ) (2 1) 2(2 1) 1) 0x x x x x x            không 

Đặt 22 1;a x b x x     , phương trình trở thành: 

      2 21 2 2 1 0 2 1 0
2 1 0
a b

b a a b a b ab
ab


           
 

0,25 

Với a b , ta có 2

2

1
5 52 1 2

105 5 1 0

x
x x x x

x x

        
   

 0,25 

Với 2 1 0ab   , ta có 
2 22(2 1) 1 0 2(1 2 ) 1 (1)x x x x x x           

0,25 

A B

C

D

M

N

E
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Phương trình có nghiệm khi 10 0 1 2 1
2

x x       

Mặt khác 22 2 (1 ) (1 ) 1x x x x x x         

Suy ra 22 (1 2 ) 1x x x    . Do không tồn tại x để đẳng thức xảy ra nên 
phương trình (1) vô nghiệm. Vậy nghiệm của phương trình đã cho là 

5 5
10

x 
 . 

Chú ý: Có thể bình phương hai vế phương trình (1) và đặt 2(2 1)t x   để suy ra 
phương trình vô nghiệm. 

Câu10 
(1.0 đ) 

Đặt xa
y

 ; yb
z

 ; zc
x

 , ta có , , 0; 1a b c abc   và 

   1 1 1P a b c     
Giả thiết trở thành 13a b c ab bc ca         (1) 

0,25 

Vì  nên trong 3 số a, b, c có tồn tại một số, giả sử a có tính chất 0 1a   0,25 

Từ (1) và 1abc  , ta có 

113

1

a
ab c

a

 
 


 

Suy ra  
3 2

2

2 13 13 22 13 a a aP a b c ab bc ca a b c
a a

  
          


 

0,25 

Xét 
3 2

2

2 13 13 2( ) a a af a
a a

  



 trên [0;1]  

Ta có 
4 2 2 2 2

2 2 2 2
2( 2 13 2 1 2( 3 1)(a 5 1)'( )

( 1) ( 1)
a a a a a a af a

a a a a
       

 
 

 

3 5'( ) 0
2

f a a 
    

Do vậy 5P  . Khi 3 5 3 5; 1;
2 2

x y z 
    thì 5P  . 

Vậy GTLN của P  là 5 . 

0,25 

------------HẾT------------ 
 

Đề và Đáp án này được gõ lại từ file ảnh nên không tránh khỏi sai sót. 

Quý thầy cô cùng các em học sinh nếu phát hiện sai sót vui lòng báo 
giúp để chúng tôi kịp thời sửa chữa.  

Xin chân thành cảm ơn! 
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SỞ GD VÀ ĐT LÂM ĐỒNG 
TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN 

 
(Đề thi gồm có 01 trang) 

ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA VÀ TUYỂN SINH 
ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG   (2015 – 2016) 

Môn thi: TOÁN – ĐỀ SỐ 01 
Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 2 1
1

xy
x





. 

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số   43
1

f x x
x

  
  

trên đoạn 

 2;5 . 

Câu 3 (1,0 điểm). Giải bất phương trình    2 1
2

log 2 1 log 2 1x x    . 

Câu 4 (1,0 điểm). Tìm số hạng chứa 3x  trong khai triển nhị thức Niu – tơn của biểu thức 
2 ,

n

x
x

  
 

0.x   Trong đó n  là số tự nhiên thỏa mãn 
2 12 180n nA C  . 

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho 4 điểm A(1; 1; 0); B(1; 0; 2);  
C(2; 0; 1), D(–1; 0; –3). Chứng minh A, B, C, D  là 4 đỉnh của một hình chóp và viết phương 
trình mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đó. 

Câu 6 (1,0 điểm). 

a) Cho 3cos
5

 . Tính giá trị của biểu thức 2cos cos 2
2

P  


 . 

b) Đội dự tuyển học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán của một trường phổ 
thông có 4 học sinh nam khối 12, 2 học sinh nữ khối 12 và 2 học sinh nam khối 11. Để thành lập 
đội tuyển dự thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay môn toán cấp tỉnh nhà trường cần 
chọn 5 em từ 8 em học sinh trên. Tính xác suất để trong  5  em được chọn có cả học sinh nam và 
học sinh nữ, có cả học sinh khối 11 và học sinh khối 12. 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với mặt đáy (ABCD), đáy ABCD là 
hình chữ nhật có  AD = 3a, AC = 5a, góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD) bằng 450. Tính 
theo a thể tích khối chóp S.ABCD và tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SBC). 

Câu 8 (1,0 điểm). Cho hình chữ nhật ABCD có  A(1; 5), 2AB BC  và điểm C thuộc đường 
thẳng : 3 7 0d x y   . Gọi M  là điểm nằm trên tia đối của tia CB, N  là hình chiếu vuông góc 

của B trên MD. Tìm tọa độ các điểm B và C biết 5 1;
2 2

N   
 

và điểm B có tung độ nguyên. 

Câu 9 (1,0 điểm). Giải bất phương trình 
2 3

3

2 2 11
2 1 3

x x xx
x

  
 

   
trên tập hợp số thực. 

Câu 10 (1,0 điểm).   Cho các số thực x y z, ,  thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

           P x y y y z z z x x2 2 2 2 2 22 1 2 1 2 1  
––––Hết–––– 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh ………………………………………….Số báo danh…………………… 
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SỞ GD VÀ ĐT LÂM ĐỒNG – TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN – ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01 

Câu Đáp án Điểm 

Câu 1  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm 2 1
1

xy
x





  

(1,0 đ) 

* Tập xác định: D = R\{–1} 
* Sự biến thiên 

 Ta có 2
1' 0

( 1)
 


y

x
với mọi x – 1 

Nên hàm số luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó 
– Giới hạn và tiệm cận: lim lim 2

x x
y y

 
  ; tiệm cận ngang: y = 2 

( 1) ( 1)
lim ; lim

x x
y y

    
    ; tiệm cận đứng: x = – 1 

 
 

0,25 
 
 
 

0,25 

 

Bảng biến thiên 

2

2

-1x

y'

y

-∞ +∞

+ +
+∞

-∞
 

0,25 
 

 
 
 

* Đồ thị 
Giao với trục Oy: (0; 1); Giao với Ox: (–1/2; 0) 
Tâm đối xứng I(–1; 2) 

 

0,25 
 

Câu  
2 

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất… 1,0 
– Ta có  f x liên tục và xác định trên đoạn 2;5 ;  

 
 2

4' 1
1

f x
x

 


 

– Với  2;5x  thì  ' 0 3f x x    

– Ta có:      2 3, 3 2, 5 3f f f    

– Do đó:  
 2;5

3 2 5Max f x x x     ,  
 2;5

2 3min f x x    

0,25 
 

0,25 
0,25 
0,25 
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Câu 3 

Giải bất pt… 1,0 
 ĐK: 2x   
–Khi đó bất phương trình tương đương:    2 2log 2 1 log 2 1x x     

  2

2

log 2 1 2 1

52 5 0 0;
2

x x

x x x

     
       

 

– Kết hợp điều kiện ta có: 52;
2

x    
 

 
0,25 
0,25 
0,25 

 
0,25 

 
 
 

Câu  
4 

Tìm số hạng chứa… 1,0 
– ĐK: , 2n n   

– Khi đó: 2 1 2 15
2 180 3 180 0 15

12


          
n n

n
A C n n n

n
 

– Khi n = 15 ta có:  
15 15 315

2
15

0

2 1 2
k

kk k

k
x C x

x





    
 

  

Mà theo bài ra ta có: 15 3 3 3
2

k k
    

Do đó số hạng chứa 3x trong khai triển trên là:  33 3 3 3
15 1 2 3640C x x    

 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 
0,25 

 
Câu  

5 

Trong Kg Oxyz…. 1,0 
Ta có (0; 1; 2); (1; 1;1); ( 2; 1; 3)AB AC AD       

  
. 

 , 1;2;1 ; , . 7AB AC AB AC AD        
    

 

Do , . 7 0AB AC AD     
  

, nên 3 véctơ , ,AB AC AD
  

không đồng phẳng suy ra 

A, B, C, D là 4 đỉnh của một hình chóp. 
Gọi phương trình mặt cầu có dạng 2 2 2 2 2 2 0x y z ax by cz d        
( với 2 2 2 0a b c d    ). 

Do mặt cầu đi qua 4 điểm A, B, C, D nên ta có hệ

2 2 2
2 4 5
4 2 5

2 6 10

a b d
a c d
a c d

a c d

   
    
    
    

 

Giải hệ suy ra 5 31 5 50; ; ;
14 14 14 7

a b c d      

Vậy phương trình  mc là: 2 2 2 5 31 5 50 0
7 7 7 7

x y z x y z       . 

0,25 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 

0,25 

 
 

Câu  
6 

a)  Ta có:   21 cos 2 cos 1
2

P  
    

1 3 91 2. 1
2 5 25
         
   

27
25

  

0,25 
 

0,25 

b)– Số cách chọn 5 em học sinh từ 8 học sinh trên là 5
8C  = 56 cách 

   – Để chọn 5 em thỏa mãn bài ra, ta xét các trường hợp sau 
  +) 1 nam khối 11, 1 nữ khối 12 và 3 nam khối 12 có: 1 1 3

2 2 4C C C  cách 

  +) 1 nam khối 11, 2 nữ khối 12 và 2 nam khối 12 có: 1 2 2
2 2 4C C C  cách 

 
 

0,25 
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  +) 2 nam khối 11, 1 nữ khối 12 và 2 nam khối 12 có: 2 1 2
2 2 4C C C  cách 

  +) 2 nam khối 11, 2 nữ khối 12 và 1 nam khối 12 có: 2 2 1
2 2 4C C C  cách 

    Số cách chọn 5 em thỏa mãn bài ra là:  
1 1 3
2 2 4C C C + 1 2 2

2 2 4C C C + 2 1 2
2 2 4C C C + 2 2 1

2 2 4C C C = 44 cách 

  – Vậy xác suất cần tính là: 44 11
56 14

  

 
0,25 

 
 

Câu  
7 

Tính thể tích và... 1,0 
– Tính thể tích 

  +) Ta có: 2 2 4AB AC BC a    

  +) Mà       0, 45SCD ABCD SDA   

nên SA = AD = 3a 

  Do đó: 3
.

1 . 12
3S ABCD ABCDV SA S a   (đvtt) 

– Tính góc… 

  +) Dựng điểm K sao cho SK AD
 

 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của 

      D lên CK, khi đó:  DK SBC . Do đó:    ,SD SBC DSH  

  +) Mặt khác . 12
5

DC DK aDH
KC

  , 2 2 3 2SD SA AD a    

2 2 3 34
5

aSH SD DH    

 Do đó:     017, arccos arccos 34 27 '
5

SHSD SBC DSH
SD

     

 
0,25 

 
 

0,25 
 

0,25 
 
 
 

0,25 
 

Câu 8 Trong mp  Oxy… 1,0 

 

Gọi I AC BD   

Do BN DM IN IB ID     

IN IA IC    

ANC vuông tại  N 

 

 
 
 
 

0,25 
 
 

 

Đường thẳng CN qua 5 1;
2 2

N   
 

và nhận 7 9;
2 2

NA    
 


là pháp tuyến nên có phương 

trình: 7 9 13 0x y   . Do  2; 3C CN d C     

 
 

0,25 

Gọi  ;B a b . Do 2AB BC và AB BC  nên ta có hệ p 

hương trình: 
0,25 

A B

C

M

N

D

I

S

A

B C

D

K

H
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      
       2 2 2 2

1 2 5 3 0

1 5 4 2 3

a a b b

a b a b

     
          

 

hệ trên suy ra
5, 1

7 9, ( )
5 5

a b

a b ktm

  

    


 

Vậy    5; 1 , 2; 3.B C   

0,25 

 
 

Câu  
9 

Giải bất phương trình... 1,0 
– ĐK: 1, 13x x    

– Khi đó: 
2 23

3 3

2 2 1 61 1 2
2 1 3 2 1 3

x x x x xx x
x x

    
     

   
 

  
 3

2 1 2
1 , *

2 1 3

x x

x

  
 

 
 

– Nếu 3 2 1 3 0 13x x      (1) 

   thì (*)    32 1 2 1 1 1 1x x x x x          

   Do hàm 3( )f t t t   là hàm đồng biến trên  , mà (*):  

    3 23 32 1 1 2 1 1 0f x f x x x x x x            

   Suy ra: 1 5 1 5; 0;
2 2

x
    

     
   

DK(1) VN 

– Nếu 3 2 1 3 0 1 13x x        (2) 

   thì (2*)    32 1 2 1 1 1 1x x x x x          

   Do hàm 3( )f t t t   là hàm đồng biến trên  , mà (2*):  

   
   

3 3

2 3

1 131 22 1 1 2 1 1 1
2

2 1 1

x
f x f x x x x

x x

               
   

   

 Suy ra:   1 51;0 ;
2

x
 

    
 

 

Kết hợp điều kiện có   1 51;0 ;13
2

x
 

    
       

KL:   1 51;0 ;13
2

x
 

    
 

 

 
0,25 

 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

 
 

Câu 
10 

Tìm giá trị nhỏ nhất… 1,0 

Ta có P x y y z z x2 2 2 2 2 2(1 ) (1 ) (1 )          

 Vì a b a b2 2 21 ( )
2

    nên  P x y y z z x1 1 1 1
2

          

 và a b c a b c      nên P x y y z z x1 3 21 1 1
22

           

 Dấu "=" xảy ra  x y z 1
2

   . Vậy P
3 2

min
2

  khi x y z 1
2

   . 

 

Chú ý:   Nếu học sinh làm cách khác đáp án mà đúng thì căn cứ thang điểm để cho điểm phần đó. 
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SỞ GD VÀ ĐT LÂM ĐỒNG 
TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN 

 
(Đề thi gồm có 01 trang) 

ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA VÀ TUYỂN SINH 
ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG   (2015 – 2016) 

Môn thi: TOÁN – ĐỀ SỐ 02 
Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 

Câu  1: (1 điểm)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 3 26 9 4y x x x    . 

Câu 2:  (1 điểm) Viết phương trình các tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
2 5 4

2
x xy

x
 




  biết các tiếp 

tuyến đó vuông góc với đường thẳng 1 2006
3

y x   .   

Câu  3: (1. điểm)  

a) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện  21 2 . 4 20i z z i    . Tính modun của số phức z. 

b) Giải phương trình    2 2log 3 log 1 3x x     

Câu  4: (1 điểm)  Tính tích phân:  
1

2 3

0

ln 1I x x dx   

Câu 5: (1 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho A(2; 5; 3) và đường thẳng 
1 2:

2 1 2
x y zd  

  .  

a) Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của A trên d.  

b) Viết phương trình mặt phẳng () chứa (d) sao cho khoảng cách từ A đến ()lớn nhất.  
Câu  6: (1 điểm)  

a) Cho tan 3  . Tính giá trị biểu thức: 2sin 3cos
4sin 5cos

A  
 





. 

b) Có 3 quyển sách Toán, 5 quyển sách Lý và 4 quyển sách Hóa, các quyển sách này đều khác 
nhau. Xếp ngẫu nhiên các quyển sách này trên một chiếc kệ dài. Tìm xác suất để các quyển 
sách cùng bộ môn được xếp cạnh nhau.  

Câu7:(1điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang cân AD // BC. Biết 2SA a ,   

AD = 2a, AB = a, BC = CD = a . Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng ABCD trùng với 
trung điểm cạnh AD. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB 
và AD theo a .  

Câu  8: (1 điểm)  Trong  mặt  phẳng  với  hệ  toạ  độ  Oxy . Gọi ( 3;5)H  , 1 5;
2 2

I   
 

, 1 3;
2 2

K  
 
 

,  

lần lượt là trực tâm tâm đường tròn ngoại tiếp và chân đường cao vẽ từ A của tam giác ABC. Tìm 
tọa độ các đỉnh của tam giác ABC .  

Câu  9: (1 điểm)  Giải phương trình : 3 2 38 36 53 25 3 5x x x x       

Câu  10: (1 điểm) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn 4 4 23 3xy x y
xy

    .  

 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 2 2
2 2

16
2

P x y
x y

 
 

. 

–––––––––––––Hết––––––––––––– 
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HƯỚNG DẪN CHẤM 
Câu NỘI DUNG ĐIỂM 

Câu 1:(1 
điểm) 

 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số    3 26 9 4y x x x  1 điểm 
+)  TXĐ: D    
     Sự biến thiên: 
+)  Giới hạn: lim ;  lim

x x
y y

 
     

0.25 

+)  Chiều biến thiên:    / 23 12 9y x x    

   / 0 1y x    hoặc 3x   
Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (– ; 1) và (3; +  ). 
Hàm số nghịch biến trên(1; 3). 
Hàm số đạt cực đại tại x = 1, yCĐ = 0; hàm số đạt cực tiểu tại x = 3, yCT = – 4 

0.25 

+) Bảng biến thiên 

 

0.25 

+)  Đồ thị + Giao điểm với Oy: (0 ; –4)    + Giao điểm với Ox: (1;0) ; (4;0) 
+Vẽ đồ thị 

 

0.25 
 

Câu 2: 
(1 điểm) 

+)    Gọi    0 0 0;M x y C . Hệ số góc tiếp tuyến tại 0M  :    
 

2
/ 0 0

0 2
0

4 6
2

 



x xf x

x
 0.25 

+)     Tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng   
1 2016
3

y x  nên  /
0f x = 3 0.25 

 +)     

2
020 0

0 02
00

14 6 3 2 8 6 0
32

 
        

xx x x x
xx

 

        Toạ độ tiếp điểm  (1;0) , (3;–2)   
0.25 

 +) Phương trình tiếp tuyến với đồ thị ( C ) vuông góc đường thẳng có dạng :  

 3 1y x  và 3 11y x   0.25 

Câu 3: 
(1 điểm) 

+) Đặt   ,z a bi a b R   ; z a bi   ; 

     2
1 1 2 4 20i a bi a bi i        

+)   3 4 4 20i a bi a bi i         

0.25 

+) 
2 10 4

1 3
a b a
a b b
   

  
   

 
0.25 

+) Do đó 2 24 3 3 4 5z i z       

x    1  3    
y    0   0    
y 

  

 0  

4  

   
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+) Điều kiện: 
3 0

1
1 0

x
x

x

      
 

    21 log 3 1 3x x      

0.25 

   23 1 8 4 5 0x x x x        1 5x x      
So điều kiện chọn x = –1 

0.25 

Câu 4 
(1 điểm) 

   +) Đặt     3

2

ln 1

.

  




u x

dv x dx
 0.25 

+)      
2

3

3

3
1

1 ( )
3


  

 

xdu dx
x

xv chon

  
0,25 

    Vậy       
1 13

3 2

00

1 ln 1 .
3


   
xI x x dx  0.25 

 

                      
1

3

0

2 1 2 1ln 2 ln 2
3 3 3 3

   x  0.25 
 

Câu 5: 
(1 điểm 

Đường thẳng (d) có vectơ chỉ phương  u 2;1;2


. Gọi H là hình chiếu vuông 

góc của A trên (d), suy ra H (1+ 2t,t, 2 + 2t) và  AH 2t 1; t 5;2t 1   


 

 
0.25 

 

+)   Vì  AH d AH.u 0
 

   2( 2t – 1) + t – 5 + 2(2t –1) = 0 1 t  

Vậy H(3,1,4).  
0.25 

 

+)   Gọi K là hình chiếu vuông góc của A trên   ta có  ,( )d A AK AH     

(tính chất đường vuông góc và đường xiên). Do đó khoảng cách từ A  đến 

( ) lớn nhất. AK AH K H    . 

Suy ra ( ) qua Hvà nhận  AH 1; 4;1 


làm vectơ pháp tuyến 

0.25 

+) Phương trình củamặt phẳng  ( ) là : 1(x – 3) – 4(y – 1) + 1( z – 4) = 0  
                                                                     x – 4y + z – 3 = 0.  

 
0,25 

Câu 6: 
(1 điểm) 

a 

Từ  tan 3 suy ra   cos 0      nên  




2 tan 3
4 tan 5

A  0,25 

  Vậy  

   
 

2 tan 3 2.3 3 9
4 tan 5 4.3 5 7

A  0,25 

b 

 Số cách sắp xếp 3 quyển Toán, 5 quển Lý và 4 quyển Hóa là số hoán vị của 12 

phần tử do đó 12!  . Gọi A là biến cố: “các quyển sách cùng bộ môn được 

xếp cạnh nhau”. Ghép các quyển sách cùng bộ môn thành từng nhóm, có ba 

nhóm Toán, Lý,  Hóa. Số cách xếp ba nhóm này là 3! 

0,25 

 

 Số cách xếp 3 quyển sách Toán trong nhóm Toán là 3! 

Số cách xếp 5 quyển sách Lý trong nhóm Lý là 5! 

Số cách xếp 4 quyển sách Hóa trong nhóm Hóa là 4! 

Vậy 3!3!5!4!A   Suy ra 3!3!5!4!(A) 0,0002
12!

P    

0,25 

TQN
Text Box
875



Câu 7: 
(1 điểm) 

 
 
 
 
 
 

Gọi I là trung điểm của AD . 
 SI ABCD  

Ta có 3ABCD ABIS S
23 3
4

a
                                      

 

0,25 

Tam giác SIA vuông vuông tại I cho : 

2 2 2 2 22A AI a a a SI a      . Vậy   
3

.

1 3.
3 4S ABCD ABCD

aV SI S dvtt   
025 

   
/ /

/ /
AD BC

AD SBC
BC SBC

 
       , , ,d AD SB d AD SBC d I SBC     

Gọi K là trung điểm của BC . 

Ta có  IK BC
BC SKI

BC SI

 

 
Dựng IH SK  ;   

 
 

BC SKI
IH BC

IH SKI

  
 

 

   IH SBC . Vậy   ,d I SBC IH  

025 
 

Tam giác SIK vuông tại I cho 
2 2 2

1 1 1
IH IK IS

 
2 2 2

4 1 7
3 3a a a

    

 21
7

aIH  ,     ,d I SBC IH 
21

7
a  

025 
 

 
Câu 8 

 
(1 điểm) 

 7 7; ; 1; 1
2 2

HK a 
    
 

 
. Phương 

trình đường thẳng AK đi qua H và 
nhận  1;1n 


làm vectơ pháp 

tuyến 3 5 0 2 0x y x y         
Phương trình đường thẳng BC điqua K 
và nhận 7 7;

2 2
HK

 
  
 

  làm vectơ pháp 

tuyến  1 0x y BC      

0.25 

+) Gọi M là trung điểm của BC thì IM BC Phương trình đường thẳng IM đi 
qua I và vuông góc với BC có dạng 2 0x y   . 

Tọa độ điểm M là nghiệm của hệ phương trình  
1 0
2 0

x y
x y

   


  

3 1;
2 2

M
 

   
 

 
0.25 

Gọi D là điểm đối xứng của A qua I . 
Tứ giác BHCD là hình bình hành nên H, M, D thẳng hàng nên  2AH IM

 
             

3 4
5 4

A

A

x
y

    
 

1
1

A

A

x
y

  


 .  Vậy A(1; 1). 

0.25 
 

+)    : 1 0 ; 1B BC x y B b b      Vì 3 1;
2 2

M
 
  
 

là trung điểm của BC 

nên  3 ; 2C b b     nên  . 0BH CA BH CA  
   

2 0
2 6 0

3
b

b b
b
 

      
 

Vậy B(0;1) ; C(–3;–2) hoặc B(–3;–2) ; C(0;1) 

0.25 
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Câu 9 
(1 điểm) 

3 2 38 36 53 25 3 5x x x x      

      33 3 32 3 2 3 3 5 3 5x x x x         

   32 3 3 5f x f x     

0,25 

 Hàm số đặc trưng có dạng 3( )f t t t  là hàm số xác định và liên tục trên R 
/ 2( ) 3 1 0,f t t t R     Suy ra hàm số đồng biến trên R nên 

0.25 

+)     32 3 3 5f x f x    32 3 3 5x x    3 28 36 51 22 0x x x      0.25 

  2 5 32 8 20 11 0 2
4

x x x x x 
          0.25 

 
Câu 10 
(1 điểm) 

2 2
2 2

16
2

 
 

P x y
x y  2 2 2 x y xy   2 2 16

2 2
 


x y

xy
 

Đặt t =  xy ; 0t . Ta có:  
0.25 

4 4 2 22 23 3 2     xy x y x y
xy xy

2 23 3 2  hay t t
t

3 22 3 3 2 0    t t t

   1 2 2 1 0    t t t 10 2
2

   vi t t  

0.25 
 

Vậy 2 8 1 2
1 2

   


P t voi t
t

 

Xét hàm số   2 8
1

 


f t t
t

 

 
 

/
2

82
1

 


f t t
t

 

    / 20 1 3 4 0     f t t t t 1 t  
 

0.25 
 

Ta có     20 1 671 5 ; 2 ;
3 2 12

    
 

f f f  

Suy ra 20
3

P  

Dấu đẳng thức xảy ra khi 
. 2

2




 

x y

x y
 

Vậy giá trị lớn nhất 20 2
3

  P khi x y  

0.25 
 

 
–––––––––––––––––––––––Hết––––––––––––––––––––––– 

TQN
Text Box
877



SỞ GD VÀ ĐT LÂM ĐỒNG 
TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN 

 
(Đề thi gồm có 01 trang) 

ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA VÀ TUYỂN SINH 
ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG   (2015 – 2016) 

Môn thi: TOÁN – ĐỀ SỐ 03 
Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 

 

Câu 1: (1,0 điểm)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 3 23 2y x x     

Câu 2: (1,0 điểm)   

a) Giải bất phương trình: 2
2 1log 0

1
x

x





. 

b) Gọi z1, z2 là hai nghiệm của phương trình 2 2 2 0z z  
 
trên tập số phức. Tìm mođun của 

số phức:    2015 2016
1 21 1w z z    .              

Câu 3 :(1,0 điểm) Tìm giá trị lớn trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số sau: 
                                      2( ) 8.lny f x x x    trên đoạn [1; e] 

Câu 4: (1,0 điểm) Tính tích phân:  
2

4
0

cos
(1 sin )

xI dx
x




  

Câu 5: (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho M(1; 2;–2), N(2; 0; –1) và mặt 
phẳng ( ) : 3 2 1 0P x y z    . 

a) Viết phương trình mặt phẳng (Q) qua 2 điểm M, N và vuông góc (P). 

b) Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I(–1; 3; 2 ) và tiếp xúc mặt phẳng (P).  

Câu 6 :(1,0 điểm)   

a) Giải phương trình: 22cos sin 1 0x x   . 

b) Đội văn nghệ của nhà trường gồm 4 học sinh lớp 12A, 3 học sinh lớp 12B và 2 học sinh lớp 
12C. Chọn ngẫu nhiên 5 học sinh từ đội văn nghệ để biểu diễn trong lễ bế giảng năm học. 
Tính xác suất sao cho lớp nào cũng có học sinh được chọn và có ít nhất 2 học sinh lớp 12A. 

Câu 7 :(1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a , SA vuông góc với đáy        
và SA = a .Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SB và SD; I là giao điểm của  SC và mặt phẳng 
(AMN). Chứng minh SC vuông góc với AI và tính thể tích khối chóp MBAI. 

Câu 8 :(1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho điểm A(1; 1) và đường thẳng 
: 2 3 4 0x y    . Tìm tọa độ điểm B thuộc đường thẳng  sao cho đường thẳng AB và  hợp 

với nhau góc 450. 

Câu 9 :(1,0 điểm)  Giải hệ phương trình sau: 
2 2

2 2

12

12

x y x y

y x y

    


 
  

Câu 10: (1,0 điểm). Cho ba số thực dương a, b, c thỏa:  
3 3 3

2 2 2 2 2 2 1a b c
a ab b b bc c c ca a

  
     

 

 Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức S a b c   . 
----------Hết---------- 
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ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM  
Câu Đáp án Điểm 
 1. (1 điểm)  

Tập xác định D     
Giới hạn : lim , lim

x x
y y

 
     0,25 

Sự biến thiên: 2' 3 6y x x   ; 
0

' 0
2

x
y

x


   
 

Hàm số đồng biến trên khoảng (0; 2)  
Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( ;0) , (2; )  
Hàm số đạt cực đại tại x = 2, yCĐ = y(2) = 2;  
Hàm số đạt cực tiểu tại x = 0, yCT = y(0) = –2  

0,25 
 

Bảng biến thiên:  

 

0,25 
 

Đồ thị 
Giao điểm của ( )C với các trục toạ độ (0;–2), (1; 0) 
 

0,25 

2 (0,5 điểm)  

+ ĐK: 
1

2 1
0 2

1 1

xx
x x


   
 

 

+ Bpt 
2 2

2 1
log log 1

1
x
x


 


 

0.25 

2 1
1

1
x
x


 


2x   0.25 

 +)   2 2 2 0z z . Có 2' 1 2 1 i       

+) Giải phương trình ta được nghiệm là  
  
  

1

2

1

1

z i

z i
 0.25 

+) Thay vào w  ta được      
2015 2016w 1i i i    

   hoặc     2015 2016w ( ) 1i i i .  Vậy  2w  
0.25 

x    0  2    
y    0   0    
y    

2  

 4   

  
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3/ (1 điểm)   

Ta có  / 8( ) 2f x x
x

   

Cho 
2

/ 8 2 8( ) 0 2 0 0xf x x
x x


        x = 2 hoặc x = –2 ( loại) 

Ta có f (1) = 1 ; f (2) = 4 – 8ln2 ; f (e) = e2 – 8 

Kết luận: 
[1;e]
ax 1M y   và 

[1;e]
4 8ln 2Min y   

0.25 
 

0.25 
 

0.25 
 

0.25 
4/(1đ)  
 Đặt u =1+ sin x du = cosx dx   

Đ/c x = 0 u = 0,x = 
2
  u = 2 

I = 
2

0
3

2

0
4 3

1
uu

du 
  

Tính đúng kết quả  

0,25 
 

0.25 
 

0.25 
 

0.25 
 5/(1 đ) 

Ta có: (1; 2;1); (3;1;2) , ( 5;1;7)P Q PMN n n MN n        
    

 là VTPT của (Q) 

Pt (Q): 5 7 17 0x y z     

0,25 
0,25 

Mặt cầu (S) có bán kính 3( ;( ))
14

R d I P   

Pt (S): 2 2 2 9( 1) ( 3) ( 2)
14

x y z       

0,25 
 

0,25 

6/a) (0,5đ) 
Ta có: 2 22cos sin 1 0 2sin sin 3 0 (sin 1)(2sin +3)=0x x x x x x          

sin 1x   (do 2sin 3 0x x    ) 

 s inx 1 2
2

x k k        

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là  2
2

x k k     

0,25 
 
 
 

0.25 

6/b) (0,5đ) 
Gọi không gian mẫu của phép chọn ngẫu nhiên là   

Số phần tử của không gian mẫu là: 5
9 126C   

Gọi A là biến cố “Chọn 5 học sinh từ đội văn nghệ sao cho có học sinh ở cả ba lớp và 

có ít nhất 2 học sinh lớp 12A”. 

Chỉ có 3 khả năng xảy ra thuận lợi cho biến cố A là :  

+ 2 học sinh lớp 12A, 1 học sinh lớp 12B, 2 học sinh lớp 12C 

+ 2 học sinh lớp 12A, 1 học sinh lớp 12B, 2 học sinh lớp 12C 

+ 3 học sinh lớp 12A, 1 học sinh lớp 12B, 1 học sinh lớp 12C 

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là: 2 1 2 2 2 1 3 1 1
4 3 2 4 3 2 4 3 2. . . . . . 78C C C C C C C C C   .  

Xác suất cần tìm là 78 13
126 21

P   . 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
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7/(1đ) 

  Ta có 
, ( , )
, ( )

AM BC BC SA BC AB
AM SB SA AB

  
  

AM SC   (1) 

Tương tự ta có AN SC  (2) 
Từ (1) và (2) suy ra AI SC  

0,25 

Vẽ IH song song với BC cắt SB tại H. Khi đó IH vuông góc với (AMB) 

Suy ra 1 .
3ABMI ABMV S IH  

Ta có 
2

4ABM
aS   

2 2

2 2 2 2 2

. 1 1 1
2 3 3 3

IH SI SI SC SA a IH BC a
BC SC SC SA AC a a

       
 

 

Vậy 
2 31

3 4 3 36ABMI
a a aV    

0,25 
0,25 
0,25 

8/(1đ) 

*  có phương trình tham số 
1 3

2 2
x t
y t
 

   
 và  có vtcp ( 3; 2)u  


 

*A thuộc    (1 3 ; 2 2 )A t t       

*Ta có   (AB;  )=450 1os( ; )
2

c AB u 
 

  
. 1

2.

ABu

AB u
 

 

  

 2 15 3169 156 45 0
13 13

t t t t          

*Các điểm cần tìm là  1 2
32 4 22 32( ; ), ( ; )
13 13 13 13

A A   

0.25 
 
 

0.25 
 
 

0.25 
 
 

0.25 

9/(1đ) 
Điều kiện: | | | |x y  

Đặt 
2 2 ; 0u x y u

v x y

   


 
; x y   không thỏa hệ nên xét x y  .  

Ta có: 
21

2
uy v
v

 
  

 
  

Hệ phương trình đã cho có dạng: 2

12

12
2

u v

u uv
v

 


    
 

 

0,25 

4
8

u
v


  
 hoặc 

3
9

u
v


 
 

+ 
2 24 4

8 8

u x y
v x y

      
(I) 

+ 
2 23 3

9 9

u x y
v x y

      
(II) 

0,25 
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Giải đúng hệ (1)  
Giải đúng hệ (2) 

0,25 
0,25 

10(1đ) 
    Ta có:  
(a + b)(a – b)2   0 
 a3 + b3 – a2b – ab2 ≥ 0 
  3a3 ≥ (2a – b)(a2 + ab + b2) 

 
3

2 2

2
3

a a b
a ab b




 
  (1)                                                                                                                 

Tương tự: 
3

2 2

2
3

b b c
b bc c




 
  (2) , 

3

2 2

2
3

c c a
c ac a




 
  (3) 

 Cộng vế theo vế của ba bđt (1), (2) và (3) ta được:         
3 3 3

2 2 2 2 2 2 3
a b c a b c

a ab b b bc c c ca a
 

  
     

 

 Vậy:   S ≤ 3   maxS = 3 khi a = b = c = 1 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 

0,25 
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SỞ GD VÀ ĐT LÂM ĐỒNG 
TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN 

 
(Đề thi gồm có 01 trang) 

ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA VÀ TUYỂN SINH 
ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG   (2015 – 2016) 

Môn thi: TOÁN – ĐỀ SỐ 01 
Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 

Câu  1: (1,0 điểm)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số  2 24y x x  . 

Câu  2: (1,0 điểm)  )  Định m để hàm số 
3 2 1

3 2 3
x mxy      đạt cực tiểu tại 2x  . 

Câu  3: (1,0 điểm)    

a) Giải phương trình 2 3
5 5log 20log 1 0x x    trên tập hợp số thực. 

b) Tìm môđun số phức z thỏa mãn điều kiện:   1 2 2i z i z i    .             

Câu  4: (1,0 điểm)  Tính diện tích hình phẳng (H) giới hạn bởi các đường 3 3 1y x x    và 
1y x  . 

Câu  5: (1,0 điểm)  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho bốn điểm ( 1;1;2)A  , (1;0;1)B , 
( 1;1;0)C   và (2; 1; 2)D   . 

a) Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm B, C, D.  

b) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm A  và tiếp xúc với mặt phẳng (P). 

Câu  6: (0,5 điểm)   

a) Giải phương trình: 2sin 1 cosx x  . 

b) Cho 10 bông hồng trắng và 7 bông hồng nhung khác nhau. Tính xác suất để lấy được 5 bông 
hồng trong đó có ít nhất 3 bông hồng nhung.  

Câu 7: (1,0 điểm)  Cho hình lăng trụ ABC.ABC có đáy ABC  là tam giác đều cạnh a. Hình chiếu 
vuông góc của A trên mặt phẳng (ABC) trùng với tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Góc 
giữa cạnh bên và mặt phẳng (ABC) bằng 600. Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.ABC  và 
khoảng cách giữa hai đường thẳng AA với BC. 

Câu  8: (1,0 điểm)  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD  với AC có phương 
trình là: 7 32 0x y   , hai đỉnh B, D lần lượt thuộc đường thẳng 1 : 8 0d x y   , 

2 : 2 3 0d x y   . Tìm tọa độ các đỉnh của hình thoi biết rằng diện tích hình thoi bằng 75 và đỉnh 
A có hoành độ âm. 

Câu  9: (1,0 điểm)   Giải hệ phương trình: 
2 12 3 1 4 3

x y

x y y
x

e e y x

      

   

    . 

Câu 10:(1,0 điểm)  Cho a, b, c  là các số thực dương thỏa mãn 1
2

a b c   .  

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
(1 )(1 ) (1 )(1 ) (1 )(1 )

ab bc caP
a b b c c a

  
     

. 

-----------------------Hết----------------------- 
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Text Box
ĐỀ SỐ 154

TQN
Text Box
883



                                                   HƯỚNG DẪN CHẤM         
Câu NỘI DUNG ĐIỂM 

Câu 1: 
(1 điểm) 

+) Tập xác định D R  

+) Đạo hàm: 3 2' 4 8 ; ' 0
0

xy x x y
x
  

     


 0.25 

+) các giới hạn : lim ; lim
x x

y y
 

    ( Đồ thị không có tiệm cận) 0.25 

+) bảng biến thiên   0.25 
+)  nêu các khoảng tăng; giảm và cực trị 

+)   Đồ thị  0.25 

Câu 2: 
(1 điểm) 

+)  Đạo hàm  2'y x mx    0,25 

+)  Hàm số đạt cực tiểu tại 2x   nên   ' 2 0y   4 2 0 2m m      0,25 

+)  Thử lại  0,25 

+)  Vậy 2m   thỏa yêu cầu đề bài. 0,25 

Câu 3: 
(1 điểm) 

 

a)     1 2 1) 1 2 2
3 5 5
        


ii z i z i z i
i

 0.25 

5)
5

 z  0.25 

b) +) Điều kiện  0x     (1)   2
5 5

9log - 10log + 1=0x x  

+) Đặt :
5

t=log x . Phương trình có dạng       29 10 1 0t t    
1

1
9

t t  
0.25 

     
5

) 1 log 1 5t x x  

     
1

9
5

1 1
) log 5

9 9
t x x

 

0.25 

Câu 4 
(1 điểm) 

Phương trình hoành độ giao điểm:  

3 3 1 1x x x     3 24 0 ( 4) 0x x x x       

0
2

2

x
x
x


 
  

 
0.25 

Diện tích: 
2

3

2

- 4S x x dx


   0.25 

Xét dấu 3( ) 4f x x x  :  

x           -2          0          2              
f(x)          -     0     +    0     -   0       + 

0 2
3 3

-2 0

S = (x - 4x)dx + (-x + 4x)dx                

0.25 

         4 2 4 21 1( x - 2x ) (- x + 2x )
4 4

0 2

2 0

   

         = 4 + 4 = 8  (đvdt) 
0.25 
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Câu 5: 
(1 điểm) 

 

a) +)    


2 ;1 ; 1  BC ,     


1; 1; 3BD . 

      Véc tơ pháp tuyến của (P) là        

  
, D 4; 7;1n BC B . 

0,25 

+) Phương trình mặt phẳng (P):            4 x 1 7 y 0  z 1 0.  

     Vậy  phương trình mặt phẳng (P) :    4x 7y z 3  0.  
0,25 

 

b)+) Bán kính   
   

  
  2 2 2

4.( 1) 7 2 3 2
R  d A, P

664 7 ( 1)
. 0,25 

+) Phương trình mặt cầu (S):           
2 2 2 2

x 1 y 1 z 2
33

. 0,25 

Câu 6: 
(1 điểm) 

a) +)  PT    2sin 1 1 sinx x  
+)                sin 1 sin 1 sin 1 0 sin 1 sin 2 0x x x x x  

0,25 
 

+)  sin 1x  (Do  sin 2 0x )  
    2

2
x k k  

+) Vậy phương trình có nghiệm là  
    2

2
x k k  

0,25 

b)+) Để lấy được ít nhất 3 bông hồng nhung trong 5 bông hồng ta có các TH sau:  
TH1: 3 bông hồng nhung, 2 bông hồng trắng có: 3 2

7 10
. 1575C C cách     

+) TH2: 4 bông hồng nhung, 1 bông hồng trắng có: 4 1
7 10
. 350C C cách 

     TH3: 5 bông hồng nhung có: 5
7

21C  cách     

025 

+)  có 1575 + 350 + 21 = 1946 cách.  

+) Số cách lấy 4 bông hồng thường 5
17

6188C   
1946

31, 45%
6188

P  025 

Câu 7 
(0,5 
điểm 

+) Gọi H  là tâm đường tròn ngoại tiếp 
tam giác đều ABC ' ( )AH ABC  
+)  HA là hình chiếu A’A trên mặt 
phẳng (ABC) nên     

   

 0

'A, 'A,

'A 60

A ABC A AH

A H

    
 

 

H
A C

B

A' C'

B'

 

0.25 

+ )     
2 3 2 3 3 3

, ; ' 3
4 3 2 3 3ABC

a a a a
S AH A H a  

+)  ' ' '.
. '

ABCABC ABC
V S A H

3 3
4

a  (đvtt) 

0.25 

+)  AA’//(BB’C’C)       
' ' ' ' ' '

' ' ' '

' ' ' ' . .
3 2

, ,( ) A BBC C ABC ABC

BBC C BBC C

V V
d AA BC d A BBC C

S S
 

+)  Chứng minh      ' ' ', AABC AH BC AH BC BC BB  

0.25 

 +)   ' "

2
' 2 3

.
3BBC C

a
S BC BB  

 +)  Vậy   ' 3
,

4
a

d AA BC  
0.25 
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Câu 8 
 

(1 điểm) 

+)   B thuộc   
1 1 1

;8d B t t  và D 

thuộc 
2

d  2 2
2 3;D t t   

 2 1 2 1
2 3; 8BD t t t t     


 

+) Do BD vuông góc AC suy ra: 

 

 

2 1 2 1

2 1

1;7

2 3 8
1 7

13 8 13 1

BD cuøng phöông n

t t t t

t t



   
 

  

 

 
 

0.25 
 

 

+) Khi đó trung điểm I của BD :
         

1 2 1 2
2 3 8

;
2 2

t t t t
I  

+) I thuộc d : 
           

1 2 1 2
2 3 8

7 31 0
2 2

t t t t
 

                
2 1 2 1

9 6 9 3 2 3t t t t  

+)   Vậy ta có hệ : 
 

 
               

2 1 1

2 1 2

13 8 13 0 0;8

3 2 3 1 1;1

t t t B

t t t D
 

+)   Từ đó suy ra : 

    
       

 8
5 2; 1;7 : 7 8 0

1 7
x y

BD BD BD x y  

0.25 

+)   Gọi C thuộc AC 

 
   

         
7 31 7 8 5

31 7 ; ; 9 2
5 2 2

t t
C t t d C BD t  

+)  Từ giả thiết : 

          
1 5

2 2 . C;BD 5 2. 9 2 75 9 2 3
2 2

ABCD BCD
S S BDd t t  

 
 

               

9 2 3 6 11;6

9 2 3 3 10;3

t t C

t t C
.   

0.25 

+)  Mặt khác A dối xứng với B qua I cho nên ta tìm được tọa độ A .  

   Với C(-11;6 ) và  
        

1
;3 10;0

2
I A  ( loại vì A có hoành độ âm ). 

  Với C(10;3 ) 1
;3

2
I

      
 thì   11;3A  ( chọn )  

+)  Vậy các đỉnh hình thoi thỏa mãn là A(–11; 3), B(0; 8), C(10; 3)  và  D(–1; 1) 
 

0.25 
 

Câu 9 
(1 điểm) 

+) ĐK: 

   

0

1
2
1

x

x

x

 (*)  

    2 x ye x e y  

0.25 
 

TQN
Text Box
886



Xét     tf t e t  có     / 1 0,tf t e t ; nên từ (2) ta có x y  

Từ (1), ta có      2 1
2 3 1 4 3x x x

x
 

+)  Nếu  0x  thì phương trình tương đương với 

     
2 2

3 1 3 1
2 4

x xx x
 1 . Đặt    

2

3 1
2 ( 0)t t

x x
 1 . 

  Phương trình (1) trở thành 
     

2

0
3

6

t
t

t t
.  

+) Với  3t , ta có  
  
       
  

2

2

3 37
( )3 1 142 3 7 3 1 0

3 37
( . )

14

x tm
x x

x x
x k tm

 

0.25 

+) Nếu  0x  thì phương trình tương đương với  

      
2 2

3 1 3 1
2 4

x xx x
  2 . 

Đặt   
2

3 1
2t

x x
, ( 0)t . Phương trình  2  trở thành   

  
     

2

0
2

6

t
t

t t
.  

Với  2t , ta có 
  
       
  

2

2

3 17
( . )3 1 42 2 2 3 1 0

3 17
( )

4

x k tm
x x

x x
x tm

 

0.25 

+) Kết hợp với điều kiện (*) suy ra hệ phương trình đã cho có hai nghiệm là:  
        

3 37 3 37
;

14 14
, 
        

3 17 3 17
;

4 4
. 0.25 

Câu 10 
(1 điểm) 

+)   Ta có 
      

1
, , 0;

2
a b c ; Đặt      1, 1, 1x a y b z c  

       Từ điều kiện suy ra 
       

1
, , 1;

2
x y z  và 5

2
x y z     

0.25 

+)  Áp dụng Cô si cho 3 số dương , ,x y z   , ta có 

3 35
3 0

6
x y z xyz xyz         

Mặt khác      1 1 1 1 1a b a b ab a b          

        3
1 1 1 1 1 1

2
ab a b a b a b c               

0.25 
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Do đó: 
  

 
  
2 1 3 2 3

1 1
21 1 2 1 1

cab z
xya b a b

  
   

   
 

Tương tự:  
     

2 3 2 3
1 ; 1

2 21 1 1 1

bc x ca y
yz xzb c c a

 
   

   
 

  
1 2 3 2 3 2 3

) 3
2

x y z
P

yz xz xy

              

 
Xeùt 2 3 2 3 2 3x y z

Q
yz xz xy
  

  
   

 
     2 2 2 2 2 22 3 4 15

2

x y z x y z x y z
Q

xyz xyz

       
 

  
2 2 2312 15
2

x y z
Q

xyz



 

0.25 
 

+)  Đặt 3 5
, ;0

6
t xyz t

      
 , ta có  

2

3

12 15

2

t
Q

t




 

Xét hàm số   
2

3

12 15

2

t
g t

t




 
5

, ;0
6

t
     

 

    
2

/

4

45 12 5
0, ;0

62

t
g t t

t

           

     Suy ra  g t   là hàm đồng biến với mọi 5
;0

6
t

     
 

     Suy ra   5 144
6 25

Q g t g
          

     Suy ra 72 3
3

25 25
P   

 

+)  Vậy 3
max

25
P    đạt được khi 5 1

6 6
x y z a b c         

 

0,25 
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 SỞ GD VÀ ĐT LÂM ĐỒNG 
TRƯỜNG THPT BÙI THỊ XUÂN 

 
(Đề thi gồm có 01 trang) 

ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA VÀ TUYỂN SINH 
ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG   (2015 – 2016) 

Môn thi: TOÁN – ĐỀ SỐ 05 
Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 

Câu  1: (1 điểm)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 3 23y x x   

Câu  2:  (1 điểm)  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 22 3y x x    trên đoạn 

 0;4 . 

Câu  3: (1 điểm)  

a) Giải phương trình  2 2log ( 1) log ( 3) 5.x x                    

b) Cho số phức z thỏa mãn: 2 8z z i   . Tìm số phức liên hợp của z. 

Câu  4: (1 điểm)  Tính tích phân  
3

0

d .
1

xI x
x


                                                          

Câu  5: (1 điểm)  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ( 1;2; 1), (2;1; 1), (3;0;1)A B C   . 

a) Viết phương trình mặt phẳng qua ba điểm  A, B, C. 

b) Viết phương trình mặt cầu đi qua 4 điểm O, A, B, C.  (O là gốc tọa độ) 

Câu  6: (1 điểm)    

a) Cho 3sin
5

   với 
2
    . Tính 2sin 1

3cos 1
P 







. 

b) Một đội văn nghệ gồm có 20 người trong đó có 12 nam và 8 nữ. Chọn ngẫu nhiên 8 người 
để hát đồng ca. Tính xác suất để 8 người được chọn có cả nam và nữ và số nữ nhiều hơn số 
nam. 

Câu  7: (1 điểm)  Cho khối chóp đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a và cạnh bên 
bằng 2a . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD  và khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và 
SB.  

Câu  8: (1 điểm)  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác  ABC  biết A(3;0), đường cao 
xuất phát từ đỉnh B có phương trình 1 0x y   , đường trung  tuyến xuất phát từ đỉnh C có 
phương trình 2 2 0x y   . Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. 

Câu  9: (1 điểm)  Giải hệ phương trình  
   

3 3 2 2

6 4

5 2 10 3 6 0

10 1 1 3 2

x y x y x y

y x

       


   
 

Câu  10: (1 điểm)  Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn  2 2 2 2 1x y z y    .  

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 12 2
1

P xy yz
x y z

  
  

.  

–––––––––Hết––––––––– 
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                                           HƯỚNG DẪN CHẤM           
Câu NỘI DUNG ĐIỂM 

 
 
 
 
 
 
 
 

Câu 1: 
 

(1 điểm) 

+)  TXĐ: D    
     Sự biến thiên: 
+)  Giới hạn: lim ;  lim

x x
y y

 
    0.25 

+)  Chiều biến thiên:  

      2 x = 0

x = 2
' = 3x  6x;   y' = 0 y  


  


  

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (– ; 0) và (2; +  ). 
Hàm số nghịch biến trên(0; 2). 
Hàm số đạt cực đại tại x = 0, yCĐ = 0; hàm số đạt cực tiểu tại x = 2, yCT = – 4 

0.25 

+) Bảng biến thiên 

 

0.25 

+)  Đồ thị 
Đồ thị hàm số đi qua các điểm     1; 4 ; 3;0   

 

0.25 

Câu 2:(1 
điểm) 

+)   3 2' 4 4 4 1y x x x x     0.25 

+)   ' 0 0 1 1 0;4y x x x                0.25 

 +)  Ta có:  f(0) =3   ,  f(1)=2  ,  f(4)=227 0.25 

 Vậy   GTLN y = 227 , trên 0;4     khi x = 4 

         GTNN y = 2 trên trên 0;4     khi x = 1 
0.25 

Câu 3: (1 
điểm) 

a) +) Điều kiện: 1.x    

+) PT 2
2

log ( 2x 3) 5x     0.25 

+) 2 2x 35 0 7 5x x x         

+) Kết hợp điều kiện ta được: 5x   là nghiệm của  phương trình. 
0.25 

x    0  2    
y    0   0    
y 

  

 0  

4  

   
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Đặt 2 2, ( , )z a bi a b z a b       

Khi đó 2 22 8 2 8z z i a bi a b i          
2 2 2 8a a b bi i       

0.25 

2 2 152
88

aa a b
bb

              
 

Vậy 15 8 15 8z i z i        

0.25 

Câu 4 
(1 điểm) 

+) Đặt: 1t x    2 1t x   và  
2 1

2

x t

dx tdt

   
 0.25 

+) Đổi cận : 0 1; 3 2x t x t       0.25 

+)              
   

22 2
2

1 1

1 2
2 1

t tdt
I t dt

t


     0.25 

+)                 
23

1

2 8
2

3 3|
t

t
       

 0.25 

Câu 5: 
(1 điểm 

a) +)  Điểm trên mp(ABC):    ( 1;2; 1); 3; 1;0 ; 4; 2;2     
 

A AB AC  
 1 VTPT của(ABC):     

[ , ]n AB AC 
  1 0 0 3 3 1

; ;
2 2 2 4 4 2

   
   

( 2; 6; 2)     
0.25 

+)  PTTQ của mp(ABC): 2( 1) 6( 2) 2( 1) 0x y z        
       2 6 2 8 0x y z     3 4 0x y z      0.25 

b) +)  Phương trình mặt cầu ( )S  có dạng:  
2 2 2 2 2 2 0x y z ax by cz d        

+) Vì 4 điểm O(0;0;0), ( 1;2; 1), (2;1; 1), (3;0;1)A B C    thuộc ( )S  nên: 

                                      

0 2.0 2.0 2.0 0
6 2 4 2 0
6 4 2 2 0
10 6 0 2 0

    
     
     
     

d
a b c d
a b c d
a b c d

 

0.25 

+)                             

0
2 4 2 6

4 2 2 6
6 0 2 10


         
    

d
a b c

a b c
a b c

0
1
3
2


   
 

d
a
b
c

 

       Vậy phương trình mặt cầu 2 2 2( ) : 2 6 4 0S x y z x y z       

0.25 
 

Câu 6: 
(1 điểm) 

a) +) Ta có 2 2 2 2 16
sin cos 1 cos 1 sin

25
          

    +) 4
cos

5
   vì 

2


    nên 4
cos

5
   

0,25 
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3
2. 12 sin 1 15)

3 cos 1 74
3. 1

5

P




          

 0,25 

b) 5 3 6 2 7 1
8 12 8 12 8 12( ) . . . 14264   n A C C C C C C  0,25 

( ) 14264 7132( ) .
( ) 125970 62985

   


n AP A
n 0,25 

Câu 7: 
(1 điểm) 

 

a) +) Gọi O  là tâm của hình vuông 
ABCD  thì   SO ABCD  

Vì 2AC a  nên 
2SA SC AC a    

SO  là đường cao của hình chóp cũng 
là đường cao của tam giác đều SAC  

nên 
3 6

2 2
SA aSO    

a

HO

D

A B

C

S

 

0.25 

 +) Ta có .
1 .
3

S ABCD ABCDV S SO
 

3
21 6 6. ( )

3 2 6
 

a aa dvtt  025 

b) +) Tam giác cân SBC có 2SB SC a   và BC a  nên 
2

2 2 2 72
4 2
a aSH SB BH a     . Suy ra 

21 7.
2 4SBC

aS SH BC    

025 

+) Gọi    . .
1 1 42, .
3 2 7A A SBC S ABC S ABCD A

ah d A SBC h S V V h        

Vì / /AD BC  nên     42/ / ,
7A

aAD SBC d AD SB h    
0.25 

Câu 8 
(1 điểm) 

+)  
1 2
: 1 0; : 2 2 0d x y d x y       

 
1

d  có véctơ pháp tuyến 


1
(1;1)n     phương trình AC: 3 0x y   . 

 
2

C AC d    Tọa độ C là nghiệm hệ  
3 0

( 1; 4)
2 2 0

x y
C

x y

         
. 

0.25 

+)  Gọi ( ; )
B B

B x y   
3

( ; )
2 2

B B
x y

M


 ( M là trung điểm AB) 

Ta có B thuộc 
1

d  và M thuộc 
2

d  nên ta có: 
1 0

( 1;0)
3 2 0

2

B B

B
B

x y
By

x

         

 
0.25 

+)  Gọi phương trình đường tròn qua A, B, C có dạng: 
2 2 2 2 0x y ax by c     . 

Thay tọa độ ba điểm A, B, C vào pt đường tròn ta có: 
0.25 
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6 9 1

2 1 2

2 8 17 3

a c a

a c b

a b c c

                      

 

+) Pt đường tròn qua A, B, C là  2 2 2 4 3 0x y x y      0.25 

Câu 9 
(1 điểm) 

   

3 3 2 2

6 4

5 2 10 3 6 0 (1)

10 1 1 3 2 (2)

x y x y x y

y x

           

 

+) 3 2 3 2(1) 5 10 6 2 3x x x y y y        

   3 2 3 21 2 1 3( 1) 2 3x x x y y y          

Xét hàm số 3 2 2( ) 2 3 , '( ) 3 4 3 0f t t t t f t t t t R                    

Suy ra f(x+1) = f(y)    y =  x+1   x = y – 1   

0.25 

+) Thay và pt (2) ta đuợc Phương trình :  6 410 1 3 2x x    

2 4 2 2 4 210 ( 1)( 1) 3 ( 1) ( 1)x x x x x x           

4 2 4 2

2 2

1 1
10 3 1

1 1

x x x x

x x

            

4 2

2

4 2

2

1
3

1

1 1
31

x x
x

x x

x

        


 

0.25 

+ 
4 2

4 2

2

1
3 10 8 0

1

x x
x x

x

 
    


 

2

2

5 33
5 33

5 33( )

x
x

x l

      
  

   

+  
4 2

4 2

2

1 1
9 10 8 0 ( )

31

x x
x x VN

x

 
    


 

0.25 

+ Vậy hệ có nghiệm: 

5 33; 5 33 1
       

;  5 33 ; 5 33 1
        

 0,25 

Câu 10 
(1 điểm) 

+)  Áp dụng bất đẳng thức Cô-si, ta có: 

 1 1
2 2 1 1
y y

P x z x y z
x y z x y z

                            
  

  Đặt t x y z   , ta có  1
1

P t f t
t

  


  

0.25 

+)  Với  2 2 2, , 0 : 2 1x y z x y z y     , ta có 

          2 2 22 1 6 1 4 1 2 4 2y x y z x y z            

0 4x y z      hay 0 4t   

0.25 

+)  Xét hàm số     1 21
4 ; 0;4

1 5
f t t f t

t
      
  0.25 

+)  Vậy 


 
0;4

21
max max 1; 2

5
P f t x z y



        0,25 

–––––––––––––––––––––––Hết–––––––––––––––––––––––        
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

ĐỒNG THÁP 

TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 2 

ĐỀ THI THỬ 

(Đề thi gồm 01 trang) 

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 

Môn thi: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 4 22y x x  . 

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm m  để hàm số 3 23 3( 2) 1y x mx m x m        có hai điểm cực trị. 

Câu 3 (1,0 điểm).  

a) Cho số phức z thỏa mãn (1 )( ) 2 2i z i z i    . Tìm môđun của số phức 
2

2 1z z
w

z

 
 . 

b) Giải bất phương trình 2
22

1 log ( 1) log ( 4).x x x      

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân 
2

1

( 1) ln
e

x x
I dx

x


  . 

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( ) : 3 4 7 0P x y z     và  đường 

thẳng 
1 2 3

:
3 2 1

x y z
d

  
  . Tìm tọa độ giao điểm của d và (P) và viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa 

đường thẳng d đồng thời vuông góc với mặt phẳng (P). 

Câu 6 (1,0 điểm). 

 a) Giải phương trình sin 2 cos 2 1 4cosx x x    

 b) Trong đợt tham quan thực tế khu di tích Xẻo Quýt, Đoàn trường THPT Cao Lãnh 2 cử 30 đoàn 
viên xuất sắc của 3 khối tham gia. Khối 12 có 6 nam và 4 nữ, khối 11 có 5 nam và 5 nữ, khối 10 có 4 nam và 
6 nữ. Chọn mỗi khối 1 đoàn viên làm nhóm trưởng, tính xác suất để trong 3 em làm nhóm trưởng có cả nam 
và nữ.   

Câu 7 (1,0 điểm). Cho lăng trụ . ' ' 'ABC A B C  có đáy ABC  là tam giác vuông tại A, cạnh 3 , 5AB a BC a  . 

Hình chiếu vuông góc của điểm 'B  trên mặt phẳng  ABC  là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . 

Góc giữa hai mặt phẳng  ' 'ABB A  và mặt phẳng  ABC  bẳng 060 . Tính thể tích khối lăng trụ 

. ' ' 'ABC A B C  và khoảng cách từ điểm 'B  đến mặt phẳng  ' 'ACC A . 

Câu 8 (1,0 điểm). Trong  mặt  phẳng tọa  độ  Oxy ,  cho  hình  thang  cân  ABCD ( AB // CD) có đỉnh 
(2; 1)A  . Giao điểm hai đường chéo AC  và  BD  là điểm (1;2).I  Đường tròn  ngoại tiếp  tam  giác ADI  có 

tâm là 
27 9

;
8 8

E
 
  
 

. Biết đường thẳng BC  đi qua điểm (9; 6)M  . Tìm tọa độ đỉnh ,B D  biết điểm B có 

tung độ nhỏ hơn 3. 

Câu 9 (1,0 điểm). Giải bất phương trình 
3 2 9

3 1 3

x x

xx x

 


  
 . 

Câu 10 (1,0 điểm).  Giải sử a, b, c là các số thực dương thỏa mãn 1a b c   . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu 

thức 
2 2

2

2 2

3
( ) .

( ) 5 ( ) 5 4

a b
P a b

b c bc c a ca
   

   
/. Hết. 

Cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Tài  ( huutaidt@gmail.com ) đã chia sẻ đến www.laisac.page.tl 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

ĐỒNG THÁP 

TRƯỜNG THPT CAO LÃNH 2 

ĐỀ THI THỬ 

KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 

ĐÁP ÁN-THANH ĐIỂM 

Môn thi: TOÁN 

(Đáp án-Thang điểm gồm 06 trang) 

 

Câu Đáp án  Điểm 

1 

(1,0đ) 

 Tập xác định: D   . 
 Sự biến thiên 

 Chiều biến thiên   , 3 2 ,
0 0

4 4 4 ( 1), 0
1 1

x y
y x x x x y

x y

  
           

. 

0,25 

 Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( ; 1)   và  (0;1) . Đồng biến trên các khoảng ( 1;0)  

và (1; )  

Cực trị: hàm số đạt cực trị tại 1x   , 1CTy   , đạt cực đại tại 0,x   yCĐ 0 . 

 Giới hạn tại vô cực: lim ; lim
x x

y y
 

    .                                         

0,25 

Bảng biến thiên:                                
x               1            0           1                  

y’                   0    +       0          0        + 

 

y 

                              0                               

                   1                         1  
 

0,25 

 Đồ thị:                        

8

6

4

2

f x  = x4-2x2

-1

8

O 1-1-2 2

 

0,25 

2 

(1,0đ) 

TXĐ: D    

 Ta có: 2' 3 6 3 6;y x mx m     

0,25 

2' 0 2 2 0y x mx m      (*) 

Hàm số đã cho có hai điểm cực trị khi và chỉ khi (*) có hai nghiệm phân biệt 

0,25 
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hay 2' 2 0m m      0,25 

1m    hoặc 2m   0,25 

3 

(1,0đ) 

a) Ta có (1 )( ) 2 2 (3 ) 1 3i z i z i i z i          

suy ra 
1 3 ( 1 3 )(3 )

3 (3 )(3 )

i i i
z i

i i i

    
  

  
 

0,25 

2 2

2 1 2 1
1 3

z z i i
w i

z i

    
     . Nên 1 9 10w     

0,25 

b) Điều kiện 
1 17

2
x

 
  

Bất phương trình đã cho tương đương với  

2 2 2 2
2 2 2 2 2log 2 log ( 1) log ( 4) log (2 4 2) log ( 4)x x x x x x x            

0,25 

2 2 22 4 2 4 5 6 0

2 3

x x x x x x

x

         

  
 

Kết hợp điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình là 2 3x  . 

0,25 

4 

(1,0đ) 

2

1 1 1

( 1) ln ln
ln

e e e
x x x

I dx x xdx dx
x x


      

0,25 

1

ln .
e

A x xdx   Đặt 
lnu x

dv xdx





 ta có 

2

1

2

du dx
x

x
v





 


  

suy ra 
2 2 2 2

11 1 1

ln 1 ln 1

2 2 2 4 4

e e ee
x x x x x e

A xdx
      

         
     

  

0,25 

1

ln
e

x
B dx

x
  . Đặt ln

dx
t x dt

x
   ; 1 0; 1x t x e t       

11 2

0 0

1

2 2

t
B tdt

 
   

 
  

0,25 

Vậy 
2 2

1

( 1) ln 3

4

e
x x e

I dx
x

 
   

0,25 

5 

(1,0đ) 

Đường thẳng d đi qua điểm (1;2;3)A  và có vec tơ chỉ phương là (3;2;1)du 


 

Mặt phẳng (P) có vec tơ pháp tuyến là (3; 4;1)pn  


 

Gọi ( )M d P  . Vì M d  nên (1 3 ;2 2 ;3 1 )M t t t    

Suy ra ( ) 3(1 3 ) 4(2 2 ) (3 ) 7 0M P t t t          

0,25 

TQN
Text Box
896



N

E

H

M

C'

B'

B

A C

A'

F

9 29 15
;11;

2 2 2
t M

 
    

 
 

0,25 

Mặt phẳng ( )Q chứa d và vuông góc với (P) nên (Q) có vec tơ pháp tuyến 

, (6;0; 18)Q d pn u n    
  

 

0,25 

( )Q đi qua điểm (1;2;3)A  và có VTPT , (6;0; 18)Q d pn u n    
  

 có phương trình là 

3 8 0x z    

0,25 

6 

(1,0đ) 

a) 2sin 2 cos 2 1 4cos 2sin .cos 2cos 4cos 0x x x x x x x        

2cos (sin cos 2) 0x x x     

0,25 

2 2 2

cos 0
, .

2sin cos 2( 1 1 2 )

x
x k k

x x VN do





    

   
  

Vậy nghiệm phương trình là , .
2

x k k


    

0,25 

b) Chọn ngẫu nhiên mỗi khối 1 đoàn viên, ta có số phần tử không gian mẫu là: 
1 1 1
10 10 10. . 1000C C C   

Gọi biến cố A “Trong 3 em làm nhóm trưởng có cả nam và nữ” 

Khi đó A  “Trong 3 em làm nhóm trưởng chỉ có nam hoặc nữ” 

0,25 

Số kết quả thuận lợi cho biến cố A  là: 1 1 1 1 1 1
6 5 4 4 5 6. . . . 240C C C C C C   

Xác suất biến cố A  là 
240

( ) 0, 24
1000

P A    

Suy ra xác suất biến cố A  là: ( ) 1 ( ) 1 0, 24 0,76P A P A      

0,25 

7 

(1,0đ) 

 

Gọi H, N lần lượt là trung điểm của cạnh BC và 
AB 

Ta có ' ( )B H ABC  và HN AB . Suy ra góc 

giữa hai mặt phẳng  ' 'ABB A  và  ABC  là 

 0' 60B NH  . 

0,25 

ABC  vuông tại A, có 3 , 5AB a BC a  . Suy ra 4 2AC a HN a    

'B HN  vuông tại H có  0' 60B NH  , 2HN a . Suy ra  

0,25 
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 '
tan ' 3 ' 2 3

B H
B NH B H a

HN
     

Thể tích khối lăng trụ . ' ' 'ABC A B C  là: 3
. ' ' '

3 .4
' . 2 3. 12 3

2
ABC A B C ABC

a a
V B H S a a    

(đvtt) 

Gọi E là giao điểm của 'B H  và CC’ nên H là trung điểm của B’E, Gọi M là trung điểm của 

AC, F là hình chiếu của H lên ME 

Ta có: HF ME (1) 

; 'AC MH AC B H AC HF    (2) 

Từ (1) và (2) suy ra 
1

( ' ') ( , ( ' ')) ( ', ( ' '))
2

HF ACC A d H ACC A HF d B ACC A     

0,25 

1 3
; ' 2 3

2 2

a
HM AB HE B H a     

MHE  vuông tại H có đường cao HF; 
2 2

. 6 19

19

HM HE a
HF

HM HE
 


 

12 19
( ', ( ' ')) 2

19

a
d B ACC A HF   (đvđd) 

0,25 

8 

(1,0đ) 

Gọi H là trung điểm của DI và K là giao 
điểm của EI và BC 

Ta chứng minh EK BC .  

Thật vậy ta có EH DI , góc 
 DBC DAC  (tính chất hình thang cân) 

 DAC IEH  (góc ở tâm), suy ra 

 DBC IEH  

Mặt khác  EIH BIK  (đối đỉnh). Do đó 
 090BIK EK BC    

0,25 

Ta có 
35 25

;
8 8

EI
 

  
 


, : 7 5 33 0BC x y    

 1;3AI  


, : 3 5 0AC x y    

Tọa độ điểm C là nghiệm của hệ phương trình 
: 7 5 33 0 1

( 1;8)
:3 5 0 8

BC x y x
C

AC x y y

     
   

    
 

0,25 

33 5
, 3.

7

b
B BC B b

 
   

 
 Ta có 10IA IB   

2

1 ( )

37 228 191 0 (4;1)191
( )

37

b N

b b B
b L


     
 


 

0,25 

K

E

H

I

B

D
C

A

M
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2 10 2 . ( 5;4)IC ID DI IB Suy ra D    
 

 0,25 

9 

(1,0đ) 

Điều kiện  1 9; 0x x      

(1) 
 

 

2 3 2 9 3 3 1
0

3 3 1

x x x x x

x x x

     
 

  
 

0,25 

 
 

2( 3) 9( 1) 2 9 3 3 1
0

3 3 1

x x x x x

x x x

       
 

  
 

  
 

3 3 1 3 3 1 2 9
0

3 3 1

x x x x x

x x x

       
 

  
 

0,25 

3 3 1 2 9
0

x x x

x

    
   

   1 1 3 2 1 9
0

x x x

x

     
   

0,25 

8 1 2
0

1 3 1 9

x x

x x x

  
        

 

8
0 0 8

x
x

x


      

Kết hợp điều kiện ta được nghiệm của bất phương trình là: 0 8x   

0,25 

10 

(1,0đ) 

Áp dụng BĐT Côsi 

2 2 2

2 2
2 2

4

5( ) 5 9( )( ) ( )
4

a a a

b c bc b cb c b c

 
    

 

Tương tự  
2 2

2 2

4

( ) 5 9( )

b b

c a ca c a


  
 

22 2 2 2

2 2 2 2

4 2

( ) 5 ( ) 5 9 ( ) ( ) 9

a b a b a b

b c bc c a ca b c c a b c c a

   
       

         
 

0,25 

22

22 2

22
2

( )
( )

2 ( ) 2 2
( )9 ( ) 9

( )
4

a b
c a b

a b c a b

a bab c a b c
c a b c

 
     

    
        

 

 

22

2 2

2 2( ) 4 ( )

9 ( ) 4 ( ) 4

a b c a b

a b c a b c

   
  

    
 

0,25 

Vì 1 1a b c a b c        nên ta có  0,25 
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2 22
2 2

2 2

2 2(1 ) 4 (1 ) 3 8 2 3
(1 ) 1 (1 )

9 (1 ) 4 (1 ) 4 4 9 1 4

c c c
P c c

c c c c c

     
         

      
 (1) 

Xét hàm số 
2

28 2 3
( ) 1 (1 ) , (0;1)

9 1 4
f c c c

c

 
     

 
 

2

16 2 2 3
'( ) 1 . ( 1)

9 1 ( 1) 2
f c c

c c

 
    

  
 

1
'( ) 0

3
f c c    

0,25 

Bảng biến thiên 

c 
0                                               

1

3
                                               1 

'( )f c                                                 0                     +              

( )f c   

 

                                               
1

9
     

 

Dựa vào bảng biến thiên ta có 
1

( ) ,
9

f c   mọi (0;1)c      (2) 

Từ (1) và (2) suy ra 
1

,
9

P   dấu bằng  xảy ra khi 
1

3
a b c    

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là  
1

,
9

  

Hết./. 

 

Cảm ơn thầy Nguyễn Hữu Tài  ( huutaidt@gmail.com ) đã chia sẻ đến www.laisac.page.tl 
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 SỞ GD & ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM 2016 
 TRƯỜNG THPT TƯƠNG DƯƠNG 1 Môn thi: Toán 
                                                                       Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 

Câu 1: (2,0 đ) Cho hàm số 3 3 2y x x      (1) 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1). 
b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thi (C) tại các giao điểm của (C) với đường thẳng 

d: 2y x    biết tọa độ tiếp điểm có hoành độ dương. 

Câu 2: (0,5đ) Giải phương trình: 2
3 1

3

log ( 3 ) log (2 2) 0 ; ( )x x x x      

Câu 3: (0,5đ) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 4 2( ) 2 4 10f x x x     trên 
đoạn  0;2  

Câu 4: (1,0đ) Tính tích phân: 
1

0

(1 )xI e xdx   

Câu 5: (1,0đ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(2; 1; –3), B(4; 3; –2),  
C(6; –4;–1). Chứng minh rằng A, B, C là ba đỉnh của một tam giác vuông và viết phương trình 
mặt cầu tâm A đi qua trọng tâm G của tam giác ABC. 

Câu 6: (1,0đ)  

a) Cho góc   thỏa mãn: 3
2
    và tan 2  . Tính giá trị của sin 2 os( )

2
A c     . 

b) Trong cụm thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT thí sinh phải thi 4 môn trong đó có 3 môn 
bắt buộc là Toán, Văn, Ngoại ngữ và một môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí, 
Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lí. Trường A có 30 học sinh đăng kí dự thi, trong đó có 
10 học sinh chọn môn Lịch sử. Lấy ngẫu nhiên 5 học sinh bất kỳ của trường A, tính xác suất 
để trong 5 học sinh đó có nhiều nhất 2 học sinh chọn môn Lịch sử. 

Câu 7: (1,0đ) Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh 3a, hình chiếu của S lên 
mặt phẳng  (ABC) là điểm H thuộc cạnh AB sao cho AB = 3AH. Góc tạo bởi SA và mặt phẳng 
(ABC) bằng 060 . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA 
và BC. 

Câu 8: (1,0đ) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD với AB//CD  có diện tích bằng 

14, 1 ;0
2

H   
 

 là trung điểm của cạnh BC và 1 1;
4 2

I  
 
 

là trung điểm của AH. Viết phương trình 

đường thẳng AB biết đỉnh D có hoành độ dương và D thuộc đường thẳng d: 5 1 0x y   . 

Câu 9: (1,0đ) Giải hệ phương trình: 
5

2

( 3) 2 ( 3 ) 2

9 16 2 2 8 4 2

xy y x x y x y

x y x

       


    
  ( , )x y  

Câu 10: (1,0đ) Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn 2 3 7x y  . 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 2 2 2 232 5( ) 24 8( ) ( 3)P xy y x y x y x y          
..................Hết…………. 
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KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2015–2016 
ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM - Môn thi: Toán  (Gồm 4 trang) 

Câu Nội dung Điểm 

1.(2,0đ) 

a. 1,0đ 
*TXĐ: D = R 
*Sự biến thiên: 
– Chiều biến thiên: 2' 3 3, ' 0 1y x y x        

 
0,25 

Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ( ; 1)  và (1; ) ,  
đồng biến trên khoảng  (–1;1) 
– Cực trị: HS đạt cực tiểu tại x = –1; 4cty    và đạt cực đại tại x = 1; d 0cy   

– Giới hạn: lim ; lim
x x

y y
 

     

 
 

0,25 

–Bảng biến thiên:  

 

 
 
 

0,25 

*Đồ Thị: Cắt trục Ox tại 2 điểm (1;0); (–2;0); cắt trục Oy tại điểm (0;–2). Đi qua 
điểm (2; –4) 

0,25 

b. 1,0đ 
Hoành độ giao điểm của (C) và d là nghiệm của phương rình: 3 3 2 2x x x       0,25 

0
2( / )

2
x

x t m
x


    
  

0,25 

Với x = 2 thì y(2) = –4; y’(2) = –9 0,25 

PTTT là: y = – 9x + 14 0,25 

2.(0,5đ) 

Đk: x > 0 (*) 
Với Đk(*) ta có: (1) 2

3 3log ( 3 ) log (2 2)x x x     
 

0,25 

2 1( / )
2 0

2( )
x t m

x x
x loai


       
. Vậy nghiệm của PT là x = 1  

0,25 

3.(0,5đ) 

( )f x  xác định và liên tục trên đoạn  0;2 , ta có: 3'( ) 8 8f x x x    0,25 

Với  0;2x thì: 
0

'( ) 0
1

x
f x

x


   
. Ta có: f(0) = 10; f(1) = 12; f(2) = –6 

Vậy: 
   0;20;2

ax ( ) (1) 12; min ( ) (2) 6M f x f f x f      

 
 

0,25 

4. 
(1,0đ) 

Đặt: 
(1 )x x

u x du dx
dv e dx v x e
  

 
    

 
 

0,25 

Khi đó: 
1

1
0

0

( ) ( )x xI x x e x e dx      
0,25 

2
1
0

31 ( )
2 2

xxI e e       
0,25 
0,25 

x    1   1    
y    0   0    
y    

4  

 0  

  
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5. 
(1,0đ) 

Ta có: 2 2(2;2;1); (4; 5;2) ;
4 5

AB AC AB AC   


   
 không cùng phương 

A; B; C lập thành tam giác. 

 
0,25 

Mặt khác: . 2.4 2.( 5) 1.2 0AB AC AB AC      
 

suy ra ba điểm A; B; C là ba 
đỉnh của tam giác vuông. 

0,25 

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên G(4;0; –2). Ta có: 6AG   0,25 

Mặt cầu cần tìm có tâm A và bán kính 6AG   nên có pt:  
2 2 2( 2) ( 1) ( 3) 6x y z       

0,25 

6. 
(1,0đ) 

a. 0,5đ 

Vì 3
2
    nên 

sin 0
os 0c




 
.  

Do đó: 2

1 1 2os sin os . tan
1 tan 5 5

c c   


       


 

0,25 

Ta có: 4 2 52sin . os sin
5

A c  


    0,25 

b. 0,5đ 

Số phần tử của không gian mẫu là: 5
30( ) 142506n C    0,25 

Gọi A là biến cố : “5 học sinh được chọn có nhiều nhất 2 học sinh chọn môn lịch 

sử”. Số phần tử của biến cố A là: 5 4 1 3 2
20 20 10 20 10( ) 115254n A C C C C C     

Vậy xác suất cần tìm là: 115254( ) 0,81
142506

P A   . 

 
 

0,25 

7. 
(1,0đ) 

Diện tích đáy là: 
2

01 9 3. .sin 60
2 4ABC

aS AB AC    

Vì SH ( )ABC  nên góc tạo bởi SA và 

(ABC) là: 
060SAH  0. tan 60 3SH AH a   . 

B

A

C

S

D

H

I

K  
0,25 

Thể tích khối chóp S.ABC là: 
31 9. ( )

3 4
aV SH dt ABC    

0,25 
 

Trong mp(ABC), gọi D là điểm sao cho ACDB là hình bình hành 
 AD // BC  BC // (SAD)  
 d(SA,BC) = d(BC,(SAD)) = d(B,(SAD)) = 3d(H,(SAD)) (vì AB = 3AH) 
Kẻ HI AD và HK SI ,do AD SH nên ( )AD SHI AD HK    

0,25 

 d(H,(SAD)) = HK. Ta có: 0 3AH.sin60
2

aHI   . Trong tam giác SHI , ta có: 

2 2 2 2

1 1 1 5 15
3 5

aHK
HK HI HS a

     . Vậy 3 15( , )
5

ad SA BC   

0,25 
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8. 
(1,0đ) 

 

Vì I là trung điểm của AH nên A(1;1); Ta có: 13
2

AH  . 0,25 

Phương trình AH là: 2 3 1 0x y   .Gọi M AH CD   thì H là trung điểm của 

AM . Suy ra: M(–2; –1). Giả sử D(a; 5a+1) (a > 0). Ta có:  
0,25 

. ( , ) 14ABCD ADMABH MCH S S AH d D AH      
28( , )
13

d D AH   0,25 

Hay 13 2 28 2( ì 0)a a v a     (2;11)D  

Vì AB đi qua A(1;1) và có 1 VTCP là 1 (1;3)
4

MD  


AB có 1 VTPT  

là (3; 1)n  


nên AB có phương trình là: 3 2 0x y    

 

0,25 

Câu 9 
(1,0đ) 

Đk: 
0 2

(*)
2

x
y
 

  
.Với đk(*) ta  có                    

(1)
1

( 1) ( 3) 2 ( 1) 0
( 3) 2 ( 1) (3)

x
x y y x x

y y x x


             

 
0,25 

Với x = 1 thay vào (2) ta được: 312 2 8 1 ( )
8

y y loai      

Ta có:  3 3(3) 2 2 ( )y y x x       (4). Xét hàm số 

3 2( ) '( ) 3 1 0;f t t t f t t t       Hàm số f(t) là hs đồng biến, do đó: 

0,25 

(4) ( 2) ( ) 2 2f y f x y x y x          thay vào pt(2) ta được: 

24 2 2 2 4 9 16x x x      

2 2 2 2 232 8 16 2(4 ) 9 8(4 ) 16 2(4 ) ( 8 ) 0x x x x x x x             

Đặt: 22(4 ) ( 0)t x t   ;  

PT trở thành:  

2 2 24 16 ( 8 ) 0
4 0( )

2

xt
t t x x

xt loai

 
     

    

 

0,25 

A B

CD M

HI
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Hay 2
2

0 2
4 2 4 2 62(4 ) 322 3 3

9

x
xx x y

x

 
      



 

Vậy hệ pt có nghiệm (x; y) là: 4 2 4 2 6;
3 3

 
  
 

 

0,25 

câu 10 
(1,0đ) 

Ta có 
22 2 3 36( 1)( 1) (2 2)(3 3) 36 5

2
x yx y x y x y xy              

 
.   0,25 

Ta có  22 2 2 25( ) 2 5( ) 2x y x y x y x y        

và 32( ) 24 2( 3)P xy x y x y xy        
0,25 

Đặt  , 0;5t x y xy t     , 3( ) 2 24 2 6P f t t t      

TaTa có  
23

/

2 23 3

(2 6) 824.2( ) 2 2 0, 0;5
3 (2 6) (2 6)

t
f t t

t t
 

     
 

 
0,25 

  hàm số f(t) nghịch biến trên nữa khoảng  0;5 . 

Suy ra 3min ( ) (5) 10 48 2f t f    

Vậy 3 2
min 10 48 2,

1
x

P khi
y


   
 

0,25 

………….Hết………… 
Lưu ý: – Điểm bài thi không làm tròn 

– HS giải cách khác đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa của phần tương ứng 
– Với bài HH không gian nếu thí sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không cho điểm 
tương ứng với phần đó. 
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SỞ GD & ĐT TUYÊN QUANG 
TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ 

 
 

 ĐỀ KTCL ÔN THI THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2016 
Môn: Toán 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
(Đề thi có 01 trang) 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số   4 24 3y x x   C   . 

Câu 2 (1,0 điểm).Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 3 2( ) 2 3 36 1f x x x x      

trên đoạn  0;4 . 

Câu 3 (1,0 điểm).  

a) Giải phương trình:    2
4 4log 1 1 log 2x x    . 

b) Cho số phức z thỏa mãn hệ thức:    2 10 1i z i z    . Tìm phần thực và phần ảo của số 
phức z. 

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân 
2

1

(2 1) ln 2 .I x xdx    

Câu 5 (1,0 điểm).  

a) Giải phương trình 22sin sin 2 sin cos 1 0.x x x x      
b) Đội tuyển học sinh giỏi môn Toán của  tỉnh Vĩnh Phúc chuẩn bị đi thi học sinh giỏi Quốc 

gia gồm có 5 học sinh lớp 12 và 3 học sinh lớp 11. Chọn ngẫu nhiên từ đội tuyển 3 học sinh. 
Tính xác suất để  trong 3 học sinh được chọn có ít nhất một em học sinh lớp 11. 

Câu 6 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho điểm A(2; 5; 3) và  đường thẳng 
1 2:

2 1 1
x y zd  

   . Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm  A trên đường thẳng  d và viết 

phương trình mặt cầu tâm A và tiếp xúc với đường thẳng d. 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi tâm I,  120 .BAD    Mặt bên 
SAB là tam giác vuông tại S SA a , 3SB a  và mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt đáy. 
Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm I đến (SCD) theo a.  

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, hãy tính diện tích tam giác ABC biết 
rằng hai điểm H(5;5), I(5;4) lần lượt là trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và 
phương trình đường thẳng chứa cạnh  BC là: 8 0x y   . 

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 

2 2

2
2 2

2

2016 ( 2 )( 2 ) 2
( , ).1825x 9 9 4 2

1

x y x x y y
  x  yyx x

y

           

  

Câu 10 (1,0 điểm) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn 1xyz  . Chứng minh rằng:   

                                                        
2 2 2( ) ( ) ( ) 2

2 2 2
x y z y x z z x y

y y z z z z x x x x y y
  

  
  

. 

------------Hết------------ 
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TRƯỜNG THPT SÔNG LÔ 
(Hướng dẫn chấm có 06 trang) 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KTCL ÔN THI THPTQG  
LẦN 2 NĂM 2016 

Môn: Toán 
I. LƯU Ý CHUNG: 
- Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một cách giải với những ý cơ bản phải có. Khi chấm bài học sinh 
làm theo cách khác nếu đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa. 
- Với bài hình học không gian nếu học sinh không vẽ hình hoặc vẽ hình sai thì không cho điểm 
tương ứng với phần đó. 
II. ĐÁP ÁN: 

Câu ý Nội dung Điểm 

1 

 Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số… 1.00 
 TXĐ .D     
Sự biến thiên  
+ Giới hạn lim

x
y


  và lim .

x
y


  

0.25 

+ Chiều biến thiên: 
 3' 4 8y x x  ; ' 0 0y x    hoặc 2x    

    Các khoảng đồng biến ( 2;0)  và ( 2; );  các khoảng nghịch biến 

( ; 2)   và (0; 2).   

 Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại 0,x   3;CDy   đạt cực tiểu tại 2,x   
1.CTy    

0.25 

Bảng biến thiên 

 

0.25 

Đồ thị ( )C . 
  Đồ thị ( C ) cắt trục Oy  tại điểm 

(0; 4) ; cắt trục Ox  tại hai điểm 
( 1;0)  và (2;0) . 

f(x)=x^4-4x^2+3

-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5

-2

2

4

x

y

 

0.25 

2 

 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất… 1.00 
 Hàm số 3 2( ) 2 3 36 1f x x x x     liên tục trên R nên sẽ liên tục trên đoạn 

 0;4 . 2'( ) 6 6 36f x x x    
0.25 

Cho 
 

 
2 0;4

'( ) 0
3 0;4

x
f x

x

   
  

 
 0.25 

Ta có (0) 1; (3) 80; (4) 63f f f      0.25 

   0;4 0;4
( ) 1 0; ( ) 80 3Max f x x Min f x x        0.25 

x –∞  2   0  2   +∞ 
y  – 0 + 0 – 0 +  

y 
+∞  

1  

 3  

1  

 +∞ 
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3 

a  Giải phương trình: 0.50 
 

Điều kiện
2

1
x
x
 

 
 . Khi đó phương trình tương đương 2( 1) 4( 2)x x     0.25 

2 1
6 7 0

7
x

x x
x
 

      
  

Kết hợp điều kiện ta được 7, 1x x    

0.25 

b Tìm  phần thực và phần ảo… 0.50 
     102 10 1 (1 2 ) 10

1 2
i z i z i z z

i
        


 0.25 

2 4z i    .  

Vậy phần thực của z là 2, phần ảo của z là – 4. 
0.25 

4 

 Tính tích phân… 1.00 
 

Đặt 
ln 2
(2 1)dx

u x
dv x


  
 ta có 

2

1

( )dx

du dx
x

v x x

 

  

 0.25 

Theo công thức tích phân từng phần: 
2

22 2

1
1

1( )ln 2 ( )I x x x x x dx
x

      0.25 

2222

1
1

( ) ln 2 ( )
2
xI x x x x     0.25 

12ln 4
2

I    0.25 

5 

a  Giải phương trình… 0.50 

 

sin 2 sin
4 4

x x         
   

2 2
4 4 ,

52 2
4 4

x x k
k

x x k

  

 


    
 

     

  0.25 

 
2

2    
2

3 3

x k
k

x k

 

 

   
 

  




 

Vậy phương trình có các nghiệm là: 2
2

x k    ; 
2

3 3
x k 
  (  k  

0.25 

b Tính xác suất… 0.50 
 Số phần tử của không gian mẫu 3

8( ) 56n C     

Số kết quả thuận lợi cho biến cố “ Có ít nhất 1 học sinh lớp 11” là: 3 3
8 5 46C C   

0.25 

Xác suất của biến cố: 
46 23
56 28

   0.25 
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6 

 Tìm tọa độ hình chiếu và lập phương trình mặt cầu…. 1.00 

Đường thẳng d có vectơ chỉ phương (2;1;2)u


. Gọi H là hình chiếu vuông góc của 

A lên d, suy ra (1 2 ; ;2 2 )H t t t   và (2 1; 5;2 1)AH t t t  


. 
0.25 

Vì AH d  nên . 0 2(2 1) 5 2(2 1) 0 1AH u t t t t         
 

   
Suy ra H(3;1;4) 

0.25 

 Mặt cầu có tâm A và tiếp xúc với đường thẳng d nên có bán kính 
18 3 2R AH     

0.25 

Phương trình mặt cầu cần lập: 2 2 2( 2) ( 5) ( 3) 18x y z        0.25 

7 

 Tính thể tích hình chop và khoảng cách…. 1.00 
 Ta có 2 2 2 2 .AB SA SB AB a     

      23. .sin120 2 .2 . 2 3.
2ABCDS AB AD a a a     

0.25 

Kẻ ( ).SH AB H AB   Do 
( ) ( )SAB ABCD  nên 

( ).SH ABCD       

2 2 2

1 1 1 3 .
2

aSH
SH SA SB

      

Do đó:  

 .
1 .
3S ABCD ABCDV SH S  

2 31 3. .2 3
3 2

a a a   

I

E

K

H

D

C

S

B

A

 

0.25 

Ta có 2 2 .
2
aAH SA SH    Kẻ 

( ) .sin 30 .
2
aIP AB P AB AP AI      

Do đó .H P HI AB    Gọi K  là giao điểm của HI  và ,CD  ta  có 

2 3HK IH a   

Nhận xét 
( ;( )) 1
( ;( )) 2

d I SCD IK
d H SCD HK

   
1( ;( )) ( ;( )).
2

d I SCD d H SCD   

Ta có ( ) ( ) ( ).
CD SH

CD SHK SHK SCD
CD HK

      
  

0.25 

Kẻ ( ) ( ) ( ;( ))HE SK  E SK HE SCD d H SCD HE       

1( ;( ))
2

d I SCD HE       

 2 2 2

1 1 1 3.
5

HE a
HE SH HK

       

Vậy 
15( ;( )) .

10
ad I SCD    

0.25 
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8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giả sử AH lần lượt cắt BC và đường 
tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại hai 
điểm E và K.  
HCE   DCB BAK  (góc có cạnh 
tương ứng vuông góc)  
   DB KB HCE ECK     

HCE KCE    (g.c.g)  
E là trung điểm của HK. 

 

0.25 

 Vì  : 0AH BC AH x y     . 
(4;4)E BC AH E    và E là trung điểm HK nên (3;3)K  

0.25 

Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là 5R IK    

Vậy đường tròn có phương trình : 2 2( 5) ( 4) 5x y      
0.25 

Từ đó tính được B(3; 5), C(6; 2) hoặc B(6; 2), C(3; 5) và A(6; 6) 
6 6 81 1( , ). 3 2 6

2 2 2ABCS d A BC BC
 

    (đvdt) 0.25 

9 

 

Giải hệ phương trình 

2 2

2
2 2

2

2016 ( 2 )( 2 ) 2 (1)

1825x 9 9 4 2 (2)
1

x y x x y y
  yx x

y

          

…  

 
Điều kiện : 

2| |
3

x    

 
2 2

2 2

(1) 2016 ( 2 ) 2016 ( 2 )

ln 2016 ln( 2 ) ln 2016 ln[ ( ) 2 ( )]

x yx x y y

x x x y y y

     

          
  

 Xét hàm số : 2( ) ln 2016 ln( 2 ), tf t t t t R      có 

 
2

1' ln 2016 0,
2

f t t
t

    


 .  

Do đó hàm  số đồng biến trên  , do đó x y   . 

0.25 

 
Thay vào (2) ta có :

2
2 2

2

1825 9 9 4 2
1

xx x x
x

   


 (3) 

Nếu 
2
3

x   thì 
2

2 2
2

1818 ,7 2 (3) (3)
1

xx x VT VP
x

   


 (loại) 

Nếu 
2
3

x    thì 2 2 2

4 2 1825 9 9
1x x x

   


  

0.25 

 
Đặt 2

1 9(0 )
4

t t
x

    ta được 

18 1825 9 9 4 2 12 2 4 9 9 4 9 0
1 1
t tt t t t

t t
               

  

6 36( 2)( 2) 2( 2) 0
1 9 4 1

tt t
t t


     

  
  

0.25 

TQN
Text Box
910



 2
6 362 0 (4)

1 9 4 1

t

t t


    
   

  

Vì 
36 90 9 4 3 12 36 (4) 0, 0;

49 4 1
t VT t

t
              

  

2t   . Từ đó tìm được 
1 1,
2 2

x y
    

 

10 

 Tìm giá trị nhỏ nhất 1.00 
 

Ta có 
2

2 2 2( ) .2 2xx y z x yz x x
x

     ,  

tương tự  2 2(x ) 2 ;z (y ) 2y z y y x z z     

0.25 

22 2
2 2 2

y yx x z zP
y y z z z z x x x x y y

  
  

 

Đặt 2 ; 2 ; c 2a x x y y b y y z z z z x x        

4 2 4 2 4 2; y ;z
9 9 9

c a b a b c b c ax x y z     
      

0.25 

Do đó  2
9

P   
2 4 2 4 2 4 2( )
9

c a b a b c b c aP
b c a

     
     

 2 24 6 4.3 3 6 2
9 9

c a b a b c
b c a b c a

                      
 

0.25 

Do 33 . . 3c a b c a b
b c a b c a
    , 33 . . 3a b c a b c

b c a b c a
     

Dấu ‘‘=’’  xảy ra khi x = y = z = 1. 
0.25 

……Hết…… 
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THPT PHAN BỘI CHÂU 
ĐỀ THI THỬ 01 

KỲ THI  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 
MÔN THI: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 

Câu 1 (1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( )C  của hàm số 
2 1

2

x
y

x





. 

Câu 2. (1,0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  
4

3
1

f x x
x

  


 trên đoạn  2;5 . 

Câu 3 (1,0 điểm)  a) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp điểm biểu diễn các số phức z thỏa mãn điều kiện    

 2 2zi i   . 

      b) Giải bất phương trình:    2 1

2

log 2 1 log 2 1x x    . 

Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân  
1

0

( 2) xx e dx . 

Câu 5 (1,0 điểm) Trong không gian Oxyz, cho hình lăng trụ tam giác  ABC.A'B'C' có A(1; 1; 1), B(1; 2; 

1), C(1; 1; 2) và A'(2; 2; 1). Tìm tọa độ các đỉnh B', C' và viết phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm A, 

B, C, A'. 

Câu 6 (1,0 điểm) 

a) Cho 
3

cos
5

  . Tính giá trị của biểu thức  2cos cos 2
2

P


   

b) Trong đợt ứng phó với dịch Zika, WHO chọn 3 nhóm bác sĩ đi công tác (mỗi nhóm 2 bác sĩ gồm 1 

nam và 1 nữ). Biết rằng WHO có 8 bác sĩ nam và 6 bác sĩ nữ thích hợp trong đợt công tác này. Hãy cho 

biết WHO có bao nhiêu cách chọn. 

Câu 7 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với mặt đáy (ABCD), đáy ABCD là hình 

chữ nhật có AD = 3a, AC = 5a, góc giữa hai mặt phẳng (SCD) và (ABCD) bằng 450. Tính theo a thể tích 

khối chóp S.ABCD và tính góc giữa đường thẳng SD và mặt phẳng (SBC). 

Câu 8 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang ABCD vuông tại A, B và AD = 2BC. Gọi 

H là hình chiếu vuông góc của điểm A lên đường chéo BD và E là trung điểm của đoạn HD. Giả sử 

 1;3H  , phương trình đường thẳng : 4 3 0AE x y    và 
5

;4
2

C
 
 
 

. Tìm tọa độ các đỉnh A, B và D của 

hình thang ABCD. 

Câu 9 (1,0 điểm) Giải bất phương trình  
2 3

3

2 2 1
1

2 1 3

x x x
x

x

  
 

 
  trên tập hợp số thực. 

Câu 10 (1,0 điểm) Cho , ,a b c  là các số thực không âm thỏa mãn 2 2 2 2 1 3a b c b b   . Tìm giá trị nhỏ 

nhất của biểu thức    
     

2

2 2 2

1 4 8

1 1 2 3

b
P

a b c
  

  
 

----------------------- Hết ----------------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:  …………………………………………..; Số báo danh:  ……………………….
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 - 3 - 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

Câu Đáp án Điểm 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
2 1

2

x
y

x





 1,0 

1. Tập xác định: \{2}D     

2. Sự biến thiên. 

2

3
' 0,

( 2)
y x D

x
    


  

Suy ra hàm số nghịch biến trong các khoảng ( ;2)  và (2; )  

Hàm số không có cực trị 

0,5 

Các giới hạn 
2 2

lim 2; lim 2; lim ; lim
x x x x

y y y y
    

        

Suy ra 2x   là tiệm cận đứng, 2y  là tiệm cận ngang của đồ thị. 
0,25 

Bảng biến thiên 

 

0,25 

1 

3. Đồ thị: Giao với trục Ox tại
1

;0
2

 
 
 

, giao với trục Oy tại 
1

0;
2

 
 
 

, đồ thị có tâm 

đối xứng là điểm (2;2)I  

 
 

0,25 

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  
4

3
1

f x x
x

  


 trên đoạn  2;5   1,0 

 Ta có 
2

4
'( ) 1

( 1)
f x

x
 


  0,25 

1 [2;5]
'( ) 0

x=3

x
f x

  
  


  0,25 

 Có (2) 3; (3) 2; (5) 3f f f     0,25 

2 

Vậy 
[2;5][2;5]

max ( ) (2) (5) 3;min ( ) (3) 2f x f f f x f      0,25 

a) Gọi , ,z x yi x y R   , ta có  

   2 2 2 1 2zi i y x i          
0,25 

   
2 2

1 2 4x y      

Vậy tập hợp điểm biểu diễn các số phức z là đường tròn tâm I(1;-2) và bán kính R=2. 
0,25 

3 

b)- ĐK: 2x   

   - Khi đó bất phương trình có dạng:    2 2log 2 1 log 2 1x x                                                           

  2log 2 1 2 1x x     
2 5

2 5 0 0;
2

x x x
 

      
 

 

0,25 
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Câu Đáp án Điểm 

   - Kết hợp điều kiện ta có: 
5

2;
2

x
 

  
 0,25 

4 Tính tích phân  
1

0

( 2) xI x e dx  . 1,0 

 Đặt 
2

x

u x

dv e dx

 



  ta được  

x

du dx

v e





 0,5 

 Do đó: 
1

1 1

0 0
0

( 2) 2 3 2x x xI x e e dx e e e          0,5 

Tìm tọa độ điểm và… 
1,0 5 

   - Do ABC.A'B'C' là hình lăng trụ nên  ' AA ' ' 2;3;1BB B 
 

 

     Tương tự:  ' AA ' ' 2;2;2CC C 
 

 

   - Gọi phương trình mặt cầu (S) cần tìm dạng  

                      2 2 2 2 2 22 2 2 0, 0x y z ax by cz d a b c d            

     Do A, B, C và A' thuộc mặt cầu (S) nên: 

                              

2 2 2 3
3

2 4 2 6
2

2 2 4 6
6

4 4 2 9

a b c d

a b c d a b c

a b c d
d

a b c d

    
          

 
           

 

    - Do đó phương trình mặt cầu (S): 2 2 2 3 3 3 6 0x y z x y z        

0,25 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

a)  Ta có:   21 cos
2cos 1

2
P





    

                     
1 3 9

1 2. 1
2 5 25

   
      

   

27

25
  

0,25 

 

0,25 

6 

b) Số cách chọn bác sĩ nam là 3
8 56C   

    Số cách chọn bác sĩ nữ là 3
6 20C   

0,25 

 Với 3 nam và ba nữ được chọn, ghép nhóm có 3! cách 
Vậy có 56.20.3! 6720  cách 

0,25 

Tính thể tích và... 
1,0 7 

- Tính thể tích 

  +) Ta có: 2 2 4AB AC BC a    

  +) Mà      0, 45SCD ABCD SDA    

       nên SA = AD = 3a 

  Do đó: 3
.

1
. 12

3
S ABCD ABCDV SA S a   (đvtt) 

- Tính góc… 

  +) Dựng điểm K sao cho SK AD
 

 
      Gọi H là hình chiếu vuông góc của 

      D lên CK, khi đó:  DK SBC . Do đó:    ,SD SBC DSH  

  +) Mặt khác 
. 12

5

DC DK a
DH

KC
  , 2 2 3 2SD SA AD a      

                      2 2 3 34

5

a
SH SD DH    

 

0,25 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

S 

A 

B C 

D 

K 

H 
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Câu Đáp án Điểm 

 Do đó:     017
, arccos arccos 34 27 '

5

SH
SD SBC DSH

SD
     

Tìm tọa độ các đỉnh… 
1,0 8 

 
 
 
 
 
 
 
- Qua E dựng đường thẳng song song với AD cắt AH tại K và cắt AB tại I 
  Suy ra: +) K là trực tâm của tam giác ABE, nên BK  AE. 

              +) K là trung điểm của AH nên 
1

2
KE AD  hay KE BC  

 Do đó: CE AE CE: 2x - 8y + 27 = 0 

 Mà 
3

;3
2

E AE CE E
 

    
 

, mặt khác E là trung điểm của HD nên  2;3D   

- Khi đó BD: y - 3 = 0, suy ra AH: x + 1 = 0 nên A(-1; 1). 
- Suy ra AB: x - 2y +3=0.   Do đó: B(3; 3). 
KL: A(-1; 1), B(3; 3) và D(-2; 3) 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

0,25 

0,25 

Giải bất phương trình... 
1,0 9 

- ĐK: 1, 13x x    

- Khi đó: 
2 23

3 3

2 2 1 6
1 1 2

2 1 3 2 1 3

x x x x x
x x

x x

    
     

   
 

                                                          
  

 
3

2 1 2
1 , *

2 1 3

x x

x

  
 

 
 

- Nếu 3 2 1 3 0 13x x      (1) 

   thì (*)    32 1 2 1 1 1 1x x x x x           

   Do hàm 3( )f t t t   là hàm đồng biến trên  , mà (*):  

                  3 23 32 1 1 2 1 1 0f x f x x x x x x            

   Suy ra: 
1 5 1 5

; 0;
2 2

x
    

     
   

DK(1)VN 

- Nếu 3 2 1 3 0 1 13x x        (2) 

   thì (2*)    32 1 2 1 1 1 1x x x x x           

   Do hàm 3( )f t t t   là hàm đồng biến trên  , mà (2*):  

                 

   

3 3

2 3

1
1

2

12 1 1 2 1 1 13
2

2 1 1

x

f x f x x x x

x x


   

          

   

 

   Suy ra:  
1 5

1;0 ;
2

x
 

    
 

DK(2)  
1 5

1;0 ;13
2

x
 

    
 

 

-KL:  
1 5

1;0 ;13
2

x
 

    
 

            

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

0,25 

B 

A 

C 

D 

H 
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E 
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Câu Đáp án Điểm 
Tìm giá trị nhỏ nhất... 

1,0 10 

- Ta có: 
         

2

2 2 2 2 2 2

1 4 8 1 1 8

11 1 2 3 1 3
1

2

b
P

a b c a c

b

     
     

 
 

 

- Đặt 
1

d
b

 , khi đó ta có: 2 2 2 2 1 3a b c b b    trở thành 2 2 2 3a c d d    

  Mặt khác: 
     

2 2 2 2 2

1 1 8 8 8

1 3 3
1 2

2 2

P
d da c c

a

    
     

     
   

  

                      
 

2 2

64 256

2 2 10
5

2

d a d c
a c

 
   

   
 

 

- Mà: 2 2 2 2 2 22 4 2 1 4 1 6 3 6a d c a d c a d c d               
   Suy ra: 2 2 6a d c    

- Do đó: 1P   nên GTNN của P bằng 1 khi 
1

1, 1,
2

a c b    

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

 

 

0,25 

0,25 
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THPT SỐ 1 AN NHƠN 
ĐỀ THI THỬ 02 

KỲ THI  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 
MÔN THI: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 

Câu 1 (2 điểm) Cho hàm số 3 3 1y x mx     (1). 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 1. 

b) Tìm m để đồ thị của hàm số (1) có 2 điểm cực trị A, B sao cho tam giác OAB vuông tại O (với O 

là gốc tọa độ ). 

Câu 2 (1 điểm) Tính tổng tất cả các nghiệm thuộc đoạn [0; 2015] của  phương trình: 

sin 2 1 6sin cos 2x x x   . 

Câu 3 (1 điểm) Tính tích phân sau 
2 3

2

1

2 lnx x
I dx

x


  .   

Câu 4 (1 điểm)  

a) Một tổ có 5 học sinh nam và 6 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực 

nhật. Tính xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ.. 

b) Tìm quỹ tích các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn 2 2z i z z i    . 

Câu 5 (1 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz , cho điểm  4;1;3A   và đường thẳng 

1 1 3
:

2 1 3

x y z
d

  
 


. Viết phương trình mặt phẳng ( )P  đi qua A  và vuông góc với đường 

thẳng d . Tìm tọa độ điểm B  thuộc d sao cho 27AB  .  

Câu 6 (1 điểm) Cho hình chóp .S ABC  có đáy là tam giác ABC  vuông tại A , AB AC a  , I  là trung 

điểm của SC, hình chiếu vuông góc của S  lên mặt phẳng  ABC  là trung điểm H của BC, mặt 

phẳng (SAB) tạo với đáy 1 góc bằng 60 . Tính  thể tích khối chóp .S ABC  và tính khoảng cách từ 

điểm I đến mặt phẳng  SAB theo a . 

Câu 7 (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy  cho tam giác ABC  có  1;4A , tiếp tuyến tại A  của 

đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC  cắt BC  tại D , đường phân giác trong của ADB  có phương 

trình 2 0x y   , điểm  4;1M   thuộc cạnh AC . Viết phương trình đường thẳng AB . 

Câu 8 (1 điểm) Giải hệ phương trình 
2

2

3 5 4

4 2 1 1

x xy x y y y

y x y x






     

     
. 

Câu 9 (1 điểm) Cho , ,a b c  là các số dương và 3a b c   . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

     
3 3 3

bc ca ab

a bc b ca c ab
P  

  
 . 

 
---------------------------- Hết --------------------------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:  …………………………………………..; Số báo danh:  ……………………….
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
Câu Nội dung Điểm 

a. (1,0 điểm)  

 Với m=1 hàm số trở thành: 3 3 1y x x    . TXĐ: D R  

 2' 3 3y x   , ' 0 1y x     

0.25 

Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ; 1   và  1; , đồng biến trên khoảng 

 1;1  

Hàm số đạt cực đại tại 1x  , 3CDy  , đạt cực tiểu tại 1x   , 1CTy    

lim
x

y


  ,   lim
x

y


   

0.25 

* Bảng biến thiên 
      x –                           -1                                   1                                +  
      y’               +                 0               –                  0              + 
 
     y 
 

 +                                                                3                                                             
  
                                -1                                                                      -  
                                                       

0.25 
 
 

Đồ thị:                          

                                             

4

2

2

4  

 
0.25 

B. (1,0 điểm) 

 2 2' 3 3 3y x m x m     
   

 2' 0 0 *y x m   
 

 
0.25 

Đồ thị hàm số (1) có 2 điểm cực trị  PT (*) có 2 nghiệm phân biệt  0 **m    
0.25 

Khi đó 2 điểm cực trị  ;1 2A m m m   ,  ;1 2B m m m  0.25 

1 
 

OAB vuông tại O . 0OAOB 
 

 3 1
4 1 0

2
m m m      ( TM (**)). Vậy 

1

2
m   

 
0,25 

(1,0 điểm)  

 sin 2 1 6sin cos2x x x     (sin 2 6sin ) (1 cos 2 ) 0x x x      
0.25 

   22sin cos 3 2sin 0x x x      2sin cos 3 sin 0x x x      
0. 25 

sin 0

sin cos 3( )

x

x x Vn


   

 ,x k k Z  .   
 

0. 25 

2.  
 
 
 

 

Vậy tổng các nghiệm cần tìm là: 0 2 ... 641 205761S            0.25 

 (1,0 điểm)  
22 2 2 22

2 2 2

1 1 1 11

ln ln 3 ln
2 2 2

2 2

x x x x
I xdx dx dx dx

x x x
          

0.25 

3 
 

Tính 
2

2

1

ln x
J dx

x
  .  Đặt 

2

1
ln ,u x dv dx

x
  . Khi đó 

1 1
,du dx v

x x
    

Do đó 

2 2

2
1 1

1 1
lnJ x dx

x x
     

 
0.25 
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Câu Nội dung Điểm 
2

1

1 1 1 1
ln 2 ln 2

2 2 2
J

x
       

 
0.25 

Vậy 
1

ln 2
2

I    
 

0.25 

(1,0 điểm)  

a,(0,5điểm)   3
11 165n C     

0.25 

  Số cách chọn 3 học sinh  có cả nam và nữ là 2 1 1 2
5 6 5 6. . 135C C C C   

   Do đó  xác suất để 3 học sinh được chọn có cả nam và nữ là 
135 9

165 11
 . 

 
0.25 

b,(0,5điểm) Lời giải: Gọi z = x + yi (x, y    ).  

Ta có: 2 2z i z z i         2 1 2 2x y i y i     

 
0.25 

4.  
 

    
2 222 1 2 2x y y      21

4
y x . Vậy quỹ tích cần tìm là Parabol 

21

4
y x . 

 
0.25 

(1,0 điểm)  

Đường thẳng d có VTCP là  2;1;3du  


. Vì  P d nên  P  nhận  2;1;3du  


 làm 

VTPT 

0.25 

Vậy PT mặt phẳng  P  là :      2 4 1 1 3 3 0x y z       2 3 18 0x y z       
 

0.25 

Vì B d  nên  1 2 ;1 ; 3 3B t t t      

27AB     
2 22 227 3 2 6 3 27AB t t t         27 24 9 0t t     

0.25 

5.  

3

3

7

t

t



 


    Vậy  7;4;6B   hoặc 
13 10 12

; ;
7 7 7

B
 
  

 
 

0.25 

(1,0 điểm)  

       

j

C
B

A

S

H

K

M

 

Gọi K là trung điểm của AB 
HK AB  (1) 

Vì  SH ABC  nên SH AB (2) 

Từ (1) và (2) suy ra AB SK   

Do đó góc giữa  SAB với đáy bằng 

góc giữa SK và HK và bằng  
 60SKH    

Ta có   3
tan

2

a
SH HK SKH   

 
0.25 

Vậy 
3

.

1 1 1 3
. . . .

3 3 2 12
S ABC ABC

a
V S SH AB AC SH    

 
 

0.25 

6. 

 

Vì / /IH SB  nên  / /IH SAB . Do đó      , ,d I SAB d H SAB  

Từ H kẻ HM SK  tại M  HM SAB     ,d H SAB HM  

 
 

0.25 
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Câu Nội dung Điểm 

Ta có 
2 2 2 2

1 1 1 16

3HM HK SH a
  

3

4

a
HM  . Vậy    3

,
4

a
d I SAB  . 

 
0,25 

(1,0 điểm)  

K

C

A

DB I

M

M'
E

 

Gọi AI là phan giác trong của BAC  

Ta có :   AID ABC BAI   

              IAD CAD CAI   

Mà  BAI CAI , ABC CAD  nên 
 AID IAD  

  DAI  cân tại D  DE AI  

 
 

0,25 
 

 PT đường thẳng AI là : 5 0x y     
0,25 

Goị  M’ là điểm đối xứng của M qua AI   PT đường thẳng MM’ : 5 0x y    

Gọi 'K AI MM  K(0;5) M’(4;9) 

 
 

0,25 

 
7. 
 

VTCP của đường thẳng AB là  ' 3;5AM 


VTPT của đường thẳng AB là 

 5; 3n  


 

Vậy PT đường thẳng AB là:    5 1 3 4 0x y    5 3 7 0x y     

 
0,25 

(1,0 điểm).               

 
2

2

3 5 4(1)

4 2 1 1(2)

x xy x y y y

y x y x

      


     

.  Đk: 

2

2

0

4 2 0

1 0

xy x y y

y x

y

    


  
  


 

Ta có (1)   3 1 4( 1) 0x y x y y y        .  Đặt , 1u x y v y      

( 0, 0u v  ) 

Khi đó (1) trở thành : 2 23 4 0u uv v  
4 ( )

u v

u v vn


   

 

 
 

0.25 

Với u v  ta có 2 1x y  , thay vào (2) ta được : 24 2 3 1 2y y y y      

   24 2 3 2 1 1 1 0y y y y          

0.25 

 
2

2 2 2
0

1 14 2 3 2 1

y y

yy y y

 
 

    

 
2

2 1
2 0

1 14 2 3 2 1
y

yy y y

 
    
      

 

0.25 

8. 

2y  ( vì  
2

2 1
0 1

1 14 2 3 2 1
y

yy y y
    

    
) 

Với 2y   thì  5x  . Đối chiếu Đk ta được  nghiệm của hệ PT là  5;2  

0.25 

9.  (1,0 điểm) .  
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Câu Nội dung Điểm 
Vì a + b + c = 3 ta có 

3 ( ) ( )( )

bc bc bc

a bc a a b c bc a b a c
 

     

1 1

2

bc

a b a c

 
  

  
 

Vì theo BĐT Cô-Si: 
1 1 2

( )( )a b a c a b a c
 

   
, dấu đẳng thức xảy ra b = c 

 
 

0,25 
 

Tương tự 
1 1

23

ca ca

b a b cb ca

 
  

   
 và 

1 1

23

ab ab

c a c bc ab

 
  

   
 

 
0,25 

 

Suy ra P
3

2( ) 2( ) 2( ) 2 2

bc ca ab bc ab ca a b c

a b c a b c

    
    

  
, 

 
0,25 

 

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1. Vậy max P = 
3

2
 khi a = b = c = 1. 

0,25 
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THPT THPT TĂNG BẠT HỔ 
ĐỀ THI THỬ 03 

KỲ THI  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 
MÔN THI: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 

Câu 1: (1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 
2 1x

y
x


 . 

Câu 2: (1,0 điểm) Tìm các giá trị của tham số m để hàm số  
3

21 5
3

x
y m x mx      có 2 điểm cực trị. 

Câu 3:  a) (0,5iểm) Giải phương trình: 
12.3 2

log 1
3 2

x x

x x

 
 

 
. 

  b) (0,5iểm) Tìm môđun của số phức z , biết rằng 1z z   và 0z z  . 

Câu 4: (1,0 điểm) Tính tích phân sau: 
2

sin

0

sin 2 . .xI x e dx



   

Câu 5: (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng  1  và  2  lần lượt có 

phương trình 
2 1

2 1 3

x y z 
 


 và 

2

2

3 2

x t

y t

z t

  


  
  

. Tìm tọa độ giao điểm M  của  1  và  2 . Viết phương 

trình đường thẳng    đi qua M đồng thời vuông góc với cả hai đường thẳng  1  và  2 . 

Câu 6: (1,0 điểm)  a) Cho tan 2a   . Tính giá trị biểu thức 
3 3

2sin cos

sin 8cos

a a
P

a a





. 

b) (0,5iểm) Có hai hộp đựng bút. Hộp thứ nhất đựng 15 cây bút trắng, 9 cây bút đỏ 

và 10 cây bút xanh. Hộp thứ hai đựng 10 cây bút trắng, 7 cây bút đỏ và 6 cây bút xanh. Lấy ngẫu nhiên từ 

mỗi hộp một cây bút. Tính xác suất để 2 cây bút lấy ra có cùng một màu. 

Câu 7: (1,0 điểm) Cho khối chóp .S ABCD  có đáy ABCD  là hình chữ nhật, 2AB a , 3AD a , 

 SA ABCD , góc giữa AB  và SC  bằng 060 . Tính thể tích khối chóp .S ABCD  theo a  và tính góc tạo 

bởi mặt phẳng  SBD  với mặt đáy  ABCD . 

Câu 8: (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho ABC  có  1;4A ,  3; 1M    thuộc BC . 

Các điểm  4;0I ,  3;1J  lần lượt là tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp ABC . Tìm tọa độ các đỉnh 

,  B C . 

Câu 9: (1,0 điểm) Giải hệ phương trình trên  : 

     
 

22

2

224.3log 1 2
0,1

log 1 1

3 2016 1 3 log 1

3 3.2 9 3

y
x x y

x x y

y x x

y


 

  

     

   

 

Câu 10: Cho ba số thực dương , ,a b c  thỏa 2 2 2 1a b c   . Chứng minh rằng: 

    

2

2 2 2 2 2 2

3 3

2

a b c

b c c a a b

 
         

 

----------------------- Hết ----------------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:  …………………………………………..; Số báo danh:  ………………………. 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
Câu Ý Đáp án Điểm 

* Tập xác định:  \ 0D    

lim 2
x

y


 ; lim 2
x

y


 Đồ thị h.số có tiệm cận ngang là đường thẳng 2y   

0
lim
x

y


  ;  
0

lim
x

y


    ĐT h.số có tiệm cận đứng là đường thẳng 0x   

0,25 

* ,

2

1
0,y x D

x
     0,25 

* Bảng biến thiên: 

 
Hàm số đồng biến trên các khoảng:  ;0  và  0; ; H.số không có cực trị. 

0,25 

    
 

 

1 

 

* Đồ thị:  

 

Đồ thị có tâm đối xứng là  0;2I  

0,25 

* Tập xác định: D    0,25 

*  2' 2 1y x m x m    ;  2' 0 2 1 0y x m x m      , (1) 0,25 

* Hàm số có hai điểm cực trị   phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt 0,25 2  

*   
2 2 1

1 0
2

m m m      0,25 

* ĐK: 0x  . Phương trình tương đương
12.3 2

10 12.2 8.3
3 2

x x
x x

x x


  


 0,25 

a) 

* 
2 2

1
3 3

x

x
 

   
 

 0,25 

* z a bi z a bi     , với ,a b . Ta có 0 0z z a z bi       0,25 

3 

b) 
* 2 1 1

1
4 2

z z b z       0,25 

* 
2 2

sin sin

0 0

sin 2 . . 2sin . cos .x xI x e dx x e x dx

 

    0,25 4 

 

* Đặt 
1

0

sin 2 . tt x I t e dt     0,25 
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Câu Ý Đáp án Điểm 

* Đặt 
2 2

.t t

u t du dt

dv e dt v e

  
 

  
 0,25 

*    
1

11

0 0
0

2 . 2 2 2 2 2 2 2t t tI t e e dt e e e e         0,25 

*    2 2 ; 2 ;3 2M M t t t         0,25 

*    2

2 2 2 1 3 2
6 8;4; 9

2 1 3

t t t
M t M

      
          


 0,25 

*  
 

     
1 2

 8;4; 9
:

co VTCP , 1; 1; 1

qua M

u u
 

  
 

      

   0,25 
5  

*  
8 4 9

:
1 1 1

x y z  
  

 
 0,25 

* 
   2 2

3 3 3

2 tan 1 tan 1 tan2sin cos

sin 8cos tan 8

a a aa a
P

a a a

  
 

 
 0,25 

6  

* 
   4 1 4 1 4 25

8 8 16
P

   
 

 
 0,25 

* Gọi   là không gian mẫu 34.23 782    .  

   Gọi A  là biến cố: “Hai cây bút lấy ra từ mỗi hộp có cùng một màu” 
1 1 1 1 1 1

15 10 9 7 10 6
. . . 273A C C C C C C      

0,25 

 b 

*  
273

782

A
P A  


 0,25 

 

3a

2a

60

C

A D

B

S

H

 

0,25 

* 

0 2 2 31
. tan 60 2 3 12 9 3 3.2 .3 2 3

3
SD CD a SA a a a V a a a a          

0,25 

* Vẽ AH vuông góc BD  tại H  Góc giữa hai mặt phẳng  SBD  và  ABCD  là 

SHA  
0,25 

7 

 

* 
13

13

a
AH  ;    0tan 39 81

SA
SHA SHA

AH
     0,25 

8  

* Phương trình đường tròn (C) ngoại tiếp ABC : 

 
2 2 2 24 25 8 9 0x y x y x         

 

0,25 J

K

I

A

B C
M
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Câu Ý Đáp án Điểm 
* Phương trình AJ  và tìm tọa độ K 0,25 
* Viết phương trình BC qua M và vuông góc với IK. 0,25 
* B, C là giao điểm của BC và (C). 0,25 
* Hệ phương trình tương đương:  

   
 

 
 

2

2

log 1 2 2

1 1log 1 1 1

3 2016 log 1 1 log 1

3 2 3 1 23 2 3 1

x x y

y yx x y

x x y x x y

yy

  

    

              
      

 0,25 

* 
 2log 1

1 0

x x y

y

   
 

 
  hoặc   

 2log 1

1 1

x x y

y

   


 
 0,25 

* 
2 9 0

1

x x

y

   
 


 hoặc  

2 99 0

2

x x

y

   



 0,25 

9  

* Kết luận nghiệm của hệ. 0,25 

* 
2

3
3

1 2

a
a

a
 


 0,25 

*  2 2 2

3 3
3

1 1 1 2

a b c
a b c

a b c
     

  
 0,25 

* 2 2 2 1a b c a b c       0,25 

10  

* Suy ra điều cần chứng minh. 0,25 
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THPT THPT NGÔ MÂY 
ĐỀ THI THỬ 04 

KỲ THI  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 
MÔN THI: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 

Câu 1.(1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 
2

1

x
y

x





 

Câu 2. (1,0 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 4 21
2

4
y x x   tại điểm có hoành độ 

bằng 1. 

Câu 3.(1,0 điểm)  a) Cho số phức 3 2z i  . Tìm mô đun của số phức 3w z z  .  

b) Giải phương trình: 2 13 4.3 1 0x x     

Câu 4.(1,0 điểm) Tính tích phân   
2

1

2 lnI x x x dx  

Câu 5.(1,0 điểm) Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng      : 3 2 13 0P x y z  và điểm  2;1;3A  . 

Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua A và vuông góc với mặt phẳng (P). Tìm toạ độ điểm H là hình 

chiếu vuông góc của điểm A trên mặt phẳng (P). 

Câu 6.(1,0 điểm)  

a) Giải phương trình: cos3 .cos 1x x  

b) Một đội ứng phó với tình hình khô hạn của một tỉnh, có 30 thanh niên tình nguyện đến từ ba 

huyện trong đó có 12 người huyện A, 10 người huyện B và 8 người huyện C. Chọn ngẫu nhiên 2 người 

để kiểm tra công tác chuẩn bị. Tính xác suất để hai người được chọn thuộc hai huyện khác nhau. 

Câu 7.(1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I với 2 3AB a , 

2BC a . Hình chiếu vuông góc của S trên mặt phẳng (ABCD) trùng với trung điểm H của đoạn DI. Góc 

hợp bởi SB với mặt đáy bằng 060 . Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm  D 

đến mặt phẳng (SBC). 

Câu 8.(1,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có đường phân giác trong góc ABC  đi 

qua trung điểm M của cạnh AD, đường thẳng BM có phương trình 2 0x y   , điểm D nằm trên đường 

thẳng    có phương trình 9 0x y   . Tìm toạ độ các đỉnh của hình chữ nhật ABCD biết đỉnh B có 

hoành độ âm và điểm  1;2E  nằm trên cạnh AB. 

Câu 9.(1,0 điểm)  Giải hệ phương trình: 
   

 
 

      


     



3 2 3

3

2 4 3 1 2 2 3 2 1
,

2 14 3 2 1 2

x x x x y y
x y

x x y
 

Câu 10.(1,0 điểm) Cho các số thực x, y thỏa điều kiện  
3

4 2x y xy   . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu 

thức      
2 22 23 2 3 4 1P x y x y xy xy       . 

----------------------- Hết ----------------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:  …………………………………………..; Số báo danh:  ………………………. 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

a) (1,0đ) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
2

1

x
y

x





 (1) 

TXĐ:  1D    

 
2

3
' 0, 1

1
y x

x
    


 

0,25 

Hàm số đồng biến trên       ; 1 1;vaø  

Hàm số không có cực trị  

2
lim 1 : 1

1x

x
TCN y

x


  


;  

 1

2
lim

1x

x

x
 


 


 và 

 1

2
lim

1x

x

x
 


 


: 1TCÑ x    

0,25 

BBT 
x -                                          -1                                           +  
y’                     +                   + 
y                                        +  

 
1 

1 
 
-   

0,25 
1 

(1,0đ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 4 21
2

4
y x x   tại điểm có 

hoành độ bằng 1. 

Ta có 0 0

7
1

4
x y      

 
 
 

0,25 

     3' 4 ' 1 3y x x y  0,25 

     
7

: 3 1
4

pttt y x  0,25 

2 
(1,0đ) 

   
5

3
4

y x  0,25 

a) Giải phương trình:    cos3 .cos 1 cos 4 cos2 2x x x x  

                               2

cos 2 1

2cos 2 cos 2 3 0 3
cos 2 (pt )

2

x

x x
x vn


    
  


  
0,25 

3 
(1,0đ) 

                                            2 2x k k     

                                             x k k     0,25 

8

6

4

2

2

4

6

8

15 10 5 5 10 15

s y( ) = 1

q x( ) = 1

f x( ) = 
x  2

x + 1
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CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

Vậy pt có nghiệm  x k k    

b) Giải phương trình: 2 1 23 4.3 1 0 3.3 4.3 1 0x x x x         

Đặt 3 , 0xt t    

Ta được 

 

 
2

1

3 4 1 0 1

3

t

t t
t


   
 


nhaän

nhaän
  

 
 
 

0,25 

1 3 1 0xt x        

1 1
3 1

3 3
xt x        

Vậy pt có nghiệm 1, 0x x     

0,25 

Tính tích phân       
2 2 2

2

1 1 1

2 ln 2 lnI x x x dx xdx x xdx  

Tính   
2

2
2

1 1
1

2 3I xdx x  

0,25 

Tính  
2

2

2

1

lnI x xdx  

Đặt 


  

 
  



2 3

1
ln

3

du dx
u x x

dv x dx x
v

 

   
2 23

2

2

11

1
ln

3 3

x
I x x dx  

 
 
 
 
 
 

 
0,25 

            

2 2
3 3

1 1

8 7
ln ln 2

3 9 3 9

x x
x  0,25 

4 
(1,0đ) 

Vậy 1 2

8 7 8 20
3 ln 2 ln 2

3 9 3 9
I I I        0,25 

Trong kg Oxyz, cho điểm  2;1;3A   và mp      : 3 2 13 0P x y z  

* Viết pt đường thẳng (d) qua A và vuông góc với (P). 

(d) có VTCP  1; 3;2d Pa n  
 

 

 
 

0,25 

 
2

: 1 3

3 2

x t

ptts d y t

z t

  


  
  

 0,25 

*Tìm tọa độ H là hình chiếu vuông góc của điểm A trên mp(P). 

Gọi H là hình chiếu của A trên mp(P)    H d P    

 2 ;1 3 ;3 2H d H t t t        

Và      2 3 1 3 2 3 2 13 0H P t t t           

                   1t    

 
 
 

0,25 

5 
(1,0đ) 

                3;4;1H   0,25 

a) Cho số phức 3 2z i  . Tìm mô đun của số phức 3w z z  . 

Ta có    3 3 3 2 3 2 6 8w z z i i i         
0,25 

                 36 64 10w      0,25 

6 
(1,0đ)                      

b) Số phần tử không gian mẫu   2
30 435n C     

0,25 
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CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

Gọi A là biến có cần tìm xác suất   1 1 1 1 1 1
12 10 12 8 10 8. . . 296n A C C C C C C       

 

                                
 
 

296

435

n A
P A

n
  


  0,25 

 24 3
ABCD

S a  

 0tan 60SH HB  

Với 2 23 3
12 4 3

4 4
HB BD a a a     

3 3SH a   
 
 
 
 
 
 

0,25 

  2 31 1
. 4 3.3 3 12

3 3ABCD
V S SH a a a  (đvtt) 0,25 

Ta có  
 

     
  


 




4
, ,4 3

3

DH SBC B

d D SBC d H SBC
DB HB

 

Kẻ  HE BC E BC   và   HK SE K SE  

   
4

,
3

d D SBC HK  

0,25 

7 
(1,0đ) 

 

    
2 2 2 2

1 1 1 5 3 15

527

a
HK

HK SH HE a
 

   
4 15

,
5

a
d D SBC  

0,25 

Kẻ đường thẳng đi qua E và vuông góc  
với BM tại H và cắt BC tại F. 
 H là trung điểm của EF 
pt EF: 1 0x y    

Toạ độ điểm H là nghiệm hpt 

1
2 0 1 32 ;

2 21 0 3

2

x
x y

H
x y

y


      

     
      



 

Vì H là trung điểm EF nên  0;1F  

 

0,25 

B BM  nên gọi  ; 2 , 0B b b b   1 ;BE b b    


,  ; 1;BF b b   


 

Ta có 
 2

0
. 0 0

1

b loaïi
BE BF b b

b

 
     

 

 
 1;1B   

0,25 

8 
(1,0đ) 

Đường thẳng AB có VTCP    0; 1 1;0
AB

EB VTPT n   
 

 

pt AB:    1 1 0 1 0 1 0x x x        

A AB  nên gọi  1; , 1A a a   và D  nên gọi  ;9D d d  
0,25 

A 

B C 

D 
M 

E 

F 

H 

A B 

C D 

I 
H 

S 

600 
E 

K 

2 3a  

2a 

TQN
Text Box
935




 - 21 - 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

1 9
;

2 2

d a d
M

    
  

 
 

Mặt khác 
1 9

2 0
2 2

d a d
M BM

   
     2 6 0a d     (1) 

Ta có  0;1AB a 


,  1;9AD d a d   


 

Mà   . 0 1 9 0 9 0AB AD a a d a d         
 

 (2) (vì 1a  ) 

Từ (1), (2) ta có hpt 
 
 

4 1;42 6 0

9 0 5 5;4

a Aa d

a d d D

       
 

      

 

Do  5;1AB DC C 
 

 

Vậy        1;4 , 1;1 , 5;1 , 5;4A B C D   

0,25 

ĐK  
  






2

*3

2

x

y
  

Ta thấy x = 0 không phải là nghiệm của hệ pt nên ta chia hai của (1) cho 3x  , ta 

được    2 3

4 3 1
1 2 2 2 3 2y y

x x x
         

               
3

1 1
1 1 3 2 3 2 3 2y y y

x x

   
           

   
  (3) 

 
 
 

0,25 

Xét hàm số    3 / 23 1 0,f t t t f t t t         

 f t  luôn đồng biến trên R. 

Do đó, từ (3) 
1

1 3 2y
x

      (4) 

0,25 

Thay (4) vào (2) ta được 3 32 15 1 2 3 2 15 0x x x x             

                                     
 

2
3 3

1 1
7 0

2 3 4 2 15 15
x

x x x

 
          
 

  

 

0,25 

9 
(1,0đ) 

111
7

98
x y     

Vậy hệ pt có nghiệm 
111

7;
98

 
 
 

   
0,25 

Với mọi số thực x, y ta có: 

       
2 3 2 3

4 4 2x y xy x y x y x y xy           

   
3 2

2 0 1x y x y x y          

Ta có        
2 2

2 2 2 2 2 23 3
2 2 3 4 1

2 2
P x y x y x y xy xy xy           

                  
2

2 2 4 4 2 23 3
2 1

2 2
x y x y x y        

0,25 
10 

(1,0đ) 

Vì 
 

2
2 2

4 4

2

x y
x y


  nên       

2 2
2 2 2 2 2 23 3

2 1
2 4

P x y x y x y        

                                                
2

2 2 2 29
2 1

4
P x y x y      

0,25 
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Đặt  2 2 1
, 1

2
t x y t do x y     29

2 1
4

P t t     

Xét hàm số   29 1
2 1

4 2
f t t t t

 
    

 
 

  9 1
' 2 0,

2 2
f t t t        f t luôn đồng biến trên 

1
;

2

 


 
 

 
1

;
2

1 9
min

2 16
f t f

 


 

 
   

 
 

0,25 

Vậy 
min

9 1

16 2
P khi x y    0,25 
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THPT NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU 
ĐỀ THI THỬ 05 

KỲ THI  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 
MÔN THI: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 

 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 
2 1

3

x
y

x





 

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm GTLN- GTNN của hàm số   24y x x . 

Câu 3 (1,0 điểm). a) Giải phương trình: 2
3 1

3

log ( ) log ( 4) 1x x x    . 

                  b) Cho số phức z thỏa mãn 3 8 4z z i   . Tìm mô đun của số phức 10z   . 

Câu 4 (1,0 điểm)  Tính tích phân sau 
2

0

(2 sin 2 )I x x dx



  . 

Câu 5: (1,0đ) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(–2 ; 3 ; 1) và đường thẳng 
x 3 y 2 z 1

d :
2 1 2

  
 


. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với đường thẳng d. Tìm 

tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng 3. 
 
Câu 6 (1,0 điểm)   

     a) Cho góc  thoả mãn 
3

2
2


    và 

4
cos

5
  . Tính giá trị biểu thức 

tan 1

2 cos2
A









.  

    b) Cho đa giác đều 12 đỉnh, trong đó có 7 đỉnh tô màu đỏ và 5 đỉnh tô màu xanh. Chọn ngẫu nhiên một 
tam giác có các đỉnh là 3 trong 12 đỉnh của đa giác. Tính xác suất để tam giác được chọn có 3 đỉnh cùng 
màu. 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a, 
3

2

a
SD  . Hình chiếu vuông 

góc H của đỉnh S lên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của đoạn AB . Gọi K  là trung điểm của đoạn AD . 

Tính theo a thể tích khối chóp .S ABCD  và khoảng cách giữa hai đường thẳng HK và SD . 

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A nội tiếp đường 

tròn (T) có phương trình: 2 2 6 2 5 0x y x y .      Gọi H là hình chiếu của A trên BC. Đường tròn 

đường kính AH cắt AB, AC lần lượt tại M, N. Tìm tọa độ điểm A và viết phương trình cạnh BC, biết 

đường thẳng MN có phương trình: 20 10 9 0x y    và điểm H có hoành độ nhỏ hơn tung độ. 

Câu 9 (1,0 điểm)  Giải hệ phương trình  
2

2

x 3y 2 xy y x y 0

3 8 x 4 y 1 x 14y 12

       

      

  (x, y  R). 

Câu 10 (1,0 điểm)  Cho a, b, c là các số thực dương thoả mãn a+b+c=3. Tìm giá trị lớn nhất của biểu 

thức 
   

3
2

3 1 1 1

abc
P

ab bc ca a b c
 

     
 

 

----------------------- Hết ----------------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:  …………………………………………..; Số báo danh:  ………………………. 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
Câu Đáp án Điểm 

♥   Tập xác định:  \ 3 D  

♥   Sự biến thiên: 

      ￚ Chiều biến thiên: 
 

2

5
'

3
y

x





; ' 0,y x D   . 

          Hàm số nghịch biến trên từng khoảng  ;3  và  3; . 

0,25 

   ￚ  Giới hạn và tiệm cận:  

           lim lim 2
x x

y y
 

                     tiệm cận ngang: 2y   

           
3 3

lim ;  lim
x x

y y
  
        tiệm cận đứng: 3x   

0,25 

      ￚ Bảng biến thiên:  

x                                          3                                                             
'y                                                                         

y    2                                                                                                                                 
   
                                                                               2    

0,25 

1 
(1đ) 

♥   Đồ thị: 
+ Giao điểm với các trục: 

    
1 1

: 0 : 0;
3 3

Oy x y
 

    
 

   và 
1 1

: 0 2 1 0 : ;0
2 2

Oy y x x
 

       
 

  

    Đồ thị cắt các trục tọa độ tại 
1 1

0; , ;0
3 2

   
   
   

.  

+ Tính đối xứng:  

    Đồ thị nhận giao điểm  3;2I  của hai tiệm cận làm tâm đối xứng. 

 

0,25 

Tập xác định D=   2;2 ,     
 2

1
4

x
f x

x
 

0.25 

 
 

           
  

2

2 22

0
0 1 0 4 2

44

xx
f x x x x

x xx
 0.25 

Ta có:      2 2 2; 2 2 ; 2 2f f f     ,  3 7f  0.25 

 
 
 
 
 
2 

(1đ) 

Vậy :   / 2;2
Maxy 2 2


  khi 2x    ;  / 2;2

Miny 2


   khi 2x    0.25 

3a 
(0.5đ) 

a) Giải phương trình    2

3 1

3

log log 4 1x x x    .  
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Điều kiện: 
1

4 0

x

x

 

  

  

       
     

2 2

3 3 3 3 3

2 2

3 3

log log 4 1 log log 4 log 3

log log 3 4 3 4

x x x x x x

x x x x x x

        

        
 

 

0,25 

2
2

4 12 0
6

x
x x

x

  
     


 (thoả mãn) 

Vậy phương trình có hai nghiệm 2; 6x x   . 

0,25 

3b 

Số phức z thỏa mãn 3 8 4z z i   . Tìm mô đun của số phức 10z   . 

* Gọi ( , )z a bi a b    là số phức đã cho, khi đó 3 3( )z a bi z a bi      

* Từ giả thiết ta có hệ 
4 8 2

2 4 2

a a

b b

  
 

    
2 2z i    

* Số phức 10 2 2 10 8 2z i i          có mô đun là 2 2( 8) 2 2 17      

 

Tính tích phân sau 
2

0

(2 sin 2 )I x x dx



  . 

 

Ta có: 
22 2 2 2

2 2

0
0 0 0 0

2 sin 2 sin 2 sin 2
4

I xdx x xdx x x xdx x xdx

   

 
          0,5 

Tính 
2

0

sin 2J x xdx



    Đặt 1
sin 2 cos2

2

du dx
u x

dv xdx v x


 

 
   

 

22 2

0 00

1 1 1
cos2 cos2 sin 2

2 2 4 4 4
J x x xdx x

 

 
        

0,25 

   
    
 
 
 
     4 
  (1đ) 

  Vậy 
2

4
I

 
  

 
0,25 

     

  5. 

(1đ) 

Ta có. Vtcp của đường thẳng d: )1;3;2(du  

Vì )1;3;2()( )()(  dP unPd . Phương trình mặt phẳng  (P): 2x +3y+z=0 . 

Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) là. 
13

12

194

194
))/(( 




PAd  

0.25 
 
 0.25 

 
0.5 

a) Cho góc  thoả mãn 
3

2
2


    và 

4
cos

5
  . Tính giá trị b/t: 

tan 1

2 cos2
A









.  

Ta có: 

2

2 2 4 9 3
sin α = 1- cos α = 1- sinα

5 25 5

 
    

 
 

           Vì 
3

2
2


    nên 

3
sin

5
    

0,25 

    
 
 
   6a. 
(0.5đ) 

sin 3
tan

cos 4





     và 2 32 7

cos2 2cos 1 1
25 25

       

Vậy 

3
1 1754A =

7 1722 -
25

 
   

0,25 

 
 

Số phần tử của không gian mẫu là: 3
12| | 220C    0,25 

TQN
Text Box
940



 - 26 - 

6b 
(0.5đ) 

 Gọi A là biến cố chọn được tam giác có 3 đỉnh cùng màu. Số kết quả thuận lợi cho A 

là: 3 3
A 7 5| | 45C C    . Xác suất biến cố A là  A| | 9

P(A)
| | 44


 


. 0,25 

 
 
 
 
 
7 

(1đ) 

Cho hình chóp .S ABCD  có đáy là hình vuông cạnh a, 
3

2

a
SD  . Hình chiếu vuông 

góc H của đỉnh S lên mặt phẳng (ABCD) là trung điểm của đoạn AB . Gọi K  là trung 

điểm của đoạn AD . Tính theo a thể tích khối chóp .S ABCD  và khoảng cách giữa hai 

đường thẳng HK và SD . 

 
Từ giả thiết ta có SH  là đường cao của hình chóp S.ABCD và  

2 2 2 2 2 2 2 23
( ) ( ) ( )

2 2

a a
SH SD HD SD AH AD a a          

0,25 

Tìm tọa độ điểm A và viết phương trình cạnh BC. 

 
A

B C
H

M

N

I

E

 
 

0.25 

  phương trình đường thẳng IA là: 2 5 0x y     

Giả sử 5 2A( a;a) IA.    

Mà 2 2 2 0
5 2 6 5 2 2 5 0 5 10 0

2

a
A (T) ( a) a ( a) a a a

a

 
             


  

Với 2 1 2a A( ; )   (thỏa mãn vì A, I khác phía MN) 

Với 0 5 0a A( ; )   (loại vì A, I cùng phía MN) 

0.25 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     8 
 (1đ) 

Gọi E là tâm đường tròn đường kính AH
9

2
10

E MN E t; t
 

    
 

  

Do E là trung điểm AH
38

2 1 4
10

H t ; t
 

   
 

  

0.25 

E 

O 

K 

H 

B 

A D 

C 

S 

F 

(T) có tâm (3;1),I  bán kính 5.R    

Do  AIA IC IAC IC    (1) 
Đường tròn đường kính AH cắt BC tại 
M //MH AB MH AC   (cùng vuông 

góc AB)  AMHB IC   (2) 

Ta có:  ANM AHM (chắn cung AM)  
(3) 
Từ (1), (2), (3) : Suy ra: AI vuông góc MN 
     A 90IAC ANM IC AHM MHB AHM     
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58 48
2 2 4 2 4 4

10 10
AH t ; t , IH t ; t

   
         

   

 
 

Vì 2 272
0 2

8
0

96
0

255
tAH HI AH.IH t    

  
  

                                

8 11 13

5 5 5

28 31 17

25 25 25

t H ; (thoûa maõn)

t H ; (loaïi)

  
   

 
  
   

  

 

Với 
8 11 13

5 5 5
t H ;

 
   

 
 (thỏa mãn) Tacó:

6 3

5 5
AH ;

 
  
 


 

BC nhận 2 1n ( ; )


 làVTPT phương trình BC là: 2 7 0x y    0.25 

9 
(I)  

2

x y (x y)(y 1) 2(y 1) 0 (1)

3 8 x 4 y 1 x 14y 12 (2)

       


     

 

Điều kiện: x  8, y  – 1, (x – y)(y + 1)  0 (*) 
Nếu (x ; y) là nghiệm của hệ (I) thì y > – 1. Suy ra x – y  0.  

0.25 

 
Do đó:  

x y x y x y x y
(1) 2 0 1 1 x 2y 1

y 1 y 1 y 1 y 1

   
          

   
 0.25 

 Thay x = 2y + 1 vào (2) ta được: 
2 23 7 2y 4 y 1 (2y 1) 14y 12 4 y 1 3 7 2y 4y 10y 11 0              

24( y 1 2) 3( 7 2y 1) 4y 10y 6 0           

2 3
(y 3) 2y 1 0

y 1 2 7 2y 1

 
           

  (3) 

0.25 

 
 Vì 

7
1 y

2
    nên 

2 2 2

y 1 2 3 2 2


  
, 

3 3

47 2y 1


 
, 2y + 1 > –1  

2 3
2y 1 0

y 1 2 7 2y 1
    

   
. Do đó: (3) y 3 0 y 3       

 x = 7 (thỏa (*)). Vậy hệ phương trình đã cho có một nghiệm (x ; y) = (7 ; 3). 

0.25 

10 Áp dụng Bất đẳng thức    
2

3 , , ,x y z xy yz zx x y z        ta có: 

   
2

3 9abc 0ab bc ca abc a b c       3ab bc ca abc     

Ta có:      
3

31 1 1 1 , , , 0.a b c abc a b c        Thật vậy: 

       1 1 1 1a b c a b c ab bc ca abc             

                                                      
323 331 3 3 abc 1abc abc abc      

0,25 

 

 
Khi đó 

 
 

3

3

2
       1

13 1

abc
P Q

abcabc
  


 

Đặt 6 abc t . Vì , , 0a b c   nên 

3

0 1
3

a b c
abc

  
   

 
 

0,25 

 Xét hàm số 0,25 
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 
 

2

23

2
,    t 0;1

13 1

t
Q

tt
  


 

  
   

 
5

2 23 2

2 1 1
' 0,    t 0;1

1 1

t t t
Q t

t t

 
    

 
 

Do hàm số đồng biến trên  0;1  nên      
5

1    2
6

Q Q t Q    

Từ (1) và (2) suy ra 
5

6
P   

 
Vậy 

5
max

6
P  , đạt được khi và chỉ khi: 1a b c   . 0,25 
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THPT QUY NHƠN 
ĐỀ THI THỬ 06 

KỲ THI  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 
MÔN THI: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số 4 22 3y x x    

Câu 2 (1,0 điểm).Cho hàm số 4 2 5y x mx m    có đồ thị là (Cm), m là tham số. Xác định m để đồ thị 

(Cm) của hàm số đã cho có ba điểm cực trị. 

Câu 3 (1,0 điểm) 

a) Giải bất phương trình 9 8.3 9 0x x    

b) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (1 ) 1 3 0i z i    . Tìm phần ảo của số phức 1w zi z    

Câu 4 (1,0 điểm) Tính tích phân 
3

1 1

x
I dx

x



  

Câu 5 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: 
1 2

1 2 3

x y z 
   và mặt 

phẳng (P): 2 2 3 0x y z    . Viết phương trình mặt phẳng đi qua góc tọa độ O và vuông góc với (d). 

Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho khoảng cách từ M đến (P) bằng 2. 

Câu 6 (1,0 điểm) 

a) Cho góc lượng giác   , biết tan = 2. Tính giá trị biểu thức 
2

cos 2 3

sin
P






  

b) Một nhóm gồm 6 học sinh có tên khác nhau đi xem phim Hậu Duệ Mặt Trời, trong đó có hai học sinh 

tên là Minh và Lan. Xếp ngẫu nhiên nhóm học sinh đó vào 1 dãy ghế hàng ngang. Tính xác suất sao cho 

hai học sinh Minh và Lan ngồi cạnh nhau. 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với đáy lớn là AD; các đường 

thẳng SA, AC và CD đôi một vuông góc với nhau; SA = AC = CD = 2a và AD = 2BC. Tính thể tích 

của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD. 

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy , cho tam giác ABC vuông cân tại A . Gọi G là 

trọng tâm tam giác ABC . Điểm D thuộc tia đối của tia AC sao cho GD = GC . Biết điểm G thuộc đường 

thẳng d : 2x + 3y - 13 = 0 và tam giác BDG nội tiếp đường tròn (C): 2 2 2 12 27 0x y x y     . Tìm toạ 

độ điểm B và viết phương trình đường thẳng BC , biết điểm B có hoành độ âm và toạ độ điểm G là số 

nguyên. 

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ: 
2 2

2

(2 1) 1 (9 2)(y 1) 3 2 3

(8 10)(2 1) (5 1)( 10 1 24)

y x x y x y

x y x x y x

         


        

 

Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực không âm a,b,c thõa mãn a+b+c =1.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu 

thức 2 2 2 2 2 2 2 2 23( ) 3( ) 2M a b b c c a ab bc ca a b c           

 

----------------------- Hết ----------------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:  …………………………………………..; Số báo danh:  ………………………. 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
Câu Đáp án Điểm 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) hàm số 4 22 3y x x    

TXĐ:   
Giới hạn: lim , lim

x x

y y
 

     0,25 

Sự biến thiên: / 34 4 ,y x x x      
/ 0 3

0
1 4

x y
y

x y

   
          

Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng ( 1;0)  và (1; ) , hàm số nghịch biến trên 

mỗi khoảng ( ; 1)   và (0;1)  

0,25 

 Bảng biến thiên 
x               -1                   0                   1            

y’            -       0         +          0        -         0     +   
 

y     1   
 
 -4 -4  

0,25 
1 

(1,0 
điểm) 

 
 
 
 
 
 

0,25 

Cho hàm số 4 2 5y x mx m    có đồ thị là (Cm), m là tham số. Xác định m để đồ thị 

(Cm) của hàm số đã cho có ba điểm cực trị. 
/ 34 2y x mx   

/ 3 2
2

0

4 2 0 2 (2 ) 0

2

x

y x mx x x m m
x


        


 
0,5 

2 
(1,0 

điểm) 

Để (Cm) có 3 cực trị thì 0 0
2

m
m


    

Vậy m < 0  

0,5 
 

 

a) Giải bất phương trình 9 8.3 9 0x x    

b) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (1 ) 1 3 0i z i    . Tìm phần ảo của số 

phức 1w zi z    

3a/ Đặt t 3x  

Phương trình trở thành:  2 8 t 9 0t   
1( )

9( )

t l

t n

 
  

 
0,25 

 
3 

(1.0 
điểm) 

9 3 9 2xt x      
Vậy phương trình có một nghiệm x= 2. 
 

0.25 

3b/ 

 
1 3

(1 ) 1 3 0 2
1

i
i z i z i

i


       

  
0.25 

 

1 1 (2 ) 2 2w zi z i i i i            0.25 
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Câu Đáp án Điểm 
Phần thực: 2 ; phần ảo -1

 
3

1 1

x
I dx

x



  

Đặt  t = 21 1 2x t x tdt dx        0,25 

Đổi cận: 
23

1 2

tx

x t

 
 

  
 

2
2

2

2( 1)I t dt    

0,25 

3 2

2

2
( 2 )
3

I t t    0,25 

4 
(1,0 

điểm) 

4 2 2

3
I


   0,25 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d: 
1 2

1 2 3

x y z 
   và mặt 

phẳng (P): 2 2 3 0x y z    . Viết phương trình mặt phẳng đi qua góc tọa độ O và 

vuông góc với (d). Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho khoảng cách từ M đến (P) 
bằng 2. 

Mphẳng (Q) đi qua góc tọa độ O(0;0;0) và vuông góc với (d) nên có 

VTPT
(1;2;3)Q dn u 

 

 
0,25 

Vậy phương trình mặt phẳng (Q) là: x + 2y + 3z = 0 0,25 

Chuyển (d) về dạng tham số 1 2 ( ; 1 2 ; 2 3 ) ( )

2 3

x t

y t M t t t d

z t




        
   

  0,25 

5 
(1,0 

điểm) 

Ta có: 
2 2 2

2( 1 2 ) 2(2 3 ) 3 3
( ; ) 2

31 2 ( 2)

3 6 9 ( 9; 19; 25)

3 6 3 (3;5;11)

t t t t
d M P

t t M

t t M

       
  

  

         
          

 0,25 

a) Cho góc lượng giác   , biết tan = 2. Tính giá trị biểu thức 
2

cos 2 3

sin
P






  

 
2

2 2

cos 2 3 2cos 4

sin 1 cos
P

 

 

 
 


 0,25 

2 1 9
tan 2 cos

5 2
P 


      0,25 

b) Một nhóm gồm 6 học sinh có tên khác nhau đi xem phim Hậu Duệ Mặt Trời, trong 
đó có hai học sinh tên là Minh và Lan. Xếp ngẫu nhiên nhóm học sinh đó vào 1 dãy 
ghế hàng ngang. Tính xác suất sao cho hai học sinh Minh và Lan ngồi cạnh nhau. 
Mỗi cách xếp ngẫu nhiên 6 học sinh vào một dãy ghế hàng ngang là một hoán vị 
của 6 phần tử ( ) 6! 720n     0,25 

6 
(1,0 

điểm) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gọi A là biến cố “Minh và Lan ngồi cạnh nhau” 

 

(A) 5!2! 240

240 1
( )

720 3

n

P A

  

    

0,25 

 
 
 
7 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với đáy lớn là 
AD; các đường thẳng SA, AC và CD đôi một vuông góc với nhau; SA = AC = CD = 

2a và AD = 2BC. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường 
thẳng SB và CD. 
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Câu Đáp án Điểm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta có: ; (ABCD)SA AC SA CD SA     

ACD vuông cân tại C 2AD A BC A     
Gọi I là trung điểm AD , / / ;AI BC AI BC CI AD ABCI    là hình 

vuông AB AD   

0,25 

Do đó: 
2( ) 3

2 2
ABCD

AD BC AB a
S


   

Vậy 
2 31 3 2

2
3 2 2

SABCD

a a
V a   

0,25 

Ta có: / / / /( ) (SB;CD) ( , ( )) ( , ( ))CD BI CD SBI d d CD SBI d C SBI     

Gọi 
10

; ( ) ( , ( ))
5

a
H AC BI AK SH AK SBI d A SBI AK         

0,25 
 

(1,0 
điểm) 

 

Vì H là trung điểm AC nên 
10

( ; ( )) ( , ( ))
5

a
d C SBI d A SBI AK    

Vậy
10

( , )
5

a
d CD SB   

0,25 

Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ Oxy , cho tam giác ABC vuông cân tại A . Gọi G 
là trọng tâm tam giác ABC . Điểm D thuộc tia đối của tia AC sao cho GD = GC . Biết 
điểm G thuộc đường thẳng d : 2x + 3y - 13 = 0 và tam giác BDG nội tiếp đường tròn 

(C): 2 2 2 12 27 0x y x y     . Tìm toạ độ điểm B và viết phương trình đường 

thẳng BC , biết điểm B có hoành độ âm và toạ độ điểm G là số nguyên. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 8 
(1,0 

điểm) 

Lý luận được 10;BG GD IG IG BD     

Vì 

13 2
( ) ( ; )

3

(2;3)

m
G d G m

G


 



 

Phương trình đường thẳng BD đi qua I và vuông gốc IG là: x-3y+17=0 
B,D là giao điểm của BD và (C) nên B(-2;5) 

0,25 

 
Lý luận suy ra  3

10
CosGBM   

Gọi (a;b)n 


 là VTPT của BC 

0,25 
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Câu Đáp án Điểm 

  
. 0

cos(BG;BC) cos ;
7 0

BG

BG

BG

n n a b
n n

a bn n

 
      

 
 

   

Vậy phương trình BC là: 
3 0

7 33 0

x y

x y

  
   

 

Vì D và G cùng nằm về một phía đối với đường thẳng BC nên phương trình BC 
thỏa mãn là: x + y – 3 = 0 và B(-2;5) 

2 2

2

(2 1) 1 (9 2)(y 1) 3 2 3

(8 10)(2 1) (5 1)( 10 1 24)

y x x y x y

x y x x y x

         


        

 

Điều kiện: 1x   

 

 

2 2

22
2

2

2

2

(1) (2 1)( 1 ) ( 2 ( 2)( 1)) 1 0

2 ( 1 )1
(2 1) ( 1) 0

1 2 ( 2)( 1)

22 1
( 1 ) 1 0(*)

1 2 ( 2)( 1)

y x y x x y y x

x x yx y
y y x

x y x x y

xy
x y

x y x x y

            

   
       

     

 
      
       

 
0,25 

2(5 1)( 10 1 24)
(2) 2 1 0 2 1

8 10

x y x
y x y x

x

    
       


 

2(*) 1 0 1x y y x         

0,25 

thay vào (2) ta được: 

     
2 3

2 1 2 1 5 1 (5 1)x x x x          

Xét hàm f(t) = t3 + t luôn đồng biến  

 

0,25 

9 
(1,0 

điểm) 

  110 20 19
2 1 (5 1) x

9
x x


        

Vậy nghiệm của hệ phương trình là (
110 20 19

9


;

119 20 19

9


) 

0,25 

Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực không âm a,b,c thõa mãn a+b+c =1.Tìm giá trị nhỏ 

nhất của biểu thức 2 2 2 2 2 2 2 2 23( ) 3( ) 2M a b b c c a ab bc ca a b c          

10 
(1,0 

điểm) 

Đặt t=ab+bc+ca ( 0t   ),ta có 
a2+b2+c2  ab+bc+ca 
=>1=(a+b+c)2= a2+b2+c2+2(ab+bc+ca) 3(ab+bc+ca)=3t 

=> a2+b2+c2=1-2t với 
1

3
t    

Theo bất đẳng thức Cô-si 
T2=(ab+bc+ca)2  3(a2b2+b2c2+c2a2) 

Do đó M  t2+3t+2 1 2t  

0,25 
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Câu Đáp án Điểm 

Xét hàm số f(t)= t2+3t+2 1 2t  trên tập 
1

0;
3

D
 

   
 , 

f’(t)=
2

2 3
1 2

t
t

 


  

f’’(t)=
3

2
2 0

(1 2 )
t D

t
   


   

=>f’(t) nghịch biến trên D 

=>f’(t)  f’(1/3)=
11

2 3
3
  => f(t)đồng biến trên D 

=>f(t)  f(0)=2   

0,5 

Vậy minM =2 đạt được khi t=0,tức là với a,b,c không âm thõa mãn 

1

0

a b c

ab bc ca

ab bc ca

  


 
   

  

< =>a,b,c là một trong các bộ số (0;0;1),(0;1;0),(1;0;0) 

0,25 
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THPT NGUYỄN HỮU QUANG 
ĐỀ THI THỬ 07 

KỲ THI  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 
MÔN THI: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 

 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 
1

1

x
y

x





 

Câu 2 (1,0 điểm). Xác định m để đường thẳng d: 2y x m   cắt đồ thị hàm số 
1

1

x
y

x





 (C) tại hai điểm 

phân biệt A, B sao cho tiếp tuyến của (C) tại A, B song song với nhau. 

Câu 3 (1,0 điểm).  

a) Tìm phần thực, phần ảo của số phức z biết: (1 ) 8 3z i z i


     

b) Giải phương trình 2 13 4.3 1 0.x x     

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân: 


2

1 11 x

xdx
 

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( ) : 2 2 1 0P x y z     và đường 

thẳng d: 

1 3

2

1

x t

y t

z t

 


 
  

. Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng d sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) 

bằng 3. 

Câu 6. (1,0 điểm). 

a) Giải phương trình  cos 2 cos 3 sin 2 sinx x x x    

b) Một đội văn nghệ có 15 người gồm 10 nam và 5 nữ. Tính xác suất để chọn ra nhóm đồng ca gồm 

8 người trong đó phải có ít nhất là 3 nữ. 

Câu 7. (1,0 điểm). Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và mặt đáy 

bằng 60 . Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, BC. Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ C 

đến mặt phẳng (SMN). 

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh (1,0)A  và hai đường 

thẳng lần lượt chứa các đường cao vẽ từ B và C có phương trình tương ứng là 2 1 0x y   và 

3 1 0x y   . Tính diện tích tam giác ABC. 

Câu 9 (1,0 điểm). Giải phương trình 22 7 2 1 8 7 1x x x x x          

Câu 10. (1,0 điểm). Cho a, b, c là ba số dương thoả mãn  : a + b + c = 
3

4
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu 

thức :  
333 3

1

3

1

3

1

accbba
P










 
 

 

 

 

----------------------- Hết ----------------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:  …………………………………………..; Số báo danh:  ………………………. 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
Câu Đáp án Điểm 

(1,0 điểm) 

TXĐ:  \ 1D    

,

2

2
0

( 1)
y x D

x


   


 

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định 

 

0,25 

lim 1
x

y


  tiệm cận ngang: 1y   

1 1
lim ; lim
x x

y y
  

     tiệm cận đứng 1x   

0,25 

BBT 0,25 
Đồ thị 0,25 
b) (1,0 điểm) 

Pthđgđ: 22 (3 ) 1 0; 1(*)x m x m x       0,25 

Phương trình này luôn có 2 nghiệm phân biệt khác 1 m  nên d luôn cắt (C) tai 2 
điểm phân biệt A,B. 

0,25 

Ycbt 
2 2

2 2

( 1) ( 1)

A B

A B

x x

x x




  
  

 

0,25 

1 

(2,0đ) 

13
2 2

2

A B
A B

A B

x x
x x

mm
x x


 

      
   

 

0,25 

a) Đặt ( , )z a bi a b    theo giả thiết ta có hệ 
2 8

3

a b

a

 

  

 
0,25 

3; 2a b     Vậy phần thực bằng 3, phần ảo bằng -2 0,25 

b) Số phần tử của không gian mẫu là 8
15 6435C   0,25 

2 

(1,0đ) 

Số phần tử của biến cố “ trong 8 người có ít nhất 3 nữ” 

3 5 4 4 5 3
5 10 5 10 5 10. . . 3690C C C C C C  

. 
Vậy xác suất là 

3690

6453
p   

0,25 

3 
2 1

3 1
0

3 4.3 1 0 1
13

3

x

x x

x

x

x


 
          

0,5 

 
PT cos 2 3 sin 2 3 sin cosx x x x   

1 3 3 1
cos 2 sin 2 sin cos

2 2 2 2
x x x x     

0,25 

 2
2 2 2

3 3 3
cos 2 cos ,

23 3
2 2

3 3 3

x x k x k

x x k

x x k x k

  
 

 

  


 
          

          
          

  
 

0,25 

Đặt 21 1 2t x t x tdt dx       ,  0,25 

Đổi cận ta được t=1; t=0 0,25 

4 

(1,0đ) 

Suy ra 
1 13

2

0 0

2 11
2 ( 2 ) 4 ln 2

1 1 3

t t
dt t t dt

t t


     

    
0,5 

5 M(1+3t, 2 – t, 1 + t)d.  0,25 
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Ta có d(M,(P)) = 3 
2(1 3 ) 2(2 ) 1 1

3
3

t t t     
  t =  1 

0,5 

Suy ra, có hai điểm thỏa bài toán là M1(4, 1, 2) và M2( – 2, 3, 0) 0,25 

 Vì S.ABC là hình chóp đều nên ABC là tam giác 
đều tâm G và 

 SG ABC .

1
.

3
S ABC ABCV SG S   

Tam giác ABC đều cạnh a nên 
23 3

2 4
ABC

a a
AN S    

Có AG là hình chiếu của AS trên (ABC) nên góc 
giữa cạnh bên SA với đáy là (SA,AG) = 
 60SAG   (vì SG AG SAG   nhọn) 

 

0,25 

Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên 
2 3

3 3

a
AG AN   

Trong tam giác SAG có . tan 60SG AG a    

Vậy 
2 3

.

1 3 3
. .

3 4 12
S ABC

a a
V a   

 

0,25 

Do G là trọng tâm tam giác ABC nên C, G, M thẳng hàng và CM = 3GM mà 
M(SMN) nên 

     , ,
3

C SMN G SMN
d d  

Ta có tam giác ABC đều nên  tại K 

 SG ABC SG MN    

 MN SGK  .  

Trong (GKH), kẻ  GH SK GH MN GH SMN     , H SK  

  ,G SMN
d GH   

0,25 

6 

(1,0đ) 

Ta có 
1 2 2 1 1 3

;   
2 3 3 2 6 12

a
BK AN BG AG AN GK AN AN AN         

Trong tam giác vuông SGK có GH là đường cao nên 

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 48 49

7

a
GH

GH SG GK a a a
        

Vậy 
  ,

3
3

7C SMN

a
d GH 

 

0,25 

 

 

 

 
AC có pt: 2 2 0x y    , AB có pt: 3 1 0x y    0,25 

( 5; 2), ( 1;4)B C     0,25 

H là chân đường cao hạ từ C xuống AB, tọa độ H là nghiệm của hệ 

3 1 0 2 1
( ; )

3 1 0 5 5

x y
H

x y

   


  
 

0,25 

7 

(1,0đ) 

1 1 7
. .2 10. 10 14

2 2 5
ABCS AB CH    

0,25 

Đk: 1 7x  . pt 1 2 1 2 7 ( 1)(7 ) 0x x x x x           0,25 

1( 1 2) 7 ( 1 2) 0x x x x         ( 1 2)( 1 7 ) 0x x x        0,25 

8 

(1,0đ) 

1 2 5

41 7

x x

xx x

   
      

 thỏa mãn đk 
0,5 

9 

(1,0đ) 

áp dụng Bất đẳng thức Côsi cho ba số dương ta có  

0,25 
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3

3

1 1 1 3 1 1 1 9
( ) 3 9x y z xyz

x y z x y z x y zxyz

 
          

  
 (*) 

áp dụng (*) ta có 
3 3 3 3 3 3

1 1 1 9

3 3 3 3 3 3
P

a b b c c a a b b c c a
   

       
 

áp dụng Bất đẳng thức Côsi cho ba số dương ta có 

   

   

   

3

3

3

3 1 1 1
3 1.1 3 2

3 3

3 1 1 1
3 1.1 3 2

3 3

3 1 1 1
3 1.1 3 2

3 3

a b
a b a b

b c
b c b c

c a
c a c a

  
    

  
    

  
    

 
0,25 

Suy ra  3 3 3 1
3 3 3 4 6

3
a b b c c a a b c          

1 3
4. 6 3

3 4

 
    

 

Do đó 3P   
0,25 

 

Dấu = xảy ra 

3
1

4
4

3 3 3 1

a b c
a b c

a b b c c a


  

    
      

 0,25 
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THPT VÕ GIỮ 
ĐỀ THI THỬ 08 

KỲ THI  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 
MÔN THI: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 

Câu 1 (1,0 điểm).  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 
2 4

1

x
y

x





. 

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 2 2f(x) ( 2). xx e   trên đoạn  [–1 ; 2]. 

Câu 3 (1,0 điểm). 

 a) Cho số phức z  thỏa mãn (2 ) 4 3i z i   . Tìm môđun của số phức w 2iz z  . 

 b) Giải phương trình  
2 14 8x x x   ,    (x  R) 

Câu 4 (1,0 điểm).  Tính tích phân  
1

2 3

0
(2 1)

x
I dx

x


 . 

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(–2 ; 3 ; 1) và đường thẳng 
3 2 1

:
2 1 2

x y z
d

  
 


. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và vuông góc với đường thẳng d. Tìm 

tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng 3. 

Câu 6 (1,0 điểm). 

a) Cho góc   thỏa mãn 
3

2 2

 
   và 

4
sin cos

2 2 3

 
  . Tính giá trị của cos 2  

b) Để chuẩn bị tiêm phòng dịch Sởi- Rubella cho học sinh khối 10 , 11 và 12. Bệnh viện tỉnh  điều động 
12 bác sỹ đến truờng THPT Võ Lai để tiêm phòng dịch gồm 7 bác sỹ nam và 5 bác sỹ nữ. Ban chỉ đạo 
chọn ngẫu nhiên ra 3 bác sỹ  phụ trách khối 12.Tính xác suất để 3 bác sỹ được chọn có cùng giới tính. 

Câu 7 (1,0 điểm).  Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a . Cạnh bên SA vuông 

góc với đáy. Góc giữa  SC và mặt đáy bằng 045 . Gọi E là trung điểm BC. Tính thể tích khối chóp 
.S ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng DE và SC theo a. 

Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình  
2

2

3 2 0

3 8 4 1 14 12

x y xy y x y

x y x y

       


     

  (x, y  R). 

Câu 9 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H, phương trình  
đường thẳng AH là 3 3 0x y   , trung điểm của cạnh BC là M(3 ; 0). Gọi E và F lần lượt là chân 

đường cao hạ từ B và C đến AC và AB, phương trình đường thẳng EF là 3 7 0x y   . Tìm tọa độ điểm 

A, biết A có hoành độ dương. 

Câu 10 (1,0 điểm). Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện  
4 2

1 1 6
a c b c

b b a a

   
      

   
. 

 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
2 2

( 2 ) ( ) (2 )

bc ca ab
P

a b c b c a c a b
  

  
. 

 
 
 
 

----------------------- Hết ----------------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:  …………………………………………..; Số báo danh:  ………………………. 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
Câu Đáp án  Điểm 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 
2 4

1

x
y

x





. 

* Tập xác định: \{1}D    

* Sự biến thiên:  

  
2

2
'

( 1)
y

x



  

 Vì y’ > 0,  x  1 nên hàm số đồng biến trên mỗi khoảng (– ; 1), (1 ;+). 

0,25 

 Giới hạn và tiệm cận:  
1 1

lim , lim
x x

y y
  

    ; tiệm cận đứng x = 1.  

          lim 2
x

y


 ; tiệm cận ngang y = 2.  
0,25 

 Bảng biến thiên 
X –     1            + 
y’ + + 

Y 

                               +∞ 
 
   
2  

                               2 
 
   
– ∞   

0,25 

Câu 1 
(1,0 điểm) 

* Đồ thị : 

x

y

2

2

4

O 1

 

0,25 

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số 2 2f(x) ( 2). xx e   trên đoạn  [–1 ; 2]. 

Hàm số f(x) liên tục trên đoạn [–1 ; 2], 2 2'( ) 2( 2) xf x x x e    0,25 
2'( ) 0 2 0

1
( 1;2) ( 1;2)

f x x x
x

x x

    
   

    
 0,25 

2 4

2

1
(1) , ( 1) , (2) 2f e f f e

e


     . 0,25 

Câu 2 
(1,0 điểm) 

 GTLN của f(x) trên đoạn [–1 ; 2] bằng 2e4, khi x = 2, GTLN của f(x) trên đoạn 
[–1 ; 2] bằng – e2 , khi x = 1. 

0,25 

a) (0,5) Cho số phức z  thỏa mãn (2 ) 4 3i z i   . Tìm môđun của số phức w 2iz z   

(2 ) 4 3 1 2i z i z i       0,25 

w 2 (1 2 ) 2(1 2 ) 4 5iz z i i i i        . Vậy  | w | 41  0,25 

b) (0,5) Giải phương trình  
2 14 8x x x    (1). 

2 21 2 2 2 34 8 2 2x x x x x x       0,25 

Câu 3 
(1,0 điểm) 

2 1
2 5 2 0

2
x x x        hoặc x = 2. 0,25 
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Tính tích phân  
1

2 3

0
(2 1)

x
I dx

x


 . 

Đặt 22 1 4t x dt xdx     0,25 

 x = 0   t = 1;  x = 1  t = 3 0,25 

Câu 4 
(1,0 điểm) 

Khi đó 
3

3

1

1 1

4
I dt

t
   

3

2
1

1 1

8 9t


     0,5 

Cho điểm A(–2 ; 3 ; 1) và đường thẳng 
3 2 1

:
2 1 2

x y z
d

  
 


. Viết phương trình mặt 

phẳng (P) qua A và vuông góc với đường thẳng d. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường 
thẳng d sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng 3. 

Một vectơ chỉ phương của d là (2;1; 2)u  


. 0.25 

Mặt phẳng (P) qua A và nhận vectơ (2;1; 2)u  


 làm vectơ pháp tuyến nên 

phương trình của nó là 2(x + 2) + y – 3 – 2(z – 1) = 0 hay 2x + y – 2z + 3 = 0. 
0.25 

Vì M thuộc d nên M(3 + 2t; 2 + t; 1 – 2t). Khoảng cách từ M đến (P) là: 

2 2 2

| 2(3 2 ) 2 2(1 2 ) 3 |
( , ( )) | 3 3 |

2 1 ( 2)

t t t
d M P t

     
  

  
 0.25 

Câu 5 
(1,0 điểm) 

( , ( )) 3 | 3 3 | 3d M P t      t = 0 hoặc t = –2. 

Vậy M(3 ; 2 ; 1) hoặc M(–1 ; 0 ; 5). 
0.25 

a) (0,5) Cho góc   thỏa mãn 
3

2 2

 
   và 

4
sin cos

2 2 3

 
  . Tính giá trị của cos 2  

 

Ta có 
4 16 7

sin cos 1 sin sin
2 2 3 9 9

 
          0,25 

Vậy 2 17
cos 2 1 2sin

81
      0,25 

b) (0,5) Để chuẩn bị tiêm phòng dịch Sởi- Rubella cho học sinh khối 10 , 11 và khối 12. 
Bệnh viện tỉnh  điều động 12 bác sỹ đến truờng THPT Võ Lai để tiêm phòng dịch gồm 7 
bác sỹ nam và 5 bác sỹ nữ. Ban chỉ đạo chọn ngẫu nhiên ra 3 bác sỹ  phụ trách khối 
12.Tính xác suất để 3 bác sỹ được chọn có cùng giới tính. 
 

Số phần tử của không gian mẫu là: 
3

12
| | 220C    0,25 

Câu 6 
(1,0 điểm) 

Gọi A là biến cố chọn được 3 bác sỹ có cùng giới tính. Số kết quả thuận lợi cho 

A là: 
3 3

7 5
| | 45A C C    . Xác suất biến cố A là  

| | 9
( )

| | 44
AP A


 


. 

0,25 
 
 
 
 
 

 

H

A

B

D

C

S

I

E

K

F

 

 DSA ABC AC   là hình chiếu 

của SC trên (ABCD)  045SCA    

SAC  vuông cân tại 

A 2SA AC a     

 

 
0,25 
 

 

3

. D D

1 2
.

3 3
S ABC ABC

a
V SA S   

 
0,25 

Câu 7 
(1điểm) 

*Tính d(DE,SC) 
0,25 
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Dựng CI // DE, suy ra DE // ( SCI). 

Dựng AK CI  cắt DE tại H và cắt CI tại K 

Trong (SAK) dựng HF SK , do    CI SAK HF SCI     

D. 3 1
,

35 5

C AI a a
AK HK AK

CI
      

Khi đó      . 38
, ,

19

SA HK a
d DE SC d H SCI HF

SK
      

 

0,25 

Giải hệ phương trình  (I)
2

2

3 2 0

3 8 4 1 14 12.

x y xy y x y

x y x y

       


     

 

(I)  
2

( )( 1) 2( 1) 0 (1)

3 8 4 1 14 12 (2)

x y x y y y

x y x y

       


     

 

Điều kiện: x  8, y  – 1, (x – y)(y + 1)  0 (*) 
Nếu (x ; y) là nghiệm của hệ (I) thì y > – 1. Suy ra x – y  0.  

0.25 

Do đó:  (1) 2 0 1 1 2 1
1 1 1 1

x y x y x y x y
x y

y y y y

   
          

   
 0.25 

Thay x = 2y + 1 vào (2) ta được: 
2 23 7 2 4 1 (2 1) 14 12 4 1 3 7 2 4 10 11 0y y y y y y y y              

24( 1 2) 3( 7 2 1) 4 10 6 0y y y y           

2 3
( 3) 2 1 0

1 2 7 2 1
y y

y y

 
           

  (3) 

0.25 

Câu 8 
(1,0 điểm) 

 Vì 
7

1
2

y    nên 
2 2 2

1 2 3 2 2y


  
, 

3 3

47 2 1y


 
, 2y + 1 > –1  

2 3
2 1 0

1 2 7 2 1
y

y y
    

   
. Do đó: (3) 3 0 3y y       

 x = 7 (thỏa (*)). Vậy hệ phương trình đã cho có một nghiệm (x ; y) = (7 ; 3). 

0.25 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có trực tâm H, phương trình  
đường thẳng AH là 3 3 0x y   , trung điểm của cạnh BC là M(3 ; 0). Gọi E và F lần 

lượt là chân đường cao hạ từ B và C đến AC và AB, phương trình đường thẳng EF là 
3 7 0x y   . Tìm tọa độ điểm A, biết A có hoành độ dương. 

J

I

M

F

E

H

B C

A

  

 

Câu 9 
(1,0 điểm) 

Gọi I trung điểm AH. Tứ giác AEHF nội tiếp và bốn điểm B, C, E, F cùng 
thuộc một đường tròn nên IM  EF (đoạn nối tâm vuông góc với dây chung). 

Ta có:  IEF ABE  (cùng phụ góc A hoặc cùng phụ góc EHF) 

     và:   1
EMF

2
ABE IME   

0.25 
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  090MEI      090MFI MEI  . 
Do đó tứ giác MEIF nội tiếp đường tròn đường kính IM, tâm là trung điểm J 
của IM. 
(Đường tròn (J) là đường tròn Euler) 
Đường thẳng IM qua M và vuông góc EF nên có phương trình: 3x + y – 9 = 0. 
I là giao điểm của AH và IM  nên tọa độ điểm I là nghiệm của hệ phương trình: 

3 3 0

3 9 0

x y

x y

  


  
 

  I(1; 6). 

0.25 

Đường tròn đường kính IM có tâm J(2 ; 3) và bán kính 10r JM   nên có 
phương trình:  (x – 2)2 + (y – 3)2 = 10 . 
Tọa độ điểm E là nghiệm của hệ phương trình: 

 
   

2 2

3 7 0

2 3 10

x y

x y

  


   
 

      
 

2

3 7 5

43 1

x y x

yy

  
  

  
 hoặc 

1

2

x

y

 



  E(5 ; 4) hoặc E(–1;2). 

0.25 

Vì A  AH nên A(a ; 3a + 3) 

Ta có: 2 2 2 2( 1) (3 3) 20 1 2IA IE IA IE a a a            

Vì A có hoành độ dương nên (1 2;6 3 2)A   . 

0.25 

Câu 10 
(1,0 điểm) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện  

4 2
1 1 6

a c b c

b b a a

   
      

   
. 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
2 2

( 2 ) ( ) (2 )

bc ca ab
P

a b c b c a c a b
  

  
. 

Đặt 
2 4 1

, ,x y z
a b c

    (x, y, z > 0).  

Điều kiện đã cho trở thành: 
3 3

2 6
x y x y

xyz y x

 
   

 
 (*) 

 

Ta có: 
3

3 3 (x )

4

y
x y


   và 2( ) 4x y xy   

Do đó:  
3 3 3(x ) 4 xy(x ) x

4 4

x y y y y

xyz xyz xyz z

   
     

Mặt khác  2
x y

y x
   nên 

3 3

6 2 4
x y x y x y

xyz y x z

  
     

 
 0 2

x y

z


   . 

0.25 

Ta có: 
2 24 4

2 2 2 2

x y z x y z
P

y z z x x y xy zx yz xy x y
     

     
 

2 2

2

( ) 4 ( ) 4 2( ) 4

( )2 2 ( ) 4
2 ( )

2

x y z x y z x y z

x yxy z x y x y x y x y z x y
z x y

  
     

      
 

 

Suy ra: 
2

4

4

x y

zP
x y x y

z z



 
 



. 

0.25 

 

Đặt , 0 2
x y

t t
z


   . Ta có 

2 4

4

t
P

t t
 


. 

Xét hàm số 
2 4

( ) (0 2)
4

t
f t t

t t
   


. 

0.25 
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2

2 2

4( 8 16)
'( ) 0, (0;2]

( 4)

t t
f t t

t t

 
   


  f(t) nghịch biến trên (0 ; 2]. 

Suy ra: 
8

( ) (2)
3

P f t f   . 

8
2 4

3 2

x y

P x y z a b cx y

z




        


 

Vậy giá trị nhỏ nhất của P là 
8

3
, khi 2a = b = 4c. 

0.25 
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THPT PHÙ MỸ 1 
ĐỀ THI THỬ 09 

KỲ THI  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 
MÔN THI: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 
1

1

x
y

x





. 

Câu 2 (1,0 điểm). Viết phương trình tiếp tuyến d của đồ thị hàm số 3 2( ) 2 4f x x x x    tại giao điểm 

của đồ thị hàm số với trục hoành. 

Câu 3 (1,0 điểm). 

a) Cho số phức z thỏa mãn hệ thức:  
2

2 1 5z z i   . Tính mô đun của z . 

b) Giải phương trình  17 2.7 9 0x x        x . 

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân 
2

1

8 1

4 1

x
I dx

x




 . 

Câu 5 (1,0 điểm).  

a) Cho góc  thỏa mãn: 
2


    và 

2
sin

3
  . Tính giá trị của biểu thức                    

sin 2 os2A c   . 

b) Một lọ hoa chứa 20 bông hoa giống nhau gồm 12 bông hoa đỏ và 8 bông hoa xanh. Lấy đồng thời 

ngẫu nhiên 3 bông hoa. Tính xác suất để có ít nhất 1 bông hoa màu xanh. 

Câu 6 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm (1;2;3)M  và mặt phẳng ( )P  có 

phương trình : 4 3 0x y z    . Viết phương trình mặt cầu  S có tâm M và tiếp xúc với mặt phẳng 

( )P , tìm tọa độ tiếp điểm của mặt cầu  S  và mặt phẳng ( )P . 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho lăng trụ đứng .ABC A B C  có đáy ABC là tam giác vuông tại A , ,AB a  

3AC a góc tạo bởi mặt phẳng  A BC và đáy là 060 . Gọi M là trung điểm của CC . Tính theo a  thể 

tích của khối lăng trụ .ABC A B C    và khoảng cách từ điểm A  đến mặt phẳng  A MB . 

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho hình bình hành ABCD có đỉnh ( 7;0)D  . Một điểm 

M nằm trong hình bình hành sao cho  MAB MCB . Phương trình đường thẳng chứa ,MB MC lần lượt là 

1 : 2 0x y    ; 2 : 2 1 0x y    . Tìm tọa độ đỉnh A , biết rằng A  thuộc đường thẳng : 3d y x  và A  

có hoành độ nguyên. 

Câu 9 (1,0 điểm). Giải phương trình: 3 23 1 8 3x x x     trên tập số thực. 

Câu 10 (1,0 điểm). Cho a, b, c là 3 số thực dương và thỏa mãn điều kiện abc a c b   . Tìm giá trị lớn 

nhất của biểu thức 
2 2 2

2 2 3

1 1 1
S

a b c
  

  
. 

----------------------- Hết ----------------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:  …………………………………………..; Số báo danh:  ………………………. 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
Câu Nội dung Điểm 

 Tập xác định: \{1}D    

Sự biến thiên:  

- Đạo hàm: 
2

2
; 0,

( 1)
y y x D

x


    


. 

- Hàm số nghịch biến trên từng khoảng  ;1  và  1;  

 
 
0.25 

- Giới hạn và tiệm cận: 
lim 1      ; lim 1   1
x x

y y y
 

     là tiệm cận ngang. 

1 1
lim    ; lim  1
x x

y y x
  

       là tiệm cận đứng. 

- Hàm số không có cực trị. 

 
 
0.25 

- Bảng biến thiên:  

                                 

  
 
 
0.25 
 
 

 

 Đồ thị:  
- Đồ thị cắt trục Ox tại B(-1;0), Oy tại A(0;-1) và nhận giao điểm hai đường tiệm cận có 
tọa độ (1;1)I làm tâm đối xứng. 

                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
0.25 

Giao điểm của đồ thị hàm số với trục hoành có hoành độ là nghiệm của phương trình: 
3 2 22 4 0 ( 1)( 3 4) 0 1x x x x x x x            

 
0.25 

x  , ta có 2 2( ) 3 4 1f x x x     0.25 

2 2(1) 3.1 4.1 1 8f       0.25 

2 
(1,0đ) 

 Phương trình tiếp tuyến là :     1 1 (1) 8 1 0 8 8y f x f x x         0.25 

Đặt  , ,z a bi a b   . Khi đó z a bi  . 

Ta có  
2

2 1 5z z i   2( ) 24 10a bi a bi i       3 24 10a bi i      

0.25 3a 
(0,5đ) 

3 24 8
8 10

10 10

a a
z i

b b

    
      

    

2 2( 8) ( 10) 2 41z       
0.25 

17 2.7 9 0x x  
7

7 2. 9 0
7

x

x
    27 9.7 14 0x x                                           

   7 7 . 7 2 0x x     

 
0.25 

 
 

3b 
(0,5đ) 

7

17 7

log 27 2

x

x

x

x

  
    

 
 
0.25 

4 
(1,0đ) 

2 2 2 2

1 1 1 1

8 1 3 3
2 2

4 1 4 1 4 1

x
I dx dx dx dx

x x x

  
     

   
     
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2
2

1
1

2 2 2dx x   
 
0.25 

   
2 2

2

1
1 1

3 3 1 3 3 7
4 1 ln 4 1 ln

4 1 4 4 1 4 4 3
dx d x x

x x
    

    
 
0.25 

3 7
2 ln

4 3
I    

 
0.25 

  

Vì 
2


    nên os 0c   , suy ra 2 5

os 1 sin
3

c        
0.25 

5a 
(0,5đ) 

Do đó 2sin 2 os2 2sin . os (1 2sin )A c c          

               
2

2 5 2 1 4 5
2. . 1 2.

3 3 3 9

    
               

 

 
0.25 

 Số phần tử của không gian mẫu là   3
20 1140n C   . 

Gọi A  là biến cố “Chọn được 3 bông hoa có ít nhất 1 bông hoa màu xanh”. 

 
0.25 

5b 
(0,5đ) 

Thì A  là biến cố “Chọn được 3 bông hoa màu đỏ” 

  3
12 220n A C   

 
 

220 11

1140 57

n A
P A

n
   


 

Vậy xác suất của biến cố A  là     11 46
1 1

57 57
P A P A      

 
 
0.25 

Mặt cầu  S có tâm M và tiếp xúc với mặt phẳng ( )P có bán kính  

  
2 2 2

1 2 12 3
; 2

1 1 ( 4)
R d M P

  
  

  
 

 
0.25 

Phương trình mặt cầu  S :      
2 2 2

1 2 3 2x y z       0.25 

Gọi d là đường thẳng đi qua M và vuông góc với ( )P  có vecto chỉ phương (1;1; 4)du  


 

nên có phương trình: 
3

1 2
4

z
x y


   


 

 
0.25 

6 
(1,0đ) 

Gọi H  là tiếp điểm của mặt cầu  S  và mặt phẳng ( )P . Tọa độ H là nghiệm hệ phương 

trình 

4

3
4 3 0

7
3

31 2
4 5

3

x

x y z

yz
x y

z




   
 

  
     




4 7 5
; ;

3 3 3
H
 

  
 

 

 
 
 
0.25 

                                                                                         

Trong mp(ABC), từ A kẻ      0, , ANA 60AN BC N BC A BC ABC       

 
 
 
 
0.25 

 7 
(1,0đ) 

2 2 2 2

. . 3 3

23

AC AB a a a
AN

AC AB a a
  

 

03 3
AA tan 60 .

2 2

a
a    

 
 
 
0.25 
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21 3
. . 3

2 2
ABC

a
S a a      

2 3

.

3 3 3 3
AA . .

2 2 4
ABC A B C ABC

a a
V S a      . 

Trong mặt phẳng  AA C C  , gọi E AC A M  thì C là trung điểm của AE  

        , , 2 ,d A A BM d A A BE d C MBE    

Kẻ  ,CK BE CH MK CH MBE      ,d C MBE CH   

 
 
0.25 

Trong tam giác vuông MCK ta có 
2 2

.CK CM
CH

CK CM



, với 

1 3

2 4
CM CC a   và 

2 2

1 . 1 2 3. 39
.

2 2 1313.

AE AB a a a
CK

aAE AB
  



3 55

55

a
CH   

Vậy khoảng cách từ A  đến  'A BM  là 
6 55

55

a
. 

 
 
0.25 

 
Tọa độ M là nghiệm của hệ:  

 
2 0 1

1;1
2 1 0 1

x y x
M

x y y

    
  

    
 

 
 
 
 
 
 
0.25 

Dựng E sao cho ABEM là hình bình hành, khi đó DCEM cũng là hình bình hành. 

Ta có 
 

 
 MAB MEB
MEB MCB BECM

MCB MAB

 
  



nội tiếp đường tròn. 

 0180BEC BMC    

Mặt khác :    . .BEC AMD c c c BEC AMD      

Suy ra   0180AMD BMC    

 
 
 
 
0.25 

Gọi  ;3 ,A a a d a  , khi đó    1;3 1 ; 8; 1MA a a MD     
 

 

1 2,  có các vecto pháp tuyến lần lượt là    1 21;1 , 2; 1n n  
 

 

     1 2os os os , os ,c AMD c BMC c MA MD c n n  
   

 

   
2 2

8( 1) (3 1) 2 1

2. 51 3 1 . 65

a a

a a

    
 

  
 

 
 
 
0.25 

 8 
(1,0đ) 

   

 

22 213 5 4 1 11 9 28 73 34 0

17

28

2

a a a a a

a loai

a

        








 

Vậy  2;6A . 

 
 
 
0.25 

  9 
(1,0đ) Điều kiện 

2 6 2 6

3 3
x    

3 23 1 8 3x x x    3 23 1 ( 2) 8 3 ( 2) 0x x x x x           

   2 2

3

2

2 8 3
2 1 0

8 3 ( 2)

x x
x x

x x

   
    

   
   

2
3

2

1
2 1 4 0

8 3 2

x x
x x

x x

 
    

  
 

 
 
 
0.25 
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    2

2

4
1 1 0

8 3 2
x x x

x x

 
      

   
 

Xét hàm số   28 3 2f x x x    , với 
2 6 2 6

;
3 3

x
 

  
 

 

 
2

3 6
1 0

38 3

x
f x x

x


      


, vì 0x  . 

 
 
0.25 

Ta có bảng biến thiên  
    
    x 

2 6

3


                  

6

3


           

2 6

3
 

( )f x   + 0 - 

 
 

( )f x  

6 4 6

3


 

 

6 2 6

3


 

6 2 6

3


 

Từ bảng biến thiên ta có  
6 4 6

0
3

f x


   

 
 
 
 
0.25 

Do đó 
2

4 4 2 6 12 3 2 6
1 1 1 0

( ) 3 156 4 68 3 2
x x

f xx x

 
          

  
 

Vậy phương trình đã cho tương đương 2

1 5

21 0
1 5

2

x

x x

x

 


   
 




 

 
 
 
 
0.25 

Ta có abc a c b    

1

1 0

1

a
c

b ac a c
a c

b
ac




      
 

 

 

 

  

2

2 2 2 2 22 2

22 2 3 2 3
2

1 1 1 1 11 1

a c
S

a b c a ca c


      

     
 

0,25 

Xét hàm số 
 

  

2

2 2 2

1
( ) 1

1 1 1

x c
f x

x x c


  

  
, với 

1
0 x

c
  Khi đó 

 
   

2

2
2 2

2 2 1
( ) 0

1 1

c x cx
f x

x c

  
  

 
 có 1 nghiệm duy nhất 2

0

1
1 0;x c c

c

 
     

 
 

  10 
(1,0đ) 

Ta có bảng biến thiên sau: 
    x 0                    0x               1 c  

   f x          +             0      - 

 

 f x  
                    0f x                

 

  Từ bảng biến thiên suy ra 0 2
( ) ( )

1

c
f x f x

c
 


 

0,25 
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Khi đó    2 22

3 2 3
2

1 11

c
S f a g c

c cc
    

 
 

Ta có  
 

   
 

2

02
2 2

2 1 8 1
0 0;

2 21 . 3 1

c
g c c c

c c c


       

  
 

 
 
0,25 

 
    c 0                0c                

   g c       +           0        - 

 

 g c  
                0g c                  

 

Từ bảng biến thiên suy ra    0 0

10
( ) ( )

3
g c g c S g c g c      

Với 
1 1

, , 2
2 2 2

c a b    thì giá trị lớn nhất của S là 
10

3
. 

0,25 
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THPT SỐ 3 TUY PHƯỚC 
ĐỀ THI THỬ 10 

KỲ THI  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 
MÔN THI: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 

Câu 1 ( 1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : 4 22 1y x x    

Câu 2 ( 1,0 điểm).Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 3 4 3y x x    tại giao điểm của nó với 

trục tung. 

Câu 3 ( 1,0 điểm). 

a) Tìm môđun của số phức z  biết 
23 2 (4 )z z i    

b) Giải bất phương trình : 3.9 2.3 1 0 ( )x x x     

Câu 4 ( 1,0 điểm). Tính tích phân  
2

sin

0

.cosxI e x xdx



  . 

Câu 5 ( 1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm (1;0;2), (2;1;1)A B và mặt 

phẳng ( ) : 2 2 4 0P x y z    . Viết phương trình tham số của đường thẳng AB và viết phương trình của 

mặt cầu (S) có tâm I nằm trên đường thẳng AB, bán kính bằng 4 và tiếp xúc với mặt phẳng (P); biết tâm I 

có hoành độ dương. 

Câu 6 ( 1,0 điểm). 

a) Giải phương trình: cos 2 sin 2 sinx x x  . 

b) Từ các chữ số 0,1,2,3,4 ta lập được tập A chứa các số có 3 chữ số đôi một khác nhau, lấy ngẫu nhiên 4 

số từ A.Tính xác suất để trong 4 số lấy ra có đúng 1 số chia hết cho 5. 

Câu 7 (1,0 điểm).Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, SA  (ABCD), SB = a 3 , gọi 

M là trung điểm AD. Tính theo a thể tích khối chóp SABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SM và 

AB. 

Câu 8 (1,0 điểm).Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm I; 

có đỉnh A thuộc đường thẳng d: x + y - 2 = 0, D(2; -1) là chân đường cao của tam giác ABC hạ từ đỉnh A. 

Gọi điểm E(3; 1) là chân đường vuông góc hạ từ B xuống AI; điểm P(2;1) thuộc đường thẳng AC. Tìm 

tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 

Câu 9 (1,0 điểm).Giải hệ phương trình 

                                 
3 3 2

3

3 4 2 0
( , )

3 2 2

x y y x y
x y

x x x y

      


    
 . 

Câu 10 (1,0 điểm). Cho , ,a b c  là các số dương và 3a b c   . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:                      

3 3 3

bc ca ab

a bc b ca c ab
P  

  
  

 

----------------------- Hết ----------------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:  …………………………………………..; Số báo danh:  ………………………. 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
 
 

 
 
 

Câu 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- TXĐ: D =  

- Giới hạn: 4

2 4

2 1
lim lim 1
x x

y x
x x 

 
     

 
 

…………………………………………………………………………………… 
- Sự biến thiên: 
   +) Ta có:  y' = 4x3 - 4x ' 0 0 1y x x        

   +) Bảng biến thiên    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………………… 

     Suy ra: * Hàm số nghịch biến trên các khoảng    ; 1 , 0;1   và hàm đồng biến 

trên các khoảng    1;0 , 1;  . 

                 * Cực trị:  xCĐ = 0, yCĐ = 1 
                                  xCT = 1 , yCT = 0 
…………………………………………………………………………………… 
- Đồ thị:  

                              

-2 -1 1 2

-2

-1

1

2

x

y

 

1đ 

2 Giao điểm của đồ thị hàm số 3 4 3y x x    với trục tung là M( 0;3) 

…………………………………………………………………………………… 
2' 3 4 '(0) 4y x y      

…………………………………………………………………………………… 
Phương trình tiếp tuyến cần tìm : 4 3y x    

0.5 
 
 
0.25 
 
0.25 

3 a)Gọi ( , )z a bi a b z a bi       

-Ta có: 23 2 (4 )z z i   3( ) 2( ) 15 8a bi a bi i      5 15 8a bi i     

…………………………………………………………………………………… 

Giải được: 3; 8 3 8 73a b z i z         

…………………………………………………………………………………… 

b) Giải phương trình:3.9 2.3 1 0 ( )x x x     

0.25 
 
 
 
0.25 
 
 
 
 
0.25 
 

x 
y
' 

y 

-   +   - 1 0 1 

0 0 0 + - + - 

+  +   

0 0 

1 
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Đăt 3 ( 0)xt t  ; ta có : 2

1( )

3 2 1 0 1

3

t loai

t t
t

 
   
 


 

…………………………………………………………………………………… 

Ta có : 11
3 3 3 1

3
x x x       

Vậy nghiệm của bất phương trình là 1x    

 
 
 
 
0.25 

2 2
sin

0 0

cos .cosxI e xdx x xdx

 

    

0.25 

 
2

2 2
sin sin sin

1 0

0 0

cos sin 1x x xI e xdx e d x e e


 

       

0.25 

2 22 2

2

0 00 0

.cos sin sin cos 1
2 2

I x xdx x x xdx x

  

 
         

0.25 

4 

1 2I I I  = 2
2

e


 

 

0.25 

5 -Vectơ chỉ phương của đường thẳng AB là (1;1; 1)AB  


 

…………………………………………………………………………………… 

-Phương trình tham số của đường thẳng AB là 

1

( )

2

x t

y t t

z t

 


 
  

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Gọi tâm (1 ; ;2 )I t t t AB   ; ( 1)t    

(S) tiếp xúc mp (P)

2( )
5 2 12

( , ( )) 4 5 2 12 14
5 2 12 (

5

t nhân
t

d I P t
t t loai)


             



  

…………………………………………………………………………………… 

Phương trình mặt cầu (S) cần tìm : 2 2 2( 3) ( 2) 16x y z      

0.25 
 
0.25 
 
 
 
 
0.25 
 
 
 
 
 
 
0.25 

6 a)Giải phương trình: 

cos 2sin2 sin cos sin 2sin2 2sin2 2sin( )
4

x x x x x x x x


         

…………………………………………………………………………………… 

Tìm và kết luận nghiệm: 

2

12 3
;

3
2

4

k
x

k

x k

 
 


   



  

b)Tìm được tập A có 48 số có 3 chữ số đội một khác nhau 

Tìm được số phần tử của không gian mẫu :  4
48( ) 194580n C    

………………………………………………………………………………… 
Tìm được trong 48 số có 12 số chia hết cho 5 và 36 số không chia hết cho 5 

Số kết quả thuận lợi cho biến cố đề bài là : 1 3
12 36. 85680C C   

Xác suất cần tìm là 
476

1081
P   

 
0.25 
 
 
 
 
0.25 
 
 
 
0.25 
 
 
 
 
0.25 
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+ Tính được  SA = 
2 2 2 2SB AB 3a a a 2    , SABCD = a2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.25 

+  
3

ABCD

1 a . 2
V S .SA

3 3
   

0.25 

+ Kẻ AH  SM ( H SM )  (1)  
SA  (ABCD) SA AB   , mà AD  AB AB (SAD)  AB AH   

 Từ (1) và (2)   d(SM, AB ) = AH   

0.25 

7 

+ 
2 2 2 2 2

1 1 1 1 4

AH AS AM 2a a
   

2
2 2a

AH
9

 
a 2

AH
3

  = d(SM,AB) 
0.25 

8 

 
 
Gọi M là điểm đối xứng của A qua I.  

Ta có   BCM BAM EDC   (Do tứ giác ABDE nội tiếp). Từ đó suy ra DE / /MC  mà 
MC AC DE AC    .  

Ta có   DE 1;2


 . 

Phương trình AC :    1 x 2 2 y 1 0 x 2y 4 0         . Ta có  A d AC  . 

Tọa độ của A thỏa hệ phương trình 
x 2y 4 0 x 0

x y 2 0 y 2

    
 

    
  A 0;2  . 

 

Ta có  AD 2; 3 


,  AE 3; 1 


. 

Phương trình BE :    3 x 3 y 1 0 3x y 8 0        . 

Phương trình BD :    2 x 2 3 y 1 0 2x 3y 7 0        . B BE BD   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.25 
 
 
 
 
 
 
0.25 
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Tọa độ của B thỏa hệ phương trình 

17
x

3x y 8 0 17 57
B ;

2x 3y 7 0 5 7 7
y

7


     

            


 . 

Ta có  C AC BD  , nên Tọa độ của C thỏa hệ phương trình 

26
x

x 2y 4 0 26 17
C ;

2x 3y 7 0 1 7 7
y

7


     

          


  . 

Kết luận :  A 0;2 , 
17 5

B ;
7 7

 
 

 
, 

26 1
C ;

7 7

 
 
 

. 

 
 
 
 
0.25 
 
 
 
 
 
0.25 

3 3 2

3

3 4 2 0 (1)

3 2 2 (2)

x y y x y

x x x y

      


    
               Điều kiện: 2x   . 

   
33 3 2 3(1) 2 3 4 2 1 1 2x x y y y x x y y              . 

0.25 

Xét hàm số   3 2f t t t    trên  2;  . 

Ta có:    2' 3 1 0, 2;f t t t       .  

Mà  f t  liên tục trên  2;  , suy ra hàm số  f t  đồng biến trên  2;  . 

Do đó: 1x y  . 

0.25 

Thay 1y x   và phương trình (2) ta được: 3 3 2 2 1x x     

     
  

 
3 2

2 2 2 2 2
8 2 2 2 2 2 4

2 2

x x
x x x x x

x

   
         

 
 

    

 
 

 
2 22 2 2

2 2 4 2 2 4 0
2 2 2 2

x
x x x x x x

x x

             
    
 

 

0.25 

Câu 9 

 2 0 2 3x x y       

 
   

2 22 2
2 4 0 2 4

2 2 2 2
x x x x

x x
       

   
 (*) 

Ta có    
22 2

2 4 1 3 3; 1, 2;
2 2

VT x x x VP x
x

            
 

 

Do đó phương trình (*) vô nghiệm. 

Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất    ; 2;3x y  . 

0.25 

Với a + b + c = 3 ta có 

3 ( ) ( )( )

bc bc bc

a bc a a b c bc a b a c
 

     

1 1

2

bc

a b a c

 
  

  
 

Theo BĐT Cô-Si: 
1 1 2

( )( )a b a c a b a c
 

   
, dấu đẳng thức xảy ra b = c 

0.25 10 

Tương tự 
1 1

23

ca ca

b a b cb ca

 
  

   
 và 

1 1

23

ab ab

c a c bc ab

 
  

   
 

0.25 
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Suy ra P
3

2( ) 2( ) 2( ) 2 2

bc ca ab bc ab ca a b c

a b c a b c

    
    

  
 

0.25 

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi a = b = c = 1. Vậy max P = 
3

2
 khi a = b = c = 1. 

0.25 
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THPT NGUYỄN THÁI HỌC 
ĐỀ THI THỬ 11 

KỲ THI  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 
MÔN THI: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 

Câu 1:(1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 3 3 1y x x   . 

Câu 2:(1,0 điểm) Chứng minh rằng đường thẳng (d): x +3y +m = 0 luôn cắt đồ thị hàm số    

            
1

1

x
y

x





 tại hai điểm phân biệt với mọi giá trị thực của m. 

Câu 3:(1,0 điểm)  a) Cho số phức z thỏa mãn 
5

2.  =
1

i
z z

i



 

. Tính mô đun của số phức z2. 

                             b) Giải phương trình sau trên tập số thực: 2log ( 1) log ( ) 1
3 1

3

x x x      

Câu 4:(1,0 điểm) Tính tích phân:    
1

1 3 10

x
I dx

x
 

 
. 

Câu 5:(1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A(- 2;0;0), B(0;4;0),   

            C(0;0;2). Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và tìm điểm M thuộc mặt phẳng (Oyz)    

            sao cho MA = MB = MC. 

Câu 6:(1,0 điểm) a) Giải phương trình sau: sin2x – 2cos2x = cosx – sinx.  

                             b)Một hộp đựng 5 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng. Lấy ngẫu    

             nhiên 5 viên bi từ hộp. Tính xác suất để trong 5 viên bi lấy ra có đủ 3 màu và số bi đỏ  

             bằng số bi vàng. 

Câu 7:(1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, AB= 2a, 2BC a ,   

            cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy (ABCD). Gọi K là trung điểm của cạnh CD, góc   

            giữa hai mặt phẳng (SBK) và (ABCD) bằng 600.Chứng minh rằng đường thẳng BK  

            vuông góc với mặt phẳng (SAC) và tính thể tích khối tứ diện SBCK theo a. 

 Câu 8:(1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho Elip (E): 
2 2

1
16 9

x y
   và đường thẳng  

           (d): 3x + 4y – 12 = 0. Gọi A,B là hai giao điểm của (E) và (d). Tìm trên (E) điểm C sao    

            cho diện tích tam giác ABC bằng 6 (đvdt). 

 Câu 9:(1,0 điểm) Giải hệ phương trình: 

2 2 2 2

2

3) ) 2
;   ,

4 8

( )( 3(

2 16 3

xy y y
x y

x y x x

x y x

     




 

   
  

 

Câu 10:(1,0 điểm)Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn  a + b + c =3. 

 Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  
a b c

P
b c a

   . 

----------------------- Hết ----------------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:  …………………………………………..; Số báo danh:  ………………………. 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
Câu Đáp án Điểm 

1 
1,0đ 

TXĐ : D    
SBT: + Chiều biến thiên: 

y'=3x2- 3 ; y'=0 3x2- 3=0
1

1

x

x


   

 

HS nghịch biến trên  khoảng ( 1;1) ,HS đồng biến trên các khoảng( ; 1),(1; )    

 + Cực trị: 
Hàm số đạt cực đại tại x=-1; ycđ = y(-1) = 3. 
Hàm số đạt cực tiểu tại x=1; yct = y(1)= - 1  
 + Giới hạn tại vô cực: lim

x

y


  . 

 + Lập bảng biến thiên đúng. 
 + Vẽ đồ thị đúng 

 
 
0,25 
 
 
 
0,25 
 
 
0,25 
 
0,25 

2. 
1,0đ  PT hoành độ giao điểm : 

1
1 3

x x m
x
  




 

 x2+(4+m)x+m-3 = 0, 1x   .(1) 
Đặt f(x) = x2+(4+m)x+m-3. 
Ta có: f(-1)= - 6 0  và   

2 24 28 ( 2) 24 0m m m         

với mọi  m. 
Suy ra PT (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt . 
Vậy dường thẳng (d) luôn cắt đồ thị hàm số đã cho tại 2 điểm phân biệt với mọi m. 

 
0,25 
 
 
0,25 
 
 
0,25 
0,25 

3.a 
0,5đ 

 
 

+ Đặt  z=x + yi, ,x y . 

Ta có 
5

2.  =
1

i
z z

i



 

 - x +3yi = - 2 +3i 

2

1

x

y









.   

Vậy   z = 2 + i. 

Ta có  z2 = 3 + 4i. Suy ra 2 5z  . 

 
 
0,25 
 
 
 
 
0,25 
 

3.b 
0,5đ 

ĐK: x >1.Với đk trên, PT đã cho tương đương với PT: 
2log 3( 1) log ( )

3 3
1( )2 4 3 0
3

x x x

x loai
x x

x





  


    



 

KL: PT đã cho có 1 nghiệm  x = 3. 

 
0,25 
 
 
0,25 

4 
1,0đ 

Đặt:  23 1 3 1 2 3u x u x udu dx       . 
Đổi cận: với  x = 0 thì  u =1, với x =1 thì u =2. 
Ta có   

22 3 22 52( 1) ( )
9 279 3 21 1

u uI u u du      

0,25 
0,25 
 
0,50 
 

5 
1,0đ +PTmp (ABC): 1 2 2 4 0

2 4 2
x y z

x y z       


  

+M  mp(Oyz), M(0;y;z). 

Từ giả thiết ta có: 
32 2 8 16 4
2

2 2 4 0 0

yAM BM y

zAM CM z







 
 



   
 

  
 

Vậy 
3

(0; ;0)
2

M . 

0,25 
 
0,25 
 
0,25 
 
 
0,25 
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  6.a 
0.5đ 

 
 

 

+PT

(sinx cos )(2cos 1) 0

sinx cos 0 4
22cos 1 0 2
3

x x

x k
x

k
x x k

 

 












   

 
 

  
   


 

 
0,25 
 
0,25 

6.b 
0.5đ 

+Ta có: 5( ) 792
12

n C   . 

+ Gọi A là biến cố: "5 viên bi lấy racó đủ 3 màu và số bi đỏ bằng số bi vàng". 
TH1: 1 đỏ, 1 vàng và 3 xanh 

       Có 1 1 3. . 120
53 4

C C C  . 

TH2: 2 đỏ, 2 vàng và 1 xanh 

       Có 2 2 1. . 90
53 4

C C C  . 

Suy ra: n(A) = 120 +90 = 210. 

Vậy 
( ) 210 35

( )
( ) 792 132

n A
P A

n
  


 

 
 
 
 
 
 
 
0,25 
 
 
 
0,25 

7 
1,0đ 

Gọi I AC BK  . 
+Lập luận và chứng minh được: 

( )
BK AC

BK SAC
BK SA






 


 

+X định đúng ((SBK),(ABCD))= SIA =600 

Ta có 
1

. .
3

V S SA
SBCK BCK




 

Tính đúng: 
2 2

, 2 2
2

a
S SA a

BCK
 


 

KL đúng: 
3

2

3

a
VSBCK  (đvtt). 

 
 
0,25 
 
0,25 
 
 
0,25 
 
 
 
0,25 

8 
1,0đ 

+Tìm đúng: A(0;3), B(4;0) hoặc A(4;0), B(0;3),  AB = 5. 
+Gọi C(x;y) là điểm cần tìm. 

Từ giả thiết ta có: 
2 2( ) 9 16 144

6 3 4 12 12

C E x y
S x yABC

 
 
  

  


   
 

Giải hệ PT và KL đúng  có 2 điểm C thỏa bài toán là: 

3 2 3 2
(2 2; ),  C(-2 2; )

2 2
C   

0,25 
0,25 
 
0,25 
 
 
0,25 

9 
1.0đ Đk: 

162,
3

x y    

PT(1) 3 3( 1) ( 1) 2x y y x        

Thay y = x – 2  vào PT(2) ta có PT: 
24 2 22 3 8

( 2) 3( 2)
4 ( 2)( 2)

2 2 22 3 4

x x x

x x
x x

x x

    

 
    

   
2

4 3
2 0  

2 2 22 3 4

x

x
x x







 

   
   

(*) 

Đặt f(x) =VT(*) trên đoạn 
22

2;
3

 
 
 
 ,ta có: 

f '(x) >0 nên hàm số đồng biến, 

 
 
0,25 
 
 
0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25 
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mặt khác f(-1) = 0 nên x = -1 là nghiệm duy nhất của PT ( ). 
KL: Hệ PT có hai nghiệm là: (2;0) và (-1; -3). 

0,25 

10 
1,0đ 

Ta có: 

2
2 2 2 4

2
2 4    (1)

a b c b
c a a a a

b c b c

a b
a a c

b c

    

   

 

Tương tự: 
 

2
2 4    (2)

2
2 4    (3)

b c
b b a

c a

c a
c c b

a b

  

  

 

Cộng (1), (2), (3) vế theo vế ta có: 
2

3( ) 9
a b c

a b c
c ab

 
 
 

       

Suy ra 3P  , đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi 
a = b = c = 1. 
Vậy GTNN của P bằng 3 khi a = b = c = 1. 
 

 
 
0,25 
 
 
 
 
 
 
 
0,25 
 
 
 
 
 
 
0,25 
 
0,25 
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THPT HÙNG VƯƠNG 
ĐỀ THI THỬ 12 

KỲ THI  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 
MÔN THI: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 

Câu 1. (2,0 điểm) Cho hàm số 4 22 1.y x x    

a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm cực đại của (C). 

Câu 2. (1,0 điểm)  

      a) Giải phương trình  
2

2 1 2 2cosx sinx cosx sinx    . 

      b) Tìm số phức  z  sao cho (1 2 )i z  là số thuần ảo và 2. 13z z  . 

Câu 3. (0,5 điểm) Giải phương trình:  4 2log x log 4 5.x   

Câu 4. (1,0 điểm) Giải phương trình:  3 26 171 40 1 5 1 20 0,x x x x x x          

Câu 5. (1,0 điểm) Tính tích phân:  
4

1

( 1)I x ln x dx   . 

Câu 6. (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, ,AB BC a    090BAD  , cạnh 

2SA a  và SA vuông góc với đáy, tam giác SCD vuông tại C. Gọi H là hình chiếu của A lên SB. Tính 

thể tích của tứ diện SBCD và khoảng cách từ điểm H đến mặt phẳng (SCD). 

Câu 7. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC có đỉnh (2; 2)A  , trọng tâm  0;1G  và trực 

tâm 
1

;1
2

H
 
 
 

. Tìm tọa độ của các đỉnh B, C và tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.  

Câu 8. (1,0 điểm) Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho điểm M(2; 1; 2) và đường thẳng  

 
 

x y z
d

1 3
:

1 1 1
. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua M và vuông góc với d. Tìm trên d hai điểm A, 

B sao cho tam giác ABM đều. 

Câu 9. (0,5 điểm) Một hộp có 5 viên bi màu đỏ, 7 viên bi màu vàng và 8 viên bi màu xanh. Cùng một lần 

lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tìm xác suất sao cho trong 3 viên bi lấy ra không có viên bi nào là màu đỏ. 

Câu 10. (1,0 điểm) Cho 3 số thực a, b, c không âm, chứng minh rằng:  

     

3 3 3

3 3 33 3 3
1

a b c

a b c b c a c a b
  

     
 

 

----------------------- Hết ----------------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:  …………………………………………..; Số báo danh:  ………………………. 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
Câu Đáp án Điểm 

a) (1,0 điểm) 

 Tập xác định: .  

 Giới hạn và tiệm cận: lim .
x

y


    Đồ thị (C) có không tiệm cận.  0,25 

 CBT: Ta có  3 2' 4 4x 4x 1 ;y' 0 x 0 x 1.y x x           

Dấu của y’:         ' 0 1;0 1; ; ' 0 ; 1 0;1y x y x              

 hàm số ĐB trên mỗi khoảng  1;0  và  1; .  NB trên mỗi khoảng  ; 1 và 

(0 ; 1) 
 Hàm số có hai CT tại x = 1; yCT = y(1) = 0 và  có một CĐ tại x = 0 ; yCĐ = y(0) 
= 1. 

0,25 

 Bảng biến thiên: 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

 
 Đồ thị: 
  
Đồ thị cắt Oy tại (0;1).   

Điểm khác (2; 9) 
Đồ thị nhận trục tung làm trục đối 
xứng. 

 

0,25 

b) (1,0 điểm) 
 Điểm cực đại (0; 1), hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm CĐ của đồ thị đã cho là 
y’(0) = 0 

0,5 

 
Câu 

1 
(2,0 

điểm) 

 Phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm CĐ là: y = 1. 0,5 
a) (0,5 điểm) 

Phương trình  
2

2 1 2 2cosx sinx cosx sinx    . 

 22 1 2 2 2 0 ( 2)(1 2 ) 0 (*)          cosx sinx cos x cosx sinx cosx sin x  
0,25 

Do 2 0cosx    nên (*) 1 2 0 2 1 .
4

sin x sin x x k


           0,25 

b) (0,5 điểm) 

Giả sử ( , )z a bi a b R   , khi đó (1 2 ) (1 2 )( ) ( 2 ) (2 )i z i a bi a b a b i         

(1 2 )i z  là số thuần ảo 2 0 2a b a b      
0,25 

Câu 
2 

(1,0 
điểm) 

22. 3 2 3 13 13 1z z a bi b bi b b           

Có hai số phức thỏa mãn đề bài: 2z i  ; 2z i    
0,25 

 Câu 
3 Điều kiện: x > 0. 

Khi đó, phương trình tương đương với   

x 
-              -1                   0                  1               
+  

y’           -        0        +         0        -         0        + 

y 
 

+                                   1                                     
+     
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2 2 2 2

1 3
log x log log 4 5 log 3

2 2
x x      

 
0,25 

(0,5 
điểm) 

2log 2 4x x     (t/m) 

Vậy phương trình có 1 nghiệm là: x = 4. 
0,25 

 

Điều kiện: 
1

5
x    

Khi đó phương trình tương đương với 

        
       

3 2

33

6 12 8 3 6 8 5 1 5 1 36 5 1 54 5 1 27 6 5 1 9

2 3 2 2 5 1 3 3 2 5 1 3

x x x x x x x x x

x x x x

                 

         

 

0,25 

Xét hàm sô   3 3f t t t    

Phương trình (1) có dạng    2 2 5 1 3f x f x      

Ta có:    2' 3 3; ' 0 1f t t f t t        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

Suy ra: Hàm số   3 3f t t t    đồng biến trên khoảng (1; + ) 

Với điều kiện 
2 11

5 2 5 1 3 1

x
x

x

 
  

  
  

Từ đó suy ra  1 2 2 5 1 3x x       

0,25 

Câu 
4 

(1,0 
điểm) 

 

 

2 2

1 1
1 2 5 1

2 1 4 5 1 22 5 0

1
11 116    /

11 116

x x
x x

x x x x x

x
x t m

x

   
      

       


   

 

 

Vậy phương trình đã cho có 1 nghiệm là: 11 116.x     

0,25 

 

Ta có: 
4 4

1 1

. ( 1).I x dx ln x dx     0,25 

Tính I1: 
4 4 1

2
1

1 1

42 14
. . ( )

13 3
I x dx x dx x x      0,25 

 
4 4

2

1 1

4
( 1). ( 1) ( 1) 5ln 5 2ln 2 3

1
I ln x dx x ln x dx          . 0,25 

Câu 
5 

(1,0 
điểm) 

Vậy 
5

5ln 5 2 ln 2
3

I     0,25 

 Câu 
6 

(1,0 
điểm) 

 . Chứng minh: SCD vuông tại C  
ABCD là hình thang đáy AD, BC. 
ACD vuông cân tại C. 

 2; 2 ; 5AC CD a AD a SC BD a      

 
 

0,25 

t 
-                     -1                        1                     
+  

f’(t)                +          0            -          0          + 

f(t) 

                                                                            
                           4                                                  
+∞ 
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 VSBCD = VS.ABCD – VSABD 

3 3 32 2 2

2 3 6

a a a
    (đvtt). 0,25 

   

3

2 .

2

2
3.

3 62; B,
22

S BCD
SCD

SCD

a
V a

S a d SCD
S a

     

(hoặc 
  
  

  
, 1

, )
2 2,

d B SCD BK a
d B SCD

CKd A SCD
        

 
  
  

     
2

2

, 2 2
, B,

3 3 3B,

d H SCD SH SA a
d H SCD d SCD

SB SBd SCD
         

0,5 

Cách khác:  Chứng minh BC  (SAB)  BC  AH  AH  (SBC). 
                      Kẻ AK  (SC)  AK  (SCD)  (AKH)  (SCD). 
                      Kéo dài AB và CD cắt nhau tại E. Kéo dài AH cắt SE tại M. 
                      Có (AMK)  (SCD) hay (AMK)  (SED). 
                      AH  (SBC)  AH  HK  tam giác AHK vuông tại H. 
                      Kẻ HJ  MK có HJ = d(H, (SCD)). 
                   Tính AH, AM  HM;  Tính AK  HK. Từ đó tính được HJ = a/3. 
Hoặc có thể bằng phương pháp tọa độ. 

 

 
(C)

K

M

H

CB

A

I

 

 
Gọi M là trung điểm cạnh BC, ta có 

3 5
. 1;

2 2
AM AG M

 
   

 

 
 

3
;3

2
AH

 
  
 


 hay  1; 2n  


 là pháp 

vectơ của đường thẳng BC.  
 

0,25 

Phương trình : 2 6 0 2 6BC x y x y       

Vì B và C đối xứng với nhau qua  M  nên gọi (2 6; )B m m thì có (4 2 ; 5 )C m m   
0,25 

 2 8; 2AB m m  


; 
7

2 ; 4
2

HC m m
 

   
 


. Ta có: . 0AB HC 

 
 

( 4)(5 5 ) 0 4; 1m m m m       .Vậy có (2;4), ( 4;1)B C   hoặc 

( 4;1), (2;4)B C  

 
0,25 

Câu 
7 

(1,0 
điểm) 

Kẻ đường kính AK của đường tròn (C) ngoại tiếp tam giác ABC 
Tứ giác BHCK có BH//KC và BK//HC nên BHCK là hình bình hành. Suy ra: HK và 
BC cắt nhau tại M là trung điểm của BC và M cũng là trung điểm của HK. 

Ta có 
1

;1
2

H
 
 
 

,
5

1;
2

M
 
 

 

5
;4

2
K
 

  
 

. Bán kính 
1 15

2 4
R AK   

0,25 
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 * Ghi chú: Có thể tìm tọa độ tâm I của đường tròn (C) bằng hệ thức Ơ-le 

2GH GI 
 

( Thí sinh phải trình bày chứng minh hệ thức này). Sau đó tính R IA                                                                          
 

 

Mp(P) qua M(2;1;2) và  (d) nhận vtcp  1;1;1du 


 làm vtpt.  

Suy ra phương trình mp(P):       1. 2 1. 1 1. 2 0 5 0x y z x y z             
0,5 

Gọi H là hình chiếu của M trên d. Ta có: 
 

   
 

MH d M d   H
8 4 1 10

( , ) , ; ;
3 3 3 3

. 

Tam giác ABM đều, nhận MH làm đường cao nên: MA = MB = AB = 

MH
2 4 2

.
33

 

0,25 

Câu 
8 

(1,0 
điểm) 

Do đó, toạ độ của A, B là nghiệm của hệ: 

  
 


      


x y z

x y z2 2 2

1 3

1 1 1
4 1 10 8

( ) ( ) ( )
3 3 3 9

.  

Giải hệ này ta tìm được A, B là:

 
   

        
   

4 2 6 1 2 6 10 2 6 4 2 6 1 2 6 10 2 6
; ; , ; ;

3 9 3 9 3 9 3 9 3 9 3 9
. 

0,25 

 

Số phần tử của không gian mẫu: 3
20 1140C  phần tử 

Gọi A là biến cố: " Trong 3 viên bi lấy ra không có viên bi nào là màu đỏ", nghĩa là 
trong 3 viên bi lấy ra hoặc là toàn bi vàng, hoặc là toàn bi xanh, hoặc là có cả 
bi xanh và bi vàng 

0,25 

Câu 
9 

(0,5 
điểm) 

Ta có 3
7C   35 cách lấy 3 viên bi vàng, có 3

8 56C  cách lấy 3 viên bi xanh, có 
2 1 1 2
7 8 7 8. .C C C C  364 cách lấy 3 viên có cả vàng và xanh.  

Do đó: 
3 3 2 1 1 2
7 8 7 8 7 8. . 455 91

( )
1140 1140 228

C C C C C C
P A

  
    

0,25 

 Cách khác gọn hơn: Gọi A là biến cố: " Trong 3 viên bi lấy ra không có viên bi 
nào là màu đỏ", nghĩa là 3 viên bi được lấy ra từ 15 viên bi ( vàng và xanh). Số cách 

chọn 3
15 455C   

455 91
( )

1140 228
P A    

0,25 
 
0,25 

 

Xét BĐT: 
2

31 1 , 0
2

x
x x       

Thật vậy, theo BĐT AM-GM, ta có: 

  
2 2

3 2 1 1
1 1 1 1

2 2

x x x x
x x x x

   
         

0,25 

Ấp dụng vào bài toán ta có:  

 
 

3 2

3 3 2 2 2 23

1 1
    1

1
1 1

2

a a

a b ca b c b c b c

a a

  
       

    
   

 0,25 

Tương tự, ta có: 

 
 

 
 

3 2 3 2

3 32 2 2 2 2 23 3
    2 ;        3

b b c c

a b c a b cb c a c a b
 

      
 

Công vế với vế (1), (2), và (3) suy ra đpcm. 

0,25 

Câu 
10 

(1,0 
điểm) 

Đăng thức xảy ra khi và chỉ khi a b c   0,25 
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THPT SỐ 1 TUY PHƯỚC 
ĐỀ THI THỬ 13 

KỲ THI  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 
MÔN THI: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  C  của hàm số 
3 23 1y x x    . 

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm các giá trị thực m để hàm số 
2 2x mx

y
x m

 



 có cực đại và cực tiểu. 

Câu 3 (1,0 điểm).  

 a).Cho số phức z thỏa mãn : . 1 à 1 2z z v z   .Xác định phần thực và phần ảo của z.          

 b). Giải phương trình  2 1 2
2

1
2 log 1 log 2 log 1

4
x x     

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân  
1

1 ln
e

x
J dx

x


          

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương trình: 

 2 2 2( ) : 2 4 4 27 0S x y z x y z       , ( ) : 2 2 19 0P x y z     

      a).  Xác định tọa độ tâm I và tính bán kính R của mặt cầu (S).  

      b). Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với mp(P) và tiếp xúc với mặt cầu (S). 

Câu 6 (1,0 điểm).   

 a). Giải phương trình lượng giác: 2cos 2 2sin cos 1 0x x x    (x  ). 

 b). Một lớp có 25 học sinh, trong đó có 10 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Hỏi có bao nhiêu cách 

phân phối 6 vé xem phim “ Kong: Skull Island” cho 6 bạn trong lớp mà trong nhóm đi xem phim số bạn 

nữ nhiều hơn số bạn nam ? 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B. Cho BC = a, AC = 2a, 

tam giác SAB đều. Hình chiếu vuông góc của S lên mp(ABC)  trùng với trung điểm M của cạnh AC. 

Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BC. 

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(1;2), B(5;-2), C(1;-4). Tìm tọa độ các đỉnh của 

hình vuông MNPQ biết M, N lần lượt nằm trên đoạn AB, BC và P, Q nằm trên đoạn AC.   

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
  

3 2 2

2 2

8 2 3 5

3 1 9 1 1

x y x y

x x y y

    


    


 (x, y   ). 

Câu 10 (1,0 điểm).  Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn          

                                    4 4 4 2 2 23 7 10 0a b c a b c         

  Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức   
2 2 2

2 2 2

a b c
P

b c c a a b
  

  
  

----------------------- Hết ----------------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:  …………………………………………..; Số báo danh:  ………………………. 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
Câu, 

ý 
Nội dung 

Điểm 

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số  3 23 1y x x     1 đ 

  TXĐ: D = R 

  Sự biến thiên 
+ Giới hạn : lim

x
y


  ,  lim

x
y


  . 

+  Chiều biến thiên : 23 6y x x     ; 2 0
0 3 6 0

2

x
y x x

x


        

 

0,25 

+ Bảng biến thiên : 
       x –                  0                     2                    + 

       y’             –          0         +          0         – 
       y +                                         3                                           

                      –1                                          –                                           
 

0,25 

 

+ Các khoảng nghịch biến :  ;0  và  2; ; khoảng đồng biến :  0;2  

+ Cực trị : Hàm số đạt cực đại tại  2x , yCĐ = 3;  đạt cực tiểu tại  0x , yCT = –1. 
 

0,25 

1 

  Đồ thị : Đồ thị đi qua các điểm CĐ, CT, (1;1), ( -1; 3), (3;-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 

 
 

Tìm các giá trị m để hàm số 
2 2x mx

y
x m

 



 có cực đại và cực tiểu. 

1 
điểm 

  TXĐ:  \ m   

   
2 2

2

2 2
'

( )

x mx m
y

x m

  



 ;  

 
 

0,25 

 y’= 0 
2 22 2 0(*)x mx m

x m

    



   

Hàm số có cực đại và cực tiểu  (*) có 2 nghiệm phân biệt khác m 

 
 

0,25 


2

2

' 2 2 0

2 2 0

m

m

   

  

  
 

0,25 

   2 

  m < -1 hoặc m > 1 
KL: Hàm số có CĐ và CT khi m < -1 hoặc m > 1. 
(Nếu không có điều kiện x khác m mà làm đúng thì chỉ được 0,5đ) 

 
0,25 

3a) Xác định phần thực và phần ảo của z 0.5 đ 

2 

-1 

3 

y 

x O 
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-Đặt : ,z a ib  với ,a b R .Suy ra z a ib   

-Tính 2 2z. 1 1z a b    ,    1 1z a i b      

     
2 2 2 21 2 1 2 1 4z a b a b             

 
 
 
0,25 

 
-Giải HPT:

 

2 2

2 2

1 1

01 4

a b a

ba b

    
 

   
  

-Kết luận: Số phức z có phần thực bằng -1 , phần ảo bằng 0 

 
 
0.25 

Giải phương trình  2 1 2
2

1
2 log 1 log 2 log 1

4
x x     

0.5 
điểm 

-ĐK:x>1 

-Biến đổi PT        2 2 2 2log 2 log 1 0 log 2 . 1 log 1x x x x            

 
 
0.25 3b. 

2 1 13
3 0

2
x x x

 
       

So sánh đk chọn:
1 13

2
x

 
   

 
 
 
0.25 

Câu 
4.   Tính tích phân J 


 

1

1 ln
e

x
dx

x
        

 1đ 

Đặt t=1+lnx 
1

dt dx
x

   . 
0,25 
 

2; 1 1x e t x t       0,25 
 

12 2
2

1 1

I tdt t dt  

2
3

2

1

2

3
t

 
 
 
 

 

 
0,25 
 
 

 

 2 2 2
.2 2 .1 2 2 1

3 3 3

   
      
   

 
 
0,25 

5 
a) 

a). 2 2 2( ) : 2 4 4 27 0S x y z x y z        

+ Viết lại pt 2 2 2( ) : ( 1) ( 2) ( 2) 36S x y z       

+ Kết luận: (S) có tâm I(1; 2; 2) và bán kính R = 6. 

 
0,25 

 
0,25 

5b) + Vì (Q) // (P) nên (Q) có pt dạng : x + 2y + 2z + d = 0  ( với d  19) 
 
+ Nêu được d(I; (Q)) = R  | d+1| = 18  d = 17 ( thỏa ) hoặc d = 19 (loại)  
   Kết luận:  (Q) : x + 2y + 2z + 17 = 0   

 
0,25 

 
0,25 

Giải phương trình lượng giác  2cos 2 2sin cos 1 0x x x    (1) 0.5 
 

 

 

2 2PT(1) 1 sin 2 sin 2 1 0 sin 2 s in2x-2= 0x x x        

 
0,25 

6a.  

           

s in2x 1
,

sin 2 2 4
x k k Z

x loai





    

 
 
 

 
0,25 

  6b. + Số cách phân phối vé xem phim cho 2 nam, 4 nữ là 2 4
10 15.C C . Số cách phân phối vé 

xem phim cho 1 nam, 5 nữ là 1 5
10 15.C C . Số cách phân phối vé xem phim cho toàn nữ là 

6
15C . 

 
 
 

0,25 
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 + Vậy số cách phân phối vé xem phim mà trong nhóm đi xem phim số bạn nữ nhiều 

hơn số bạn nam là: 2 4
10 15.C C + 1 5

10 15.C C + 6
15C = 96460.   

( Nếu HS chỉ nêu được 2 trường hợp cho 0,25đ) 

 
0,25 

 

A C

B

S

D

M

E

K

 

 

Tam giác SAB đều nên SA=SB=AB= 2 2 3AC BC a    

Ta có SM= 2 2 2SA AM a    

Diện tích tam giác ABC là 
21 3

.
2 2

ABC

a
S AB BC   

 
 

0.25 

Do đó: 
3

.

1 6
.

3 6
S ABC ABC

a
V SM S    

0.25 

Vẽ tia Ax // BC, Cy// AB. Gọi D=Ax ∩ Cy 
 ABCD là hình chữ nhật   BC // (SAD) 
Khi đó  d(SA, BC) = d( BC, ( SAD))= d (C, (SAD)) = 2 d(M, (SAD)) 
Gọi E là trung điểm AD  ME  AD  AD   (SME) 
Gọi K là hình chiếu của M lên SE    KM  (SAD) 
Do đó:  d(M, (SAD)) = MK 

 
0.25 

  7 

Ta có 
2 2 2 2

1 1 1 11

6MK SM ME a
      

66

11

a
MK    

Vậy d(SA, BC) =  d (C, (SAD)) = 2 d(M, (SAD))= 
2 66

11

a
 

 
 

0.25 

8). Tìm tọa độ các đỉnh của hình vuông MNPQ… 1,0 
   

  
+Pt AB : x + y – 3 = 0. Vì M thuộc đoạn AB nên M(xM; 3-xM) với 1< xM <5. 

 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

H 

+ Gọi H là hình chiếu của B lên 
AC. 
Tìm được H(1;-2). 
+ Ta có  

 

 

1
6 4 2

2
4 4 2

MN MB MN MB

AC AB

MQ AM MQ AM

BH AB

  

  

  

+Từ (1) và (2) suy ra:  

 

6 4 4 2 4 2

5 12
1 3

12 5

MN MQ MB AM

MN MN

  

   

 

8 2
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+Ta có  
2

17

8 2 64 5
5

335 25
( )

5

M

M

M

x

BM x

x loai




     
 


suy ra 
17 2

;
5 5

M
 

 
 

. 

+Pt AC: x = 1. 
+Pt MQ : 5y+2=0. 

+Ta có Q là giao điểm của AC và MQ nên 
2

1;
5

Q
 

 
 

. 

 
0,25 

+Pt BC: x-2y-9=0. 
+Pt MN : 5x-17=0. 

+ Ta có N là giao điểm của MN và BC nên 
17 14

;
5 5

N
 

 
 

. 

 
0,25 

Ta có 
14

1;
5

MN QP suy ra P
 

  
 

 
.  

Vậy 
17 2

;
5 5

M
 

 
 

, 
17 14

;
5 5

N
 

 
 

, 
14

1;
5

P
 

 
 

, 
2

1;
5

Q
 

 
 

. 

0,25 

8 

Giải hệ 
  

3 2 2

2 2

8 2 3 5               (1)

3 1 9 1 1   (2)

x y x y

x x y y

    


    


 

1,0 

 ĐKXĐ: 3 5x2 + y2  0. 

Ta có (2)  2 2 2

2

1
3 1 9 3 1 9 1 ( ) ( )

1
x x x x y y

y y
          

 
 (3) 

0,25 
 

 

Xét hàm số 2( ) 1f t t t   , t   . Khi đó, Pt (3)  f(3x) = f(y). 

Ta có 
2

2 2 2

1 | |
'( ) 1 0,

1 1 1

t t t t t
f t t

t t t

  
     

  
  . 

Suy ra f(t) đồng biến trên  . 

Do đó, f(3x) = f(y)  3x = y. Hay (2)  3x = y. 

 
 
 

0,25 

Thay vào (1) ta được 3 28 6 3 4x x x   . Đặt u = 2x, ta được 3 23 3u u u    

 
3

6 4 2 2 6 4 2

3 0 3 0 hoăc u 3

6 9 3 6 8 3 0

u u u

u u u u u u u

       
 

         
   

2 2

3 0 hoăc u 3

5 13
1 v 

2

u

u u

   

 

 


 
10 2 13 10 2 13

1 v  v 
2 2

u u u
 

       

 
0,25 

 

Từ đó, hệ có 3 nghiệm (x ; y) (thỏa điều kiện) là: 

1 3 10 2 13 3 10 2 13 10 2 13 3 10 2 13
; ,  ; ,  ;

2 2 4 4 4 4

                       

  

0,25 
 

10 
Ta có 

   2 22 2
22 2 2

2 .
2 6 2 6 6

b c a b c aa a
a

b c b c

 
  

 
 (AM-GM) 

Tương tự, ta có  
  22

22 2

2 6 6

c a bb
b

c a


 


 

                           
  22

22 2

2 6 6

a b cc
c

a b


 


 

 

 
 
 
 

0,25 
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Suy ra  

       

     

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 1
2 2 2

66

2 1
(1)

66

P a b c b c a c a b a b c

a b c a c b a c b a b b c c a a c b a c b

          

             

 

Ta lại có  
3 3 3 3 3 3 3 3 3

2 2 2 3 3 3

3 3 3

a a c b b a c c b
a c b a c b a b c

     
         (2) 

(AM-GM)  
Từ (1) và (2), ta có 

    

     

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 1

66

2 1
3

66

P a b c a b c a b c

a b c a b c a b c

       

       

 

(vì 
 

2

2 2 2

3

a b c
a b c

 
   ) 

 
 
 
 
 
 

0,25 

Đặt  2 2 23t a b c     

Từ giả thiết      
22 2 2 4 4 4 2 2 27 10 3a b c a b c a b c          

(Vì    
22 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 42 2 2 3a b c a b c a b c b a c a b c            : AM-GM) 

   
22 2 2 2 2 2 2 2 27 10 0 2 5a b c a b c a b c               

Do đó ta được 2 32 1
, 6; 15

183 6
P t t t        (3) 

Xét hàm số   2 32 1
, 6; 15

183 6
f t t t t         

 
 
 
 
 
 

0,25 

Đạo hàm  
24

'
63 6

t t
f t     

Lập bảng biến thiên, tìm được    
6; 15

6
min 6

3
f t f

 
 

   (4) 

Từ (3) và (4), ta được 
6

3
P    

Suy ra 
6 6

min
3 3

P a b c       

 
 
 

0,25 
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THPT AN LÃO 
ĐỀ THI THỬ 14 

KỲ THI  TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 
MÔN THI: TOÁN 

Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề 
 

Câu 1. (1,0 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y = x4 – 4x2. 

Câu 2. (1,0 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 
2 1

2

x
y

x





 biết tiếp tuyến có hệ số góc 

bằng 5 .         

Câu 3. (1,0 điểm)  a) Tìm số phức z biết  
2 2

1 1 10 3z z i z      . 

   b) Giải phương trình: 5.9 2.6 3.4 0x x x    

Câu 4. (1,0 điểm) Tính tích phân 
2 2

3
0

(4 )
1

x
I dx

x
 


  

Câu 5. (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): 2x + y – 2z -2 = 0 và đường 

thẳng d:
2

1 2 1

x y z
 
 

. Gọi M là giao điểm của d và (P). Viết phương trình mặt phẳng đi qua M và 

vuông góc với d. Viết phương trình mặt cầu có bán kính bằng 2, tiếp xúc với (P) và có tâm thuộc d. 

Câu 6. (1,0 điểm) 

a) Cho góc   thỏa mãn 
2


    và 

2
os

3
c    . Tính giá trị biểu thức sin 2 os2A c   . 

b) Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số lập từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chọn ngẫu nhiên 2 

số từ tập S. Tính xác suất để tích 2 số đó là một số chẵn. 

Câu 7. (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a, góc   oABC 60 . Hình 

chiếu của S lên mặt phẳng chứa đáy trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Cạnh bên SB tạo với đáy một 

góc 600. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD). 

Câu 8. (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD tâm I(1; –1). Điểm M nằm 

trên cạnh AB sao cho MA = 2MB. Đường thẳng CM: 2x – y – 5 = 0. Tìm tọa độ các đỉnh hình vuông 

ABCD biết đỉnh C có hoành độ nguyên. 

Câu 9. (1,0 điểm) Giải hệ phương trình:  
2 3 2

2 2 2

1 2 2 1 4 7
( , )

( 1) ( 1) 5

x x y x y x
x y

x xy x x y x

     


    
 .  

Câu 10. (1,0 điểm) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn [0;1], [0;2],c [0;3]a b   .  

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
2 2 2

2(2 ) 8

1 2 3 ( ) 8 12 3 27 8

ab ac bc b b
P

a b c b c b a c a b c

  
  

         
. 

----------------------- Hết ----------------------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

Họ và tên thí sinh:  …………………………………………..; Số báo danh:  ………………………. 
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 
CÂU ĐÁP ÁN Điểm 

1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số y = x4 – 4x2. 1,00 

 Tập xác định:    D =  R. 

 Sự biến thiên:  y’ = 4x3 – 8x.       y’ = 0 
x 0

x 2


 

 
 

0,25 

 Chiều biến thiên: Hàm số  đồng biến trên các khoảng (- 2 ; 0), ( 2 ; + )  

 Hàm số nghịch biến trên các khoảng (-; - 2 ), (0; 2 )  

 Cực trị:  Điểm cực đại:  (0; 0). Điểm cực tiểu: (- 2 ; - 4), ( 2 ; - 4)  
 Giới hạn:  lim ( ) ; lim ( )

x x
f x f x

 
     

0,25 

 Bảng biến thiên: 
x -         - 2             0              2          +                          
y’        -        0      +      0       -       0      + 
y +                           0                               +                           

 
               - 4                             - 4  

0,25 

 

 Đồ thị:   Đồ thị hàm số đi qua A(–2; 0), B(2; 0) 

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4

-6

-4

-2

2

4

6

x

y

 

0,25 

2 
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 

2 1

2

x
y

x





 biết tiếp tuyến có hệ số 

góc bằng 5   

1,00 

 Tiếp tuyến có hệ số góc bằng -5 nên hoành độ tiếp điểm là nghiệm của phương 

trình 2,

5
5 3

( 2)5
1

2

x
xy

x
x


  

      

 
0,25 

 Suy ra có hai tiếp điểm là (3;7), (1; 3)A B   0,25 

 Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại (3;7)A là 5 22y x    0,25 

 

 Phương trình tiếp tuyến của đồ thị tại (1; 3)B   là 5 2y x    0,25 

3   

a) Tìm số phức z biết  
2 2

1 1 10 3z z i z        (1) 0,5 

 Giả sử  z = a + bi.      (1) 2(2 1) (2 3 10) 0a a ab b i        0,25 

2 1
12 1 0

2
22 3 10 0

5

a aa a
v

bab b
b


      

   
     

.   Vậy 1 2z i   hoặc 
1

5
2

z i    0,25 

b) Giải phương trình: 5.9 2.6 3.4 0x x x     (1) 0,5 

 Chia cả hai vế của phương trình (1) cho 4 0x  ta được : 
2

3 3
5. 2. 3 0

2 2

x x
   

     
   

2
3 3

1 5. 3 0
2 2

x x      
         

         
 (2) 

0,25 

 

 Vì 
3

5. 3 0
2

x

x
 

    
 

  nên phương trình (2) tương đương với 0,25 
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3

1 0
2

x

x
 

   
 

. Vậy nghiệm của phương trình là: 0x   

4 Tính tích phân 
2 2

3
0

(4 )
1

x
I dx

x
 


  0,5 

 Ta có 
2 2 2

3
0 0

4
1

x
I dx dx

x
 


   0,25 

 Tính 
2

0

2
4 4 8

0
A dx x    0,25 

 Tính 
2 2

3
0 1

x
B dx

x



 .   Đặt 3 3 2 2 2

1 1
3

x t x t x dx tdt        

 Đổi cận 
2 3

0 1
x t . Khi đó 

3 3

1 1

2
32 2 43
13 3 3

t
B dt dt t

t
      

0,25 

 

 Vậy 
4 28

8
3 3

I A B      0,25 

5 Hệ tọa độ Oxyz 1,00 

 d có PTTS: 

x 2 t

y 2t

z t

 


 
  

dVTCP : u (1;2;1) 


 

 M là giao điểm của d và (P) M(1;2;1)  

 MP cần tìm qua M(1;2;1) , dVTPT : n u (1;2;1) 
 

có PT: x – 2y – z + 4 = 0. 

0,5 

 

 Gọi I là tâm mặt cầu cần tìm. I d I(2 t; 2t; t)      

 Ta có: 
2 2 2

t 4 I( 2;8;4)| 2(2 t) 2 t 2 t 2 |
(I, (P)) 2 2

t 2 I(4; 4; 2)2 1 ( 2)
d

      
           

 

 Vậy có 2 mặt cầu:          
2 2 2

1S : x 2 y 8 z 4 4       

               
2 2 2

2S : x 4 y 4 z 2 4       

0,5 

6  1,00 

a) Cho góc   thỏa mãn 
2


    và 

2
os

3
c    .  

    Tính giá trị biểu thức sin 2 os2A c   . 

0,5 

 Do
2


   nên sin 0  . Do đó 2 2 4 5 5

sin 1 os 1 sin
9 9 3

c          0,25 

 Vậy 2 25 2 2 1 4 5
2sin . os 2cos 1 2. .( ) 2( ) 1

3 3 3 9
P c  


           0,25 

b) Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số lập từ các số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
Chọn ngẫu nhiên 2 số từ tập S. Tính xác suất để tích 2 số đó là một số chẵn. 

 

 Số phần tử của S là:  6.7 = 42 

 Số phần tử của không gian mẫu là: 2
42( )n C   

0,25 

 

 Gọi A là biến cố: ‘‘Tích 2 số từ tập S là một số chẵn”. 
 Tích 2 số từ tập S là một số chẵn khi và chỉ khi cả 2 số đó cùng chẵn hoặc có 1 số 

chẵn, 1 số lẻ. Trong 42 số của S có 18 số lẻ và 24 số chẵn. 
0,25 
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 Số cách chọn cả 2 số cùng chẵn là: 2
24C  

 Số cách chọn 2 số có 1 số chẵn, 1 số lẻ là: 1 1
24 18.C C  

 Số phần tử của A là: 2 1 1
24 24 18( ) .n A C C C   

 Vậy xác suất cần tính là: 
2 1 1
24 24 18

2
42

.( ) 236
( )

( ) 287

C C Cn A
P A

n C


  


 

7 Hình học không gian 1,00 

 Tính VSABCD: 

+ ABC  đều,  AC = a, BD = a 3 , 
2

ABC
S

a 3

4
 

+ Gọi I là trọng tâm ABC  SI (ABCD)  

+    o(SB,(ABCD) (SB,IB) SBI 60  

+     0 a 3
SBI SI BI.tan 60 . 3 a

3
 

+ VSABCD = 
3

ABC

1 3
S .S

a
I

3 12
  (đvtt) 

0,5 

 

 Tính ( , ( ))d A SCD : 

+ Gọi H là hình chiếu của I lên SC.  
+ Chứng minh được    CD IC,CD SI CD IH   mà  IH SC   IH (SCD)  

+ 
3 3

( , ( )) ( , ( )) (I, ( ))
2 2

d A SCD d B SCD d SCD IH    

+ SIC  vuông tại I, IH là đường cao, SI = a, IC
a 3

3
   

2 2 2 2

1 1 1 4

IH IC IS a
 

+ Suy ra 
a

IH
2

.  Vậy 
3 3

( , ( ))
2 4

a
d A SCD IH   

0,5 

8 Hệ tọa độ Oxy 1,00 
+ Gọi H là hình chiếu của I lên CM 

+ 
2

( ,CM)
5

IH d I   

+ Gọi C’ là điểm đối xứng C qua B, 
         , 'K CM BD J CM AC    

+ M là trọng tâm ACC'  
  J là trung điểm AC’ 

K là trung điểm IB 
1

IK IC
2

 

0,25 

+ IKC  vuông tại I    
2 2 2

1 1 1

IH IK IC
 IC 2  

+  C(c;2c 5) CM ,        2 2IC 2 (c 1) (2c 4) 2 c 1  (Do 
C

x ) 

 C(1; 3)  

0,25 

+ A đối xứng C qua I  A(1;1)  

+ Đường thẳng BD qua I, vuông góc AC   BD : y 1 0  

+ (2; 1)K CM BD K   . B đối xứng I qua K (3; 1)B   

0,25 

 

+ D đối xứng B qua I D( 1; 1)   . 

+ Vậy A(1;1) , (3; 1)B  , C(1; 3) , D( 1; 1)  . 
0,25 

9 Giải hệ phương trình:  

2 3 2

2 2 2

1 2 2 1 4 7
( , )

( 1) ( 1) 5

x x y x y x
x y

x xy x x y x

     


    
  1,00 

  ĐK: y 1   
0,25 

  S 

A D

B C 
I 

H 

 A D 

B C 
C’ 

I 

H 

K 
M 

J 

TQN
Text Box
990




 - 78 - 

 (2) 2

2

1
( 1)( 2 1) 0

2 1 0

x
x x y x

x y x


      

  
 

 x = 1 thay vào (1) ta được 3 2 1 4 7 1y y y        0,25 

 2

2

1 2
2 1 0

x
x y x y

x


      (Do x = 0 không là nghiệm) thay vào (1) ta được  

2 1
1 1

2 0 1

3

x
x x

x x x

 
         



 
0,25 

 Vậy phương trình có 3 nghiệm 
1

(1; 1), ( 1;3), ;3
3

 
   

 
. 0,25 

10 

Cho [0;1], [0;2],c [0;3]a b   .   Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

 
2 2 2

2(2 ) 8

1 2 3 ( ) 8 12 3 27 8

ab ac bc b b
P

a b c b c b a c a b c

  
  

         
. 1,00 

 Ta có [0;1], [0;2],c [0;3]a b    

(1 )( ) 0
2 3 2

(2 )( ) 0 2 2

a b c b c ab ac
a b c ab bc ac

b a c a c ab bc

      
        

      
 (1) 

            
2(2 ) 2(2 )

1 2 3 1 2

ab ac bc ab ac bc

a b c ab ac bc

   
 

     
 

0,25 

 Mặt khác ( )b c a b c    vì [0;1]a , suy ra 

8 8 8

( ) 8 ( ) ( ) 8 2 8

b b b

b c b a c a b c b a c ab bc ac

  
 

          
 

 Với mọi số thực x, y, z ta có 

2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) 0 2( ) 2 2 2x y y z z x x y z xy yz zx             

2 2 2 23( ) ( )x y z x y z       (2).   Áp dụng (2) và (1) ta có 

2 2 2 2 2 2 212 3 27 3[(2 ) (3 ) ] (2 3 ) 2 3 2a b c a b c a b c a b c ab bc ac               

        
2 2 2 2 812 3 27 8

b b

ab bc aca b c
 

    
 

0,25 

 Suy ra 
2(2 ) 8

1 2 2 8 2 8

ab bc ac b b
P

ab bc ac ab bc ac ab bc ac

  
  

        
 

       
2(2 ) 8

1 2 2 8

ab bc ac
P

ab bc ac ab bc ac

 
  

     
. Đặt 2t ab bc ac    với [0;13]t .  

 Xét 
2 8

( ) ; [0;13]
1 8

t
f t t

t t
  

 
 có ' '

2 2

2 8
( ) ; ( ) 0 6

( 1) ( 8)
f t f t t

t t
    

 
. 

0,25 

 

 
16 47

(0) 1; (6) ; (13)
7 21

f f f  
16

( ) , [0;13]
7

f t t     và 
16

( )
7

f t   khi 6t  . 

 Do đó 
16

7
P  . Khi 

2
1; 2;

3
a b c    thì 

16

7
P  . Vậy giá trị lớn nhất của P là 

16

7
. 

0,25 

 
 

TQN
Text Box
991




 SỞ GD & ĐT KHÁNH HÒA ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA – MÔN TOÁN 
 TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP Năm học: 2015 – 2016 – Đề tham khảo số 1 
 Tổ Toán Thời gian làm bài : 180 phút (Không kể thời gian phát đề ) 

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 2
2
xy

x





có đồ thị (C) .  

a) Khảo sát và vẽ đồ thị (C). 
b) Đường thẳng : 7 10d y x 

 
cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B. Tính độ dài AB. 

Câu 2 (1,0 điểm).  

a) Rút gọn biểu thức: 
2 2sin 4sin cos cos cos

2 2
tan 2 1

x xx x x
A

x

 



  

b) Trường PTTH Hà Huy tập có mua về 6 chậu bonsai khác nhau , trong đó có hai chậu bonsai 
là tùng và mai chiếu thủy. Xếp ngẫu nhiên 6 chậu bonsai đó thành một hàng dọc. Tính xác 
suất sao cho hai chậu tùng và mai chiếu thủy ở cạnh nhau. 

Câu 3 (1,0 điểm).  

a) Tìm phần thực và phần ảo của số phức sau: 3 5 (5 2 )( 3 )
1 4

iz i i
i


    


 

b) Giải bất phương trình sau:    2
2 1

2

log 1 log 1x x    

Câu 4 (1,0 điểm). Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số 1
2

xy
x





 và các trục tọa 

độ. 

Câu 5 (1,0 điểm).Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với đáy lớn AD; các đường 
thẳng SA, AC và CD đôi một vuông góc với nhau; biết 2SA AC CD a    và 2AD BC . 
Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SB và CD. 

Câu 6 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho 3 điểm A(4; –4; 3), B(1; 3; –1), C(–2; 0; –1). Viết 
phương trình mặt cầu (S) đi qua 3 điểm A, B, C và cắt hai mặt phẳng ( ) : 2 0P x y z     và 
( ) : 4 0Q x y z     theo hai giao tuyến là hai đường tròn có bán kính bằng nhau. 

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC có đỉnh A(–3;4), đường 
phân giác trong của góc A có phương trình: 4 0y    và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC 
là I(1; 7). Viết phương trình cạnh BC, biết diện tích ABC gấp 2 lần diện tích  IBC. 

Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: 
 

2 4 3

91 1
2

x x y y x x x

x y x y y

     


     


  

Câu 9 (1,0 điểm). Cho x, y, z là các số thực dương thỏa: xyz = 1.  

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:      2 2 2

2 2 2
x y z y z x z x y

A
y y z z z z x x x x y y

  
  

  
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM  ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
(Đáp án  và thang điểm gồm  04 trang.) 

Câu  Đáp án Điểm 

1a. 
(1,0 

điểm) 

● Tập xác định:  \ 2D R   0.25 
● Sự biến thiên: 
  +Giới hạn và tiệm cận: 
lim 1
x

y


   y = –1 là TCN của đồ thị hàm số   

( 2) ( 2)
lim ; lim

x x
y

    
    x = –2 là TCĐ của đồ thị hàm số 

+  2

4' 0; \ 2
( 1)

y x R
x


    


 hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng 

( ; 2)   và ( 2; )   

0.25 

+ Bảng biến thiên: 

                                         

0.25 

● Đồ thị : 

                                           

0.25 

1b. 
(1,0 

điểm) 

+ Viết Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và (d): 
2 7 10( 2)

2
x x x

x


   


 0.25 

2
1( )

7 25 18 0 18 ( )
7

x N
x x

x N

  
       


 0.25 

Hai giao điểm 
18( 1;3), ( ; 8)
7

A B    0.25 

Tính 
55 2

7
AB   0.25 

2a. 
(0,5 

điểm) 

2 2sin 4sin cos cos cos sin 2 cos22 2
sin 2 cos2tan 2 1

cos2

x xx x x x xA
x xx

x

  
 


 0.25 

cos2A x  0.25 
2b. 
(0,5 

Gọi A là biến cố: ‘Xếp 6 chậu bonsai mà chậu tùng và mai chiếu thủy ở cạnh 
nhau’. Khi đó: ( ) 5.2!.4! 240n A    0.25 
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điểm) Số phần tử của không gian mẫu : 6! 720n    

Vậy 
( ) 240 1( )
( ) 720 3

n AP A
n

  


 
0.25 

3a. 
(0,5 

điểm) 

Thực hiện đúng 
3 5 1
1 4

i i
i


  


 0.25 

Tính (5 2 )( 3 ) 17i i i      . Vậy 18z     phần thực: –18 ; phần ảo: 0 0.25 

3b. 
(0,5 

điểm) 

Đk: 1x  . Bpt 2 2
2log ( 1)( 1) 0 ( 1)( 1) 1x x x x         0.25 

1 5 1 5;0 ;
2 2

x
    

           
. Kết hợp đk: 

1 5 ;
2

S
 

   
 0.25 

4. 
(1,0 

điểm) 

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị với trục hoành 
1 0 1
2

x x
x


   


 0.25 

0 0

1 1

1 1
2 2

x xS dx dx
x x 

 
 

    0.25 

 
0 0

1
1

31 3ln 2
2

S dx x x
x 



 
      
  0.25 

33ln 1
2

S    (đvdt) 0.25 

5. 
(1,0 

điểm) 

Gọi I là trung điểm AD.   
ACD  vuông cân tại 

C ;CI AD CI AI    
Tứ giác ABCI là hình bình hành 

1/ / ;
2

AI BC AI BC AD
 

  
 

 

 tứ giác ABCI là hình vuông. 

; 2 2AB a AD BC a     và tứ giác 

ABCD là hình thang vuông tại A và B. 

 

0.25 

 
2( ). 3

2 2ABCD

AD BC AB aS 
  . Chứng minh: ( )SA ABCD  

3

.

1 2. .
3 2S ABCD ABCD

aV S SA    
0.25 

Chứng tỏ: ( , ) ( ,( )) ( ,( )) ( ,( ))d SB CD d CD SBI d C SBI d A SBI    

Gọi H là giao điểm của BI và AC ; kẻ ( )AK SH K SH   

Chứng tỏ ( ,( ))d A SBI AK  

0.25 

Tính 
10
5

aAK  .  Vậy 
10( , )

5
ad SB CD   0.25 
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6. 
(1,0 

điểm) 

Gọi I(a,b,c ) là tâm mặt cầu (S). 

Từ giả thiết : 
3 7 4 15
3 2 2 9

( ,( )) ( ,( )) 2 4

IA IB a b c
IA IC a b c
d I P d I Q a b c a b c

    
      

         

 0.25 

Giải hpt được: 
1
0
3

a
b
c

 
 
 

 hoặc 

19
7
12
7
9
7

a

b

c





 


  


 0.25 

Với 
1
0
3

a
b
c

 
 
 

 ,  pt mặt cầu (S): 2 2 2( 1) ( 3) 25x y z      0.25 

Với 

19
7
12
7
9
7

a

b

c





 


  


, pt mặt cầu (S): 
2 2 2

19 12 9 1237
7 7 7 49

x y z
     

          
     

 0.25 

7. 
(1,0 

điểm) 

                                        
Viết được phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có tâim I(1;7) và bk  
IA = 5 là: 2 2( 1) ( 7) 25x y     0.25 

Giải hpt 
2 2( 1) ( 7) 25

4 0
x y

y

    


 
 để tìm D(5;4) 0.25 

Chứng minh ID BC ( vì IBC  cân 

tại I có ID là đường phân 

giác) ( 4;3)DI  


 là 1 vtpt của 

(BC) ( ) : 4 3 0pt BC x y c     (với 

( 24)( 8) 0c c   (*)) 

 

0.25 

 2 ,( ) 2 ( ,( ))ABC IBCS S d A BC d I BC   
10
58
3

c

c

  
  


(thỏa đk (*)) 

Vậy (BC): 4 3 10 0x y     hoặc: 12 9 58 0x y    

0.25 

8. 
(1,0 

điểm) 

2 4 3 (1)
91 ( 1) (2)
2

x x y y x x x

x y x y y

     


     


 0.25 
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Đk: 1; 0x y   

 2 2 2 2(1)pt x x y y x x x x x x y x x x y             

 
2 2

1 0xy x
x y x x

 
    
    

 

Lập luận 
2 2

1 0x

x y x x
 

  
 với 1; 0x y   0.25 

Với x y  thay vào pt(2): 
91 ( 1)
2

x x x x x       

   2
1 2 1 8 0x x x x          (2’) 

0.25 

Giải pt(2’) được: 
25 25
6 6

x y    

Vậy hpt có nghiệm 
25 25;
6 6

 
 
 

 
0.25 

9. 
(1,0 

điểm) 

2 2 2( ) ( ) ( ) .
2 2 2

x y z y z x z x yA
y y z z z z x x x x y y

  
  

  
 

Từ giải thiết 2 2 2 1( ) 2 2 . 2x y z x yz x x x
x

     

Tương tự: 2 2( ) 2 ; ( ) 2y z x y y z x y z z     

0.25 

Khi đó 
22 2

2 2 2
y yx x z zA

y y z z z z x x x x y y
  

  
  

Đặt 

4 2
92

4 22
9

2 4 2
9

c a bx x
a x x y y

a b cb y y z z y y

c z z x x b c az z

  
          

 
     



 

0.25 

Bất đẳng thức trở thành: 
2 4 2 4 2 4 2
9

c a b a b c b c aA
b c a

      
   

 
 

2 4 6 2
9

c a b a b c
b c a b c a

    
           

    
 

0.25 

Kết luận Min A = 2 khi x = y = z =1.  0.25 
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 SỞ GD & ĐT KHÁNH HÒA ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA – MÔN TOÁN 
 TRƯỜNG THPT HÀ HUY TẬP Năm học: 2015 – 2016 – Đề tham khảo số 2 
 Tổ Toán Thời gian làm bài : 180 phút (Không kể thời gian phát đề ) 
 

Câu 1(1.0điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 3 3 2y x x     . 

Câu 2 (1.0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số : 32 24  xxy  trên đoạn  4;0  . 

Câu 3(1.0 điểm) 

a) Cho số phức z thỏa mãn:    1 3 2 6i z i z i      . Tìm phần thực, phần ảo của số phức  

2 1w z  . 

b) Giải phương trình :     2 1
8

log 1 3log 3 2 2 0x x      

Câu 4(1,0điểm). Tính tích phân  
 

6

2

xdxI
x 1 3x 2


  .  

Câu 5(1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(1;0;–1) và đường thẳng  
1 1:

2 2 1
x y zd  

 


. Viết phương trình mặt phẳng qua A và vuông  góc với d. Tìm tọa độ hình 

chiếu vuông góc của A trên d. 

Câu 6(1,0 điểm) 

a) Giải phương trình: sin 2 1 4cos cos2 .x x x      

b) Để kiểm tra chất lượng sản phẩm từ công ty sữa, người ta gửi đến bộ phận kiểm nghiệm 5 
hộp sữa cam, 4 hộp sữa dâu và 3 hộp sữa nho. Bộ phận kiểm nghiệm chọn ngẫu nhiên 3 hộp 
sữa để phân tích mẫu. Tính xác suất để 3 hộp  sữa được chọn có cả 3 loại. 

Câu 7 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi I là trung 
điểm AB, H là giao điểm của BD với IC. Các mặt phẳng (SBD) và (SIC) cùng vuông góc với đáy. 
Góc giữa (SAB) và (ABCD) bằng 060 . Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai 
đường thẳng SA và IC. 

Câu 8 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có A(5;–7), điểm 
C thuộc đường thẳng có phương trình x – y + 4 = 0. Đường thẳng đi qua D và trung điểm của 
đoạn thẳng AB có phương trình 3x – 4y – 23 = 0. Tìm tọa độ điểm B và C, biết B có hoành độ 
dương. 

Câu 9 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình: 
    

 
 

2

2

2 1 1  
1 ,

3 8 3 4 1 1 

xx y x y
x x y R

x x x y

       
     

 

Câu 10 (1,0 điểm)  Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn 1ab  ;   3c a b c   . 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  2 2 6ln( 2 )
1 1
b c a cP a b c

a b
 

    
 

. 

––––Hết–––– 
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ĐÁP ÁN 
CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 
Câu1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( )C của hàm số 3 3 2y x x     . 1đ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1đ 
 
 
 
 
 
 
 

 Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 
 Tập xác định: D = R 
 Sự biến thiên:  

 + Chiều biến thiên: 2' 3 3y x   , 
1

' 0
1

x
y

x
 

   
   

Hàm số đồng biến trên khoảng  1;1 , nghịch biến trên mỗi khoảng  ; 1  và 

 1;  

 
0.25 

+ Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại 1, 4
CĐ

x y    

                  Hàm số đạt cực tiểu tại 1, 0CTx y     

+ Giới hạn: lim , lim
x x

y y
 

     

 
 

0.25 
 

+Bảng biến thiên: 

 

 
 
 
 

0.25 

 Đồ thị:  
y

x-2 0 1 2

2

1

-1

-1

4

 

 
 
 
 
 
 
 

0.25 

Câu2 Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  32 24  xxy  trên đoạn  4;0   1đ 

 
 
 

1đ 

y’=4x3–4x  =4x(x2–1) 0.25 
y’= 0  <=>   x=0, x=1   4;0    x = –1(loại)   0.25 
Ta có:  f(0) =3   ,  f(1)=2  ,  f(4)=227 0.25 
Vậy  

 0;4
axy 227M  khi và chỉ khi x = 4  

          
 0;4

ymin   2 khi và chỉ khi x = 1 
 

0.25 

Câu 3 

a)Cho số phức z thỏa mãn    1 3 2 6i z i z i      . Tìm phần thực, phần ảo 

của số phức  2 1w z  . 
b) Giải phương trình :     2 1

8

log 1 3log 3 2 2 0x x      

 
 

1đ 

x    1   1    
y    0   0    
y    

0  

 4   

  
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0.5đ 

a) Giả sử  ,z a bi a b R z a bi      , khi đó: 

          1 3 2 6 1 3 2 6 4 2 2 2 6i z i z i i a bi i a bi i a b bi i                   

4 2 2 2
2 6 3

ây:  2 3

a b a
b b

V z i

   
      

 

       

 
 
 

0.25 

Do đó  2 1 2 2 3 1 5 6w z i i        

Vậy số phức w có phần thực là 5, phần ảo là 6. 
 

0.25 

 
 
 

0.5đ 
 
 

b)Điều kiện: 1x   

Khi đó phương trình đã cho tương đương với phương trình 

       2 2 2 2log 1 log 3 2 2 0 log 4 4 log 3 2x x x x             

 
0.25 

4 4 3 2 2x x x       

Kết hợp với điều kiện phương trình có nghiệm 2x  . 
 

0.25 

Câu4  Tính tích phân  
 

6

2

xdxI
x 1 3x 2


  .  

1đ 

 
 
 
 
 

1đ 

Đặt 2 2t 3x 2 t 3x 2 2tdt 3dx dx tdt
3

          

 
Khi x 2 t 2, x 6 t 4       

 
0.25 

Suy ra 
 

2

6 4 4 2

2 2
2 2 2

t 2 2. tdtxdx 2 t 23 3I dt
t 1 3 t 1x 1 3x 2 t

3




  
      

 
 

0.25 

4

2
2

2 31 dt
3 t 1

    
44 4 4

2
22 2 2

2 1 2 1 1dt 2 dt t dt
3 t 1 3 t 1 t 1

              
0.25 

  4

2

4 4 9ln t 1 ln t 1 ln
3 3 5
        

0.25 

Câu5 
 
 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho điểm A(1;0;–1) và đường thẳng  

d: 1 1
2 2 1
 

 


x y z . Viết phương trình mp qua A và vuông  góc với d. Tìm tọa 

độ hình chiếu vuông góc của A trên d 

 
1đ 

 
 

1đ 

*)Gọi () là mặt phẳng qua A (1; 0; –1) và ()  d.  

Khi đó () có 1 vtpt là : dn a  
 

 (2; 2; –1) 
0.25 

 pt () : 2(x – 1) + 2(y – 0) – 1(z + 1) = 0  2x + 2y – z – 3 = 0 0.25 

*) Hình chiếu A lên d là giao điểm I của () và d. 

A  (d)   x = 2t + 1; y = 2t – 1; z = –t 
 

0.25 

A  ()  2(2t + 1) + 2(2t – 1) + t – 3 = 0  t = 1
3

   I (5/3; –1/3; –1/3)  
0.25 
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Câu6 
 
 
 

a) Giải phương trình: 2 1 4 2sin x cosx cos x.      
b) Để kiểm tra chất lượng sản phẩm từ công ty sữa, người ta gửi đến bộ phận 
kiểm nghiệm 5 hộp sữa cam, 4 hộp sữa dâu và 3 hộp sữa nho. Bộ phận kiểm 
nghiệm chọn ngẫu nhiên 3 hộp sữa để phân tích mẫu. Tính xác suất để 3 hộp  
sữa được chọn có cả 3 loại. 

 
 

1đ 

 
 
 
 

1,0 đ 
 

a)PT 2 1 2 4 0sin x cos x cos x       

     
22 2 4 0
2 0

sin x cosx cos x cos x
cos x(sin x cos x )

   
   

 

 
 

0.25 

2 2 2

0
22 1 1 2

cos x
x k

sin x cos x (VN do )

  
    

   
 

Vậy nghiệm của phương trình đã cho là: 
2

x k .
    

 
 

0.25 

b) Số cách chọn 3 hộp sữa từ 12 hộp  3
12C = 220 

Số cách chọn 3 hộp có cả 3 loại 1 1 1
5 4 3C C C  = 60 

 
0.25 

Xác suất để 3 hộp sữa được chọn có cả 3 loại là : 60/220 = 3/11 0.25 

Câu7 
 
 
 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi I là trung 
điểm AB, H là giao điểm của BD với IC. Các mặt phẳng (SBD) và (SIC) cùng 
vuông góc với đáy. Góc giữa (SAB) và (ABCD) bằng 060 . Tính thể tích khối 
chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và IC. 

 
1đ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1đ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta có S.ABCD ABCD
1V SH.S
3

 , 2
ABCDS a  

 
0.25 

Do (SIC),(SBD) cùng vuông với đáy suy ra SH (ABCD)  

Dựng  HE AB SHE AB   , suy ra SEH  là góc giữa (SAB) và (ABCD) 
 0SEH 60   

Ta có 0SH HE. tan 60 3HE   
HE HI 1 a a 3HE SH
CB IC 3 3 3

       

Suy ra 
3

2
S.ABCD ABCD

1 1 a 3 3aV SH.S . .a
3 3 3 9

    

 

 
 
 
 

0.25 

M

F

K

P

E

I

H

S

D

C

B

A
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Gọi P là trung điểm của CD, suy ra AP song song vớiCI 
       d SA,CI d CI, SAP d H, SAP    0.25 

Dựng HK AP , suy ra    SHK SAP  

Dựng     HF SK HF SPA d H, SPA HF      

Do SHK  vuông tại H 2 2 2

1 1 1
HF HK HS

   (1) 

Dựng DM AP , ta thấy DM HK  2 2 2 2

1 1 1 1
HK DM DP DA

     

Thay vào (1) ta có 

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 4 1 3 8
HF DP DA HS a a a a

       
aHF

2 2
  .   

Vậy   ad SA,CI
2 2

 . 

 
 
 

0.25 

Câu8 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có A(5;–7), 
điểm C thuộc đường thẳng có phương trình x – y + 4 = 0. Đường thẳng đi qua 
D và trung điểm của đoạn thẳng AB có phương trình 3x – 4y – 23 =0. Tìm tọa 
độ điểm B và C, biết B có hoành độ dương. 

 
1đ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1đ 

 

 

 

Ta có 4 0 ( ; 4)C x y C c c      , M là trung điểm AB và I là giao điểm AC và 
DM 
Theo định lý Thales thuận ta có 

1 10 102 ;
3 3 3

CD IC ID c cAI AC I
AM IA IM

         
 

 

 

Mặt khác I thuộc DM nên ta có 10 103 4 23 0 1 (1;5)
3 3

c c c C 
       

 
 
 
 

0.25 

Ta có M thuộc MD 
3 23 3 9; 2 5;

4 2
m mM m B m         

   
 

 
0.25 

3 52 10;
2

3 192 6;
2

mAB m

mCB m

      


      





 
3 5 3 19. 0 (2 10)(2 6) 0

2 2
m mABCB m m           

  

 
 

Suy ra 291
5

m hay m   

 
 
 
 

0.25 
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Do đó 
33 21( 3; 3) ;
5 5

B hay B    
 

 .  

Do B có hoành độ dương nên ta nhận 33 21( ; )
5 5

B
 

Vậy tọa độ điểm thỏa yêu cầu bài toán là 33 21( ; ), (1;5)
5 5

B C  

0.25 

Câu9 Giải hệ phương trình: 
    

 
 

2

2

2 1 1  
1 ,

3 8 3 4 1 1 

xx y x y
x x y R

x x x y

       
     

 1đ 

1đ 
 

Điều kiện: 
1
1

x
y
 

  
 

        
 

 
33 2 1

1 2 1 1 2 1
1 1 1

x x xx x x y x y y y
x x x

  
        

  
 

 
3

3
1 1

1 1
x x y y

x x
 

        
. 

0.25 

Xét hàm số   3f t t t   trên R có   23 1 0f t t t R       suy ra f(t) đồng biến 

trên R. Nên  1 1
1 1

x xf f y y
x x

 
       

. Thay vào (2) ta được 

23 8 3 4 1x x x x    . 

 

0.25 

   222 1 2 1x x x      

2

2

1
6 3 0 3 2 32 1 1

1 5 2 132 1 1 3
3 9

9 10 3 0

x
x x xx x

xx x x

x x

 
                   
   

 
0.25 

Ta có 
2

1
1

xy
x

 


 

Với 4 3 33 2 3
2

x y 
    . Với 5 2 13 41 7 13

9 72
x y 
    . 

Các nghiệm này đều thỏa mãn điều kiện. 

KL: Hệ phương trình có hai nghiệm  

  4 3 3; 3 2 3;  
2

x y
 

   
 

  5 2 13 41 7 13& ; ;
9 72

x y
  

   
 

. 

0.25 
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Câu10 
Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn 1ab  ;   3c a b c   . 

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  
2 2 6ln( 2 )

1 1
b c a cP a b c

a b
 

    
 

. 
1đ 

1đ 
 

 

2 1 2 12 6ln( 2 )
1 1

1 12 1 6ln( 2 )
1 1

a b c a b cP a b c
a b

a b c a b c
a b

     
     

 
           

 0.25 

Ta chứng minh được các BĐT quen thuộc sau: 

1 1 2)
1 1 1a b ab

  
  

(1) 

1) (2)
2

abab 
   

Thật vậy,       1 1 2) 2 1 2 1 1
1 1 1

a b ab a b
a b ab

         
  

 

   2
1 0a b ab     luôn đúng vì 1ab  . Dầu “=” khi a=b hoặc ab=1 

 21) 1 0
2

abab ab
     . Dấu “=” khi ab=1. 

0.25 
 

Do đó, 1 1 2 2 4
11 1 31 1

2
aba b abab

   
   

 

 
    22

4 4 16
2ab bc ca c a c b c a b c

  
      

. Đặt 2 , 0t a b c t     ta có: 
0.25 

 

    
2

2

3 3 3

16 1
2 ( ) 6 ln , 0;

16 2 4 6 86 6 16 32'( )

t
P f t t t

t
t t tt tf t

t t t t


    

   
   

 

BBT  
t 0 4   

f’(t) – 0 + 

f(t) 

  
 
 

5+6ln4 

             

Vậy GTNN của P là 5 + 6ln4 khi a = b = c = 1.       

0.25 
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SỞ  GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN 
 TRƯỜNG THPT ĐẶNG THÚC HỨA 

  ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 LẦN I 
Môn : TOÁN  

 Thời gian làm bài: 180 phút , không kể thời gian phát đề 
  ______________________________ 

 

Câu 1 ( 1,0 điểm ). Khảo sát sự  biến thiên và vẽ đồ thị  hàm số  4 22 3  y x x   . 

Câu 2 ( 1,0 điểm ). Tìm m để hàm số  3 2 23 3 1 1y x mx m x      đạt cực tiểu tại 2x   . 

Câu 3 ( 1,0 điểm).   

a)  Cho số phức z  thỏa mãn  2 4 3i z i   . Tìm phần thực và phần ảo của số phức 2z z    . 

b)  Giải phương trình  3log 2.3 3 2 x x  . 

Câu 4 ( 1,0 điểm). Tính tích phân  
2

0

3 2cos



 I x x dx  . 

Câu 5 ( 1,0 điểm ). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz  cho  điểm  0 1 2; ;A    và   1;1;1B  mặt 

phẳng   : 2 2 3 0   P x y z .  Viết phương trình đường thẳng d   đi qua  A  và B . Tìm tọa độ điểm 

M   thuộc d   sao cho khoảng cách từ M   đến  P   bằng 2. 

Câu 6 ( 1,0 điểm).  

a)  Tính giá trị của biểu thức 
2

1 2

sin .sin

cos

a a
A

a



 biết 
2

3
cosa   . 

b)  Trong kì thi THPT Quốc Gia năm 2016 có 4 môn thi trắc nghiệm và 4 môn thi tự luận. Một 
giáo viên được bốc thăm ngẫu nhiên để phụ trách coi thi 5 môn. Tính xác suất để giáo viên đó được 
coi thi ít nhất 3 môn thi trắc nghiệm. 

Câu 7 ( 1,0 điểm ). Cho hình chóp .S ABCD có đáy ABCD  là hình chữ nhật 2 2;AB a BC a  . 
Tam giác SBC  cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, góc giữa đường thẳng SD  và 

mặt phẳng  ABCD  bằng 60 .  Tính  theo a thể  tích  khối  chóp  .S ABCD  và khoảng cách giữa 

SC  và BD  . 
Câu 8 ( 1,0 điểm ) . Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy , cho tam giác ABC  cân tại A , có  đường 

cao AH . Gọi D  là trung điểm của AH .  Giả sử  1 1;B    và   2;0E
 
là hình chiếu  vuông góc 

của H   lên  CD .Tìm tọa độ các đỉnh còn lại của tam giác ABC  biết  A  thuộc đường thẳng  
2 1 0:d x y    . 

Câu  9 ( 1,0 điểm ). Giải hệ phương trình . 

                                      
 

 
 

2 1 2

2 2 1 3 2 2 2 1
;

x xy y x x y x y
x y

x y x y x y

       


       



 
Câu 10 ( 1,0 điểm). Cho , ,a b c   là các số thực thuộc đoạn 1 2;    và  thỏa mãn 4a b c    .  

Tìm giá trị lớn  nhất  của  biểu thức   
4 4 25 6 1   

 
 

a b c abc
P abc

ab bc ca
 . 

      ----Hết---- 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
Họ và tên thí sinh:………………………………….; Số báo danh………………………  
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                                                                   ĐÁP ÁN  VÀ THANG ĐIỂM 
 Câu                                                              NỘI DUNG ĐIỂM 
   1 
(1,0) 

 Tập xác định:     
 Sự biến thiên: 

-Chiều biến thiên:Ta có 34 4'y x x   ; 
0

0
1

'
x

y
x


    

  

Trên các khoảng  1;    và  0 1;  ta có 0'y    nên hàm số nghịch biến. 

Trên các khoảng  1 0;   và   1;   ta có 0'y    nên hàm số đồng biến. 

 
 
 
 
0.25 

-Cực trị :  Hàm số đạt cực đại tại  0 0 3D; Cx y y     ; hàm số đạt cực tiểu tại 

 1 1 4; CTx y y       . 

-Giới hạn:     4 2 4 22 3 2 3lim lim ; lim lim
x x x x

y x x y x x
   

            

 
0.25 

-Bảng  biến thiên: 
 
    x                1              0              1                 

    'y                 -     0       +     0      -       0       + 

   
 
  y   

                               -3                                
 
 
                   -4                              -4    

 

 
 
 
 
0.25 

 Đồ thị: 

Đồ thị cắt trục hoành tại  3 0;   và  3 0;   

Đồ thị cắt trục tung tại điểm  0 3;   

Đồ thị nhân trục tung làm trục đối xứng. 
 

  

 
 
 
0.25 

   2 
(1,0 ) 
 

Ta có   2 23 6 3 1'y x mx m     ;  
1

0
1

'
x m

y
x m

 
    

  
 
0.25 

Ta có  'y   đổi dấu từ âm sang dương khi x   đi qua 1m   nên  hàm số đạt cực tiểu tại 

1x m  . 

 
0.5 

Theo bài ra ta có 2 1 2 1CTx m m      . 

Vậy 1m    là giá trị cần tìm. 

0.25 

    3   
(1,0 ) 
 
 
 

a) Ta có   
4 3

2 4 3 1 2
2

i
i z i z i

i


      


  

 
0.25 

Suy ra  2 1 2 2 1 2 3 2z z i i i           

Vậy   có phần thực  bằng 3 và phần ảo bằng 2. 

 
0.25 
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b).Phương trình đã cho tương đương  2 22 3 3 3 3 2 3 3 0. .x x x x       . 

Đặt  3 0xt    , phương trình trở thành: 2 1
2 3 0

3

t
t t

t

 
    


  

 
 
0.25 

Đối chiếu điều kiện ta có 3t   . Do đó 3 3 1x x    . 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm 1x   . 

 
0.25 
 

   4 
(1,0) 

Ta có 
2 2

0 0

3 2 cosI xdx x xdx

 

    .  Tính 
2

2 22
1 0

0

3 3
3

2 8
I xdx x




     

 
0.25 

Tính 
2

2

0

cosxI x dx



   . Đặt ; cosu x dv xdx   . Suy ra du dx  , chọn sinv x   

 
 
0.25 

Do đó   
2

2 2 2
2 0 0 0

0

1
2

sin sin sin cosI x x xdx x x x



   
        

 
0.25 

Vậy  
2

2

1 2

3 3
2 2 1 2

2 2 8
I I I

 
 

 
        

 
  

 
0.25 

   5 
(1,0) 

Ta có  1 2 3; ;AB


  là một vec tơ chỉ phương của đường thẳng d  . 0.25 

Phương trình đường thẳng d   là 
1 2

1 2 3

x y z 
   . 

 
0.25 

Gọi  1 2 2 3; ;M t t t d      . Theo bài ra ta có 

  

   

 
22 2

2 1 2 2 2 3 3
2 2

1 2 2
;M P

t t t
d

      
  

  
  

 
0.25 
 

5 6 1
5 6

5 6 11

t t
t

t t

    
         

 . 

Với   1 1 3 5; ;t M       ; với  11 11 21 31; ;t M     

 
0.25 

   6 
(1,0) 
 
 

Ta có 
2 2

2

2

2

sin .cos sin

coscos

a a a
A

aa
   . 

 
0.25 

Theo bài ra ta có 
2

3
cosa     2 2 4 5

1 1
9 9

sin cosa a      . 

Vậy 
5

6
A   . 

 
0.25 

Số cách bốc thăm ngẫu nhiên 5 môn trong 8 môn thi là   5

8 56n C   .  0.25 

Gọi A   là biến cố “Để giáo viên được coi thi ít nhất  3 môn thi trắc nghiệm”. 
Có 2 trường hợp xảy ra:  
 Trường hợp 1:  3 môn trắc nghiệm; 2 môn tự luận  
 Trường hợp 2:  4 môn trắc nghiệm; 1 môn tự luận. 

Ta có    3 2 4 1

4 4 4 4 28. .n A C C C C    .  

Vậy xác suất cần tính   
 
 

28 1

56 2

n A
P A

n
  


. 

 
 
0.25 
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   7 
(1,0) 

Diện tích hình chữ nhật ABCD   là  22 2 2 2. .ABCDS AB BC a a a     

Gọi H là trung điểm của BC ta có  tam giác SBC cân tại S nên SH BC   mà 

   SBC ABCD   suy ra   SH ABCD  . 

Góc giữa đường thẳng  SD   và mặt phẳng  ABCD  là   60SDH    . 

Ta có   2 2 2 260 2 3 3.tan .tan .SH HD SDH HC CD a a a       . 

Thể tích khối chóp .S ABCD   là 2 31 1
3 2 2 2 2

3 3
. .ABCDV SH S a a a     

 
 
 
 
0.5 

Dựng hình bình hành BDCE, ta có //CE BD  . Suy ra  //BD SCE  . 

Ta có           2
; ; ; ;BD SC BD SCE B SCE H SCE

d d d d     

Kẻ HK CE  với K CE  ,  ta có SH CE   nên  CE SHK  . 

Kẻ HI SK   với I HK  ta có HI CE  . Từ đó suy ra  HI SCE  . 

Do đó 
  ;H SCE

d HI  . 

 
 
 
0.25 

Ta có 

 1 1 2
2

2 2 6 3
.sin . .

CD a a
HK HC HCK BC a

BD a
     . 

Trong tam giác vuông SHK   

 ta có 
2 2 2

2

3
3 73

14
9

3

.
.

a
a

SH HK a
HI

SH HK a
a

  




.  

Vậy  
3 7

2
7;BD SC

a
d HI   

B

A

C

D

S

E

H

K

I

 

 
 
 
0.25 

   8 
(1,0) 
 
 
 
 
 
 
 

Ta có     ;HCE DHE EHC EDH    nên 

 HCE DHE g g     

Suy ra  HE DE HE DE

HC DH HB DA
     (Vì  tam giác ABC cân tại 

A nên HB HC  và D là trung điểm của AH ta có 
DA=DH) 

và  ADE BHE   . Do đó ADE BHE   (c-g-c) 

suy ra  EBH EAD   hay  EBH EAH  . Vậy tứ 

giác AEHB   nội tiếp nên   90AEB AHB     (góc 

nội tiếp chắn cung AB  ) hay  AE EB  . 

 
A

B CH

D

E

 

 
 
 
0.25 

Gọi  2 1;A a a d  . Ta có    2 2 1 3 1; ; ;EA a a EB     
 

 . 

Vì  0 3 2 2 1 0 1.AE EB AE EB a a a         
 

.Suy ra  1 3;A  . 

Gọi    ;H x y  , vì D   là trung điểm của AH   nên  
1 3

2 2
;

x y
D

  
 
 

 . 

Ta có 

2 2

2 2

0 2 4 0 2 0

1 15 3 6 00

. ;

;.

HA HB x y y x y

x yx y x yEH ED

        
            

 

    

Ta có H E   nên  suy ra  1 1;H   . Vì H   là trung điểm của BC   nên  3 1;C   . 

Kết luận :     1 3 3 1; , ;A C    

 
0.25 
 
 
 
0.25 
 
 
0.25 
 

TQN
Text Box
1007



  

 

CÂU                                                                 NỘI DUNG ĐIỂM 

   9 
(1,0) Điều kiện: 

1
4 2 0

2
;x y x y      .Đặt t x y    ( 0t   ). 2y t x    .  

PT (1)  trở thành:  2 2 22 1 2xt t x t t x        
2 1

1 0
t

t t x
t x


     

 
 . 

 
 
0.25 

 Với 1t    ta  có 1 1x y x y       thay vào PT (2) của hệ ta được: 

 
3

2 3 2 3 2 3 2 3 1 0 2

1

x
x x x x

x


         


 

.Do đó      
3 5

1 2
2 2

; ; ; ;x y x y
 

    
 

 . 

 
 
 
0.25 

 Với t x    ta có 
2

0x
x y x

x y x


    

 
  thay vào  PT(2) ta được 

 2 2 22 1 2 2 2 1x x x x x                (*) 

Áp dụng bất đẳng thức AM GM   ta có  
2

2 22 1 1
2 1

2

x
x x

 
     và  

2
2 2 3

2 2 1
2

.
x x

x x
 

    . Cộng vế theo vế ta được 

2
2 2 3 2 3

2 1 2 2
2

x x
x x x

 
     . Dấu “=” xảy ra khi 1x    . 

Từ phương trình (*)  suy ra   
2

22 3 2 3
2 2 2 1 0 1

2

x x
x x x x

 
          . 

Vậy phương trình (*) có nghiệm duy nhất  1x   . Do đó     1 2; ;x y   .  

Kết luận : Hệ đã cho có hai nghiệm      
3 5

1 2
2 2

; ; ; ;x y x y
 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
0.5 

  10 
(1,0) 
 
 
 
 

Vì 1 2, , ;a b c      nên ta có  4 2 4 24 5 4 5;a a b b     . 

Suy ra      
24 4 2 2 2 25 5 8 5 2 8a b c a b c a b c ab bc ca             

 
  

 
0.25 
 
 

Và        2 2 2 0 2 4 8 0a b c abc ab bc ca a b c                    

     1 1 1 0 1 0a b c abc ab bc ca a b c               mà 4a b c    

Nên ta có  3 2 8 5ab bc ca abc ab bc ca ab bc ca             .  

Suy ra:  4 4 25 6 2 24a b c abc ab bc ca        .  

 
 
 
0.25 
 
 

Do đó 
 

   
2 25 25

3 5
ab bc ca

P ab bc ca ab bc ca
ab bc ca ab bc ca

  
         

   
 

. 

Đặt t ab bc ca    , ta có 
 

2

16

3 3

a b c
ab bc ca

 
     nên  

16
5

3
;t
 
  
 

 . 

Ta có  
25

5P f t t
t

     có   2

25 16
1 0 5

3
' , ;f t t

t

 
       

 
 ;   

Suy ra  f t   nghịch biến trên 
16

5
3

;
 
 
 

 . Do đó    5P f t f    5.  

Với 1 2;a b c     thì 5P   . Vậy giá trị lớn nhất của P  bằng  5. 

 
 
 
 
 
0.5 
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 SỞ GD – ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
 TRƯỜNG THPT LỘC NINH Môn thi: TOÁN 12 – Đề số 1 
  Thời gian làm bài: 180 phút. 

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số  2 1
2

xy C
x





.  

a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 

b) Tìm trên (C) tất cả các điểm M  sao cho tiếp tuyến của (C) tại M cắt hai tiệm cận của (C) tại 
hai điểm A, B sao cho 2 10AB  . 

Câu 2 (1,5 điểm). Giải các phương trình  sau 

a) cos cos2 sin 0x x x     

b)    2
3 3log 6 log 2 1x x     

Câu 3 (1.5 điểm).  

a) Tính môđun của số phức 2(1 2 )(2 )z i i   .  

b) Tính tích phân:   
2

sin

0

cos .xI e x x dx 


 

Câu 4 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm (2;1;5)A  và (3;4;1)B                  

a) Viết phương trình mặt phẳng (P) vuông góc với AB tại B . 

b) Tìm tọa độ điểm M thuộc trục Oz  sao cho M cách đều A và mặt phẳng (Oxy). 

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông canh a. Mặt bên  SAB là tam giác 
vuông tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, hình chiếu vuông góc của S trên đường 
thẳng AB là điểm H thuộc đoạn AB sao cho BH = 2AH. Goi I là giao điểm của HC và BD.  Tính thể 
tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SCD). 

Câu 6 (1,0 điểm). Giải bất phương trình:  

   2 3 25 5 10 7 2 6 2 13 6 32x x x x x x x x          . 

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có đường chéo AC 
nằm trên đường thẳng : 1 0d x y   . Điểm  9;4E  nằm trên đường thẳng chứa cạnh AB, điểm 

 2; 5F    nằm trên đường thẳng chứa cạnh AD, 2 2AC  . Xác định tọa độ các đỉnh của hình 
thoi ABCD biết điểm C có hoành độ âm.  

Câu 8 (1,0 điểm). Cho x > 0, y > 0  thỏa mãn 2 2 3x y xy x y xy    .  

Tìm giá trị  nhỏ nhất của biểu thức:  
2

2 2 (1 2 ) 3
2
xyP x y
xy

 
   .    

-------------Hết----------- 
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ĐÁP ÁN: 
CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM 

1  2,0 điểm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a TXĐ: \{2}D R   
Các giới hạn 

2 2
lim 2; lim 2; lim ; lim
x x x x

y y y y
    

        

Suy ra 2x   là tiệm cận đứng, 2y  là tiệm cận ngang của đồ thị. 
0,25 

Sự biến thiên: 2

3' 0,
( 2)

y x D
x

    


  

Hàm số nghịch biến trên các khoảng ( ;2)  và (2; )  
0,25 

Bảng biến thiên 
x    2    
y’        
 
y 
 

2 
 

   
 

  

  
 
2 

 

0,25 

Đồ thị: Giao với trục Ox tại 1 ;0
2

 
 
 

, giao với trục Oy tại 10;
2

 
 
 

, đồ thị có 

tâm đối xứng là điểm (2;2)I  

 

0,25 

b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giả sử  2 1; , 2
2

aM a a
a
    

 thuộc đồ thị (C). Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại 

M có dạng 2

3 2 1( ) : ( )
( 2) 2

ay x a
a a
 

   
 

 
0,25 

Gọi  A là giao của tiệm cận đứng với ( ) , suy ra 6(2; 2)
2

A
a




  

B là giao của tiệm cận ngang với ( ) , suy ra (2 2; 2)B a     
0,25 

Khi đó 2
2

36(2 4)
( 2)

AB a
a

  


, theo bài ra ta có phương trình 

2
2

364( 2) 40
( 2)

a
a

  


4 2( 2) 10( 2) 9 0a a       
0,25 

2

2

1
( 2) 1 3

1( 2) 9
5

a
a a

aa
a


          

  

Vậy có 4 điểm M thỏa mãn là (1; 1), (3;5), ( 1;1), (5;3)  . 

0,25 
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2  1,5 điểm  
 a + Phương trình tương đương với    sin cos 1 cos sin 0x x x x     0,25 

sin cos 0
sin cos 1 0

x x
x x
 

    
 0,25 

+ sin cos 0 ,
4

x x x k k Z         0,25 

+  
2

1sin cos 1 0 sin 34 22
2

x k
x x x k Z

x k








               



 0,25 

b + ĐK 6x   
+ Với ĐK phương trình tương đương với     2

3 3log 6 log 3 2x x      
0.25 

 

 2 0
6 3 2

3
x

x x
x


      
 

+ Kết hợp với ĐK nghiệm của phương trình 3x   
0.25 

3  1,5 điểm  
 a. 

 
 

2 2 2(1 2 )(2 ) (1 2 )(4 4 ) (1 2 )(3 4 ) 3 4 6 8 11 2z i i i i i i i i i i i                 0,25 

Vậy 2 211 2 11 2 5 5z i z       0,25 

b 
2 2

sin

0 0

cos . cos .xI x e dx x x dx

 

    0.25 

 
2 2 2

sin sin sin
1 0

0 0

cos . sin / 1x x xI x e dx e d x e e

  

       0.25 

 
2 2 22 2

2 0 0
0 0 0

.cos . sin sin / sin cos / 1
2 2

I x x dx xd x x x xdx x

   

 
           0.25 

Vậy 1 2 2
2

I I I e 
      0.25 

4  1,0 điểm  
 a (P) đi qua (3;4;1)B có véctơ pháp tuyến 

 1;3; 4 ( ) : 3 4 11 0AB P x y z     


 0,5 

b (0;0; )M Oz M t   .  
Ta có  2( , ( )) 5 ( 5) 3 0;0;3AM d M Oxy t t t M         

0,5 

5  1,0 điểm  
  

.
1 .
3S ABCD ABCDV SH S , 

SH2=HA.HB=2a2/9 2
3
aSH 

    
3

2
.

22.
9 9S ABCD
a aV a   

 

0,25 
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( , ( ))
( ,( ))

d I SCD IC
d H SCD HC

  và 3
2

IC CD
IH BH

 
3
5

IC
CH

    và CH2=BH2+BC2= 213
9

a  0,25 

2 2 2 2

1 1 1 11 22
2 11

aHM
HM SH HK a

      0,25 

3 22( , ( ))
55

ad I SCD   0,25 

6  Điều kiện 2x   . Bất phương trình đã cho tương đương với bất phương 
trình 

   2 2 3 2(5 5 10) 7 3 (2 6) 2 2 3(5 5 10) 2(2 6) 13 6 32x x x x x x x x x x x                

 
   2 3 2(5 5 10) 7 3 (2 6) 2 2 2 5 10 0x x x x x x x x               

0,25 

 
2

25 5 10 2 62 5 0
7 3 2 2

x x xx x
x x

   
          

  (*) 0,25 

Do 1 12 2 2 2
22 2

x x
x

       
 

 và vì 2 6 0x  

2 6 2 6 3
22 2

x x x
x

 
   

 
  (1) 

Do 2x     1 17 3 5 3 5
57 3

x
x

      
 

và vì 

25 5 10 0x x x      
2 2 2

2 25 5 10 5 5 10 5 5 102 5 3
57 3 7 3

x x x x x xx x x x
x x
     

          
   

  (2) 

Từ (1) và (2) 
2

25 5 10 2 6 5 0
7 3 2 2

x x x x
x x
  

    
   

. Do đó (*) 

2 0 2x x       

0,25 

Kết hợp điều kiện 2 2 2x x     .  0,25 
7.  1,0 điểm  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gọi E’ là điểm đối xứng với E qua AC, do AC là phân giác của góc BAD  
nên E’ thuộc AD. EE’ vuông góc với AC và qua điểm  9;4E  nên có 
phương trình 5 0x y   .  
Gọi I là giao của AC và EE’, tọa độ I là nghiệm hệ 

 
5 0 3

3; 2
1 0 2

x y x
I

x y y
    

       
  

Vì I là trung điểm của EE’ nên '( 3; 8)E     

0,25 

JI

E'
F

E

D

C

B

A
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Đường thẳng AD qua '( 3; 8)E    và ( 2; 5)F    có VTCP là ' (1;3)E F


 nên 
phương trình là: 3( 3) ( 8) 0 3 1 0x y x y          

0,25 

Điểm (0;1)A AC AD A   . Giả sử ( ;1 )C c c .  
Theo bài ra 22 2 4 2; 2AC c c c       .  
Do hoành độ điểm C âm nên ( 2;3)C    

0,25 

Gọi J là trung điểm AC suy ra ( 1;2)J  , đường thẳng BD qua J và vuông 
góc với AC có phương trình 3 0x y   . Do 

(1;4) ( 3;0)D AD BD D B       
Vậy (0;1)A , ( 3;0), ( 2;3), (1; 4).B C D   

0,25 

8.  1,0 điểm  
  + Ta có    2 2 3x y xy x y xy     

       ( ) 3    (1)xy x y x y xy      do x >0 ; y > 0 nên x + y > 0  

(1)  21 1 43 3 3( ) 4 0x y x y x y
x y x y

            


 

   1 ( ) 4 0 4x y x y x y             

0,25 

(1)    3 11
x y xy

  


 

Nên P = (x + y)2 + 2 - 1
xy

 = (x + y)2 +1 + 3
x y

 
0,25 

+ Đặt x + y = t ( t 4)  2 3 1 ( )P t f t
t

      0,25 

+Ta có '( )f t  = 2t - 
3

2 2

3 2 3 0  t>4t
t t


     Nên ( )f t  đồng biến trên nửa 

khoảng  4;  => 71( ) (4)
4

P f t f    

Hay  giá trị nhỏ nhất của P bằng 71
4

  khi  x= y = 2 

0,25 
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 SỞ GD & ĐT KHÁNH HÒA KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA 2016 
TRƯỜNG THPT TÔ VĂN ƠN Môn thi : TOÁN. Đề 1 
  Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề 
 

Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số 
2 1

1





xy
x

.  

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  (C) của hàm số đã cho . 

b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 3x – y – 2 = 0. 

Câu 2 (1,0 điểm) 

a) Giải phương trình  tan 2 2cosx x . 

b) Cho số phức z = 3 – 2i .Tính mô đun của số phức 
2

w 

z

z z
 

Câu 3 (0.5 điểm) Giải phương trình 2
2 2log 2log (4 ) 4 0  x x  

Câu 4 ( 1,0 điểm) Tính tích phân 
2

0

( sin ).cos .I = x x x dx



 

Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình hộp thoi ABCD.A'B'C'D' có các cạnh đều bằng a và 
   0' ' 60  BAD BAA A AD . Tính thể tích hình hộp và khoảng cách từ B' đến mặt phẳng (A'AC). 

Câu 6 (0,5 điểm ) Một hộp đựng bi trong đó có 6 viên bi màu trắng ,4 viên bi màu đỏ , và 2 viên bi màu 
vàng .Chọn ngẫu nhiên 6 viên bi .Tính xác xuất để 6 viên bi được chọn có 3 viên bi màu trắng , 2 viên bi 
màu đỏ và 1 viên bi màu vàng . 

Câu 7 (1,0 điểm) Trong không gian với hệtoạ độ Oxyz, cho hai điểm A(2;2;3), B(1;1;1) và mặt phẳng  

(P): 2x + 2y + z – 5 = 0.Viết phương trình mặt phẳng qua AB và vuông góc mp(P).Tìm điểm M trên 
đường thẳng AB sao cho khoảng cách từ M đến mp(P) bằng 6. 

Câu 8 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có phương trình cạnh AB là  
x – 3y + 5 = 0. Phương trình đường chéo BD : x – y – 1 = 0; biết rằng đường chéo AC đi qua điểm M(–9; 
2). Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật. 

Câu 9  (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 
3

2 2 3

( ) 2 ( 2 1)

5 7( ) 4 6 1

     


      

x x y x y y y

x y x x y xy x
. 

Câu 10 (1,0 điểm) Cho x,y,z là các số dương thỏa mãn xyz + x + z = y .Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức  

P = 2

2
1x 

– 2
2

1y 
–

2

4
1

z
z

+
2 2

3
( 1) 1

z
z z 

 

––––––––––––  HẾT ––––––––––––– 
 
 

ĐỀ THI THAM KHẢO 
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KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016 
HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

(Văn bản gồm 05 trang) 
I. Hướng dẫn chung 

1)  Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì vẫn cho đủ số điểm từng phần  
như hướng dẫn quy định. 
2)  Việc chi tiết hoá (nếu có) thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không làm sai lệch hướng dẫn chấm.  
3)  Sau khi cộng điểm toàn bài,không làm tròn . 

II. Đáp án và thang điểm 
CÂU ĐÁP ÁN  ĐIỂM 

 
1 a. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  ( C ): 2 1

1
xy

x





 1.0đ 

 +TXĐ : D = R \ {–1} 

+ 2
3' , 1

( 1)
y x

x
    


 

+Hàm số đồng biến trên các khoảng (–∞;–1) và (–1;+∞),hàm số không có  
cực trị. 

0.25 
 

 + lim lim 2
x x

y y
 

   : y = 2 là 1 tiệm cận ngang của (C) 

+ 1

1

lim

lim
x

x

y

y








 

 
: x = –1 là một tiệm cận đứng của (C) 

0.25 
 

 + BBT 
x –∞ –1 +∞																																																																																																																							
y' + + 
 
 
y 

                                     +∞  
 
2                                                   

 
                                       2 

–∞ 
 

0.25 
 

 . Đô thị cắt Ox tại (1/2;0), oy tại (0;–1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.0đ 
 

 b.Viết phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến song song với đường 
thẳng 3x – y – 2 = 0. 

 

 
 

+Gọi (x0;y0) là tiếp điểm của tiếp tuyến ∆  với đồ thị (C) thì phương trình tiếp tuyến 

∆	:	y	=	 0
02

0 0

2 13 ( )
( 1) 1

xx x
x x


 

 
 

+ Vì tiếp	tuyến	song	song	đường	thẳng	3x – y – 2 = 0.nên 2
0

3
( 1)x 

= 3 

0

0

0
2

x
x


   
 

0.25 
 
 
 

0. 25 
 
 
 
 

f(x )=(2x-1)/(x+1)

f(x)=2

f(x)=200(x+1)

-8 -6 -4 -2 2 4 6 8

-8

-6

-4

-2

2

4

6

8

x

y
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+ 0 0x  , tiếp tuyến tương ứng y = 3x –1 

+ 0 2x   , tiếp tuyến tương ứng y = 3x + 7 

0.25 
0.25 

Câu 2 
 

a) Giải phương trình  tan 2 2cosx x . 0.5đ 

 
+ Điều kiện : 

4 2
kx  

  . 

+
sin 2 2cos
os2

x x
c x

 
s2cos ( 1) 0
os2
inxx

c x
   

+
cos 0
s 1 0
os2

x
inx

c x



  



cos 0

os2 s cos( )
2

x

c x inx x



   


 

+ 
2

2 6 3
kx k x        

 
 

0.25 
 
 

0,25 
 
 
 

 
b) Cho số phức z = 3 – 2i .Tính mô đun của số phức 

2

w z
z z




 0.5đ 

 + 2 2(3 2 ) 5 2z i i     và z z = 6 

+
5 12w

6
i

  

+ 
5w 2
6

i   

+ 
25 13| w | 4
36 6

    

 
 

0.25 
 
 
 

0.25 

Câu 3 Giải phương trình 2
2 2log 2log (4 ) 4 0x x   (1) 0.5đ 

 
 

 
 

+ ĐK: x > 0 
+ (1)  2

2 2 2log 2(log 4 log ) 4 0x x     

+ 2
2 2log 2log 8 0x x    

+ 2

2

log 2
log 4

x
x
 

 
 

 x = 1/4 và x = 16 

 
 
 

0.25 
 
 

0.25 
 

Câu 4 

 Tính tích phân 
4

0

( s in ).cos .I = x x x dx



  1,0đ 

 

+ 
2 2

0 0

1cos s in2 .
2

I = x xdx x dx

 

   

+I1 =
2

0

1 s in2 .
2

x dx



 = 2
0

1 1os2
4 2

c x


   

+ I2=
4

0

os .xc x dx



 =
4

0

(sin )xd x



 =
2

2 2
0 0

0

sin sin cos 1
2 2

x x xdx x


  
      

+ I = I1 + I 2 = 1 ( 1)
2
   

0.25 
 
 
 

0.25 
 

 

0.25 
 

0.25 
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Câu 5 Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có các cạnh đều bằng a và 
  ' 'BAD BAA A AD  = 600. 
Tính thể tích hình hộp và khoảng cách giữa hai đường thăng A'A và BD 

1.0đ 

 + Từ giả thiết bài toán , ta có tứ diện A'ABD là tứ diện đều cạnh bằng a .Nên gọi H là 

trọng tâm tam giác ABD thì A'H = 
6

3
a

 

+ Thể tích của hình hộp : 
V = A'H .2.SABD 

   = 
6

3
a

.
2 3
2

a
 

   = 
3 2
2

a
 

 
 
+ Ta có : BD  A'H nên BDAC nên BD  mp(A'AC).Kẽ OK A'A  
Thì  khoảng cách giữa A'A và BD là d(A'A;BD) = OK ; (O = AC BD) 

+ Tam giác A'OA cân tại O nên  OA' = OA = 
3

2
a

 

+ d(A'A;BD) = OK =.
2
2

a
 

 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 

0.25 
 
 

0.25 

Câu 6 Một hộp đựng bi trong đó có 6 viên bi màu trắng ,4 viên bi màu đỏ , và 2 viên 
bi màu vàng .Chọn ngẫu nhiên 6 viên bi .Tính xác xuất để 6 viên bi được chọn 
có 3 viên bi màu trắng , 2 viên bi màu đỏ và 1 viên bi màu vàng . 

0.5đ 
 

 + Số cách chon 6 viên bi từ hộp : 6
12C  

+Số các chọn 3viên bi màu trắng ,2 viên bi màu đỏ , 1 viên bi màu vàng : 
3
6C 2

4C 1
2C  

+ Xác suất cần tìm : P = 
3 2 1
6 4 2

6
12

C C C
C

= 
20 0,26
77

  

 
 

0.25 
 

0.25 

Câu 7 +Viết phương trình mặt phẳng qua A,B và vuông góc mp(P):2x+2y+y–5 = 0 1.0 
 + (1;1;2)BA 


; (2;2;1)pn


là VTPT của(P) 

+ mp(Q) qua A,B và vuông góc (P) là mp qua A(2;2;3) và có VTPT 

( 3; 3;0)Q pn BA n    
  

 

+ mp(Q):  –3(x–2)–3(y–2) = 0 
+ hay mp(Q): x + y – 4 = 0 

 
 

0.25 
 
 

0.25 
 +Tìm M thuộc AB sao cho d(M;(P)) = 6 1.0đ 
 

+ Đ thẳng AB:
1 1 1

1 1 2
x y z  

  ,M thuộc AB nên M(1+m;1+m;1+2m) 

+ Khoảng cách từ M đến mp(P): d = 
| 2(1 ) 2(1 ) 1 2 5 | 6

3
m m m     

  

+ m = –3 và m = 3 vậy có 2 điểm cần tìm M1(–2;–2;–5) và M1(4;4;7) 

 
0.25 

 
 

0.25 
 

Câu 8 Trong mặt phẳng Oxy cho hình chữ nhật ABCD có phương trình cạnh AB là x–
3y + 5 = 0.Phương trình đường chéo BD : x–y–1 = 0 ; biết  rằng đường chéo 
AC đi qua điểm M(–9;2).Tìm tọa độ các đỉnh của hình chữ nhật 

1.0đ 

C'

H
D

A
O 

A'

B'

D'

B CK

TQN
Text Box
1023



 
+Tọa độ điểm B là nghiệm hệ phương trình 

1 0
3 5 0

x y
x y
  

   


4
3

x
y


 
 

B(4;3) 
+ Đường thẳng d qua M và song song AB: x–3y+15 = 0 

+ Gọi N = d BD ,tọa đọ N là nghiệm hệ phương trình 
1 0

3 15 0
x y
x y
  

   
 

N(9;8).Gọi Hlà trung điểm MN thì H(0;5) 
+ d' là đường thẳng qua H và vuông góc AB: 3x +y – 5 = 0 
+ Gọi I là tâm hình chữ nhật thì tọa độ điểm I là nghiệm hệ phương trình 

1 0
3 5 0

x y
x y
  

   
thì I (3/2;1/2)  

+ Do D đối xứng B qua I nên D(–1;–2) 
+ Gọi E là trung điẻm AB thì E = 'd AB thì E(1;2)nên A(–2;1) và C(5;0) 

 
0.25 

 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 

0.25 
Câu 9 

Giải hệ phương trình 
3

2 2 3

( ) 2 ( 2 1)

5 7( ) 4 6 1

x x y x y y y

x y x x y xy x

     


      
. 1.0đ 

 +ĐK x+ y   0 ; y  0 
+ y = 0 hệ không có nghiệm 

+ y > 0 , ta có : 2 22 2 0x y y y x y y       

 ( )( 2 ) 2 0x y x y x y y       


1( )( 2 ) 0

2
x y x y

x y y
   

 
 x = y  

+ Ta có : 3 2 3 25 14 4 6 1x x x x x       

 3 2 3 2( 1) 3( 1) 8 8 8 3 8 8 8x x x x x x          
+ Xét hàm số f(t) = t3 + 3t trên R , y' = 3t2 + 3 > 0, mọi t thuộc R 

Mà f(x+1) = 3 2( 8 8 8)f x x    x+1 = 3 28 8 8x x   x = 1 
Vậy hệ có nghiệm duy nhất (1;1) 
 

 
 
 
 

0.25 
 

0.25 
 
 

0.25 
 
 

0.25 
 
 
 

Câu 10 Cho x,y,z là các số dương thỏa mãn xyz + x + z = y .Tìm giá trị lớn nhất của 

biểu thức  P = 2

2
1x 

– 2
2

1y 
–

2

4
1

z
z 

+
2 2

3
( 1) 1

z
z z 

 1.0đ 

 
+ Vì y = 

1
x z

xz



,nên 
2

2 2 2 2 2

2 2 1 (1 )2
1 1 1 ( 1)( 1)

xz
x y x x z

 
        

 

= 
2

2 2

2 [ (1 ) 2 ]
( 1)( 1)
z z x x
x z

 
 


2 2 2

2 2

2 [ (1 ) 4 ]

( 1) ( 1)

z x x

x z

 

 
=

2

2
1

z
z 

,Đặt t =
2 1
z

z 
 

Ta có P  –2t + 2

2

3

1
1

t
t

t




=  –3t3 + t = f(t) với t (0;1) 

+ Khảo sát ta có kết quả 
(0;1)

1 2axf=f( )
3 9

M  đạt được khi z =
2 1 1

4 2 4
x y    

0.25 
 
 
 

0.25 
 
 

0.25 
 
 

0.25 
 

 

TQN
Text Box
1024



 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ ÔN TẬP THPT QUỐC GIÁ NĂM 2016 
 TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN Môn: TOÁN 
  Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số    21 2 1 2
2

y x x   .  

Câu 2 (1,0 điểm). Cho hàm số 2
1

x my
x





 với 2m  . Tìm các giá trị của tham số m để tiếp 

tuyến với đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị với trục tung, tạo với các trục tọa độ một tam 

giác có diện tích bằng 1
2

.  

Câu 3 (1,0 điểm). Giải phương trình: sin5 sin cos4 sin3 cos2 1x x x x x     . 

Câu 4 (1,0 điểm). Gọi S là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà cả hai chữ số đều khác 0. 
Trong S chọn ngẫu nhiên 2 số. Tính xác suất để chọn được hai số mà số này gồm các chữ số viết 
theo thứ tự ngược lại của số kia (chẳng hạn 45 và 54). 

Câu 5 (1,0 điểm). Tính giới hạn: 
 

0

3 ln 2 1 1
lim

tan

x

x

x
x

  
  

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, AD = 
2a, AB = BC = a. Biết hai mặt phẳng (SBD) và (SAC) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD), 
góc giữa mặt phẳng (SCD) và mặt phẳng (ABCD) bằng 600. Tính theo a thể tích khối chóp  
S.ABCD và bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC. 

Câu 7 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm (0;2;0)A , ( 1;1;4)B  , 

C(3; 2;1) . Viết phương trình mặt cầu (S) tâm I  đi qua A, B, C sao cho 5OI  .  

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình thang cân ABCD có hai đáy là AB, CD  
và CD = 2AB. Biết phương trình đường thẳng AB là 3 0x y   , phương trình đường thẳng BD 
là 3 13 0x y    và đường thẳng AC đi qua điểm (3;8)M  . Tìm tọa độ điểm C? 

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình:  

   

 

2

2 23

2 5 5 10
14 3 3 2 3 5 30
4

y x y x y x

y y x x y x

             

 

Câu 10 (1,0 điểm). Cho a, b, c là các số thực dương. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: 

 
 

3

2

232 135 54

1

a b ab bc abc
P

a b c

   


  
 

------------ Hết ------------ 
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 

 

TQN
Text Box
ĐỀ SỐ 180

TQN
Text Box
1025



SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH - TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ QUÝ ĐÔN 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ ÔN TẬP THPT NĂM 2016 - Môn: TOÁN 

Câu Đáp án Điể
m 

1 
(1,0 

điểm) 

 
+) Tập xác định D .  

+) Sự biến thiên:  2 7' 6 4
2

y x x   ; 70
6

  y x'  hoặc 1
2

 x   0,25 

+) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng: 1;
2

   
 

 và 7 ;
6

  
 

. Hàm số nghịch biến 

trên khoảng  1 7; .
2 6

  
 

 

+) Cực trị:  Hàm số đạt cực đại tại điểm CÐ CÐ
1 , 0.
2

x y    

 Hàm số đạt cực tiểu tại điểm 7 125, .
6 27CT CTx y     

+) Giới hạn và tiệm cận: lim ; lim .
x x

y y
 

   
 
Đồ thị h.số không có tiệm cận. 

0,25 

Bảng biến thiên 

 

0,25 

Đồ thị:  

 

Đồ thị hàm số đi qua các điểm  1 7 125 30 2 0 1
2 6 27 2

A B C D; , ; , ; , ; .
     
        
     

  

0,25 

2 
(1,0 

điểm) 

 
Tập xác định:  1D \ .    

Giao điểm của đồ thị với trục tung: 0M m( ; ).   
0,25 

Phương trình tiếp tuyến   với đồ thị hàm số tại M: 2  y m x m( )   0,25 

Giao điểm của tiếp tuyến   với các trục tọa độ:   0 0
2

mN M m
m

; , ; .
 
  

  

Diện tích tam giác:  21 1 12
22 2 2OMN

m mS m m m
mm

. .           
  

0,25 

x    1
2
  

 7
6

 
   

y    0   0    
 

  

 0  

125
27

  

   
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Vậy 1 2m m, .     0,25 

 
3 

(1,0 
điểm) 

 
Ta có: sin 5 sin cos 4 sin 3 cos 2 1x x x x x      
      22sin 3 .cos 2 sin 3 2cos 2 cos 2 0x x x x x      

0,25 

      
   

  
sin 3 2cos 2 1 cos 2 2cos 2 1 0

2cos 2 1 sin 3 cos 2 0

x x x x

x x x

    

   
 0,25 

      

2 21 3cos 2
2 3 2 2

2sin 3 sin 2
32 3 2 2
2

x k
x

x x k
x x

x x k













                     


6

2 , ( )
2

3 2
10 5

x k

x k k

x k







 


  


   


  


   0,25 

 Vậy nghiệm của phương trình: 3 2, 2 ,
6 2 10 5

x k x k x k   
        0,25 

4 
(1,0 

điểm) 

 
+) Số các phần tử của tập hợp S là: 9.9 = 81 (số) 
+) Trong 81 số của tập hợp S có 9 số không thể là 1 trong 2 số được chọn ra, đó là: 
11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99. 

0,25 

Trong 72 số còn lại của tập hợp S, mỗi bộ hai số chọn ra nếu có một số có dạng ab  

thì sẽ có số có dạng ba .  
0,25 

Suy ra số cách chọn hai số từ tập S thỏa yêu cầu bài toán là: 72 2 36:  (cách) 0,25 

Vậy xác suất cần tìm là:  
2
81

36 1
90C

.  0,25 

5 
(1,0 

điểm) 

 

Ta có: 
 

 

0 0

1 2 1 13 1
3 2 1 1

 

  
  



x
x

x x

x
x x x

xx
x

ln
ln

lim lim
tantan

 0,25 

+) 
3 3 3

0 0 0 0

3 1 1 1 1 3 3
3   

    
     

 

xx x x

x x x x

e e e
x x x x

ln .ln . ln
lim lim lim lim .ln ln

.ln
 0,25 

+) 
   

 0 0

1 2 1 1 2 1 2 1
2 1 2 1 1 

        
    

x x

x x

x x x

ln ln ( )lim lim .
ln

 0,25 

+) 
0 0

1 1
 

 
  

 x x

x x
x x x

tan sinlim lim .
cos

. Vậy: 
 

0

3 2 1 1
3 1

x

x

x

x

ln
lim ln .

tan

  
   0,25 

6 
(1,0 

điểm) 

 

Ta có:  
21 3

2 2ABCD
aS AD BC AB.    .    

Gọi H AC BD  . Ta có: 
   
   
   

 
SAC ABCD
SBD ABCD SH ABCD
SAC SBD SH

.




  
  

 Gọi E là trung điểm cạnh AD. Khi đó, tứ 

giác ABCE là hình vuông và tam giác ECD  là tam giác vuông cân tại E. 

0,25 
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Suy ra:    090ACD ACE DCE .    Hay HC CD    (1) 

Ta có: 2CD HC CD SC  
CD SH

( )   
  

Và     3SCD ABCD CD   ( )    

Từ (1), (2) và (3) suy ra góc giữa  SCD  

và   ABCD  là góc  060SCH   H
B C

A D

S

E

O

 

0,25 

Vì AD BC/ /  nên 1 1
2 2

HC BC HC HA
HA AD

    . Mà 2AC a  .  

Suy ra 2
3

aHC .  Do đó  2 63
3 3

a aSH HC SCHtan . .     

Vậy  
2 31 1 3 6 6

3 3 2 3 6S ABCD
a a aV SH dt ABCD. . . . .     

0,25 

Nhận xét: Tam giác ABC  vuông cân đỉnh A nên có tâm đường tròn ngoại tiếp là 
trung điểm cạnh AC. Gọi O là trung điểm cạnh AC. Trục của tam giác ABC  là đường 
thẳng đi qua O và song song với SH. Tâm I của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S ABC.  
thuộc mặt phẳng SAC( ) nên mặt phẳng SAC( )  cắt mặt cầu  theo thiết diện là đường 
tròn lớn ngoại tiếp tam giác SAC.  Do đó bán kính mặt cầu tâm I bằng bán kính 
đường tròn ngoại tiếp tam giác SAC.  

0,25 

Trong SAH  có: 
2 2 2

2 2 2 6 2 2 14 14
3 3 9 3

a a a aSA SH AH SA
   

            
   

  

Trong tam giác SAC có 
0

42
92 60

SA aR
sin

    

Bán kính mặt cầu ngoài tiếp hình chóp S ABC. : 42
9

aR  

0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
7 

(1,0 
điểm) 

Gọi tọa độ tâm của mặt cầu là  I x y z; ; . Theo đề ra ta có hệ:  
2 2

2 2

2 2 2 2

4 7
3 4 5

5 5

IA IB x y z
IA IC x y z
OI x y z

              
    

 
0,25 

Giải hệ ta được: 
1
0
2

x
y
z

 
 
 

 hoặc 

427
443
754
443

480
443

x

y

z


 

  

 


 0,25 

Với  1 0 2I ; ;  bán kính mặt cầu: 2 2 21 0 0 2 2 0 3       R IA ( ) ( ) ( )  

Phương trình mặt cầu: 2 2 21 2 9    x y z( ) ( )  
0,25 

Với 427 754 480
443 443 443

I ; ;
 
  
 

 bán kính mặt cầu: 7003
443

 R IA  

Phương trình mặt cầu: 
2 2 2

427 754 480 7003
443 443 443 443

     
          

     
x y z  

0,25 
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8 
(1,0 

điểm) 

 
Gọi I là giao điểm của AC và BD. Khi đó các tam giác IAB, ICD cân tại I. Gọi H là 
trung điểm của CD thì IH AB . 
Gọi N là điểm đối xứng với M qua IH thì N thuộc BD  và / / .MN AB  
Phương trình đường thẳng MN: 11 0x y   . 

0,25 

Tọa độ điểm N là nghiệm của hệ phương trình  
: 11 0 5

(5;6)
: 3 13 0 6

MN x y x
N

BD x y y
              

 

Gọi J là trung điểm của MN  
thì J IH  và (4;7)J  
Phương trình đường thẳng IH : 3 0x y   . 

J

I
A B

D C

MN

H
 

0,25 

Tọa độ điểm I:
: 3 0 2

(2;5)
: 3 13 0 5

IH x y x
I

BD x y y
              

 

Ta có (1;3)IM 


. 
Phương trình đường thẳng AC: 3( 2) ( 5) 0 3 1 0x y x y        . 

0,25 

Tọa độ điểm A:
: 3 0 1

(1;2)
:3 1 0 2

AB x y x
A

AC x y y
              

 

Vì 2CD AB  nên 
2 2.1 4

2
5 2.3 11

C C

C C

x x
IC AI

y y
             

 
. Vậy (4;11)C . 

0,25 

9 
(1,0 

điểm) 

 

Điều kiện: 4 0 4y y     
x x

(*)           

Với điều kiện (*) ta có:  

        2 2
2
5 4

2 5 5 10 5 2 0
2

    
           

 

y l
y x y x y x y y x x

y x x
 

0,25 

Với 2 2y x x   thế vào phương trình (2) ta được:  

 32 2 4 3 212 4 3 2 4 7 5 30 3
4

x x x x x x x x    ( )            

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta được:  

   
     

2 2
2 2

2
3 32 2 2

2 4 4 1 2 4 4 12 4 2 8 4
4 2 2 4

2 8 8 1 13 2 3 2 8 8 18 5
8 8 4 4

x x x xx x x x         

x x
x x x x x x   

.
. ( )

. .
( )

.

    
      

 
          

  

0,25 

Từ (4) và (5) suy ra:  

   32 2 212 4 3 2 2 26 6
4

x x x x x x              

Từ (3) và (6) suy ra:  

   
   

4 3 2 2

24 3 2 2

1 14 7 5 30 2 26
4 4

4 5 4 4 0 2 1 0 2

      

           

x x x x x x

x x x x x x x
 

0,25 

Với 2 0x y .    Thử lại, 2
0

x
y
 
 

 thỏa mãn hệ.  

Vậy nghiệm của hệ: 2 0x y( ; ) ( ; ).   
0,25 
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10 
(1,0 

điểm) 

 

Ta có: 
 2

9 9 9 81232 135 54
6 6 3 9

1

        
 
  

a b b c a b ca b
P

a b c

.
 

     
   2 2

232 135 9 9 9 9 2 9 81 243 243 243

1 1

         
 

     

a b a b b c a b c a b c  
a b c a b c

  

0,25 

Đặt 0t a b c      

Xét   2
243 0
1

 


tf t t
t

,( ).  Suy ra    
 

 
2

22

243 1 10
1

1

       

t tf t f t
t    

t

' ';   

Vì 0t   nên 1t   

0,25 

Bảng biến thiên:  
t 0  1    

 f t'   + 0 –  

 f t   
 243

2
 

 
 

 0    0 
 

0,25 

Từ bảng biến thiên suy ra:   243
2

P f tmax max    

Khi và chỉ khi: 81 9 11
91 91 91

    t a b c, , . 
0,25 

  
  Chú ý:   Mọi cách giải khác đáp án, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa. 

----------- Hết ----------- 
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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ ÔN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016  
 TRƯỜNG THPT HOÀ BÌNH Môn thi: TOÁN 
  Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 

Câu 1 (1 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 2 1
1





xy
x

. 

Câu 2 (1 điểm).  Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số    2 3  xf x x e  trên đoạn 

 2;2 . 

Câu 3 (1 điểm).  

a) Tìm phần thực và phần ảo của số phức z  biết  1 5 23 11 0   i z i .  

b) Giải bất phương trình 1 13 3 10  x x . 

Câu 4 (1 điểm). Tính tích phân  
2

0

1 cos 


I x xdx . 

Câu 5 (1 điểm). Trong không gian với hệ trục toạ độ Oxyz, cho mặt phẳng 
( ) : 2 2 2 0   P x y z  và điểm (1; 2;1)A . Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A và 
vuông góc mặt phẳng (P). Tìm toạ độ hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (P).   

Câu 6 (1 điểm).  

a) Cho 3
2

 


   và tan 2.  Tính sin 2 3 os .
2

    
 

 P c   

b) Một tổ có 6 nam và 4 nữ. Giáo viên chọn ngẫu nhiên 3 học sinh để làm trực nhật. Tìm xác 
suất để 3 học sinh trực nhật có cả nam và nữ. 

Câu 7 (1 điểm). Cho hình chóp .S ABC  có tam giác ABC  vuông tại A,  AB AC a , I là trung 
điểm của SC, hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là trung điểm H của BC, mặt 
phẳng (SAB) tạo với đáy một góc bằng 600. Tính  thể tích khối chóp S.ABC và tính khoảng cách 
từ điểm I đến mặt phẳng (SAB) theo a. 

Câu 8 (1 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho tam giác ABC có  1;4A , tiếp tuyến tại 

A của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC cắt BC tại D, đường phân giác trong của ADB  có 
phương trình 2 0  x y  , điểm  4;1M  thuộc cạnh AC. Viết phương trình đường thẳng AB. 

Câu 9 (1 điểm). Giải phương trình: 

    213 4 2 3 4 3 5 2 2 8 16 4 15, ( )         x x x x x x x . 

Câu 10 (1 điểm). Cho các số thực dương a, b, c đôi một khác nhau thỏa mãn 2 a c  và 
22 ab bc c . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức   

  
a b cP

a b b c c a
. 

---------HẾT--------- 
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HƯỚNG DẪN CHẤM THI 

I. Hướng dẫn chung 

1) Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án nhưng đúng thì cho đủ điểm từng 
phần như hướng dẫn quy định. 

Câu Đáp án Điểm 

1 
(1,0 
đ) 

Tập xác định:  \ 1 .D     

Sự biến thiên: 

    - Chiều biến thiên: 
 2

3' 0, 1.
1

y x
x


   


  

    - Hàm số nghịch biến trên từng khoảng  ;1 ,   1;   

0,25 

   - Giới hạn và tiệm cận: lim 2
x

y


  , lim 2
x

y


 , suy ra tiệm cận ngang là  2y  . 

1 1
lim , lim
x x

y y
  

      suy ra tiệm cận đứng 1.x     
0,25 

Bảng biến thiên  
x                 1                

'y           -                     - 
y  2                       

                                       
2
 

 

0,25 

Đồ thị 
f(x)=(2x+1)/(x-1)

f(x)=2

-8 -6 -4 -2 2 4 6 8

-5

5

x

y

 

0,25 

2 
(1,0 
đ) 

   2' 2 3xf x e x x      0,25 

 ' 0 1, 3.f x x x      0,25 

Vì  2;2x   nên  ' 0 1;f x x         2 22 , 1 2 , 2 .f e f e f e       0,25 

Giá trị lớn nhất của hàm số bằng 2e   tại 2x  , giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 2e   
tại 1.x  , 

0,25 

3 
(1,0 
đ) 

a) (0,5 điểm) 

 23 11 3 4
1 5

iz i
i


  


 0,25 

3 4z i  . Vậy phần thực, phần ảo của số phức z  lần lượt là 3,4 0,25 
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b) (0,5 điểm) 
Bất phương trình đã cho tương đương 23.3 10.3 3 0x x     0,25 

13 ,3 3 1, 1.
3

x x x x         0,25 

4 
(1,0 
đ) 

(1,0 điểm) 

Đặt 
1

osx si nx
u x dv dx
dv c dx v
   

   
  0,25 

 
2

2
0

0

1 si nx si nxI x dx




     0,25 

2
0

1 os
2

I c x
    

 
  0,25 

2
2

I 
    0,25 

5 
(1,0 
đ) 

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là  1; 2;2n  


. Vì d  vuông góc với mặt phẳng 

(P) nên vectơ chỉ phương của d  là  1; 2;2n  


. 
0,25 

Phương trình chính tắc của d: 1 2 1
1 2 2

x y z  
 


  0,25 

Gọi H là toạ độ hình chiếu của A trên mặt phẳng (P),  1 ; 2 2 ;1 2H t t t      0,25 

Vì H thuộc mặt phẳng (P) nên  1 0;0; 1 .t H      0,25 

6 
(1,0 
đ) 

a) (0,5 điểm) 

 2 1sin ,cos
5 5

       0,25 

   4 6sin 2cos 3 .
5 5

P         0,25 

b) (0,5 điểm)  
 Số phần tử của không gian mẫu 3

10 120C    0,25 

Xác suất cần tìm 
1 2 2 1
6 4 6 4

3
10

4 .
5

C C C CP
C


    0,25 

7 
(1,0 
đ) 

(1,0 điểm) 

 

Gọi K là trung điểm của AB 
HK AB  (1) 

Vì  SH ABC  nên SH AB (2) 

Từ (1) và (2) suy ra AB SK   
Do đó góc giữa  SAB với đáy bằng 

góc giữa SK và HK và bằng  
 60SKH    

Ta có   3tan
2

aSH HK SKH   

0,25 

j

C
B

A

S

H

K

M
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Vậy 
3

.
1 1 1 3. . . .
3 3 2 12S ABC ABC

aV S SH AB AC SH    0,25 

Vì / /IH SB  nên  / /IH SAB . Do đó      , ,d I SAB d H SAB  

Từ H kẻ HM SK  tại M  HM SAB     ,d H SAB HM  
0,25 

Ta có 2 2 2 2

1 1 1 16
3HM HK SH a

  
3

4
aHM  . Vậy    3, .

4
ad I SAB   ,25 

8 
(1,0 
đ) 

(1,0 điểm) 

 

Gọi AI là phân giác trong của BAC  

Ta có :   AID ABC BAI   

              IAD CAD CAI   

Mà  BAI CAI , ABC CAD  nên 
 AID IAD  
  DAI  cân tại D  DE AI  

0,25 

PT đường thẳng AI là : 5 0x y    0,25 
Goị  M’ là điểm đối xứng của M qua AI   PT đường thẳng MM’ : 5 0x y    
Gọi 'K AI MM  K(0;5) M’(4;9) 

0,25 

VTCP của đường thẳng AB là  ' 3;5AM 


VTPT của đường thẳng AB là 

 5; 3n  


 

Vậy PT đường thẳng AB là:    5 1 3 4 0x y    5 3 7 0.x y     

0,25 

9 
(1,0 
đ) 

(1,0 điểm) 

Điều kiện 
3 5 .
2 2

x   Đặt 2 22 3 0
2.

5 2 0

u x
u v

v x

      
  

 

 

0,25 

Khi đó phương trình đã cho tương đương  

       2 2 3 37 2 7 2 2 8 7 2 8 2 0u u v v uv u v u v uv             

       3 27 2 3 4 2 2 0u v u v uv u v u v                  

0,25 

     3 24 6 0u v u v u v         0,25 

3 7 1
1 2.2

112

u v
uuv

u v x
vuvu v

                

 0,25 

10 
(1,0 
đ) 

(1,0 điểm) 

Theo giả thiết: 12  ên 
2

aa c n
c

  ; 2 22 . 2 1a b b a cab bc c
c c c c b

         

Vì 1
2

a
c
  nên 4

3
b
c
 . Đặt ct

b
 thì 30

4
t   

0,25 

K

C

A

DB I
M

M'
E
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2 2

2 2

1 2 1 1 4 8 3
2 1 1 2(1 ) 4 2 21 1

a b
t t t tc cP a b b a t t t t t t

c c c c

  
      

       
 0,25 

Xét hàm số 
2

2

4 8 3 3( ) , 0;
4 2 2 4

t tf t t
t t
        

. Ta có: 

3'( ) 0, 0;
4

f t t      
, do đó ( )f t đồng biến trên 30; .

4
 
  

 
0,25 

Do đó GTLN của hàm số đạt tại 3
4

t  , suy ra 27max
5

P   

Đẳng thức xảy ra khi 
22

8 3 4
2
ab bc c

a b c
a c

  
  


, chẳng hạn chọn được 

(a,b,c)=(3,8,6). 

0,25 

Hết 
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SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ ÔN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 
 TRƯỜNG THPT HOÀI ÂN Môn thi: TOÁN 
  Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 

Câu 1. (2điểm) Cho hàm số 1
1





xy
x

  (1) 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1). 

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến song song với đường 
thẳng x – 2y +2=0. 

Câu 2. (1 điểm) 

a) Tìm mođun của số phức z biết: 2 41 2
1


  


iz i
i

 

b) Giải phương trình 7.25 9.35 10.49 0  x x x  

Câu 3. (1 điểm) Tính 
2

2

0

2 sin 


I x xdx  

Câu 4. (1đ) Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng ( ) : 2 2 1 0   P x y z  và điểm (0;3; 1)A  

a) Viết phương trình tham số đường thẳng d qua A và vuông góc  với mặt phẳng (P). Tìm tọa 
độ giao điểm B của d và (P). 

b) Viết phương trình mặt cầu đường kính AB. 

Câu 5. (1đ) 

a) Giải phương trình 22 3 cos sin 2 4cos 0  x x x  . 

b) Một hộp đựng 4 quả cầu đỏ, 5 quả cầu xanh và 6 quả cầu vàng. Lấy ngẫu nhiên 4 quả cầu từ 
hộp đó. Tính xác suất để được 3 quả cầu có đủ 3 màu. 

Câu 6. (1đ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và D, AB = 2a,  
AD = DC = a. SA vuông góc với (ABCD). Góc giữa SC và (ABCD) bằng 600. Tính thể tích khối 
chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng AD và SC. 

Câu 7. (1đ) Giải hệ phương trình: 
2

2 2

(4 1) ( 3) 5 2 0

4 2 3 4 7

     


   

x x y y

x y x
 

Câu 8.(1đ) Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC, biết điểm B(2; –1) và đường cao AH  có 
phương trình 3x – 4y + 27 = 0, phân giác trong góc C có phương trình x + 2y – 5 = 0. Tìm tọa độ 
đỉnh A và C. 

Câu 9. Cho x > 0, y > 0 thỏa mãn 2 2 3   xy x y x y xy . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
2

2 2 (1 2 ) 3
2

 
  

xyP x y
xy
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HƯỚNG DẪN CHẤM 
Câu YÊU CẦU CẦN ĐẠT ĐIỂM 

1a 

Txđ  \ 1D    

0.25 
2

2' 0, 1
( 1)

y x
x

   


 

Hàm số đồng biến trên từng khoảng hàm số xác định 
lim 1
x

y


 , đường thẳng y=1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số 
0.25 

1 1
lim ; lim ;
x x

y y
  

    x=–1 là tiệm cận  đứng của đt hàm số 

Bảng biến thiên 
 

x –   –1  +  
y'  +             +  

y 
 
 
1 

 +   
 
–  

 1 
 

 

0.25 

Đồ thị 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 

1b 

Viết phương trình tiếp tuyến  

Hệ số góc của tiếp tuyến 1
2

k    0.25 

Hoành độ tiếp điểm là nghiệm phương trình 
 

    
2

12 1
2( 1) 3

x
x x

 0.25 

+ x=1, tiếp tuyến 1 ( 1)
2

y x    0.25 

+x=–3, tiếp tuyến 1 7
2 2

y x    0.25 

2a 
Tìm mođun số phức…  
z = 4–3i 0.25 

5z    0.25 

2b 25 57 9 10 0
49 7

x x

pt
   

      
   

 0.25 

 

TQN
Text Box
1037



Đặt 5
7

x

t
 

  
 

, t>0 

Giải được t=–2 hoặc t= 5
7

  
 

Với t= 5 1
7

x    0.25 

3 

 Tính I= 
2

2

0

2 sinx xdx



   

I =
2

0

(1 cos 2 )x x dx



   0.25 

Đặt 1(1 cos 2 ) sin 2
2

du dxu x
dv x dx v x x

      

  0.25 

I=
22

0 0

1 1( sin 2 ) ( sin 2 )
2 2

x x x x x dx



     0.25 

I=
2 1

8 2


   0.25 

4a 

Viết phương trình đường thẳng…  

Phương trình đường thẳng d : 3 2
1 2

x t
y t
z t


  
   

  0.25 

B(–1 ;1 ;1) 0.25 

4b 

Viết phương trình mặt cầu…  

Tâm I( 1 ;2;0
2

  ), bán kính R= 5
2

  0.25 

Phương trình mặt cầu 2 2 21 5( ) ( 2)
2 4

x y z       0.25 

5a 

cos 0

3 cos sin 2 0

x
pt

x x


 

  
  0.25 

2 ,
2

6

x k
k

x k

 

 

  
 

  


   0.25 

5b 

4
15( )n C    0.25 
2 2 2
4 5 6( ) .5.6 4. .6 4.5.n A C C C     

( )( )
( )

n AP A
n




  
0.25 
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6 

 

 
 
 

 

Góc SCA là góc giữa SC và (ABCD), SA = 6a   0.25 
3 6
2

aV    0.25 

Tính khoảng cách…  
Gọi I là trung điểm AB, ta có AD//(SCI) 
Khoảng cách giữa AD và SC bằng khoảng cách từ A đến (SCI) 0.25 

Gọi H là hình chiếu của A lên SI, AHCI 

AH = d(A,(SCI)) = 42
7

a   0.25 

7 

Giải hệ phương trình 
2

2 2

(4 1) ( 3) 5 2 0(1)

4 2 3 4 7(2)

x x y y

x y x

     


   
  

Điều kiện 

3
4
5
2

x

y

 

 


  
0.25 

(1) 2 2((2 ) 1)2 (( 5 2 ) 1) 5 2x x y y        (3) 
Xét f(t)=(t2+1)t trên     
f’(t)=3t2+1>0, x   . Do đó f(t) đồng biến trên   

0.25 (3) 2

0
2 5 2 5 4

2

x
x y xy


     



  

Thay vào (2) 
22

2 5 44 2 3 4 7
2

xx x
 

    
 

 (4) 

0.25 
Xét g(x)= 

22
2 5 44 2 3 4

2
xx x

 
   
 

 trên 30;
4

 
 

  

g(x) là hàm số nghịch biến trên 30;
4

 
 

 

1 7
2

g    
 

 nên x= 1
2

 là ngiệm duy nhất của (4)  

H

IA

D

B

C

S
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suy ra y = 2 

Vậy hệ có nghiệm duy nhất 1 ;2
2

 
 
 

 0.25 

9 Tìm giá trị nhỏ nhất…  
 

xy2+xy2=x+y+3xy 1 1 43 3 4x y x y
x y x y

         


  0.25 

Từ giả thiết ta có 1 31
xy x y

 


  0.25 

2 3( ) 1P x y
x y

   


  

Đặt t = x + y 
2 3 1P t

t
     

Xét 2 3( ) 1, 4f t t t
t

      

0.25 

Suy ra GTNN của P là 71
4

  khi x = y = 2 3   0.25 

 
( Mọi cách giải khác nếu đúng, cho điểm tối đa)  
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 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ ÔN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 
 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DIÊU Môn thi: TOÁN 
  Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 1
2 1

xy
x

 



 có đồ thị (C). 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C). 
b) Chứng minh rằng đường thẳng :d y x m   luôn cắt (C) tại 2 điểm phân biệt A, B với mọi 

giá trị m. 

Câu 2 (1,0 điểm). 
a) Giải phương trình 2sin 2 2 3 cos 0.x x   
b) Giải bất phương trình   2

2 2log 1 1 log ( 2).x x       

Câu 3 (1,0 điểm). 
a) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tìm tập hợp các điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn điều kiện 

2log (3 4 ) 1.z i    

b)  Tìm hệ số của số hạng chứa 2010x  trong khai triển của nhị thức: 
2016

2

2  
 

x
x

. 

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân  
1

2 2

0

4 .xI x e xdx   

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz, cho ba  điểm (2;1;2)A , (2;0;2)B , (0;1;0)C . Lập 
phương trình mặt phẳng (ABC). Tìm điểm M trên đường thẳng AC sao cho tam giác MAB cân tại 
M. 

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp .S ABC  có đáy ABC  là tam giác vuông tại B , cạnh bên SA  

vuông góc với đáy, biết rằng   060SBA BCA   và AC a . Gọi H  là hình chiếu của A  lên SB . 
Tính theo a  thể tích khối chóp .S ABC  và khoảng cách giữa hai đường thẳng AH  và SC .  

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC có hai điểm 13;
4

M  
 
 

 và 38 34;
25 25

N  
 
 

 

nằm trên đường thẳng AB, phương trình đường thẳng AC là 3 4 6 0x y   . Tìm tọa độ các đỉnh 
A, B, C biết tâm I của đường tròn nội tiếp tam giác ABC nằm trên đường thẳng : 2 0d x y    
và có hoành độ lớn hơn 1, đồng thời điểm P là chân đường phân giác trong AI có hình chiếu 
vuông góc lên đường thẳng AB là điểm N. 

Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
  2 2

2 3

4 1 32 8 10

1 2 1 1

x x y y

y x

     


   
   ,x y  

Câu 9 (1,0 điểm). Cho x, y là hai số thực dương thay đổi sao cho 2 2 2log ( ) 3 log log .x y x y     

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 
2 2

1

3 3 .
3 3

x y

x yP


 





 

––––––––––––––––––––Hết–––––––––––––––––––– 
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ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KỲ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
MÔN : TOÁN 

Câu Ý NỘI DUNG ĐIỂM 

1 
(2đ) 

a 
(1đ) 

x 1y
2x 1
 




 

+ TXĐ: 1\
2

D    
 

��   

+ Sự biến thiên: 

 Chiều biến thiên: 
 2

1 1' 0,
22 1

y x
x

    


 

          Vậy hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng: 1;
2

  
 

 và 1 ;
2

  
 

. 

 Cực trị: Hàm số không có cực trị 

 Giới hạn : 


 
1lim
2x

y   đường thẳng 1
2

y    là tiệm cận ngang 

1
2

1
2

lim

lim

x

x

y

y









 
   


 đường thẳng 1
2

x   là tiệm cận đứng.                     

 Bảng biến thiên :     
   x 

                                 1
2

                                    

   y/                                                            –                                     – 
   y 1

2
                                                                 

                                –                                        1
2

                                                                   

                                                                                                                             
+ Đồ thị:       
      – Giao điểm với Ox : (1; 0); 
      – Giao điểm với Oy : (0 ; –1) 
 

f(x)=(-x+1)/(2*x-1)

f(x)=-1/2

x(t)=1/2 , y(t)=t

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

x

y

 

Nhận xét : Đồ thị nhận giao điểm 1 1;
2 2

I   
 

 của 2 tiệm cận làm tâm đối 

xứng. 

 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 








0,25  

 
 
 
 





0,25  

 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

b 
(1đ) 

+ Pthđgđ của (C) và d : 
1

2 1
x x m
x

 
 


 

Đk: 1
2

x   

 
0,25 
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 
 

2

2

1 1 2 2

    2 2 1 0, *

x x mx x m

x mx m

      

    
 

Ta thấy 1
2

x   không phải là nghiệm của pt 

Ta có: 2' 2 2 0,m m m       
Do đó pt luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m 
Vậy d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt với mọi m 

 
0,25 

 
0,25 

 
0,25 

2 
(1đ) 

a 
(0,5) 

2 2sin 2 2 3 cos 0 2sin cos 2 3 cos 0x x x x x      

 2cos sin 3 cos 0x x x    

  
cos 0

tan 3

x

x




 
   2

3

x k

x k

  

   




 
 

 
 

0,25 
 
 

0,25 

b 
(0,5) 

   2 2
2 2 2 2log 1 1 log ( 2) log 1 log 2( 2).x x x x         

2 2

2
2 0 2 2 1

1
31 2( 2) 2 3 0

3

x
x x x

x
xx x x x

x

 
                          

 

0,25 
 
 

0,25 
 

3 
(1đ) 

a 
(0.5) 

Điều kiện: 3 4z i   
Gọi  ;M x y  với    ; 3; 4x y    là điểm biểu diễn số phức 

; ,z x yi x y    
Khi đó 2log (3 4 ) 1 (3 4 ) 2z i z i        

                  2 2 2 23 4 2 3 4 4x y x y           
Vậy tập hợp các điểm số phức z trong mặt phẳng tọa độ là đường tròn tâm 
I(3;–4) bán kính R=2. 

 
 
 

0,25 
 
 

025 

b 
(0,5) 

Xét khai triển: 
2016

2016
2016

20162 2
0

2 2



   
    

   


k
k k

k
x C x

x x

2016
2016 3

2016
0

2 



  k k k

k
C x     

Số hạng chứa 2010x  ứng với 2016 3 2010 2   k k  là 2 2 2010
20162 C x  có hệ 

số là 2 2 2
2016 20162 4C C . 

 
0,25 

 
0,25 

4 
(1đ) 

 
Ta có  

1 1 1 1
2 2 3 2 2

0 0 0 0

4 4 . 1 .x x xI x e xdx x dx x e dx x e dx          

Tính 
1

2

0

. xJ x e dx   

Đặt 22 1
2

xx

du dvu x
v edv e dx

  
 

 

11 1 2 2 2
2 2

00 0

1 1 1
2 2 2 4 4

x
x x e e eJ xe e dx        

    

Vậy 
2 51
4

eI J 
    

 
0,25 

 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 

0,25 
 
 

0,25 
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5 
(1đ)  

+) (0; 1;0); ( 2;0; 2); , (2;0; 2).AB AC AB AC        
   

 

+)mp(ABC) qua C(0;1;0) và có VTPT 
, (2;0; 2)AB AC    

 
hay (1;0; 1)n  


 

có pt: x–z = 0. 

+)PTTS của AC: 1
x t
y
z t


 
 

, M thuộc AC nên M(t;1;t). 

+) MB = MC 1.t   Vậy M(1;1;1). 

0,25 
 
0,25 
 
 
0,25 
 
 
0,25 

6 
(1đ)  

a

60

60

S

A C

B

H

K

 

Vẽ hình đúng và tính được 0 3.sin 60
2

aAB AC   

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tính 0 3 3tan 60 . 3
2 2

a aSA AB    

Tính 
21 1 3 3. . .

2 2 2 2 2 8ABC
a a a aBC S AB BC      

2 31 1 3 3 3. . .
3 3 8 2 16SABC ABC

a a aV S SA     

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Gọi K  là hình chiếu của A  lên SC  và chứng minh được KH  là đoạn 
vuông góc chung của hai đường thẳng AH  và SC . 
Xét hai tam giác đồng dạng SKH  và SBC , ta có  

2. ( . ). .
. .

SK KH SK BC SK SC BC SA BCKH
SB BC SB SC SB SC SB

      (*) 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Tính 
2 2

2 2 29 13 13
4 4 2
a a aSC SA AC a       và 

2 2
2 2 29 3 3 3

4 4
a aSB SA AB a a      . Thay vào (*), ta được 

2

2
9 .. 9 9 394 2

. 15613 4 39. 3
2

a a
SA BC a aKH
SC SB a a

     

KL:   9 39,
156

ad AH SC KH  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 đ 
 
 
 
 

0,25 đ 
 
 
 
 
 
 

0,25 đ 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 đ 

7  +)Lập được ptAB:  3x +4y – 10 = 0.  
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(1đ) 
    Tọa độ A là nghiệm của hệ 

3 4 10 0
3 4 6 0.

x y
x y
  

   
 Tìm được A(2/3;2). 

+)Vì tâm đường tròn nội tiếp thuộc đường thẳng x – y – 2 = 0 nên I(a;a – 2), 
điều kiện a > 1. 
 Ta có d(I;AB) = d(I;AC) 

       

7 18 14

4( )
2 ( )
3

a a

a n

a l

    



 


 

Vậy I(4;2) và bán kính đường tròn nội tiếp r = 2. 
+)Lập pt AI: y–2 = 0. 
    Lập pt PN: 4x –3y – 2 = 0. 
    P là giao điểm của AI và PN nên tọa độ P là nghiệm của hệ  

        
2 0

4 3 2 0
y
x y
 

   
 giải được P(2;2) 

+)BC qua P(2;2) và có VTPT ( ; )n a b


có pt dạng ( 2) ( 2) 0.a x b y     
Ta có d(I;BC) = r 

      2 2

2 2

2
2 0.

a
a a b b

a b
      


 Chọn a = 1 

Khi đó pt BC là x – 2 = 0. 

Tọa độ B là nghiệm của hệ 
3 4 10 0
x 2 0.
x y  

  
Tìm được tọa độ B(2;1) . 

Tọa độ C là nghiệm của hệ 
3 4 6 0
x 2 0.
x y  

  
Tìm được tọa độ  C(2;3). 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 

8 
(1đ)  

  2 2

2 3

4 1 32 8 10  (1)
( )

1 2 1 1  (2)

x x y y
I

y x

     

    

 Điều kiện 

2
232 8 0

4
yx y x     

Ta có: 

Pt
2

2 2 2(1) 4 32 8 6 0 2 8 2 3 0
2
yx y x y x x y             

2 2

2 2 2 3 0
2 2
y yx x

 
      

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
2

2
2

2

2 1
2 2 1 4 2

2
2 3

2

yx
yx y x

yx


 

      
   


  (loaïi)

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Thế 2 4 2y x   vào pt (2), ta được: 34 1 2 1 1x x     

Đặt 
3

4 1

2 1

u x

v x

  


 
 , (đk: 0u  )  

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
 
 
 
 
 

0,25đ 
 
 
 

0,25đ 
 
 
 
 
 
 

0,25đ 
 
 
 
 

0,25đ 
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ta có hệ 
2 3

1 1
02 1

u v u
vu v

   
    

.Khi đó ta suy ta được 
1
2
0

x

y

 

 

 (thỏa đk).  

KL: Nghiệm hpt (I) là : 1 ;0
2

 
 
 

. 

9 
(1đ)  

Ta có 
2 2 2( )

1

3 3 3 1
3 3 3.3 1

x y x y

x y x yP
 

  

 
 

 
 

Từ giả thiết 
 2 2 2 2 2log ( ) 3 log log log ( ) log 8x y x y x y xy        

Suy ra  2 18 2
2

x y xy x y x y        

Đặt 3 , 3x yt t  . Suy ra 
2 1 ( )

3 1
tP f t
t


 


 

Xét hàm số 
2 1( )

3 1
tf t
t





 trên đoạn 3;    

Ta có 
 

 / /
2 2

3( ) ; 0 3
3 1 1

tf t f t t
t t


   

 
 

Lập bảng biến thiên 
   t 3                               3                                     
   f’(t)                                                           –               0                      – 
   f(t) 2

3 3 1
                                                              1

3
 

                                  1
10

                                                                                                                         

 

Vậy 1min
10

P  , đạt được khi 

2 2
4

2 21
48

2 2, 0
4

2 2
4

x

x y y
x y xy
x y x

y

 
              

 

 
 
 

 
0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,25 
 
 
 
 
 
0,25 

* Chú ý: Mọi cách giải khác đúng đều đạt điểm tối đa. 
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 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ ÔN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 
 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU Môn thi: TOÁN 
  Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 
 

Câu 1.(1,0 điểm)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C)  của hàm số 3 23 4y x x   . 

Câu 2.(1,0 điểm)  Tìm điểm M thuộc đồ thị hàm số 
2 3 4

1
x xy

x
 




, biết tiếp tuyến tại M có hệ 

số góc 3
4

k  . 

Câu 3.( 1,0 điểm)  

 a)  Cho số phức z thỏa mãn điều kiện    21 2 8i z i z i     .Tìm 2z z . 

 b) Giải phương trình:    2
3 3

log 1 log 2 1 2x x     

Câu 4.( 1,0 điểm)  Tính tích phân  
3

0

ln 5I x x x dx   

Câu 5.( 1,0 điểm)  Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( ) : 2 2 5 0P x y z     

và đường thẳng 2 2 3:
1 1 2

x y z  
   . Viết phương trình đường thẳng d qua M(3; 1; 5) và 

vuông góc mặt phẳng (P). Tìm điểm A thuộc   sao cho  ;( ) 6d A P  . 

Câu 6.( 1,0 điểm) 

a) Giải phương trình: sin 3 sin 2
2

x x    
 
  

b) Một túi đựng 15 viên bi, gồm 6 viên màu đỏ, 5 viên màu vàng và 4 viên màu xanh, lấy ngẫu 
nhiên một lần 3 viên. Tính xác suất để ba viên lấy được có ít nhất 1 viên màu đỏ 

Câu 7.( 1,0 điểm)  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D, SA 
vuông góc với mặt phẳng (ABCD), AD = DC = a, AB = 2a, SA = a. Tính thể tích khối chóp 
S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng BC với SD. 

Câu 8.(1,0 điểm) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình vuông ABCD có M là trung điểm BC. 
Biết D(2;–4) và đường thẳng AM có phương trình 7 2 0x y   . Tìm tọa độ điểm A. 

Câu 9.(1,0 điểm) Giải hệ phương trình: 
3 3 2

3 2 2

3 2 3

2 3 2 3

x x y y

x x x y x y

    


      
.  

Câu 10.(1,0 điểm)  Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa 1xyz  , 1z  . Tìm giá trị nhỏ nhất của 

biểu thức 
 

34
1 1 3 1

x y zP
y x xy


  

  
.  

---------HẾT--------- 
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ĐÁP ÁN– THANG ĐIỂM 
Câu ĐÁP ÁN Điểm 

1 Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò (C) cuûa haøm soá 3 23 4  y x x  . 1.0 
 * Tập xác định: D    

* Sự biến thiên : 

+ Chiều biến thiên : 2' 3 6 ; ' 0
0
2

   


 
y x x y

x
x

 
0.25 

 Các khoảng đồng biến :  ;0 và  2;  ; khoảng nghịch biến  0;2  

+ Cực trị : Hàm số đạt cực đại tại x=0, 4CÑ y ; đạt cực tiểu tại x=2, CTy 0  
+ Các giới hạn : 

x
ylim


   ; 

x
ylim


   

0.25 

+ Bảng biến thiên : 

 

0.25 

* Đồ thị : 

-3.5 -3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

-2

-1

1

2

3

4

x

y

 

0.25 

2 Tìm điểm M thuộc đồ thị hàm số 
2 3 3

1
x x

y
x
 




, biết tiếp tuyến tại M có hệ số góc 
3
4

k   1.0 
 

* Giả sử  M x y0 0; thuộc đồ thị  x0 1   
 

2
0 0

0 2
0

'
2
1

 



y

x xx
x

. 0.25 

*  
 

2
0 0

0 2
0

'
2 3

41
 





k y

x xx
x

 0.25 

* 
0 0

0 0

71
2

33
2

   
 

     

x y

x y
 0.25 

* Vậy có hai điểm thỏa đề 7 3
1; , 3;1 22 2

M M     
   
   

 0.25 

3a Cho số phức z thỏa mãn điều kiện    21 i z 2 i z 8 i     .Tìm 2z z   0.5 

 * Ta có    21 i z 2 i z 8 i z 3 2i          0.25 

* 2 2 65z z   0.25 

3b Giải phương trình:       
2

log x 1 log 2x 1 23 3
 0.5 

x    0  2    
y    0   0    

 

  

 4  

0 

   
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* ĐK:   

  
 

x 1 ; \ 1
2

 

* PT        2 2 2 2
log x 1 log 2x 1 2 log x 1 . 2x 1 23 3 3         

  
 

0.25 

   
   

x 22x 1 2x 1 3 2x 3x 4 0 (VN)
12 xx 1 2x 1 3 2x 3x 2 0
2

      
  

      

      

 

Kết hợp điều kiện suy ra tập nghiệm phương trình là  S 2  

0.25 

4 Tính tích phân   
3

I x ln x 5 dx
0

 1.0 

 

Đặt 

1
ln( 5) 5

1 2
2

  





 

 
 



du dxu x x
dv xdx

v x
. 0.25 

x
I x x dx

x

2331 12. ln( 5)
2 2 50 0

   


 0.25 

x dx
x

39 1 25
ln 8 5

2 2 50
   



 
 
 

 0.25 

9 25 8 21ln8 ln
2 2 5 4

    0.25 

5 Viết phương trình đường thẳng d qua M(3 ;1 ;5) và vuông góc mặt phẳng (P). 
Tìm điểm A thuộc   sao cho  d A P;( ) 6  1.0 

 * Đường thẳng d vuông góc với (P) nên có  PVTCP u n( ) 2;2;1 
 

 0.25 

* Đường thẳng 
 

 P

x uqua M
d PTTS y u

VTCP u n z u( )

3 23;1;5
: : 1 2

2;2;1 5

      
    

   0.25 

* PTTS 
2

: 2
3 2

 
  
  

x t
y t
z t

. Chọn  2 ;2 ;3 2   A A t t t . 0.25 

*    
 

t A
d A P t

t A

4 2; 2; 5
;( ) 6 1 3

2 4;4;7

      
    
 

 0.25 

6a Giải phương trình : 
  

 
 
 

x xsin 3 sin 2
2

 0.5 

 
Ta có inx x inx xs 3 sin 2 s 3 cos 2

2


     
 
 
 

 0.25 

x kxsin 2
6

1
3





   

 
  

 
 0.25 

6b Tính xác suất để ba viên lấy được có ít nhất 1 viên màu đỏ 0.5 
 * Số phần tử của không gian mẫu là : 3

15C  
Số cách chọn 3 viên bi không có bi đỏ là: 2 1 1 2 3 3

5 4 5 4 5 4. .C C C C C C   . 
0.25 

* Số kết quả thuận lợi cho biến cố ‘‘có ít nhất một bi đỏ’’ là :  0.25 
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 3 2 1 1 2 3 3
15 5 4 5 4 5 4. .   C C C C C C C  

Vậy 
 3 2 1 1 2 3 3

15 5 4 5 4 5 4
3
15

. . 53
65

C C C C C C C
P

C
   

   

7 Tính thể tích khối chóp S.ABC và khoảng cách giữa hai đường thẳng BC với SD. 1.0 
  

                                         S 
 
 
 
   H 
                                        A                E                     B 
                                          
                                               I   
                              D                       C 
 

 

* Tính thể tích khối chóp S.ABC  1 1
. .

3 3
   V S SA S S SAABC ABCD ADC . 0.25 

2 2 31 3
.

3 2 2 3
  

 
  
 

a a a
a  0.25 

* Tính  ;d BC SD                                                                              
Gọi E là trung điểm AB / / / /( )BC DE BC SDE  . 
Nên    ; ;( )d BC SD d BC SDE     ; ( ) ;( )d B SDE d A SDE      
( ) ( )SAI SDE  theo giao tuyến SI. ( với  I AC DE )                                                      
Kẻ  ( ) ; ( )AH SI AH SDE AH d A SDE                                  

0.25 

1 1 1 1 1 1 3
2 2 2 2 2 2 2AS ASAH AI AD AE a
     

3
a

AH   

Vậy  ;d BC SD =
3


a

AH  
0.25 

8 Trong mặt phẳng tọa độ oxy, cho hình vuông ABCD có M là trung điểm BC. Biết D(2;–
4) và đường thẳng AM có phương trình 7x–y+2=0. Tìm tọa độ điểm A. 1.0 

                            A                             B 
 
                            N                            M 
 
 
                            D                             C      

 

Gọi N là trung điểm cạnh AD. Đặt AB=2d là độ dài cạnh hình vuông ABCD. 

Ta có 2 2 5AM AB BM d    ;   1cos
5 5

AN dMAD
AM d

   .                                                                             0.25 

Gọi  ;n a b


là VTPT của đường thẳng AD.                                                       

Đường thẳng AM có VTPT là  1 7; 1n  


.                                                                                                              

  
.1 11 2 2cos ; os 39 14 9 0

5 5. 1

n n
AD AM c MAD a ab b

n n
       

 

 
3

13 9
b a

a b
 








. 

0.25 

* b=–3a. Cho  1 3 1; 3a b n      


. 

Đường thẳng AD có phương trình 3 14 0x y   .  1; 5A AD AM A      
0.25 
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Đường thẳng AD có phương trình 9 3 6 0x y   . 3 11;

5 5
A AD AM A      

 
. 

Vậy có 2 điểm thỏa đề  1; 5A    ; 3 11;
5 5

A   
 

. 
0.25 

9 Giải hệ phương trình:
3 3 23 2 3

3 2 22 3 2 3 , (2)

, (1)   

      





x x y y

x x x y x y
.  1.0 

 
* ĐK : 3 23 2 0

2

   



x x y

x
 

(1)        3 33 33 1 3 1 1 3 1           x x y y x y x y   

     
 

221 ( 1) 1 3 1 22 ( 1) 1

1

3
          

   

      
x y x x y y x y

x x y y

y x
 

0.25 

* TH 1 : 1 y x  thay vào (2) ta được      2 22 1 3 3,1 2 *      x x x x xx  

+ ĐK x 1 2  . Áp dụng BDDT cô si  

   
    x

x x x
x x

x x

xx
x

x

2
22 12 22 1

12
32 1 2

2
1 2

2

  




 
      

   

. 

0.25 

Mà  
2 3 22 3 3 3 0
2


     
x

x x x .   Khi đó VP VT(*) (*) .  

Nên  
x

x x x x y

x

2 1
2 2 1 1 3 2

1 2

*

 

       

 




 



 (thỏa hệ).    

Vậy nghiệm của hệ là 
x
y

3
2

 



 

0.25 

* TH 2 :    2 22 2 2( 1) 1 ( 1) 1
3 13 3
4 4

          x x y y x x x y y  

2
2 1

3 3
4 2

     
 

x y
x . 

Với x x y
xx

2
2 2 1

3 32 3 3
4 4 2


 

       
 

. 

Do đó 
2

2 1
1 0

2 23 3
24 2

2


 

            

x y
y

x xx
x y

 ( Không thỏa hệ) 

Vậy hệ đã cho có nghiệm duy nhất    x y; 3;2  

0.25 
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10 
Cho x,y,z là ba số thực dương thỏa 1; 1xyz z  .  

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức :
 

34
1 1 3 1

x y z
P

y x xy


  
  

  
1.0 

 
* Ta chứng minh BĐT : với 0; 0; 1x y xy    thì 1 1 2

1 1 1x y xy
 

  
, (*) 

Thật vậy 
(*)        2 1 2 1 2 2x y xy x y xy xy x y xy x y xy               

   2
1 0x y xy    . Đẳng thức xảy ra 

0
1

x y
xy
 

  
 Nên (*) đúng. 

0.25 

 
* Ta có 1z 

 
4 1 1

1 1 3 1 1 1 1


   
     

   
x y x y

y x xy y x xy
P  

   

1
1 1 1

1 1
1 1

1 1 2

1 1 21 2 1 2 2
1 1 1

 
  


 

         
  

  
                 

x y
y x xy

xy xy
x y xy

x y xy

 
0.25 

Đặt 1t xy     2 1 2 1
1 2 22 21 11 1

t
P t

t tt t
      

  

 
 
 

. 

Xét hàm số 2

2 1( ) , 1
1 1

tf t t
t t

  
 

 

   
   
   

2 22 1 12 2
'( ) 0, 12 2 222 21 1 1 1

t t tt
f t t

t t t t

  
     

   

 

0.25 

( ) (1)
3
2

f t f   . 

Vậy 3
2

P  là nhỏ nhất khi 1x y z   . 
0.25 
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 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ ÔN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 
 TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỒNG ĐẠO Môn thi: TOÁN 
  Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 

Câu 1. (2,0 điểm)  Cho hàm số: 2 1
1

xy
x





 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 

b) Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm trên (C) có tung độ bằng 5. 

Câu 2: (1,0 điểm) 

a) Giải phương trình:  1 cos 2cos 1 2 sin
1

1 cos
x x x

x
  




 

b) Cho số phức z thỏa mãn hệ thức:    1 2 2 3 2 2i z i z i      . Tính mô đun của z. 

Câu 3: (0,5 điểm) Giải phương trình:  2log 9 2 3xx    . 

Câu 4: (1,0 điểm) Giải bất phương trình: 2 2(4 7) 2 10 4 8x x x x x       

Câu 5 (1,0 điểm). Tính tích phân  
1

2
0

2
1

xI x e dx
x

      . 

Câu 6 (1,0 điểm).  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB = a. Cạnh bên 

SA vuông góc với mặt phẳng đáy, SC tạo với mặt phẳng đáy một góc 450 và 2 2SC a . Tính 

thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm B đến mặt phẳng (SCD) theo a. 

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm  4; 1A  . Hai đường trung tuyến BB1 và CC1 

của tam giác ABC có phương trình lần lượt là 8 3 0x y    và 14 13 9 0x y   . Xác định tọa độ 

các đỉnh B và C. 

Câu 8 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm (1; 2;1)A  , ( 1;0;3)B  , 

(0;2;1)C . Lập phương trình mặt cầu đường kính AB và tìm tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ 

từ A của tam giác ABC.  

Câu 9. (0,5 điểm) Gieo đồng thời ba con xúc sắc. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên ba 
con là 10. 

Câu 10. (1,0 điểm) Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn abc = 1. Tìm giá trị lớn nhất của 

biểu thức 2 2 2 2 2 2

1 1 1
2 3 2 3 2 3

P
a b b c c a

  
     

 

–––––––––HẾT––––––––– 
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ĐÁP ÁN THI THỬ THPT QUỐC GIA  NĂM 2016 
MÔN : TOÁN 

CÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM 

1 

a 

Câu 1. ( 2,0 điểm)  Cho hàm số  2 1
1

x
y

x





 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. 
 Tập xác định: \ {1}D    

 Đạo hàm: 
2

3
0,

( 1)
y x D

x

    
  

 

 Giới hạn và tiệm cận: 
      ;    lim 2 lim 2 2

x x
y y y

 
     là tiệm cận ngang. 

   ;  
1 1

lim lim 1
x x

y y x
  

      là tiệm cận đứng. 

 Bảng biến thiên 

x –  1 + 
y    +  + 

y 
2 
  

   
 2 

Hàm số luôn NB trên các khoảng xác định và không đạt cực trị. 
 Đồ thị: 

 Giao điểm với trục hoành: cho 1
0

2
y x     

Giao điểm với trục tung: cho 0 1x y     

 

 
 
 
 
0.25 
 
 
 
 
 
 
 
0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.25 
 
 
 
0.25 

b 

Ta có: 0
0 0 0 0

0

2 1
5 5 2 1 5 5 2

1

x
y x x x

x


        


 

 
0 2

3
( ) 3

(2 1)
f x

   


 

 Phương trình tiếp tuyến cần tìm: 5 3( 2) 3 11y x y x         
 

0.5 
 
0.25 
 
 
0.25 

2 a 

b) Điều kiện: cos 1 2 ,x x k k                
Với điều kiện trên phương trình đã cho tương đương: 

21 cos (2cos 1) 2 s inx 1 cos 2sin 2 sin 2 0x x x x x          

 
0,25 

2 5sin , ; ,
2 4 4

x x k k x k k 
             (thỏa điều kiện) 

0,25 

x

y

5

4

3

1

-2

4

2

2

1

-1

O
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b 

Gọi z = x + yi  ,x y R . Phương trình đã cho trở thành: 

     1 2 2 3 2 2i x yi i x yi i         

        2 2 2 3 3 2 2 2x y x y i x y x y i i            

    3 5 2 2x y x y i i        

 
 
 
0,25 

3 5 2 1
2 1

x y x
x y y
    

       
 

Do đó 2 21 1 2z      

 
0,25 

3 

Điều kiện: 9 2 0x  . Phương trình đã cho tương đương: 
3

2log (9 2 ) 3 9 2 2x x xx                 

 
0,25 

2 2 1 089 2 2 9.2 8 0
32 2 8

x
x x x

x x

x
x

  
           

 (thỏa điều kiện) 
 
0,25 

4 

 Điều kiện: 2x   , bất phương trình đã cho tương đương: 
 2 2(4 7) 2 2(4 7) 2 ( 2) 4x x x x x x          

2(4 7)( 2 2) 2( 2 2)( 2 2)x x x x x          

 
0,25 

2 2

2 2

4 7 2 2 4 4 ( 2) 2 2 1

(2 ) ( 2 1) ( 2 1 2 )( 2 1 2 ) 0

x x x x x x

x x x x x x

           

           
 

 
0,25 

2 2 1

2 2 1

x x

x x

    
   

 hoặc 
2 2 1

2 2 1

x x

x x

    
   

 

2 1x     hoặc 5 41
8

x 
   

Vậy tập nghiệm   5 412; 1 ;
8

T
 

      
 

 

 
 
 
0,5 

5 

  + 
1 1 1

2 2
0 0 0

2 2
1 1

x xxI x e dx dx xe dx
x x

       
    

  + Tính được 
1

1 2
0

2 ln 2
1

xI dx
x

 
  

  + Tính được 
1

2
0

1xI xe dx   

  + Tính đúng đáp số 1 ln 2I    

0.25 
 
 
0.25 
 
0.25 
 
0.25 

6 

 +  Vẽ hình đúng, nêu được công thức thể tích 1 .
3 ABCDV S SA  

và tính đúng 2SA AC a  . 

 + Tính đúng 2 2 3BC AC AB a   , 2. 3ABCDS AB BC a   

và ĐS đúng    
3 2 3

3
aV  . 

 
 
0.25 
 
0.25 

 + Gọi H là hình chiếu của A lên SD. Chứng minh được  AH SCD . 

Từ đây khẳng định được      , ,d B SCD d A SCD
 
= AH 

 
0.25 
 

TQN
Text Box
1055



 + Tính được AH theo công thức 2 2 2
1 1 1

AH AS AD
    

0.25 

7 

  + Gọi 1B  là trung điểm AC, suy ra 1B (a, 8a – 3). Vì 1B  là trung điểm AC nên 
C(2a – 4;16a – 5). 
  + Vì 1C CC  nên suy ra a = 0. Từ đây, thu được C(–4;–5) 
  + Tương tự cho B(1; 5). 

0.25 
 
0.25 
 
0.5 

 
8 
 

Tìm được tọa độ tâm I của mặt cầu I(0;–1;2),bán kính mặt cầu: 3R    

Phương trình mặt cầu (S): 2 2 2( 1) ( 2) 3x y z       

Giả sử H(x;y;z), (x 1; y 2;z 1), (1;2; 2), ( 1; ; 3)AH BC BH x y z        
  

  

. 0 2 2 5AH BC AH BC x y z       
   

  

BH


 cùng phương
2 2

3
x y

BC
y z
  

   


 .Tìm được 7 4 23; ;

9 9 9
H   
 

   

0.25 
0.25 
 
0.25 
 
0.25 

9 

Gọi  là tập hợp tất cả các khả năng xảy ra.Ta có n( ) = 6.6.6=216 

Gọi A là biến cố:” tổng số chấm xuất hiện trên ba con là 10”. 

Các khả năng thuận lợi của A chính là tổ hợp có tổng bằng 10 là: (1;3;6), 

(1;4;5), (2;2;6), (2;3;5), (3;3;4) và các hoán vị có thể của các tổ hợp này. 

Ta có n(A) = 6 + 6 + 3 + 6 + 3 = 24 (do (2;2;6), (3;3;4) chỉ có 3 hoán vị) 

Vậy xác suất P(A) = ( )
( )

n A
n 

= 24 1
216 9

  

 
 
 
 
0.25 
 
0.25 

10 

2 2 2 2 2 2

1 1 1
2 3 2 3 2 3

  
     

P
a b b c c a

 

Ta có a2+b2  2ab, b2
 + 1  2b  2 2 2 2 2

1 1 1 1.
2 3 1 2 2 1

 
       a b a b b ab b

 

 Tương tự 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1. , .
2 3 2 1 2 3 2 1

 
       b c bc c c a ca a

 

 1 1 1 1 1 1 1
2 1 1 1 2 1 1 1 2

      
           

   
   
   

ab bP
ab b bc c ca a ab b b ab ab b

 

1
2

P  khi a = b = c = 1.  

Vậy P đạt giá trị lớn nhất bằng 1
2

 khi a = b = c = 1 

 
 
 
0.25 
 
0.25 
 
0.25 
 
0.25 

 
* Chú ý: Mọi cách giải khác đúng đều 
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 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ ÔN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU QUANG Môn thi: TOÁN 
  Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 1
1

xy
x





 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 

b) Xác định m để đường thẳng : 2d y x m   cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tiếp 
tuyến của (C) tại A, B song song với nhau. 

Câu 2 (1,0 điểm).  

a) Tìm phần thực, phần ảo của số phức z biết: (1 ) 8 3z i z i


     

b) Một đội văn nghệ có 15 người gồm 10 nam và 5 nữ. Tính xác suất để chọn ra nhóm đồng ca 
gồm 8 người trong đó phải có ít nhất là 3 nữ. 

Câu 3 (1,0 điểm).  

a) Giải phương trình 2 13 4.3 1 0.x x     

b) Giải phương trình  cos 2 cos 3 sin 2 sinx x x x    

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân:  

2

1 11 x
xdx  

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( ) : 2 2 1 0P x y z     

và đường thẳng 
1 3

: 2
1

x t
d y t

z t

 
  
  

. Tìm tọa độ điểm M trên đường thẳng d sao cho khoảng cách từ M 

đến mặt phẳng (P) bằng 3. 

Câu 6. (1,0 điểm). Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, góc giữa cạnh bên và 
mặt đáy bằng 600. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, BC. Tính thể tích khối chóp S.ABC và 
khoảng cách từ C đến mặt phẳng (SMN). 

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh (1,0)A  và hai 
đường thẳng lần lượt chứa các đường cao vẽ từ B và C có phương trình tương ứng là 

2 1 0x y   và 3 1 0x y   . Tính diện tích tam giác ABC. 

Câu 8 (1,0 điểm). Giải phương trình 22 7 2 1 8 7 1x x x x x          

Câu 9. (1,0 điểm). Cho a, b, c là ba số dương thoả mãn: 3
4

a b c   . Tìm giá trị nhỏ nhất của 

biểu thức :  
333 3

1

3

1

3

1

accbba
P










 
–––––––––HẾT––––––––– 
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ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

Câu Đáp án Điểm 
1 

(2,0đ) 
(1,0 điểm) 
TXĐ:  \ 1D    

,
2

2 0
( 1)

y x D
x


   
  

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định 
0,25 

lim 1
x

y


  tiệm cận ngang: 1y   

1 1
lim ; lim
x x

y y
  

     tiệm cận đứng 1x   0,25 

BBT 0,25 
Đồ thị 0,25 
b) (1,0 điểm) 
Pthđgđ: 22 (3 ) 1 0; 1(*)x m x m x       0,25 
Phương trình này luôn có 2 nghiệm phân biệt khác 1 m  nên d luôn cắt (C) 
tai 2 điểm phân biệt A,B. 

0,25 

Ycbt 
2 2

2 2
( 1) ( 1)

A B

A B

x x

x x


     

 0,25 

132 2
2

A B
A B

A B

x xx x
mmx x

          

 0,25 

2 
(1,0đ) a) Đặt ( , )z a bi a b    theo giả thiết ta có hệ 

2 8
3

a b
a
 

  
 0,25 

3; 2a b     Vậy phần thực bằng 3, phần ảo bằng – 2  0,25 

b) Số phần tử của không gian mẫu là 8
15 6435C   0,25 

Số phần tử của biến cố “ trong 8 người có ít nhất 3 nữ” 
3 5 4 4 5 3
5 10 5 10 5 10. . . 3690C C C C C C   . Vậy xác suất là 3690

6453
p   0,25 

3 
2 1

3 1 0
3 4.3 1 0 1 13

3

x

x x
x

x
x


            

0,5 

 PT cos 2 3 sin 2 3 sin cosx x x x   

1 3 3 1cos 2 sin 2 sin cos
2 2 2 2

x x x x     
0,25 

 22 2 2
3 3 3cos 2 cos ,

23 3 2 2
3 3 3

x x k x k
x x k

x x k x k

   
 

  


                     
            

 0,25 
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4 
(1,0đ) 

Đặt dxtdtxtxt  211 2 ,  0,25 
Đổi cận ta được t = 1;  t = 0 0,25 

Suy ra 2ln4
3

11)
1

22(
1

2
1

0

1

0

2
3








  dt
t

ttdt
t

tt  0,5 

5 
(1,0đ) 

M(1+3t, 2 – t, 1 + t)d.  0,25 

Ta có d(M,(P)) = 3 
2(1 3 ) 2(2 ) 1 1

3
3

t t t     
  t =  1 0,5 

Suy ra, có hai điểm thỏa bài toán là M1(4, 1, 2) và M2( – 2, 3, 0) 0,25 
 Vì S.ABC là hình chóp đều nên ABC là tam 

giác đều tâm G và 

 SG ABC .
1 .
3S ABC ABCV SG S   

Tam giác ABC đều cạnh a nên 
23 3

2 4ABC
a aAN S    

Có AG là hình chiếu của AS trên (ABC) nên 

góc giữa cạnh bên SA với đáy là  

(SA,AG) =  60SAG   (vì SG AG SAG   nhọn) 

0,25 

6 
(1,0đ) Vì G là trọng tâm tam giác ABC nên 2 3

3 3
aAG AN   

Trong tam giác SAG có . tan 60SG AG a    

Vậy 
2 3

.
1 3 3. .
3 4 12S ABC

a aV a   

0,25 

Do G là trọng tâm tam giác ABC nên C, G, M thẳng hàng và CM = 3GM mà 

M(SMN) nên      , 3 ,d C SMN d G SMN  

Ta có tam giác ABC đều nên  tại K 

 SG ABC SG MN    

 MN SGK  .  

Trong (GKH), kẻ  GH SK GH MN GH SMN     , H SK  

  ,d G SMN GH   

0,25 

Ta có 1 2 2 1 1 3;   
2 3 3 2 6 12

aBK AN BG AG AN GK AN AN AN         

Trong tam giác vuông SGK có GH là đường cao nên: 

2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 48 49
7
aGH

GH SG GK a a a
        

Vậy   ,

33
7C SMN

ad GH 
 

0,25 
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7 
(1,0đ) 

AC có pt: 2 2 0x y    , AB có pt: 3 1 0x y    0,25 
( 5; 2), ( 1;4)B C     0,25 

H là chân đường cao hạ từ C xuống AB, tọa độ H là nghiệm của hệ 
3 1 0 2 1;

3 1 0 5 5
x y

H
x y
          

 0,25 

1 1 7. .2 10. 10 14
2 2 5ABCS AB CH    0,25 

8 
(1,0đ) 

Đk: 1 7x  . Khi đó, pt 1 2 1 2 7 ( 1)(7 ) 0x x x x x           0,25 

1( 1 2) 7 ( 1 2) 0x x x x        

( 1 2)( 1 7 ) 0x x x        0,25 

1 2 5
41 7

x x
xx x

   
      

 thỏa mãn đk 0,5 

9 
(1,0đ) 

Áp dụng Bất đẳng thức Côsi cho ba số dương ta có: 

3
3

1 1 1 3 1 1 1 9( ) 3 9x y z xyz
x y z x y z x y zxyz

 
             

 (*) 

Áp dụng (*) ta có: 

3 3 3 3 3 3

1 1 1 9
3 3 3 3 3 3

P
a b b c c a a b b c c a

   
       

 

 

0,25 

Áp dụng Bất đẳng thức Côsi cho ba số dương ta có: 

 

   

   

   

  
    

  
    

  
    

3

3

3

a 3b 1 1 1a 3b 1.1 a 3b 2
3 3

b 3c 1 1 1b 3c 1.1 b 3c 2
3 3

c 3a 1 1 1c 3a 1.1 c 3a 2
3 3

 
0,25 

Suy ra  3 3 3 1a 3b b 3c c 3a 4 a b c 6
3

          
1 34. 6 3
3 4
     

 

Do đó 3P   
0,25 

 
Dấu = xảy ra 


      

      

3a b c 1a b c4 4
a 3b b 3c c 3a 1

 0,25 
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 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ ÔN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 
 TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ Môn thi: TOÁN 
  Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số: 4 2 22( 1) 1    (1)y x m x     

a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  hàm số (1) khi m = 0.  

b) Tìm các giá trị của tham số m  để  hàm số (1) có  3 điểm cực trị  thỏa mãn giá trị cực tiểu đạt 
giá trị lớn nhất. 

Câu 2 (1,0 điểm). 

a)  Giải phương trình : sin 2 cos sin 1  ( )x x x x R     

b)  Giải bất phương trình : 2
1 2
2

log log (2 ) 0   ( )x x R     . 

Câu 3  (1,0 điểm). Tính tích phân 
2

31 1
dxI

x x



 . 

Câu 4  (0,5 điểm). Cho số phức z  thỏa mãn điều kiện  11 1
2

z z
z


 


. Hãy tính 4
2

z i
z i



.  

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ . ' ' 'ABC A B C , ABC  đều có cạnh bằng a , 'AA a  và đỉnh 
'A  cách đều , ,A B C . Gọi  M , N  lần lượt là trung điểm của cạnh BC và 'A B  . Tính theo a  thể 

tích khối lăng trụ . ' ' 'ABC A B C  và khoảng cách từ C đến mặt phẳng ( )AMN .  

 Câu 6 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ  Oxyz , cho mặt cầu ( )S có phương trình 
2 2 2 4 6 2 2 0x y z x y z        . Lập phương trình mặt phẳng ( )P  chứa truc Oy và cắt mặt cầu 

( )S theo một đường tròn có bán kính 2 3r  .  

Câu 7 (0,5 điểm). Giải bóng chuyền VTV Cup gồm 12 đội bóng tham dự, trong đó có 9 đội nước 
ngoài và 3 đội của Việt Nam. Ban tổ chức cho bốc thăm ngẫu nhiên để chia thành 3 bảng A, B, C 
mỗi bảng 4 đội. Tính xác suất để 3 đội bóng của Việt Nam ở ba bảng khác nhau. 

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ  Oxy, cho  tam giác ABC  với đường cao 
AH có phương trình 3 4 10 0x y    và đường phân giác trong BE  có phương trình 

1 0x y   . Điểm (0;2)M  thuộc đường thẳng AB  và cách đỉnh C  một khoảng bằng 2 . Tính 
diện tích tam giác ABC . 

Câu 9  (1,0 điểm). Giải bất phương trình:  2 25 4 1 ( 2 4)x x x x x       (x R). 

Câu10 (1,0 điểm). Cho các số thực ;x y  thay đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

2 2 2 22 1 2 1 2P x y x x y x y          . 

------------------- Hết -------------------
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ĐÁP ÁN 
Câu 1. 
(2 đ) 

a) (Tự khảo sát) 
b) y’ = 4x3 – 4(m2+1)x 

 y’ = 0  
2

0

1

x

x m




  
   hàm số (1) luôn có 3 điểm cực trị với mọi m 

2 1CTx m     giá trị cực tiểu 2 2( 1) 1CTy m     
2 2ì ( 1) 1 0CTV m y     2max( ) 0 1 1 0CTy m m       

 

Câu 2. 
(1 đ) 

a) sin 2 cos sin 1  x x x   (1) 
(1)  (sin cos )(1 sin cos ) 0x x x x     

sin cos 0
1 sin cos 0

x x
x x

 
    

 4 ( )
32 2
2

x k
k Z

x k x k

   
 

     

 

 

b) 2
1 2
2

og log (2 ) 0   ( )x x R      (2). 

Điều kiện: 2 2
2log (2 ) 0 2 1 1 1x x x          

Khi đó (2)  2
2 2 2

1 1 1 1 1 1
log (2 ) 1

    02 2 0

x x x
x

xx x

         
           

 

Vậy tập nghiệm bpt là ( 1;0) (0;1)S     

 

Câu 3. 
(1 đ) 

22 2

3 3 31 11 1
dx x dxI

x x x x
 

 
  . 

Đặt 3 3 2 2 21 1 .
3

t x x t x dx t dt       .  

1 2 ;   2 3x t x t       
3 3

22 2

2 . 1 1 1
3 3 1 1( 1)

t dtI dt
t tt t

           

3

2

1 1 1 1 2 1 1 3 2 2ln ln ln ln
3 1 3 2 3 22 1

xI
x

   
    

  
 

 

Câu 4. 
(0,5 đ) 

11 1
2

z z
z


 


  2 4 13 0z z   ,  2' 9 9i     
2 3
2 3

z i
z i
 

  
 

 2 3z i    4
2

z i
z i



= 2 1
2

i
i





 

 2 3z i    4
2

z i
z i



= 2 7 53
2 5 29

i
i





 

 

Câu 5. 

(1 đ) 

 

 Gọi O là tâm tam giác đều ABC  A’O  (ABC) 

Ta có 3 2 3,   
2 3 3

a aAM AO AM    

2
2 2 2 6' '

3 3
a aA O AA AO a      ;  

2 3
4ABC

aS   

Thể tích khối lăng trụ . ' ' 'ABC A B C : 
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2 23 6 2. ' .
4 3 4ABC

a a aV S A O    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ta có  1 . ,( )
3NAMC AMCV S d N ABC   3,( ) NAMC

AMC

Vd C AMN
S

   

 
21 3 1 6;  ,( ) '

2 8 2 6AMC ABC
a aS S d N ABC A O     

Suy ra:  
2 21 3 6 2.

3 8 6 48NAMC
a a aV    

lại có : 3
2

aAM AN  , nên AMN  cân tại A 

Gọi E là trung điểm AM  suy ra AE MN , '
2 2

A C aMN    

2 2
2 2 3 11

4 16 4
a a aAE AN NE      ; 

21 11.
2 16AMN

aS MN AE    

 
23 2 11 22,( ) :
48 16 11

a a ad C AMN    (đvđd) 

Câu 6. 

(1 đ) 

 

2 2 2 2 2 2( ) : 4 6 2 2 0 ( 2) ( 3) ( 1) 16S x y z x y z x y z               
 ( )S  có tâm (2; 3;1)I   bán kính 4R   ; trục Oy có VTCP (0;1;0)j 


 

Gọi ( ; ; )n a b c


 là VTPT mp(P) ,  
( )P  chứa Oy  2 20  ( ;0; )  ( 0)n j b n a c a c      

  
 

Phương trình mp(P): 0ax cz    
(P) cắt mặt cầu (S) theo đường tròn có bán kinh 2 3r   

   2 2, ( ) 2d I P R r     2 2 2 2
2 2

2
2 4 4 4 4

a c
a ac c a c

a c


     


 

2 0
3 4 0

3 4
c

c ac
c a


     
 

Vậy phương trình mp(P) : 0x   hoặc 3 4 0x z  . 

 

Câu 7. 

(0,5 đ) 
Số phần tử không gian mẫu là 4

4 4 4
12 8( ) . . 34.650n C C C    

Gọi A là biến cố “3 đội bóng của Việt nam ở ba bảng khác nhau” 

 

E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

C 

C'

B'

A'

M 
O 

N 
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 Số các kết quả thuận lợi của A là 3 3 3
9 6 3( ) 3 .2 .1. 1080n A C C C   

Xác xuất của biến cố A là ( ) 1080 54( ) 0,31
( 34650 173

n AP A
n

  


  

Câu 8. 

(1 đ) 

 

Gọi N là điểm đối xứng của M qua phân giác BE thì N thuộc BC 

Tính được N(1; 1). Đường thẳng BC qua N và vuông góc với AH nên có 

phương trình 4x − 3y – 1 = 0 

B là giao điểm của BC và BE. Suy ra tọa độ B là nghiệm của hệ pt: 

  
4 3 1 0

(4;5)
  1 0

x y
B

x y
  

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đường thẳng AB qua B và M nên có phương trình : 3x – 4y + 8 = 0 

A là giao điểm của AB và AH, suy ra tọa độ A là nghiệm hệ pt: 

3 4 8 0 1( 3; )
  3 4 10 0 4
x y

A
x y
  

     
 

Điểm C thuộc BC va MC = 2  suy ra tọa độ C là nghiệm hệ pt: 

2 2

(1;1)1; 14 3 1 0
31 3331 33 ;;  ( 2) 2 25 2525 25

Cx yx y

Cx yx y

                

 

Thế tọa độ A và C(1; 1) vào phương trình BE thì hai giá trị trái dấu, suy ra 
A, C khác phía đối với BE, do đó BE là phân giác trong tam giác ABC. 

Tương tự A và 31 33;
25 25

C  
 
 

 thì A, C cùng phía với BE nên BE là phân giác 

ngoài của tam giác ABC. 

BC = 5, 49( , )
20

AH d A BC  . Do đó 49
8ABCS   (đvdt). 

 

Câu 9. 

(1 đ) 

 

 2 25 4 1 ( 2 4)x x x x x      (*) 

ĐK: x(x2 + 2x − 4) ≥ 0  
1 5 0

1 5

x

x

   


  
 

Khi đó (*)  2 24 ( 2 4) 5 4x x x x x      

 

 A 

B 

C 

H 

E 
M(0;2) 

N 

I 
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 2 24 ( 2 4) ( 2 4) 3x x x x x x       (**) 

TH 1: 1 5x    , chia hai vế cho x > 0, ta có:  

(**)  
2 22 4 2 44 3x x x x

x x
   

    

Đặt 
2 2 4 ,  0x xt t

x
 

  , ta có bpt: 2 4 3 0t t   1 3t    

22

2

7 4 02 41 3
4 0

x xx x
x x x

        
  

  1 17 7 65
2 2

x  
   

TH 2: 1 5 0x    , 2 5 4 0x x    , (**) luôn thỏa  

Vậy tập nghiệm bpt (*) là 1 17 7 651 5;0 ;
2 2

S
         
 

  

Câu10. 

(1 đ) 

 

2 2 2 22 1 2 1 2P x y x x y x y           

Xét các điểm M(x−1; −y) , N(x+1; y). Ta có OM + ON ≥ MN 

 2 2 2 2 2( 1) ( 1) 4 4x y x y y        

 22 1 2 ( )P y y f y      

TH1: y ≤ 2: 2( ) 2 1 2f y y y      
2

2'( ) 1
1

yf y
y

 


 

2
2

0 3'( ) 0 2 1
33 1

y
f y y y y

y


      


 

Lập bảng biến thiên  f(y)  
( .2]

3min ( ) 2 3
3x

f y f
 

 
   

 
 

 TH2: y ≥ 2: 2( ) 2 1 2f y y y     ≥ 2 5 2 3   

Vậy 2 3  ;P x y     . 

Do đó 2 3MinP    khi x = 0 ; y = 3
3

 

 

 

------------------- Hết ------------------- 
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 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ ÔN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 
 TRƯỜNG THPT PHÙ CÁT 1 Môn thi: TOÁN 
  Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 4 22 1.y x x     

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm tất cả các giá trị của 1m   để giá trị lớn nhất của hàm số 2( )
1

x mf x
x





 

trên đoạn  0;4  nhỏ hơn 3. 

Câu 3 (1,0 điểm).  
a) Cho số phức z thỏa mãn: ( 2)(1 2 ) 5z i z    Tính môđun của số phức  52w z i    

b) Giải phương trình   2
33

1 log ( 1) log 2 3 .x x x       

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân  
2

2

0

3sin 1 cos .I x xdx



    

Câu 5 (1,0 điểm). Trong không gian Oxyz cho hai điểm (1; 1;1)A  , (0; 1;0)B  . Hãy lập phương 

trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A, B và cắt mặt cầu 2 2 2( ) : ( 2) ( 1) ( 1) 5S x y z       theo 
thiết diện là một đường tròn mà có diện tích .S     

Câu 6 (1,0 điểm). 

a) Cho góc  thỏa mãn 3
2
    và tan 2  . Tính giá trị của sin 2 cos

2
P      

 
.     

b) Cho đa giác (H) có 8 cạnh, gọi S là tập các đoạn thẳng nối hai đỉnh bất kì của đa giác (H). 
Từ S chọn hai đoạn thẳng bất kì. Tính xác suất để trong hai đoạn thẳng được chọn có ít nhất 
một đoạn thẳng là cạnh của đa giác (H). 

Câu 7 (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ tam giác . ' ' 'ABC A B C  biết AB a , 2AC a  và góc 
 060BAC  . Hình chiếu vuông góc của 'A  lên mặt phẳng ( )ABC  trùng với trọng tâm G của tam 
giác ABC góc giữa 'AA  và 'A G  bằng 300. Tính thể tích khối lăng trụ và khoảng cách từ điểm 'C  
đến mặt phẳng ( ' )A BC .    

Câu 8(1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có đỉnh (4; 3)B  , M là 

trung điểm của cạnh BC, D là giao điểm giữa đường phân giác trong của góc MAC  và cạnh BC . 
Biết rằng 3CB CD , đường thẳng AD có phương trình 3 2 5 0,x y    diện tích tam giác ABC 

bằng 39
4

 và đỉnh C có hoành độ dương. Hãy tính tọa độ các điểm A, C.  

Câu 9 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình: 
3 2

2 2 2 2

2 2 ( 1)( 2) 2

2 1 6 1 ( 2) ( 4 3) 3 1

y y x y y x

x x x x y y y x

       


         
 

Câu 10 (1,0 điểm). Cho a, b, c là các số thức dương thỏa mãn điều kiện .abc a c b     

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 2 2 2 2 2

2 2 4 2 .
1 1 1 ( 1) 1

c cP
a b c c c

   
    

  

……….. Hết ……….. 
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ĐÁP ÁN 
Câu Đáp án Điểm 

1 
(1,0 đ) Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số 4 22 1.y x x     

2 
(1,0 đ) 

+) Ta có  2

2 2 4'( ) , '( ) 0 0;4 ( 1)
2( 1) ( 1)

m xf x f x x x m
m mx x x


       

 
  

+) Ta có 2
2

4 4(0) , 4, (4)
5

mf m f m f
m

     
 

  

+) Lập bảng biến thiên, dựa vào bảng biến thiên suy ra 
 

2

0;4
max ( ) 4,
x

f x m


   do đó 

 
2

0;4
max ( ) 3 4 3 5.
x

f x m m


        

+) Vậy giá trị cần tìm của m  là  1; 5 .m   

 

3 
(1,0 đ) 

a)+) Giả sử  , .z a bi a b     

+) Ta có ( 2)(1 2 ) 5 ( 2 2) (2 4) 5 5z i z a b a b i a bi             
2 2 5 1

2 4 5 1
a b a a
a b b b
    

        
 suy ra 1z i    

+) Do đó 5 5 2( 2 ) (1 ) (1 )(2 ) 4 4w z i i i i i          suy ra 4 2.w    

b) +) Điều kiện: 
2

1 0
1

2 3 0
x

x
x x
 

 
  

  

+) Ta có 2 2 2
3 3 33

1 log ( 1) log (2 3) log 3( 1) log (2 3)x x x x x x              

2 2 2 1
3( 1) 2 3 7 6 0

6
x

x x x x x
x


           
  

+) Đối chiếu điều kiện, phương trình có nghiệm 6.x    

 

4 
(1,0 đ) 

+) Đặt sin cost x dt xdx     

+) Với 0 0, 1
2

x t x t
        

+) Khi đó    
1 12 3

0
0

3 1) 2I t dt t t       

 

5 
(1,0 đ) 

+) Mặt cầu ( )S  có tâm ( 2; 1;1)I    và bán kính 5.R    
+) Gọi r  là bán kính của đường tròn thiết diện, từ giả thiết có

2 . 1.S r r         

+) Gọi d  là khoảng cách từ điểm I  đến mặt phẳng ( ),P  ta có 2 2 2d R r     

+) Mặt phẳng ( )P  qua điểm (0; 1;0)B   suy ra phương trình 
( ) : 0P Ax By Cz B      

+) Mặt phẳng ( )P  qua điểm (1; 1;1)A   nên 0A C   suy ra 
( ) : 0P Ax By Az B      

+) Ta có   2 2

2 2

3
, ( ) 2 2 4 2

2

A
d I P A B A B

A B


       


  

+) Vậy có hai mặt phẳng cần tìm có phương trình 
2 2 1 0; 2 2 1 0x y z x y z           
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6 
(1,0 đ) 

a)  +) Ta có  2
2

1 1 1cos cos cos 0 ,
1 tan 5 5

  


     


  

2sin tan .cos
5

   
 

  

+) Ta có 4 2 52sin .cos sin .
5

P   


     

b) +) Số phần tử của tập S  là 2
8 28.C    

+) Gọi M  là không gian mẫu, số phần tử của không gian mẫu là 2
28( ) 378.n M C    

+) Gọi A  là biến cố: hai đoạn thẳng được chọn có ít nhất một đoạn thẳng là cạnh 
của ( )H   suy ra 1 1 2

8 20 8( ) 188n A C C C     

+) Vậy xác suất cần tìm là ( ) 188 94( )
( ) 378 189

n AP A
n M

     

 

7 
(1,0 đ) 

+) Gọi M  là trung điểm của ,BC  ta có ' ( )A G ABC  và  0' 30 .AA G    

+) Ta có 
2

01 3. .sin 60 .
2 2ABC

aS AB AC   Theo định lí côsin, ta có 

2 2 2 0 22 . .cos 60 3BC AB AC AB AC a     3.BC a    

+) Ta có 
 2 2 2 2

2
2 7 7

4 4 2
AB AC BC a aAM AM

 
     suy ra 7

3
aAG    

+) Ta có 0

21'
tan 30 3

AG aA G     

+) Suy ra 
3

. ' ' '
7. '

2ABC A B C ABC
aV S A G    

+) Gọi ' 'I AC A C I    là trung điểm của '.AC   

+) Ta có      ', ( ' ) , ( ' ) 3 , ( ' )d C A BC d A A BC d G A BC    

+) Kẻ , 'GH BC GK A H   suy ra  ( ' ) , ( ' )GK A BC d G A BC GK     

+) Ta có 2 2 ,
3 3

GBC ABCS S aGH
BC BC

    
2 2

' . 7
66'

A G GH aGK
A G GH

 


  

+) Vậy   3 7', ( ' ) 3 .
66

ad C A BC GK    

 

8 
(1,0 đ) 

+) Gọi E  là điểm đối xứng của A  qua M  thì / / .AB CE  Xét tam giác ACE  có AM  

là trung tuyến, 2
3

CD CM  nên D  là trọng tâm, AD  là phân giác của góc EAC  nên 

tam giác AEC  cân tại ,A  suy ra AD EC  suy ra .AD AB  Suy ra A  là hình 

chiếu vuông góc của B  trên ,AD  suy ra (1; 1).A    

+) Do  3 5; 1
2

tD AD D t D A t      
 

  

+) Từ 3 3 4 9 9 4; ,
2 2 2 3

t tBC BD C t         
   

 
  

+) Do   2 3 13; ,
2

ABCSd C AB
AB

   từ đó suy ra 3,t   suy ra 5 9; .
2 2

C  
 
 
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9 
(1,0 đ) 

Giải hệ phương trình: 
3 2

2 2 2 2

2 2 ( 1)( 2) 2 (1)

2 1 6 1 ( 2) ( 4 3) 3 1 (2)

y y x y y x

x x x x y y y x

       


         
  

+) Điều kiện: 
2 0 1 .

3 1 0 3
x

x
x
 

    
  

+) Ta có 2 2(1) 2 ( 2 ) 2 ( 2) 0x y y x y y          

  22 ( 2) 2 0x y x y          2 2.x y      

+) Ta có 2 2(2) 2 1 6 1 ( 2) ( 1) 3 1x x x x x x x            

 2 3 2 22 1 1 3 4 ( 1) 3 1 ( 1) ( 1)x x x x x x x x x                  
2 2

2

2

2( ) ( 1)( )( )( 4)
3 1 11 1

x x x x xx x x
x xx x

  
    

    
 

2

2

0
2 1 4 (3)

3 1 11 1

x x
x x

x xx x

  
    
     

  

2 0x x    (do phương trình (3) vô nghiệm) 
0
1

x
x


  
  

+) Vậy hệ phương trình có các nghiệm là 
0 1

,
2 2 3 2

x x

y y

   
 

     
  

 

10 
(1,0 đ) 

+) Ta có 
1
a cabc a c b b

ac


    


  

+) Do đó 22 2 2

2 2 2 2
1 1 1

1
1

a b a a c
ac

  
       

 
2

2 2 2

2 2(1 )
1 ( ) (1 )

ac
a a c ac


 

   
  

22

2 2 2 2 2

2 (1 ) 21 (1 )2
1 ( 1)( 1) ( 1)( 1)

c c a aac
a a c a c

             
 

2 2 2 2

2 2

2 ( 1) (1 ) 4

( 1)( 1)

c c a a

a c

    
 

  

2 4

2 2 2

2 1 2 2
( 1) 1 1
c a a c
a c c

 
 

  
  

+) Đặt 
2

2
22

(0 1)
11

c tt t c
tc

    


  

+) Khi đó 
2 2 2 2 2 2 2

2 4 3 2 3
1 1 ( 1) 1 1 ( 1) 1

c c c c cP
c c c c c c c

     
      

  

                     2 32 3 (1 ) 3t t t t t         

+) Xét hàm số  3 2( ) 3 , 0;1 , '( ) 9 1,f t t t t f t t        1'( ) 0
3

f t t     

+) Lập bảng biến thiên, dựa vào bảng biến thiên suy ra 
 0;1

1 2max ( ) .
3 9t

f t f


   
 

  

+) Vậy giá trị lớn nhất của P  bằng 2
9

 khi 2 2, 2, .
2 4

a b c     
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 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ ÔN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 
 TRƯỜNG THPT PHÙ CÁT 3 Môn thi: TOÁN 
  Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 

Câu 1 (1 điểm): Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: 2 1
3

xy
x





 

Câu 2(1điểm): Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  2ln 2 3y x x   ,với mọi 

 1;1x  .  

Câu 3 (1 điểm):  

a) Giải phương trình:  2 11 log 1 log 4xx     

b) Tìm môđun của số phức z biết   4 22 9 2
1

ii z i
i


   


 

Câu 4 (1 điểm): Tính  
2

0

sin 2 .cos
1 cos

x xI dx
x




  

Câu 5(1điểm): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I(1; 1; 3) và đường thẳng d có 

phương trình là: 2 1 1
2 1 1

x y z  
 


. Gọi H là hình chiếu vuông góc của I trên đường thẳng d. 

Tìm tọa độ điểm H. Tính khoảng cách từ I đến đường thẳng d. 

Câu 6 (1 điểm):  Giải phương trình: cos 2 3cos 1 0x x    

Câu 7 (1điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông 

góc với mặt phẳng đáy và góc giữa cạnh bên SB với mặt phẳng đáy bằng 600. Gọi M là trung 

điểm của SD.Tính thể tích của khối tứ diện SAMC và khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo 

nhau SC và AB theo a. 

Câu 8 (1 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình thang ABCD vuông tại A, D, biết  

AD = CD = 2AB. Gọi M(5; 5), N lần lượt trung điểm của BC, CD và đường thẳng 

: 3 12 0AN x y   . Tìm tọa độ điểm A.  

Câu 9(1 điểm): Giải  phương trình: 2 1 3 1
4

x x x    . 

Câu 10 (1 điểm): Cho x > 0, y > 0 và x.y    1. Chứng minh rằng: 2 1 1
1 11 x yxy

 
 

. 

–––––––––Hết––––––––– 
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ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM 
Câu ĐÁP ÁN Điểm 

1 

Tập xác định:  \ 3D    
 Sự biến thiên: 

      Chiều biến thiên: 
 2

5'
3

y
x





; ' 0, 3y x   . 

Hàm số nghịch biến trên từng khoảng  ;3  và  3; . 

0,25đ 

Giới hạn và tiệm cận:  
           lim lim 2

x x
y y

 
                     tiệm cận ngang: 2y    

           
3 3

lim ;  lim
x x

y y
  

        tiệm cận đứng: 3x   
 

0,25đ 

ￚ Bảng biến thiên:  

'y                                                                         
y    2                                                                                                                                  

   
                                                                         2   

  

0,25đ 

Đồ thị: 
+ Giao điểm với các trục: 

         
 

1 1: 0 : 0;
3 3

Oy x y    và         
 

1 1: 0 2 1 0 : ;0
2 2

Oy y x x   

    Đồ thị cắt các trục tọa độ tại    
   
   

1 10; , ;0
3 2

.  

                            

0,25đ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2
4 1'

2 3
xy

x x



 

 0,25đ 

 1' 0 1;1
4

y x       0,25đ 

1 23( 1) ln 4; ln ; (1) ln 6
4 8

y y y      
 

 0,25đ 

   1;11;1

1 23max (1) ln 6; min ln
4 8xx

y y y y
  

      
 

 0,25đ 
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3 

a) Đk : 1x 0; x
4

   

     
2 2

2 2

1 1pt log x 3 log x 3
log 4x 2 log x

 
0,25đ 

Đặt t = log2x. 





                

1 21
2

2

1 21
2

1 21t x 21 2pt t 3 t t 5 0
2 t 1 21t x 2

2

 0,25đ 

b)
 
  4 22 9 2

1
ii z i

i


   
  2 1 3 9 2i z i i       2 8 5i z i     0,25đ 

8 5 21 2
2 5 5

iz i
i


   

   
Vậy 445

5
z   0,25đ 

4 

Đặt t = 1 + cosx => dt = – sinxdx.  Đổi cận: x = 0  t = 2 ; x = 
2
   t = 1 0,25đ 

2

0

sin2x.cosxI= dx
1+cosx



  = 
22

0

2sinx.cos x dx
1+cosx



  0,25đ 

= 
1 22

2 1

2(t 1) 1dt = 2 (t  2 )dt 
t t


     0,25đ 

=  
22

1

t 42 2t +ln t ln
2 e

 
  

 
 0,25đ 

5 

Tọa độ giao điểm của (P) và d là nghiệm hệ pt: 
2 1 1

2 1 1
2 4 0

x y z

x y z

    


    

  0,25đ 

2 4
2

2 4 0

x y
y z
x y z

 
  
    

 0,25đ 

2
1
1

x
y
z


 
 

.  Vậy H(2;1;1) 

 
    0,25đ 

d(I,d) = IH = 5      0,25đ 

6 

Pt  2cos2x – 3cosx + 1 = 0  0,25đ 

cos 1x   hoặc 1cos
2

x   0,25đ 

cosx = 1 2x k    0,25đ 

cosx = 1
2

  2
3

x k
    , k   z 0,25đ 

7 

1
2

SAMC

SADC

V SA SM SC
V SA SD SC

   

VSAMC = 1
2 SACDV  = 1

4 SABCDV 
1

12
a3 3  

 

0,25đ 

H
M

D

CB

A

S
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Ta có (SCD) chứa SC và song song với AB nên  

d(SC,AB) = d(AB;(SCD)) = d(A,(SCD)) 0,25đ 

Vẽ AH vuông góc với SD chứng minh được  AH vuông góc với (SCD) 

Do đó d(A,(SCD))=AH 0,25đ 

AH là đường cao của tam giác vuông SAD nên AH = a 3
2

 0,25đ 

8 

Đặt AB = 2x. Ta có SAMN =   SABCD – SADN – 2SMNC    0,25đ 

   x  = 2  0,25đ 

suy ra AM = 26  0,25đ 

Suy ra  A(0;4) và A( 42 6;
5 5

 )  0,25đ 

9 

ĐK  3x + 1 0   

2 1 3 1
4

x x x      2 3 12 3 1 0
4 2

x x x x             
   

  0,25đ 

2

2

323 42 014 3 1
2

x x
x x

x x

      
    

 0,25đ 

2 2 74 8 3 0
2

x x x 
      (thõa ĐK) 0,25đ 

1 3 1 1
2

x x     , vô nghiệm 0,25đ 

10 

Đặt a = x + y và b = x.y    a > 0 và  0 < b < 1 .  

 Ta chứng minh : 
2 2 a

1 a b1 b




 
, (1)  0,25đ 

(1)   2(1 + a + b)   ( 2 + a)(1 + b )   2 + 2a + 2b   2 + 2 b  + a + a b       0,25đ 

  a – 2 b  + 2b – a b    0     a(1 – b ) – 2 b ( 1 – b )   0 . 

        (1 – b )(a – 2 b )   0 , (2)  
0,25đ 

Vì  1 – b   0 và  a – 2 b  =  x + y – 2 xy  =  ( x y )2   0  

Nên (2) đúng , ta suy ra (1) đúng  

 

0,25đ 
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 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ ÔN THI THỬ THPT QUỐC GIA 2016 
 TRƯỜNG QUỐC HỌC QUY NHƠN Môn thi: TOÁN 
  Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 

Câu 1 (2 điểm): Cho hàm số 2 1
1

xy
x





 có đồ thị (C). 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho. 
b) Gọi d là đường thẳng đi qua điểm ( 2;2)B   và có hệ số góc m. Tìm m để d cắt (C) tại hai 

điểm phân biệt M, N sao cho các đường thẳng đi qua M và N song song với các trục tọa độ 
tạo thành một hình vuông. 

Câu 2 (1 điểm): 

a) Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số 2sin cos 2y x x   trên đoạn  0; . 

b) Cho 2log 5 m , 2log 3 n . Tính theo m, n giá trị của biểu thức 3log 225A  . 

Câu 3 (1 điểm): Giải hệ phương trình: 
2 2

2

2 1xyx y
x y

x y x y

    
   

 

Câu 4 (1 điểm): Tính tích phân 2

1

ln ln
1 ln

e xI x dx
x x

    
   

Câu 5 (1 điểm): 

a) Cho số phức z thỏa mãn    2. 3 .
9 . z 4 9

1 2
i z

i i
i


    


. Tìm môđun của số phức 

21w z z    
b) Cho một hộp đựng 12 viên bi, trong đó có 7 viên bi màu đỏ, 5 viên bi màu xanh. Lấy ngẫu 

nhiên 3 viên bi. Tính xác suất để  được cả 3 viên bi đỏ. 

Câu 6 (1 điểm): Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a. Góc  060BAC  , hình 
chiếu vuông góc của S trên mặt (ABCD) trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Mặt phẳng (SAC) 
hợp với mặt phẳng (ABCD) góc 600. Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ B đến 
(SCD) theo a.  

Câu 7 (1 điểm): Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho điểm  2; 5C  và đường thẳng  

: 3 4 4 0x y    .Tìm trên  hai điểm A và B đối xứng nhau qua 52;
2

I  
 
 

 sao cho diện tích tam 

giác ABC bằng 15. 
Câu 8 (1 điểm): Trong không gian Oxyz cho mặt phẳng (P) có phương trình: – 2 – 6 0x y z  . 
Lập phương trình mặt cầu (S) có tâm là gốc tọa độ O và tiếp xúc với mặt phẳng (P), tìm tọa độ 
tiếp điểm. 

Câu 9 (1 điểm): Xét các số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện 1x y z     

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 
2 2 2( ) ( ) ( )x y z y z x z x yP

yz zx xy
  

   .  

––––––––––– HẾT –––––––––– 
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HƯỚNG DẪN CHẤM 

Câu Ý Nội dung Điểm 

1 
(2đ) 

a) 
(1đ) 

+ TXĐ:  \ 1D   . 

+ Sự biến thiên:   
 2

3' 0,
1

y x D
x


   


. 

Hàm số nghịch biến trên các khoảng  ;1 ,  1; . 
Tiệm cận đứng : 1x     vì 

1 1
lim ; lim
x x

y y
  

    . 

Tiệm cận ngang : 2y   vì  lim lim 2
x x

y y
 

  . 

0,5 

Bảng biến thiên:  
 
 
 
 
 
 

0,25 

Vẽ đúng đồ thị và nhận xét đồ thị nhận điểm  1;2I làm tâm đối xứng. 

+ Đồ thị (C) cắt Oy  tại  0; 1 , cắt Ox  tại 
1 ;0
2

  
 

  
0,25 

b) 
(1đ) 

Pt của đường thẳng( d ): ( 2) 2y m x   . 0,25 

PT hoành độ giao điểm của (C) và (d):  2 1 ( 2) 2 1
1

x m x
x


  


. 

   2 2 3 0 2
1

1
mx mx m
x

     


  
0,25 

(d) cắt (C) tại 2 điểm phân biệt ,M N  khi và chỉ khi PT (2) có 2 nghiệm 
phân biệt khác 1, nghĩa là: 

 
 2

2

00 0
09 12 0 *4

4
31 .1 2 3 0 3

mm m
mm m

m
mm m m

                       

. 
0.25 

Gọi    1 1 2 2; , ;M x y N x y   1 2x x  và ,P Q  là hai đỉnh còn lại của hình 
vuông, khi đó MPNQ  là hình vuông khi và chỉ khi 

 2 1 2 1 2 1 2 1MP MQ y y x x m x x x x         .  

Kết hợp điều kiện  * suy ra 1m   . 

0.25 

2 
(1đ) 

a) 
(0,5đ) 

Biến đổi 22sin 2sin 1y x x    . 
Đặt  sin , 0;1t x t  . Xét hàm số 22 2 1y t t     trên đoạn  0;1 . 

 1' 4 2; ' 0 0;1
2

y t y t       . 
0,25 

Tính    1 3 ; 0 1; 1 1
2 2

y y y     
 

. 

Suy ra 
   

   
0;1 0;1

1 3 ; 0 1 1.
2 2t t

Maxy y Miny y y
 

      
 

 

Kết luận
   

   
0; 0;

5 3 ; 0 1.
6 6 2 2x x

Maxy y y Miny y y y
 

  


 

                
     

 

0,25 

x    1    
y         

y 
2  

  

  

 2 
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b) 
(0,5đ) 

Biến đổi  2
3 33log 225 2log 15 4(1 log 5)A     . 0,25 

Với 2log 5 m , 2log 3 n  suy ra 2
3

2

log 5log 5
log 3

m
n

  . 

Suy ra 4 1 mA
n

   
 

. 
0,25 

3 
(1đ)  

 ÑK : x y 0

  

 

2 2

2

2 1 1

2

    
   

xyx y
x y

x y x y
  

 

   

     

2

3

21 2 1 0

2 2 0

xyx y xy
x y

x y xy x y xy x y

     


         

      2 1 2 1 0       x y x y xy x y  

0,25 

    
 

 2 2

1 3
1 1 2 0

0 4

x y
x y x y x y xy

x y x y

 
               

0,25 

Dễ thấy (4) vô nghiệm vì x + y > 0. Thế (3) vào (2) ta được 2 1 x y 0,25 

Giải hệ 
2

1 1; 0
2; 31

    
      

x y x y
x yx y

 (nhận)

 Vậy hệ phương trình có 2 nghiệm (1;0) và (–2;3).
0,25 

4 
(1đ)  

+ 2

1

ln ln
1 ln

e xI x dx
x x

 
    =I1 + I2  

  + Tính được 1

4 2 2
3

I 
  

  + Tính được 2 2I e   
  + Tính đúng đáp số đúng 

1,0 

5 
(1đ) 

a) 
(0,5đ) 

2 1 371 3
2 2

w z z i w         0,5 

b) 
(0,5đ) 

– Gọi   là tập hợp tất cả các cách lấy ra 3 viên bi trong số 12 viên bi.  
Ta có: 3

12 220.C     
– Gọi A là biến cố “lấy được 3 viên bi màu đỏ”. Số các cách lấy ra 3 viên bi 
màu đỏ trong 7 viên bi màu đỏ là 3

7 35.A C    

0,25 

– Vậy xác suất P(A) để lấy ra được 3 viên bi màu đỏ là: 
35 7( ) .
220 44

AP A


  


 0,25 

6 
(1đ)  

Gọi O AC BD   Ta có  0, 60OB AC SO AC SOB      
Xét tam giác SOH vuông tại H: 

0 0 3tan 60 .tan 60 . 3
6 2

SH a aSH OH
HO

       

Vì tam giác ABC  đều nên 
2 32.
2ABCD ABC

aS S    

Vậy 
2 3

.
1 1 3 3.
3 3 2 2 12S ABCD ABCD

a a aV SH S       (đvtt) 

0,5 
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Trong (SBD) kẻ OE//SH. Khi đó OC, OD, 
OE đôi một vuông góc và 

3 3, ,
2 2 8
a a aOC OD OE     

Áp dụng công thức:  

2 2 2 2

1 1 1 1
( , ( ))d O SCD OC OD OE

     

3
112
ad   

Mà 6( ,( )) 2 ( ,( ))
112
ad B SCD d O SCD   

E
S

H O

D

CB

A

 

0,5 

7 
(1đ)  

+ Gọi 3 4 16 3( ; ) (4 ; )
4 4

a aA a B a 
  .  

Khi đó diện tích tam giác ABC là: 1 . ( , ) 3
2ABCS AB d C AB   .   

0,5 

+Theo giả thiết ta có 
2

2 46 35 (4 2 ) 25
02

aaAB a
a
           

 0,25 

Vậy hai điểm cần tìm là  A(0;1) và B(4;4). 0,25 

8 
(1đ)  

Ta có O(0;0;0), do mặt cầu (S)có tâm O và tiếp xúc với mp(P) nên ta có: 

R = d(O,(P))= 
2 2 2

| 6 | 6
1 1 ( 2)




  
 0,25 

Vậy pt mặt cầu (S) là: x2 +y2 +z2 = 6 0,25 
Gọi H là hình chiếu vuông góc của O trên mp(P), H chính là tiếp điểm của 
mặt cầu (S) và mp(P) 
Đường thẳng OH đi qua O và vuông góc mp(P) nhận (1;1; 2)n  

  là vectơ 
pháp tuyến của mp(P) làm vectơ chỉ phương, pt đường thẳng OH có dạng: 

2


 
  

x t
y t
z t

            * ( ; ; 2 )H OH H t t t         

0,25 

*Ta lại có ( ) 2( 2 ) 6 0 1        H mp P t t t t . Vậy  1;1; 2H    0,25 

9 
(1đ)  

Ta có : 
2 2 2 2 2 2x x y y z zP

y z z x x y
         (*) 

Nhận thấy : x2 + y2 – xy  xy   x, y     

Do đó : x3 + y3  xy(x + y)   x, y > 0     hay 
2 2x y x y

y x
      x, y > 0 

0,25 

Tương tự, ta có :  
2 2y z y z

z y
      y, z > 0    

2 2z x z x
x z
      x, z > 0    

0,25 

Cộng từng vế ba bất đẳng thức vừa nhận được ở trên, kết hợp với (*), ta 
được: 

P  2(x + y + z) = 2  x, y, z > 0 và x + y + z = 1 
0,25 

Hơn nữa, ta lại có P = 2 khi x = y = z = 1
3

. Vì vậy, minP = 2.      0,25 

( Mọi cách giải khác đúng đều cho điểm tối đa ) 
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 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2016 
 TRƯỜNG THPT TRẦN CAO VÂN Môn thi: TOÁN 
  Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 

Câu 1 (2 điểm):  Cho hàm số: 3 23 1y x x   , có đồ thị (C) . 

a) Khảo sát sự biến thiên  và vẽ đồ thị  (C) của hàm số. 

b) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình 3 23 2 0x x m     có 3 nghiệm phân biệt, 
trong đó có đúng 2 nghiệm lớn hơn –1. 

Câu 2 ( 1 điểm ):    

a) Giải phương trình: 2cos sin 1 sin 2x x x   . 

b) Giải phương trình: 2
2 12

2

log 3log log 2x x x   . 

Câu 3 ( 1 điểm ):    

a) Cho số phức z thõa mãn điều kiện  1 1 3 0i z i    .Tìm phần ảo của số phức: 
1w iz z   . 

b) Tìm hệ số của 8x  trong khai triển  2 2
n

x  , biết 3 2 18 49n n nA C C   .   

Câu 4 (1 điểm) Tính tích phân:  
1

1 ln
e

I x xdx
x

   
  . 

Câu 5 (1 điểm): Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz,  cho A(– 4;1;3), B(2; 5;1) , C( 1,– 2;3). 
Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB. Tìm M thuộc đường thẳng AB sao 
cho CM bằng 54 . 

Câu 6 (1 điểm ):  Cho hình lăng trụ đứng .ABC A B C    có đáy ABC là tam giác vuông với  
AB = AC = a, mặt phẳng ( )A BC  tạo với mặt đáy góc 450. Tính theo a thể tích khối lăng trụ 

.ABC A B C    và khoảng cách giữa hai đường thẳng A B , B C  . 

Câu 7 (1 điểm): Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC cân tại A có đỉnh A(6; 6); đường 
thẳng đi qua trung điểm các cạnh AB và AC có phương trình: 4 0x y   . Tìm tọa độ đỉnh B và 
C biết điểm E(1 ;–3) nằm trên đường cao đi qua đỉnh C của tam giác đã cho. 

Câu  8 (1 điểm ) : Giải hệ phương trình: 
2 2 2

3 2

4 2 1 2 2 1

3 5 2 4

y xx y x y e e

y xy y x

       


   
      

Câu 9 ( 1điểm) : Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn:       41 1 1
3

x x y y z z      .  

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 1 1 1
1 1 1

P
x y z

  
    

----------Hết---------- 
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ĐÁP ÁN 

Câu Nội dung Điểm 

1 
(2điểm) 

 

1a(1 điểm)  
TXĐ : D = R 
lim ; lim
x x

y y
 

     
, 23 6y x x   

0,25 

         Chiều biến thiên:  
    

0
' 0

2
x

y
x

 

Suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng (–2;0) và đồng biến trên các khoảng 
  ( ;–2), (0;  ) 
        Cực trị: Hàm số đạt cực đại tại x =  –2; yCĐ =  5, đạt cực tiểu tại x = 0; 
yCT = 1 

0,25 

  Bảng biến thiên 

 

0,25 

                                  
-5 -4 -3 -2 -1 1 2 3

-1

1

2

3

4

5

6

7

x

y

 

0,25 

1b(1 điểm) 
   3 23 2 0x x m  3 23 1 3x x m      

Đây là pt hđgđ của hai đường (C), (d): 3y m   0,25 

Số nghiệm của pt(1) tương ứng bằng số giao điểm của hai đường (C), (d) 0,25 
(1) có 3 nghiệm phân biệt, trong đó có đúng hai nghiệm lớn hơn –1 khi và 
chỉ khi   1 3 3m    0,25 

       2 0m    0,25 

2 
(1 điểm) 

2a(0,5 điểm) 
     2cos s inx 1 sin 2x x      (2cosx – 1) – sinx(2cosx – 1) = 0 
            (2cosx – 1)(1 – sinx) = 0  0,25 

           
sin 1

1cos
2

x

x


 
 


2
2 , ( )

2
3

x k
k

x k




 

  


   


   0,25 

2b(0,5 điểm)       
  ĐK: x > 0   (*). 2

2 12
2

log 3 log log 2x x x    2
2 22log log 1 0x x     0,25 


2

2

1log 1
21log 22

x x
x x

     
 

 đều thỏa (*) . Vậy  S = 1 ; 2
2

 
 
 

 0,25 

x    2   0    
y    0   0    
y 

  

 5  

1 

   
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3 
(1 điểm) 

 3a(0,5 điểm)    
Giã sử , ( , )z x yi x y     z x yi    . Theo giả thiết ta có : 

(1 )( ) 1 3 0i x yi i     ( 1) ( 3) 0x y x y i      
2

1
x
y


   
2z i    0,25 

w 1 (2 ) 2 2i i i i        . Vậy phần ảo của w là:    1 0,25 
3b(0,5 điểm) 

Điều kiện n  4 ,  Ta có  2 2

0

2 2
nn k k n k

n
k

x C x 



   

Hệ số của số hạng chứa x8 là 4 42n
nC   

0,25 

Ta có: 3 2 18 49n n nA C C    
 (n – 2)(n – 1)n – 4(n – 1)n + n = 49 
 n3 – 7n2 + 7n – 49 = 0  (n – 7)(n2 + 7) = 0  n = 7 
Nên hệ số của x8 là 4 3

7 2 280C     

0,25 

4 
(1 điểm) 

I = 
1

1( ) ln
e

x xdx
x

  = 1 2
1 1

lnln
e e xx xdx dx I I

x
     0,25 

Tính 1I  : Đặt 2

1
ln

2

du dxu x x
du xdx xv

     


  

2 2
2

1 1 1
1

1 1ln
2 2 2 4

e
e ex eI x xdx x

 
    
 

 =  
2 2

21 11
2 4 4
e ee 

    

 

0,25 

Tính  2
2 1

1

1 1ln (ln ) ln
2 2

e
eI xd x x    0,25 

 
2 3
4

eI 
  0,25 

5 
(1 điểm) 

 

5a(0,5 điểm) 
Mặt phẳng trung trực (α) của đoạn AB là mặt phẳng đi qua trung điểm I của 
đoạn AB và vuông góc với AB. I(– 1;3;2) 0,25 

(α)   AB   mp(α) nhận AB


= (6;4;–2) làm vectơ pháp tuyến  
Pt  (α) : 6(x + 1) + 4(y– 3) – 2(z – 2) = 0 
Hay   3 2 1 0x y z     

0,25 

5b(0,5 điểm) 

Pt đường thẳng AB là : 
4 6

1 4
3 2

x t
y t
z t

  
  
    

Gọi M(x; y; z) thuộc đường thẳng ABM(– 4 + 6t; 1 + 4t; 3 – 2t) 

 22 2( 5 6 ) 3 4 ( 2 ) 54CM t t t         

0,25 

  25 – 60t + 36t2 + 9 + 24t + 16t2 + 4t2 = 54 

 14t2 – 9t – 5 = 0 
1

5
14

x

x



  


    1 2
43 3 26(2;5;1), ( ; ; )
7 7 7

M M 
  0,25 

TQN
Text Box
1080



6 
(1 

điểm ) 

ABC  vuông cân tại A, gọi M là 

trung điểm BC AM BC   

Hình chiếu của A M  lên  ABC  là 

AM A M BC 

   0( );( ) 45A BC ABC A MA     
 

0,25 

Lăng trụ đứng nên chiều cao 2
2

ah A A AM  
 
. 

2 32 2.
2 2 4

a a aV    0,25 

 // B C BC    // B C A BC      ; ; ( )d B C A B d B C A BC        0,25 

' ' '( ; ( )) ( ; ( ))
2
ad B A BC d A A BC AH     0,25 

7 
(1 điểm) 

  

 

 

 

 

 

Đường thẳng (AD) qua A(6;6) và vuông góc với d suy ra H là giao của 

(AD) với d . Tọa độ của H là nghiệm của hệ : 

   
6 6
6 6 2;2 2; 2

4 0 4

x t x t
y t y t H D
x y t

    
            
      

 

( Vì H là trung điểm của AD). 

0,25 

Đường thẳng  (BC)  qua D(–2;–2) và song song với d :  

     : 2 2 0 4 0BC x y x y         . Điểm B thuộc (BC) suy ra 

 ; 4B t t  và điểm C(–4–t;t). Ta có :    5 ; 3 ; 6; 10CE t t AB t t       
 

. 

0,25 

Vì E nằm trên đường cao kẻ từ C cho nên 0CE AB 


 

      25 6 3 10 0 2 12 0t t t t t t           025 

   
   

0 0; 4 ; 4;0

6 6;2 ; 2; 6

t B C

t B C

     
 

      
 025 

45
a

a

H

M

B'

C'

A C

B

A'

A(6;6) 

d:x+y–4=0 

B C 

E(1;–3) 

D 

H 
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8 
(1 điểm) 

 Điều kiện  11,
2

x y   ,  

Ta có : (I ) 
2 2 2

3 2

2 1 4 2 2 1(*)

3 5 2 4

x yx x e e y y

y xy y x

        
   

 
0,25 

Xét hàm số f(t) = 2 2 1 , ( 1)tt t e t     . Có ' 1( ) 2 0
1

tf t t e
t

   


, t 1    

Suy ra hàm số f(t) đồng biến trên [ 1,+  ) 
0,25 

Mà (*) ( ) (2 )f x f y x y     ( )I   
3 2 2

2
6 5 4 4

x y
y y y y


 
   

 0,25 

2

2 2
1( 1)( 4) 0

x y x
yy y

  
      

 . Vậy hệ phương trình có nghiệm (2; 1) 0,25 

9 
(1 điểm) 

 
 

 Ta có 
3

2 1 1 13 1 1 1
1 1 1

x y z
x y z

 
          

 

     
     

2 2 2

2 2 2
1 1 11 1 1

1 1 1
x y z

x y z

 
                   

  

(theo bất đẳng thức Bunhia) 

  1 1 13
1 1 1

x y z
x y z

 
         

 3x y z P     

Suy ra 9
3

P
x y z


  

 

0,25 

Mặt khác:  

      41 1 1
3

x x y y z z       2 2 2 4
3

x y z x y z      

   2 2 23 3 4x y z x y z        (a) 

0,25 

Áp dụng Bunhia:    2 2 2 23x y z x y z      (b) 

Đặt t x y z   , từ (a), (b) ta được: 
 

 

2 2 2

2 2 2 2

3 4 3

3

x y z t

t x y z

    


  

2 3 4t t  

2 3 4 0t t    0 4t    

Xét hàm số   9
3

f t
t




 với  0;4t , có  
 2

9 0
3

f t
t

   


 nên 

 
   

0;4

9min 4
7

f t f   

0,25 

Suy ra 9
4 3

P 


, 9min
7

P   tại 
4

1 1 1

x y z

x y z

  


    

4x y z
x y z
  

   
4
3

x y z    . 

0,25 

Mọi cách giải đúng khác đều đạt điểm tối đa. 
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 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA 2016 
 TRƯỜNG THPT TRƯNG VƯƠNG Môn thi: TOÁN 
  Thời gian làm bài: 180 phút (Không kể thời gian phát đề) 

Câu 1. (2,0 điểm). Cho hàm số: 4 24 3y x x   . 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 

b) Dựa vào đồ thị (C) tìm các giá trị của tham số thực m để phương trình 
4 24 3 2 0 (1)x x m     có hai nghiệm phân biệt. 

Câu 2. (1,0 điểm) 

a) Cho tan 2  . Tính 3 3

3sin 2cos
5sin 4cos

A  
 





 

b) Tìm số phức z, biết   2. 2 10 3z z z z z i       

Câu 3. (0,5 điểm)  Giải phương trình: 16 16.4 15 0x x    

Câu 4. (1,0 điểm)  Giải phương trình:     2 22 4 7 1 3 1 0x x x x x         

Câu 5. (1,0 điểm)  Tính tích phân J = 
6

2

1

3I x x dx   

Câu 6. (1,0 điểm)  Cho hình chóp S.ABCD, đáy là hình chữ nhật ABCD có ,AD a  3AB a , 

cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy (ABCD), góc  030SBA  . Tính theo a thể tích khối chóp 

S.ABCD và  diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD. 

Câu 7. (1,0 điểm)  Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thoi ABCD có tâm  2;1I  và 

2AC BD . Điểm 10;
3

M  
 
 

 thuộc đường thẳng AB, điểm  0;7N  thuộc đường thẳng CD. Tìm 

tọa độ đỉnh B, biết B có hoành độ dương. 

Câu 8. (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm  1;2;3A  và mặt phẳng (P) có 

phương trình: 4 3 0x y z    . Viết phương trình mặt cầu có tâm A và tiếp xúc với (P) và 
phương trình của đường thẳng d qua A và vuông góc với (P). 

Câu 9. (0,5 điểm)  Có 6 học sinh nam và 4 học sinh nữ. Người ta chọn ra một cách ngẫu nhiên 4 
học sinh. Tính xác suất để trong 4 học sinh được chọn ra có ít nhất 2 học sinh nữ. 

Câu 10. (1,0 điểm)  Xét các số thực dương a, b, c. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

   3 124 3
2 3 2 3
b c b ca cP

a b a c
 

  


. 

––––––––––HẾT––––––––––
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ĐÁP ÁN 
Câu Nội dung Điểm 

Câu 
1 

(2,0 
điểm) 

a) (1,0 điểm) 
  

        Tập xác định: D    
        Giới hạn tại vô cực: ;   lim lim

x x
y y

 
        0,25 

        Đạo hàm: 34 8y x x    

3 2
0

0 4 8 0 4 ( 2) 0
2

x
y x x x x

x


           

 
0,25 

         Bảng biến thiên    
 

x –  2   0  2   + 
y    –– 0 + 0 –– 0 + 

  
+    3    +
  
  –1    –1   

 

0,25 

  Giao điểm với trục hoành:  

cho 
2

4 2
2

11
0 4 3 0

33

xx
y x x

xx

               
 

 Giao điểm với trục tung: cho 0 3x y        
 Đồ thị hàm số:                       

b) ) (1,0 điểm)  
Biến đổi: 4 2 4 24 3 2 0 4 3 2x x m x x m         (*)     0,25 
Số nghiệm pt (*) bằng số giao điểm của 4 2( ) : 4 3C y x x    và  
d: y = 2m.     0,25 

Dựa vào đồ thị tìm được : 

3
2 3 2

2 1 1
2

mm
m m

 
      

  0,25 

Giải và kết luận: 

3
2
1
2

m

m

 

  

  0,25 

2 
(1,0 

điểm) 

a) (0,5 điểm)  

 3 3 2 3

3sin 2cos 3tan 2
5sin 4cos cos 5 tan 4

A   
   
 

 
 

 0,25 

 2
3

3tan 2 51 tan
5 tan 4 11

 



  


 0,25 

f(x)=x^4-4*x^2+3

-4 -3 -2 -1 1 2 3 4

-4

-3

-2

-1

1

2

3

4

x

f(x)
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b) (0,5 điểm)  

 
     2 2

, ,

. 2 2 2 3

z a bi a b R z a bi

z z z z z a a ab b i

     

      
 0,25 

 
 

2
2

2
3

2 10 5. 2 10 3
2 3 3 2

3
8

5 32 3  hay 
2 8

a
b

a a
z z z z z i aab b

b

z i z i

 
 

                

    

 0,25 

3 
(0,5 

điểm) 

+ Đặt t = 4x; ĐK: t > 0. 
+ Đưa về PT: t2  16t + 15 = 0. Giải được t = 1; t =15 (thỏa đk t > 0). 

0,25 

+ Giải mỗi pt, tìm được x = 0, x = log415. 
+ Kết luận pt có 2 nghiệm: x = 1 và x = log415. 
* Ghi chú: – HS có thể không cần đặt ẩn phụ, nếu giải đúng vẫn đạt điểm tối đa. 

0,25 

4 
(1,0 

điểm) 

       
       

2 2

2 2 2 2

1 1 4 7 1 1 1 3 1 0

1 4 7 1 3 1 4 7 3 0

x x x x x

x x x x x x x

                

                

 0,25 

       2 2

2 2

4 1
1 4 7 1 3 1 0

4 7 3

x
x x x x

x x x

                
 0,25 

  2 2

2 2

41 4 7 3 2 0 1
4 7 3

x x x x x
x x x

 
            

    
 0,5 

5 
(1,0 

điểm) 

J=  
6

1

2 3dxxx  

Đặt u= 2 3x   suy ra x dx = u du 
1 2x u    

6 3x u    

0,5 

Ta có J=
33 3

2

2 2

19
3 3
uu du    0,5 

6 
(1,0 

điểm) 

Thể tích khối chóp S.ABCD 
+Chứng tỏ SAB vuông và tính được 

SA = AB tan 030 = a 
0,25 

+ Tính thể tích  

3
.

1 3. .
3 3S ABCDV SA AB AD a   

(hình không có điểm) 

0,25 

Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp 
Lập luận: tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD là trung điểm I của SC, bán kính 

0,25 

30
a

I

C

S

A

D

B
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2
SCR  .  

Tính 2 2 2 2 2 2SC SA AC SA AB BC      = 2 2 2 23 5a a a a    5SC a   

5
2 2

SC ar    

Diện tích mặt cầu : S=
2

2 254 4 5
2

ar a  
 

   
 

 0,25 

7 
(1,0 

điểm) 

Gọi N’ là điểm đối xứng của N qua I 
Ta có I là trung điểm NN’ nên   / 4; 5N   

Đường thẳng AB đi qua M  

và có vtcp  / 164;
3

MN    
 


 

: 4 3 1 0AB x y    
 

0,25 

 

2 2 2

8 3 1
; 2

16 9
2 2 ; , 2

1 1 1: 5 5
4

d d I AB

AC BD AI BI BI x AI x

ABI x BI
d x x

 
  


    

      

 0.25 

Nên B là giao điểm của đường thẳng AB và đường tròn (C) tâm I bán kính 5  
Tọa độ B là nghiệm hệ phương trình   

   
 2 2

4 3 1 0 1
1; 1

12 1 5

x y x
B

yx y

             
 

0,5 

8 
(1,0 

điểm) 

Bán kính mặt cầu R=d(A;(P))= 
1 2 12 3 6 2

1 1 16 18
  

 
 

 0,25 

Phương trình mặt cầu (S): (x – 1)2 + (y – 2)2 + (z – 3)2 =2 0,25 
 Vectơ chỉ phương của d là du


=(1;1;–4) 0,25 

Phương trình tham số của d là: 
1
2

3 4

x t
y t
z t

 
  
  

 0,25 

9 
(0,5 

điểm) 

 Tính số cách chọn 4 học sinh từ 10 học sinh: 4
10C      4

10n C   0,25 
Gọi A là biến cố “  chọn 4 học sinh từ 10 học sinh sao cho trong 4 học sinh được chọn 
có ít nhất 2 học sinh nữ”. Tính   n A , A  :“ chọn 4 học sinh từ 10 học sinh sao cho 

trong 4 học sinh được chọn không có học sinh nữ nào hay chỉ có 1 học sinh nữ” 
TH1) Chọn 4 nam trong 6 nam: 4

6C  cách 

TH2) Chọn 1 học sinh nữ và 3 học sinh nam: 3
64.C  cách 

Số cách chọn là:   4 3
6 64 95n A C C    

   
     19 231

42 42

n A
P A P A P A

n
      


 

0,25 

_I_A _C 

_B

_D

_H
_N'

_N

_M
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10 
(1,0 

điểm) 

 

   

 

1 1 40, 0  *

" "
3 124 311 2 1 8

2 3 2 3
4 3 3 4 3 3 4 3 3 .4

2 3 2 3
1 1 44 3 3

2 3 2 3

x y
x y x y

x y
b c b ca cP

a b a c
a b c a b c a b c

a b a c

a b c
a b a c

    


  

           
     

  


       

 
0,25 

1 1 4 4 4 16;
2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 3

1 1 4 16
2 3 2 3 4 3 3

11 16 5

a b a b a b a c a b c

a b a c a b c
P P

   
    

   
  

    

 
0,5 

2 3 2min 5
2 3 2 3 3

a b aP b c
a b a c


       

 

Vậy  min 5P   khi   2
3
ab c   

0,25 
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 SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
 TRƯỜNG THPT LỘC NINH Môn thi: TOÁN 12 – Đề số 2 
  Thời gian làm bài: 180 phút. 

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số: 4 24 3   y x x . 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 

b) Dựa vào đồ thị (C) tìm các giá trị của tham số thực m để phương trình 4 24 3 2 0   x x m  
có hai nghiệm phân biệt. 

Câu 2 (1,0 điểm). 

a) Tìm môdun của số phức  35 2 1 3   z i i . 

b) Giải phương trình       3 3 3
log 2 log 4 log 8 1     x x x . 

Câu 3. (1,0 điểm). Tính tích phân: 
ln 2 2

0 1





x

x

eI dx
e

 

Câu 4 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 1 2:
1 2 3

 
 

x y zd  và 

mặt phẳng   : 2 2 3 0   P x y z . Viết phương trình mặt phẳng đi qua gốc tọa độ O và vuông 
góc với d. Tìm tọa độ điểm M thuộc d sao cho khoảng cách từ M đến (P) bằng 2. 

Câu 5. (1,0 điểm). 

a) Cho tan 3  . Tính 3 3

3sin 2cosA
5sin 4cos

 
 





. 

b) Tại một kì SEA Games, môn bóng đá nam có 10 đội bóng tham dự (trong đó có đội Việt 
Nam và đội Thái Lan). Ban tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên để chia 10 đội bóng nói trên thành 
hai bảng A và B, mỗi bảng năm đội. Tính xác suất để đội Việt Nam và Thái Lan ở cùng một 
bảng . 

Câu 6 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a. Gọi I là trung 
điểm AB, H là giao điểm của BD với IC. Các mặt phẳng (SBD) và (SIC) cùng vuông góc với đáy. 
Góc giữa (SAB) và (ABCD) bằng 060 . Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai 
đường thẳng SA và IC. 

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại B, 2BC BA . Gọi 
E, F lần lượt là trung điểm của BC, AC. Trên tia đối của tia FE lấy điểm M sao cho 3FM FE . 
Biết điểm M  5; 1 , đường thẳng AC có phương trình 2 3 0  x y , điểm A có hoành độ là số 
nguyên. Xác định tọa độ các đỉnh của tam giác ABC. 

Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
 2

2

2 2

1 21              

     


   

x x x y y x y

x xy y
 

Câu 9 (1,0 điểm). Cho ,  ,  x y z  là các số thực không âm thỏa mãn 2 2 2 1  x y z . Tìm giá trị lớn 

nhất của biểu thức 
2 2

2 22 2 1 2 2 1
   

   
x yP x y

x yz y xz
. 

----Hết---- 
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x

y

y  = 2m

2 - 2 
- 3 3 

1

2m 
-3

-1
O

1

TRƯỜNG THPT LỘC NINH - ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM – ĐỀ SỐ 2 
 

Câu Nôi dung Điểm 

Câu 
1a 

(1,0đ) 

        Tập xác định: D    
        Giới hạn tại vô cực: 

x x
lim y ;   lim y
 

    . 0,25 

        Đạo hàm: 3y 4x 8x     

3 2
x 0

y 0 4x 8x 0 4x( x 2) 0
x 2


           

 
 0,25 

         Bảng biến thiên    

 

0,25 

             Giao điểm với trục hoành:  

cho 
2

4 2
2

x 1x 1
y 0 x 4x 3 0

x 3 x 3

  
        

   
 

 Giao điểm với trục tung: cho x 0 y 3         
 Đồ thị hàm số:                                        

 
 
 
 
 
 

0,25 

Câu 
1b 

(1,0đ) 

Biến đổi: 4 2 4 2x 4x 3 2m 0 x 4x 3 2m          (*)     0,25 
Số nghiệm của phương trình (*) bằng số giao điểm của: 

4 2(C) : y x 4x 3     và  d: y = 2m.     0,25 

Dựa vào đồ thị tìm được : 2m = 1  hoặc 2m < –3    0,25 

Giải và kết luận: m = 1
2

 hoặc m < 3
2

 . 0,25 

Câu 2 
(1,0đ) 

a) Ta có:     2 3  5 2 1 3.3 3 3  3 31 20z i i i i i        0,25 

Vậy 2 2z 31 20 1361    0,25 
b) Điều kiện xác định 2 x 8    
     3 3 3

log x 2 log x 4 log 8 x 1     

    2
3 3log [ x 2 x 4 ]  log 8 x 1       

0,25 

  
 

2 2
2

x 2 x 4
3 x 6x 8 3x 48x 192

8 x
 

       


 

2 x 4
2x 54x 184 0

x 23


      
 

Đối chiếu điều kiện ta có nghiệm của pt là x 4 .     

0,25 

x –∞  2   0  2   +∞ 
y  – 0 + 0 – 0 +  

y 
–∞ 

 1  

3  

 1  

–∞ 
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Câu 3 
(1,0đ) 

Đặt x 2 x xt e 1 t e 1 2tdt e dx        0,25 

x 0 t 2,x ln 2 t 3       0,25 
3 2 3

2

2 2

(t 1)2tdtI 2 (t 1)dt
t


     0,25 

  
33

2

t 2 22 t
3 3

 
   

 
 0,25 

Câu 4 
(1,0đ) 

Mặt phẳng ( )  đi qua O(0;0;0) , có VTPT ( ) dn u (1;2;3)  
 

 0,25 
Suy ra ( ) : x 2y 3z 0   . 0,25 
Do M d M(t; 1 2t; 2 3t)       

Ta có:  
2 2 2

t 2( 1 2t) 2( 2 3t) 3
d M,(P) 2 2

1 2 ( 2)

      
  

  
  

0,25 
 

t 1 M( 1; 3; 5)
t 11 M(11;21;31)
     

   
 0,25 

Câu 
5a 

(0,5đ) 

Ta có:  3 3 2 3

3sin 2cos 3tan 2A
5sin 4cos cos 5tan 4

  
   
 

 
 

 0,25 

               2
3

3tan 2 701 tan
5tan 4 139

 



  


 0,25 

Câu 
5b 

(0,5đ) 

Số phần tử của không gian mẫu là 5 5
10 5C .C 252  0,25 

Gọi biến cố A: “Việt Nam và Thái Lan ở cùng một bảng” 
Số kết quả thuận lợi cho biến cố A là 3 5

5 52.C .C 112                

Vậy   112 4P A
252 9

   
0,25 

Câu 6 
(1,0đ) 

 
 

Do (SIC),(SBD) cùng vuông với 

đáy suy ra SH (ABCD)  

Dựng  HE AB SHE AB   , 

suy ra SEH  là góc giữa (SAB) và 

(ABCD)  0SEH 60   

Ta có 0SH HE.tan 60 3HE   

0,25 

 

HE HI 1 a a 3HE SH
CB IC 3 3 3

       

2
ABCDS a . Suy ra 

3
2

S.ABCD ABCD

1 1 a 3 3aV SH.S . .a
3 3 3 9

    
0,25 

 

Gọi P là trung điểm của CD, suy ra AP song song vớiCI 
       d SA,CI d CI, SAP d H, SAP    

Dựng HK AP , suy ra    SHK SAP  
Dựng     HF SK HF SPA d H, SPA HF      

0,25 
 

M

F

K

P

E

I

H

S

D

C

B

A
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Do SHK  vuông tại H 2 2 2

1 1 1
HF HK HS

   (1) 

Dựng DM AP , ta thấy DM HK  2 2 2 2

1 1 1 1
HK DM DP DA

     

Thay vào (1) ta có 

2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1 4 1 3 8
HF DP DA HS a a a a

       
aHF

2 2
  .   

Vậy   ad SA,CI
2 2

 . 

0,25 

Câu 7 
(1,0đ) 

     

I

MFE

C

AB
           

Gọi I là giao điểm của BM và AC. 
Ta thấy: 
BC 2BA EB BA,FM 3FE EM BC       

 ABC BEM EBM CAB BM AC       . 
Đường thẳng BM đi qua M vuông góc với AC 
BM : x 2y 7 0   . 

0,25 

Toạ độ điểm I là nghiệm của hệ: 
13x2x y 3 0 5

x 2y 7 0 11y
5

          


13 11I ;
5 5

   
 

12 6IM ;
5 5

    
 


 

Ta có  2 8 4IB IM ; B 1; 3
3 5 5

       
 

 
 

0,25 

Trong ABC  ta có 2 2 2 2

1 1 1 5 5BA BI
BI BA BC 4BA 2

      

Mặt khác 
2 28 4 4 5BI

5 5 5
         

   
, suy ra 5BA BI 2

2
   

Gọi toạ độ  A a,3 2a , Ta có: 

   2 22 2BA 4 a 1 6 2a 4 5a 26a 33 0 a 3             hoặc 11a
5

  

0,25 

Do a là số nguyên suy ra  A 3; 3 . 2 4AI ;
5 5
   

 


 

Ta có    AC 5AI 2;4 C 1;1   
 

. Vậy  A 3; 3 ,  B 1; 3 ,  C 1;1  
0,25 

Câu 8 
(1,0đ) 

Điều kiện xác định x 1, x y 0    

Khi đó    2 2 22x 2x x y y x y 2x xy y 2x x y 0             0,25 

   x yx y 2x y 0
2x x y


    

 
 

  1x y 2x y 0
2x x y

 
        

 

Do x 1, x y 0 2x y 0      , từ đó suy ra x y . 

0,25 
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Thay vào (2) ta có: 
2 2 2 2x 1 x x 21 x 1 1 x 4 x 21 5             

 
2

1 x 2x 2 x 2 0 (3)
x 1 1 x 21 5

 
          

 
0,25 

Vì 
2

x 2x 2
x 21 5


 

 
 

2

1x 2 1 0
10 x 91

 
    

  
, từ (3) suy ra x 2  

Vậy nghiệm của hệ phương trình là  2;2 . 
0,25 

Câu 9 
(1,0đ) 

Ta có:    22 2 2 22yz 1 x y z 2yz x y z 2x y z           
Suy ra:    2 22x 2yz 1 2x 2x y z 2x x y z         

2

2

x 1 x
2x 2yz 1 2 x y z

 
   

 
0,25 

Tương tự 
2

2

y 1 y
2y 2xz 1 2 x y z


   

.  

Suy ra 1 x y 1 zP x y 1 x y
2 x y z 2 x y z
   

               
 

Ta có    2 2 2 2x y 2 x y 2 1 z 2 2z        

Suy ra 24

2

1 zP 1 2 2z
2 2 2z z
 

    
  

 

0,25 

Xét hàm số   24

2

1 zf z 1 2 2z
2 2 2z z
 

    
  

 trên  0;1  

 
   

'
2 322 2 4

1 zf z 0
2 2z2 2z 2 2z z

   
  

 với  c 0;1  . 

Do hàm số liên tục trên  0;1 , nên  f z  nghịch biến trên  0;1  

0,25 

Suy ra     41P f z f 0 2
2

    . Dấu = xảy ra khi 1x y ,z 0
2

    

Vậy GTLN của P là 41 2
2
  đạt được khi 1x y ,z 0

2
    

0,25 
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SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
 TRƯỜNG THPT LỘC NINH Môn thi: TOÁN 12 – Đề số 3 
  Thời gian làm bài: 180 phút. 

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số  2 1
2

xy C
x





.  

Câu 1: (1.0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm y = x3 – 3x +2 

Câu 2. (1 điểm). Cho hàm số: 3 21 2 3
3

y x x x   . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại 

điểm trên (C) có hoành độ bằng 4.  

Câu 3: ( 1.0 điểm).  

a) Giải phương trình: 2 12 3.2 2 0x x     
b) Tìm số phức liên hợp của số phức z biết rằng: 2 6 2  z z i . 

Câu 4: (1,0 điểm).  Tính tích phân:  I = 
1 33

4
1
3

2016 


x x x
dx

x  

Câu 5:(1.0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng 
1 1 2:

2 1 1
  

  


x y z
 và điểm A(2;1;2). Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa   sao cho 

khoảng cách từ A đến (P) bằng 1
3

 . 

Câu 6: (1,0 điểm).   
a) Giải phương trình : 2sin2x – cos2x = 7sinx + 2cosx – 4 
b) Gọi T là tập hợp các số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt được chọn từ các số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7. Chọn ngẫu nhiên 1 số từ tập T. Tính xác suất để số được chọn lớn hơn 2015.  

Câu 7: (1.0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Tam giác SAB 
cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy, góc giữa cạnh bên SC và đáy bằng 060 . 
Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SA 

Câu 8:(1.0 điểm). Giải hệ phương trình 
1 1
3 3

( 4 )(2 4) 36

   

     

x y
x y

x y x y
  

Câu 9: (1.0 điểm) Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC vuông tại A. B, C là hai điểm đối 
xứng nhau qua gốc tọa độ. Đường phân giác trong góc B của tam giác ABC có phương trình  
x + 2y – 5 = 0 . Tìm tọa độ các đỉnh của tam giác biết đường thẳng AC đi qua K(6; 2) 

Câu 10: (1.0 điểm). Cho các số thực dương a, b, c luôn thoả mãn a + b + c = 1. 

 Chứng minh rằng : 
2 2 2

2 .  
  

  
a b b c c a
b c c a a b

 

––––––––––Hết –––––––––– 
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TRƯỜNG THPT LỘC NINH - ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM – ĐỀ SỐ 3 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂ
M 

 
1 

1.TXĐ: D = R 
2.Sự biến thiên 
 y' =  3x2 – 3, y ' =  0 <=> x = 1 và x = –1  
 ' 0 ( ; 1) (1; ); ' 0 ( 1;1)y x y x            do đó hàm số đồng biến trên 
các khoảng ( ; 1) (1; )va   , nghịch biến trên khoảng (–1; 1) 
Hàm số đạt cực đại tại x = –1, ycđ = 4 
Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1, yct = 0 
lim ; lim
x x

y y
 

     

Bảng biến thiên 

 
3. Đồ thị. 
–Đồ thị hàm số đi qua các điểm (–2; 0), (–1; 4), (0; 2), (1; 0), (2; 4) và đối 
xứng qua điểm (0; 2) 
–Vẽ đồ thị 

 
 

0,25 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 

0,25 

Câu 2 

 x y0 0

4
4

3
     

 f x f0( ) (4) 3     

 Vậy, tiếp tuyến cần tìm là: 4 32
: 3( 4) 3

3 3
d y x y x         

 
0,25 
0,25 

 
 

0,5 

Câu 
3a 

2 1 22 3.2 2 0 2.2 3.2 2 0x x x x         (*) 
 Đặt 2xt   (ĐK: t > 0), phương trình (*) trở thành 

 (nhan)
 (loai)

2
1
2

2
2 3 2 0

t
t t

t

       
 

 Với t = 2: 2 2 1x x    
 Vậy, phương trình (*) có nghiệm duy nhất x = 1. 

0,25 
 
 
 
 

0,25 

Câu 
3b 

Đặt z a bi z a bi     , thay vào phương trình ta được 
2( ) 6 2 2 2 6 2 3 6 2

3 6 2
2 2 2 2

2 2

a bi a bi i a bi a bi i a bi i

a a
z i z i

b b

              
                  

 

 Vậy, 2 2z i   

 
0,25 

 
 

0,25 

Câu 4 

1 13 3

1 24 3
1 1
3 3

2012
    

x x dxI dx I I
x x

 
 

0,25 
 
 

x    1  1    
y    0   0    

 

  

 4  

0 

   
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–Tính I1: 
31 2

1 3
1
3

1 1
xI dx
x


  ,  

Đặt : 3 2 23
2 2 3 3

1 1 2 31 1 3
2

dx dxt t t dt t dt
x x x x


           

Đổi cận: 1 2; 1 0
3

x t x t       

Khi đó 
0

3 4
1

2

3 3 6
2 8

I t dt t     

–Tính I2 = 8084 
–Vậy I = 6 +8084 =8090 

 
 
 
 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 

0,25 

Câu 5 

Đường thẳng   đi qua điểm M(1; 1; 2) và có vtcp là u


= (2; –1; 1).  

Gọi n


= (a; b; c) là vtpt của (P).  

Vì ( )P  nên . 0n u
 

 .  2a – b + c = 0  b = 2a + c n


 =(a; 2a + c; c ) . 
Suy ra phương trình của mặt phẳng (P) là  a(x – 1)+(2a + c )(y – 1)+c(z – 2 )=0 
  ax + (2a + c )y + cz  – 3a  – 3c = 0.   

 d(A ; (P)) = 1
3 2 2 2

1
3(2 )

a

a a c c
 

  
  2 0a c   0a c   . 

Chọn a = 1, c = –1   
Suy ra phương trình của mặt phẳng (P) là x + y – z = 0. 

 
 
 

0,25 
 

0,25 
 

0,25 
 

0,25 
 

Câu 
6a 
 

Số phần tử của tập hợp T là 4
7A = 840 

 
 
 
 

0,25 

Gọi abcd  là số tự nhiên gồm 4 chữ số phân biệt được chọn từ các chữ số 
1,2,3,4,5,6,7 và lớn hơn 2015.  
Vì trong các chữ số đã cho không chứa chữ số 0 nên để có số cần tìm thì a2  
Vậy có 6 cách chọn a . Sau khi chọn a thì chọn b,c,d có 3

6A  cách chọn  

Xác suất cần tìm là P = 
3
6

4
7

6A
A

 = 6
7

  
0,25 

Câu 
6b 

 Giải phương trình : 2sin2x  – cos2x  = 7sinx + 2cosx – 4 
                               4sinxcosx – 2cosx +2sin2x  – 1– 7sinx + 4 = 0 
                               2cosx(2sinx –1) + 2sin2x –7sinx +3 = 0 

 
 
 

0,25 
 

                               2cosx(2sinx –1) + (sinx –3)(2sinx – 1) = 0 
                               (2sinx –1) (sinx + 2cosx – 3) =0 

                               sinx = 1
2

 Hoặc  sinx + 2cosx – 3 =0 

              Ta có :  sinx + 2cosx – 3 =0  vô nghiệm vì 12 +22 < 32 

    

 
 
 
 

0,25 
 Phương trình tương đương  sinx = 1

2
  x= 2

6
k   hoặc x= 5 2

6
k   

Câu 7 Gọi H là trung điểm AB. Lập luận ( )SH ABC . Tính được 15SH a   0,25 
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Tính được
3

.
4 15

3S ABC
aV    

Qua A vẽ đường thẳng / /BD , gọi E là hình chiếu của H lên , K là hình chiếu 
H lên SE. 
Chứng minh được: d(BD,SA) = d(BD, (S,  )) = 2d(H,(S,  )) = 2HK 

Tam giác EAH vuông cân tại E, 2
2

aHE    

2 2 2 2

1 1 1 31 15 15( , ) 2
15 31 31

HK a d BD SA a
HK SH HE a

        

0,25 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 

0,25 

Câu 8 

- Xét hàm số 3 4

1 3( ) ( 0) '( ) 1 0f t t t f t
t t

        nên hàm số đồng 

biến. 
- Từ (1) ( ) ( )f x f y x y     
- Thay vào (2) có nghiệm 2; 6x    . 
-  vậy hệ có nghiệm (2;2); ( 6; 6)  . 

 
0,25 

 
0,25 
0,25 
0,25 

 

Câu 9 

Điểm B nằm trên đường thẳng x + 2y – 5 = 0 nên B(5 – 2b ; b)  
0,25 B ; C đối xứng nhau qua O nên C(2b – 5 ; – b ) và O thuộc BC 

Gọi I là điểm đối xứng của O qua phân giác góc B suy ra I(2;4) 
 

0,25 BI


(2b – 3 ; 4 – b ) , CK


(11 – 2b ; 2 + b) 

Tam giác ABC vuông tại A nên .BI CK
 

 = 0  

  – 5b2 + 30b – 25 = 0  b= 1 hoặc b= 5 
 

0,25 

Với b= 1 thì  B(3;1) , C(–3;–1)  suy ra A(3;1) nên loại   
0,25 

 Với b= 5 thì B(– 5, 5 ), C(5 ; –5) suy ra A( 31 17;
5 5

) 

 
Câu 
10 

  Ta có :VT =
2 2 2

( ) ( )a b c b c a A B
b c c a a b b c c a a b

      
     

  0,25 
 

  

 

3 3

1 1 1 13 ( ) ( ) ( )
2

1 1 1 1 93 ( )( )( )3
2 2

3
2

A a b b c c a
a b b c c a

a b b c c a
a b b c c a

A

             

    
  

 

 
 

,25 
 

  

2 2 2
2 21 ( ) ( )( )

11 .2
2

a b ca b c a b b c c a
a b b c c a

B B

          
  

   
 

 
0,25 

 

Từ đó ta có  VT 3 1 2
2 2

VP     

Dấu đằng thức xảy ra khi  a = b = c = 1/3 
0,25 

––– Hết––– 
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SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
 TRƯỜNG THPT PHÚ RIỀNG Môn thi: TOÁN 12 – Đề số 1 
  Thời gian làm bài: 180 phút. 

Câu 1 (1,0 điểm). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 2 3 (1)
1

xy
x





.
 

Câu 2 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  ( ) ln 2f x x x   trên đoạn 
21;e   . 

Câu 3 (1,0 điểm).  

a) Tìm mođun của số phức z, biết: 2 1 3
1 2

i iz
i i

  


 
 

b) Giải phương trình sau trên tập số thực: 
1 2 6
4

x
x


    
 

 

Câu 4 (1,0 điểm). Tính tích phân
2

5 3

0

1x x dx  

Câu 5 (1,0 điểm).Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; –4; –2) và mặt phẳng 
( ) : 5 14 0P x y z    . Tìm tọa độ điểm A đối xứng với điểm A qua mặt phẳng (P). 

Câu 6 (1,0 điểm). Cho lăng trụ đứng . ' ' 'ACB A B C  có tam giác ABC vuông tại B, AB = a
5AC a , góc giữa hai mặt phẳng (ABC) và mp(ABC) bằng 600. Tính theo a thể tích của khối 

lăng trụ . ' ' 'ACB A B C  và  khoảng cách giữa hai đường thẳng AC và AB. 

Câu 7 (1,0 điểm). 
a) Giải phương trình: cos2 sin 2 cos sin 1x x x x     

b) Trong khai triển 
28

3 15

n

x x x
 

 
 

, (x 0 ). Hãy tìm số hạng không phụ thuộc vào x, biết rằng:    

1 2 79n n n
n n nC C C     

Câu 8 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm H(1; 2) 

là hình chiếu vuông góc của A lên BD. Điểm 9 ;3
2

M  
 
 

 là trung điểm của cạnh BC, phương trình 

đường trung tuyến kẻ từ A của tam giác ADH là 4 4 0x y   . Viết phương trình cạnh BC. 

Câu 9 (1,0 điểm). Giải phương trình:   
2

2

2 8 1 2 2
2 3

x x x x
x x
 

   
 

. 

Câu 10 (1,0 điểm). Cho các số thực a, b thỏa mãn 1, ;1
2

a b     
. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu 

thức   5 5
2 2

6 3P a b ab a b
a b

    

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ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

Câu Đáp án Điểm 

Câu 1 
(1,0 

điểm) 

Cho hàm số 2 3 (1).
1

xy
x



  

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 

(1).
 

 

TXĐ:  
 2

1\ 1 , ' 0
1

D R y x D
x

     


hàm số đồng biến trên các khoảng 

 ;1 và  1;  

 
 

0.25 

Giới hạn: lim 2
x

y


 , suy ra y=2 là đường TCN của đổ thị hàm số (1)

1 1
lim ; lim
x x

y
  

    , suy ra x=1 là đường TCĐ của đồ thị hàm số (1) 

 
0.25 

Bảng biến thiên: 

   

 
 
 

0.25 
 

ĐĐB   (0;3)(3/2;0) 
Đồ thị:  

0.25 

Câu 2 
(1,0 

điểm) 

Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số  ( ) ln 2f x x x   trên đoạn 21;e    
'( ) ln 1f x x  ; '( ) 0 ln 1 0f x x x e       (N) 

2(1) 2; ( ) ; ( ) 0f f e e f e      
suy ra 

2

2

1;
( ) 0 ,

e
max f x khi x e
 
 

  ; 
21;

min ( ) ,
e

f x e khi x e
 
 

    

0.25x2 
0.25 
0.25 

Câu 3 
(1,0 

điểm) 

a) Tìm mođun của số phức z, biết: 2 i 1 3iz
1 i 2 i
  


 

  
 

Ta có 
  
  

1 3 1 22 4
2 2 25 25

i i
z i

i i
  

  
 

2 5
5

z   
0.25x2 

b) Giải phương trình sau trên tập số thực:  
1 2 6
4

x
x


    
 

 

21 2 6 2 2 6 0
4

x
x x x


        
 

2 3( )
1

2 2

x

x

vn
x

  
  


 Vậy phương trình đã cho có một nghiệm x = 1 

0.25x2 

Câu 4 
(1,0 

điểm). 

Tính tích phân
2

5 3

0

x x 1dx  
 

Đặt 3 2 3 21 1 2 3u x u x udu x dx        
Đổi cận 0 1x u   ;

 
2 3x u  

 

Khi đó tích phân đã cho tương đương  
3 5 3

2

1

32 2 5961
13 3 5 3 15

u uu u udu
          

0.25 
 

0.25 
 

0.25x2 

Câu 5 
(1,0 

điểm). 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(1; –4; –2) và mặt phẳng (P): 

x + y + 5z – 14 = 0. Tìm tọa độ điểm A’ đối xứng với điểm A qua mp(P). 

 

x    1    
y  +   +  

y 
2 

   

   

2 
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Gọi d là đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P) 
1

: 4
2 5

x t
d y t

z t

 
   
   

 

Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên (P)    2; 3;3H d P H     . 

Ta có H là trung điểm của AA’  ' 3; 2;8A  . 

 
0.25 

 
0.25 

 
0.5 

Câu 6 
(1,0 

điểm). 
Câu 6 
(1,0 

điểm) 

Cho lăng trụ đứng . ' ' 'ACB A B C , có tam giác ABC vuông tại B,  ,AB a
5AC a , góc giữa hai mặt phẳng (A’BC) và mp(ABC) bằng 060 . Tính theo a 

thể tích của khối lăng trụ . ' ' 'ACB A B C  và  khoảng cách giữa hai đường thẳng
AC và 'A B . 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta có:   ( ' )ABC A BC BC  ; ' ( ( ' ' ))AB BC A B BC do BC AA B B    

        0, ' , ' ' 60ABC A BC AB A B ABA     

Xét tam giác A’AB có SA=AB.tan600= 3a  

Xét tam giác ABC có 2 2 25 2BC AC AB a a a      

Diện tích tam giác ABC là 21 .
2ABCS AB BC a  

 

Thể tich khối lăng trụ 2 3' . 3. 3ABCV A A S a a a   (đvtt) 
Kẻ đt (d) đi qua B song song với AC, kẻ ( )AK d tại K, kẻ 'KAH A tại H. khi 

đó ta có:     / /(A'BK) d , ' , 'AC AC A B d AC A BK   

Ta có:   , ' 'BK AB BK A A BK A AB BK AH       

Lại có: 'KAH A  
  , A'd A AB AH   

Dể thấy   . 2 5
5

AK BC AB BC aKBA BAC AK
AB AC AC

       

Xét tam giác A’AB có 
2 2

' . 3 35
21'

A A AK aAH
A A AK

 


 

Vậy 3 35( , ' )
21

ad AC A B AH   

 

 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 

 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 

 
0,25 

'A

'B

'C

A

B

C

K

H
O

I

d
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Câu 7 
(1,0 

điểm) 

a) Giải phương trình: cos 2 sin 2 cos sin 1x x x x      
2cos 2 sin 2 cos sin 1 1 2sin 2sin cos sin 1x x x x x x x cosx x           

2sin (cos s inx) ( sin ) 0 ( sin )(2sin 1) 0x x cosx x cosx x x        

 
4sin

2 ,1 6sin
2 5 2

6

x k
cosx x

x k k Z
x

x k







 

  
 

     

  


 

Vậy pt đã cho có các nghiệm: 52 2 ,
4 6 6

x k x k x k k Z              

 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 

0,25 

b) Trong khai triển 
28

3 15

n

x x x
 

 
 

, (x 0 ). Hãy tìm số hạng không phụ 

thuộc vào x, biết  rằng :   1 2 79n n n
n n nC C C     

 
 

1 2 2( 1)79 1 79 156 0
2

n n n
n n n

n nC C C n n n  
            

12
12

13( )
n

n
n l


    
. 

Khi đó: Số hạng tổng quát trong khai triển 
28

3 15

n

x x x
 

 
 

 là: 

28 4 28 4816 16123 15 3 15 15
12 12 12( ) ( )

k k
k k kk kx x x x xC C C

       

Số hạng không phụ thuộc vào x thỏa: 16– 48 0
15

k
 5k  . 

Vậy số hạng cần tìm trong khai triển là: 5

12 792.C    

 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 

0.25 
0.25 

 
0.25 

Câu 8 
(1,0 

điểm) 

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có điểm H(1;2) 

là hình chiếu vuông góc của A lên BD. Điểm 9( ;3)
2

M  là trung điểm của cạnh 

BC, phương trình đường trung tuyến kẻ từ A của ADH là d: 4 4 0x y   . 
Viết phương trình cạnh BC. 

 
 

 

 
Gọi K là trung điểm của HD. Gọi P là trung điểm của AH.Ta có AB vuông góc  
với KP, Do đó P là trực tâm của tam giác ABK. Suy ra BP AK AK KM   

KM đi qua M(9/2;3) và vuông góc với AK có pt: MK: 154 0
2

x y  
 

 K(1/2;2) 
Do K là trung điểm của HD nên D(0;2),suy ra pt (BD): y – 2 = 0 
AH: x – 1 = 0 và A(1; 0); AD có pt: 2x + y – 2 = 0 

BC qua M và song song với  AD nên BC: 2x + y – 12 = 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
 

0.25 
 

 
0.25 
0.25 

P

HK

M

CD

BA
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Câu 9 
(1,0 

điểm) 

Giải phương trình:    
2

2

x 2x 8 x 1 x 2 2
x 2x 3
 

   
 

. 
 

 

ĐK: 2x    

Pt       
2

2

2
2 4 1 2

4 1
2 3 2 2 2 3 2 2

x
x x x x

x x
x x x x x x


            

   

 (1) 

(1)      24 2 2 1 2 3x x x x x         

       
2 22 2 2 2 1 2 1 2x x x x                  

  (2) 

Xét pt    22 2t t    có pt   2' 3 4 2 0f t t t t       

Vậy f(t) đồng biến trên   

Do đó: (2)

    2

1 3 132 1 2 1
23 1 0

x
f x f x x x x

x x
 

          
  

 

Vậy pt có nghiệm:  x = 2, 3 13
2

x 
  

 
 

 
0.25 

 
 

 
 
 
 

0.25 
 

 
0.25 

 
0.25 

 

Câu 
10 

(1,0 
điểm) 

Cho các số thực a,b thỏa mãn 1a,b ;1
2
   

. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức  

 5 5
2 2

6P a b ab 3 a b
a b

    


 

 
 

Do , 1a b   nên    1 1 0 1 0a b ab a b         

Suy ra:      2 22 2 2 2 1a b a b ab a b a b          

Mà      2 45 5 4 4 4 4 2 21 1,
2 8

a b ab ab a b a b a b a b         

Suy ra:  
 

 4
2

1 6( 1) 3
8 2( 1)

P a b a b a b
a b a b

      
   

 

Đặt t = (a + b) thì 1 2,t   xét hàm số    
 

4
2

1 61 3
8 1 1

f t t t t
t

   
 

 

Với  1; 2t  có      
 

 4 3
22

12 11' 5 4 24 0 1;2
8 2 2

t
f t t t t

t t


      

 
 

Nên f(t) nghịch biến trên  1; 2 . Do đó:    2 1f t f    

Vậy 1MinP    khi a = b = 1 

 
 

 
0.25 

 
 

0.25 
 

 
 
 
 
 

0.25 
0.25 
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SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
 TRƯỜNG THPT PHÚ RIỀNG Môn thi: TOÁN 12 – Đề số 2 
  Thời gian làm bài: 180 phút. 

Câu 1 (2,0 điểm) Cho hàm số 3 23 ( 2) 3( 1) 1
2

y x m x m x       (1), m là tham số. 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) khi m = 2 

b) Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x0 thỏa mãn  
 0'' 12 0y x           

Câu 2 (1,0 điểm). 

a) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (1 ) 1 3 0i z i    . Tìm phần ảo của số phức 

1w zi z    

b) Giải bất phương trình sau trên tập số thực: 3 32log ( 1) log (2 1) 2x x     

Câu 3 (1,0 điểm) Tính tích phân    
1

2

0

1 2 xI x e dx    
 

Câu 4 (1,0 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1; –2;1), B(–1;0;3), 
C(0;2;1).  Lập phương trình mặt cầu đường kính AB và tìm tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ 
từ A của tam giác ABC. 

Câu 5 (1,0 điểm) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Hình chiếu vuông 
góc của S lên mặt phẳng đáy là trung điểm của AB, góc giữa cạnh bên SC và mặt phẳng đáy bằng 
600. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SA. 

Câu 6 (1,0 điểm)   

a) Giải phương trình:  cos 2 (1 2cos )(sin cos ) 0x x x x     

b) Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số 1, 2, 3,..., 9. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ và nhân 3 số ghi trên ba 
thẻ với nhau. Tính xác suất để tích nhận được là một số lẻ.               

Câu 7 (1,0 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân, cạnh đáy BC có 
phương trình: 1 0x y   , phương trình đường cao kẻ từ B là: 2 2 0x y   . Điểm M(2;1) 
thuộc đường cao kẻ từ C. Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC. 

Câu 8 (1,0 điểm) Giải hệ phương trình 
2 2 2 2

2

1 3

x y x y

x y x y

    


    
    (x,y  )   

Câu 9 (1,0 điểm) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn x y z   và 3x y z   .  Tìm giá trị 

nhỏ nhất của biểu thức:  3x zP y
z y

   .   
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ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

Câu Đáp án Điểm 
 
        1.a 
(1,0 điểm) 

Cho haøm soá 3 23 ( 2) 3( 1) 1
2

y x m x m x       (1), m laø tham soá. 

Khaûo saùt söï bieán thieân vaø veõ ñoà thò ( C) cuûa haøm soá (1) khi m =  2 
Khi m =  2 hàm số trở thành y = –x3 + 3x –1   
a) Tập xác định: R 
b) Sự biến thiên: 
* Ta có: lim

x
y


  và lim

x
y


   

* Chiều biến thiên: Ta có y’ = –3x2 +3 

  
1

' 0
1

x
y

x


    
 

Suy ra hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng ( ; 1),(1; );    đồng biến trên 
(–1; 1) 
* Cực trị: hàm số đạt cực đại tại x = 1, yCĐ = 1, hàm số đạt cực tiểu taị x = –1, 
yCT = –3 
* Bảng biến thiên:        
 

x 
 

1 1    

y’ 
 

 –     0 + 0 –  

y 
 

      1    
 
   –3    

 
c) Đồ thị 

 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.25 
0.25 

1.b 
(1,0 điểm) 

Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) tại điểm có hoành độ x0 thỏa mãn  
 0'' 12 0y x    

y’’=–6x  0 0 0'' 12 6 12 0 2y x x x          

Phương trình tiếp tuyến tại điểm (2;–3) là: y = y’(2)(x – 2) – 3 = – 9x + 15 

0.25x2 
0.25x2 

      
2.a  

(0,5 điểm) 

Cho số phức z  thỏa mãn điều kiện (1 ) 1 3 0i z i    . Tìm phần ảo của 1w zi z    

(1 ) 1 3 0i z i       1 3 2
1

iz i
i


  

  
w = 2 – i. Số phức w có phần ảo bằng  – 1      

0.25 
0.25 

 
2.b 

(0,5 điểm) 

Giải bất phương trình sau trên tập số thực: 3 32log ( 1) log (2 1) 2x x     

ĐK: x > 1, 
PT  3 3

2log ( 1) log (2 1) 2x x     3log [( 1)(2 1)] 1x x   

22 3 2 0x x         1 2
2

x    

Vậy tập nghiệm S = (1;2] 

0.25 
 

0.25 
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3 

(1,0 điểm) 

Tính tích phân   
1

2

0

1 2 xI x e dx    

Đặt  
2

1
(2 )x

u x
dv e dx
 


 

     => 212
2

x

du dx

v x e

 



 

  

2
2 2

1

11 1(1 )(2 ) (2 )
02 2

x xI x x e e dx    
 

= 2 2 21 11 1(1 )(2 ) ( )
0 02 4

x xx x e x e        
2 1
4

e 
  

 
0.25 

 
0.25 

 
0,5 

       4 
(1,0 điểm) 

Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho ba điểm A(1;–2;1), B(–1;0;3), C(0;2;1).  Lập 

phương trình mặt cầu đường kính AB và tìm tọa độ điểm H là chân đường cao kẻ từ A 

của tam giác ABC. 

Tìm được tọa độ tâm I của mặt cầu I(0;–1;2), bán kính mặt cầu: 3R    

Phương trình mặt cầu (S): 2 2 2( 1) ( 2) 3x y z       

Giả sử H(x;y;z), (x 1; y 2;z 1), (1;2; 2), ( 1; ; 3)AH BC BH x y z        
  

  

. 0 2 2 5AH BC AH BC x y z       
   

  

BH


 cùng phương
2 2

3
x y

BC
y z
  

   


       Tìm được 7 4 23; ;

9 9 9
H   
 

  

0.25 
0.25 

 
0.25 

 
0.25 

5 
(1,0 điểm) 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Hình chiếu 

vuông góc của S lên mặt phẳng đáy là trung điểm của AB, góc giữa cạnh 

bên SC và mặt phẳng đáy bằng 060 . Tính theo a thể tích khối chóp 

S.ABCD và khoảng cách giữa hai đường thẳng BD và SA. 

 

 Gọi H là trung điểm AB. Có ( )SH ABC , tính được 15SH a   

Tính được
3

.
4 15

3S ABC
aV    

Qua A vẽ đường thẳng / /BD , gọi E là hình chiếu của H lên , K là hình 

chiếu H lên SE 

Chứng minh được:d(BD,SA)=d(BD,(S, ))=2d(H, (S, ))=2HK 

Tam giác EAH vuông cân tại E, 2
2

aHE    

2 2 2 2

1 1 1 31 15
15 31

15( , ) 2
31

HK a
HK SH HE a

d BD SA a

    

 

 

0.25 
 

0.25 
 
 

0.25 
 
 
 

0,25 
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6 
(1,0 điểm) 

Giải phương trình: cos 2 (1 2cos )(sin cos ) 0x x x x     

0)cos)(sincos21(2cos  xxxx  

(sin cos )(sin cos 1) 0x x x x      
sin cos 0
sin cos 1

x x
x x
 

   
   

sin( ) 0
4

2sin( )
4 2

x

x





  

  

   

4

2
2

2

x k

x k

x k

 




 

  

  
  


    ( k )  

 
 

0.25 
 
 

0.25 
  

 
 

6b. 
(1,0 điểm) 

Một hộp đựng 9 thẻ được đánh số 1,2,3,....,9. Rút ngẫu nhiên 3 thẻ và nhân 3 số ghi 

trên ba thẻ với nhau. Tính xác suất để tích nhận được là một số lẻ.               

Số phần tử của không gian mẫu là  n( ) = C 3
9  = 84   

Số cách chọn 3 thẻ có tích là số lẻ là n(A) = 3
5C  = 10  

=> Xác suất cần tính là  P(A) = 10
84

 = 5
42

    

0.25 

 

 

0.25 

    
    7 
(1,0 điểm) 

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân, cạnh đáy BC có phương 

trình: 1 0x y   , phương trình đường cao kẻ từ B là: 2 2 0x y   . Điểm M(2;1) 

thuộc đường cao kẻ từ C. Viết phương trình các cạnh của tam giác ABC. 

Gọi H là trực tâm   ABC. Tìm được B(0;–1),  1cos cos
10

HBC HCB    

Pt đthẳng HC có dạng: a(x – 2) + b(y–1)=0( ( ; )n a b


 là VTPT và 2 2 0a b   ) 

 2 2

2 2

1cos 4 10 4 0
102( )

a b
HCB a ab b

a b


     

  

2

2 5 2 0a a
b b

         
   

 

2 2, 1
1 1, 2( )
2

a
a bb

a a b l
b

     
       

   ,    phương trình CH: –2x + y + 3 = 0 

AB  CH. Tìm được pt AB:x + 2y + 2 =0 

Tìm được : 2 5;
3 3

C   
 

 ,pt AC:6x + 3y + 1 = 0 

 
0.25 

 
 

0.25 
 
 

0.25 
 
 

0.25 
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8 
(1,0 điểm) 

 
 

Giải hệ phương trình 
2 2 2 2

2

1 3

x y x y

x y x y

    


    
    (x,y  )   

Điều kiện: x+y0, x–y0 

Đặt: 
u x y
v x y
 

  
 ta có hệ: 2 2 2 2

2 ( ) 2 4

2 23 3
2 2

u v u v u v uv

u v u vuv uv

      
     

    
 

  

2

2 4 (1)

( ) 2 2 3 (2)
2

u v uv

u v uv uv

   
    

 


. Thế (1) vào (2) ta có: 

28 9 3 8 9 (3 ) 0uv uv uv uv uv uv uv           . 

Kết hợp (1) ta có: 
0

4, 0
4

uv
u v

u v


    
 (vì u>v).  

Từ đó ta có: x = 2; y = 2.(Thỏa đ/k) 

KL: Vậy nghiệm của hệ là: (x; y)=(2; 2). 

0.25 
 
 

0.25 
 
 
 
 
 

0.25 
 
 

0.25  

 
9 

(1,0 điểm) 
 
 

Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn x y z   và 3x y z   .  Tìm giá trị nhỏ

nhất của biểu thức:  3x zP y
z y

   .   

Ta có  2 ,x xz x
z
   2z yz z

y
   .     

Từ đó suy ra    3 2 2 3x zP y x xz z yz y
z y

         

                                     
22( ) ( ) 2( ) ( )x z y x y z xz yz x z y x y z             

Do 0x   và y z  nên  ( ) 0x y z  . Từ đây kết hợp với trên ta được   

2 2 23 2( ) 2(3 ) ( 1) 5 5x zP y x z y y y y
z y

             . 

Vậy giá trị nhỏ nhất của P bằng 5 đạt  khi  x = y = z = 1   

0.25 

 

 

 

0.25 

 

 

0,25 

0.25 
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SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
 TRƯỜNG THPT PHÚ RIỀNG Môn thi: TOÁN 12 – Đề số 3 
  Thời gian làm bài: 180 phút. 

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 4 22 1y x x     (1) 

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1). 

b) Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có bốn nghiệm phân biệt:  
4 22 2 0x x m      

Câu 2 (1,0 điểm). 

a) Giải phương trình sau trên tập số phức: 2 2 6 0z z    

b) Giải phương trình sau trên tập số thực:  3 1 3
3

log ( 4) log 2 3 log (1 2 )x x x      

Câu 3 (1,0 điểm).Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường 2
1

xy
x





, 1y  , 0, 2x x   

Câu 4 (1,0 điểm). Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm  2;2;0A  , 

 1;1; 1B   và mặt phẳng ( )P  có phương trình 2 2 2 0.x y z     Hãy viết phương trình mặt 

phẳng (Q) chứa AB, vuông góc với ( )P  và viết phương trình mặt cầu (S)  có tâm B tiếp xúc với 
mặt phẳng ( )P . 

Câu 5 (1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, tam giác 
SAB cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy, góc giữa đường thẳng SC với mặt 
đáy bằng 600. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ O đến mặt phẳng SCD 
(O là tâm hình vuông ABCD). 

Câu 6 (1,0 điểm). 

a) Cho góc  thỏa mãn: 0
2
     và 2sin

5
   . Tính   23 2sin 2 1 tan .cosP      . 

b) Một hộp đựng 5 viên bi đỏ, 7 viên bi vàng và 8 viên bi xanh, lấy ra ngẫu nhiên 3 viên bi. 
Tính xác suất để lấy được 3 bi có cả ba màu. 

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn 2 2( ) : 2 .C x y x 
Tam giác ABC vuông tại A có AC là tiếp tuyến của (C) trong đó A là tiếp điểm, chân đường cao 
kẻ từ A là  2;0H . Tìm tọa độ đỉnh B của tam giác ABC biết B có tung độ dương. 

Câu 8 (1,0 điểm).Giải bất phương trình :  4 3 2 3 22 6 10 6 8 1 2x x x x x x x x          

Câu 9 (1,0 điểm). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: 

   24 4

2 2 2 2

4 1 1
2

x y x y
P

x y x y
 

   


  trong đó a, b là hai số thực dương. 

   -----------------------  HẾT----------------------- 
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ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

Câu  Nội dung Điểm 
1a)  TXĐ : D R , 3' 4 4y x x  , ' 0 0 1 1y x x x         0.25 

Hàm số đồng biến trên các khoảng  1;0 và  1; , hàm số nghịch biển trên các 

khoảng  ; 1  và  0;1 . 
0.25 

lim
x

y


   

Bảng biến thiên 

 

0.25 

f(x)=x^4-2x^2+1

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

x

y

 

0.25 

1b)  Phương trình :  4 2 4 22 2 0 2 1 1x x m x x m            (1) 0.5 

Từ đồ thị ta thấy pt (1) có bốn nghiệm phân biệt khi và chỉ khi 

0 1 1 1 2m m       

Vậy với  1 2m   thì pt đã cho có bốn nghiệm phân biệt. 

 
0.5 

2a) Ta có biệt thức : ' 5    0.25 

Suy ra phương trình đã cho có hai nghiệm phực 1,2 1 5z i   0.25 

2b) ĐK : 3 1
2 2

x    0.25 

Khi đó pt :  3 1 3
3

log ( 4) log (2 3) log (1 2 )x x x      

    3 3log 4 2 3 log 1 2x x x        

  4 2 3 1 2x x x      

2 112 13 11 0 1
2

x x x x           

Đối chiếu điều kiện của bài toán, ta có nghiệm của pt là: 1x    

0.25 

x –∞  1   0  1  +∞ 
y  – 0 + 0 – 0 +  

y 
+∞  

0 

 1  

0 

 +∞ 
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Câu 3 Diện tích hình phẳng giới hạn bới các đường đã cho là :   
2

0

2 1
1

xS dx
x


 


2

0

1
1

dx
x


  (đvdt) 

 
0.5 

 
2

0

1
1

dx
x




2

0
ln 1 ln 3x    0.5 

Câu 4 Ta có    1; 1; 1 , 2; 2; 1PAB n    
 

, suy ra 

 , 3; 1;4Q pn AB n    
  

 
0.25 

Mặt phẳng ( )Q có pt:      3 1 1 1 4 1 0 3 4 8 0x y z x y z            0.25 

Ta có R=
 

2 2 2

2 1 2.1 1( 1) 2
( , ( )) 1

2 2 ( 1)
d B P

    
 

  
 0.25 

Vậy pt  mặt cầu (S) :      2 2 21 1 1 1x y z       0.25 

 
 

5a) 

Ta có : 2 2 2 4cos sin 1 cos 1 sin
5

            

Do 0
2
     nên 4cos

5
    

0.25 

Khi đó :   23 2sin 2 1 tan .cosP     
 

  3 4sin .cos 1 sin .cos       22
25

  
0.25 

 
5b)  

Số cách chọn ngẫu nhiên 3 viên bi là : 3
20 2280C   0.25 

Số cách chọn ba viên bi có đủ ba màu là : 1 1 1
5 7 8. 280C C C   

Vậy xác suất cần tìm là : 280 7
2280 57

p    
0.25 

 
 
 

Câu 6.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gọi H là trung điểm AB, do tam giác SAB cân tại S nên SH AB  

Theo đề ra ( ) ( )SAB ABCD nên ( )SH ABCD  

Do đó HC là hình chiếu vuông góc của SC trên mp(ABCD) 

suy ra      0, ( ) , 60SC ABCD SC HC SCH    

 
0.25 

S 

B C 

D A 
K 

O H 
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Xét tam giác BHC vuông tại H có 2 2 5
2

aCH BH BC    

Xét tam giác vuông tại H có SH=AC.tan600 = 15
2

a  

Diện tích hình vuông ABCD là : 2
ABCDS a  

suy ra  
3

.
1 15.
3 6S ABCD ABCD

aV SH S   (đvtt) 

 
 
 

0.25 

Ta có / / / /( ) ( ,( )) ( ,( ))OH BC OH SBC d O SBC d H SBC    

Gọi K là hình chiếu vuông góc của H trên cạnh SB, ta có HK SB  (1) 

mặt khác BC HK (do ( )BC SAB                (2) 

từ (1) và (2) suy ra   ( ) ,HK SAB d H SAB HK    

Xét tam giác 
2 2 2 2

15 .. 152 2
815

4 4

a a
SH BH aHK

SH BH a a
  




 

 
 
 
 
 

0.25 

 
Câu 7. 

Do tam giác ABC vuông tại A có ( )H C và CA là tiếp tuyến của (C) nên ( )B C . 

Ta có 2 2
3

ABCSAC
AB
   0.25 

2

2 2
3BABH

AB AC
  


 0.25 

Giả sử  ; , 0.B a b b   Khi đó 
1

3

BI

BH





 0.25 

 
 

2 2

2 2

1
1 1 2

32 3
2

aa b

a b b

       
    

 . Vậy 1 3;
2 2

B
 
  
 

 
 

0.25 
 

Câu 8.  4 3 2 3 22 6 10 6 8 1 2x x x x x x x x           (1) 

Điều kiện : 
4 3 2

3

2 6 10 6 8 0
0

x x x x
x x

     


 
 

   2 21 2 6 8 0
0

0

x x x
x

x

      


 

0.25 

Khi đó  2 2 2 2(1) 1 2 6 8 1 1 2 0x x x x x x x           

 2 21 2 6 8 2 0x x x x x         
0.25 
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22 6 8 2 0x x x x                      (2) 

Xét TH1 : Với 0x  khi đó (2) vô nghiệm 

Xét TH2 : Với x>0, chia hai vế của (2) cho x  ta được : 

4 2 4 22 6 1 0 2 6 1x x x x
x xx x

                             
   (3)  

 Đặt 22 4 4t x x t
xx

      , thay vào (3) ta được :  

 
2

22

11
2 2 1 1

2 1 0 1 0

tt
t t t

t t t

          
     

 

0.25 

Với 1t   ta có : 
1( )2 1 2 0

2 4

x vn
x x x

x x x

  
      

  
 

Kết hợp hai trường hợp và điều kiện ta thấy bất phương trình (1) có nghiệm x=4. 

0.25 

Câu 9.  
Ta có : 

   
22 2

2 2 2 2
2 2 2 2 2 2

4 1 4 4.
2

x y
P x y x y

x y x y x y


      
  

 0.25 

Xét hàm số 4( )f t t
t

  , với  2 2 , 0;t x y t    .  

Ta có : 2

4( ) 1 ; '( ) 0 2f t f t t
t

       
0.25 

Lập bảng biến thiên hàm số f(t) trên khoảng  0; , ta tìm được : 

 0;
min ( ) 4,f t


 đạt đươc khi t=2. 0.25 

Từ đó tìm được GTNN của biểu thức P bằng 4, đạt được khi x = y = 1. 0.25 
 

 
-------------------- HẾT ------------------- 
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SỞ GD & ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC ĐỀ ÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016 
 TRƯỜNG THPT THANH HOA Môn thi: TOÁN 12 – Đề số 1 
  Thời gian làm bài: 180 phút. 

Câu 1 (2,0 điểm). Cho hàm số 3 2( ) 3 1 ( ).y f x x x C       

a)  Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình: 3 23 0x x m   có ba nghiệm thực 
phân biệt. 

Câu 2 (1,0 điểm).   

a). Giải phương trình: 19 6.3 3 0.x x      
b). Tìm phần ảo của số phức z, biết rằng: (9 ) (2 5 )(1 2 ) 7 3 .i z i i i        

Câu 3 (1,0 điểm). Tính tích phân: 
2

sin

0
( )cos .xI e x xdx



   

Câu 4 (1,0 điểm). 
a) Giải phương trình:    sin2x – cos2x = 2 sinx – 1 

b) Tìm hệ số chứa x8 trong khai triển   22 1 1 2
4

nx x x    
 

 thành đa thức biết n  là số tự nhiên 

thoả mãn hệ thức 3 23 7n nC C . 

Câu 5 (1,0 điểm).  Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz. Cho điểm (1;2;1)I  và mặt phẳng 
( ) : 2 2 1 0x y z      .  

a) Viết phương trình đường thẳng đi qua I và vuông góc với mặt phẳng ( ) . 

b) Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng ( ) . 

Câu 6(1,0 điểm). Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông canh a. Tam giác SAB vuông tại S 
và nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy; hình chiếu vuông góc của S trên đường thẳng AB là 
điểm H thuộc đoạn AB sao cho BH= 2AH. Goi I là giao điểm của HC và BD. Tính thể tích khối 
chóp S.ABCD và khoảng cách từ I đến mặt phẳng (SCD) theo a. 

Câu 7 (1,0 điểm). Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm H(1;2) 

là hình chiếu vuông góc của A lên BD. Điểm 9 ;3
2

M  
 
 

 là trung điểm của cạnh BC; phương trình 

đường trung tuyến kẻ từ A của ADH là d: 4 4 0x y   . Viết phương trình cạnh BC. 

Câu 8 (1,0 điểm). Giải hệ phương trình 
2 4 3

91 ( 1)
2

x x y y x x x

x y x y x

     


     


      (x,y R ) 

Câu 9 (1,0 điểm). Cho , ,a b c  thuộc khoảng (0;1) thoả mãn 1 1 11 1 1 1
a b c

         
   

.  

Tìm GTNN của biểu thức: P = 2 2 2a b c  . 
__________________ HẾT ___________________ 
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ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 
Câu Nội dung Điểm 

Câu1 
(2,0 

điểm). 

a). Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số đã cho. 1 
+ TXĐ: D = R 
+ Sự biến thiên: 

2 0
' 3 6 ; ' 0

2
x

y x x y
x


      
  

Hàm số tăng trên: (0; 2) ; hàm số giảm trên: ( ;0)  và (2; )   
Cực trị của đồ thị hàm số: (0; 1)CT   và D(2;3)C   
+ Giới hạn: 
lim ; lim
x x

y y
 

      

+BBT: 
 
 
 
 
 
 
 + Đồ thị: 

 

 
 

0,25 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 
 
 

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình: 3 23 0x x m   có ba 
nghiệm thực phân biệt. 

1 

Phương trình đã cho tương đương với:  3 23 1 1 (*)x x m      

Đặt 
3 2( ) 3 1 ( )

( ) 1 ( )
y f x x x C
y g x m d

     


     

Lúc đó số nghiệm của phương trình (*) là số giao điểm của (C) và (d). 
Từ đồ thị suy ra: 
 (*) có 3 nghiệm thực phân biệt khi và chỉ khi 1 1 3 0 4m m        

0,25 
 
 

0,25 
 

0,25 
0,25 

Câu2 
(1,0 

điểm). 

a). Giải phương trình: 19 6.3 3 0.x x    0,5 

Phương trình viết lại: 9 2.3 3 0.x x    
Đk: x R .  Đặt 3 ; 0xt t  . Phương trình đã cho trở thành:  

2 21 ( )
2 3 0 4

3 ( )
t l

t t b ac
t n
 

     
  

Vậy phương trình đã cho tương đương: 3 3 1x x     
(Lưu ý: học sinh giải trực tiếp vẫn cho điểm tối đa) 

 
 
 

0,25 
 

0,25 

x    0  2    
y    0   0    
y    

1  

 3  

  
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b) Tìm phần ảo của số phức z, biết rằng: (9 ) (2 5 )(1 2 ) 7 3 .i z i i i       0,5 

Ta có: 
1 1(9 ) (2 5 )(1 2 ) 7 3
2 2

i z i i i z i           

Vậy phần ảo của z bằng 
1
2

 

0,25 
 
 

0,25 

Câu 3 
(1,0 

điểm) 

2 2 2
sinx sinx

1 2
0 0 0

( )cos cos cosI e x xdx e xdx x xdx I I

  

       
 

2
s inx

1
0

cos 1I e xdx e



  
 

2

2
0

cos 1
2

I x xdx




  

 

1 2 2
2

I I I e 
       

 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 

0,25 
 
 

0,25 

Câu 4 
(1,0 

điểm). 

a) Giải phương trình:    sin2x – cos2x = 2 sinx – 1 0,5 

2sin  cos (1 cos 2 )  2sin 2sin (cos sin 1) 0x x x x x x x         

sin 0
2

4 42 sin( ) 1 2
4 23 2

4 4

x k
x x k

x k
x x k

x k




 
 


  


 

  
      
    
 

   


 

0,25 
 
 
 

0,25 

b) Tìm hệ số chứa x8 trong khai triển  2 21( )(1 2 )
4

nx x x    thành đa thức biết n  là 

số tự nhiên thoả mãn hệ thức 3 23 7n nC C . 

 
0,5 

3,n n N     
   

! ! ( 2)( 1) ( 1)3 7 7
3! 3 ! 2! 2 ! 2 2

n n n n n n n
n n

  
   

 
 

giải ra  9n   

Khai triển  
20

20 20
20

0

1 1(2 1) (2 )
4 4

k k

k
x C x 



    

hệ số chứa x8 ứng với  20 – k = 8 12k  .  

Do đó hệ số cần tìm là 12 8
20

1 .2
4

C =8062080 

 
 

0,25 
 
 

0,25 
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Câu 5 
(1,0 

điểm). 
 

a) Viết phương trình đường thẳng đi qua I và vuông góc với mặt phẳng ( ) . 0,5 

Đường thẳng d đi qua I và vuông góc ( )  
Suy ra d đi qua I(1; 2; 1) và nhận ( ) (2; 1;2)n   


   làm vectơ chỉ phương: 

1 2
2 ;
1 2

x t
d y t t R

z t

 
   
  

 

0,25 
 
 

0,25 

b). Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng ( ) . 0,5 

Vì (S) tiếp xúc với mp ( ) nên bán kính của (S) là: 
( , ( )) 1R d I     

Vậy: 2 2 2( ) : ( 1) ( 2) ( 1) 1S x y z       

 
0,25 

 
0,25 

 

.
1 .
3S ABCD ABCDV SH S  

Ta có  

SH2=HA.HB=2a2/9 2
3
aSH   

3
2

.
22.

9 9S ABCD
a aV a  (đvtt) 

 

 
0,25 

 
 
 
 
 

0,25 
 

Câu 6 
(1,0 
điểm 

( , ( ))
( , ( ))

d I SCD IC
d H SCD HC

  và 3
2

IC CD
IH BH

 
3
5

IC
CH

     

và CH2=BH2+BC2= 213
9

a  

2 2 2 2

1 1 1 11 22
2 11

aHM
HM SH HK a

     . Vậy 3 22( , ( ))
55

ad I SCD   

0,25 
 
 
 

0,25 

Câu 7 
(1,0 

điểm) 

Gọi K là trung điểm của HD. Chứng 
minh AK vuông góc với MK. Gọi P là 
trung điểm của AH. Ta có AB vuông 
góc với KP, do đó P là trực tâm của tam 
giác ABK. 
Suy ra BP AK AK KM   
 

 

0,25 

Phương trình KM: đi qua M(9/2;3) và vuông góc với đường thẳng d có pt: 

MK: 154 0
2

x y    Toạ độ K(1/2;2)  

Do K là trung điểm của HD nên D(0;2), suy ra pt (BD): y – 2 = 0 

Suy ra: AH: x – 1 = 0 . Vậy: A(1; 0); suy ra: AD có pt: 2x + y – 2 = 0  

BC qua M và song song với  AD nên BC: 2x + y – 12 = 0 

0,25 
 
 

0,25 
 

0,25 

A B

CD

P

H

K

M

S

B

A

C

D
H K

M

D

I
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Câu8 
(1,0 

điểm). 

2 4 3 (1)
91 ( 1) (2)
2

x x y y x x x

x y x y x

     


     


  Đk: 
1
0

x
y


 
 

2 2

2 2

2 2

(1) ( ) ( ) 0

0 ( )( ) 0

x x y x x x y
y xx x y x y x y x x x

x y x x

      


          

  

 

Vì 
1
0

x
y


 
Do đó:  (1) x y  .  Thay vào pt (2) : 

91 ( 1)
2

x x x x x       

Đặt 21( 0) 2 1 2 ( 1)t x x t t x x x          

Pt trở thành  t2 + 1 + 2t = 9 hay t2 + 2t – 8 = 0 chỉ lấy t = 2 1 2x x     

2 2

5
252 ( 1) 5 2 2
164 4 25 20 4

x
x x x x

x x x x

      
    

 

Vậy hệ có nghiệm duy nhất 25 25;
16 16
 
 
 

 

0,25 
 
 

0,25 
 
 
 
 

0,25 
 
 
 
 
 
 
 

0,25 

Câu 
9(1,0 
điểm) 

Ta có: 
1 1 11 1 1 1 1 2ab bc ca a b c abc
a b c

                   
    

 

P= 2 2( ) 2( ) ( ) 2( 1) 4a b c ab bc ca a b c a b c abc              

Theo Cô si 
3

3
a b cabc     

 
 

Đặt t = a + b + c, ta có: 
2 342 2

27
P t t t     với 0 <t < 3 

Khảo sát  hàm số  trên tìm ra  minP = 3/4 khi t = 3/2 hay a = b = c = 1/2 

 
 

0,25 
 

0,25 
 
 

0,25 
 

0,25 

 (Đáp án này gồm có 04 trang) 
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SỞ GIÁΟ DỤC–ĐÀO TẠO BÌNH 
PHƯỚC 

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 
 

ĐỀ THI THỬ LẦN 3 KỲ THI THPT QUỐC GIA  
NĂM 2016  – Môn thi: Toán 12  

Thời gian làm bài: 180 phút 

 
Câu 1 (1.0 điểm). Khảο sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số 4 22y x x  . 

Câu 2 (1.0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 2lny x x   trên đoạn  1;e . 

Câu 3 (1.0 điểm) 
a) Giải phương trình    3 3

2log 1 log 2 1 2x x    . 

b) Cho số phức 3 2z i  . Tìm mô đun của số phức w iz z  . 

Câu 4 (1.0 điểm). Tính tích phân  
3

2

0

1xI x e x dx   . 

Câu 5 (1.0 điểm). Cho lăng trụ . ' ' 'ABC A B C  có đáy ABC  là tam giác vuông tại A, AB = a,  
BC = 2a. Hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm H của BC. 
Góc giữa đường thẳng AA và mp(ABC) bằng 600. Tính theo a thể tích khối lăng trụ . ' ' 'ABC A B C  
và khoảng  cách từ điểm C  đến mp(ABBA). 

Câu 6 (1.0 điểm) 

a) Cho góc   thỏa mãn 
2
     và 2cos

3
   . Tính giá trị biểu thức sin 2 os2A c   . 

b) Một lớp có 20 học sinh, trong đó có 12 học sinh nam và 8 học sinh nữ. Giáo viên chọn ngẫu 
nhiên 4 học sinh lên bảng làm bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được chọn có ít nhât 2 
học sinh nữ. 

Câu 7 (1.0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm (1; 1;2)A   và đường thẳng 
2:

1 2 2
x y zd 
 


. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của A trên đường thẳng d. Viết 

phương trình mặt cầu tâm A và cắt d  tại hai điểm B, C sao cho diện tích tam giác ABC bằng 12. 

Câu 8 (1.0 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn (T). Gọi 
M, N lần lượt là hình chiếu vuông góc của (0; 2)C   trên AB, BD. Gọi ( 1;4)E   là trung điểm của 
AB. Đường thẳng MN cắt AD tại (5;3)P . Viết phương trình AB, tìm tọa độ các điểm A, B, D biết 
rằng AB có hệ số góc là một số nguyên và  hợp với đường thẳng : 5 3 24 0d x y    góc 450. 

Câu 9 (1.0 điểm). Giải hệ phương trình  

   
   2 2

2 1 2 3 4

2 2 1 3 9 2 1

x y y y x y x y

x x x y y x y x

         


        
( , )x y  

Câu 10 (1.0 điểm). Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn    2 225 9 2x y xy yz z zx    . 

Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 
 32 2

1
z

xP
y y zx

 
  

.
 

– – – Hết – – – 
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SỞ GIÁΟ DỤC–ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC 
TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 

 

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM  
ĐỀ THI THỬ LẦN 3 KỲ THI THPT QG NĂM 2016  

Môn thi: Toán 12  
 

Câu 1 (1.0 điểm). Khảο sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  C của hàm số 4 22 y x x . Điểm 
4 22y x x   

+ TXĐ: D  � 
+ Sự biến thiên: 

 Chiều biến thiên:  3' 4 4y x x  .  3 0
' 0 4 4 0

1
x

y x x
x


       
  

0.25 

Vậy hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng:  ;1  và (0;1) ; 

                     đồng biến trên mỗi khoảng  (–1;0) và  1; . 
 Cực trị: 
Hàm số đạt cực đại tại x = 0, ycđ = 0. 
Hàm số đạt cực tiểu tại 1x   , yct  = –1. 

 Giới hạn : 


 lim .
x

y  

0.25 

 

Bảng biến thiên :                                                                                                                                        
x     1   0  1     

'y     0    0    0     

 
y  

    

 

1  

  

0 

  

 

1  

   

 

0.25 

+ Đồ thị:       
      – Giao điểm với Ox : (0; 0);    2;0 , 2;0   

      – Giao điểm với Oy : (0 ; 0) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nhận xét : Đồ thị nhận trục Oy làm trục đối xứng. 

0.25 

Câu 2 (1.0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số 2lny x x   trên 
đoạn  1;e . 

 

Ta có  2( ) 2 ln ; '( ) 1 ; '( ) 0 2 1;f x x x f x f x x e
x

         

(1) 1; (2) 2 2 ln 2; ( ) 2f f f e e      

Vậy, 
   1;1;

min 2 2ln 2;max 1
ee

y y    

0.25 

0.25 
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Câu 3 (1.0 điểm) Giải phương trình    3 3
2log 1 log 2 1 2x x    .  

  
   3 3

 x  1
log 1 log 2 1 1

PT
x x

     
 0.25 

2

 x  1
 2

2 3 2 0
x

x x


  
  

 0.25 

a) Cho số phức 3 2z i  . Tìm mô đun của số phức w iz z  .  

   i i i i     3 2 3 2 1  0.25 

  2  0.25 

Câu 4 (1.0 điểm). Tính tích phân  
3

2

0

1xI x e x dx   .  

 
3 3 3

2 2

0 0 0

1 . 1x x

A B

I x e x dx x e dx x x dx
 

         0.25 

3

0

xA xe dx   Đặt x x

u x du dx
dv e dx v e

         
 

 x x x xA xe e dx xe e e e      
3

3
3 3 3

0
0 0

3 1  

0.25 

3
2

0

1B x x dx   Đặt ; ;t x tdt xdx x t x x         2 1 0 1 3 2  0.25 

B t dt t I e e      
22

2 3 3 3

11

1 7 10
3

3 3 3
 0.25 

Câu 5 (1,0 điểm). Cho lăng trụ . ' ' 'ABC A B C  có đáy ABC  là tam giác vuông 
tại ,A AB a , 2BC a . Hình chiếu vuông góc của ’A  trên nặt phẳng  ABC  trùng với 

trung điểm H của BC . Góc giữa 'A A  và  ABC  bằng 060 . Tính theo a  thể  khối lăng 

trụ . ' ' 'ABC A B C  và khoảng  cách từ điểm 'C  đến  ' 'mp ABB A . 

 

2 24 3AC a a a    
21 1 3. . 3

2 2 2ABC
aS AB AC a a    

Góc giữa 'A A  và  ' 'mp ABB A  là 

góc 0' 60A AH   

2
BCAH a  ; 

0' . tan 60 3A H AH a   

B'

A C

B

C'A'

HI

K

 

0.25 

 
2 3

. ' ' '
3 3. ' . 3

2 2ABC A B C ABC
a aV S A H a dvtt    0.25 
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        ', ' ' , ' ' 2 , ' 'd C ABB A d C ABB A d H ABB A   

Gọi I là hình chiếu của H trên AB, K là hình chiếu của H trên 'A I , ta có  

Chứng minh được  ' 'HK mp ABB A ,  
0.25 

do đó    6, ' ' 2.
15
ad C ABB A HK   0.25 

Câu 6 (1.0 điểm) 

a) Cho góc   thỏa mãn 
2


    và 2os
3

c    . Tính giá trị biểu thức 

sin 2 os2A c   . 

 

sin
       

2
2 5

1
3 3

 0.25 

sin .cos cos sin . .A
                             

22
2 2 5 2 2 5 1 4 5

2 2
3 3 3 3 9

 0.25 

b) Một lớp có 20 học sinh, trong đó có 12 học sinh nam và 8 học sinh nữ. Giáo viên 

chọn ngẫu nhiên 4 học sinh lên bảng làm bài tập. Tính xác suất để 4 học sinh được chọn 

có ít nhât 2 học sinh nữ. 

 

Chọn 4 học sinh bất kì có 4 4
20 20( ) 4845C n C      

Gọi A: “ 4 học sinh được chọn có ít nhất 2 nữ” 

Suy ra n(A) = 2 2 3 1 4
8 12 8 12 8. . 2590C C C C C     

0.25 

Vậy P(A) = ( ) 2590 518 .
( ) 4845 969

n A
n

 


  0.25 

Câu 7 (1.0 điểm). Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho điểm (1; 1;2)A   và đường 

thẳng 2:
1 2 2
x y zd 
 


. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu vuông góc của A trên đường 

thẳng d. Viết phương trình mặt cầu tâm A và cắt d  tại hai điểm B, C sao cho diện tích 
tam giác ABC  bằng 12. 

 

 Gọi (P) là mặt phẳng qua A và vuông góc với d 

      ( ) :1 1 2 1 2 2 0 2 2 5 0P x y z x y z            

 ( )H d P  ,  ;2 ; 2 2H d H t t t     

0.25 

  ( ) 4 2 2 2 5 0 1H P t t t t              1; 2;0H    0.25 

 3AH   

     4HB   

Bán kính mặt cầu 2 2 2 23 4 5R HA HB      

0.25 

Mặt cầu tâm (1; 1;2)A   bán kính  5R   có phương trình      2 2 21 1 2 25x y z       0.25 
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Câu 8 (1.0 điểm). Trong mặt phẳng 

Oxy , cho tứ giác ABCD  nội tiếp 

đường tròn  C . Gọi ,M N  lần lượt là 

hình chiếu vuông góc của  0; 2C   

trên ,AB BD . Gọi  1;4E   là trung 

điểm của AB . Đường thẳng MN  cắt 

AD  tại  5;3P . Viết phương trình 

đường thẳng AB , tìm tọa độ các điểm 

, ,A B D  biết rằng AB  có hệ số góc 

nguyên và  hợp với đường thẳng 

: 5 3 24 0d x y    một góc 045 . 

A

B D

C

N

P

M

E

 

 

:AB x y  4 8 0  0.25 

Chứng minh được CP vuông góc với AD 0.25 

   : ; ;AD x y A B     8 0 0 8 2 0  0.25 

Phương trình đường tròn        : ;C x y D    2 2
3 3 34 8 0  0.25 

Câu 9 (1.0 điểm). Giải hệ phương trình 

   

   

x y y y x y x y

x x x y y x y x

                  
2 2

2 1 2 3 4

2 2 1 3 9 2 1
 trên tập  . 

 

 
y
y x
 
   

1
1

2
 0.25 

y 1  thế (2) ta được 

   x x x x  
     2 5 13

2 1 2 1
2

 (loại) 
0.25 

y x 2  thế (2) ta được 

   x x x x x x x        2 22 2 1 3 3 2 1  

Đặt 
2 2 2

2 2

2

2 0 12 1
23 3 0

a x x b ax b a x
b x x

            
   

 ta có 

2 2 2 2
2 21 12 1

32 2
a bb a b aa b b a
a b
       

              
 

 

 

 

 

 

 

0.25 
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Với 2 2 12 3 3
2

a b x x x x x           

Với 3a b   ta có  

2 2
2

2 3 3 3 1
8

x
x x x x

x

 
      
  


 

Kết luận:  

11
2 82 ; ;

5 4 17
2 8

xx x
yy y

       
    
  

 

0.25 

Câu 9 (1.0 điểm).  Cho các số thực dương , ,x y z  thỏa mãn 

   x y xy yz z zx   22 25 9 2 . Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 

 
xP

y x zyz
 

   322

1  

 

       z z zx y xy x z z zy x y x y y         2 2 22 225 9 2 9 5 5 18  

     

       
   

z z y z yz y z

x y z x y z y z x

y y

y z x

y z x y z x

    

          

      

  2 22

2 2

2

2 2

5 28 2

9 5 2 2 9 5

0 2

18

0

2

5

 
0.25 

 
 

     
z

z zz z z
yxP

y yx y y zy y


     
     

32 3 2 32

21 1 4 1

27 27

2

 
0.25 

Xét hàm số   , . ;f t t t t MaxP y
y

z x
z

      


 31 1
4 0 16

2
1
127

1
3

 
0.25 

0.25 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016  
  MÔN THI: TOÁN 12 THPT 
  Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) 

Câu 1. (1 điểm) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số 4 22y x x    

Câu 2. (1 điểm) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 2 1( )
2

xy f x
x


 


, biết hệ số góc 

của tiếp tuyến là – 5. 

Câu 3. (1 điểm)  
1. Trên tập hợp số phức, gọi 1z  và 2z  là hai nghiệm của phương trình 2 2 5 0z z   . Tìm 1z , 2z  

và tính môđun của số phức 1 2 1 3w z z i    . 

2. Giải phương trình: 2.9 6 6.4x x x   

Câu 4. (1 điểm) Tính tích phân: 
1

2

0

1 3I x x dx  . 

Câu 5. (1 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( ) : 2 2 5 0P x y z     và 
điểm (1;2;3)M . Viết phương trình mặt cầu (S) tâm là điểm M và tiếp xúc với mặt phẳng (P). Tìm 
tọa độ tiếp điểm của (S) và (P).  

Câu 6. (1 điểm)  
1. Giải phương trình: cos 2 cos 2 0x x   . 

2. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thức  
18

2

1 0x x
x

   
 

. 

Câu 7. (1 điểm) Cho hình chóp S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B, BC = a, AC = 2a, SA 
vuông góc với mặt phẳng (ABC), góc giữa (SBC) với mặt phẳng (ABC) bằng 600.  

1. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC. 

2. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SB, K là điểm trên SC sao cho SK SH
SC SB

 . Tính 

theo a diện tích của tam giác AHK. 

Câu 8. (1 điểm) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có (2;1)A , 
( 3; 3)B   , biết (1; 1)H   là điểm thuộc đường cao kẻ từ A. Viết phương trình đường thẳng chứa 

cạnh AC của tam giác ABC. (Giả thiết “trực tâm H” tôi tự sửa lại để hợp với đáp án) 

Câu 9. (1 điểm) Giải phương trình: 23 2 1 4 9 2 3 5 2x x x x x        . 

Câu 10. (1 điểm) Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn 1 1 1 4
x y z
   . Chứng minh rằng: 

1 1 1 1
2 2 2x y z x y z x y z

  
     

 

----------HẾT---------- 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THI THỬ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2016  
  MÔN THI: TOÁN 12 THPT 
  Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) 

ĐÁP ÁN: Nếu thí sinh làm theo cách khác thì giám khảo cho điểm tùy theo mức độ đúng của 
bài làm nhưng không vượt quá khung điểm này. 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 
1 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số 4 22y x x    1 điểm 

 

TXĐ: D     

3 0
' 4 4 ; ' 0

1
x

y x x y
x


       
 0.25 

Các khoảng đồng biến ( 1;0) , (1; ) , các khoảng nghịch biến ( ; 1)  , (0;1)  
Hàm số đạt cực đại tại 1x   , yCĐ = 1; đạt cực tiểu tại 0x  , yCT = 0 
lim
x

y


  ; lim
x

y


   
0.25 

Bảng biến thiên: 

 

0.25 

Đồ thị: 

 

0.25 

2 
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số 2 1( )

2
xy f x

x


 


, biết hệ số 

góc của tiếp tuyến là – 5. 
1 điểm 

 

Hệ số góc của tiếp tuyến là 5  nên 2
0

5 5
( 2)x


 


 ( 0x  là hoành độ tiếp điểm) 0.25 

Giải được 0 3x  ; 0 1x   0.25 

0 3x   suy ra 0 7y  . Phương trình tiếp tuyến là 5 22y x    0.25 

0 1x   suy ra 0 3y   . Phương trình tiếp tuyến là 5 2y x    0.25 

x –∞  1   0  1  +∞ 
y  + 0 – 0 + 0 –  

y 
–∞ 

 1  

0 

 1  

–∞ 
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3 

1. Trên tập hợp số phức, gọi 1z  và 2z  là hai nghiệm của phương trình 
2 2 5 0z z   . Tìm 1z , 2z  và tính môđun của số phức 1 2 1 3w z z i    . 

2. Giải phương trình: 2.9 6 6.4x x x   

1 điểm 

3.1 

2
1,22 5 0 1 2z z z i        0.25 

1 3 10w i w      0.25 

3.2 

2
3 32.9 6 6.4 2. 6 0
2 2

x x
x x x              

     
 0.25 

3 3
2 2

1
3 2
2

x

x
x

   
        

 0.25 

4 Tính tích phân: 
1

2

0

1 3I x x dx  . 1 điểm 

 

Đặt 2 2 21 3 1 3
3
tt x t x xdx dt        0.25 

Đổi cận: 0x   thì 1t  ; 1x   thì 2t   0.25 
22 2 3

1 13 9
t tI dt   0.25 

7
9

  0.25 

5 
Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng ( ) : 2 2 5 0P x y z     
và điểm (1;2;3)M . Viết phương trình mặt cầu (S) tâm là điểm M và tiếp xúc 
với mặt phẳng (P). Tìm tọa độ tiếp điểm của (S) và (P). 

1 điểm 

 

Mặt cầu tâm M và tiếp xúc với (P) có bán kính  ,( ) 1R d M P   0.25 

Phương trình mặt cầu là:      2 2 21 2 3 1x y z       0.25 

Tiếp điểm của (S) và (P) là hình chiếu vuông góc H của M trên (P). 

Gọi d là đường thẳng qua M và d vuông góc với (P). 

Phương trình của d là:  
1 2
2
3 2

x t
y t t
z t

 
   
  

    

0.25 

Tiếp điểm H là giao điểm của d và (P) nên tọa độ là 1 5 11; ;
3 3 3

H  
 
 

 0.25 
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6 
1. Giải phương trình: cos 2 cos 2 0x x   . 

2. Tìm số hạng không chứa x trong khai triển của nhị thức  
18

2

1 0x x
x

   
 

. 
1 điểm 

6.1 

2cos 2 cos 2 0 2cos cos 3 0 cos 1x x x x x          hoặc 
3cos
2

x    0.25 

cos 1 2x x k    ; 
3cos
2

x    vô nghiệm 0.25 

6.2 

Số hạng tổng quát trong khai triển là: 

    
18

3 36
1 18 182

1 1 .
k

k kk k k
kT C x C x

x





     
 

 
0.25 

Ứng với số hạng không chứa x thì k = 12, số hạng đó là 13 18564T   0.25 

7 

Cho hình chóp S.ABC, đáy ABC là tam giác vuông tại B, BC = a, AC = 2a, SA 
vuông góc với mặt phẳng (ABC), góc giữa (SBC) với mặt phẳng (ABC) bằng 
600.  
1. Tính theo a thể tích khối chóp S.ABC. 
2. Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SB, K là điểm trên SC sao cho 

SK SH
SC SB

 . Tính theo a diện tích của tam giác AHK. 

1 điểm 

7.1 

BC AB , BC SA  

( )BC SAB BC SB     

Mặt khác BC AB   góc giữa (SBC) 

và (ABC) là góc SBA bằng 600. 

3AB a , 0. tan 60 3SA AB a   
 

0.25 

2 3
2ABC

aS   suy ra 
3

.
3

2S ABC
aV  . 0.25 

7.2 

SK SH
SC SB

  suy ra HK song song với BC suy ra ( )HK SAB  

suy ra tam giác AHK vuông tại H 

2 2

2 2
. 3

2
AS AB aAH

AS AB
 


; 

3 3
2

aSH  ; 2 3SB a  

0.25 

. 3
4

BC SH aHK
SB

   

Diện tích tam giác AHK là 
29

16
a  

0.25 

S

A

B

C
H

K
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8 
Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A có (2;1)A , 

( 3; 3)B   , biết (1; 1)H  là điểm thuộc đường cao kẻ từ A. Viết phương trình 
đường thẳng chứa cạnh AC của tam giác ABC. 

1 điểm 

 

Đường cao AH có phương trình 2 3 0x y    0.25 
Đường thẳng chứa cạnh BC qua B và vuông góc với AH nên có phương trình 
là 2 9 0x y    0.25 

Trung điểm I của cạnh BC là giao điểm của cạnh AH và BC 

Tọa độ của I là  9 27;
5 5

  
 

 0.25 

Đường thẳng chứa cạnh AC có phương trình là 32 63 0x y    0.25 
9 Giải phương trình: 23 2 1 4 9 2 3 5 2x x x x x         1 điểm 

 

Đặt 3 2 1t x x    , 0t   thì 2 24 3 3 5 2t x x x      0.25 

Phương trình trở thành 2 26 6 0t t t t       
3t   (nhận) hoặc 2t    (loại) 

0.25 

23 3 2 1 3 3 5 2 6 2t x x x x x            
2 23 5 2 36 24 4
3

x x x x
x

     
 


 

0.25 

2 19 34 0
2

3
x x

x
x

   
 


 0.25 

10 
Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn 1 1 1 4

x y z
   . Chứng minh rằng: 

1 1 1 1
2 2 2x y z x y z x y z

  
     

 
1 điểm 

 

Có 42 4 . . .x y z x x y z x x y z        

Suy ra 4
4

1 1 1 1 1 1 1
2 44 . . .x y z x x y zx x y z

    
 

 

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
3
4

x y z    

0.25 

Mà 4
1 1 1 1 1 1 1 1 1

4x x y z x x y z
 

       
 

 suy ra 
1 1 2 1 1

2 16x y z x y z
 

      
 0.25 

Tương tự ta cũng có:  
1 1 1 2 1

2 16x y z x y z
 

      
, 

1 1 1 1 2
2 16x y z x y z

 
      

 0.25 

Cộng từng vế các bất đẳng thức trên, ta được: 
1 1 1 1 4 4 4 1 1 1 1 1

2 2 2 16 4x y z x y z x y z x y z x y z
   

                    
 

Dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi 
3
4

x y z    

0.25 
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